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Lần đầu tiên Nam Hoa kinh được địch trọn bộ 
ra tiếng Việt uà được phôn tích bĩ từng chương một 
để giữ cho Trang tử những cói gì của Trang mò trả 
lại cho người trước 0à người sau những cói gì của 
người trước uà người sơu ; có uậy mới đánh giá được 
sự cống hiến của Trang cho tứ tưởng Trung Hoa. 

Những đoạn nào tối nghĩa thì được dịch giả thận 
trọng ghỉ củ hai ba cách giỏi của người trước uờ tùy 
chỗ, đưa ý kiến riêng của mình. 


PHẦN I 
GIỚI THIỆU TÁC GIÁ 
và 


TÁC PHẨM 
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CHƯNG I 
THỜI ĐẠI VÀ ĐỜI SỐNG 


THỜI ĐẠI 


Trang tử kém Mạnh tử khoảng mười tuổi, sống ở giữa 
thời Chiến Quốc (-403 - 221). Ông sanh vào khoảng - 360, 
trên 40 năm sau khi thời đại loạn đó bắt đầu, và 60 năm 
sau khi ông mất, nó cũng chấm dứt. Vậy ông được chứng 
kiến hầu hết nhứng biến chuyến lớn của thời đó : Tần 
dùng Vệ Ưởng để biến pháp mà hùng cường lên, xưng bá (- 
343) rồi xưng vương (-325) ; sáu nước kia (Yên, Triệu, 
Hàn, Ngụy, Tè, Sở) bèn hợp tư g để chống Tần (-383), 
những phe hợp tung mau tan (-332), Trương Nghỉ đề nghị 
thuyết liên hoành (-311) để liên hiệp lục quốc mà tôn Tần, 
do đó Tần lại càng mạnh thêm, thắng được Ngụy, Hàn, Sở, 
rồi xưng đế (-288), diệt Tống, ức hiếp Triệu. Trước khi 
mất, chắc Trang tử đã đoán được xu thế của thời đại : thế 
nào rồi Tần cúng sẽ thay Chu, làm thiên tử mà thống nhất 
Trung Quốc. 


Như trong Chiến Quốc Sácht trang 10, chúng tôi đã 
nói, sự dùng năm -403 để phân chia hai thời Xuân Thu và 


(1) Lá Bối xuất bản, 1969, Sài Gòn. 
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Chiến Quốc không dựa trên một biến cố nào quan trọng 
(năm đó chỉ là năm lên ngôi của Ủy Liệt vương nhà Chu), 
mà lịch sử và xã hội Trung Hoa suốt hai thời Xuân Thu và 
Chiến Quốc biến chuyển liên tục, không hề gián đoạn, từ 
chế độ phong kiến tới chế độ quân chủ chuyên chế, từ tình 
trạng phân li tới tình trạng thống nhất. 


Tuy nhiên, xót chung, chúng ta vẫn thấy hai thời đó có 
nhiều điểm khác nhau : 


1. Xuân Thu là thời các vị bá chủ (như vua Hoàn công 
nước Tè) mượn uy danh của Thiên tử, tức vua nhà Chu mà 
ra lệnh cho các chư hầu : Thiên tứ thời đó tuy không có 

quyền, nhưng còn danh phận, các vị bá chủ chưa dám 
khinh ; thời Chiến Quốc, trái lại, vua các nước lớn như 
Tần, Tà, Ngụy, Sở... đều xưng vương, chẳng coi Thiên tử 
ra gì CẢ ; 


2. Thời Xuân Thu, chế độ chính trị chỉ biến chuyển lần 
lần thôi, vì các vua chúa còn trọng dư luận ít nhiều ; qua 
thời Chiến Quốc, vua các cường quốc không đoái gì tới cổ 
pháp, cổ lễ, can đảm làm những cuộc cách mạng về pháp 
độ, như cuộc biến pháp của Vệ Ưởng năm -359 đời Tần 
Hiến công ; 


3. Thời Xuân Thu giới quý tộc còn nắm được nhiều 
quyền lớn, cha truyền con nối, qua thời Chiến Quốc, đặc 
quyềx đó gần như :hoàn toàn bị tiêu diệt, và rất nhiều ' 
người£rong giới bình dân lên làm khanh tướng, như Tô 
Tàn, Trương Nghĩ... 


4. Chiến tranh ‡rong thời Xuân Thu tuy nhiều nhưng 
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không kịch liệt, còn giữ được cái luật "quân tử" không giết 
kể bại ; thời Chiến Quốc, chiến tranh tàn khốc hơn nhiều, 
có trận chết hàng vạn người (sát nhân doanh dã, sát nhân 
doanh thành), cho nên dân tình cực kì điêu đứng ; 


B. Phép "tỉnh điền" không rõ bị phế bỏ lần lần từ thời 
nào, nhưng chắc chắn là cuộc biến pháp của Vệ Ưỡng, thời 
Chiến Quốc, được nhiều nước khác theo, Mạnh tử hô hào 
tái lập nó mà không được ; 


6. Thời Xuân Thu, trọng tâm của kinh tế là nông 
nghiệp ; qua thời Chiến Quốc, công và thương phát đạt 
mạnh, địa vị mỗi ngày một quan trọng hơn, mà các thị 
trấn như Hàm Dương (Tần), Lâm Tri (T8), Hàm Đan 
(Triệu) rất phồn thịnh ; và bọn cự thương như Lữ Bất Vì 
có thể dùng thế lực đồng tiền xâm nhập chính trị ; 


7. Quan trọng nhất là sự phát triển về tư tưởng. Trong 
thời Xuân Thu, từ khi Khổng tử sanh (-B51) tới khi Liệt 
tử mất (-349), suốt hai trăm năm chỉ có mười triết gia : 
Khổng tử, Tăng tử, Tử tư, Mặc tử, Dương tử, Lão Đam, 
Quan Đoán, Liệt Ngự Khấu ; qua thời Chiến Quốc, số triết 
gia có tiếng tăm tới trên hai chục nhà, ấy là chưa kể các 
chính trị gia, biện s1, thuật sĩ. 


Theo Sử kí của Tư Mã Thiên, bọn sĩ du thuyết được Tề 
Tuyên vương tặng chức thượng đại phu, chỉ bàn suông 
chứ không dự vào việc chính trị, như Trâu Diễn, Thuần 
Vu Khôn, Tiếp tử, Hoàn Uyên... tới 76 người, còn số học sĩ 
.ở Tề có tới mấy trăm ngàn người (chương 46 : Điền Hoàn 
thế gia). 
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Nguyên nhân chính là thời đó đại loạn, người nào có tư 
tưởng cũng muốn đưa ra một thuyết để cứu đời ; mà các 
vua chúa nào muốn làm bá chủ Trung Quốc cũng tôn trọng 
kẻ sĩ, mời họ làm cố vấn. Do đó, ngôn luận được hoàn toàn 
tự do. Đúng là thời "trăm hoa đua nở" ; cho tới ngày nay, 
trên hai ngàn năm sau, Trung Hoa không còn được thấy 
lại cảnh phồn thịnh đó nữa. 


Di nhiên, mỗi triết gia chỉ nắm được một phần chân lí, 
như tác giả chương Thiên họ, phần Tợp thiên của Nam 
Hoa kính đã nhận định : 


"... học "phái hoặc kĩ thuật của trăm nhà đều có sở 
trường, thời cơ thích hợp thì đều có chỗ dùng được đấy, 
nhưng không bao quát được hết : họ chỉ là những nhà 
thiên kiến... Họ mổ xẻ cái thuần mĩ của trời đất, phân tích 
cái lí của vạn vật, cái nhất quán của cổ nhận... lập ra 
những phương thuật riêng. Buồn thay ! Học phái của bách 
gia cứ phân tán ra trăm ngả tới cực đoan mà không trở về 
cái gốc... Đạo thuật trong thiên hạ sắp bị chẻ nhỏ ra rồi". 
(đoạn 3) 


Bất kì về vấn đề nào : vú trụ, Đạo và tính, chính trị, 
kinh tế, xã hội, luật pháp, võ bị, danh và thực... họ cũng 
đưa ra được hai ba lí thuyết để chống đối nhau, phủ nhận 
nhau, không khí thật kích thích, tạo nên một hoàng kim 
thời đại của triết học Trung Hoa. 


Dưới đây tôi chỉ ghi tên ruột số triết gia đồng thời với 
Trang Chu, hoặc được nhắc tới trong Trang từ (cúng gọi là 
Nơn Hoa kinh) để độc giả đỡ phải tìm kiếm mà dễ nhận 
định được thời đại. Những năm sinh và mất của mỗi nhà 
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đều theo Vũ Đồng trong Trưng Quốc triết học đại cương 
(Thương vụ ấn thư quán - 1958), và đều phỏng chừng, có 


thể sai vài ba chục năm. 


Mặc tử sanh năm - 480 


Dương Chu - 440 
Quan Đoấn - 440 
Lão tử - 430 
Liệt tử - 430 
Hoàn Uyên - 390 
Tống Kiên - 382 
Bành Mông - 382 
Mạnh tử - 372 
Huệ Thi -870 
Điền Biền - 370 
Thận Đáo - 370 
Doãn Văn - 360 
Trần Trọng - 360 
Trang tử - 360 
Trâu Điền - 340 
Công Tôn Long - 330 
Tuân tử - 330 
Hàn Phi - 280 


mất năm 


- 397 
- 380 
- 360 
- 340 
- 349 
- 300 
- đ00 
- 300 
- 289 
- 300 
- 280 


-990_ 


- 280 
- 260 


-980_ 


- 260 
- 242 
- 227 
- 233 
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Xét bảng trên, chúng ta thấy khi Lão tứ và Liệt tử chết, 
Trang tử hãy còn nhỏ ; những triết gia đồng thời với 
Trang và lớn hơn Trang từ 10 đến 20 tuổi là Tống Kiên, 
Bành Mông, Mạnh tử, Huệ Thi, Điền Biền, Thận Đáo... 
Công Tôn Long và Tuân tử đều nhỏ hơn Trang khoảng 30 
tuổi. Sau cùng khi Trang mất thì Hàn Phi mới ra đời. 


Tóm lại Trang sống vào giứa thời phát triển mạnh mẽ 
nhất của triết học Trung Quốc và mặc đầu không hề nhắc 
tới Tuân tử, ông có thể được biết tất cả các triết thuyết 
thời Chiến Quốc, trừ học thuyết Hàn Phi. 


ĐỜI SỐNG 


Trong số các triết gia lớn thời Tiên Tần, chỉ có Khổng 
tử và Mạnh tử là ta biết được tạm đủ và khá chắc chắn về 
đời sống : Khống nhờ có làm quan ở Lỗ và nhờ bộ Luận 
ngữ do môn sinh chép ; Mạnh nhờ làm khách khanh cho 
Lương, Tè, Đằng, Tống, nhất là nhờ bộ Mạnh Tử do môn 
sinh chép (ông duyệt lại) ngay khi ông còn sống. t1 

Còn những nhà khác như Dương tử, Lão tử, Liệt tử, - 
Trang tử một phần vì ẩn dật, một phần vì không dạy học 
hoặc dạy ít học trò nên đời sống không được ghi chép lại. 

Về Trang tử chúng ta chỉ có mỗi một tài liệu gồm 
khoảng hai trăm chứ trong chương 63 bộ Sử kí, Không 
hiểu tại sao Tư Mã Thiên lại sắp chung Lão tử, Trang tử 
với Thân Bất Hại và Hàn Phi. Ông cho chúng ta biết : 

o Trang tử tên là Chu, người đất Mông, đồng thời với 


(1L) Coi Mạnh Tử của Nguyễn Hiến Lê - Cảo Thơm 1975. 
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Lương Huệ vương (-370 - 319), Tê Tuyên vương (-319 - 
301), và có lần làm một chức lại trong một xưởng chế tạo 
sơn ở đất Mông. - 


o Trang học rộng, viết một bộ sách gồm trên l0 vạn 
chứ, đại để là ngụ ngôn ; có những chương Wgư phủ, Đạo 
chích, Khư khiếp tỦ chỉ trích Khổng Mặc và làm sáng tỏ 
học thuật của Lão tử. Văn ông hay, lời lẽ có thứ tự, khéo 
chỉ việc tả tình, tuy hạng túc học đương thời cúng khó tự 
gỡ cho mình được khi bị ông bài bác, tư tưởng của ông đặc 
biệt quá, nên các vương công thời đó không dùng. 


Sở Ủy vương nghe tiếng ông hiền, vời ông làm tướng 
quốc, ông từ chối, muốn được sống cho thỏa ý, không chịu 
bị trói buộc. 

Tư Mã Thiên không cho biết Trang tử tên tự là gì, sanh 
năm nào, mất năm nào, và đất Mông thuộc nước nào. 


Về tên tự, có sách bảo là Tử Hưu, có sách chép là Tử 
Mộc (Hưu4‡ và Mộc)& viết hỡi giống nhau), trong Mạnh 22 
lại gọi là Tử. Mạc (Mạc Š và Mộc đọc hơi giống nhau). 


Về năm sanh và năm tử, cũng có rất nhiều thuyết khác 
nhau khoảng năm chục năm. 


Thuyết xa nhất là sanh năm -398, thuyết gần nhất là 
. sanh năm -3ð0, cách nhau : 48 năm. Đa số, như Lương 
Khải Siêu, Trương Thành Thu, Trang Văn Thọ, Mã Di 
Sơ... đoán vào khoảng -370. 


(1) Tư Má Thiên đã xét làm® rang. Trong phần III và IV, chúng ta sẽ 
thấy những chương này không phải của Trang viết mặc đầu ở 
trong bộ Trưng tử. 
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Năm tử : xa nhất là năm -317, gần nhất là năm -270, 
cách nhau : 47 năm. Đa số đoán vào khoảng -290 hay -295. 


Trong bảng ở trang 13, tôi theo thuyết mới nhất của Vũ 
Đồng : -360, -280. Vũ Đồng bảo Trang chịu ảnh hưởng của 
Điền Biền và Thận Đáo, chắc phải nhỏ tuổi hơn hai nhà 
này. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một giả thiết có thế gần 
đúng, chứ không đáng tin hẳn. 


Về nơi sanh, các học giả đều bảo là đất Mông, nhưng đất 
đó ở đâu, thuộc nước nào thì ý kiến cũng phân vân. Người 
thì bảo đất Mông tức là Mông Trạch, người lại bảo là Mông 
huyện hoặc Mông thành. Bùi Nhân trong Tộp giải, Dẫn bộ 
Địa lí chí bảo : "Huyện Mông thuộc nước Lương" ; Tư Mã 
Trính trong Sách ẩn, dẫn lời của Lưu Hướng trong Biệt 
lực, bảo Trang tử là người đất Mông nước Tống ; Cao Dụ 
chú giải bộ Lư Thị Xuân Thu cùng ý kiến với Tư Mã 
Trình. Chu tử đời Tống lại cho Trang tử là người nước Sở. 
Hoàng Cẩm Hoành trong Trang tử độc bản (Tam dân thự 
cục - 1974) sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng các thuyết, kết 
luận rằng đất Mông đó là thành Mông thuộc tỉnh Hà Nam 
ngày nay ; khi Trang tử ra đời, đất đó vốn là của nước 
Tống, sau khi Trang mất, Tống bị diệt, ba nước Sở, Ngụy, 
Tê chia nhau đất đai của Tống và đất Mông từ đó thuộc về 
Ngụy (tức Lương), vì vậy mà bảo Mông thuộc về Ngụy, 
hoặc Tống cúng được. 


Tóm lại về đời của Trang tử chỉ có mấy điểm này là 
chắc chắn : Ông sinh ở đất Mông thời đó thuộc Tống 
(Tống ở giáp biên giới phía bắc của Sở), sống vào thế kỉ 
thứ 4 trước T.L., đồng thời với Lương Huệ vương và Tè 
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Tuyên vương (tức cũng đồng thời với Mạnh tử), hồi trẻ 
làm một chức quan nhỏ, coi một xưởng chế tạo sơn, sau ở 
ẩn, viết một bộ sách, người đời sau gọi là Trang #2, tư 
tưởng chịu ảnh hưởng của Lão tử. 


Muốn biết thêm về tình cảnh cùng cá tính của ông, ta 
phải tìm trong bộ Trưng tử. 


Chúng tôi dếm được dưới ba chục bài dẫn lời của Trang 
hoặc chép cố sự về Trang. Trừ một số bài hoặc chương 
chúng ta biết chắc là sai vì vô lí, chẳng hạn bài XXLõ5 lạ, 
cho Trang tử lại yết kiến Lỗ Ai Công, mà Lỗ Ai Công mất 
trước khi Trang tử sanh khoảng trăm năm, hoặc chương 
XXX bàn về thuật đánh kiếm, đem nhứng tư tưởng không 
có chỗ nào hợp với Trang đặt vào miệng cúa Trang... ; trừ 
những bài đó không sao tin được, chỉ có thể coi là ngụ 
ngôn, còn nhứng bài khác, tuy không hoàn toàn đáng tin 
hẳn, nhưng có thể tạm dùng để tìm hiểu về Trang. 


Những bài này chia làm hai loại : 


- những bài dẫn lời của Trang bàn về đạo lí, như bài 
XXII.6 Trang giảng về Đạo cho Đông Quách tứ, bài XIV:2 
Trang giảng về đức nhân cho viên Thái tế Đăng... ; nhứng 
bài trong loại này nếu tư tưởng có thật của Trang thì tôi 
cũng không dẫn trong chương về tiểu sử này mà sẽ dành 
lại cho chương về học thuyết của Trang ; 


- những bài có tính cách cố sự, như bài XVIL.5, Trang 
(1) Số La Mã chỉ số chương, số Ả Rập chỉ số bài. XXL5 là chương XXI, 


bài 5. Các bản chữ Hán đều chia chương, mỗi chương, tôi lại chia 
thành nhiều bài nếu có thể được, cho độc giả dễ kiếm. 


18 TRANG TỬ 


từ chối lời vua Sở mời ra làm quan ; bài XVIII.2, Trang gỗ 
nhịp vào một cái vò mà hát khi vợ chết ; bài XXIV.6 Trang 
tỏ ý tiếc nhớ Huệ Thi vì Huệ Thi mất rồi, không còn ai để 
đàm luận nứa... ; những bài trong loại này khá nhiều, tôi 
sẽ trích dẫn một số cho ta đoán được đời sống và tính tình 
của Trang. 


Chúng ta không được biết chút gì về tuổi thơ của Trang 
cả : Gia đình ra sao ? Thuộc giới nào trong xã hội ? Hồi 
nhỏ học ai ? Lứn lên lập gia đình vào thời nào ? Sau khi 
góa vợ có tục huyền không ? Có bao nhiêu con ? Dạy con 
ra sao ?... 


Theo Tư Mã Thiên, ông làm một chức lại nhỏ ở quê 
nhà. Sau ông ở ẩn, không chịu ra làm quan, chắc chắn có 
dạy học vì có một số bài chép nhứng lời ông nói với môn 
sinh, chẳng hạn bài XX.I, ông đáp môn sinh về sự hứđu 
dụng và vô dụng sau khi chủ nhà ông ghé thăm, sai gia 
nhân giết ngỗng để đãi ông, hoặc bài XXXIIL.13, kể chuyện 
ông khi hấp hối, ngăn môn sinh không cho hậu táng. 


Môn sinh ông chắc không đông, ông dạy họ nhứng gì, 
họ đối với ông ra sao, ta cũng không biết. Có lẽ họ là một 
số người đã lớn thích học thuyết của ông, trọng tư cách 
ông, ở gần ông để được nghe ông tùy hứng bàn về Đạo, về 
cách xử thế. Càn Thi, Thư, Lễ, Nhạc thì nhất định là ông 
không giảng tới. 


Ông ít đi đâu, cũng như Lão tử, Liệt tử, và trái hẳn với 
Mạnh tử, Mặc tử. 


Ông giao du cũng ít, cơ hồ chỉ thân với mỗi một người 
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là Huệ Thi, một triết gia lớn bơn ông độ mười tuổi, học 
rộng (theo chương XXXIH, có đến năm cỗ xe đầy sách), 
thuộc phái Mặc, làm tướng quốc cho Lương Huệ vương. 


Có hai bài chép rằng Trang tử nghèo. 
Bài XXVI.2 : "Trang Chu nghèo, phải hỏi mượn lúa của 
Giám Hà Hầu [tức Ngụy Văn Hầu]. Giám Hà Hầu bảo : 


- Được. Đợi tôi thu được tiền thuế của một ấp rồi tôi sẽ 
cho mượn ba trăm đồng. Được không ? 


Trang Chu giận đỏ mặt lên đáp : 


- Hôm qua khi tôi lại đây, giữa đường nghe có tiếng gọi. 
Tôi ngoánh lại thấy một con cá giếc nằm trong một vết 
bánh xe. Tôi hỏi nó : "Con giếc kia lại đó làm gì vậy ?" Nó 
đáp : "Tôi là thần sóng ở biển Đông, ông cho tôi một đấu, 
một thăng (phần mười đấu) nước để cứu sống tôi được 
không ?". Tôi bảo : "Được. Để tôi đi du thuyết vua Ngô và 
vua Việt đã rồi khi về sẽ dẫn nước Tây giang lại cứu anh, 
được chứ ?". Con giếc nối giận, biến sắc, đáp : "Tôi vì ra 
khỏi nước, không có chỗ an thân, chỉ mong được một đấu, 
một thăng nước để sống. Ông nói như vậy thì tốt hơn, (khi 
trở về) ông nên lại hàng cá khô mà tìm tôi”. 


Nếu là truyện thực thì Trang tử quả là nhanh trí và 
cương trực, không sợ làm bế mặt. một vị chúa. 


Lần khác (bài XX.6), Trang tử "bận áo vải thô mà vá, đi 
giầy thủng, cột lại bằng dây gai lại yết kiến vua Ngụy" - có 
thể cũng lại là Ngụy Văn Hầu trong bài trên. 


Vua Ngụy bảo ; 
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- Sao mà tiên sinh khốn khổ như vậy ? 
Trang tử đáp : 


- Nghèo chứ không khốn khổ. Rả sĩ không thi hành đạo 
đức thì mới khốn khổ. Áo vá, giày thủng thì là nghèo chứ 
không phải khốn khổ. Như vậy là vì không gặp thời". 


Giọng Trang có vẻ bực tức, gay gắt. Rồi cũng như trong 
bài trên, ôhg đem loài vật ra kể truyện để mắng vua Ngụy : 
con vượn khi ở trên ngọn các cây cao thì leo nhảy, tự đắc 
lắm như làm chúa một cõi, nhưng khi phải len lỏi trong 
đám cây thấp có gai thì run sợ, ngó trước ngó sau, gân cốt 
co lại, chỉ vì hoàn cảnh bất lợi nên không thi thế được tài 
năng. 


Sau cùng Trang kết : 


"Ngày nay kẻ sĩ ở uào cúi thời hôn quân loạn thần thì 
làm sao mà khỏi khốn khổ cho được, Chứng cớ lò Tỉ Can 
bị moi từn đấy", 


Truyện này cũng chưa chắc đã có thực, nhưng cũng 
giống truyện trên : Trang tử lại tỏ tài ứng đối, tính tình 
khí khái mà cao ngạo nứa. Hỗ trêu ông thì chỉ mang nhục 
thôi. 

Ngay đối với bạn thân là Huệ Thi, ông cũng không nể 
mà còn đập một cách cay độc. Huệ Thi đương làm tỂ tướng 
nước Lương (tức nước Ngụy sau khi dời đô qua Đại 
Lương), hay tin Trang tử qua Lương, sợ Trang tranh ngôi 
tế tướng của mình, sai người đi tìm Trang khắp nước suốt 
ba ngày ba đêm. Khi tới nơi Trang thấu tâm lí đó cúa bạn, 
bão : 


NAM HOA KINH 31 


- "Ông có biết một con chìm ở phương Nam người ta gọi 
_ là con uyên 8ồ (một loài chim phượng) không ? Khi nó cất 
cánh từ Nam hải mà lên Bắc hải, không phải là cây ngô 
đồng thì nó không đậu, không phải là hột luyện thì nó 
không ăn, không phải là nước suối ngọt thì nó không 
uống. Một con chim cú đương rỉa xác một con chuột thấy 
nó bay ngang [sợ nó tranh ăn], ngửng lên nhìn nó, kêu lên 
một tiếng lớn dọa nó. Nay ông vì (cái ngôi tế tướng) nước 
Lương mà cũng muốn kêu lên để dọa tôi sao ?" (XVIL6) 


Nếu là bịa thì truyện đó cúng có điểm hợp với tính tình 
ngạo mạn, khinh phú quí của Trang. Trang không chịu 
nhận một chức vụ lớn nhỏ nào ở triều đình. Sử ký của Tư 
Mã Thiên chép rằng : 


"Vua Sở Ủy vương nghe tiếng Trang Chu là người hiền, 
sai sứ giả mang hậu lễ lại rước, hứa sẽ phong làm tể tướng. 
Trang Chu cười bảo sứ giả của Sở : 


- Ngàn vàng là cái lợi lớn đấy, khanh tướng là một vị 
tôn quí đấy. (Nhưng này) ông có thấy con bò làm vật hi 
sinh trong lễ tế Giao không ? Người ta nuôi nó mấy năm, 
cho nó bận gấm thêu đú màu để dắt nó vào thái miếu. Lúc 
đó, giá nó muốn làm một con heo con cô độc, phỏng có 
được chăng 7? Thôi, ông đi ngay đi, đừng làm ô uế ta nửa. 
Ta thà ngao du trong cái rãnh bẩn cho thích chí chứ 
không chịu trói buộc tấm thân vì việc nước. Suốt đời ta 
không làm quan đâu, để thỏa lòng ta !", 


Trong bộ Trang tứ, truyện đó được chép lại hai lần. Một 
lần trong bài XXXI.12 ; 
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"Một ông vua muốn mời Trang tử ra làm quan. Trang tử 
đáp sứ giả : 


- Ông có thấy con bò để tế đấy không ? Người ta trùm 
cho nó tấm gấm thêu, cho nó ăn cỏ và đậu lớn, để một ngày 
__ kia dắt nó lại thái miếu. Lúc đó nó có muốn làm một con bê 

cô độc, phỏng có được chăng ?". 

Bài đó gân y hệt đoạn trong S¿ kí, chắc cùng một 
nguồn gốc. Còn một bài nữa, nghệ thuật cao hơn và thường 
được nhiều sách trích dẫn hơn, tức bài XVIIð ; 

"Trang tử câu trên sông Bộc. Vua Sở phái hai vị đại phu 
lại báo trước "sẽ xin đem việc nước lại làm phiền ông". 

Trang tử vẫn cầm cần câu, không ngoảnh lại, mà đáp : 

- Tôi nghe nước Sở có một con rùa thần chết đã ba ngàn 
năm, nhà vua gói nó vào chiếc khăn, cất trong cái hộp ở 
trên miếu đường. Con rùa ấy chịu chết mà lưu lại bộ xương 
cho người ta thờ hay thích sống mà lết cái đuôi trong 
bùn ? 

Hai vị đại phu đáp : 

- Thà sống mà lết cái đuôi trong bùn còn hơn. 

Trang tử bảo : 

- Vậy hai ông về đi ! Tôi cũng thích lết cái đuôi trong 
bùn đây", 

Ba tài liệu đó cho ta thấy những cố sự về Trang chép 
trong các sách, dù có thể tin được thì cũng chỉ đúng một 
phần thôi, về đại ý thôi, còn về chỉ tiết thì mỗi tác giả có 
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thể thêm bớt, sửa đổi. Như ở đây, ta chỉ nên nhớ mỗi một 
điều là Trang không chịu làm quan mà thích sống tự do, 
thái độ đó rất hợp với tư tưởng của Trang trong bài I.] và 
bài HI.4. 


Bài L1, Trang bảo : 


"Ông Liệt tử cưỡi gió mà bay, thật nhẹ nhàng, khoan 
khoái, mười lăm ngày rồi về. Có phúc lớn như ông, thật 
hiếm ở đời ; uy khỏi phải đi, nhưng ông vẫn còn tùy 
thuộc rat cái gì" - do hứu sở đãi" - (nghĩa là còn phải đợi 

. cho gió nối lên). 


Đến như hạng người làm chủ được cái chính đạo của 
trời đất, chế ngự được lục khí để ngao du trong vũ trụ vô 
biên thì còn tùy thuộc cái gì nứa đâu". 


Một người không muốn tùy thuộc một cái gì, thì đâu 
chịu giam mình trong vòng danh lợi. Đến như con trĩ ở 
trong chằm kia, thà chịu khó nhọc kiếm ăn (cứ mười bước 
lại phải mổ một thức ăn, trăm bước lại phải uống) chứ 
không chịu bị nhốt để người ta nuôi, (bài IH. 4), huống hồ 
là ông. Ông trọng tự do hơn hết thảy nhứng gì ở đời, muốn 
được hoàn toàn tự do. Đó là nét nổi bật nhất trong cá tính 
của ông. Í 


._ Ông nghĩ sống trong một thời đại loạn, nếu lỡ có tài thì 
cũng nên giấu tài đi, mới mong được hưởng hết tuổi thọ 
của trời, như cái cây lớn cành lá sum suê vì gỗ xấu mà khỏi 
bị đốn trong bài XX. 1 (Điểm này, tôi sẽ xét thêm trong 
một chương sau). 


Vì có tỉnh thần trọng tự do, tự tại, khinh phú quí đó, 


14 TRANG TỪ 


nên Trang cực kì cay độc mà dí dỏm với hạng vô tài mà 
khoe khoang khi được vua thưởng. Bài XXXII. 6 chép : 


"Một người nước Tống tên là Tào Thương được vua 
Tống sai đi sứ qua Tần, khi đi chỉ có năm cỗ xe. vua Tần 
bằng lòng ông ta lắm, cho một trăm cỗ. Về tới Tống, ông ta 
gặp Trang tứ, bảo : 


- Ở trong một đường hẻm trong một xóm nghèo khổ, 
quân bách tới nỗi phải bện đép để sống, đói tới nỗi cổ 
ngấng, mặt xanh xao, đó là sở đoân của Thương tôi. Nhất 
đán gặp vua một nước vạn cỗ xe rồi được tặng một trăm cỗ 
xe, đó là sở trường của Thương tôi. 


Trang tử đáp : 


- Vua Tần bị bệnh, vời một y sĩ tới trị. ÝY sĩ mổ một cái 
nhọt lớn, vua Tân thưởng cho một cỗ xe ; còn kẻ nào liếm 
trí ông thì ông thưởng cho năm cỗ xe. Vậy việc càng đê 
tiện thì càng được thưởng nhiều. Phải ông trị bệnh trĩ cho 
vua Tân không, sao mà được thưởng nhiều xe như vậy ? 
Thôi ông cút đi". 


Truyện đó đáng cho vợ con những kẻ giàu sang trong 
thời loạn suy gẫm. 


Y như nọc rắn phun từ miệng Trang ra vậy. Ai bảo kẻ 
kia dám trêu ông, mỉa ông nghèo đói. Bình thường đối với 
hạng ham danh lợi đó, ông chỉ ôn tồn răn bảo, và luên luôn 
dùng những ví dụ, những hình ảnh lạ để đập mạnh vào óc 
kẻ đối thoại, như trong bài XXXII. 11 : 


"Một người lại bái kiến vua Tống, được ân tứ mười cỗ 
xe, đánh mười cỗ xe đó lại khoe Trang tử. Trang tử báo : 
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- Trên bờ Hoàng Hà có một gia đình nghèo, sống nhờ 
nghề đan cỏ ngải. Một hôm một người con lặn xuống vực, 
vớt được một viên ngục châu dáng giá ngàn vàng. Người 
cha bảo con ; "Lấy một phiến đá đập bế nó đi ! Một viên 
ngọc đáng giá ngàn vàng tât phải ở đưới cằm một con rồng 
đen trorg một vực sâu chín đợt. Con lấy được nó chắc là 
trong khi con rồng đó ngủ ; nó tỉnh dậy thì còn gì là đời 
con nửa !". Nước Tống ngay nay còn sâu hơn cái vực chín 
đợt, mà vua Tống còn hung dứ hơn con rồng đen nứa. Chú 
được mười cỗ xe đó chắc là trong lúc ông ta ngủ ; ông ấy 
mà tỉnh dậy thì tất chú bị nát thây mất". 


Một điểm đáng để ý nứa trong cá tính của Trang là vui 
sống. Trong Nội thiền có tới năm sáu lần ông cho được 
"hưởng hết tuổi trời" là một hạnh phúc lớn. 


Bài XXVI. 8 ông bảo : 


"Nếu tự mình thích ý được thì đi đâu xử# không thích 
ý ? Nếu tự mình không thích ý được thì dù đi đâu cứng 
không thích ý được... Chỉ bậc chí đức là vui vẻ sống với 
người đông thời mà không theo thành kiến của họ...", 


Bài đó do người đời sau viết, nhưng chúng ta có thể tin 
được là diễn đúng quan niệm của ông về nhân sinh. 


Về quan niệm của ông đối với sinh tử, trong một 
chương sau, tôi sẽ xét kĩ, đây tôi chỉ xin dẫn ít cố sự cho 
thấy tỉnh thần rất khoáng đạt của ông thôi. 


Bài XVIH. 2 rất nổi danh, được gọi là bài Trong tử cổ 
bồn, và tích Trang tử cổ bồn rất thường được diễn trên sân 
khâu thời xưa. Bài đó như sau : 
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"Vợ Trang tử chết, Huệ tử lại điếu, thấy Trang tử ngồi 
xoạc chân ra, gõ nhịp vào một cái vòt mà hát, bèn bảo : 


- Ăn ở với người ta, rrgười ta nuôi con cho, nay người ta 
chết, chẳng khóc đã là bậy rồi, lại còn hát gõ nhịp vào cái 
vò, chẳng là quá tệ ư ? 

Trang tử đáp : 


- Không phải vậy. Khi nhà tôi mới mất, làm sao tôi 
không thương xót ? Nhưng rồi nghĩ lại thấy lúc đầu nhà 
tôi vốn không có sinh mệnh ; chẳng những không có sình 
mệnh mà còn không có cả hình thể nửa ; chẳng những 
không có hình thể mà đến cái khí cũng không có nứa. Hỗn 
tạp ở trong cái khoảng thấp thoáng, mập mờ mà biến ra 
thành khí, khí biến ra thành hình, hình biến ra thành 
sinh mệnh, bây giờ sinh lại biến ra thành tử, có khác gì 
bốn mùa tuần hoàn đâu. Nay nhà tôi đã nghỉ yên trong cái 
"Nhà lớn" (tức trời đất) mà tôi còn ồn ào khóc lóc ở bên 
- cạnh thì tôi không hiểu lẽ NH chết rồi. Vì vậy mà tôi 
không khóc". 


Tư tưởng trong bài này bợp với tư tưởng của Trang 
trong Nội thiên, nhưng tác giả chắc đã tưởng tượng thêm, 
cho Trang tử ngồi xoạc chân, gõ nhịp mà hát, để câu 
chuyện thêm hấp dẫn. Trang vốn coi sinh tử như nhau (tề 
sinh tử), chỉ là những biến hóa tự nhiên như trên một cái 
vòng tròn, không phân biệt đâu là thủy, là chung vì 
: "thung" của giai đoạn này cũng ñ ' 'thủy" của giai đoạn sau, 

vì vậy vợ chết Trang tử không lấy làm buồn mà khóc, 


(1) Mật thứ nhạc khi thô sơ bàng đất của Tân. 
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nhưng tất cũng không lấy đó làm vui cho vợ, tới nỗi gõ 
nhịp mà ca hát.tĐ 


Thú vị hơn nữa là bài XXXI. 13 tả lúc Trang tử hấp 
hối : môn sinh bàn với nhau sẽ hậu táng. Ông nghe được 
bảo : 

"- Đừng. Ta đã có trời đất làm quan quách, mặt trời mặt 
trăng làm ngọc bích, các tỉnh tú làm ngọc châu, vạn vật. sẽ 
đưa ma ta, như vậy đồ táng ta chẳng đủ rồi sao ? Còn phải 
thêm gì nữa ? 


Môn sinh đáp : 

- Chúng con sợ qua và diều hâu rỉa xác thầy. 

Trang tử bảo : 

- Tại trên mặt đất thì bị qua và diều hâu rỉa, ở dưới đất 
thì bị kiến và sâu đục (đằng nào cũng vậy). Tại sao các con 
lại thiên vị cướp của các loài trên mà cho các loài dưới ?"°. 

Tắt thở tới nơi mà ông lão tám chục tuổi đó còn dí đồm 
được như vậy Í 

Những bài văn tả lúc chết của các triết gia lớn đêu bất 


hú, vì chứa những tư tưởng cao đẹp, mà lại cho ta hiểu rõ 
thêm chí hướng, tư cách tuyệt vời của họ. 


Trung bộ Hương sắc trong uườn uấn!?) chương XIHI, tôi 
đã dịch đoạn chép lúc Socrate thân nhiên đưa chén thuốc 
độc lên uống một hơi, tnấy đám môn sinh ròng ròng nước 
(1) Bài VI. 4 trong Nội thiên có thể củng không phải của Trang vì 

củng cho hai nhân vật ca hát khi bạn chết. 

(2) Nhà xuất bản Nguyễn H:ến L¿, 1962, Sài Gòn. 
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mắt, ông rầy : "Khóc lóc gì kì vậy ? Thầy đã đuổi đàn bà ra 
khỏi là để tránh cái phiền đó vì thầy muốn được chết yên 
ổn. Thôi, bình tĩnh mà an mệnh cả đi". 


Trong cuốn Nhà giáo họ Khổng hôi cũng đã, thuật lại 
lúc Khổng tử biết mình sắp chết, than thở xã hội vẫn chưa 
hết loạn, rồi đây không còn ai thay mình được nứa. 


Tôi xin dịch thêm dưới đây hai bài 5 và 6 chương Thái 
Bó (Luận ngữ) về lúc hấp hối của Tăng tử : 


"Tăng tử đau nặng (sắp mất) cho gọi các đệ tử tới bảo : 
Dở tay ta ra xem, đở chân ta ra xem (có toàn vẹn không) 
nào. Kinh Thị có câu : "Phải nơm nớp, chăm chăm như 
xuống vực sâu, như đi trên giá mỏng". Từ đây về sau ta 
mới biết chắc rằng ta giữ được (thân ta) khỏi các điều hư 
hỏng, tàn tật, đó các trò". 


Rồi khi Mạnh Kính tử (một đại phu nước LÃ) lại thăm, 
ông nói : "Con chim sắp chết thì kêu lên tiếng bi thảm, 
con người sắp chết thì thốt ra lời đạo đức. Bậc quân tử 
(người trị dân, trẻ Mạnh Kính tử) nên giữ được ba điều 
này : dong mạo đừng bạo ngược, ngạo mạn, nét mặt phải 
thành tín, ngay thật ; - lời nói đừng nên thô bị, bội 
nghịch...". 


Tăng tứ không buồn vì sắp chết, nhưng chỉ là một nhà 
đạo đức mừng rằng suốt đời không mắc tội gì, đã giữ được 
trọn vẹn thân thể, không làm nhục cha mẹ ; và còn chút 
hơi thở thì gặp dịp, ðng còn khuyên người phải thành tín, 
khiêm tốn, nhã nhặn. 


(1) Nhà xuất bản Cao Thơm, 1972, Sài Gòn. 
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Khổng tử chí lớn hơn nhiều, muốn làm một nhà cải tạo 
xã hội, gắng sức suốt đời, nhưng xã hội vẫn loạn lạc, dân 
chúng vẫn điêu linh, nên ông buồn, không phải bưồn cho 
ông mà*bưồn cho thiên hạ rồi đây sau khi ông mất, sẽ còn 
khốn khổ hơn nửa. Nhiệt tâm của ông tới lúc đó vẫn chưa 
tất.” 


Socrate bình thản hơn ; ông cũng muốn giúp nước 
nhưng kẻ cảm quyền không hiểu ông, bắt ông chết thì ông ` 
chết, mà ông không oán ai cả. 


Trang tử khoáng đạt hơn cả, vui vẻ để cho quạ, diều rỉa 
xác. Ông lại còn mắng đùa các môn sinh nửa. Và con người 
đó nghệ sĩ làm sao khi tưởng tượng đám tang của mình có 
trời đất làra quan quách, trăng sao làm châu ngọc, có vạn 
vật tiễn đưa. Thật là hòa đồng với vú trụ. Trong văn học 
sử nhân loại, chắc không có doạn văn thứ hai nào như bài 
XXXI.13đó. ˆ 


Trang tử vốn chủ trương không nên tranh biện, vì 
tranh biện thì kẻ tháng chưa nhất định là phải, kẻ thua 
không nhất định là trái ; hơn nứa tranh biện không 
thuyết phục được ai cả, mà cũng không thế dùng ai làm 
trọng tài để phê phán ai phải ai trái được (bài II. 12 - Tôi 
sẽ trở lại điểm này trong một chương sau). Vậy mà trong 
bộ Trang R, chúng ta thấy có tới khoảng một chục chỗ 
Trang tranh biện với Huệ Thi. Chẳng hạn bài XXIV. ð 
Trang tử hỏi Huệ Thì : 


"- Người bắn cung vô tình bắn trúng đích thì có thể gọi 


(1) Đoạn đó chỉ chép trong Sử ký của Tư Mã Thiên không có trong 
Luận ngự, chỉ nên coi là một truyền thuyết thôi 
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người đó là thiện xạ rồi kết luận rằng mọi người đều là 
Hạu Nghệ (một người bắn rất giỏi thời thượng cổ) cả: 
không ? 


Huệ tử đáp : 

- Được. 

Trang tử lại hỏi : 

- Nếu trong thiên hạ không có chân lí chung cho mọi 
người mà ai cũng tự cho mình là nắm được chân lí thì có 


thể bảo minh rằng mọi người đều minh triết như vua 
Nghiêu được không ? 


Huệ tứ đáp : 
- Được. 
Trang tử bảo : 


- Vậy thì Nho, Mạc, Dương Chu, Công Tôn Long là bốn, 
với ông nữa là năm, nhà nào nắm được chân lí ? 

tu.) 

Huệ tử đáp : 

- Nay các phái Nho, Mạc, Dương Chu và Công Tôn Long 
tranh biện với tôi, dùng lời lẽ công kích nhau, lớn tiếng ấp 
đảo nhau, mà không ai bác be được tôi, còn gì sướng cho 
bằng". 

Bài đó cho ta thấy Huệ Thi ch: là một nhà ngụy biện 
như Công Tôn Long (chương XXXHI, bài 9 có chép mấy 
điều ngụy biện của ông ta). Hai lần đâu ông ta đáp bướng : 
"Được" - "Được", lần cuếi mới thú thực rằng tranh biện 
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chẳng phải để tìm chân lí gì cả, mà chỉ cốt tìm cái vui là 
không ai bác bẻ được mình. 

Rõ rằng hơn nữa là lần Trang và Huậ đấu khẩu với 
nhau về cái vui của con cá XVII. 7) : 

“Trang tử cùng với Huệ tử đi dạo trên cầu sông Hào. 
Trang tử bảo : 

- Đàn cá "du" (một loại cá trắng) kia thung dung bơi lội, 
đó là cái vui của cá. 

Huệ tử bẻ : 

- Ông không phải là cá, làm sao biết được cái vui của 
cá ? 

Trang tử đáp : 

- Ông không phải là tôi, làm sao biết được rằng tôi 
không biết cái vui của cá ? 

- Tôi không phải là ông, di nhiên tôi không biết được 
ông, nhưng ông không phải là cá thì hiển nhiên là ông 
không biết được cái vui của cá. 

Trang tử bảo : 

- Xin trở lại câu hỏi đầu tiên. Ông hỏi tôi làm sao biết 
được cái vui của cá. Như vậy tức là ông nhận rằng tôi đã 
biết cái vui đó rồi (nên mới hỏi làm sao tôi biết được 7?) 
Làm sao tôi biết được ư ? Thì đây : tôi đứng trên cầu sông 
Hào này mà biết được. 

Có người giải thích bài này bảo Trang tử vì đồng hóa 
với vật nên biết được cái vui của cá, còn Huệ tử thì không. 
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Tôi nghĩ ai nhìn cá thung thăng lội dưới dòng hoặc nghe 
chim ríu rít hót trên cành thì cũng thấy vui và cho rằng 
chúng cúng vui. Tâm lí đó rất thông thường, chẳng cần 
chủ trương "vật hóa" như Trang mới có ý nghĩ đó. Có thể 
chính Huệ tử cũng thấy cá vui, mà chỉ bắt bẻ bạn để nghe 
bạn cãi lí thôi. Và Trang đã cãi lí y như các nhà trong phái 
ngụy biện. Nếu chỉ có một bài này thì tôi có thể ngờ rằng 
do người đời sau bịa ra ; nhưng còn bài XXIV.ð đã dẫn ở 
trên, và nhiều bài khác nứa, hai nhà tranh biện về lẽ vô 
dụng, hứu dụng (bài 1.5, XXVI.7) hoặc về thế nào là hứu 
tình, vô tình (V.6). Nhất là bài XXIV.6. xác nhận rằng 
Trang rất thích tranh biện với Huệ Thi, nên khi Huệ Thí 
mất rồi, Trang tiếc như tiếc một người tri kỉ. 


Lần đó Trang đi qua ngang mộ Huệ tử, quay lại nói với 
người đi phía sau : 


"Một người đất Dĩnh (nước Sở) đầu múi dính một cục 
đất sét trắng lớn bằng cánh con rưồi, nhờ người thợ mộc. 
tên là Thạch dùng lưỡi rìu đếo đi. Thợ mộc Thạch múa rìu 
vù vừ như tiếng gió, đếo văng cục đất sét mà không đụng 
tới mũi, và người kia cúng không hề thất sắc - (Sức tưởng 
tượng của Trang thật đồi dào, kì dị) - Vua Tống Nguyên 
Quân hay truyện đó, cho vời thợ mộc Thạch lại bảo : "Thử 
làm lại với quả nhân xem nào". Thạch từ chối : "Thần đã 
làm được việc đó, nhưng đối thủ của thần chết đã lâu rồi”. 
- Ý muốn nói Tống Nguyên Quân không thể bình tĩnh, 
can đảm như người đất Dĩnh kia được). 


Rồi Trang tử kết : "Từ khi Huệ tử mất, đối thủ của tôi 
cúng chết rồi, tôi không còn ai để đàm luận nứa." 
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Nhắc lại truyện đó, nhiều tác giả như Hoàng Cẩm 
Hoành chỉ khen Trang tử là một người chí tình, đa cảm, 
thương tiếc bạn, mà không nhận ra rằng Trang cũng ham 
tranh biện lắm, sở dĩ thương tiếc bạn là vì mất một đối thủ 
để tranh biện. 


Khía cạnh của tính tình đó trái ngược với tư tưởng của 
Trang, nhưng dù là triết gia thì người ta vẫn có những nét 
mâu thuẫn như chúng ta - có !ẽ triết gia còn có nhiều mâu 
thuẫn hơn chúng ta nứa - nên chúng ta không nên lấy làm 
lạ. Khổng tử suốt đời lo cải tạo xã hội, mà trong thâm tâm 
lại chỉ mong mùa xuân, dắt bọn trẻ đi tắm ở sông Nghị, rồi 
lên hứng mát ở đền Vũ Vu ; tính tình rất nghiêm trang, 
đạo mạo mà có lúc lại nói đùa với môn sinh ; dạy ba ngàn 
học trò mà có mỗi một cậu con trai thì lại không biết cậu 
đã học những gì. C (1, Rousseau tệ hơn nứa, viết một 
cuốn về giáo dục, cuốn Emile, mà con thì đã không dạy, 
cũng không nuôi). 


Tóm lại, Trang tử có một cá tính rất phong phú, đặc 
biệt : khoáng đạt, xuất thế, - sống bình đị, yêu tự do, nhàn 
tản, tiêu dao, lạc quan tri mệnh mà hưởng hết tuổi trời ; 
mặt khác, ông cao ngạo, không coi vua chúa ra gì cả, kẻ 
nào làm trái ý ông, nhất là hay khoe khoang thì ông không 
giữ lời, mắng cho tàn nhẫn, nhưng ông cũng có giọng trào 
phúng, đùa cợt ; tranh biện với ai thì ông rất lanh trí, hoạt 
bát, sức tưởng tượng của ông thiên biến vạn hóa, tạo ra 
những ngụ ngôn kì dị, khiến đối phương lúng túng, không 
sao thắng được ông, về phương diện đó ông thực là một 


(1) Coi Nhà giáo họ Khổng - Cảo Thơm - 1973 
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thiên tài. Ông trái hẳn với Mạnh tử : Mạnh là một chnh 
trị gia hơn là một triết gia, Trang là một nghệ sĩ hơn là 
một triết gia ; Mạnh là một đại trượng phu giữ đúng 
nguyên tắc, Trang là một ẩn sĩ. Không coi cái gì là quan 
trọng trừ sự tự do, sống theo sở thích của mình. 


Đó là chân dung của Trang theo những cố sự trong 
Trang H. Những cố sự đó chỉ đáng tin một phần thôi, vì 
do nhiều người đời sau ghi lại - những người này không 
phải hết thảy là môn sinh của Trang - mãi tới đời Hán mới 
được thu thập thành sách lưu truyền đến ngày nay như 
chương sau chúng ta sẽ thấy. 
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CHƯNG II 
TÁC PHẨM 


XUẤT HIỆN TỪ THỜI NÀO ? 


Theo Hoàng Cẩm Hoành thì Hán thư Nghệ uốn chí (của 
Ban Cố 32 - 92) ghi rằng bộ 7rang h¿ gồm 52 thiên chia 
làm : Nội thiên 7, Ngoại thiên 28, Tạp thiên 14, và Giải ˆ 
thuyết 3. Bản đó phải chăng là bản cổ nhất, mà nay đã 
thất truyền ? 


Một thuyết khác (trong Kinh điển thuyết uăn tự lục) 
bảo Lưu An, tức Hoài Nam vương (? - 122 tr. TL), cháu 
Hán Cao tổ, cũng sưu tập được một bản, nhờ các môn 
khách chú giải, không biết bao nhiêu thiên, hiện nay cũng 
thất truyền. 


Tư Mã Thiên ( - 145 - ?) sanh sau Lưu An chưa đầy một 
thế kỉ, là người đầu tiên sống gần Lưu An nhất và viết về 
Trang tử cơ hồ không biết tới bản của Lưu An đó và chỉ 
bảo Trang tử viết một bộ sách gồm trên mười vạn chứ, 
không cho biết gồm bao nhiêu thiên, mà những thiên quan 
trọng nhất : Tiêu dao du, Tè vật luận lại không nhắc tới, 
chỉ kể ra vài thiên tầm thường : Ngư phủ, Đạo Chích, Khư 
khiếp, Cank Tang Sở... 
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Mãi tới đời Tấn, thế kỉ thứ 3, mới xuất hiện một bản do 
Hướng Tú chú giải, gồm 26 thiên. Hướng Tú chú giải chưa 
xong mới đến chương Thu Thủy thì mất ; một người bạn là 
Quách Tượng sửa lại rồi chú giải tiếp, theo tôn chỉ của 
phái huyền học thanh đàm các đời Ngụy, Tấn, thành một 
bản khác gồm 27 thiên ; tức bản lưu truyền ngày nay. 


Như vậy, từ đời Hán đến đời Tấn, bộ Trang ở đã mấy 
lần thất lạc, sưu tập lại rồi thất lạc nứa, mỗi lần như vậy 
chắc sai đi ít nhiều. Và bản hiện nay mọi người dùng xuất 
hiện lần đầu tiên cách Trang tử sáu thế kỉ. Như vậy ai 
dám bảo rằng nó giữ được đúng tư tưởng của Trang ? 


Bản đó chia làm ba phần như sau : 
NỘI THIÊN gồm 7 chương \) 
1 Tiêu dao du 
I Tà vật luận 
II Dưỡng sinh chủ 
IV Nhân gian thế 
V Đức sung phù 
VỊ Đại tôn sư 
VI Ứng đế vương 
NGOẠI THIÊN gòm 15 chương 
(1) Chúng tôi gọi là chương (sách Hán gọi là thiên) ; và để cho giản 


tiện, mỗi chương tôi gọi bằng một số La Mã, ví dụ chương VI (tức 
chương Đại Tôn sư), Chương XV, XXII... 
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XXI 


Biền mẫu 
Mã đề 
Khư khiếp 
Tại hựu 
Thiên địa 
Thiên đạo 
Thiên vận 
Khác ý 
"Thiện tính 
Thu thủy 
Chí lạc 
Đạt sinh 
Sơn mộc 
Điền Tử Phương 
Trí bắc du 


TẠP THIÊN gồm 11 chương 


XXII 


Canh Tang Sở 
Từ Vô Qui 
Tác Dương 
Ngoại vật 
Ngụ ngôn 
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XXVII Nhượng vương 
>©.4.‹ Đạo Chích 
).©.©.‹4 Thuyết kiếm 
XXXI Ngư phủ 
XxXxH Liệt Ngự Khấu 
`.©.©.4)11 Thiên hạ 


Cũng theo Hoàng Cẩm Hoành, người đầu tiên nêu ra 
vấn đề chân ngụy trong Trong Hỉ là Tô Đông Pha đời 
Tống. Đại khái Tô bảo Trang có ý bênh vực Khổng tử mà 
lời văn thì lại không phải vậy. Bề ngoài là công kích, mà 
bề trong là ngầm giúp đỡ (...). Như chương Thiên hạ phê 
bình các đạo thuật từ Mặc tử đến Bành Mông, Thận Đáo, 
Lão, Trang, mà không hề nhắc đến Khổng tử, như vậy là 
cực tôn sùng Khổng tử. t?, 


Nhưng lại có những chương Đạo Chích, Ngư phú thì rõ 
ràng công kích Khổng tử. Còn những chương Nhượng 
vương, Thuyết kiếm thì lời thô thiển, bỉ lậu, không hợp. 
nghĩa lí. Vậy họ Tô đã ngờ bốn chương đó (Đạo Chích, Ngư 
phủ, Nhượng vương, Thuyết kiếm) do người đời sau ngụy 
tác. 

Sau Tô, số học giả nghi ngờ sự ngụy tác trong Trang Hử 
càng ngày càng nhiều. 


Chẳng hạn La Miễn Đạo và Tống Liêm đều đồng ý với 


(1) Trang từ có thật bènh vực Khổng tứ không, trong một chương sau 
tôi sẽ bàn tới 
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Tô ; riêng La còn ngờ hai chương Khác ý, Thiện tính nứa, 
vì lời cũng nông cạn, không phải của Trang, 


Trịnh Viện (đời Minh) hoài nghi thêm hai chương Mã 
đè, Khư khiếp, và cho rằng chỉ có bảy chương trong Nội 
thiên là của Trang tử, còn hai mươi sáu chương kia đều do 
môn đồ của Trang viết rồi thêm vào. . 


Sau đó, Vương Phu Chỉ, Diêu Nại, Vương Tiên Khiêm 
đều bảo Ngoại thiên không phải của Trang tứ. 


Gần đây, vấn đề chân ngụy càng được phân tích kĩ hơn 
nứa, như La Căn Trạch trong Chư H Khảo sách (Nhân 
dân xuất bản xã - 1958), Hoàng Cẩm Hoành trong Trang 
tử độc bản đã làm một bản liệt kê ý kiến của mỗi nhà về sự 
chân ngụy của mỗi thiên. Đại khái thì ai cũng nhận rằng 
Nội thiên của Trang (trừ một số bài) còn Ngoại thiên và 
Tạp thiên thì đại đa số của người đời sau. 


Nhưng tôi nhận thấy điều này : cơ hồ tất cả các học giả 
đó đều xét tổng quát từng chương để xem chương nào 
trong Ngoại thiên và Tạp thiên là của Trang hay của môn 
phái Trang, môn phái Lão ; chưa ai đặt vấn đề rằng mỗi 
chương có thể do nhiều người viết, hỗn tạp chứ không 
nhất trí. Theo tôi những người đời Hán hay Lục Triều 
(Nguy, Tấn) khi thu thập các bài để cho vào mỗi chương, 
đã không chú trọng tới điểm nhất trí đó, có lẽ không hề 
đặt ra vấn đề chân ngụy nứa. Xưng hư chân kinh (tức Liệt 
t?) như vậy, mà Nam Hoa kinh (tức Trang tử) cũng vậy. 
Đó là một lỗi chung của nhiều công trình sưu tập thời đó. 


Trong bộ Liệt tứ (Lá Bối - 1973) tôi bảo không sao phân 
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biệt được bài nào của Liệt Ngự Khấu viết, bài nào của 
người đời sau viết (có lẽ toàn thể đều do người đời sau 
viết), cho nên tôi chỉ sắp lại theo nội dung; chia ra thành 
các chương : Vũ trụ, Sinh tử, Đạo, Huyền thoại và Truyền 
thuyết, Cố sự và ngụ ngôn... cho dễ kiếm. 


Trong bộ 7Trang R? này, vấn đề chân ngụy quan trọng 
nhất, mà sự nhận định về chân ngụy chỉ là những giả 
thuyết có thể đúng nhiều hay ít, có đúng cúng chỉ đúng về 
đại cương : của Trang hay của người đời sau ; chứ không 
thể căn cứ vào đâu để quả quyết rằng bài này của phái 
Trang, phái Lão, phái Khổng được. Vì vậy sắp đặt lại các 
bài theo phái là một việc mạo hiểm. Còn sắp đặt theo từng 
vấn đề (như trong Liệt #¿ tôi đã làm) là một việc vô ích, vì 
về mỗi vấn đề có nhiều chủ trương khác nhau, (tùy người 
viết ở trong môn phái nào), có khi trái ngược nhau nửa 
(chẳng hạn vấn đề Đạo, có bài hiểu Đạo theo Lão, Trang, có 
bài lại phân biệt ra Thiên đạo, nhân đạo ; vấn đề vô vi, có 
bài chủ trương vô vi như Lão, Trang nghĩa là cứ thuận 
theo tự nhiên mà hành động, có bài lại bảo vua thì vô vi 
mà bề tôi thì hứu vi ; nhất là thái độ đối với các ông thánh 
của đạo Nho, như : Nghiêu, Thuấn... có bài mạt sát kịch 
liệt, có bài đè cao, có bài ôn hòa), 


Do lẽ đó tôi vẫn giứ lối trình bày của cổ nhân, giữ nhan 
đề và thứ tự các chương, chỉ chia mỗi chương ra nhiều bài 
để độc giả dễ kiếm, mỗi bài mang một số Á Rập, và không 
có nhan đề ; sau cùng, tôi một phần dựa vào ý kiến của 
người trước, một phần đưa ra ý kiến riêng của tôi để phỏng 
định chương nào hoặc bài nào là chân hay ngụy, nếu là 
ngụy thì có thể là của phái nào, 
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NỘI THIÊN 


Trước hết chúng ta hãy xét sự phân biệt Nội thiên, 
Ngoại thiên, Tạp thiên có hợp lí không đã. 


Có điều này chắc chắn, ai cũng công nhận là Trang tử 
khác hẳn Lão #? (tức Đạo Đức kinh), Luận ngữ, Mạnh 
tử... thành hình lần lần trong một thời gian rất dài, từ 
sinh thời của Trang tử tới cuối thời Chiến Quốc hay đầu 
đời Hán, trong khoảng hai trăm năm hay hơn nứa. 


Xét chung thì Nội thiên do Trang tử viết, còn hai thiên 
Ngoại, Tạp do người sau thêm vào. Sự phân biệt ra Nội 
một bên, Ngoại và Tạp một bên là điều rất hữu lí và rất dễ 
nhận. Vì Nội thiên có nhiều đặc điểm, khác hẳn Ngoại và 
Tạp thiên : 


1. Nội *hiên có tính cách nhất quán : 


Chương I đưa ra một quan niệm về hạnh phúc : thánh 
thơi tự tại ; và cho ta biết làm sao thì có thể hoàn toàn tự 
do mà thảnh thơi tự tại được ; 


Chương ]I bàn về lế mọi vật trong vũ trụ đều tuyệt đối 
bình đẳng, không vật nào quí, không vật nào tiện, hơn nữa 
không có cả thị phi, tử sinh, chung thúy, thiện ác nửa, 
mình và vật nữa. 


Chương II chỉ cho ta phép đưỡng sinh để có thể hưởng 
trọn tuổi trời (chung kì thiền niên) mà sống cuộc đời vui 
thú. 


Chương IV chỉ cho ta phép xử thế trong thời loạn. 
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Chương V đưa ra một tiêu chuẩn về bậc chí đức : 'Theo 
thiên tính, trút bỏ hết thế tình. 


Chương VI luận về Đạo và sự đắc Đạo. 


Chương VH thuộc về phần chính trị luận, đại ý là các 
đế vương trị thiên hạ phải vô vi, nghĩa là hư tâm, thuận 
theo lẽ tự nhiên mà không dùng cơ trí. 


Như vậy trong phần Nội thiên chúng ta được thấy quan 
niệm của Trang về vú trụ, tri thức, nhân sinh, chính trị, 
đủ thành một hệ thống triết lí. Nhiều học giả thời trước đã 
nhận thấy tính cách nhất quán đó. 

Chử Bá Tú tÙ bảo ; 

"Nội thiên bắt đầu chương Tiêu đưo dụ và kết thúc bằng 
chương Ứng đế Uuương, cho ta thấy điều quan trọng trong - 
sự học đạo là cầu ở chính mình thì gặp cảnh nào cũng vui, 
rồi sau quan sát vạn vật ở ngoài sẽ thấy mọi vật đều ngang 
nhau (tề) ; thấy vật ngang nhau rồi thì mình quên mình 
được ; tự quên mình đó là chủ yếu của phép đưỡng sinh. 
Dưỡng sinh để cho mình sung sướng, ứng vật để cho vật 
phát triển tự nhiên (thiện vật), hai việc đó đều cần có đức 
sung mãn, đức sung mãn thì vạn vật phù hợp mà tôn lên 
làm thầy (?) (...) mà ở trong, mình thành thánh, thần, ở 
ngoài (tức khi trị dân) mình thực hiện được lí tưởng của 
đế vương". 

Gần đây, Tưởng Phục Thông Sẻ cũng bảo chương Tiêu 
(1) Do Hoàng Cẩm Hoành dẫn trong Trang từ độc bản trang 13 - 14 - 


` Tam dân thư cục - 1974. 
(2) Do Hoàng Cẩm Hoành dẫn trong Trang từ độc bản trang 13-14 - 
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dao dụ là cái mào cho toàn thể Nội (hiên, mà chương TỀ 
vật luận quét sạch cái quan niệm thị phi, mình và vật, mở 
đường cho lập luận (tức như lí thuyết chính) ; các chương 
sau hoặc bàn về phép dưỡng sinh, hay cách xứ thế, cách 
đạt được cái đức sung mãn, đều phải lấy đại Đạo làm thầy ; 
Đạo đó ứng dụng vào việc trị nước thì thành đế, vương. 


Cũng có thể hiểu một cách khác dược, chẳng hạn : 
Thành thơi tự tại (Tiêu dao du) là mục đích của loài người 
cúng như của vạn vật. Muốn đạt được cảnh giới đó chúng 
ta phải bỏ quan niệm thị phi, mình và vật đi (Tề vật luận), 
phải biết phép dưỡng sinh (Dưỡng sinh chủ), cách xử thế 
- (Nhân gian thế) ; cao hơn nứa, phải tu dưỡng, chò đức 
được sung mãn (Đức sung phù), mà lấy Đạo làm thây (Đại 
tôn sư) ; và muốn cho mọi người trong thiên hạ được 
thánh thơi tự tại thì người cầm quyền phải theo Đạo vô vi 
mà trị đân. 


Hiểu theo cách nào, chúng ta cũng thấy có một sĩ; trhất 
quán trong bảy chương của Nội thiên, tính cách đó, Ngoại 
và Tạp thiên thiếu hắn. 


2. Tư tưởng trong Nội thiên rất tt khi môu thuẫn nhữu; 
trái lại trong Ngoại và Tạp thiên, tư tưởng rất hôn tạp, rõ 
ràng là của nhiều người trong nhiều phái viết ; diễm ¬ày 
sẽ được xét kĩ trong tiêt sau ; 


3. Bút pháp trong Nội thiên cao hơn Ngoại uà Tụp 
thiên, đặc biệt là bút pháp trong hai chương đầu : Tiêu dao 
du và Tèề vật luận. 


Tam dân thư cục - 1975 
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4. Trong Nội thiên, nhan đề mỗi chương tóm tắt được 
đại ý trong chương, còn trong Ngoại và Tạp thiên; người ta 
dùng vài chứ trong câu đầu để đặt tên cho chương, thành 
thử nhan đề không liên quan gì tới ý chính trong chương 
cả ; nhiều chương cúng không có cả ý chính nữa. 


Đó là bốn đặc điểm khiến Nội thiên phải được tách rời 
- khỏi hai thiên kia. 


Tuy nhiên Nội thiên có thực do Trang tử viết không ? 


Một số người còn nghỉ ngờ và đưa ra mấy lí do không vững 
lắm. Họ bảo : 


1. Tư Mã Thiên trong Sử kí chỉ nói rằng Trang tử viết 
những chương Ngư phủ, Đạo Chích, Khư khiếp để mạt sát 
Khổng phải chứ không hề bảo Trang tử viết Nội thiên. 
Điều đó có thể do Tư Mã Thiên không khảo sát kĩ lưỡng, 


không đủ để chứng rằng Nội thiên không phải của Trang 
tử. 


2. Cố nhân thường lấy mấy chứ đầu trong chương để 
đặt tên cho chương, như trường hợp Luận ngữ, Mạnh từ... 
rồi đời sau mới lấy ý chính trong chương mà đặt tên, vậy 
Nội thiên phải xuất hiện sau Ngoại và Tạp thiên, tức vào 
khoảng đời Hán, và không thể do Trang tử viết. Lê đó sai. 
Thời Chiến Quốc, đã có nhiều nhà đùng ý chính để đặt tên 
chương, như Tôn tử, Công Tôn Long, Khuất Nguyên..., 
Mạnh tử chỉ là một lệ ngoại. 


3. Lối chia tác phẩm thành Nội và Ngoại bắt đầu từ đời 
Hán, vậy Trang tử phải là tác phẩm đời Hán. Nhưng Quản 
tử cũng đã chia ra Ngoại ngôn, Nội ngôn ; Hàn Phi tứ 
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cúng có Nội trừ thuyết, Ngoại trừ thuyết ; vậy lối chia ra 
Nội, Ngoại đã có từ đời Chiến Quốc rồi. Vả lại dù lối chia 
đó xuất hiện từ đời Hán thì cũng chỉ chứng mính được 
răng sự phân chia ra Nội, ngoại bắt đầu từ đời Hán chứ 
không chứng minh được rằng Nội thiên do một người đời 
Hán viết, không phải của Trang tử. 


Nhưng xét kĩ Nội thiên, chúng ta cũng phải nhận có 
vài chỗ khả nghi trong bai chương Nhân gian thế và Đại 
tôn sư, vì những lí do dưới đây : 


1. Nhân gian thế. 


- Có sách bảo bút pháp chương này không giống bút 
pháp sáu chương kia vì chép toàn cố sự. Tôi thấy lời đó 
không đúng : Nhân gian thế cũng có hai bài 6 và 9 dùng 
thể nghị luận ; mà chương Đức sung phù gồm 6 bài thì 5 
bài đầu là cố sự còn bài cuối là nghị luận. Vả lại, trong cố 
sự có thể có nghị luận, trong nghị luận có thể đưa cố sự 
vào. Như bài 5 và 6 Nhân gian thế, nếu gom làm một thì 
có thể bảo là cố sự ; nếu tách làm hai như tôi đã làm thì 
bài 5 là cố sự, bài 6 là nghị luận. Bài 8 và bài 9 cúng vậy, 
nếu gom làm một thì là cố sự ; tách làm hai thì 8 là cố sự, 
9 là nghị luận. Mà theo ý nghĩa thì phải tách làm hai, 
không thể gom làm một được. ¬ 

- Bài 1 chép rằng xưa vua Nghiêu đánh các nước Tùng ` 
Chi và Tư Ngao, mà bài 9 Tè Vật luận lại bảo vua Nghiêu 
muốn đánh các nước Tông, Khoái và Tư Ngao. Không lẽ 
một người viết mà chỉ cách có mươi trang đã chép khác 
nhau như vậy. Vậy nếu Tè vật luận do Trang tử viết thì 
Nhân gian thế phải do người khác viết. Lã này có thể chấp 
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nhận được nhưng không quan trọng lắm : Có thể là do 
người sau chép sai, cũng có thể vua Nghiêu một lần muốn 
đánh ba nước Tông, Khoái và Tư Ngao, lần khác muốn 
đánh hai nước Tùng Chi và Tư Ngao. 


- Bài 4 và 5 ý trùng nhau : Cả hai đều muốn nhắc ta 
rằng hễ vô tài thì được hưởng hết tuổi trời. Bài 5 kém bài 
4 là do người sau bắt chước Trang tử, viết rồi cho thêm 
vào. Rất có thể như vậy nhưng vẫn chưa đủ dùng làm. 
chứng cứ được. 


- Lí do này vứng hơn : Trong bài 1, tác giả cho Khống 
tử là một người sáng suốt về Đạo, đặt vào miệng Khổng tử 
những tư tưởng của Trang, chẳng hạn : "Từ cái hư không 
của lâm thần mà phát ra ánh sáng ; cái phúc ở cả trong sự 
hư tính của tâm thần". - Bài 1. Thế mà trong bài 8, lại cho 
Khổng tử là người không biết cái lẽ tiến lui. Như Mời là tự 
tưởng mâu thuẫn. 


Nhất là bài 8 này rất giống bài 5 trong chương Vi tử 
sách Luôn ngữ : 


"Một người cuồng nước Sở đi ngang qua Khổng tử, hát : 
Con phương kịío, con phượng bìa, 

Sao mù đc suy như uậy ! 

Việc đã lữ rồi, không can giún người được nữa, 

Nhưng uiệc sẽ tới, (nếu người tỉnh ngộ) thì còn kịp đấy: 


Tôi đi, thôi đi, đời nay làm chính trị là uiệc .g1y 
hiểm. 
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Không từ bèn xuống xe muốn nói chuyện uới người 
cuồng đó, nhưng ông ta đã nhanh chân đi xa rồi, Khổng hÈ 
không nói được gì cd", 

Bài 8 không có câu kết, còn bài hát cũng bắt đầu bằng 
bai câu như trong Luận ngữ, mà ý nghĩa cúng vậy, tuy 
rườm hơn : 


Con phượng bía, con phượng kịỉa, 

Sao mà đức suy như uậy ? 

Không thể biết trước được tương lai, 

Không thể trở lui được uề dĩ oãng. 

Khi thiên hạ thịnh trị 

Thì thánh nhân thực hiện sử mệnh mình. 

Kht thiên hạ loạn lạc 

Thì thánh nhân bảo toàn thân mình. 

Như thời này thì chỉ nên cầu đừng bị hình phạt 

Hạnh phúc nhẹ hơn cúi lông 

Mà không biết nhộn lấy nó 

Tai họa nặng hơn trúi đất 

Mù không ai biết tránh nó. 

Thôi di, thôi đi ! Đừng mong lấy đức cảm hóa 
người nữa 

Nguy thay, nguy thay ! Đừng tự làm khổ mình 

Gai góc, gui góc ! Đừng cản ngăn bước đường của ta 

Đi uòng, đi uòng, đừng để gai đâm uào chân. 


Trang tử đâu lại bắt chước người khác như vậy. 


- Hơn nứa, ngay trong một bài - bài 2 - bút pháp cúng 
không thông. Giữa bài, cho Khổng tử khuyên Diệp Tử Cao 
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: "Con thờ cha mẹ thì phải thích ứng với mọi hoàn cảnh, 
như vậy là chí hiếu ; bề tôi thờ vua phải chấp nhận mọi 
nguy hiểm, như vậy là tận trung". Chủ trương đó đúng là 
chủ trương hứu vi của Khổng giáo. Nhưng cuối bài, Không 
tử lại có giọng vô vi của Trang tử : "Nền vượt ra ngoài sự 
vật mà tiêu dao tự tại, thuận theo cái lẽ tất nhiên để dưỡng 
tâm, đó là đạt được Đạo”. 


2. Đại Tôn sư cứng có vài chỗ mâu thuẫn với các chương 
khác. 


- Chẳng hạn bài 1 hơi trọng lễ nghỉ, hình pháp và trí 
tuệ : Bậc chân nhân] coi hình pháp là thân thể, lễ nghỉ 
là cặp cánh, trí tuệ là thủ đoạn để ứng phó (...). Coi hình 
pháp là thân thể mình, nên khoan hồng khi trừng trị ; coi 
lễ nghi là cặp cánh của mình, nên làm việc theo thế tục 
mà thành công ; dùng trí tuệ để ứng phó, nên chỉ hành 
động khi bất đắc dĩ". 


Ý đó có màu sắc Khổng giáo, trái ngược với ý trong Đức - 
sung phù 5 : "Thánh nhân tiêu dao ở chỗ hư không, coi trí 
tuệ là mầm thừa (gây tư lự), lễ tín là thứ keo [câu thúc 
người ta], đức huệ là một thứ để tiếp dẫn, công nghệ cũng 
[đáng khinh} như thương mại. Thánh nhân không mưu 
tính cái gì, đâu cần tới trí tuệ ? Không đẽo gọt cái gì, đâu 
cần tới kéo ? Không mất cái gì, đâu cần phải tiếp dẫn ? 
Không chế tạo cái gì, đâu cần đến thương mại ?". 


- Bài 2, Nhứ Vú bảo mình đắc đạo là nhờ học được của 
con của [bút] mực ; con của mực là cháu của sự đọc sách. 


Ý đó cúng đáng ngờ là không. phải chủ trương của 
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Trang. Trang trọng trực giác, hư tâm để đạt Đạo, đâu có 
dùng đến bút mực nhất là sách vở, cái "cặn bã của cổ 
nhân" đó ? 

- Bài 4 cho chết là vui, nên khi bạn là Tử Tang Hộ chết, 
Mạnh Tử Phản và Tử Cầm Trương hòa đàn mà ca hát : 


Ôi anh Tang Hộ, 

Ôi anh Tung Hộ, 

Anh đã trở uề bản thể của anh, 
Mà tụi tôi uẫn còn làm người. 


Bài này cũng như bài XVIIL2 tôi đã dẫn ở chương I, 
không chắc là của Trang vì Trang coi sinh tử như nhau, có 
lẽ nào lại cho họ ca hát mừng cho bạn được chết và than 
thở rằng mình còn phải sống như vậy ? 


- Bài 8, Tử Tang than vì số mệnh mà phải nghèo và cực 
khổ. Tư tưởng đó tầm thường quá, nhất định không phải 
của Trang. 


Tóm lại, Nội thiên tư tưởng nhất quán, thành một hệ 
thống, chắc là do Trang tử viết, nhưng hai chương Nhân 
gian thế và Đại tôn sư có một số bài ý nghĩa mâu thuẫn với 
học thuyết của Trang, có thể do người đời sau viết thêm 
vào f và khi tìm hiểu Trang tử, chúng ta nên gạt những 
chỗ mâu thuẫn đó ra. 


NGOẠI THIÊN VÀ TẠP THIÊN 


(1) Gần đây một số học giả như Cố Hiệt Cương, Phó Tư Niên, Dong 
Triệu Tổ còn cho rằng cả thiên Tề uệ¿ luận cũng không phải của 
Trang mà của Thận ˆ Đáo nứa ! 
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Vương Phu Chỉ trong Trang tứ giải so sánh Nội thiên 
với Ngoại thiên, bảo : 


- Nội thiên ý liên tục và có hệ thống, Ngoại thiên ý rời 
rạc, 


- Nội thiên ý man mác mà qui về một mối, Ngoại thiên 
không hàm súc mà ý phồn tạp, 


- Nội thiên không cố chấp như Ngoại thiên, 


- Nội thiên tuy "nén" Khổng giáo xuống, nhưng không 
có giọng khinh bạc, 


- Nội thiên tuy có điểm giống Lão giáo nhưng dựng được 
một thuyết riêng. Ngoại thiên nông cạn, bắt chước Lão 
giáo mà không phát huy được gì, kém nhất là những 
chương Biền mẫu, Mã đề, Khư khiếp, Thiên đạo, Thiên 
tính, Chí lạc. 


So sánh Ngoại thiên với Tạp thiên, Vương bảo Tạp 
thiên tuy không thuần, nhưng phát huy được ý nghĩa của 
Nội thiên, và hơn Ngoại thiên ở điểm đó ; nhưng có mấy 
chương Nhượng vương, Đạo chích, Thuyết kiếm, Ngư phủ 
lời và ý đều bỉ lậu, tầm thường quá đối. 


Tuyên Dĩnh bảo Tạp thiên sở đi gọi là tạp vì mỗi bài 
đều tùy hứng mà viết, tuy nhiên đối với đạo, không nhất 
thiết là tạp loạn. 


Vương bảo là "không thuần", Tuyên bảo là "tùy hứng", ý 
nghĩa đại khải như nhau. 


Tôi thấy từ Nội thiên bước qua Ngoại thiên, không khí 
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khác hẳn, như đương ở một nơi có ngăn nắp qua một nơi 
hỗn độn, và càng về sau, cảm giác hỗn độn đó càng tăng. 


- Điều ta để ý tới trước hết là nhan đề mỗi chương 
không còn liên quan gì với ý nghĩa của chương, như 
chương VIII, lấy hai chứ đầu "biền mẫu” mà đặt tên cho 
chương. Biền mẫu có nghĩa là ngón chân dính nhau, còn ý 
của cả chương là phải thuận theo cái tính của mỗi vật, 
đừng làm cái gì hại tới bản tỉnh tự nhiên (bất dĩ nhân hại 
thiên). Tất cả các chương khác đều như vậy. 


- Điểm thứ nhì là tư tưởng không thuần. Trong Nội 
- thiên, trừ mấy bài đáng ngờ là của người sau thêm vào hai 
chương Nhân gian thế và Đại tôn sư, còn thì tư tưởng 
nhất quán, có hệ thống. Trong Ngoại thiên và Tạp thiên 
trái lại, ta thấy có ít nhất là năm xu hướng : 


e một xu hướng giứ đúng tư tưởng của Trang, tôi gọi là 
học phái Trang ; 


:_ø một xu hướng theo Lão rõ rệt, tôi gọi là học phái Lão ; 
trong phái này có nhà ôn hòa (La Căn Trạch gọi là hứu 
phái) ; có nhà cực đoan, muốn đạp đổ mọi tổ chức xã hội, 
bỏ đạo đức, nhân nghĩa, lễ nghỉ, "tuyệt thánh khí trí” mà 
trở về thời nguyên thủy, (La Căn Trạch gọi là tả phái) ; lại 
.__ eó nhà chủ trương ở ẩn, tu tiên, họ thuộc về phái Đạo gia ở 
đầu đời Hán, thờ Thái Thượng Lão Quân và Lão tử, 
Trương Đạo Lăng, nhưng không tìm hiểu triết học của 
Lão, chỉ lo dùng bùa, phép, luyện đan để trường sinh. 


e Lại có một số tác giả chịu ảnh hưởng cả của Lão, 
Trang lẫn của Khổng, muốn dung hòa, phân biệt Đạo Trời 
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thì vô vi, đạo người thì hữu vi, hoặc chủ trương vua nên vô 
vi mà bề tôi phải hửu vi, 

e một số khác đứng hẳn về Khổng phái, bảo phải phân 
biệt quí tiện, vì trời đất kia còn có tôn ti (trời cao, đất 
thấp) huống hồ là người, thật là trái hẳn với chủ trương 
của Trang. Tác giả bài đó (XIII4) mà đứng chung với tác 
giả Tề vật luận, trong một bộ mang tên Trang tử thì thật 
là mỉa møi, 


e lạ làng hơn nứa là có một số chịu ảnh hưởng của Pháp 
gia, trọng công nghệ, dùng hình danh thưởng phạt để trị 
dân. 


Ba chương XII (Thiên địa), XIII (Thiên đạo) và XIV 
(Thiên vận) có thể tiêu biểu cho sự hỗn tạp về tư tưởng 
trong Ngoại thiên và Tạp thiên. 


- Điểm thứ ba là sự hỗn tạp đó chẳng nhứng hiện trong 
mỗi thiên (Ngoại hoặc Tạp) mà nhiều khi trong cả từng 
chương nứa. Ba chương VIH, IX, X tương đối thuần nhất, 
tới chương XI (Tai hựu) đã bắt đầu thấy hỗn tạp rồi : quan 
niệm đối với thánh nhân trong bài 6 chương đó trái ngược 
với quan niệm chung trong chương, rõ ràng là của người 
sau viết rồi thêm càn vào. Nội dung chương XXI còn phức 
tạp hơn (coi nhận định ở cuối chương đó, phần III). 


Tạp thiên lại hỗn tạp hơn Ngoại thiên nhiều : trong số 
11 chương (từ XXHI đến XXXIID có tới bốn chương : 
XXIV, XXV, XXVI, XXXII, gồm toàn những tạp văn ngắn 
không liên lạc gì xa gần với nhau cả. Nhất là hai chương 
XXIV (Từ Vô Qui) và XXXII (Liệt Ngự Khấu) rõ ràng là do 
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người đời sau lượm lặt được ở nhiều nơi rồi tiếc rẻ, gom lại 
chung cho khỏi mất. (Coi nhận định về hai chương đó ở 
phần TV). 


Có thể vì tính cách hỗn tạp đó, nên người ta mới gọi 
thiên đố là 7øp chăng ? 


Thiên đó còn bỗn tạp ở điểm có bài rất hay mà có 
những bài rất dở. Nhiều bài trong những chương Ngoại 
vật (XXVD, Ngụ ngôn XXVII, nhất là trọn chương cuối 
(Thiên hạ) bút pháp cao, trái lại những chương Nhượng 
vương (XXVIH), Đạo Chích (XXIX), Thuyết kiếm (ŒXXX), 
Ngư phủ (XXXD, như Tô Đông Pha và Vương Phu Chi đã 
nhận thấy, bút pháp quá thô lậu, không xứng được đứng 
chung trong một bộ với nhứng chương Tiêu Dao du, Tề vật 
luận. 


Ngoại thiên cũng có mãy chương hỗn tạp, mà bút pháp 
cũng không đều : nhứng chương Thu thủy XVII, Sơn mộc 
XX, Đạt sinh XIX, nghệ thuật cao hơn Tại hựu XI, Thiên 
địa XI, Khư khiếp X, v.v... nhưng sự cách biệt đó không 
quá nổi bật như trong Tạp thiên... 


- Sau cùng Ngoại thiên và Tạp thiên còn khác Nội thiên 
ở vài điểm nhỏ này nứa : 


e Như Vương Phu Chi đã nhận thấy, Nội thiên có một 
giọng nhã nhặn, ôn hòa đối với Nghiêu, Thuấn, Khổng tử. 
Ngoại và Tạp thiên có giọng quá khích, khen thì khen quá, 
như chương XXXIH (Thiên hạ) hoặc bài XIL9 (gọi Khổng 
tử là phu tử) mà mạt sát thì mạt sát kịch liệt như chương 
XXIX (Đạo Chích). 
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e Trong Nội thiên, có chỗ cho Lão tử lên tiếng như bài 
V.3, nhưng đó chỉ là truyện tưởng tượng, tuyệt nhiên 
Trang tử không dẫn một lời nào trong Đạo Đức kinh cả, vì 
kinh này thời Trang tử có lẽ chưa xuất hiện, hoặc mới xuất 
hiện mà Trang không được đọc ; trái lại trong Ngoại thiên, 
chúng ta thấy chương Khư khiếp dẫn Đạo Đức kinh bốn 
lần, Tại hựu dẫn hai Tần, Thiên địa hai lần, Thiên đạo một 
lần, Chí lạc ba Íần, Đạt sinh một lần, Sơn mộc hai lần, 
Điền Tử Phương một lần, Trí bắc du ba lần ; và trong Tạp 
thiên, Canh Tang Sở dẫn hai lần, Tắc Dương một lần, Ngụ 
ngôn một lần, Thiên hạ một lần (Coi Lão tử độc bản của 
Dư Bồi Lâm - Tam dân thư cục - 1973). Điều đó đủ tỏ rằng 
Ngoại và Tạp thiên xuất hiện sau thời Trang tử. 


se Ngoại và Tạp thiên có nhiều bài chép trong các sách 
khác như Sử kí của Tư Mã Thiên, nhất là Liệt tứ : còn 
trong Nội thiên chỉ có mỗi một bài phỏng theo Luận ngữ 
như trên tôi đã dẫn. Như vậy ta thấy Ngoại và Tạp do 
nhiều người viết vào nhiều thời đại và người sau thu thập 
lại mà không cân nhắc kí lưỡng. 


Về vấn đề chân ngụy, đa số các học giả đều cho rằng xét 
chung, Ngoại và Tạp thiên có rất nhiều chương chắc chắn 
không phải của Trang tử, còn nhứng chương khác nếu 
Trang có viết một phần nào thì cũng khó nhận ra được 
đích xác. 


Trong phần III và IV, khi nhận định về các chương, tôi 
sẽ xét sự chân ngụy của mỗi chương và tôi cho rằng không 
có chương nào hoàn toàn của Trang cả, nhưng có một số 
chương của môn đồ Trang. 
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Dưới đây tôi làm một bảng tóm tắt những nhận định đó 
để độc giả thấy được một cách tổng quát. 


Tóm tất nội dung 


NGOẠI THIÊN 
Thuận theo thiền tính. Đừng 
làm gì có hại cho thiên tỉnh (bết 
di nhân hại thiên) 
Thuyết vô vi - Thời sơ khai - 
Đạo Đức mất rồi mới có nhân, 
nghĩa 
Thánh nhân không chết thì đạo 
tặc không ngưng 
Tuyệt. thánh khí trí - Trở về 
bán căn - Hóa đồng với vạn vật 
Bàn về Đạo, Đức, mệnh, tính, 
tzí tuệ, thánh nhân, thần nhân, 
cơ tàm... Nội dung phức tạp. 
Hư trrh, vò ví. thuận theo thiên 
XII "Thiền đạo nhiên. Vò ngòn. Trí thức. Nội 
dung cũng phức tạp 
Vũ trụ - Quên mình, quên 
XIV Thiên vận người, vô vi. Pháp độ. Nhân 
nghĩa. Chê lục kinh là cổ hú. 


ˆ „nt- 


Thư khiếp 


-nt- 


Tại hựu 


Rö ràng không 
phải của Trang. 


Thiên địa 


„-nt- 


Nội đung cùng phức tạp. 

XVv Thác ý | Thanh tính, vô ví, tu tiên, chân 
nhân, tu dưỡng 

XVI | Thiệntính | Vô vi, hư tính, phép dưỡng 
sinh, tu dưỡng 


XVII | Thu thủy Diễn thêm những ý trong Tè 
vật luận và Tiêu đao du. Chương 
này hay và quan trọng 

XVII '| Chí lạc Sống là khổ, chết là vui, sự biến 
hóa của các loài. 

XX Đạt sinh Diễn thêm ý trong Tè vật luận 
và Nhân gian thế. Có giá trị. 


XxHI 


x1 


Ngoại vật 
Nụ ngôn 


_ Nhượng 
vương 


Đạo Chích 


Thuyết kiếm 


Ngư phủ. 


Liệt Ngự 


TRANG TỬ 
Xứ thế trong thời loạn. Diễn -nt- | 
thêm ý trong Nhân gian thế. Có 
giá trị. 


Nội dung phức tạp. Phỏng Tè | Học phái Trang, 
mà cũng có xu 


vật luận, Đức sung phù. 
hướng Không. 


Đạo, trực giác, hư tâm. Nội | Học phái Trang và | 


dung hơi phức tạp, một số bài | học phái Lào. 
điễn thèm ý trong Đại tôn sư. 

TẠP THIÊN 
Vũ trụ - Tuyệt thánh - Đạo, Giữ -nt- 
bản tính. Tùy thời mà thay đối 


Thật là hôn tạp, không có Nhiều người viết, 
chú điểm nào cả. sau sưa tập lại, 


Hòa đồng với vạn vật ; Học phái Trang và 
ứng với mọi biến hóa. Không có | học phái Lão. 
thị phi. Nền tram mặc, vô ngôn. | 


Nội dung hơi tạp. 
Nội dung hỗn tạp, có vài bài khá | Học phái Trang 
Cũng hỗn tạp. Các giai đoạn tủ -mt- 


dưỡng. Bài l quan trọng, nói vê 
bút pháp của Trang tử, dùng Bờii| 
ngôn, trọng ngôn và chỉ ngôn | 


, Ghết phú quí nền ẩn dật. Tư 


tưởng và bút pháp tàm thường ' Đạo gia 
Đjê cao sự hưởng lạc - Cho Đạo | 
Chiích mạt sát Khổng tử. 


: Chương này bút pháp kém nhất -nt- 


Chỉ có một bài, xét lẽ trị nước Phải chàng của 
củng như đánh kiếm. Rất kém. | Tung Hoành gia ? 


| Khuyên nên ở ẩn, chê Khổng tử | Đạo gia. 


nG 
trọng nghỉ thức. Chỉ có một bài. | 
Rất kém. - | 
. Nội dung còn hỗn tạp hơn Nhiều người viết, 
- Từ Vô Qui | sau sưu tập lại, 
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ÏXXXVII|Thiênhạ | Chương này cũng chỉ cỏ một bài | Không đoán được “| 
chia làm 9 đoạn. Rất hay và rất | người trong phái nài 
quan trọng, tóm tắt và phê bình | vì đề cao Lão Trang 
tất cả các học thuyết từ Không | rà còn đề cao 

tử tới Trang tử, Huệ Thị, | thống hơn nữa. 

Công Tôn Long. 
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CHƯƠNG II 
VĂN BỘ TRANG TỬ 


UU ĐIỂM 


Kim Thánh Thán, một nhà phê bình đời Minh theo chủ 
nghĩa ấn tượng cho rằng Trung Hoa có sáu bộ hay nhất 
(tài tử thư) : 1 - [Trang tử, 2 - [Li tao ](của Khuất 
Nguyên), 3 - [Sử kí ](của Tư Mã Thiên), 4 - tập [thơ luật] 
(của Đỗ Phú), ø - (Thủy hử ](của Thí Nại Am), 6 - [Tây 
Sương kí ](của Vương Thực Phủ). 


Kim chắc có lí do riêng để đặt [Trang tử] đứng đầu /ục 
tài tử, nhưng aì củng phải nhận Trang Chu vừa là một 
triết gia vừa là một nghệ sĩ, và văn tài của ông đôi khi 
được người ta trọng hơn học thuyết của ông nứa. F 

Như trong chương trên chúng ta đã thấy, tư tưởng 
trong Ngoại và Tạp thiên hợp với tư tưởng của Lão nhiều 
hơn là với tư tưởng của Trang, vậy mà hai thiên đó sắp 
chung với Nội thiên của Trang, chứ không cho vào một 
cuốn riêng, có lẽ nguyên do chính là bút pháp, xét chung 
giống với Nội thiên. Trong số các tác phẩm lớn của các 


(L) Theo một số sách khác |của Trung Quốc] thì thứ tư là bộ Tam: 
Quốc Chí thay vì Đỗ Phủ (BT) 
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triết gia thời Tiên Tần, Liệt tử và Trang tử có một bút 
pháp đặc biệt, khác hẳn giọng văn nghiêm trang đạo mạo 
của Khổng Mạnh, giọng văn cô đọng, đối nhau, như cách 
ngôn của Lão tử, và giọng văn rườm rà, lặp đi lặp lại, nhiều 
nhiệt tình như tuyên truyền của Mặc tứ. 


Bài 1 chương XXYVII (Ngụ ngôn) đã vạch cho ta thấy 
bút pháp chung của cả ba thiên Nội, Ngoại, Tạp trong 
Trang tử : 


“Trong cuỗn này, ngụ ngôn chiếm chín phần mười - 
trọng ngôn lại chiến bảy phần mười trong chín phần mười 
đó - một phần mười còn lại là những chi ngôn, tùy cơ ứng 
biến, mỗi mgày một khác, nhưng vấn là hợp lí tự nhiên. 


Ngụ ngôn chiếm chín phần mười là mượn việc hay 
người ngoài để luận (...). 


Trọng ngôn chiếm bảy phần mười (của ngụ ngôn) vì 
muốn ngăn những lời tranh biện của thiên hạ, nên phải 
dẫn lời của bậc tiền bối. Nhưng nếu chỉ là những người lớn 
tuổi mà không có học thức cao để cho người sau tin thì 
cũng không gọi là tiền bối được. Không có học thức để 
người khác tin thì không phát huy được hết cái đạo làm 
người, như vậy là hạng người cổ hủ", tÐ 


Như vậy thì danh từ ngụ ngôn dùng trong bài đó có 
nghĩa rộng hơn nghĩa ngày nay. Nó gồm : 

8) Những truyện hoàn toàn tưởng tượng mà nhân vật 
hoặc là cây cỏ, súc vật, thần linh, như truyện con giếc xin 
Trang tử một đấu nước trong bài XXVI. 2, truyện con cú 


(1) Đoạn này có người hiểu khác. Xin coi phần IV chương XXVII. 
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kêu lên một tiếng lớn dọa con uyên sồ vì sợ nó tranh mồi 
của mình trong bài XVI. 6 ; 


b) Nhứng truyện về danh nhân nhưng chỉ có tên là 
đúng còn hành vi, ngôn ngữ do tác giả tưởng tượng ra như 
Khổng tử, Nhan Hồi trong bài IV. 1, Lỗ Ai Công và Trọng 
Ni trong bài V.4. 


c) Những truyện có thực nhưng tác giả sửa đi ít nhiều 
cho hợp với chủ trương của mình, như những bài chếp 
truyện Khổng tử bị tai nạn ở khoảng giứa hai nước Trần 
và Thái, chẳng hạn bài XXVII. 12 : Khổng tử quả có bị 
vây mà vẫn vui, nhưng Tử Lộ và Tử Cống đều là những 
môn sinh giỏi của ông, không khi nào lại chê thầy là vô 
liêm sỉ. 


d) Những cố sự hoặc nhứng lời nói của danh nhân, hoàn 
toàn có thực. 


Ba loại b, c, và d đều viện dẫn nhứng người thực hoặc 
truyện thực để cho lời của mình hóa ra "nặng cân" (trọng 
ngôn) hơn mà được người đọc tin hơn. 


Còn "chi ngôn" chỉ là những lời nghị luận, giảng giải 
mà không dùng ngụ ngôn, hay trọng ngồn. 


Hiểu như vậy thì quả thực tám chín phần mười của bộ 
Trang tử đều là ngụ ngôn. 


Ngày nay chúng ta chỉ dùng những truyện, hoặc là 
tưởng tượng hẳn mà ta gọi là ngụ ngôn (loại a), hoặc là 
không tưởng tượng chút nào mà ta gọi là cố sự (loại đ) chứ 
không sửa đổi một sự kiện lịch sử hay đặt vào miệng cổ 
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nhân nhứng lời của chính mình - như vậy là thiếu trung 
thực - nhưng thời Chiến Quốc cách đó hình như phổ biến. 


Đó là đặc điểm nổi bật nhất trong bút pháp Trang tử. 


Đặc điểm thứ nhì là sức tưởng tượng của Trang rất 
mạnh mẽ, phong phú. 


Ngay đầu bộ, ông đã tưởng tượng truyện con cá côn biến 
thành con chim bằng "lưng rộng không biết mấy ngàn 
dặm, khi tung cánh bay thì cánh nó như đám mây trên 
' trời... khi dời xuống biển Nam, nó đập nước tung tóe lên ba 
ngàn đặm rồi nương gió lốc cuốn lên cao chín vạn dặm" ; 

rồi tới một con rùa thiêng mùa xuân của nó dài năm 
_ trămnăm, mùa thu dài năm trăm năm, tới cây "xuân" mùa 
xuân dài tới tám ngàn năm, mùa thu cúng dài tám ngàn 
năm. Ông dùng nhứng vật cực lớn, cực thọ đó để so sánh 
với nhứng vật rất nhỏ, như con cút chỉ bay cao được vài 
nhẫn, và rất yểu như cây nấm chỉ sống được một buổi sáng 
để sau cùng kết luận rằng dù lớn nhỏ kbác nhau như vậy 
mà các loài đó đều "tiêu dao" như nhau cả, không ao ước 
được như loài khác, chỉ có loài người là không biểu lẽ đó, 
buồn vì đời mình ngắn ngủi, muốn được như ông Bành Tổ 
nhưng ông Bành Tổ chỉ sống được có bảy trăm năm, so với 
con rùa thiêng và cây "xuân" có thấm gì đâu. 


Hình ảnh thật mới mẻ, mà tư tưởng cao thâm, khoáng 
đạt. 


Gần trọn chương V kế truyện nhứng kể tàn tật, gù 
lưng, không môi, cụt một giò, cụt ngón chân, hoặc xấu như 
quỉ, mà đức lại rất cao, được rất nhiều người theo học, 
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thiếu nữ nào trông thấy cũng mê, để chứng tỏ rằng hễ có 
đức cảm hóa được người khác thì người ta quên hình dáng 
ghê tởm của mình đi, vậy tỉnh thần mới quan trọng chứ 
không phải thể chất, dong mạo. 


Nội thiên đầy những hình ảnh như vậy, không sao kể 
hết, tôi chỉ xin dẫn thêm một đoạn tuyệt diệu tả tiếng gió ở 
đầu chương Tề vật luận : 


"Đất thở thì thành gió. Gió không thổi thì thôi, đã thối 
thì cả vạn hang lỗ đều gào thét lên. Anh có nghe gió hú bao 
giờ chưa ? Trên rừng núi cao ghê gớm có những cây lớn chu 
vi được cả trăm gang tay, thân cây có hang có lỗ như lỗ mũi, 
lỗ tai hoặc miệng người ; lại có những lỗ (vuông) như lỗ đục 
trong các đà ngang, hoặc lỗ mắt cáo ; có lỗ như miệng cối, 
như ao sâu, như vúng cạn. Gió thổi thì những lỗ ấy phát ra 
nhứng tiếng khác nhau, có khi như tiếng nước chảy ào ào, 
như tiếng tên bay vút vút ; có khi như tiếng thú gầm, như 
tiếng thở nhẹ ; có khi như tiếng người mắng rmnỏ, khóc lóc, 
than thở ; có khi như tiếng chim ríu rít, như tiếng người đi 
trước hô, người đi sau đáp. Gió hiu hìu thổi thì tiếng nó du 
dương ; gió lớn nổi thì tiếng nó ào ào. Gió lớn ngưng rồi thì 
các hang lỗ lại im lặng, mà anh thấy cành lá lúc đó chỉ hơi 
lay động không ?". 


Tôi chưa thấy một bài văn tả gió nào có thể so sánh được 
với đoạn trên. Có lẽ vì không có nhà nào nẩy ra cái ý tả 
"tiếng sáo - tức âm nhạc - của đất" đó : Âu Dương Tu chỉ tả 
tiếng mùa thu, ) mà Tourgueniev chỉ tả tiếng gió trong 
rừng thôi Đá 


(1) Bài Thu thanh phú 
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Trang tử đã ghi cho ta trên một chục tiếng gió : ào ào, 
vun vút, gầm, thở nhẹ, mắng mỏ, khóc lóc, than thở, ríu 
rít... nhưng ông biết rằng ngôn ngữ của loài người không 
sao đủ để tả hết được, nên ông cho ta tưởng tượng thêm : 
có cả vạn hang lỗ trên rừng núi, mặt đất, to nhỏ khác 
nhau, sâu nông khác nhau, hình thể khác nhau, và gió thổi 
vào mỗi hang mỗi lỗ là tạo nên một thanh âm khác. 


Nghệ thuật ông hàm súc mà hùng vĩ. 


Điểm thứ ba : văn của Trang đột ngột, biến hóa không 
sao lường được. 


Bài đâu chương 1, chẳng rào đón gì cả, ông kể ngay 
truyện con cá côn biến thành chìm bằng ; chúng ta chưa 
hiểu truyện đó có ý nghĩa gì thì ông tả hơi nước từ đất bốc 
lên, tả màu trời xanh thăm thẳm ; rồi ông đột ngột nói đến 
việc đổ một chén nước xuống một chỗ lõm trong sân, để 
sau trở về truyện con chim bằng. Tới đây ta mới hiểu được 
ý của ông : lớp không khí mà không dày thì không đỡ được 
con chim bằng cũng như nước không sâu không đỡ được 
chiếc thuyền lớn. 


Từ con chim bằng tới con chim cửu, ông nhảy qua 
truyện đi xa, rồi truyện cây nấm, con ve sầu với cây "xuân”, 
con rùa thiêng. Cứ liên miên hết truyện nọ đến truyện kia, 
hết truyện loài vật đến truyện người : truyện ông Vinh tử, 
ông Liệt tử, gàn như đầu Ngô mình Sở, biến hóa vô cùng, 
mãi tới khi hết bài, phải suy nghĩ mới thấy sự liên lạc 
mong manh, tế nhị giữa các truyện đó, và mới hiểu được ý 


(2) Trong tập Hồi kí của một người đi săn trong Tourguén¿e của tôi 
(Nguyễn Hiến Lê) NXB Văn học, 1994 (BT). 
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cả bài : muốn "tiêu dao" thì cứ theo thiên tính, bản năng 
của mình, đừng tùy thuộc một cái gì, quên mình ởi, siều 
thoát ra ngoài thế vật. 


Khi hiểu được ý Trang rồi thì ta thấy như tác giả chương 
XXXIH (thiên hạ) đã nói : hư hư,thực thực, kì ảo, thú vị. 


Điểm thứ tư : Trang tử rất lanh trí, thường bịa ra 
những truyện có tính cách hoạt kê để đáp lại đối phương, 
chứ ít khi lí luận, chính vì vậy mà Tư Mã Thiên bảo 
"nhứng kẻ túc học thời đó cũng không cãi lại ông được". 
Ông nửa đùa nửa thực thì còn bắt bẻ ông cách nào ? 


Tỉnh thần hoạt kê đó chúng ta thấy trong bài 5 chương 
I : Huệ Thì chê học thuyết của Trang rộng lớn mà không 
dùng được, như cây "xư" cao lớn mà chẳng ai thèm đốn. 
Ông đáp : Cây xư vì vô dụng nên không bị đốn mà được 
hưởng hết tuổi đời. Nhưng nó có thực là vô dụng không 
hay là người ta không biết dùng nó ? Sao không "trông nó 
ở chỗ hư vô tịch mịch, trong cánh đồng mênh mông để 
những kẻ nhàn rỗi, thơ thấn dạo chung quanh, thảnh thơi 
ngủ dưới bóng mát của nó ?”". 


Lại như bài II.5, muốn chê tỉnh thần cố chấp, ông dùng 
ngụ ngôn con khỉ chủ cho sáng ba trái lật, chiều bốn trái 
thì không chịu mà lại tỏ vẻ mừng khi được phát sáng bốn 
trái, chiều ba trái. 


Đó là tôi chỉ mới dẫn vài thí dụ trong Nội thiên, nếu kế 
cả nhứng cố sự về Trang trong Ngoại thiên và Tạp thiên 
thì còn nhiều bài hoạt kê hơn, có khi cay độc nứa, như bài 
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XXXIM. 6, 13. Nhưng đó thuộc về văn trong Ngoại thiên và 
Tạp thiên rồi. 


Xét chung, bút pháp trong hai thiên này kém xa bút 
pháp trong Nội thiên, và không có chương nào vừa nghị 
luận, và tỉ dụ, đã kì ảo mà lại thú vị như hai chương Tiêu 
dao du và Tà vật luận được. Nhưng cũng có những chương 
như Thu thủy, Sơn mộc... mà cổ nhân rất thích và cũng 
dùng nhiều ngụ ngôn. 


Chương Thu thủy tuy không phát huy thêm được gì 
nhưng đã suy diễn đúng tư tưởng của Trang, văn sáng sủa, 
mạch lạc, đễ đọc, vui. 


Ba chương Thiên địa (XID, Thiên đạo (XIII, Thiên vận 
(XIV) cũng có nhiều bài thú như bài XII.9. dùng một ngụ 
ngôn để diễn cái ý đạo của cổ nhân không thể truyền lại - 
được, mà sách chỉ là cặn bã của cổ nhân ; bài XI.1 dùng 
một cố sự để chê cơ giới vì nó sinh ra cơ tâm. 


Nhất là bài XIV.1 có giọng siêu dật, đưa ra một loạt câu 
hỏi, khiến ta nhớ tới bài Thiên uấn của Khuất Nguyên. 
Khuất Nguyên hỏi trời một trăm bảy mươi hai câu ; tác giả 
XTIV.1 chỉ hỏi trên một chục câu về vũ trụ thôi : 


"Trời có vận chuyển không ? Đất có đứng im không ? 
Mặt trời mặt trăng có tranh chỗ nhau không ? Ai làm chủ 
tể cái đó ? Ai duy trì cái đó ? Ai vô sự mà đẩy cái đó khiến 
nó chạy ? Hoặc giả có một cái máy bí mật bất đắc dĩ chạy 
hoài chăng ? Hay là vũ trụ tự nhiên vận chuyển mà không 
tự ngưng được chăng ? Mưa là do mây chăng ? Hay mây là 
do mưa ? Ái làm mưa đố ? Ai vô sự mà cao hứng gây ra cái 


` 


NAM KINH HOA 67 


đó ? Gió nổi ở phương Bắc, khi thối qua Tay, khi thổi qua 
Đông, có lúc lại xoáy ốc mà cuốn lên cao. Ai hô hấp mà 
thành như vậy ? Ai vô sự mà hướng gió về phía này phía 
khác và làm nó ngừng ?”, 

Một bài nữa lí thú về ý nghĩa và tài tưởng tượng : 


"..., Nhà vua có biết con ốc sên không ?... Trên sừng bên 
trái của nó có một nước tên là Xúc, trên sừng bên phải có 
một xước tên là Man. Hai nước đó tranh đoạt đất của nhau 
hoài, số tử thương tới mấy vạn, khi quân một nước bại tấu 
thì quân nước kia truy kích mười lăm ngày sau mới về". 

So với vú trụ vô biên này, một quốc gia dù lớn như Nga 
hay Mi, cúng chỉ như nước Xúc hay nước Man chứ khác 
gì? Hai tên Xúc và Man đó cúng có ý nghĩa lắm : Xúc có 


- nghĩa là đụng chạm, tượng trưng cho một dân tộc xâm 


lăng. Man có nghĩa là man di. 
Ngoài ra, còn nhứng bài như : 


XII.9 : diễn cái ý kẻ biết thì không nói, kẻ nói thì 
không biết, mà sách chỉ là cặn bã của cổ nhân. 


XIV.4 : so sánh pháp độ đời xưa với con chó rơm, dùng 
xong rồi thì liệng đi ; vậy mợi truyền thống đều vô thường. 


XX.8 : mà các chính khách thời nào cũng nên nhớ : con 
ve hưởng bóng mát mà không ngờ rằng con bọ ngựa đương 
rình nó ; con bọ ngựa mải rình con ve mà không ngờ rằng 
con chìm khách cúng định vồ nó ; còn con chim khách bị 
Trang tử nhắm bắn mà không hay. Vật nào cũng chỉ mưu 
hại lẫn nhau. Đúng là hình ảnh các nước chư hầu thời 
Trang tử và các cường quốc ngày nay. 
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Những bài đó và nhiều bài khác nứa đều dùng bút pháp 
của Trang, tức thể ngụ ngôn để diễn những ý thâm trầm, 
hàm sức, khi thì hoạt kê, khi thì có thi vị. Đó là phần cống 
hiến đáng kể nhất của Ngoại và Tạp thiên ; còn về triết 
thuyết, thì như trong phần III và IV chúng ta sẽ thấy, 
không có gì mới mẻ, đặc sắc lắm. 

Có hai bài nội dung và bút pháp khác hẳn các bài kia, 
như ở đâu lạc vào bộ 'Trang tử, tức bài XXXIII (Thiên hạ) mà 
tôi đã giới thiệu ở trên và sẽ còn nhắc lại trong chương sau 
nứa ; với bài XII.14 mà tôi xin trích dẫn lại dưới đây đoạn 
cuối : 

"Ba người cùng đi mà có một người mê hoặc thì còn có 
thể đi tới chốn được vì số người mê hoặc ít hơn số người 
sáng suốt. Nếu hai người mê hoặc thì mệt nhọc mà không 
sao tới chốn được, vì số người mê hoặc nhiều hơn số người 
sáng suốt. Ngày nay cả thiên hạ mê hoặc, tôi có muốn tìm 
đúng đường đi thì cũng không thể được, Buồn thật ! (...) 
Biết rằng không thể được mà cứ miễn cưỡng tìm cho được, 
cũng lại là mê hoặc nứa. Không bằng bỏ mặc mà không tìm 
gì cả, không tìm gì cả thì ai là người cùng lo buồn với tôi ?". 

Thật là "thốn tâm thiên cổ". Ai đó ? Sao mà tiếng than 
ai oán như vậy, khiến cho trên hai ngàn năm sau, người 
đọc cũng phải xúc động ! 


P. 
NHƯỢC ĐIEM : 
Tấm huy chương nào cúng có mặt trái. 


Vì văn của Trang đột ngột, biến hóa rất thường, không 
dùng phép chuyển, bố cục cũng lỏng lẻo, thú thì có thú 
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đấy, nhưng quả là nhiều khi khó hiểu. Tôi lấy thí dụ bài 
đầu chương Tiêu đao du. Không tử đọc một lần mà hiểu 
ngay được. Mà sau khi đọc vài ba lần, hiểu được đại ý rồi, 
vẫn còn thấy một vài chỗ rất tối nghĩa, tìm các sách chú 
giải thì mỗi nhà giảng một khác. 

Chẳng hạn câu nói về con chim bằng : "... khứ đĩ lục 
nguyệt tức giả đã”. Tôi theo Hoàng Cẩm Hoành, Liou kia 
hway và Thành Huyền Anh (do Tiền Mục dẫn trong Trang 
t? toản tiêu) mà dịch là : "nó xuống biển Nam uào tháng 
sáu, lúc gió nổi lên". Nhưng Diệp Ngọc Lân lại địch là : 
"nó ở biển Nam phỏng nủa năm". Ai đúng ai sai ? 


Đúng hay sai ở đây cúng không quan trọng vì truyện 
con chim bằng đó chỉ là tưởng tượng. 


Rồi kế đó là đoạn : "Dã mã dã, trần ai đã, sinh vật chi dĩ 
tức tương xuy dã. Thiên chỉ thương thương, kì chính sắc 
dã ? Kì viễn nhi vô sở chí cực dã ? Kì thị hạ dã, diệc 
nhược thị tắc dĩ hĩ". 


Dịch nghĩa từng chữ : "Ngực hoang vậy, bụi cát uậy, 
sinh uật dùng hơi thở mà thổi nhau uậy. Màu xanh xanh 
của trời kía, phải là bản sắc không ? Hay là xa mà không 
tới được chỗ cùng cực chăng ? Ở trên nhìn xuống, cũng 
như uậy mà thôi". 


Ngựa hoang là cái gì đây ? Sao đương nói về con chỉm 
bằng lại nhảy qua con ngựa hoang, cùng cát bụi, rồi tới 
màu xanh của trời ? Mỗi nhà giải thích một khác. Trong 
bản dịch (phần IÌ) tôi đã theo Vương Phu Chi, cho rằng 
Trang tử muốn nói : Sở đi chim bằng bay cao được vì có 
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hơi nước - nhưng hơi này bốc lên, coi tựa như nhứng con 
ngựa hoang - bụi cát cùng hơi thở của các sinh vật đỡ nó ở 
dưới, và một lớp không khí dày ở trên và ở dưới. Chính lớp 
không khí dày đó làm cho màu trời bóa ra xanh, vì ở trên 
cao nhìn xuống thì cũng thấy màu xanh đó. 


Hiểu như vậy rất có lí, mà đoạn đó mới có liên lạc với 
đoạn sau ; nhưng đó chỉ là một lối suy diễn, có thực đúng với 
tư tưởng của Trang không thì chỉ có Trang mới biết được. 

Thí dụ tôi mới dẫn còn tương đối dễ hiểu, mà có hiếu sai 
thì cũng chẳng hại gì đến đại ý cả bài, giá có bỏ hẳn đi, 
cũng được nứa. Còn nhiều chỗ mù mịt hơn nhiều, không 
sao mò ra được manh mối, tìm các chú giải thì không ai 
giống ai, không có lối giảng nào làm cho tôi thỏa mãn cả ; 
có nhà lại làm thịnh, họ cho là sáng sủa quá rồi chẳng cần 
phải giảng chăng ? 


Tôi không muốn dẫn thêm ít thí dụ nứa, ngại rườm, 
nhưng trong phần dịch các thiên, tôi đã ghi những chỗ tối 
nghĩa, độc giả sẽ thấy lời tôi mới nói không phải là quá. 

Tôi nghiệm thấy văn của Trang mà lại tương đối dễ hiểu 
hơn văn của một số người đời sau trong Ngoại và Tạp 
thiên. Ngay trong Nội thiên, một vài bài tôi ngờ rằng 
không phải của Trang như bài IV.1 văn cúng rất tối. 


Phải có đọc Trơng tử rồi, chúng ta mới thấy những tác 
phẩm của Khổng phái như Tứ thư, sáng sủa biết bao. 
Nhất là bộ Mạnh tứ trong như nước suối vậy. 

Thói không dùng phép chuyển, có phải là thói chung 
của thời Chiến Quốc (trừ vài lệ ngoại như Mạnh H?) 
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không? Ngay Tư Mã Thiên đời Hán cúng coi thường phép 
chuyển, như trong bài Bá Di, Thúc Tè, mà chúng tôi đã 
giới thiệu tại phần I - Sử šý. Hình như cổ nhân cứ diễn hết 
ý này đến ý khác, nếu ý đồi dào, tân kì và có liên lạc với 
nhau thì cách đó làm cho văn vừa gọn, vừa đột ngột, có cái 
thú riêng. Nếu tài kém, ý tầm thường, không khéo sắp đặt 
thì khổ cho người đọc. Từ đời Đường trở đi, nhờ có luật 
làm thơ : phá, thừa, thực, luận, kết, nên văn sĩ (thường 
cũng là thi sĩ) rất chú trọng tới phép chuyển cùng bố cục 
mà cổ văn đạt tới một nghệ thuật rất cao. Rất nhiều đoản 
văn (người Trung Hoa gọi là tiểu phẩm) đời Đường, Tống, 
Thanh mặc dâu không có cái hùng khí, cái hơi dài của 
Trang tử hay Sử kí, không cuồn cuộn, man mác, nhưng 
thật là những viên ngọc không vết, vừa đẹp, vừa sáng. 


Tôi đã lạc ra ngoài đề rồi, xin trở lại những nhược điểm 
trong văn Trang tử. 


Ngụ ngôn của Trang tử thường rất hay, nhưng phép 
dùng "trọng ngôn" của ông đã đi ngược lại mục đích ông 
muốn đạt. Thí dụ trong bài V.1, Trang tử cho Khổng tử 
nói với Thường Quí : 


"Sống chết là việc lớn mà ông ấy (một người cụt chân 
tên là Vương Đài) coi thường, trời đất có sập ông ấy cũng 
không bị húy diệt : ông ấy xét ki cái chân thực, không bị 
cái giả tạo làm mê hoặc ; ông ấy biết rằng vạn vật đều biến 
hóa, nên giữ được cái căn bản chân chính. (...) Xét chỗ dị 
biệt của vạn vật thì lá gan và trái mật khác nhau cũng như 
nước Sở và nước Việt ; mà xét chỗ giống nhau thì vạn vật 
chỉ là một. Biết được cái lế ấy thì không để ý đến sự nhận 
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thức của tai mắt nữa mà tâm linh ngao du ở chỗ hài hòa 
của vũ trụ. Đã thấy vạn vật là một thì không thây cái gì 
mất nứa. Cho nên Vương Đài cho mình mất một chân cũng 
như mất một cục đất vậy thôi”. 


Ý đó chính là của Trang tử, khoáng đạt mà có phần 
đúng. Không phải đặt vào miệng Khổng tử mà nó có giá trị 
hơn : trái lại người hiểu biết Khổng tử sẽ nhận ngay ra là 
truyện bịa, rồi coi thường. 


Huống hồ bài đó cho Khổng tử là khoáng đạt, tới -bài 
thứ ba cũng chương đó, lại cho Khổng tử là "nông nổi”, 
khiến Lão tử phải chê là "không hiểu sống với chết chỉ là 
một, cái khả với cái bất khả thì cũng như nhau". 


Qua bài sau, bài 4, Khổng tử lại trở thành mệt bậc đạt 
Đạo như Trang, thấu được lẽ tử sinh, đắc thất : Khổng tử 
nói với vua Ai Công nước Lỗ : 


"Tử sinh, đắc thất, cùng đạt, giàu nghèo, hiền ngu, chê 
khen, đói khát, nóng lạnh, đó là những biến hóa của sự 
vật, sự chuyển vận của luật trời, như ngày rồi đến đêm, mà 
không ai biết ngưồn gốc ở đâu. Ai đạt được lẽ ấy thì tâm 
thần không bị hỗn loạn, ngày đêm giứ được cái khí thuân 
hòa, ung dung vui vẻ như khí xuân mà thích ứng với mọi 
sự biến hóa". 


Sao mà mâu thuẫn như vậy ! Ngoại và Tạp thiên còn tệ 
hơn nứa. "Trọng ngôn? đã được dùng một cách bừa bãi, 
như bôi xanh bôi đỏ lên mặt các người thời trước, từ 
Nghiêu, Thuấn tới Khổng tử, Nhan Hồi, Tăng Sâm, Tứ 
Ngư, Bá Di, Thúc Tề, vân vân... gây ra hai cái hại : 
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người nào không hiểu Nho, Lão, không thuộc sử Trung 
Hoa thì không nên đọc Trang tử. 


- những tư tưởng của Trang dù sâu sắc mà diễn theo thể 
"trọng ngôn" đó hóa ra những "lộng ngôn" như chỉ muốn 
cho ta đọc rồi cười chơi vậy thôi. 


Ngay đến ngụ ngôn tôi nghĩ cũng chỉ nên dùng vừa 
phải, không phải bài nào cũng hay cả. 


Chẳng hạn bài VI 1.7, Trang tử cho vua Nam Hải tên là 
Mau lẹ, vua Bắc Hải tên là Thình tình thấy ai cũng có bây 
lỗ để nghe, ăn, và thở mà vua Trung Ương tên là Hỗn độn 
không có một lỗ nào cả, bèn đục cho Hỗn độn có đủ lỗ, hậu 
quả là Hỗn độn chết. 


Trang muốn khuyên ta rằng cái gì do thiên nhiên tạo ra 
_ ©ũng hoàn hảo rồi, đừng xuẩn động sửa chứa thiên nhiên ; 
chỉ tai hại thôi (bất dĩ nhân hại thiên). Nhưng dùng thể 
ngụ ngôn ở đây, tôi chẳng thấy có lợi gì hơn là cứ dùng sự 
thực làm chứng cứ như tác giả bài IX.1 : 


"Ngựa có móng để đẫm lên sương tuyết, có lông để 
chống gió lạnh. Chúng ăn cỏ, uống nước, co giò lên nhảy 
nhót. Đó là chân tính của chúng. Chúng có cần gì đến đài 
cao chuồng rộng đâu. 


Một hôm Bá Lạc bảo : "Tôi khéo nưôi ngựa", rồi đốt, hớt 
lông chúng, gọt và đánh dấu móng chúng, dùng dây Cương 
cột chúng, làm chưồng có sàn cho chúng ở. Mười con có 
hai ba con chết. Ông bắt chúng chịu đói chịu khát, phải 
chạy nước kiệu, phải pai, dùng cái ách bắt chúng đứng 
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yên thành hàng, dùng hàm thiếc khớp mõm chúng, và 
ngựa chết mất. già nửa". 


Hoặc vấn tắt hơn nữa như tác giả bài V111.2 : đừng nối 
dài chân vịt, cắt ngắn chân hạc mà chúng sẽ đau khổ. Có 
người bảo vì sống ở một thời loạn, Trang không dám nói 
thẳng mà phải dùng ngụ ngôn. Nói vậy là không biết đọc 
Trang : nhiều ngụ ngôn của ông còn cay độc hơn lời nói 
thắng nứa như khi ông đáp Ngụy Văn Hầu. Vả lại như tôi 
đã nói, thời đó ngôn luận rất tự do. Mạnh tử còn dám chửi 
thẳng vào mặt các vua chúa kia mà ! : 


MỘT SỐ NHÀ CHÚ GIẢI 


Sau cùng Trang tử còn một nhược điểm nữa là đùng rất 
nhiều "cổ ngữ cổ chế" như La Miễn Đạo đã nhận thấy, 
thành thử dù thông cổ học thì cũng phải có một vài bản 
chú giải kĩ lưỡng mới có thể hiểu được. 


Từ trước tới nay có cả trăm nhà chú giải Trang tử. Bản 
chú giải đầu tiên còn lưu truyền đến ngày nay là của 
Hướng Tú. Hướng Tú theo huyền học, tức cái học u áo của 
Đạo gia (thờ Hoàng, Lão) rất thịnh hành đời Lục triều, nên 
chú giải Trang tử theo huyền học, và có người đã trách 
ông không chú giải Trang và trái lại dùng Trang để chú 
giải cho ông. 


Lỗi đó không phải chỉ riêng ông mắc phải ; đời sau cũng 
rất nhiều người đem sở học của mình ra chú giải Trang :. 
người học Nho như Lâm Hi Dật đời Tống thì đem tư tưởng 
của Khổng Mạnh ra chú giải Trang ; người theo Phật thì 
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đem thuyết của Phật ra chú giải, như Thành Huyền Anh 
đời Đường... Họ toàn là xuyên tạc cả. 


Nhưng cũng có những bản gọi là tập giải, nghĩa là soạn 
giả tham khảo một số bản chú giải của người trước rồi lựa 
chọn, châm chước chứ không theo một khuynh hướng nào. 
Khi nào có vài cách chú giải khác nhau, không biết lựa ra 
sao thì họ ghi cả lại ; trái lại nếu lựa được một cách thì họ 
cho biết xuất xứ. Các bản chú giải gần đây hầu hết đều 
theo phương pháp đó. 


Tôi kiếm được những bản dưới đây : 


1. Trang tử giải của Vương Phu Chỉ - Quâng Văn thư cục - không đề 
năm. 


2. Trang tử toân tiên của Tiền Mục - Đông Nam ấn vụ in lần thứ tư 
năm 1962. 


3. Trang tử bạch thoại cú giải của Diệp Ngọc Lân - Hoa Liên xuất 
bản xã - không đề năm. 


4. Tân dịch Trang tử độc bản của Hoàng Cẩm Hoành - Tam dân thư 
cục - 1974. 


3. Loeuvre complète de Tchouang - (seu của Liou kia - hway - Collec- 
tlon Lescơ - Gallimard - I 969, 


Tôi dùng cả năm bản đó, nhiều nhất là bản 2 - 4 - 5. Ba 
bản này với bản 1 đều in hoặc dịch đủ cả 33 chương, riêng 
bản 3 của Diệp Ngọc Lân chỉ tuyến 20 chương : trọn 7 
chương Nội thiên, 8 chương Ngoại thiên và 5 chương Tạp 
thiên. 


CÁCH ĐỌC TRANG TỬ 
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Ai cũng nhận rằng Trang tử thật khó đọc. Ở một đoạn 
trên tôi đã đưa ra hai điều khó : 


® phải hiểu Khổng, Lão và cổ sử, cổ ngữ Trung Quốc, 
® phải suy nghĩ nhiều để tìm mạch lạc trong văn, 
Còn thêm bốn điều khó này nữa : 


® phải tạm bổ tỉnh thân lí luận của ta đi, rán dùng 
trực giác để tìm hiểu Trang, như Trang khuyên khi 
tìm hiểu Đạo, 


® phải bỏ thành kiến của ta đi, dùng ngay lời của 
Trang mà giảng Trang. 


® phải "bất cầu thậm giải" như Đào Tiềm nói (trong 
Ngũ Liễu tiên sinh truyện), nghĩa là đừng thâm cứu 
chỉ tiết, chỉ cốt nắm vứng đại ý thôi ; chẳng hạn 
muốn hiểu quan niệm của Trang về sinh tử, ta chỉ 
cần nhớ rằng Trang đã "tê vật", "tề sinh tử" thì tất 
coi sinh cũng như tử, tử cũng như sinh, còn sống thì 
cứ hưởng hết tuổi trời, lúc nào chết thì cứ thản 
nhiên chấp nhận ; vậy nếu trong Ngoại, Tạp thiên, 
ngay cả trong Nội thiên nứa, có chỗ nào khen chết 
là sướng, chê sống là khổ, ta có thế gạt bỏ đĩ, vì đó 
không phải là chủ trương của Trang : có thể trong 
một hoàn cảnh nào đó, vì một lí do nào đó. Trang 
phải nói thế ; huống hồ không phải bài nào trong 
Nội thiên cũng đáng tin cả, đừng nói chỉ tới Ngoại 
và Tạp thiên. 


® quan trọng nhất là phải nhận định đâu là chân, đâu 
là ngụy trong mấy trăm bài của toàn bộ, chứ không 
phải chỉ nhận định tổng quát từng chương mà thôi. 


Công việc này rất khó như chương trên tôi đã nói, 
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Trong tất cả các tác phẩm lớn về triết học thời Tiên Tần, 
không có bộ nào như Trang tử, hỗn tạp cả về nội dung lẫn 
hình thức. Tôi chỉ tin ba chương đầu Nội thiên : Tiêu dao 
du, Tê vật luận, Dưỡng sinh chủ là hoàn toàn cúa Trang, 
chương Ứng đế vương cúng có nhiều phần chắc là của 
Trang, còn ba chương Nhân gian thế, Đức sung phù, Đại 
tôn sư, chỉ đáng tin già nửa thôi. 


Tuy nhiên, vì không có chứng cứ gì chắc chắn, và cũng 
vì cả bảy chương đó tư tưởng liên lạc thành một hệ thống, 
nên hầu hết các học giả tạm coi cả Nội thiên là của Trang. 


Trong chương sau, xét học thuyết của Trang tôi cúng sẽ 
dùng cả bảy chương đó, chỉ trừ vài ba bài trong Nhân gian 
thế, Đức sung phù và Đại tôn sư. 


Còn Ngoại và Tạp thiên, tôi sẽ cho toàn là của người đời 
sau hết, tôi sẽ phân tích riêng. 


Có lẽ như vậy là giản dị hóa vấn đề quá, nhưng tôi nghĩ 
không còn cách nào khác hợp lí hơn. 
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CHƯƠNG IV 
HỌC THUYẾT CỦA TRANG 


UYÊN NGUYÊN TỪ ĐẦU ? 

Từ khi Tư Mã Thiên chép chung tiểu sử của Lão tử, 
Trang tứ, Thân Bất Hại, Hàn Phi trong một chương thì hễ 
nhắc tới Lão, chúng ta nghĩ ngay tới Trang, tưởng đâu như 
giữa Lão và Trang có một sự liên hệ chặt chẽ cúng như 
giữa Khổng và Mạnh, và Trang chỉ chịu ảnh hưởng của 
Lão cũng như Mạnh chỉ chịu ảnh hưởng của Khổng. 


Sự thực không phải vậy. Lão và Trang chỉ đại biểu cho 
tư tưởng lãng mạn, khoáng đạt, vô vi của phương Nam 
cũng như Khổng và Mạnh đại biểu cho tư tưởng thực tế, 
khắc khổ, hứu vi của phương Bắc (tức miền ở phía Bắc 
sông Hoàng Hà), còn xét về ảnh hưởng thì Trang nhận 
được di sản tỉnh thần của nhiều nhà, từ Dương Chu sống 
trước Trang khoảng một trăm năm tới Lão tử, Liệt tử, có 
lẽ cả Điền Biền và Thận Đáo sống cùng một thời với Trang 
và lớn hơn Trang khoảng mười tuổi, cho nên có tác giả đã 
nói rằng : Trang tập đại thành các học thuyết của phương 
Nam. 


Mà di sản đó cũng chỉ là một thứ di sản gián tiếp chứ 
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không trực tiếp như Khổng tử để lại Tử Tư rồi Tử Tư 
truyền lại cho Mạnh tử hai ba thế hệ sau. Nghĩa là Mạnh 
tử có thể tự coi là môn đồ xa của Khổng tử ; Trang tử thì 
tuyệt nhiên không phải là môn đồ của Lão tử. Hơn nứa 
Mạnh tử được đọc các kinh Thị, Thư, Lễ, Xuân Thu của 
Khổng tử, có thể cả Luận ngữ cùng Đợi học, Trung dung 
nữa ; còn Trang tử chỉ được nghe học thuyết của Lão tử 
thôi chứ không được đọc vì, như trong chương Ï tôi đã nói, 
thời ông, bộ Đạo Đức kinh chưa xuất hiện!” hoặc mới xuất 
hiện mà không tới tay ông, nên trong Nội thiên ông không 
dẫn một câu nào trong bộ đó cả, còn những lời ông cho Lão 
đáp Dương Tử Cư trong bài VII. 4, có phần chắc là tư 
tưởng của Liệt tử hoặc của chính ông hơn là của Lão!?), vì 
tư tưởng trong bài đó không hợp với Lão, mà truyện chỉ là 
một "trọng ngôn" tức một thứ ngụ ngôn thôi. 


Tuy gián tiếp, ảnh hưởng của Lão tới Trang cúng rõ rệt 
chẳng hạn trong quan niệm về vũ trụ (Đạo, sự biến hóa 
của sự vật, lẽ qui căn), về nhân sinh (vô vi) ; nhưng khi 
ứng biến với sự vật, Trang có thái độ khác Lão : Lão còn 
phân biệt mình và vật (tiếng oô/ này trỏ các ngoại vật, tức 
nhứng cái gì không phải là ta, từ người cho tới vật) và 
trọng các đức khiêm, nhu, bất tranh, cư hạ (ở dưới người), 
cư hậu (ở sau người), để bảo toàn thân mình ; còn Trang 


(1) Coi Tiền Mục, trong Trang tử toản tiên, trang 1. 

(2) Lời đó như sau : "Minh vương trị thiên hạ thì công tràn thiên hạ 
mà cơ hồ không phải là công của mình ; vạn vật đều được cảm hóa 
mà không thấy là nhờ đức của mình ; công đức ấy có đấy mà 
không ai chỉ ra được, vạn vật đều thỏa mãn. Hành động của thánh 
nhân thần điệu, không ai đoán được, họ đồng hóa uới sự hư Uô". 
Câu cuối tôi cho in ngà có màu sắc của Liệt tữ. : 
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"tề tứ sinh", "đông nhân ngấ", coi tử cũng như sinh, người 
cũng như mình, cứ theo luật tự nhiên mà biến hóa và để 
cho vật biến hóa, không cho cái gì là hại cả (bất đĩ hại vi 
hại), 


Đi ngược lên nữa, chúng ta thấy cả Lão và Trang đều 
chịu ảnh hưởng của Dương tử về điểm "quí sinh" (trọng đời 
sống) Dương tử bảo dù chỉ mất một sợi lông chân mà làm 
lợi được cho cả thiên hạ, ông cũng không chịu, như vậy là 
ông "quí kỉ" - quí thân ông - và quí sinh - quí đời sống - 
đến cực điểm, quí kỉ nên khinh vật, quí sinh nên khinh lợi 
(danh lợi). 


Lão tử cũng bảo :; "Danh với thân, cái nào quí hơn ? 
Thân và của, cái nào trọng hơn ?" (Đgo Đức kính - chương 
44), Và nếu ta hiếu câu : "Quí dĩ thân vi thiên hạ, nhược 
khả kí thiên hạ" (Đạo Đức kính - chương 13) như Phùng 
Hữu Lan! là : "Người nào cho thân mình quí hơn thiên 
hạ thì có thể giao thiên hạ cho người đó được" thì rõ ràng 
Lão tử cũng “khinh vật, trọng sinh” như Dương tử. 


Còn Trang tử chỉ mong không có tài gì, không ai biết 
tới mình để được "hưởng tận tuổi trời" thì cũng là quí sinh 
nứa. (Điểm này tôi sẽ xét thêm ở một đoạn sau), 


Nhưng tiếng "ảnh hưởng" tôi dùng ở đây có lẽ không 
đúng. Cái quan niệm "trọng sinh”, nhất là trong một thời 
loạn, thời mà sinh mạng con người có thể bị cướp bất kì 
lúc nào, là một quan niệm rất phổ biến, chẳng cần phải 
chịu ảnh hưởng của Dương Chu mà Lão và Trang cũng có 


(1) Vì còn vài ba cách hiểu khác nữa mà ở đây tôi không muốn chếp 
lại, sợ rườm. 
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thể có được. Mà chính Dương Chu củng chẳng cân phải 
chịu ảnh hưởng của các ấn sĩ từ đời Khống tử, như Sở 
Cuồng Tiếp Dư, Trường Thư, Kiệt Nịch (coi Luận ngữ - 
chương Vị tử) mới biết "vị ngã", "vô quân”, "quí sinh”, 
Phùng Hưứu Lan chắc cũng nghĩ vậy cho nên trong Trưng 
Quốc triết học sử - chương 7ï - chỉ coi các ẩn sĩ đó và 
Dương Chu là các bậc "tiền khu" (đi trước mở đường) cho 
Lão, Trang thôi. 


Một nhà nứa có ảnh hưởng cũng ngang Lão tử tới 
Trang tử là Liệt tử. 


Trong bộ Liệt hÈ uà Dương tử (Lá Bối - 1972) trang 28 
tôi đã dẫn lời của Trương Trầm : "(học thuyết của Liệt tử) 
đại khái giống với Lão, Trang, nhất là giống với Trang", và 
từ trang 30 tới trang ð6 tôi đã vạch ra nhiều chỗ Liệt 
giống Trang, như : 

® quan niệm tề vật - tr. 31. 

® quan niệm tê thị phi - tr. 33. 

® tỉnh thần hoài nghỉ mộng và thực - tr. 33, 

® không phân biệt nội ngoại - tr, 35 và 42. 

Đặc biệt là Liệt tử chủ trương rằng "người nào hòø đồng 
với vạn vật thì hóa đồng với vạn vật, vạn vật không làm 
thương tổn trở ngại được mình mà có thể xuyên vô kim 
thạch, đi trong nước lửa". (bài II. 12 - trợ 129). Trang cũng 
bảo các thần nhân ở núi Cô Dạ hòa đồng được với vạn vật 
nên không có vật gì làm hại họ được, xuống nước không 
chìm, vô lứa không cháy. (bài 3 chương Tiêu dao du). 


Chương XXXIII trong Trang H là một tài liệu quan 
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trọng, tóm tắt các triết thuyết từ thời Khổng tử tới đời 
Trang tử : Khổng, Mặc, Tống, Kiên, Doãn Văn, Bành 
Mông, Điền Biền, Thận Đáo, Quan Doãn, Lão Đam, Trang 
Chu, Huệ Thị), 


Tác giả có thể là một người trong môn phái Trang, đề 
cao Trang hơn Lão, bảo : "Đạo đức của Trang sung mãn 
không biết tới đâu là cùng, trên thì tiêu dao với trời đất, 
đưới thì làm bạn với nhứng người vượt lên trên sự sinh tứ, 
không phân biệt. đâu là thủy, đâu là chung nứa. Sự nhận 
thức của ông về căn bản của đạo thuật đã quảng bác lại 
thông đạt, thâm viễn ; tôn chỉ của ông là đạt được Tự 
nhiên và hòa hợp với Tự nhiên". 


Nhưng khi đưa ra uyên nguyên của mỗi học thuyết, thì 
tác giả có lẽ theo một nguyên tắc nào đó, không cho biết rõ 
nhà nào chịu ảnh hướng của nhà nào, mà chỉ nói một cách 
bao quát, mơ hồ rằng mỗi nhà đã suy diễn thêm một chủ 
trương đã có từ trước. Như về Trang tử, tác gia viết : 


"Thanh tĩnh, vô hình mà biến hóa hoài. Sống ư ? Chết 
ư ? Trời đất chỉ là một ư ? Thần minh đi đâu ? Người ta 
mang nhiên (không biết gì cả) đi về đâu ? Rồi hốt nhiên 
tới đâu ? Vạn vật bao la trong vũ trụ mà không có vật nào 
đáng cho ta qui về cả. Đạo thuật của cô nhân có chủ 
trương đó. Trang Chu nghe được thuyết đó mà thích rôi 
diễn (ra)...", 


"Cổ nhân" đó là ai ? Tác giả không cho biết. Còn "chủ 
trương" tác giả nói đó một phần có thể là của Lão, một 


(1) Tôi không hiểu tại sao tác giả bài đó quên Dương tử và Liệt tử. 
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phần có thể là của Liệt, một phần (Người ta đi về đâu ? 
Rồi hốt nhiên tới đâu ?) có thể là của những người thắc 
mắc về nguồn gốc cùng cứu cánh của vũ trụ, vạn vật mà 
những người này chắc là đã xuất hiện từ khi loài người 
biết suy nghĩ, trước Lão Trang cả vạn năm ? 


Trái lại, đoạn 6 cũng chương XXXIII xét về học thuyết 
của Bành Mông, Điền Biền và Thận Đạo lại vô tình cho ta 
biết về uyên nguyên học thuyết của Trang. 


Tôi trích dưới đây ít câu trong đoạn đó : 


"Công chính mà không thiên vị, đẳng phái ; bình dị mà 
không ích kỉ ; quyết đoán mà không có thành hiến ; tùy 
theo ngoại uột mà không phân biệt mình và người ;¡ không 
tư lự, không dùng mưu trí, đối với sự vật, không lựa chọn 
mà cứ thuận theo sự diễn tiến H¿ nhiên, đạo thuật cổ nhân 
có chủ trương đó. Bành Mông, Điền Biền, và Thận Đáo 
nghe được thuyết đó mà thích. 


"Qui tắc của họ là uợa uật ngang nhau (tề vật). Họ bảo : 
"Trời che được mà không chở được ; đất chở được mà 
không che được! Ù, Đại Đạo bao dung vạn vật mà không 
phân biệt (vật này hơn, vật kia kém). Họ biết rằng vạn vật 
đều có chỗ dùng được, có chỗ không dùng được?” cho nên 
bảo : "Lựa chọn thì không dùng được hết, dạy dỗ thì có chỗ 
không tới, chỉ thuận theo Đạo là không bỏ sót cái gì hết", 
(1) Bài 1.3 trong Liệt 6£ cũng có câu : "Trời sinh ra che vạn vật thì 


không thể gày hình chỡ vạn vật ; đất gây hình và chờ vạn vật thì 
không thể giáo hóa vạn vật..." 


(2) 5o sánh với câu : 'vạn vật không vật nào dùng vào đủ mọi việc 
được" cũng trong bài 1.3 kế trên 
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Cho nên Thận Đáo chú trương bỏ trí tuệ, quên mình ởi, cứ 
theo thế bất đắc di mà hành động, thản nhiên thuận theo 
sự vật, như vậy là hợp với đạo lí. (...). 


"Điền Biền cùng một chủ trương (với Thận Đáo) và học 
được cái lẽ dạy mà không dùng lời. Bành Mông bảo : 
"Nhứng người đạt đạo thời xưa chỉ cốt tu dưỡng tới cái 
mức không cho cúi gì là phải, không cho cái gì lò trái nửa 
mà thôi. Sự giáo hóa của họ vô hình như gió thối, làm sao 
có thể dùng lời mà truyền được". 


Những hàng và chữ in ngả trong đoạn trích dẫn đó diễn 
nhiều ý giống với Liệt tử và Trang tử. Vũ Đồng có lẽ căn 
cứ vào đó rà bảo : "Điền Biền, Thận Đáo sinh trước Trang 
tử, vậy Trang tử quả đã chịu ảnh hưởng của họ". (Trưng 
Quốc triết học đại cương - trang 2ð). 


Tôi nghĩ Điền Biền và Thận Đáo chỉ hơn Trang độ mười 
tuổi (theo Vũ Đồng), bảo Trang chịu ảnh hưởng của họ 
không bằng bảo cả ba đều chịu ảnh hưởng của những 
người trước họ mà tác giả bài 6 gọi là "cổ nhân". Cổ nhân 
đó là ai ? Là Liệt tử chăng ? 


Tất cả những điều tôi mới suy luận về uyên nguyên học 
thuyết của Trang chỉ là giả thuyết vì Điền Biền, Thận Đáo, 
Bành Mông đều không lưu lại một tác phẩm nào cả (nếu có 
thì cũng đã thất lạc), mà bộ Liệt k¿ thì không chắc đã phải 
của Liệt tử, còn tác giả chương XXXII trong Trang tử là 
ai, viết vào thời nào, có đáng tin không, chúng ta cúng 
không biết nốt. Hiện nay chưa có hi vọng gì các học giả 
Trung Hoa sẽ tìm được những tài liệu đích xác để giải nỗi 
nghi cho ta. 


86 TRANG TỬ 
VŨ TRỤ VÀ CĂN BẢN LUẬN 


Trong ba phần sau (dịch Nội thiên, Ngoại thiên và Tạp 
thiên), cuối mỗi chương tôi sẽ phân tích nhứng ý chính rồi 
sắp đặt lại cho có liên lạc để độc giá dễ thấy nội dung của 
chương. Riêng về Ngoại thiên và Tạp thiên, tôi sẽ xét kĩ 
vấn đề chân ngụy của các bài. 


Ở đây tôi chỉ gom góp những ý rải rác trong mỗi 
chương của Nội thiên về bốn vấn đề : Vũ trụ và Căn bản 
luận, Trí thức luận, Chính trị luận và Nhân sinh quan để, 
độc giả thấy hệ thống tư tưởng của Trang. 


Ngoại và Tạp thiên cũng xét về bốn vấn đề ấy nhưng 
không phải của Trang viết cho nên tôi chỉ lựa những bài 
nào của học phái Trang mà có giá trị về nội dung hay hình 
thức để giới thiệu phụ vào sau tư tưởng của Trang, coi như 
lời bàn thêm của hậu học. Những bài đó tôi sẽ tóm tắt, 
trích dẫn và cho in chữ nhỏ hơn mà lùi vào một chút. Còn 
những tư tưởng của học phái Lão hoặc những nhà có xu 
hướng khác (Khổng gia, Pháp gia chẳng hạn) thì tôi không 
cho vào đây mà chỉ phân tích ở cuối mỗi chương trong 
phần III (Ngoại thiên) và IV (Tạp thiên). 


Tôi phải phân biệt rõ ràng như vậy để khỏi mắc cái lỗi 
gán cho Trang những tư tưởng mà Trang không có, nhất 
là cái lỗi bắt Trang mâu thuẫn với Trang. Tôi xin kể một 
thí dụ : bài XIIL4 trong Ngoại thiên chú trương : "Có quí 
có hèn, có trước, có sau, đó là trật tự của trời đất, thánh 
nhân theo trật tự ấy (..) Cho nên ở trong tôn miếu thì 
trọng những người vào hàng ông cha mình, ở triều đình 
thì trọng chức tước, ở hương đắng thì trọng người già, xử 
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sự thì trọng người hiền, đó là trật tự của đại Đạo". Tác giả 
Tê vật luận không khi nào chủ trương như vậy. Tư tưởng 
đó phản Trang, không thể dùng bài đó để phân tích học 
thuyết của Trang được. 


Trong tiết trên tôi đã dẫn mấy hàng đầu của đoạn 6 
chương XXXIHI, về uyên nguyên học thuyết của Trang. 
Nhứng thắc mắc về vũ trụ : "Thanh tĩnh trời đất vô hình 
và biến hóa hoài chỉ là một ư ?... Người ta mang nhiên đi 
về đâu ? Rồi hốt nhiên tới đâu ? Vạn vật bao la trong vú 
trụ mà không có vật nào đáng cho ta qui về cả..." mà tác 
giá cho là của "cổ nhân" đó, cũng là những thắc mắc của 
Trang tử. 


Ông đã được nghe nhiều thuyết về vấn đề khởi thủy của 
vũ trụ ; đầu bài IL.6 ông ghi lại ba thuyết : 


"Cổ nhân có người tri thức đạt được tới cực điểm. Cực 
điểm đó ở đâu ? Ở chỗ cho rằng thời sơ khởi, vũ trụ không 
có vật : đó là điểm cực xa, cực cao mà tri thức đạt được, 
không thể thêm gì được nứa. Hạng người thấp hơn cho 
rằng thời sơ khởi đã có cái gì đó, nhưng không nhất định ; 
hạng người thấp hơn cho rằng cái đó đã nhất định nhưng 
nhận rằng không có thị phi (phải trái, tốt xấu)", 

Đọc đoạn đó ta ngờ rằng ông cho thuyết khởi thủy 
không có gì cả - tức chú trương "hứu" từ cái "vô" mà ra của 
Lão tử, và Liệt tử (coi Liệt 8? trang 28-29) - là cao hơn cả, 
thâm thúy hơn cả, chấp nhận được. 

Nhưng qua bài sau, II.7, ông lại tỏ vẻ nghỉ ngờ : 

"Một người bảo rằng vũ trụ có khởi thủy ; một người 
khác bảo không có khởi thủy ; một người nứa bác thuyết 
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người thứ nhì dùng để bảo vũ trụ không có khởi thủy. Nói 
cách khác : một người bảo mới đầu vũ trụ có cái gì đó 
(hữu), một người khác bảo mới đầu vú trụ không có gì cả 
(vô) ; một người nứa bác cái thuyết mới đầu vũ trụ không 
có gì cả ; lại một người thứ tư khác nứa bác thuyết người 
thứ ba dùng để bác cái thuyết mới đầu vũ trụ không có gì 
cả. Khi thì là có (hứu), khi thì là không (vô). Mà không 
biết cái "có", cái "không" đó có thực là "có", có thực là 
"không" không. Tôi mới đưa ra một ý kiến, nhưng nó có 
thực là ý kiến không hay là không có ý kiến gì cả". ˆ 

Quả là ông không có ý kiến gì cả. Ông nhận rằng không 
giải được vấn đề hữu vô người trước đã đặt ra. 

Bài II.2 : ông cũng nhận không biết được chủ tế của vũ 
trụ là gì, có chủ tể hay không ? "Ví thử có một chủ tể thực 
đi thì chúng ta cũng không thấy dấu hiệu, vết tích gì của 
nó. Thấy tác động mà không thấy hình thể của nó". 

Nó không có hình thể, vậy nó là "phi vật" - không phải. 
là vật - không phải là Ông Trời, là Thượng Đế, nhưng nó 
quả có tác động. Ông theo Lão tử, gọi nó là Đạo. 

Nó "phi vật" còn có nghĩa nó là "tự gốc của nó”, trước 
khi có trời đất đã có nó rồi. Tác động của nó là “tạo ra qui 
thân, Thượng Đế, nó sinh ra trời đất, vạn vật. Nó ở trên 
thái cực mà không cao, ở dưới lục cực mà không sâu, có 
trước trời đất mà không phải là trường cửu, có trước thời 
thượng cổ mà không phải là già. (V1.1) 

Nó không có hình trạng, nó ở khắp nơi €' vì mọi vật 


(1) Bài XVIIL6 trong Ngoại thiên ; "Đạo ở trong cục phân" đã diễn 
đúng ý của Trang. 
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đều từ nó mà ra rồi lại hợp nhất với nó (II.4). Tuy nó tác 
động khắp nơi như vậy mà nó vẫn là "vô vi", không làm gì 
cả, vì nó tự nhiên mà tác động (không có ý thức, không 
dụng tâm), nó là "tự nhiên" (VI,1). 
Trang tử đặt vào miệng Hứa Do những lời dưới đây để 
ca tụng nó, mà ông gọi là Đại tôn sư của ông (V1.6) : 


Hãi đại tôn sư của tôi, đại tôn sư của tôi ! 

Người làm cho mọi vật điêu tàn mà không phải là vì 
nghĩa, 

Người gia ân cho vạn vật mà không phải là vì nhân, 

Người có trước thời thượng cổ mà không phải là già. 


Người che chở đất, đục đếo mọi hình thể mà không 
phải là khéo (...) 


Nó "vô vi nhi vô bất vi" (vô vi mà không gì là không 
làm). Nó tự nhiên nên nó sinh thành, gia ân cho vạn vật 
mà không phải là vì nhân, rồi nó lại làm cho vạn vật điều 
tàn mà không phải là bất nhân, không phải là vì nghĩa - 
chứ "nghĩa" ở đây nên hiểu là điều gì nên làm thì làm. 
Phùng Hứu Lan gọi nó là "tổng nguyên lí" của trời đất vạn 
vật. (Trung Quốc triết học sử - trang 280). 


Như vậy ta có thể bảo rằng Trang tử vô thần không, vì 
quan niệm của ông giống quan niệm các nhà khoa học vô 
thần ngày nay ? Thực là khó trả lời. Cho vũ trụ được tạo 
ra theo một nguyên lí tự nhiên thì có vẻ là vô thần ; 
nhưng cái nguyên lí cũng tạo ra quỉ thần, Thượng Đế thì 
lại như tin là có thần. Còn như Trang tử có thờ thần hay : 
không thì đọc trong bộ Trong đ¿ ta không thấy chỗ nào 
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nói tới cả, cũng không có chỗ nào ông cầu khấn thần linh 
cả. 


Đạo sinh ra vạn vật mà ta là một trong những vạn vật 
đó, nên không biết được nó, nhưng dùng kinh nghiệm và 
trực giác, chúng ta có thể nhận xét tác động của nó để 
thích ứng với nó. 


Tác động của Đạo là biến hóa. Từ khi mới biết suy nghĩ, 
loài người tất đã thấy sự biến hóa trong thiên nhiên rồi, 
chẳng những biến hóa mà còn tuần hoàn nửa, hết một 
vòng rồi lại trở về nguyên thủy : hết ngày rồi tới đêm, hết 
đêm lại trở lại ngày ; hết xuân tới hạ, tới thu, đông, hết 
đông lại trở về xuân. 


Lão tử có lẽ là người đầu tiên coi luật đó là một biếu 
hiện của Đạo, khi ông bảo : "Phản giả, Đạo chi động" 
(chương 40) "Động đó tức là biến hóa. Liệt tử trong bài 
1.10 nhận thấy rằng vạn vật cứ sinh sinh hóa hóa, vận 
chuyển hoài không ngừng, giảm ở phía này thì tăng ở phía 
khác, đầy ở kia thì vơi ở đây, cứ chàm chậm mỗi ngày một 
chút. Không đột nhiên tăng lên, không đột nhiên giảm đi". 
Còn Trang tử thì nói : "Hình thể của con người chỉ là một 
hình thức của hàng vạn sự biến hóa của vú trụ" (VI1.1). 
Chắc ông cúng nghĩ như Liệt tử rằng người và vạn vật, 
đều từ cái hỗn luân mà biến thành "khí", "khí" lại biến 
thành "hình", "hình" biến thành "chất", cho nên trong bài 
V1.4, ông cho tử sinh là sự tuần hoàn của cái “khí”. 


Có lúc ông buồn về sự biến hóa hoài không ngừng đó, 
như trong bài IL.2 : 
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"Khi ta nhận được cái hình hài của ta rồi thì ta giữ nó 
cho tới khi chết. Nó với những vật khác đâm nhau, mài cọ 
vào nhau cùng bôn tẩu như những con ngựa, mà không có 
gì làm cho ngừng được. Buồn thay ! Suốt đời khó nhọc mà 
không thành công gì cả ; tân khổ mệt mỏi mà không biết 
để đi tới đâu. Đáng thương thay ! Như vậy mà bảo là sống, 
thử hỏi có ích gì không ? Hình hài mà biến hóa thì tỉnh 
thần cũng biến hóa. Đó chẳng phải là điều thương tâm 
bổ 


Lần đó ông chán đời, ba làn thở dài : "Buồn thay !" 
"Đáng thương thay !" "Chẳng phải là điều thương tâm ư ?° 
Chứ bình thường ông vui hơn như trong bài V1.1 : 


"Có hình thể con người củng đủ cho ta mừng rồi. Mà 
hình thể con người chỉ là suột hình thức của hằng vạn sự 
biến hóa của vú trụ. Vậy thì ngắm những biến hóa vô cùng 
của vũ trụ còn thích đến đâu ! Cho nên thánh nhân muốn 
trở về cái gốc chung của vạn vật (tức Đạo)", 


Ông nghĩ rằng vạn vật vì đều là con của Đạo cả, cho nên 
tuy khác nhau mà cũng chỉ là một : 


"Xét chỗ dị biệt của vạn vật thì lá gan và trái mật khác 
nhau cũng như nước Sở và nước Việt ; xét chỗ giống nhau 
thì vạn vật chỉ là một". (V.1) 

Cũng như khi gió thổi thì cả vạn hang lỗ đều gào thét, 
mỗi hang, mỗi lỗ thành một thanh âm khác nhau, nhưng 
hết thảy đều là "tiếng thở của đất cả" (I1). 


Cho nên "vật nào cũng là chính nó mà đồng thời cũng là 
vật khác. Phân biệt vật mà mình thì không thấy được l# 
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đó, hòa đồng với vật thì thấy được" (1.3). Quan niệm hòa 
đồng với vạn vật này, Trang mượn của Liệt tử. 


Liệt tử có bốn bài ngụ ngôn diễn cái ý hỗ hòa đồng với 
vạn vật thì vạn vật không hại được, mà còn giúp ta nứa, ta 
có thể vô lửa mà không bị cháy, vô nước mà không bị 
chìm, ta có thể để cho không khí nâng ta, gió đưa ta đi, có 
thể bay được, trường sinh được. 


Trang tử có lẽ cúng nghĩ như vậy (coi bài I.1, V1.1), 
nhưng thái độ của ông "triết" hơn. Ông hòa đồng với vạn 
vật để coi vạn vật như mình chứ không cầu trường sinh 
bất tử, vì ông đã "tề sinh tử". Có lần ông nằm mê thấy hóa 
bướm, tỉnh dậy ông tự hỏi ông mộng thấy hóa bướm hay 
bướm mộng thấy hóa ông. 


Giá ông không hóa bướm mà hóa cục đá, cành cây hay 
con bọ hung đi nứa thì ông cũng cho là thường, vì vật nào 
cũng là con của Đạo. 


Bài IIL6. chỉ có mỗi một hàng : "Chỉ cùng ư vi tân, hỏa 
truyền dã, bất trị kì tận dã" mà tôi dịch thoát là hết thanh 
củi này tới thanh củi khác, nhưng lửa uẫn lan tới uô cùng. 


Câu đó có nhiều cách hiểu. Liou kia hway hiểu là "lửa 
(do gió) mà lan rộng ra thì không sao dập được”. Diệp Ngọc 
Lân cho rằng củi trỏ hình thể, ngọn lửa trỏ tỉnh thần, 
- hình thể mất mà tính thần không. Tôi cho rằng lửa ở đây 
trỏ sự sống : chết là bỏ cái thể xác hiện thời của ta mà lấy 
một thể xác khác. Sự sống cứ truyền như vậy tới khi nào 
ta trở về với Đạo, như trong bài II.4 Trang đã nói : "Không 
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vật nào có sinh thành hủy diệt cả vì rốt cuộc đều lại bợp 
nhất ở Đạo". 


Đọc bài VI1.3, tôi càng tin cách giải thích của tôi không 
phải là võ đoán. Tử Du vì "âm dương thác loạn" mà lưng 
hóa cong, xương sống lồi ra, ngũ tạng đảo lộn, cầm đưa 
xuống tới rốn, vai nhô lên khỏi đầu (Óc tưởng tượng của 
Trang là thật ') ; Tử Tự là bạn của Tử Du, hỏi Tử Du thấy 
thân thể của mình như vậy có gớm không. Tứ Du đáp : 


"Không, tại sao lại thấy gớm 7 Nếu tạo hóa muốn biến 
cánh tay trái tôi thành con gà trống thì tôi nhân đó mà 
gáy sáng ; nếu biến cánh tay phải tôi thành cây cung thì 
tôi sẽ nhân đó bắn con chìm "hào" đem về quay ; nếu biến 
đít tôi thành bánh xe, tỉnh thần tôi thành ngựa thì tôi sẽ 
nhân đó mà thắng xe. (...) Tại sao tôi lại gớm ?". 


Phải, cái gì cũng trở về bản căn hết. Các nhà khoa học 
đã nhận thấy từ lâu rằng trong vũ trụ không có cái gì mất 
đi, cái gì tạo ra ; chỉ có biến đổi từ thể này qua thể khác, 
từ hình này qua hình khác... Trang tử không phải là nhà 
khoa học, mà thời ông sống, đạo Phật chưa truyền qua 
Trung Hoa, ông không biết các luật khoa học, và luân hồi, 
nhưng ông đã cảm thấy một cách sâu sắc luật biến hóa 
trong vú trụ. Ông nghĩ rằng chúng ta chết rồi có thể biến 
thành bất kì một vật nào khác như đổi căn nhà (V1.6) mà 
vật cũng vậy, có thể biến thành người, và dù biến thành gì 
thì vật và ta rốt cuộc cũng trở về Đạo, "qui căn", hợp nhất 
với Đạo CU_ Đó là một tư tưởng đặc sắc của ông, làm căn 


(1) Ý này Ngoại thiền, Trí Bắc dụ ö diễn thêm : "Chết chỉ là trút cái 
túi (cung) tự nhiên, bỏ cái bao (kiếm) tự nhiền của trời mà phân 
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bản cho thuyết không phân biệt ta và vật, trọng thiên tính 
và sự tự do của vạn vật. Biến hóa như vậy có theo một 
trình tự nào không ? Không, ông không tin rằng có một 
trình tự nào cả, chẳng hạn không từ con kiến thành con 
sâu, con chim, con ngựa, con khỉ, rồi người, thánh, thân, 
vân vân... Vì vạn vật đều ngơng nhau, đều là một cả, sao lại 
có trên có dưới cho được.Có thể ông cho rằng cái đó hoàn 
toàn thuộc quyền của "Đạo", "Đạo" muốn sao thì muốn - 
không : "Đạo" đã là tự nhiên thì không "muốn" gì cả - phải 
nói : Cái đó xảy ra sao thì xảy, ông không quan tâm tới. 


Vậy thuyết của Trang chỉ là thuyết biến hóa, không 
phải là thuyết tiến hóa : 


Qua Ngoại thiên, chương XVIII, bài 7, ta sẽ thấy một 
tác giả gần như chủ trương thuyết tiến hóa của Darwin, 
đại ý bảo : Phôi chủng có một bộ phận nhỏ là cái "cơ". Cái 
cơ gặp nước thì thành một thứ cỏ, gặp chỗ giáp mí nước 
thì thành rêu xanh, gặp chỗ gò cao thì thành xa tiền thảo. 
Rồi từ xa tiền tháo lần lần hóa thành con bọ, con bướm, 
con sâu, cơn ve, con chim... con ngựa và sau cùng ngựa 
thành con người. 


Tác giả đó giống Trang tử (và khác Darwin) ở điểm cho 
con người lại trở về cái "cơ", như vậy là vạn vật, đều trở về 
cái "cơ", đều "qui căn" ; nhưng lại khác Trang ở điểm chỉ có 
vật biến lần lần thành người, chứ người không biến thành 
vật được. Trang thấy hóa bướm thì chỉ là một giấc mộng tÐ 

vân tiểu tán, hồn phách rời đi, thể xác tan rã, cái đó gọi là "đại 

qui" (cuộc trở về quan trọng). 
(1) Thế kỉ thứ IX, một học giả Ả Rập, Othman Anrral - Jahif, đưa ra 
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Vậy cả vũ trụ chỉ là một sự biến hóa không ngừng và do 
luật biến hóa đó mà không biết đâu là thúy là chung, là 
sinh là tứ, như trên một bánh xe quay tròn. 


"Người ta phân biệt sống và chết. Sự thực thì sống cúng 
là chết, chết cũng là sống (H.3) vì chết chỉ như đổi nhà, 
chỉ là sống một đời sống khác ở trong một thể xác khác ; 
xét về kiếp trước thì là tử, mà xét về kiếp sau thì là sinh. 
"Cái kia tự cái này mà ra, mà cái này cũng tự cái kia mà 
ra", chung từ thủy mà ra, thủy lại từ chung mà ra, chung. 
cũng là thúy, mà thúy cũng là chung. 


Không có cả thị phi nứa, vì thị hay phi chỉ là tương đối. 
Cái "phải" (thị) biến hóa hoài mà cái "không phải" (phi) 
cúng biến hóa hoài. Biến hóa tùy theo thời đại. Ở thời đại 
săn mồi, hái trái chẳng hạn, hiếu chiến là một đức tốt vì 
người ta phải tranh nhau con mồi ; qua thời đại nông 
nghiệp, hiếu hòa mới là đức tốt vì có yên ổn thì mới trồng 
trọt được. Rồi trong thời đại kĩ nghệ cúa chúng ta, nhiều 
giá trị thời nông nghiệp đã suy tàn, như chế độ đại gia 
đình, quan niệm hiếu và trinh... và chúng ta lại có nhứng 
giá trị khác : Ganh đua để thành công, nghĩa là để kiếm 
được nhiều tiền, sản xuất cho mạnh mà tiêu thụ được 
nhiều. (Coi "Bốn thời đại của nhân loại" trong Những uấn 
đề của thời đại - Mặt Đất - 1974). 


Quan niệm thị phi còn thay đổi tùy nơi, như Liệt tử đã 
nói : : 


"Người nước Viêm khi cha mẹ mất thì cắt lấy thịt liệng 


thuyết này : Đời sống tiến từ khoáng vật tới thực vật, rồi tới sinh 
vật, sau cùng tới người. 
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đi bã còn xương thì đem chôn, "người nước Cừ, cha mẹ 
chết thì chất củi mà thiêu, khói bốc lên cao, bảo là cha mẹ 
lên cõi xa" ; hành động khác nhau như vậy mà người các 
nước đó đều cho là báo hiếu cả. 


Hiện nay ở nước ta - ít nhất là ở thôn quê - người ta cho 
ông bà ở với con cháu là một cái vui trong gia đình, một 
cái phước, mà ở Âu MI, người ta cho như vậy là làm phiên 
cho con cháu. Ngày nay chúng ta còn trọng trinh tiết một 
chút, nhưng ở Âu Mĩ, thanh niên nam nữ nào mà đem 
trình tiết ra đề cao thì tất bị bạn bè cười là con người "thời 
trung cổ". 


"Vậy thị và phi cũng lại xoay trên vòng bánh xe, ở đây là 
thị, xoay qua chỗ khác là phi, không có gì quyết định được 
là thị hay phi cả. 


Tốt hay xấu cũng vậy, không có "chính xứ, "chính vị”, 
"chính sắc", như Vương Nghề nói với Niết Khuyết trong 
bài 10 7È uậ luận : 


"Chẳng hạn một người nằm trong chỗ ẩm thấp (trong 
bùn) thì đau lưng, tê liệt nửa người ; nhưng một con lươn 
nằm đó thì có sao không ? Một người ngồi trên ngọn cây 
thì run rẩy sợ sệt, nhưng một con khỉ có vậy không ? Chỗ 
ở của người và hai con vật ấy, chỗ nào là lí tưởng (chính 
xứ) ? 


"Người ăn thịt dê, bò, chó lợn ; hươu nai ăn cổ ; rết 


(1) Không rõ thời đó người Trung Hoa đã biết xứ Tây Tạng chưa. Xứ 
đó toàn đá, lớp đất rất nông không đủ để chôn người, mà rừng lại 
ít, không đủ gỗ để thiêu, cho nên phải cất thịt người chết, lệng 
cho điều hâu ăn. 
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thích ăn rắn con ; cú mèo và qua thích ăn chuột, Khẩu vị 
của bốn loài đó, khẩu vị nào là lí tưởng (chính vị) ? 

"Khi đực sống với vượn cái ; nai đực sống với hươu cái, 
lươn sống chung với cá ; nàng Mao Tường và nàng Lệ Cơ 
được mọi người khen là đẹp, vậy mà thấy họ thì cá lặn sâu, 
chim bay cao, hươu nai chạy dài. Cái đẹp theo bốn loài đó 
cái đẹp nào là lí tưởng (chính sắc) ?". 


Cũng không sao biết được đâu là họa, đâu là phúc : 


"Nàng Lệ Cơ là con gái viên quan giứ biên giới ở đất 
Ngãi. Khi vua Hiến công nước Tấn đón nàng về cung, 
nàng khóc tới ướt đẫm vạt áo, nhưng về tới hoàng cung, 
cùng vua đồng sàng, nếm cao lương mĩ vị, nàng hối hận 
giọt lệ ngày xưa. Vậy làm sao biết được khi chết rồi người 
ta lại không ân hận rằng trước kia đã ham sống ?" (H.11). 


Mà làm sao biết được vật nào hữu dụng, vô dụng ? 
Chương Tiêu dao dụ có hai bài - 4 và ð - xét lẽ đó. Một 
người nước Tống chế được một thứ thuốc bôi ngón tay cho 
khỏi nứt nẻ (chắc là cùng loại với vaseline ngày nay). Gia 
đình người đó làm công việc đập lụa, chỉ biết dùng thuốc 
đó để bôi ngón tay cho mùa đông khỏi nứt nẻ mà đập lụa 
được. Một người lại mua phương thuốc, đem bán cho vua 
Ngô. Mùa đông, Ngô thủy chiến với Việt, nhờ có thuốc đó 
mà thủy quân Ngô không nứt nẻ ngón tay, thắng được 
Việt. Vua Ngô đem đất phong cho người bán thuốc để 
thưởng công. (bài 4). Vậy một thứ thuốc gần như vô dụng, 
đã thành rất hứu dụng. 


Không có vật gì là hoàn toàn vô dụng cả. Cây "xư” là 
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một thứ cây lớn, gỗ xấu, nổi u, chỗ lồi chỗ lõm, cành cong 
queo, nên không người nào đốn để xẻ làm đồ dùng. Trang 
tử bảo "Sao không trồng nó ở chỗ hư vô, tịch mịch, trong 
cánh đồng mênh mông, để nhứng kẻ nhàn rỗi thơ thần dạo 
chung quanh thánh thơi ngủ dưới bóng mát của nó ?”, 


Vậy Trang tử chú trương cái gì cũng tương đối hết và 
có nhà đã khen ông tìm ra được luật tương đối trên hai 
ngàn năm trước Einstein. Lời khen đó chắc Trang không 
dám mà cũng không mufn !ihận. Không dám vì lễ tương 
đối về xấu đẹp, lớn nhỏ, thọ yếu... loài người đã nhận ra 
được từ lâu, không phải đợi tới ông rồi mới nhận thấy. 
Không muốn vì ông là một triết gia suy tư về xã hội, đâu 
phải là một khoa học gia muốn phát minh về vật lí, mà 
đem so sánh với Einstein. Ông đáng khen không phải vì 
tìm ra được luật đó mà vì đã diễn ra một cách sâu sắc và 
rút ra được một nhân sinh quan nhân từ, khoáng đạt. 


Tuy nhiên ta không thể bảo Trang tử theo hoài nghỉ 
chủ nghĩa. 


Không có thị phi, thị phi quay hoài trên một vòng tròn, 
nhưng vòng đó có trung tâm, cái chốt (cái chốt đó ông gọi 
là "Đạo xu" - chốt của Đạo), ứng với các biến hóa vô cùng 
(H.3) ; thánh nhân dung hòa, đứng ở cái chốt đó, coi thị 
phí là một, mà theo luật quân bình, tự nhiên, như vậy là 
"lưỡng hành”, nghĩa là biết thích nghỉ, dùng được cả hai, 
tùy theo hoàn cảnh. Thái độ "lưỡng hành" đó chính là cái 
"thị", cái phải tuyệt đối, cũng có thể gọi nó là siêu thị phi 
được. 


Không có gì là họa, là phúc, nhưng có một thái độ 
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thánh thơi tự tại, thuận thiên tính, sống theo khả năng 
của mình mà hưởng hết tuổi trời, không ganh tị, so sánh 
với ai, hoàn toàn tự do, không tùy thuộc một cái gì, không 
trọng sinh khinh tử, coi sinh tử như nhau ; thái độ tiêu 
đao đó, theo ông là hạnh phúc tuyệt đối. 


Do luật tương đối đó và do lẽ muôn vật đều từ Đạo mà 
ra, rồi biến hóa không ngừng để cuối cùng lại hợp nhất với 
Đạo, cho nên mọi vật đều ngang nhau, không có vật nào 
quí, vật nào tiện. Gió thổi vào cả vạn hang lỗ, tạo ra hàng 
vạn thanh âm khác nhau, nhưng hết thảy đều là "tiếng thở 
cúa Đất" (II.1), có thanh âm nào quí hơn thanh âm nào ? 
Sinh tứ, thị phi, lớn nhỏ... cũng vậy, chỉ là nhứng biến 
hóa của Đạo, cho nên sinh không đáng trọng hơn tử, thị 
cũng không hơn gì phi, mà lớn (ngọn núi) cúng như nhỏ 
(đầu sợi lông) chứ không hơn gì... 


Ý "vật ta" (mọi vật ngang nhau) này chúng ta đã thấy 
trong một ngụ ngôn của Liệt tử. Trong một bứa tiệc, họ 
Điền nước Tề nhìn các món cá và chỉm nhạn người ta 
dâng lên, bảo : "Trời hậu đấi loài người quá, sinh ra ngũ 
cốc, cá chim cho chúng ta ăn". Một em bé đứng lên phản 
đối : "Không đúng như lời ngài nói. Vạn vật trong trời đất 
với chúng ta đều là sinh vật cả, không loài nào quí, không 
loài nào hèn (...) Không có loài nào sinh ra để cho loài khác 
ăn thịt. Loài người thấy cái gì ăn được thì ăn, trời đâu có 
vì người mà sinh ra các loài đó. Muỗi mòng kia đốt da ta, 
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hổ lang kia ăn thịt ta, có thể nói là trời vì chúng mà sinh 
ra chúng ta không ?" (Liệt tử - VHI.28). 


Chủ trương đó trái với chủ trương của hết thảy các triết 
gia khác, nhất là của Mạnh tử. Mạnh cho rằng bản chất 
của mọi vật là không đều nhau, có vật đáng giá gấp hai 
hoặc gấp năm vật khác, có vật đáng giá gấp mười gấp 
trăm, hoặc gấp ngàn gấp vạn vật khác. (Đàng Văn Công, 
thượng-4). Ngay trong thân thể người ta cũng có phần cao 
quí, phần đê tiện, có phần to tát, có phần nhỏ nhen (Cao 
tử, thượng-14). Mà trong xã hội có hai hạng người : Hạng 
"quân tứ" có tài đức lo việc trị dân, và hạng "tiểu nhân" tài 
đức kém, phải lo cấp dưỡng cho hạng trên. Thuyết bất 
đồng, bất tề đó làm cơ sở cho chính sách tôn tỉ trong tổ 
chức xã hội. 


Trang tử cho rằng xét bê ngoài thì quả như Mạnh tử 
nói. Có con chỉm bằng "lưng rộng không biết mấy ngàn 
dặm, tung cánh bay thì cánh nó như đám cỏ bồng có cáo, 
"eó hạng trí lực nhỏ không thể so sánh được với hạng trí 
lực lớn", "có người tài trí đủ để làm một chức quan, có 
người làm gương được cho một làng, có người đức đáng 
làm vua mà được cả nước phục" (1.1), nhưng xét sâu hơn 
thì vật nào cũng do luật biến hóa của Đạo mà ra cả, đều có 
một phận riêng trong một giai đoạn nào đó, hết giai đoạn 
đó lại biến thành một vật khác, cho nên không có vật nào 
không có công dụng, công dụng nào cũng quan trọng như 
nhau, không có quí, có tiện. Huống hồ dù thuộc hạng nào 
thì hết thảy cũng có bản tính, khả năng riêng do Đạo phú 
cho, đều có thể thảnh thơi tự tại như nhau, cho nên con 
chim cút không ước ao được như con chim bằng mà còn 
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mỉa nó nứa : "Tôi lên cao vài nhẫn rồi xuống, như vậy đủ 
rồi, con chim bằng kia bay đi đâu vậy kìa". 


Chủ trương "tề vật” đó thật nhân từ mà khoáng đạt. 


Ngoại thiên có một bài dài và hay - bài Thu thủy 1 - 
dùng một ngụ ngôn để khai triển thêm ý "tề vật" đại ý như 
Sau : 


Hà Bá (thần sông Hoàng Hà) xin thụ giáo thần 
Bắc Hải (thần Biển bác). Bắc Hải giảng rằng trong 
vũ trụ không có gì lớn, không có gì nhỏ. Như chính 
Bắc Hải rộng mênh mông, không bao giờ đầy, không 
bao giờ vơi, vậy mà so với vũ trụ thì không kbác gì 
hòn cuội. Trung Quốc tuy lớn mà so với bốn biển 
không khác gì hạt lúa trong cái kho lớn. Vậy mà ngũ 
đế, tam vương tranh giành nhau vì Trung Quốc thì 
thật là không sáng suốt. 


Trời đất không phải là lớn, nhưng đầu sợi lông 
cũng không phải là nhỏ, "vì cái lượng của vật thì vô 
cùng mà thời gian thì không ngừng, nó biến đổi hoài, 
không biết đâu là thủy, là chung". "Cái ta biết ít hơn 
cái ta không biết, cuộc đời ta sống không dài bằng 
thời gian trước khi ta sanh ra. Lấy cái cực nhỏ (tức 
trí tuệ và đời sống của ta) mà muốn hiểu đến cùng 
cái cực lớn (tức tất cả những cái ta không biết và cả 
thời gian trước khi ta sanh ra) như vậy là mê loạn. 
Đã vậy rồi thì làm sao biết được đầu sợi lông làm tiêu 
chuẩn cho cái cực nhỏ mà trời đất làm tiêu chuẩn 
cho cái cực lớn ?"(...) 
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"Lấy con mắt sai biệt mà xét, muốn nhấn vào chỗ 
lớn thì không vật nào là không lớn, muốn nhấn vào. 
chỗ nhỏ. thì không vật nào là không nhỏ". 


"Cũng không có quí, có tiện theo lập trường Đạo". 
Mà xét theo lập trường của vật thì vật nào cũng tự 
cho mình là quí, các vật khác là tiện. Theo thế tục 
mà xét thì quí tiện không tùy thuộc chính mình" (mà 
tùy thuộc ý kiến của người khác về mình). 

Hữu dụng hay vô dụng, thị hay phi cũng là do chủ 
quan của mỗi người cả, chứ theo Đạo, thì vật nào 
cũng ngang nhau về công dụng và chẳng có gì thị 
hay phi. 

Cuối cùng, thần Bắc Hải bảo Hà Bá : "Anh hỏi tôi 
nên làm gì, không nên làm gì ư ? Thì cứ để cho bản 
thân của anh tự nhiên biến hóa", và "đừng đem cái 
người làm mà diệt cái thiên nhiên" (bất di nhân hại 
thiên - ý này đã diễn trong bài VH.7). 


Tóm lại, Trang tử tìm hiểu tác động của Đạo, thấy 
nó sinh ra vạn vật, vạn vật biến hóa rồi qui căn, do 
đó ông rút ra được những luật này : 


® oan uột uới ta là một, không phân biệt ta 0à uộit ; 


® không có gì là quí tiện, uạn uật đều ngang nhau 
hết, 


® không có gì là thị phi 


và sau cùng đưa ra chủ trương dưới đây để mong cứu vớt 
xã hội : 
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® chúng ta phải có thái độ "lưỡng hành", theo luật 
biến hóa tự nhiên ; 


® phối "tề uột", coi ugn 0ột hoàn toàn bình đẳng, 


® phải "tiêu dao" uà để cho uạn uật hoàn toàn tự do 
cũng như ta, 


Chúng ta nhận thấy rằng Trang chỉ bàn với Đạo và 
quan niệm về Đạo của ông giống quan niệm của Lão ; còn 
về Đức thì ông không hề nhắc tới. Ông để cả một chương, 
chương Đức sung phù, đưa ra một số người có đức sung 
mãn, nhưng chứ đức ông dùng trong chương đó chí là chứ 
đức của Khổng, Mặc hiểu theo nghĩa thường như : nhân, 
nghĩa, lễ, trí... chứ không phải chứ Đức của Lão, tức cái 
nguyên lí ở trong môi vật, cái tác dụng của Đạo ở mỗi vật, 
cái biểu hiệu của Đạo ở muỗi vật. 


Trang cũng không nói đến "tính" ĐH, chỉ khuyên ta 


thuận theo tự nhiên và để cho vạn vật thuận theo tự nhiên 
(như trong bài IV.4, nuôi cọp thì thuận theo cọp). Ông nói 
thuận theo tự nhiên, chúng ta có thể hiểu rằng thuận theo 
ban tính của mỗi vật. 


Ông không phân biệt thị phi thì tất không phân biệt 
tính thiện ác ; nhưng ông đã cho tự nhiên, phác tốt? là 
biểu hiện của Đạo thì cũng cho nó là siêu thiện ác. Vì vậy 
mà các học giả cho rằng ông chủ trương tính siêu thiện ác, 
(1) Trong bản dịch Nội thiên, chẳng hạn chương VII các bài 92, 3, 


chúng tôi dùng những chữ bản tính, tính tự nhiên... là dịch theo ý 
chứ Trang không dùng chữ "tính". 


(2) Phác tố : phác thực, chân tình (BT). 
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thực ra ông không hề đem vấn đè đó ra bàn như Mạnh tử, 
người đồng thời với ông, và Tuân tử sinh sau ông. 


TR1 THỨC LUẬN 


.Một lần nữa, ta lại thấy Liệt tử và Trang tử có nhiều 
điểm giống nhau. Cả hai đều chủ trương rằng có những 
điều mình không thể biết được. 


Liệt tử hỏi : Trời đất có tận cùng không ? Có hủy hoại 
không ? rồi ông tự đáp : Điều đó ông không biết được. 
(Liệt tử và Dương tử - trang 32). Ông lại ngờ thực với 
mộng như trong ngụ ngôn một người kiếm củi bất được 
con hươu, đập chết, giấu trong một cái hào cạn, phủ cành 
lá lên, rồi quên mất chỗ giấu, tưởng mình nằm mê. 


Còn Trang tử thì tự hỏi chủ tế của vũ trụ là gì ? Và 
than thở không biết bao giờ loài người mới hiểu được lẽ 
sinh hóa trong vũ trụ (IL2). Hai lần, ông thắc mắc về "cái 
ta" : bài I5 tỉnh mộng rồi ông không biết mình hóa bướm, 
hay bướm hóa mmình ; bài VI.5, Trang lại cho Trọng Ni bảo 
Nhan Hồi : "Người ta cho cái hình hài tạm thời của mình 
là cái "ta", nhưng làm sao biết được cái "ta" đó có thực là ta 
không ? 


Trang tử cơ hồ đề cao tỉnh thần "bất khả trì” mà thành 
thực đó. Câu : "Biết rằng có những điều mình không thể 
biết được, đó là đạt được cực điểm của "tri" của ông nghĩa 
cũng tựa như câu : "Tri chỉ vi tri chỉ, bất tri vì bất tri, thị 
trì đã" của Khổng tử (Luận ngữ - Vì chính - 17). 


Nhưng Trang tiến xa hơn Khổng, cho rằng ngay đến thị 
phi, thiện ác, cũng không biết được vì cái thiện lúc này thì 
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hóa ác lúc khác, cái phải ở đây thì không phải ở kia. Cơ hồ 
ông cho không có gì là chân lí cả. 

Cũng như Lão tử, Trang không coi trọng trí tuệ. Lão 
chủ trương "khí trí” (bỏ trí tuệ đi), tuyệt xảo (dứt bỏ sự 
khéo léo đi) - Đạo Đức kính - 18 - ; Trang cũng cho sự rời 
hình thể, bỏ trí tuệ, hợp nhất với đại Đạo (li hình, khứ trí, 
đồng ư, Đại không) là đạt được mức tối cao của sự tu 
dưỡng (VI.7). 


Bài V.5, ông coi trí tuệ là mầm thừa vì không mưu tính 
cái gì thì đâu cần tới trí tuệ. Chứ trí tuệ có nghĩa cúng gần 
như tgí xảo, mà trí xảo thì ông rất ghét vì nó là "nhân vị", 
làm hại thiên nhiên, như ngụ ngôn VII.7 về việc vua Nam 
Hải và vua Bắc Hải đục lỗ cho vua Trung ương làm cho vua 
Trung ương chết. 


Đầu chương Dưỡng sinh chủ có một câu bất hủ, môn đồ 
Lão Trang rất thích, thường đem ra mỉa mai hạng người 
hiểu học. Câu đó như sau : "Ngô sinh đã hứu nhai nhỉ tri 
dã vô nhai, dĩ hứu nhai tùy vô nhai, đãi di..." : Đời người 
có hạn mà trí thức thì uô cùng. Đem cái có hụn mà chạy 
theo cói uô cùng thì tỉnh thần phải mệt môi Mệt mỗi rồi 
mà không ngừng thì sẽ nguy mối. 


Vả lại, "cái mức cao nhất của tri thức là biết được thiên 
đạo và nhân sự. Biết được thiên đạo là biết rằng vạn vật do 
tự nhiên sinh ra, vậy thì phải theo tự nhiên, Biết được 
nhân sự là dùng cái mà trí tuệ có thể biết được để bảo hộ 
cái mà trí tuệ không thể biết được - tức cái sinh mệnh - 
hầu hưởng hết tuổi trời, khỏi chết yếu" (VI.1) Nghĩa là 
mục đích của chúng ta là tìm hiếu lế tự nhiên (Đạo) rồi 
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sống theo tự nhiên để "hưởng hết tuổi trời". Công việc tìm 
hiểu đó chỉ dùng trực giác mà thực hiện được. Dùng trực 
giác tức là đứng ở cái chốt của Đạo (Đạo xu), tức cái trung 
tâm để ứng với cái biến hóa vô cùng trên cái vòng bánh xe 
(thiên quân) xoay hoài ở chung quanh. 


Dùng trực giác thì đâu cần tới sách vở. Trông thấy năm 
xe sách của Huệ tử, Trang chắc phải mỉm cười, cho bạn là 
hạng "tiểu trí", đứng trên cái vòng bánh xe mà phân biệt 
nhứng cái nhỏ nhặt, chứ không phải là đại trí, đứng ở 
trung tâm để bao quát được hết thảy. 


Và điểm đó Trang tứ cúng giống Liệt tử. Liệt tử bảo : 


"Cơ thể hòa hợp với tâm, tâm hòa hợp với khí, khí hòa 
hợp với thần, thần hòa hợp với cái "vô" mà hễ có một hình 
thế rất nhỏ nào xuất biện, một thanh âm rất nhỏ nào 
thoảng qua dù ở xa hay ở gần tôi cúng biết liền. Nhưng tôi 
không hiểu là do cảm giác của ngũ quan hay của các bộ 
phận trong người, chỉ biết rằng cái biết đó tự nhiên phát 
ra vậy thôi”. Cái biết đó chính là trực giác, trái với sự suy 
luận. 


Còn Trang thì bảo "đừng suy luận gì hết sẽ thấy được 
Đạo". Càng suy luận, chỉ càng thêm rối mù. Ông đưa ra 
một thí dụ : ”.. một người bảo mới đầu vũ trụ có cái gì đó 
(hứu) ; một người khác bảo mới đầu vũ trụ không có gì cả 
(vô) ; một người nửa bác cái thuyết mới đầu vũ trụ không 
có gì cả ; lại một người thứ tư khác nửa bác cái thuyết của 
người thứ ba dùng để bác cái thuyết mới đầu vú trụ không 
có gì cả. Khi là có, khi là không ; mà không biết cái có cái 
không đó có thực là có, thực là không không. Tôi (Trang 
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tử) mới đưa ra một ý kiến, nhưng nó có thực là ý kiến 
không, hay là không có ý kiến gì cả... Vũ trụ hợp nhất, 
(như vậy là một rồi) ; cái nhất đó thêm vào cái ta nói về 
nó, thế là có hai cái rồi ; hai cái đó với cái "nhất" (nguyên 
thủy) thành ra ba. Cứ như vậy mà tính tiếp thì người giỏi 
tính cũng đành chịu, huống hồ là người thường. Như vậy 
là từ "không" tới "có" đã có ba ý khác nhau ; huống hồ từ 
"có" tới "có" sẽ có cơ man nào là ý° L7?) 

Không nên suy luận, mà tranh biện lại càng không nên, 
vì "ngôn ngứ không chắc chắn" - nó thay đổi theo hoàn 
cảnh, không diễn được Đạo - ; tranh biện chỉ thấy được 
phiến diện vì người nào cũng chấp nhất, mà càng chấp 
nhất, càng có thành kiến thì Đạo càng bị che lấp : 

"Đạo bị thành kiến nhỏ nhen che lấp ; lời bị sự hoa mĩ 
phù phiếm che lấp. Do đó mà phái Nho và phái Mặc tranh 
biện nhau, Cái gì phái này cho là phải thì phái kia cho là 
trái ; cái gì phái này cho là trái thì phái kia cho là phải. 
Muốn thấy điểm phải trong chỗ họ cho là trái, thấy điểm 
trái trong chỗ họ cho là phải thì không gì bằng dùng trực 
giác" (L3) 

Tranh biện chỉ phí sức, mất thì giờ, vô ích, vì không có 
kẻ thắng người bại ; rốt cuộc chẳng giải quyết được gì cả : 


"Giả sử tôi tranh biện với anh mà anh thắng tôi thì 
nhất định là anh phải, tôi trái không ? Nếu tôi thắng anh 
thì có nhất định là tôi phải anh trái không ? Trong chúng 
ta có một người phải, một người trái ? Hay là cả hai chúng 
ta đều phải cả hoặc đều trái cả ? Anh và tôi làm sao biết 
được điều đó ? Mà một người thứ ba nào khác thì cũng hồ 
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đồ không biết được, lựa ai sáng suốt làm trọng tài đây ? 
Hỏi một người cùng ý kiến với anh thì người đó do lẽ cùng 
ý kiến với anh, làm sao có thể phê phán được ? Nếu là một 
người cùng ý kiến với tôi thì người này do lẽ cùng ý kiến 
với tôi, làm sao có thể phê phán được ? Nếu là một ý kiến 
khác cả tôi lẫn anh, hoặc giống cả tôi lẫn anh thì cũng làm 
sao phán đoán được ? Vậy anh, tôi và người thứ ba đó đều 
không quyết được ai phải ai trái. Có nên đợi một người thứ 
tư nứa không ?" (II.12) 


Và ông tỏ rõ thái độ trong bài IL8 : 


Đại Đạo không có tên, đại biện luận thì không nói 
(..) Cái Đạo mà minh thị ra rồi thì không phải là 
Đạo ; biện luận mà phải dùng lời nói thì không đạt 
được chân lí. 


Ngoại thiên có bài Trí Bắc du 1 và Tạp thiên có 
bài Tác Dương 12 cũng diễn lại ý đó : 


Tác Dương 12 : "Nếu dùng lời nói mà đủ thì chỉ 
cần nói về Đạo suốt ngày là hiểu hết về nó ; nếu dùng 
lời nói mà không đủ thì có nói suốt ngày cúng chỉ 
quanh quẩn nói về vật, (làm sao mà hiểu Đạo được). 

Cái cảnh giới tối cao của Đạo (..) ngôn ngử và 
trầm tư đều không thế "chở" nó được. Không nói gì 
cả, cũng không trầm tư, đó là cái mức tôi cao của 
nghị luận", 


Nghĩa là đừng nói cũng đừng suy nghĩ gì hết. 
Trí Bắc du 1 dùng một ngụ ngôn : 


NAM HOA KINH 109 


Trí đi chơi phương Bắc, gặp Vô Vì Vị (tượng 
trưng người không làm không nói) hỏi : "Muốn hiểu 
Đạo thì phải suy nghĩ những gì, ra sao ?" Vô Vi Vị 
không đáp. 


Trí trở vệ phương Nam, gặp Cường Khuất (tượng 
trưng người hơi hiểu Đạo) cúng hỏi câu đó ; Cưồng 
Khuất vừa định đáp thì quên mất mình muốn nói gì. 


Sau cùng Trí yết kiến Hoàng Đế, lại hỏi câu đó. 
Hoàng Đế đáp : "Đừng suy nghĩ gì cả thì mới biết 
được Đạo". Nhưng Hoàng Đế lại nhận rằng Vô Vi VỊ, 
mới thật là đạt Đạo, vì không nói gì hết, Cuồng 
Khuất mới tựa như đạt Đạo vì còn định nói, còn 
chính mình (Hoàng Đế) thì chưa gần được Đạo, vì đã 
nói về Đạo. Và Hoàng Đế kết : "Vì người biết thì 
không nói mà kẻ nói thì không biết". 


(Tác giả bài này có thể thuộc phái Lão vì ở đoạn 
dưới dẫn nhiều câu trong Đạo Đư& kinh, nhưng riêng 
về đoạn trên, đã diễn đúng ý của Trang). 


Trang đã chỉ trích thói tranh luận của các chư tử 
đương thời, đặc biệt là Khổng và Mặc, với bọn ngụy biện 
Huệ Thi và Công Tôn Long. Ông có lí : tranh biện không 
thuyết phục được đối phương khi hai bên khăng khăng giữ 
ý kiến của mình. Trong trường hợp đó, dùng trọng tài nào 
cũng vô ích. Các cuộc hội nghị ở Liên Hiệp quốc về vấn đề 
hða bình của thế giới, chứng minh lời của ông : Tất cả chỉ 
là những đàm thoại giữa người điếc. Tuy nhiên họ cứ đấu 
khẩu với nhøu, như vậy vẫn còn hơn là đấu súng. 
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Vì chủ trương dùng trực giác chứ không suy luận, nên 
phái Lão, Liệt, Trang không cống hiến gì nhiều cho Tri 
thức luận của Trung Hoa, không bằng Khổng, Mặc và 
Danh gia. Như vậy có lợi hay có hại cho dân tộc Trung 
Hoa, cái đó tùy quan niệm của từng người. 


CHÍNH TRỊ LUẬN 


Phần chính trị luận chiếm trọn chương VII (Ứng đế 
vương) và dăm ba đoạn trong vài chương khác. Tuy nhiên, 
cũng như Lão và Liệt, Trang chỉ đưa ra ít nguyên tắc, 
không đi vào chỉ tiết (cách tổ chức xã hội, trách nhiệm của 
vua, quan, giáo dục, kinh tế, võ bị...) như Khổng phái, vì 
chủ trương của ông rất giản dị : vô ví, trái hẳn với chú 
trương của Khổng, Mặc, Pháp. 


Ta còn nhớ vua Sở muốn giao chức tướng quốc cho ông, 
ông từ chối. Chắc ông đã gai mắt khi thấy bọn "sĩ” đương 
thời bôn ba từ Tống qua Tè, từ Tần qua Sở để mong được 
các vua chư hầu thu dụng, chê họ là ham danh lợi, bị ngoại 
vật chi phối mà đánh mất cái thiên chân. Cho nên ông 
khen Hứa Do đã trả lời như sau khi vua Nghiêu kính cẩn 
"xin giao thiên hạ cho' : 


"Nhà vua trị nước mà nước bình trị. Bây giờ tôi lên 
thay, thế là cầu danh hư ? Danh là khách của cái thực, tôi 
đóng cái vai khách sao ? Con chim tiêu liêu (một loài chim 
nhỏ) làm ổ trong rừng, chiếm bất quá một cành cây ; con 
"vấn thử" (con mạch - tapir) uống nước sông, bất quá đầy 
bụng thì thôi. Xin nhà vua cứ giữ ngồi. Tôi có biết dùng 
thiên hạ làm gì đâu ?" (1.2). 


NAM HOA KINH 111 


Trong bài VII.3, Trang tử còn cho Người-không-tên nổi 
giận khi Thiền Căn (một tên tưởng tượng) hỏi cách trị 
thiên hạ : 


"Cút đi ! Quân thô lỗ ! Hỏi gì mà thấy ghét ! Ta giao du 
với vạn vật, chán rồi thì cưỡi con chím "phiếu điểu" để bay 
ra ngoài vũ trụ, tiêu dao ở chỗ hư vô tịch mịch trong cối 
khoáng đãng, sao anh lại đem cái việc trị thiên hạ ra làm 
bận lòng ta ! 


Thiên Căn gặng hỏi nửa. Người-không-tên đáp : 


- Anh rán tập cho lòng anh điềm đạm, thần khí anh 
điềm tĩnh, cứ thuận tính tự nhiên của vật, đừng có chút 
tư ý, như vậy thiên hạ sẽ thái bình". 


Người-không-tên trong ngụ ngôn đó chính là Trang. 
Ông muốn tiêu dao, không chịu cảnh bó buộc, lưồn cúi ở 
triều đình, nhưng ông cũng chỉ cách trị thiên hạ cho các 
vua chúa đương thời vì ông cho rằng chủ trương hứu vi 
của họ hỏng hết. 


"Điềm tĩnh, thuận theo tính tự nhiên của vật, đừng có 
tư ý", hàng chứ đó tóm tắt được hết tư tưởng chính trị của 
ông. Tư tưởng đó, ông chịu ảnh hưởng của Lão và của Liệt. 
Lão là người đầu tiên đưa ra chính sách vô vi. Trong Đạo 
Đức kinh chúng ta thấy hai chứ "vô vi" được lặp đi lặp lại 
trên chục lần : 


. Theo thái độ vô vi thì không việc gì là không tốt đẹp 
(Vi vô vì tắc vô bất trị - chương 3). 


. Thánh nhân theo thái độ vô vi mà xử sự (Thánh nhân 
xử vô vi chỉ sự - chương 2). 
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. Đạo thường vô vi mà không gì là không làm (Đạo 
thường vô vi nhi vô bất vi - chương 37). 


. Dân sở đi khó trị là vì người cầm quyền theo thái độ 
hữu vi (Dân chi nan trị, dĩ kì thượng chỉ hữu vi - chương 
75). 


.- Ta vô vi mà dân tự cải hóa (Ngã vô vi nhi dân tự hóa - 
chương 57). 


vân vân... 


Còn Liệt tứ thì dùng một ngụ ngôn : Hoàng Đế trị dân 
mười năm, được dân chúng tôn thờ ; trị dân thêm mười 
năm nứa thì nước lại muốn loạn, chính ông cũng hóa mê 
loạn. Ông bèn bỏ việc nước, bỏ hết cơ mưu, trai tâm ba 
tháng, một hôm nằm mộng thấy lại chơi nước Hoa Tư Thị, 
"nước đó không có vua, tự nhiền mà trị, dân không có thị 
dục, tự nhiên mà sống" ; tỉnh dậy ông giác ngộ, theo đạo vô 
vi, giữ ngôi thêm hai mươi tám năm nửa, thiên hạ thật 
bình trị. 


Quan niệm vô vi của Trang tử cũng không có gì khác. 
Nhà cầm quyền phải sửa mình cho ngay để cảm hóa dân, 
thuận theo tính của dân, chứ không dùng pháp độ. "Con 
chim biết bay cao để tránh cái lưới và múi tên ; con chuột 
đồng biết đào hang sâu ở dưới cái gò thờ thần để tránh cái 
họa bị hun khói, bị đào hang. Lễ nào người không khôn 
bằng hai con vật ấy ?" (VII.9). Nghĩa là dân do thiên tính - 
ngày nay ta gọi là bản năng - biết tránh cái hại, tìm cái lợi 
cho mình, không cần giáo hóa họ - không giáo hóa, chỉ cảm 
hóa họ thôi, - đó cũng là một cách giáo hóa, giáo hóa rnà 
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không dùng lời : "bất ngôn chỉ giáo". Nếu lại dùng pháp độ, 
bắt họ vào khuôn vào phép theo ý riêng, thành kiến của 
mình thì tất thất bại, như "đào kinh trong biển, bắt muỗi 
đội núi" thôi. Chẳng nhứng không có kết quả mà còn có 
hại cho dân nứa, như vua Nam Hải và vua Bắc Hải đục 
thêm lỗ cho vua Trung Ương mà hóa ra giết vua Trung 
Ương (hài VII.7). Giúp cho thiên nhiên (trợ thiên) tức là 
làm hại thiên nhiên (hại thiên). Ý này được diễn lại trong 
bài 2 chương VIII (Ngoại thiên) : "chân vịt tuy ngắn, nối 
cho dài ra thì vịt sẽ đau ; chân hạc tuy đài, cắt ngắn lại thì 
hạc sẽ khổ". Trời sinh ra sao cứ để như vậy là thuận thiên. 


Vậy phải để cho dân hoàn toàn tự do, có tự do sống theo 
bản năng của họ : đói thì kiếm ăn, no rôi thì vỗ bụng đi 
chơi... như vậy dân mới thánh thơi tự tại, mới tiêu dao, 
mới được thỏa mãn hưởng hết tuôi trời. Muốn được tự do, 
phải có bình đẳng. Trong vũ trụ không có vật nào quí, vật 
nào tiện thì trong xã hội cúng không có người sang kẻ hèn, 
không có quân tử, tiểu nhân như Khống giáo phân biệt : 
quân tứ thì trị dân, tiếu nhân thì bị trị. Tôi không hiểu 
Trang có chủ trương "quân thần tịnh canh" (vua tôi đều 
cây cấy) như Hứa Hành, một triết gia đồng thời với ông bị 
Mạnh tử mạt sát kịch liệt trong "Đàng Văn công, thượng" 
không. ' 


Đối với các dân tộc khác, cũng phải coi họ bình đẳng 
với mình và để họ tự do, không được viện một lẽ gì mà xâm 
lăng họ. Trang tử diễn ý đó bằng một "trọng ngôn" - bài 
I9 : 


"Xưa vua Nghiêu hỏi ông Thuấn : 
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- Tôi muốn đánh các nước Tòng, Khoái và Tư Ngao, 
nhưng mỗi khi lâm triều, tôi thấy lòng không yên. Tại sao 
vậy ? 


Ông Thuấn đáp : 


- Vua ba nước đó ở những chỗ hoang vu đầy lau sậy. 
Lòng nhà vua khêng yên là vì đâu ư ? Xưa mười mặt. trời 
cùng xuất hiện, chiếu sáng vạn vật. Đạo đức chẳng chiếu 
sáng hơn mặt trời tứ ?”, 


Theo tôi câu cuối đó, nguyên văn là : "nhì huống đức chỉ 
tiến hồ nhật giả hồ”, có vẻ lạc lõng, không liên lạc gì với 
câu trên : Muốn để câu cuối đó thì câu trên chỉ cần viết : 
"Mặt trời chiếu sáng vạn vật" là đủ rồi, thêm những chứ 
"mười" và "cùng xuất hiện" làm chỉ ? Tôi đoán ông Thuấn - 
tức Trang - chỉ muốn nói : Cứ để yên ba ông vua đó, xưa 
mười mặt trời cùng chiếu sáng vạn vật thì nay tại sao lại 
không thể có bốn ông vua (ba ông vua đó và vua Nghiêu) 
cùng cai trị thiên hạ ? 


Không dùng pháp độ thì tất không dùng lễ tín (nó là 
thứ keo câu thúc người ta khiến người ta mất hết tự do), 
không dùng đức huệ (nó là thứ để "tiếp dẫn", để thu phục 
người khác), không dùng nhân nghia. Lão tử cho rằng Đại 
Đạo bị bỏ, rôi mới có nhân nghĩa (chương 18) nên ông chủ 
trương "tuyệt nhân khí nghĩa" (chương 19) để trở về Đạo. 
Trang không bàn nhiều về điểm đó, chỉ hé cho ta thấy một 
shút thôi, Bài VH.1 ông bảo : "Vụa Hữu Ngu còn dùng lòng 
nhân để kết nhân tâm... chứ chưa thoát ra khỏi sự vật" và 
trong bài VỊI.6, ông cho Ý Nhi tử lại thăm Hứa Do. Hứa Do 
hỏi : 
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"- Vua Nghiêu dạy anh điều gì ? 


Ý Nhi tử đáp : 

- Vua Nghiêu khuyên tôi trau giồi nhân nghĩa, biện biệt 
thị phi. 

Hứa Do bảo : 


- Vậy thì anh còn tới đây làm gì nữa ? Vua Nghiêu đã 
đem nhân nghĩa xâm vào mặt anh, dùng thị phi cắt mũi 
anh, thì làm sao anh còn đạt được cảnh giới tiêu dao, thuận 
ứng với mọi sự biến hóa được nứa ?", 

Trang chỉ có hai lân đó là chê nhân nghĩa và trách nhẹ 
vua Thuấn và vua Nghiêu, các chỗ khác ông rất ôn hòa với 
các ông thánh của đạo Nho ; trọng Khổng tử - nếu không 
thì ít nhất cũng coi Khổng là một nhân vật quan trọng 
được thiên hạ tín, nên đem tư tưởng của mình đặt vào 
miệng Khổng tử để lời của mình thêm giá trị (như các bài 
V.1, VI.1.,, tĐ ¡ có chỗ Trang còn đề cao Nghiêu, Thuấn 
nữa : "Những người thụ mệnh ở trời chỉ duy có Nghiêu, 
Thuấn là giữ được chính khí, nên đứng đầu mọi vật" (V.1). 
Liệt tử cũng có thái độ như Trang, còn Lão tử thì không 
phục Nghiêu, Thuấn, nhưng cũng không hề gọi đích danh 
hai ông ấy ra mà chỉ trích. Ông chỉ bảo phải "tuyệt thánh" 
thôi. Chữ "thánh" đó phải hiểu là thánh của đạo Nho (còn 
thánh của đạo Lão thì Lão, Liệt, Trang đều trọng, dĩ 
nhiên). 


(1) Bài này Trang bảo : “Khen vua Nghiêu, chê vua Kiệt thì sao bằng 
coi Nghiêu và Kiệt cúng như nhau". Ông chỉ muốn khuyên ta quên 
thiện ác, đừng phân biệt thiện ác, chứ không báo Nghiêu cũng ác 
như Kiệt. 
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Tới đời sau, trong Ngoại và “Tạp thiên chúng ta mới 
nghe thấy nhứng lời mạt sát kịch liệt Nghiêu, Thuấn... 
cho họ là giúp kẻ cướp, có tội với xã hội (coi các chương 
Mã đè, Khư khiếp). 


Sau cùng vô vi còn có nghĩa là "khí trí" : "Thánh nhân 
không mưu tính cái gì, đâu cần tới trí tuệ ?" (V.6). Trí xảo 
càng đáng ghét hơn nửa : Nó giết chết thiên tính (VH.7) ; 
ngay như công nghệ cúng đáng khinh như thương mại, 
không chế tạo cái gì thì đâu cần đến thương mại ? (V.5). 


Trang không nói ra, nhưng ta phải hiểu ngầm rằng 
trong xã hội lí tưởng của Trang chỉ có nông nghiệp là cần 
thiết : Dân phải ăn cho no rồi mới vỗ bụng đi chơi được ; 
còn về mặc thì chẳng cần phải nuôi tầm, ươm tơ, dệt lụa 
cho mất công (cái đó thuộc công nghệ rồi), có thể dùng vỏ 
cây như loài người thời nguyên thủy ; và chỗ ở thì đã có 
hang đá và cành lá trong rừng. Xã hội H tưởng đó 
chắc không khác xã hội Lão tử tả trong chương 80 là bao 
nhiêu. t 


Theo Trang, vô vi là một chính sách cực tốt, "gồm được 
các kế hoạch" ; "làm cho công việc hóa giản dị", "hướng dẫn 
được trí tuệ" (VII,6), mà kết quả "thần diệu". 


Bài VII.4, ông khen công của bậc mình vương "vô ví nhỉ 
trị": "Minh vương vị thiên hạ thì công trùm thiên hạ mà 
cơ hồ không phải là công của mình (ý nghĩa như câu : Vô 
vi nhì vô bất vi) ; vạn vật đều được cảm hóa mà không 
thấy là nhờ đức của mình, công đức ấy có đấy mà không ai 
(1) Coi Đại cương triết học Trung Quốc II (Cáo Thơm - 1966) (cùng tác 

giải - 
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chỉ ra được, vạn vật đều thỏa mãn. Hành động của thánh 
nhân thần diệu không ai đoán được, họ đồng hóa với hư 
vô". 


Cho nên mới bảo rằng : "Bậc chí nhân thì quên mình, 
bậc thần nhân thì không lập công, bậc thánh nhân thì 
không lưu danh". (I.1) Câu này đại ý cũng như câu : "Vị 
nhi bất thị, công thành nhi phất cư” (làm mà không trông 
cậy cái gì, thành công mà không cho là công của minh), 
của Lão tử (chương 2). Quên mình là "cứ điềm tĩnh, cứ 
thuận tính tự nhiên của vật đừng có một chút tư ý" 
(VIL3), nhất là đừng phân biệt mình và người. Không lập 
công vì họ không có chủ ý lập công, cứ thuận thiên nhiên, 
tuy hành động mà không phải là hành động, tuy vô bất vi 
mà chỉ là vô vi, cho nên làm cho vạn vật thỏa mãn mà 
không là công của họ. Họ không lưu danh vì không ai thấy 
cái công của họ, nên không biết họ, đời sau không nhắc tới . 
họ. Họ đồng hóa với Đạo rồi. 


Đó, thánh nhân của Lão, Trang như vậy, khác xa thánh 
nhân của Khổng, Mạnh. 


NHÂN SINH QUAN 
Lí tưởng của Trang tử. 


Một số học giả như Phùng Hữu Lan cho Trang tứ chịu 
ảnh hưởng của Dương tử. Điều đó có lí. Trong tất cả các 
triết gia Tiên Tần, tôi chỉ thấy Dương và Trang là đặt vấn 
đề hạnh phúc của con người. Trong bài "Nên hưởng đời" 
(VII.2) - mà tôi đã trích dịch trong cuốn Liệt R? uà Dương 
tử, trang 26ð - 67 - Dương tử bảo đời người ngắn ngủi, trừ 


118 TRANG TỬ 


những lúc bé nhỏ, già nua, ốm đau, bưồn khổ... chỉ còn 
được khoảng mười năm có thể "sống ung dung uưi uẻ" được 
nếu không phải lo lắng việc này việc khác. Đã vậy mà xã 
hội lại còn "dùng cách thưởng phạt để khuyên ngăn, đừng 
danh uọng uà pháp luật để cấm đoán" thành thử con người 
không được "(hóa thuê phóng túng" hưởng lạc một lúc nào 
cả. "Người thời thái cổ biết rằng đời sống chỉ là tạm, chẳng 
bao lâu rồi chết, cho nên hành động theo lòng mình, không 
trái những thị hiếu // nhiên (...) theo bản tính của họ, 
hkhông làm trái uới xu hướng của uạn uột (...) Danh tiếng 
hơn hay kém, tuổi thọ nhiều hay ft họ không quan lâm tới". 


Nhứng chứ tôi cho in ngả là nhứng ý chúng ta thấy lại 
trong học thuyết của Trang. Sống ung dung vui vẻ, thỏa 
thuê, không để cho xã hội bó buộc mình, theo bản tính của 
mình và thuận theo tính của vạn vật, cứ sống hết tuổi trời, 
không quan tâm tới sinh tử, đó là quan niệm "tiêu dao", 
thánh thơi tự tại của Trang và Trang không phải là vô cớ 
đã đặt ngay lên đầu tác phẩm của mình. 


Muốn tiêu dao thì phải : 


- Thuận thiên : Trời cho mình làm con chim bằng tung 
cánh bay được hàng vạn dặm, thì mình cứ đập nước cho 
tung tóc mà lên cao tới trời xanh ; nhưng nếu trời cho 
mình là con chim cút chỉ lên cao được vài nhẫn thì cứ bay 
liệng trong đám cỏ bồng cỏ cáo, cũng sướng như con chim 
bằng vậy, ước ao được như nó làm chỉ ? ' Trời cho mình 
(1) Thu thủy 2. diễn thêm ý này : Con quì (có một chân) ước ao được 


như con huyền (có trăm chân); con huyền lại ước ao được như con 
rắn (không có chân) mà đi được : Con rắn bảo đó là bản tính tự 
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thọ trăm năm thì cứ hưởng trọn trăm năm, đừng than thở 
rằng sao không được như ông Bành 'Tổ sống bảy trăm năm, 
vì có tỉnh thần không "tự tại" thì dẫu được thọ như ông 
Bành Tố, cũng vẫn chưa thỏa mãn, sẽ ganh tị với con rùa 
thần sống mấy ngàn năm hoặc cây xuân sống mấy vạn 
năm. Trời cho mình có tài mà gặp thời, được giàu sang tột 
bậc thì cứ hướng cảnh giàu sang ; có tài mà không gặp 
thời thì bện đếép sống trong căn nhà lá cũng có cái vui 
riêng của cuộc đời bình dị, tự do. 


Thuận thiên còn có nghĩa là tiếp vật theo bản tính của 
mọi vật, theo luật thiên nhiên. Như tên bếp của vua Văn 
Huệ mổ bò, "biết cơ cấu thiên nhiên của con bò, chỉ lách 
lưỡi dao vào những chỗ kẽ trong thân thể nó, không đụng 
tới kinh lạc, gân, bắp thịt cúa nó, (...) chằm chậm đưa lưỡi 
dao thật nhẹ tay, (như vậy) khớp xương rời ra dễ đàng như 
bùn rơi xuống đất". (I.2), 


Chủ trương thuận thiên là chủ trương của Khổng 
Mạnh, Lão Trang, có thể nói là xu hướng của dân tộc 
Trung Hoa nửa, trái hẳn với chủ trương "chế thiên" của Ki 
tô giáo và các dân tộc phương Tây, vì trong lịch sử triết 
học Trung Hoa cho tới đời Thanh chỉ có một mình Tuân 
tử là muốn "chế thiên" nhưng học thuyết của ông chỉ 
thịnh từ cuối Chiến Quốc tới Tần Hán, rồi sau không được 


nhiên, không thế thay đổi được, nhưng lại ước ao được như gió 
không có hình thể mà thổi rất mau được ; gió cho rằng mình còn 
bị người khống chế, tuy nhiên vẫn vui về vì hơn cả người lẫn vạn 
vật ở chỗ làm đổ gây được cây lớn, thôi bay được nóc nhà. 
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nhắc tới. Thuận thiên thì đời người ung dung thư thái, xã 
hội ổn định nhưng kính tế, kĩ nghệ không phát đạt ; chế 
thiên thì con người hóa có tỉnh thần chiến đấu, nhưng 
ham lợi, xã hội không ổn định, nhưng kinh tế, khoa học, 
kĩ nghệ phát đạt. Trong hai ba thế ki nay phương Tây nhờ 
chế thiên mà làm chủ thế giới, bây giờ đã lên được cung 
trăng, nhưng khi họ lên được cung trăng cũng chính là 
lúc họ thấy hậu quả tai hại của sự chế thiên (do sự phát 
triển hỗn độn của kĩ nghệ mà thế giới đông dân quá, đất 
đai không đủ nuôi, không khí, nước sông, nước biến, mặt 
đất bị nhiễm độc tới mức - theo một số nhà khoa học - hai 
chục năm nữa loài người không sống được nửa t và họ hô 
hào trở lại triết lý của phương Đông, đặc biệt là của Lão 
Trang : Tiết dục để bớt hưởng thụ (do đó bớt sản xuất đi), 
bớt sinh con đề cái đi, phái tuân luật thiên nhiền trong 
mọi công việc khoa học và kĩ nghệ VU 


- Bất đãi: Không chờ đợi, tức không tùy thuộc một cái 
gì. Phải như Vinh tử nước Tống, coi thường danh lợi, vinh 
nhục : Dù được cả nước khen, ông cũng không mừng, bị cả 
nước chê ông cũng không bưồn, vì ông không để cho hgoại 
vật làm chủ mình ; nhưng như vậy chưa đủ vì ông chưa 
biết thích nghỉ với vật. 


Thích nghi vơi vật như Liệt tử : Cưỡi gió mà bay, thật 


(1) Coi "Những tấn đề của thời đạt" của Nguyễn Hiến Là - (Mặt đất - 
1874) 

(2) Coi La terre en danger của L.K. Caldwel (bàn Pháp dịch 
Tendaneces actuelles - Editions internationales - Paris 19738 - trang 
285). 
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nhẹ nhàng khoan khoái, cũng vẫn chưa đủ, vì Liệt vẫn còn 
phải tùy thuộc gió. 

Chỉ khi nào "làm chủ được (ta nên hiểu là đạt được) cái 
chính đạo của trời đất, chế ngự được lục khí (ta nên hiểu 
là hóa đồng với lục khí, chứ không phải chế ngự như 
phương Tây chế ngự thiên nhiên) để ngao du trong vũ trụ 
vô biên" (1.1) thì eon người mới thực là "tiêu dao". 


Đây là điểm huyền bí trong triết học của Trang. Ông 
cho rằng người nào đạt được mức đó thì "không có vật gì 
làm hại được nứa : Nước có dâng lên tới trời, họ cũng 
không bị chết đuối ; trời có đại hạn tới nỗi kim thạch chảy 
ra, cháy cả rừng núi, đồng ruộng, họ củng không thấy 
nóng" (I3). 


"Bậc chí nhân (đạt Đạo) là thân rồi. Đồng cỏ có cháy 
cũng không làm cho họ thấy nóng, sông rạch đóng băng 
cũng không làm cho họ thấy lạnh, sét đánh đố núi, gió làm 
dậy sóng cúng không khiến cho họ sợ. Họ chế ngự gió 
mây, cưởi mặt trời mặt trăng mà đi chơi ở ngoài bốn bể..." 
(H.10). 


Tư tưởng hòa đồng với vạn vật có từ thời Dương tử (coi 
bài L¿¿ w VII.5 - trang 280 bộ Liệt tử và Dương từ của 
nhà Lé Bối) ; nhưng tư tưởng hòa đồng để rồi hóa đồng với 
vạn vật thì tôi chỉ thấy ở Liệt tử và Trang tử. Liệt tứ có 
bốn bài ngụ ngôn diễn ý hòa đồng với vạn vật thì vạn vật 
không hại mình được, cả khi vô lửa, vô nước, mà còn giúp 
mình bay được nứa, và mình sẽ trường sinh bất tử. (Liệt 
tử - trang 44). 
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Chúng ta không biết chắc được Trang có tìn những 
phép thần thông đó không '!, nhưng lập luận của ông 
không có chỗ nào bẻ được : Đã hòa đồng và hóa đồng với 
vạn vật, với lửa và nước, thì là đồng thể với lứa và nước, 
lửa và nước hại làm sao được nứa ; đồng thể với gió thì tất 
bay được như gió ; sau cùng hóa đồng với Đạo thì tất cũng 
trường sinh bất tử với Đạo. 


Ngoại thiên đưa ra hai lối giảng nứa. 


Bài Đạt sinh 2. Quan Doãn bảo : "Sinh vật khác nhau ở 
đâu ? Chỉ là nhờ không có hình sắc mà thôi. Nhưng vật 
nào không có hình sắc thì đạt được cảnh giới không biến 
hóa. Đạt được cùng cực của cảnh giới ấy thì không còn bị 
các vật khác khống chế nứa. Như vậy là đạt được cái trung 
độ, cái cương ki vô thủy vô chung mà tiêu dao ở cảnh giới 
sơ thủy của vạn vật, hợp nhất bản tính, hàm dưỡng 
nguyên khí, trở về với cái Đức nguyên thủy mà cảm thông 
với tự nhiên. Một người như vậy bảo toàn được thiên tính, 
tỉnh thần không suy tổn, ngoại vật làm sao xâm nhập mà 
làm hại được 2". 


Ý đó hơi giống ý của Trang. 


Tác giả bài Thu Thủy 1 không rõ có chịu ánh hưởng 
của Khổng giáo không, cho rằng hạng chí đức vô lửa mà 
không nóng, xuống nước mà không chìm, cầm thú không 
làm hại được, chỉ vì họ xét rõ an và nguy, bình tĩnh trước 
họa và phúc, thận trọng tiến lui, thế thôi. 

(1) Ngày nay nhiều người cho rằng đó là một tình trạng xuất hồn, mà 


một số nhà tu hành vẫn thường thấy. (Coi Tôi ¿ầm đạo của Hồ Văn 
Em - 1874 - không đề tên nhà xuất bản) 
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Ta cũng không biết Trang cé tu luyện để đạt được cảnh 
giới đó không, ta chỉ thấy trong bài IV.1, có nói đến sự 
tâm trai (tập trung tinh thần, không nghe bằng tai mà 
nghe bằng tâm, không nghe bằng tâm tà nghe bằng khí), 
nhưng bài này nhiều người ngờ rằng không phải của 
Trang ; rồi trong bài VI. 7, có nói cách tu của Nhan Hồi 
(di nhiên là tưởng tượng) đạt được tới mức "tọa vong" (ngồi 
mà quên hết thảy : quên nhân nghĩa, quên lễ nhạc, sau 
cùng cởi bỏ thân thể, trừ tuyệt thông minh, hợp nhất với 
đại Đạo) ; cả hai bài đó đều chẳng giúp ta hiểu được gì. 
Duy có bài VI.2 là tả sơ sơ các giai đoạn tu luyện. 


Nhứ Vũ bảo Nam Bá Tử Qui : 


"Đây là kinh nghiệm của tôi. Sau ba ngày tôi coi thiên 
hạ như hư không. Đã coi thiên hạ như hư không rồi, tôi 
lại tập bảy ngày nứa, lúc đó coi vạn vật như hư không. 
Tiếp tục chín ngày nửa thì tôi coi sinh tử là hư không. Rồi 
tôi bỗng nhiên giác ngộ như thấy cảnh bình minh. Có cảm 
giác đó rồi mới thấy vạn vật chỉ là một. CTới dây ta có thể 
hiểu được, nhưng rồi :) Thấy vạn vật chỉ là một rồi, sau 
mới vượt được cổ kim ; vượt cổ kim rồi sau mới vô được cõi 
không có sống có chết". 


Cách tu luyện đó có vẻ có hiệu quả hơn cách trong Liệt 
tử nhiều. Bài II. 3 L¡ệ¿ #? cho hay rằng. Liệt tử hồi học Lão 
Thương sau ba năm đầu lòng không dám cân nhắc phải 
trái, miệng không dám nói đến lợi hại, lúc đó mới được 
thầy liếc mắt nhìn ; lại hai năm nứa là năm năm, lòng lại 
cân nhắc phải trái, miệng lại nói đến lợi hại, lúc đó mới 
được thầy ban cho một nụ cười ; lại hai năm nứa là bảy 
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năm, không thấy gì là phải trái, lợi hại nữa, lúc đó mới 
được phép cùng ngồi một chiếu với thây, lại hai năm nứa 
là chín năm mới "giải thoát được ý nghĩ trong lòng với lời 
nói ngoài miệng, đã không phân biệt được cái phải trái lợi 
hại của ta ở đâu, mà cúng không phân biệt cái phải trái lợi 
hại của người ở đâu, cũng không phân biệt thầy ta là thầy, 
bạn ta là bạn nữa, nghĩa là hết phân biệt nội và ngoại" 
(mình và vạn vật). 


Di nhiên, ta không nên so sánh số ngày số năm trong 
hai bài, toàn là những số tượng trưng ; nhưng ta cũng 
thấy rằng Liệt chưa đắc Đạo bằng Nhứ Vũ : Liệt mới hết 
phân biệt nội, ngoại ; Nhứ Vũ đã vượt được cổ kim mà vô 
được cõi không có sống có chất, tức hợp nhất với Đạo. 


Được như Nhữ Vũ thì gọi là thần nhân (bài L3) hay chí 
nhân (bài ]JI. 10) hay thánh nhân (hài VỊ. 2). Còn chân 
nhân thì bài VI. 1 đã tả kĩ lưỡng như sau : 


"Chân nhân thời cổ không ham sống, không sợ chết, 
sinh ra không lấy làm vui, chết đi không lấy làm bưồn, hốt 
nhiên tới rồi hốt nhiên đi (...), cũng không cầu được chết, 
vui vẻ tiếp nhận cái gì tới rồi khi mất cái đó thì cho là nó 
trở vê với tự nhiên. Như vậy là không đem cái tâm của 
mình làm tổn thương Đạo, không dùng sức người giúp sức 
trời (...), vui hay giận đều vô tâm, tự nhiên như bốn mùa 
mà chuyển vần, thích nghi với vạn vật mà không ai biết 
được dấu vết", 


"Chân nhân thời cổ có về uy nghi mà không kiêu căng, 


khiêm tốn mà độc lập ; nhân cách khác người mà không cố 
chấp ; chí khí hơn người mà lòng thì hư tĩnh, không thích 
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khoe khoang ; lâng lâng như cực kì vui vẻ ; bất đắc đi mới 
xử sự ; nét mặt hòa nhã nên ai cũng muốn được thân cận, 
khoan dung đại độ nên ai cũng muốn qui phụ ; tự do nên 
không ai áp chế được ; trầm mặc như ở sau một cánh cửa 
đóng ; vô tâm với thế sự như một người quên mất ngôn 
ngư. 


"Một người như vậy coi hình pháp là thân thể, lễ nghỉ 
là cặp cánh, trí tuệ là thủ đoạn để ứng phó, đạo đức là 
thuận thiên tính. Coi hình pháp là thân thể mình nên 
khoan hồng khi trừng trị ; coi lễ nghỉ là cặp cánh của 
mình nên làm việc theo thế tục mà thành công, dùng trí 
tuệ để ứng phó nên chỉ hành động khi bất đắc di ; coi đạo 
đức là thuận thiên tính nên dễ dàng đạt mục đích (...) 
không khó nhọc mà được mọi người coi là rất hoạt động". 


Hạng chân nhân đó không khác hạng quân tử hay 
thánh nhân của Khổng giáo là bao, không có gì thần thông 
như hạng thần nhân, thánh nhân vào nước không chìm, 
vào lửa không cháy, biết bay và bất tử ¡ mà cũng thấp hơn 
hạng chí đức (đức rất cao) trong chương V : Đức sung phù 
nứa. 


Hạng chí đức, tâm như tấm gương sáng, bụi không 
đóng vào được (V. 2), như làn nước phẳng lặng, có thể làm 
tiêu chuẩn được (V. 4), trút bỏ được hết thế tình, không 
dùng đến trí tuệ, lễ tín, ân huệ, cũng không chế tạo, sản 
xuất một cái gì (V. 5), tuy có hình thể con người mà không 
có tình cảm con người, tuy nhỏ xíu vì vẫn thuộc về loài 
người nhưng lại vĩ đại như trời vì đồng thể với trời (V. ð). 


Xét những đoạn tôi vừa dẫn ở trên thì ta có thể sắp : 
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cao nhất là thần nhân, thánh nhân hay chí nhân ; rồi tới 
chí đức, sau cùng tới chân nhân. Nhưng tôi ngờ rằng 
Trang tử không phân biệt như vậy, ông dùng nhiều danh 
từ quá nên khó mà chính xác được. 


DƯỠNG SINH 


Ngoài cách tu dưỡng để đạt Đạo mà hợp nhất với Đạo, 
Trang còn chỉ cho ta cách dưỡng sinh để vui vẻ hưởng hết 
tuổi trời ; đây là một phần độc đáo trang học thuyết của 
ông, ai cũng có thể áp dụng được. Chương Dưỡng sinh chủ 
tuy ngắn mà giá trị cúng gần ngang hai chương Tiêu dao 
du và Tà vật luận. Chương đó được chương Đạt sinh (XIX) 
ở phần Ngoại thiên bổ túc, nhưng vì tôi đã cho Ngoại thiên 
không phải của Trang viết, nên dưới đây chỉ xin dẫn 
những lời trong Dưỡng sinh chủ thôi. 


Chương mở đầu bằng bốn chữ "Đời người có hạn", làm 
ta nhớ tới mấy chữ : "Thọ nhiều lắm là trăm tuổi" của 
Dương tử trong bài Lzệ! nở VI. 2, Trang tử củng quí sinh 
như Dương tử ; vì quí sinh nên phải dưỡng sinh. 


- Qui tắc đầu tiên để dưỡng sinh là thuận thiên. Một 
phần lớn triết học của Trang dựng trên hai chứ thuận 
thiên đó. Ở trên tôi đã dẫn bài II1 2 kế cách mổ bò của 
người bếp vua Văn Huệ. Người đó phải hiểu rõ cơ cấu thiên 
nhiên của con bò, tránh những gân, xương, chỉ lách lưỡi 
dao vào những kẽ, nhờ vậy mà không tốn sức, không mòn 
dao. Cách đó là cách tiếp vật mà cũng là cách dưỡng sinh, 
vì cơ thể của ta cũng là "vật". Ta phải hiểu cơ cấu của nó, 
hiểu các bộ phận cần nhứng gì, hoạt động ra sao để điều 
khiển nó cho hợp với: tự nhiên, chứ không mù quáng 
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chống đối nó. Chẳng hạn bị nóng, hoặc khi đi tả nhiều lần, 
khát nước thì cứ uống ; khi không thèm ăn thì cứ nhịn 
ăn, khi làm việc mệt mỏi thì phải tỉnh dưỡng, đừng cố sức 
làm tới kiệt quệ. Khi đau ốm thì tốt nhất là nghỉ ngơi, ăn 
ít, để cơ thể tự chống với bệnh, thuốc chỉ để giúp cơ thể 
thôi, không nên dùng nhiều. Bài học đó của Trang thời 
nào cũng nên nhắc lại, nhất là thời này người ta bắt thể 
xác và tỉnh thần làm việc nhiều quá, dùng thuốc cũng 
nhiều quá. 

Thuận thiên còn có nghĩa là sống gần thiên nhiên, ăn 
những thức thiên nhiên, đừng làm trái thiên nhiên : 
chúng ta ngày nay sống chen chúc trong các thành phố 
thiếu không khí và nước trong sạch, ăn những thực phẩm 
bón bằng phân hóa học, phun bằng những thuốc sát trùng, 
cũng trái với thiên nhien nửa. Âu, Mĩ, hiện đã thấy cái hại 
của văn minh ecz giới làm cho không khí, nước, đất đều 
nhiễm độc và mệt mặt lập những cơ quan nghiên cứu cách 
giảm những cái độc đó đi, một mặt khuyến khích mọi 
người sống gân thiên nhiên, ăn những thực phẩm thiên 
nhiên. 


Thuận thiên còn có nghĩa thứ ba nứa là an thời xử 
thuận để cho buồn râu, lo, nghĩ, giận ghét không xâm 
nhập tâm hôn, làm thương tổn tính tình, như vậy mới 
thánh thơi tiêu dao được. Lo nghĩ làm gì khi ta không biết 
được họa ở đâu, phúc ở đàu, có khi phúc đó mà là họa, họa 
đó mà là phúc, như nàng Lệ Cơ trong bài II11, hoặc 
truyện Tới Ông thất mõ trong Hoài Nam tử, 


Vả lại : "tử sinh, đắc thất, cùng đạt, giàu nghèo, hiền 
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ngu, chê khen, đói khát, nóng lạnh, đó là những biến hóa 
của sự vật, sự chuyển vận của luật trời, như ngày rồi đến 
đêm, không ai biết ngưồn gốc ở đâu. Ai đạt được lẽ ấy thì 
tâm thần không bị hỗn loạn, ngày đêm giữ được cái khí 
thuần hòa, ung dung, vui vẻ như khí xuân mà thích ứng 
với mọi sự biến hóa". (V.4) 

Nhứng việc xảy ra mà ta không biết nguyên do ở đâu thì 
ta bảo là do số mạng. Trang tử rất tin có số mạng : nghèo 
là do số mạng (bài VI.8, Tử Tang than : Tôi tới nỗi cực khổ 
như vầy là do số mạng chăng ?), mà làm điều bậy, bị xử 
tội, chặt mất một chân, như viên hứu sư trong bài HH3, 
củng là do số mạng nửa : số mạng đã xui khiến cho viên 
hữu sư đó làm bậy ; vậy con người không có một chút gì là 
ý chí tự do cả, không chịu một trách nhiệm, (cũng như 
chẳng có một chút công gì) với xã hội cả. Thuyết đó cũng 
hơi quá, nhưng vẫn là hợp với cách lập luận của Trang : 
_ ông cho rằng Đạo sinh ra vạn vật. cho vạn vật biến hóa 
hoài, để cuối cùng lại qui căn, hợp nhất với Đạo. Vậy cơn 
người hoàn toàn bị Đạo chỉ phối, đâu còn ý chí tự do được 
nữa ; ông có tu dưỡng để thành chân nhân hay thánh 
nhân, mà chúng ta có nghe lời khuyên dưỡng sinh của ông 
để hưởng hết tuổi trời, cũng là do sự biến hóa của Đạo cả. 
Về điểm đó học thuyết cúa Trang quả là tiêu cực. 

_ Ở một đoạn trên tôi đã trình bày về quan niệm fề sinh 
tử của Trang ; chết cũng như sống chỉ là những sự biến 
hóa, như ngọn lứa từ thanh củi này truyền qua thanh cúi 
khác, hoặc như đương ở căn nhà này đối sang căn nhà 
khác, không phân biệt được đâu là sinh, đâu là tử, vì đối 
với giai đoạn trước là tử, mà đối với giai đoạn sau là sinh. Ở 
đây tôi chỉ xin dẫn thêm bài IIL5 ; Lão Đam chết, Tần Dật 
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là bạn, lại điếu, chỉ khóc ba tiếng rồi ra, môn sinh của Lão 
chê như vậy là vô tình, Tân Dật bảo Lão sinh ra là ứng với 
trời, chết đi là thuận lẽ trời. Hiểu lẽ đó thì không còn bị 
vui bườn làm dao động trong lòng nứa, là "được trời giải 
phóng cho”. 


- Qui tắc thứ nhì để dưỡng sinh là bỏ hết dục vọng, 
ngay cả cái lòng ham học hỏi hoặc làm điều thiện cũng 
vậy. Bài III.1 Trang tử viết : 


"Đời người có hạn mà tri thức thì vô cùng. Đem cái có 
hạn mà chạy theo cái vô cùng thì tỉnh thần phải mệt mỏi ; 
đã mệt mỏi mà vẫn không ngừng thì sẽ chết mất. Làm điều 
thiện thì bị lụy vì đanh tiếng, làm điều ác thì chịu khổ vì 
hình phạt. Chỉ người nào giữ cái đạo trung là bảo toàn 
được thân mệnh, mà phụng dưỡng được cha mẹ, sống được 
trọn tuổi trời". 


Cái danh ông không còn muốn bị lụy vì nó, huống hồ là 
cái lợi. Ông khen Hứa Do đã không chịu nhận ngôi do vua 
Nghiêu truyền cho, và ông cúng đã theo Hứa Do, không 
nhận chức tướng quốc do vua Sở giao phó. 


Không ham danh lợi để được sống an nhàn. Trong 
chương Đại tôn sư có hai chỗ chép câu này mà chẳng riêng 
môn đồ Lão, Trang, ngay môn đồ Khổng Mạnh thời sau 
cũng thuộc lòng : "Đại khốn tải ngã di hình, lao ngã dĩ 
sinh, đật ngã dĩ lão, tức ngã dĩ tử, cố thiện ngô sinh giả, 
nãi sở dĩ thiện ngô tứ dã" (bài V.I và V.8) : Vú trụ cho ta 
cái hình hài, cho ta sống để ta lao khổ, cho ta già để ta an 
nhàn, cho ta chết để ta nghỉ ngơi ; vậy coi sống là cái phúc 
thì cũng phải coi chết là cái phúc”. Nếu chỉ chú ý tới bốn 
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chứ "lao ngã dĩ sinh" thì có thể hiếu lầm rằng ông cho sống 
là cực khổ, mà muốn mau chết. Không, ông chủ trương "tề 
sinh tử”, “chung kì thiên niên" thì đâu lại muốn chết. Câu 
đó cúng vẫn diễn cái ý : sống chết ngang nhau ; và gián 
tiến cho ta thấy ông không muốn lao khổ mà muốn được an 
nhàn. 


An nhàn quí thật, nhưng tự do còn quí hơn : con trĩ ở 
trong chằm tuy phải khó nhọc kiếm thức ăn (cứ mươi bước 
lại mổ, trăm bước lại uống) mà không chịu bị nhốt để 
người ta nuôi vì như vậy tuy được an nhàn nhưng mất tự 
do. 


Trong số các vấn đề Trang tử nêu ra, vấn đề dưỡng sinh 
được người sau khai triển kĩ hơn cả. Chương Đạt sinh ở 
Ngoại thiên bổ túc chương Dưỡng sinh chủ trong Nội 
thiên và giá trị hai chương ngang nhau. < 


Dưới đây tôi tóm tắt những ý trong chương Đạt sinh. 
Bài 1 tác giả khuyên ta đừng quan tâm tới nhứng cái 
không tùy thuộc ta, như vận mạng (có kẻ săn sóc thân thể 
rất kí mà vẫn chết yếu) và thế tục, để khỏi lao tốn thể xác 
và tỉnh thân. 


Bài 4 bảo phải khinh ngoại vật để tâm hồn khỏi mê 
loạn : "Đánh bạc mà ăn thua bằng viên ngói thì ai đánh 
cũng cao hết ; nếu ăn thua bằng cái móc dây lưng thì con 
bạc đã ngại ngại rồi ; nếu ăn thua bằng vàng thì con bạc sẽ 
mê loạn”. Tài cao thấp của con bạc trước sau vẫn vậy, chỉ 
vì trọng ngoại vật, sinh ra xúc động mà hóa vụng. Vậy ta 
phải thản nhiên, coi đắc thất như nhau. 
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Bài 6 nhắc ta đừng ham phú quí, danh lợi. (Hai bài Sơn 
mộc 4 và ð, cũng xét cái hại của sự ham danh lợi ; nổi 
danh nhất là bài Sơn Mộc 8, tác giả dùng một ngụ ngôn 
(con ve đương hưởng bóng mát mà không ngờ con bọ ngựa 
núp sau lá rình nó ; con bọ ngựa rình con ve mà không 
ngờ con chim khách muốn mổ nó) để diễn ý vật nào cứng 
vì cái lợi, cái hình hài mà quên cái chân thân). 


Bài 2 đưa ra thí dụ người say rượu mà té xe thì không bị 
thương nặng tới chết, là vì giữ được khí thuần hóa, không 
lo sợ. "Kẻ nhờ rượu giứ cái thần mà còn như vậy, huống hồ 
là người tự nhiên vô tâm”. 


Nếu lại hóa hợp với tự nhiên thì không vật gì làm hại 
nổi, (ý này đúng là ý của Trang) như người lội nước trong 
bài 9. 


Bài 8 cúng khuyên ta đừng lo sợ, lo sợ thì sinh bệnh, - 
như Tè Hoàn Công thấy một hồn qui mà đau, và khi Cáo 
Ngao vô thăm bảo hễ thấy con qui đó thì sẽ thành bá 
vương, Hoàn Công mừng rớ, hết bệnh liền. 


Bài 8. Phải tập cho bình tĩnh, không xúc động như con 
gà đá. 
Bài 5 tóm tắt được phép dưỡng sinh : phải vừa tu dưỡng 


nội tâm, vừa sãn sóc ngoại hình, đừng quá trọng cái này 
mà khinh cái kia, nghĩa là phải giữ mức trung. 


Muốn vậy thì nên điều độ trong việc ăn uống, chăn gối, 
và đừng nên làm quá sức (bài 11). 
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Phép xứ thế của Trang cũng rất đặc sắc và ảnh hưởng 
rất lớn đến thời sau, nhất là trong nhứng thời loạn cho 
nên có người đã nhận thấy rằng trong các thời loạn như 
thời Lục triều, thời Nam Tống mới có nhiều người nghiên 
cứu Trang. Mà các môn đệ của Trang cuối thời Chiến Quốc 
- một thời cực loạn - cũng thích tư tưởng xử thế của 
Trang, nên phát huy thêm trong các chương Đạt sinh, Sơn 
mộc ở Ngoại thiên. 


Học thuyết của Trang rất có hệ thống và những qui tắc 
xử thế chỉ là qui kết 0u /rụ luận của ông. 


Chúng ta còn nhớ bài II.3 ông bảo : "Vật nào cũng là vật 
khác mà cúng là chính nó. Phân biệt vật và mình thì 
không thấy được lẽ đó, hòa đồng với vật thì thấy được". 


Không phân biệt người và ta, tức là "hư kỉ" hay "vô kỉ", 
đó là qui tác đầu trong phép xử thế. Coi người nào cũng 
bình đẳng, và để cho mọi người được tự do, như vậy không 
xích mích với ai cả, không làm thiệt bại cho ai cả, và mọi 
người sẽ vui vẻ với mình, như người nước Vệ tên là Đà 
trong bài V.4. Ai cũng gọi hắn là thằng qui Đà vì hắn xấu 
như qui. Vậy mà : 


"Người đàn ông nào ở chung với hắn, hễ xa hắn là nhớ ; 
thiếu nứ nào trông thấy hắn rồi thì về thưa với cha mẹ thà 
làm vợ bé hắn còn hơn là làm vợ cả một người nào khác", 


Vua Ai Công nước Lỗ nghe người ta đồn như vậy, triệu 
hắn tới xem, quả thực hắn xấu phát sợ. Hắn ở với vua, 
chưa đây một.tháng vua đã để ý đến hắn, chưa đây một 
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năm thì tin hắn, sau giao cho hắn chức tướng quốc. Bí 
quyết của hắn là không hề xướng xuất. điều gì, chỉ phụ họa 
thôi, nghĩa là chỉ khen người chứ không chê ai, nên hắn 
được lòng mọi người. 


Hắn đã bỏ được tật chủ quan, không nghĩ tới mình nữa, 
không phân biệt người và mình, không phân biệt thị phí, 
cho nên không tranh luận với ai cả, không chống đối ai cả, 
giữ được cái chốt của Đạo (Đạo xu) và có thái độ "lưỡng 
hành" (coi Tác động của Đạo ở trên). 


Bài Sơn mộc 2, diễn thêm ý hư kỉ và đưa ra một thí dụ 
hay : Một chiếc đò đương qua sông bị một chiếc thuyền 
không người lái đụng phải, người chủ đò dù bụng dạ hẹp 
hòi tới rnấy củng không giận. Trái lại nếu thuyền có người 
lái thì chủ đò đã chửi rủa ầm ï rồi. Người hư tâm mà xử 
thế, cũng như chiếc thuyền không người đó, không bị ai 
ghét, nên sống ở đời mà không bị hại. 


Sơn mộc 9 còn chỉ một cách nứa để khỏi bị thiên hạ 
ghét, là có đức tốt hay làm điều thiện thì đừng khoe 
khoang. Không khoe khoang tức là nhũn, mà một hình 
thức cao của sự nhún nhặn là hồn nhiên, vô tâm, không 
nhận thấy mình khác người, hơn người. 


- Qui tắc thứ nhì để xử thế cúng là thuận "thiên", tức 
thiên tính của mỗi người, hòa hợp với người. Tôi không 
dẫn những thí dụ trong IV.1 và 2 (về cách can gián vua, và 
cách đi sứ) vì tôi ngờ nhứng bài đó không phải của Trang ; 
chỉ xin dẫn bài ïV.3 về cách dạy người. 


Nhan Hạp được vời làm sư phó cho thái tử của Vệ Linh 
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Công, một thanh niên tàn bạo, ngại nếu ngăn cản nó thì 
nguy cho tính mạng mình, mà không ngăn cản nó thì 
không làm tròn nhiệm vụ sư phó, rên lại vấn kế Cừ Bá 
Ngọc. Cừ Bá Ngọc khuyên phải nhã nhặn,thân mật : " Học 
trò ông còn là một đứa con nít thì cũng làm ra vẻ con nít 
với nó ; nó hành động không có phép tắc thì ông cúng làm 
bộ không giứ phép tắc với nó ; nó phóng đãng, ông cũng 
làm bộ phóng đãng với nó ; như vậy ông sẽ lần lần sửa đổi 
được nó". Nghĩa là phải theo thiên tính của nó mà uốn nắn 
mỗi ngày một chút, chứ nếu cương quyết, nóng nảy, xúc 
phạm nó thì sẽ như con bọ ngựa đưa càng lên mà mong 
cản được xe. 


Rồi Cừ Bá Ngọc kể cách nuôi cọp cho Nhan Hạp nghe : 
"người ta không dám cho cọp ăn một con vật sống hoặc ăn 
trọn một con vật chết, sợ như vậy sẽ kích thích bản tính 
hung đứử hiếu sát của nó. Phải cho nó ăn đúng giờ, tùy theo 
nó vui vẻ hay hung dữ mà thuần phục nó. Hổ không cùng 
một loài với người nhưng nếu người biết thuận theo tính 
tình nó thì nó cũng tô vẻ làm vui lòng người nuôi nó. Nó 
vồ người nuôi nó chỉ vì người ta làm trái tính nó". 


Ngoại thiên có ba bài diễn thêm ý thuận "nhân" : 


Bài Đạt sinh 13 khuyên ta đừng đem những điều cao xa 
giảng cho hạng người tầm thường, như vậy không khác gì 
"dùng xe ngựa để chở một con chuột nhỏ ; hoặc nổi trống 
mà tấu nhạc cho một con chim nghe, làm cho nó thêm 
hoảng". 

Bài Chí lạc 5 kể truyện vua Lễ bắt được một con chim 
biển, đặt tiệc mừng nó, làm lễ thái lao đái nó, tấu nhạc cho 
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nó nghe. Con chim dớn dác, âu sầu, không ăn uống gì cả, 
ba ngày sau chết. Đó là lấy cách phụng dưỡng người mà 
nuôi chìm. Muốn nuôi chìm thì phải theo nhu cầu cùng sở 
thích của chìm, nghĩa là phải thuận theo chim. 


Bài Sơn mộc 3 chỉ cách làm sao cho dân vui vẻ làm theo 
ý nhà cầm quyền. Bắc Cung Xa được Vệ Linh công giao 
cho việc thu thuế để đúc chuông, bèn sai dựng một đàn tế 
ở ngoài cửa thành rồi để mặc dân tụ họp lại, "ai ương 
ngạnh không đóng thuế cũng được, ai mềm mỏng đóng 
thuế cũng được, tùy theo sức mỗi người, nên dân không 
thấy khó chịu chút nào, và kết quả thật bất ngờ ; ba tháng 
sau "trên đàn đã thấy treo cả chuông trên chuông dưới". 


- Nhưng biết cách ăn ở cho được lòng người vẫn chưa 
đủ để được sống yên ổn trong thời loạn. Cho nên còn qui 
tắc thứ ba nữa ; phải giấu tài của mình đi (nếu mình có 
tài), vì mình có vô tài, vô dụng thì người đời mới để yên 
cho mình hưởng hết tuổi trời. 


Trong Nội thiên có tới bốn năm ngụ ngôn điễn ý đó, đủ 
biết Trang tử cho qui tắc này quan trọng ra sao. 


Bài L5, mà tôi đã dẫn ở trên, bảo cây "xư" to lớn mà 
không bị đốn vì gỗ nó vô dụng ; mà con li tinh (một loại 
cầy) có tài rình mồi nên chết vì bấy, vì lưới. 


Rồi liên tiếp bốn bài : 4,5,6,7 trong Nhân gian thế, ông 
trở lại vấn đề đó nứa. : 


Bài 4 ông dùng thí dụ cây "lịch" cao như núi, "tàn lá che 


được cả ngàn con bò, vòng thân có tới cả ngàn trượng", có 
tới chục cành lớn khoét làm thuyền được mà cúng không 
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ai thèm đốn vị không dùng được việc gì ca. Chính nhờ vô 
dụng nên nó mới được thọ như vậy. Còn cây tra, cây lê, 
cây quất, cây bưởi khi có trái chín là bị tàn phá, cành lớn 
bị bẻ gãy, cành nhỏ bị vặt trụi. 

Bài 5, bài 6 cũng lấy loài cây làm thí dụ. 


Bài 7 kể truyện một người hình thù kì quái : "cằm 
thòng xuống tới dưới bụng, vai nhô lên khỏi đỉnh đầu, 
xương sống đưa lên trời, ngũ tạng nằm lộn ngược lên phía 
trên, hai đùi lên đến ngang sườn ; khi có lệnh trưng 
binhtĐ, hắn khoanh tay mà đi thong dong trong đám đông, 
khi có lệnh bắt xâu, hắn được miễn vì tàn tật. Điều đó, các 
bạn sắp tới tuổi quân dịch“! thời này đã hiểu quá rố rồi. 


Bài 9, ông kết luận : "Ai cũng biết chỗ dùng được của 
vật hứu dụng, mà không biết chỗ dùng được của cái vô 
dụng". Chỗ dùng được đó là giúp cho ta được sống yên ổn 
như con người kì quái trong bài 7. 


Tuy nhiên, ở cuối bài 4, Trang cũng hé cho ta thấy rằng 
vô dụng chưa nhất định là được yên ổn, và cây "lịch" trong 
bài đó phải tạm gởi thân vào chỗ thần (vì mọc trên nền xã, 
nơi tế thổ thần) để khỏi bị chê là vô dụng, nếu không thì 
cũng bị đốn rồi. Rốt cuộc, hửu dụng đã không yên mà vô 
dụng cũng chưa chắc đã được yên, vậy phải ra sao ? Trong 
Nội thiên, không thấy ông đáp câu đó. Trong Ngoại thiên, 
bài 1 chương Sơn mộc, chúng ta thấy cách giải : 


Bài đó kể truyện Trang tử đi trong núi thấy một cây lớn 


(1) Bây giờ gọi là đi" nghĩa vụ quân sự”, bị gọi đi lính (BT). 
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gỗ không dùng vào được việc gì nên người thợ rừng không 
muốn đốn, nhờ vậy cây đó được "hưởng hết tuổi trời”. 


Ra khỏi núi, Trang Tử ghé thăm một người bạn cũ. Ông 
này mừng rỡ, sai giết ngỗng đãi và bảo người nhà giết con 
ngỗng không biết kêu, còn con biết kêu thì để nuôi. 


Môn đệ Trang tử hỏi thầy : cây trong núi nhờ vô dựng 
mà được sống, con ngỗng vì vô dụng mà bị giết. Thế thì 
nên ở vào cảnh nào. Trang tử đáp : 


"Thầy muốn ở vào giữa hữu dụng và vô dụng, nhưng ở 
vào trung gian như vậy chỉ mới là gần Đạo chứ chưa phải 
là Đạo, cho nên chưa tránh khỏi lụy... Muốn khỏi lụy thì 
chỉ nên tiêu dao ở cảnh giới Đạo Đức thôi”. 


Tiêu dao ở canh giới Đạo Đức là hóa hợp với Đạo, cùng 
biến hóa với thời, không số chấp theo một thái độ nào, sai 
. khiến vật mà không bị vật sai khiến (vật vật nhì bất vật ư 
vật). 


Sau cùng, chúng ta cũng nên biết cách dùng vật của 
Trang rất sáng suốt. Cây "xư" trong bài I5, tuy gỗ không 
dùng được vào việc gì, nhưng nếu biết trông nó ở trong 
một cánh đồng mênh mông thì nó cũng rất có ích cho 
nhứng người nhàn rỗi thơ thần dạo chung quanh nó hoặc 
thành thơi ngủ dưới bóng mát của nó. 


Có lần Huệ tử phàn nàn với Trang rằng có một trái bầu 
rất lớn, chứa được tới năm chục đấu, để nguyên mà chứa 
nước thì nó không đủ cứng để chịu được, khiêng đi sẽ bể ; 
xẻ nó thành nhiều phần thì lại nông quá, không chứa được 


138 : TRANG TỪ 
bao nhiêu. Trang tử bảo sao không nghĩ cách dùng nó làm 
trái nổi để qua sông, hồ ? 

Vậy thì, thực ra không có vật nào là hoàn toàn vô dụng 
cả. Đó cũng là một chứng cứ nứa rằng không vật nào quí, 
không vật nào tiện. 
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-“ 
KET 

- Trang tử chịu ảnh hưởng của Dương tử, Lão tử, Liệt 
tử nhưng có điểm khác với ba nhà đó. Nhân sinh quan của 
Trang giống của Dương, nhưng Dương vị ngã, Trang vô 
ngã, coi mình và vạn vật là một. Về vú trụ luận, tri thức 
luận và chính trị luận, Trang mượn tư tưởng của Lão, 
nhưng khi tiếp xúc với người khác, Lão trọng đức khiêm 
nhu, Trang chủ trương thuận thiên tính. Trang theo Liệt 
ở hai điểm tề vật và hòa đồng với vạn vật, nhưng Liệt quí 
"hư" mà Trang qưí tự do. 


Cả bốn nhà đều là ẩn sĩ, nhưng Dương là một người 
hưởng thụ, Lão là một nhà tư tưởng lớn, Liệt có vẻ một 
nhà tu hành (Trang là một nghệ sĩ. Ba chương Tiêu dao 
dụ, Tề uật luận, Dưỡng sinh chủ là phần cống hiến quan 
trọng của Trang cả trong triết học sử lấn văn học sử 
Trung Quốc. 


- Học thuyết của Trang có tiêu cực không ? Có mà 
không. Khi ông chủ trương bỏ nhân nghĩa, lễ nghị, trí tuệ, 
nhất là khi ông tìn số mạng tới mức phú nhận ý chí tự do 
của con người thì ông quả là tiêu cực. Nhưng khi ông 
(1) Tôi đoán như vậy vì căn cứ vào đời Liệt tử, và vào đoạn cuối bài 

VILð5 : "Liệt tử ba năm không ra khỏi cửa... không quan tâm tới 


việc đời, tự rèn luyện để khôi phục được tính chân phác... giữ được 
sự hư tỉnh cho tới hết đời". 


140 TRANG TỬ 


khuyên ta tu luyện để khỏi bị lụy vì ngoại vật, khuyên ta 
tự chủ trong cách dưỡng sinh, xử thế, thì ông lại tích cực. 


- Có phản tiến hóa không ? Chúng ta cho tiến hóa là từ 
xã hội du mục chuyến qua xã hội nông nghiệp, rồi xã hội 
kí nghệ, hậu kĩ nghệ, và chúng ta có lí : lái một chiếc xe 
hơi vượt một trăm cây số một giờ nhất định là tiến bộ hơn 
nằm trong cái cáng bắt hai người đồng loại của ta khiêng, 
mồ hôi nhễ nhại dưới ánh nắng để tiến được bốn năm cây 
số một giờ. Nhưng chúng ta cũng không thể bảo là Trang 
tử vô lí khi ông cho tiến bộ là sống một đời bình dị, tự do, 
hợp với thiên nhiên, coi mọi người bình đẳng với mình, 
hơn nứa hèa đóng với họ, không đả kích, không đâm chém 
nhau, không ức hiếp lẫn nhau, bóc lột nhau. 


- Trang muốn cứa cái tệ của một xã hội loạn lạc, tàn 
bạo, bất quân, nên có thái độ cực đoan. Thuyết thiên nhiên 
hoàn hảo rồi, con người cứ thuận thiên nhiên, đừng nên 
sửa đổi thiên nhiên, tất nhiên là không luôn luôn đúng ; 
mà tư tưởng shír:h trị của ông (bô luật pháp, lễ nghỉ, bỏ 
trí xảo, công nghệ, thương mại) cũng không thực hiện 
được - chúng ta không thể ngược dòng lịch sử mà trở về xã 
hội nguyên thủy. Trang cúng như Lão, không muốn làm 
chính trị, một phần vì muốn được tự do, tiêu dao, một 
phần cũng vì ông nghĩ rằng tư tưởng của ông không thể 
nào áp dụng được dù có gặp được một ông vua hoàn toàn 
tìn ông nứa, như Đằng Văn Công tin Mạnh tử. 


- Sự cống hiến của Trang về nhân sinh quan đáng kế 
hơn cả ; nhưng ngay cả về phần này, tư tưởng của ông chỉ 
kì đặc, có khi thâm thúy chứ thực ra không phong phú, so 
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với Tuân tử chẳng hạn thì kém xa. Vì Trang chủ trương vô 
vi và vô ngôn, nên có gì đâu mà nói nhiều. 


Tuy nhiên địa vị của ông rất lớn trong lịch sứ tư tưởng 
Trung Quốc, ngang với Mạnh tử, hơn Tuân tử, hơn cả Mặc 
tử nửa. Nhờ ông một phần lớn mà tư tưởng của Lão tử mới 
được phố biến mạnh : chỉ giới trí thức mới quí những cách 
ngôn trong Đgo Đức kinh, còn giới bình dân thì ai cũng 
biết ít nhiều những ngụ ngôn của Trang tử. Do đó, tên ông 
gắn liền với tên của Lão tử và cả hai đều có công làm cho 
dân tộc Trung Hoa bớt thực tế, yêu thiên nhiên hơn, 
khoan dung, khoáng đạt hơn, yêu tự do và bình đẳng. 
Không một triết gia nào kể cả Lão tử đề cao tự do và bình 
đẳng một cách sâu sắc và nghệ thuật như Trang trong hai 
bài bất hủ Tiêu daưo đu và TỀ uật luận ; vì vậy mà nhiều 
nhà thích Trang hơn Lão và thơ văn cùng hội họa của 
Trung Hoa từ đời Lục triều trở đi, nhất là dưới đời Tống 
đều mang dấu vết của Trang ngang với của Lão. Không có 
Lão, Trang, chỉ có Khổng, Mạnh thì dân tộc Trung Hoa 
không khác dân tộc La Mã thời thượng cổ bao nhiêu. 


Thực vậy, chúng ta không lấy làm lạ rằng, sau một thế 
kỉ phát triển hỗn độn về kĩ nghệ, ngày nay các dân tộc 
thừa hưởng văn minh Hi La, muốn tìm hiểu Lão, Trang : 
chẳng những bọn hứ-p¿ thích đọc Đựo Đức kính mà ngay 
một số nhà khoa học của họ như Victor C. Ferkiss trong 
cuốn Technologicdk Man (Victor C. Ferkiss 19698), Lynton 
K. Caldwell trong cuốn ïn defense oƒ Earth (India Univer- 
sity Press 1972) cũng đề nghị trở về đời sống thiên nhiên 
như Lão Trang nứa. 


PHẦN II 
NỘI THIÊN 
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CHÚNG TÔI DỊCH RA SAO 


Trước khi vào phần dịch, tôi xin có ít điều thưa trước : 


- Ngoại thiên và Tạp thiên có nhiều bài tư tưởng nông cạn, 
bút pháp tàm thường, nhưng tôi củng dịch hết, vì nghĩ rằng 
Trang thể là một tác phẩm quan trọng, nên có một ban dịch trọn 
bộ để độc giả thấy rõ nó ra sao rồi mới nhận định đúng vê nó 
được ; nếu chỉ căn cứ vào một số bài hay thì không sao tránh 
được lầm lẫn. 


Tuy nhiên, có hai đoạn trong hai bài XXIIL3 và 4, mỗi đoạn 
độ mươi hàng đọc kĩ năm bản tôi có trong tay (coi chương Ï1l) tôi 
vẫn không hiểu tác giả muốn nói gì, nên tôi không dịch nổi, phải 
bo. 

- Trước khi dịch, tôi chia mỗi chương thành nhiều bài (hoặc 
đoạn) cho dễ kiếm. Nhưng tôi không đạt tên cho mỗi bài như tôi 
đã làm trong bộ Liệt tứ và Dương tử, vì số bài quá nhiều, trên 
dưới ba trăm, mà nhiều bài rất khó đặt tên cho gọn và diễn được 
hết ý. 

- Khi dịch, tôi không theo lời chú giải của riềng một bản nào 
Nếu có nhiêu cách chú giải khác nhau thì tôi lựa một và nếu cân, 
sẽ chép thêm nguyên văn phiên âm (chứ không có chữ Hán vì 
công việc ấn loát lúc này khó khăn và tốn kém) với một hoặc hai 
cách giảng mà tôi đã bỏ, không theo. 

- Tôi lựa theo những qui tác dưới đây : 


® Cách hiểu nào tôi cho là hữu lí hơn cả. Ví dụ câu đầu bài 
XXXVII.1. nguyên văn là : "Ngụ ngôn thập cửu, trọng ngôn thập 
thất, chỉ ngôn nhận xuất, hòa dĩ thiên nghê". 


Liou Kia hway dịch là "ngụ ngôn chứa chín phần mười chân 
lí, trọng ngôn chứa bảy phân mười chân lí, còn chỉ ngôn thì xuất 


hiện mỗi ngày, theo luật tự nhiên". Tôi không hiểu tại sao ngụ 
ngôn lại đúng hơn trọng ngôn (mà Liou Kia hway dịch là paroles 
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de poids). Mà như vậy thì chỉ ngôn (paroles de circonstance) 
chứa bao nhiêu phần chân lí, sao không thấy nói. Theo phép làm 
văn, như vậy không ổn : đã so sánh thì phải so sánh cả ba. 


Tôi đã theo cách hiểu của Vương Phu Chỉ : "Ngụ ngôn chiếm 
chín phần mười, trọng ngôn lại chiếm bảy phân mười trong chín 
phần mười đó - một phần còn lại là những chỉ ngôn...", vì trong 
toàn bộ Trương nở, tôi thấy ngụ ngôn (gôm cà trọng ngôn) chiếm 
đại đa số, có thể tới 8, 9 phân 10 thật. 


® có khi tôi lựa một cách giảng ra sao để cho đoạn văn khỏi 
mất liên lạc với đoạn sau, như tôi đã trình bày trong chương II] 
về đoạn "Dã mâ đã, trần ai dã, sinh vật chỉ dĩ, tức tương xuy 
dã..." ở đâu chương Tiêu dao du (I.1) 


Một thí dụ nứa : bài XI.1, tôi đã theo ý tôi mà dịch câu "phi 
Đức dã nhi khả trường cửu giả, thiên hạ vô chí' là "Không giữ 
cái Đức mà sống lâu được, là điều không hề thấy" để chuyến 
xuống đoạn dưới. 


® có khi có hai cách dịch đều chấp nhận được, tôi lựa cách 
nào mà tôi cho là ý nghĩa sâu sắc hơn ; như câu cuối bài XLõ5., 
nguyên văn là : "Để hữu giả, tích chỉ quân tớ ; đổ vô giả, thiên 
địa chỉ hữu. Hoàng Cẩm Hoành dịch là "Bậc quân tử thời xưa 
nhận rằng vật tồn tại ; còn bạn của trời đất thì nhận rằng không 
có vật nào tồn tại”. 


Tôi tiếp theo ý ở câu trên câu đó "Cái gì đã đại đồng thì "vô 
kỉ" không có cới "tạ" riêng, đã vô kỉ thì làm gì còn tôn tại (riêng) 
nửa". Mà theo Liou Kia hway dịch là : "Những người mà ta thấy 
còn tôn tại (riêng) đó chỉ là bậc quân tư thời xưa, những người ta 
không thây tôn tại (riêng) nữa (nghĩa là vô danh), đó mới là bạn 
của trời đất ttức là hạng trở về bản căn, đạt Đạo, hóa đồng với vũ 
trụ rồi). 

® sau cùng có trường hợp nghĩa rất tối, ba nhà hiểu ba cách, 
cách nào cũng được thì tôi lựa cách dễ nhất, chứ chăng vì một lí 
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do gì khác, như câu "Phù sung nhất thượng khả, viết dũ quí, đạo 
cơ hĩ" ở cuối chương XXXIII (Thiên hạ). 


Trước chúng tôi đã có hai bản Tuyển dịch Ttang tử. Sau 
chúng tôi chắc sẽ còn nhiều người địch nữa, mà bản dịch nào 
cũng sẽ có nhiều chỗ không giống các bản khác. Trang h‡ khòng 
như Mạnh t¿, chỉ có thể hiểu được một cách, trừ vài ba chứ 
không quan trọng Tôi mong độc giả hiểu lẻ đó mà chỉ coi bản 
của chúng tôi may lắm cäng là có giá trị ngang các bản khác 
thôi. 

Những chữ uiết tắt trong phần dịch. 


VPC Vương Phu Chỉ (Thuyên Sơn) 
DNL Diệp Ngọc Lân 
HCH Hoàng Cẩm Hoành 


L.K.h. Liou Kia hway 
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CHƯƠNG I 


THẢNH THƠI TỰ TẠI 
(Tiêu dao du) 


Biển Bắc có con cá gọi là cá côn, mình dài không biết mấy 
ngàn đặm. Nó biến thành con chim gọi là chỉm bằng tÙ. lựng 
rộng không biết mấy ngàn dặm, khi tung cánh bay thì cánh nó 
như đám mây trên trời. Biển (Bắc) động thì nó dời về biển Nam, 
biển Nam là AÀo trời. 

Te Hài là sách '?' ghi những chuyện quái dị. Sách đó bảo khi 
con chim bằng dời xuống biển Nam, nó đập nước tung tóe lên ba 
ngàn đặm rồi nương gió lốc cuốn lên cao chín vạn dạm. Nó 
xuống biển Nam vào tháng sáu, lúc gió nối lên 'Ẻ! 

(Ở dưới nó là) Hơi nước bếc lên - coi tựa như những con ngựa 
hoang - và bụi cát, cùng hơi thở các sinh vật. (Mà ở trên nó) màu 
thanh thiên kia phải là bản sắc của trời không hay là vì trời xa 
(1) Có sách chủ giải cá côn là cá voi, chim bằng là chim phượng. Lại 

có sách bảo cá côn là một loại cá nho và khen Trang tử có một bút 

pháp độc đáo, dùng những vật nhỏ đó để trỏ những vật cực lớn đề 
chỉ "sự vô thường của cái lớn và cái nhỏ". 
(2) Giản Văn Đế bảo Tê Hài là tên sách. Tư Mã Bưu bao là tên người. 

Hiểu cách nào cũng được vì tên đó không có thực. 

(3) Có sách giảng là : Nó xuống biển Nam, nghỉ ở đó sáu tháng. 
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thăm thắm mà ta nhìn thấy như vậy ? Vì từ trên cao nhìn xuống 
thì cũng thấy một màu đồ Nụ 


Nước không sâu thì không chở được thuyền lớn. Đế một chén 
nước xuống một chỗ lõm ở trước sân thì thả một cọng cỏ xuống 
làm thuyền được ; nếu thả cái chén đó xuống thì chén chạm đất, 
không nổi được, vì nước nông mà thuyên lớn. Lớp không khí mà 
không dày thì không đỡ được những cánh chim lớn. Cho nên con 
chim bằng phải bay lên cao chín vạn dặm để có lớp không khí 
dày đỡ nó ở đưới, rồi lưng nó mới đội trời xanh, không hề bị cân 
trở, mà bay xuống biển Nam được. : 


Con ve sâu và con chim cưu '?' cười con chỉm bằng rằng : 


"Chúng tao bay vù lên cây du, cây phượng, có lúc bay không tới : 
mà rớt xuống đất. Hà tất phải bay cao chín vạn dậm để xuống 
phương Nam ?" 


Người nào muốn tới một chỗ gần ở ngoài thành thì chỉ cần 
mang theo lương thực cho đủ ba bữa, mà khi về bụng hãy còn no 
tẺ` K& nào muốn đi một trăm dặm thì phải chuẩn bị lương thực 
để nghỉ đêm t4) : Muốn đi một ngàn dặm thì phải chuẩn bị lương 
thực cho ba thằng Hai con vật nhỏ kia (tức con ve sâu và con 
chim cưu) biết đâu lẽ đó. 


Trí lực nhỏ không thể so sánh được với trí lực lớn ; cuộc đời 


(1) Đoạn này thật tối nghĩa, mỗi nhà giải thích một khác. L.K.h. bão 
Trang tử muốn tả những vật mà chim bằng trông thấy khi nó bay 
lên. VPC bảo Trang từ muốn nói : Sở di chỉm bằng bay cao được vì 
có hơi nước, bụi cát, hơi thở của các sinh vật đỡ nó ở dưới, và một 
lớp không khí dày ở trên và dưới. Hiếu như Vương thì đoạn này có 
liền lạc với đoạn sau hơn. Vì vậy tôi theo Vương và thêm mấy chữ 
trong những đấu { }. 

(2) Một loại bồ câu - Có Tự điên Hón Việt dịch là con tu hú. 

(3) Nghĩa là mang theo lương thực cho một ngày, sáng đi tối về. 

(4) Nghĩa là mang theo lương thực cho hai ngày ; mỗi dặm vào khoảng 
già nữa cây số ngày nay. 
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ngắn không thể so sánh được với cuộc đời dài. Làm sao biết được 
điều ấy ? Như cây nấm chỉ sống một buổi sáng thì không biết 
được trọn một ngày Ngã con huệ cô (một loại ve sâu, sinh mùa 
xuân thì mùa hè chết, sinh mùa hè thì mùa thu chết), không biết 
được trọn một năm ; đó là những loài cuộc đời ngắn ngủi. Ở 
miền Nam nước Sở, có một con rùa thiêng lá mùa xuân của nó 
dài năm trăm năm, mùa thu dài năm trăm nầm ; đời thượng cổ 
có một cây "xuân" lớn, mà mùa xuân dài tới tám ngàn năm, mùa 
thu dài cũng tám ngàn năm, đó là những loài cuộc đời lâu dài. 
Ông Bành Tổ (chỉ sống bảy trăm năm) mà ngày nay hề nói tới 
thọ, ai cũng cho ông bậc nhất, chẳng đáng bưồn ư ? ?Ẻ' : 


Trong cuộc đàm thoại giữa ông Thang và ông Cách '') cũng 
có một đoạn như vầy : Ở phương Bắc hoang đã có một cái biến 
gọi là "Áo trời", trong biển có một con cá chiều ngang rộng mấy 
ngàn đặm, không biết chiêu dài là bao nhiêu, gọi là cá côn ; có 
một con chỉm gọi là chim bằng, lưng lớn như núi Thái Sơn, cánh 
như đán mây rủ ở trên trời, nó nương ngọn gió lốc, xoắn như 
sừng cừu, bay lên cao chín vạn dặm, vượt ]ên khỏi các đám mây, 
lưng đội trời xanh mà bay về biển Nam. 


Một con chim cút ở trong cái đâm nhỏ cười nó : "Con đó bay 
đi đâu vậy ? Tôi lên cao độ vài nhẫn ''' rồi xuống, bay liệng 
trong đám có bồng cỏ cáo, cho bay như vậy là đủ rồi. Con đó bay 
đi đâu vậy kìa ?" t6) 


(1) Có sách giảng là một tháng. 

(2) Minh linh : có sách giải thích là một loại cày. 

(3) Ý nói : Người ta cho kiếp người trầm năm là ngắn, muốn được như 
ông Bành Tổ, nhưng tuổi thọ của Bành Tô còn thưa xa con rùa 
thiêng, cây xuân, giá có được như ông thì vẫn chưa thỏa mãn. 

(4) Thang là ông vua diệt vua Kiệt mà chấm: đứt nhà Hạ, mở đầu nhà 
Thương. Cách là một đại phu nhà Hạ, nối tiếng là hiền. Chứ cức là 
gai ở đây đọc là cách. 

(ŠS) Mỗi nhẫn là, tấm thước thời đó, mỗi thước khoảng một gang tay. 

(6) Đoạn này có chép trong bộ Liệt từ (coi bản dịch của tôi, trợ. 177) 
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Có người tài trí đủ để làm một chức quan, có người hạnh làm 
gương được cho một làng, có người đức đáng làm vua mà được cả 
nước phục, t nhưng dù thuộc hạng nào thì họ cũng đều tự đắc 
như con chỉm cút kia vậy. 


Ông Vinh tử nước Tống '?' cười họ. Dù cả nước khen ông, ông 
cũng không mừng, cả nước chê öng, ông củng không bưồn, vì 
ông biết phân biệt nội và ngoại '°', vinh và nhục. Người như ông 
thật hiểm ở đời, nhưng ông chỉ biết tự thủ (tự giữ mình) thôi, 
chứ chưa tự thích nghỉ với vật mà thành bậc đại. “2 


Ông Liệt tử '®” cưỡi gió mà bay, thật nhẹ nhàng, khoan khoái, 
mười làm ngày rồi về. Có phúc lớn như ông thật hiếm ở đời, tuy 
khỏi phải đi, nhưng âng vẫn còn tùy thuộc một cái gì (tức đợi 
cho gió nổi lên). 

Đến như hạng người làm chủ được cái chính đạo của trời đất, 
chế ngự được lục khí '®” để :¿gao dụ trong vũ trụ vô biên, thì còn 
ty thuộc cái gì nữa dàu ? Cho nên người ta bảo "Bậc chỉ nhận 
to đức tuyệt cao; thị quên minh, bậc thần nhân thì không lập 
công. bậc thánh nhân thì không lưu danh" t? 


nhưng hơi kháuo 

(1) Nguyên văn là "trung" nghĩa là chứng tô rằng tài đức của mình 
dẳng cho dân tín nhiệm, đáng được đân coi là vua. 

(3) Một hiền triết nược Tững thời đó. Chương Thiên hạ ở cuối cuốn 
này gọi là Tông Kiên, trong bộ Äfanh n¿ gọi là Tống Khanh, trong 
bộ Tuân ¿¿ gọi là Tông từ. 

(3) Nội là chân giá trị của mình, ngoại là lời khen hay chê của người. 

(4) Nguyên văn : hữu vị thụ dã ; mỗi sách giang một khác. Lion Kia 
hway giảng là không lập được thuyết gì làm cơ sở cho đức tự thủ. 

(3) Coi bộ Liệ( n¿ của tôi - Lá Bối xuất ban, 

(6) Lục khí là âm dương, gió mưa, ánh sáng và bóng tối. 

(7) Vì họ ảnh hưởng tới mọi người mà không ai thấy, không ai ngờ là 
nhờ họ. 
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Vua Nghiêu muốn nhường ngôi cho Hứa Do th bão : 


- Mạt trời, mặt trăng đã xuất hiện, đuốc làm sao còn sáng 
được nửa mà không tắt đi ? Mưa đã đổ mà còn tưới ruộng làm gì 
cho phí sức ? Phu tử !?' mà lên ngôi thì nước sẽ trị ; tôi còn giữ 
hư vị này (như người đại diện cho người chết trong tang lễ), tự 
lấy làm xấu hổ. Tôi xin giao thiên bạ cho phu tử. 


Hứa Do đáp : 


- Nhà vua trị nước, mà nước được bình trị. Bây giờ tôi lên 
thay, thế là cầu danh ư ? Danh là khách của cái thực '”, tôi đóng 
cái vai khách sao ? Con chim tiêu liêu (một loài chím nhỏ), làm ổ 
trong rừng, chiếm bất quá một cành cây ; con "yến thử" 'Ê' uống 
nước sông, bất quá đây bụng thì thôi. Xin nhà vua cứ giữ ngôi, 
Tôi có biết dùng thiên hạ làm gì đâu. Nếu người bếp mà không 
biết nấu nướng thì người đại diện cho người chết '”' và người chủ 
tế cũng không bỏ chức vụ của mình mà thay người bếp được. 


3 


Kiên Ngô hỏi Liên Thúc !Ê) ; 


(1) Hứa Do là một ẩn sĩ thời cổ, tự là Vú Trọng, tương truyên vua 
Nghiêu nhường ngôi cho ông, ông không nhận, trốn vào núi ở. 

(2) Vua Nghiêu trọng Hứa Do như bậc thày mình nên gọi như vậy. 

(3) Nghĩa là danh ch: là hư, chứ không phải thực. 

(4) Yến có nghĩa là tiềm phục, nép. Có sách bảo yến thử là một con 
vật hình giống con bò ; Liou Kia hway dịch là con tapir (con 
mạch). 

(Š) Nguyên văn là /b:, người đại diện người chết trong tang lễ để con 
cái khi tế thấy như cha mẹ còn ngồi đó ; do đó mà sau trỏ cái thây. 

(6) Kiên Ngộ và Liên Thúc là những hiền nhân thời cô. Nhưng không 
chắc có thực, có lẽ Trang tứ tướng tượng ra ca. Những bài như bài ' 
này chi nền coi là ngụ ngôn. 
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- Tôi thấy Tiếp Dư ' nói những lời khoa đại và không xác 
thực, đi mà không trở vet2), tôi sợ rằng những lời đó không biết 
đâu là cùng như dải Ngân hà, quái đản, bất cận nhân tình. 


Liên Thúc hỏi : 
- Ông ấy nói gì ? 


- Trên núi Cô Dạ xa xôi, có thân nhân ở, da họ trong trắng 
như băng tuyết, họ đẹp đš, mêm mại như gái trinh. Họ không ăn 
ngủ cốc, chỉ hít gió uống sương mà sống ; họ cưỡi mây và rồng 
bay mà đi chơi khắp ngoài cõi bốn bể, Họ định thần mà làm cho 
vạn vật không bị bệnh tật, mùa màng năm nào cũng trúng. Tôi 
cho là nói bậy, không tin 'Ỷ? 


Liên Thức bảo : 


- Đúng vậy ! Kê đui không thấy được những màu sắc, đường 
nét đẹp đẽ, kẻ điếc không nghe được tiếng chuông, tiếng trống. 
Nào phải chỉ hình hài mới đui điếc, trí tuệ cũng đui điếc nửa. Lời 
đó là nói về anh đấy. Những thân nhân đó có đức cao nên hòa 
đồng được với vạn vật. 


Người đời có câu họ trị nước, họ cũng không thèm. Chịu khó 
nhọc về việc côi tục này. Không có vật gì có thế làm hại họ được; 
nước có đâng lên tới trời, họ cũng không bị chết đuối ; trời có đại 
hạn tới nỗi kim thạch chảy ra, cháy cả rừng núi, đồng ruộng, họ 
cũng không thấy nóng. Dùng những trân cấu, cặn, bã của họ có 


(1) Tiếp Dư : (có nghĩa là người đi sau xe) tương truyền là một ẩn sĩ 
nước Sỡ, đồng thời với Khống tử, cày ruộng lấy mà ăn, làm bộ điên 
khùng, nên cũng gọi là Sở cuồng (người cuông nước Sở). Họ Lục, 
tên Thông. Vua Sở nghe tiếng ông, sai sứ giả tặng ông một trăm 
dật vàng mời ông giúp nước, ông cười mà không nhận. Sau cả hai 
ông bà đều bỏ nhà đi đâu không biết. 

(2) Nguyên văn : vãng nhi bất phản ; các sách tôi có đều không giảng. 
Tôi đoán nghĩa là : cứ nói phứa đi, không nghỉ lại. Nếu hiểu là bỏ 
nhà đi đâu không biết thì mấy chứ đó lạc lõng, chơ vơ. 

(3) Đoạn này có trong bộ Liệ: ¿Z do tôi dịch, trang 167-168. 
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thể tạo thành những người như Nghiêu, Thuân. Họ đâu có chịu 
lo những việc trần tục của chúng ta. 


Một người nước Tống đem mũ lễ qua nước Việt bán. Nhưng 
người nước Việt cắt tóc, xâm mình, đâu có dùng những mũ ấy. 


Vua Nghiêu trị dân, bình định hải nội rôi, bèn lên núi Cô Dạ 
ra mắt bốn hiền nhân [là Hứa Do, Niết Khuyết, Vương Nghề. Bị 
Y]. Khi trở về tới phía Bắc sông Phần! ông không biết gì nữa, 
quên mất thiên hạ của ông!?, 


4 
Huệ tử !”” bảo Trang tứ :; 


- Vua Ngụy cho tôi hột một giống bàu lớn, tôi đem trồng được 
những trái chứa được năm thạch MAY Dùng cả một trái để chứa 
nước thì nó không đủ cứng để chịu được, khiêng đi sẽ bể ; nếu xẻ 
nó thành nhiều phần thì lại nông quá, không chứa được bao 
nhiêu. Thành thử tuy nó lớn mà vô dụng, cho nên tôi đã đập bỏ. 


Trang Tử báo : 


- Vậy là ông vụng sử dụng những vật lớn rồi. Một người nước 
Tống chế được một thứ thuốc bôi ngón tay cho khỏi nứt nề. Gia 
đình người đó đời đời làm công việc đập lụa. Một người lạ hay 
tin, lại trả một trăm đồng tiền vàng để mua phương thuốc. 
Người đó họp cả họ lại, bảo : "Chúng ta đời đời đập lụa, chỉ kiếm 
được vài đồng tiền vàng. Bây giờ chỉ trong một buổi có thể thu 
được một trăm đồng. Nên bán cho họ đi". Người lạ kia được 


(1) Sông Phần nay ở tỉnh Sơn Tây. 

(2) Vì bị bốn hiền nhãn đó cảm hóa, không muốn trị dân theo chính 
sách hữu vi của mình nữa, mà chi muốn vô vi 

(3) Tức Huệ Thị, sinh khoảng -370, mất khoảng -300, có thê lớn hơn 
Trang từ độ mươi tuổi, học theo phái Mạc tư, làm tướng quốc nước 
Lương, học rộng, chơi thân với Trang tư. được Trang tử rất trọng. 

(4) Một thạch bằng một trăm thưng, khoang mười đấu. 
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phương thuốc rồi, lại thuyết vua Ngô. Lúc đó nước Việt đang gây 
chiến với Ngô, vua Ngô bèn phong người đó làm tướng. Mùa 
đông, hai bèn thủy chiến với nhau, Việt đại bại '!' phải cắt đứt 
cho Ngõ, vua Ngô đem đất đó phong cho ông ta. 


Cùng dùng một thứ thuốc mà người thì được phong đất, kẻ 
vẫn phải đập lụa, chỉ vì cách dùng khác nhau. Nay ông có trái 
bầu chứa được năm thạch, sao không nghĩ cách dùng nó làm một 
trái nổi để qua sông, hở ? Phàn nàn rằng xê ra thì nó nông quá, 
không chứa gì được, chính là vì lồng của ông không thông đạt t) 
đấy. 


5 
Huệ tử bảo Trang tử : 


- Có một cây lớn gọi là cây xư ©` Thân nó nổi u, chỗ lôi chỗ 
lôm, không dùng dây mực của thợ mộc mà vạch đường được ; 
cành nhỏ của nó cong queo không dùng cái qui (compa) và thước 
vuông để xẻ được. Nó mọc ở ngay bên đường mà không một 
người thợ mộc nào thèm ngó tới. Thuyết của ông cũng vậy, rộng 
lớn mà không dùng được, nên không ai theo. 


Trang tử đáp : 


- Ông có thấy con li tỉnh '# không ? Nó nép mình để rình 
mồi, nó nhảy qua đông qua tây, chẳng kể cao thấp, nhưng có 
ngày nó cũng chết vì bẫy, vì lưới. Còn con thai ngưu '®} thân lớn 
như đám mây trên trời mà không bắt nổi một con chuột. Ông có 
(1) Vì thủy quân nước Việt không có thuốc đó, tay nứt nê cà, không 

chiến đấu được. 

{2) Nguyên văn : hữu bồng chỉ tâm. Liou Kia hway dịch là esprit 
léger, nhẹ dạ, không biết suy tính. 

(3) Một thứ cây lớn mà gỗ xấu. không dùng được 

(4) Có sách cho là hai con vật - con mèo rừng và con chôn thoặc con 
chó sói) ; Liou Kía hway dịch là con belette, một loại cây. 

(5) Liou Kia hway địch là con yaek, một loại trâu ở Trung Á. 
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một cây lớn mà lo rằng nó vô dụng. Sao không trồng nó ở chỗ hư 
vô tịch mịch, trong cánh đồng mênh mông, để những kè nhàn 
rỗi thơ thần dạo chung quanh thảnh thơi ngủ dưới bóng mát của 
nó ? Nó không sợ bị búa rìu đốn, hoặc bị ngoại vật làm hại. Nó 
không dùng được vào việc gì, thì tai họa làm sao mà đến ?+Ù 


(1) Vương Phu Chi, Diệp Ngọc Lân và Hoàng Cấm Hoành đều hiểu 
như vậy, riêng Liou Kia hway dịch là : thì sao lại làm cho ông.-Ìo 
nghi ? (nguyên văn : an sở khốn khổ tai ?). 
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NHẬN ĐỊNH 


Lão từ uà Trang từ là hai triết gia làm tốn giấy mưực cho đời 
sơ nhiều nhất ; mỗi nhà ít gì cũng được có trăm người khác chú 
giải. Một phần là uì triết thuyết của họ rốt sôu sắc, ảnh hưởng lớn 
tới tư tưởng 0à đời sống Trung Hoa, Nhưng nguyên nhân chính 
là uăn của họ cô đọng quó, hòm súc quá, có thể hiểu được nhiều 
cách, nhiều chỗ không dì biết chắc được họ muốn nôi gì, đành 
phải suy đoán. Hai bộ Đạo Đức kinh uà Trang từ (Nam Hoa kinh) 
so uới hai bộ Luận ngữ oà Mạnh h uề phương diện súng súa thực 
khác nhơu xa quá : một bên mù mờ bao nhiều, một bên sóng sua 
bấy nhiêu. 


Tóm tắt ý chính trong chương này Diệp Ngọc Lân dẫn lời của 
Vương Tiên Khiêm (Híc Vương Ích Ngò, một triết gia đời 
Thanh), cho "tiêu dao tự tại là siêu thoút ra ngoài thể uột, theo lí 
'thiên nhiên", Ý đó giống ý của Quách Tượng (học giả đời Tấn, tự 
là TỪ Huyền, cùng uới Hướng Tú là những người đầu tiên chú 
giải Trang tử) trong câu này : "Vật tuy lớn nhỏ khúc nhau (...) 
nhưng mỗi loài cứ theo thiên tính của nình, làm theo khủ năng 
của mình..." thì là tiêu dao. "Theo Ìl{ thiên nhiên" hay "theo thiên 
tính" thì cũng uậy. 


Nhưng Hoàng Cẩm: Hoành lại bác ý của Quách Tượng, cho 
tiêu dao là "oô UÙ, 0ì Hoàng căn cứ uào cữu "Đặc chí nhân thì 
quên mình, bậc thần nhân thì không lập công, bậc thánh nhân 
thì không lưu danh" ở cuối bài 1. (Chí nhân uô kỉ, thần nhân uô 
công, thánh nhân 0uô danh). 


Vương Phu Chỉ tHíc Vương Thuyền Sơn, một triết gia danh 
tiếng đời Thanh) cũng cho rằng phải theo thiên tính của mình 
(như con chín: cưu chỉ bqy lên ngọn cây, có khi còn không lới, 
mò không uì uậy ganh tỉ uới con chữm Đồng, bạy cao được tới 
chín oan dặm), nhưng lợi chú trong tới điều kiện này là không 
phúi tùy thuộc cói gì (uô sở đãi) thì mới thực thành thơi. Con 
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chỉm bằng phải tùy thuôc lớp không khí dầy ở dưới nó ¡ Liệt thẻ 
cười gió nià bay thật nhẹ nhàng, khoan khoói, nhưng uẫn phải 
tùy gió nỗi lên mới bay được, như uậy chưa thực là tiêu dao. Hễ 
còn tùy thuộc một cái gì thì chưa được hoàn toàn tự do, làm sao 
mà thành thơi được ? Liou Kia htoay chắc căng nghĩ như Vương 
Phu Chỉ nền dịch "Tiêu dao du" là "Hiberté nghưelle" (sự tự do 
thiên nhiên, 


Như uậy chúng ta đã có ba điều kiện của sự tiêu dao tự tại rồi ; 
- phải thuận thiên tính. 
- thông tùy thuộc một cái gì (phải được hoàn toàn tự do). 


- uô 0¿ (không lập công, không cầu danh, quên mình đi, tức 
siêu thoát ra ngoài thế uật để khỏi tày thuộc thế uậU ; như Hứa 
Do trong bài 2 là đã tiêu dao ; cua Nghiêu trong bài đó chưa tiêu 
đao, nhưng trong Đài 3, khi ở nút Cô Dạ uề, chịu ảnh hưởng của 
bốn bị thần nhân mà quên mất thiên hạ của mình, tác đó nói 
được tiêu dao, Quan niệm uð 0í này Trang đã nưươn của Lão mà 
còn tiến xa hơn Lão nữa. Theo tôi còn thêm một điều hiện nữa. 


- muôn được tuyệt đối tiêu dao thì phải hòa đồng uới uạn UộI, 
nht các thần nhân trên núi Cô Đa thài 3), lúc đó sẽ chế ngự được 
lục khí để ngao du trong 0ũ trụ uô biên (bài 1), nước hàa đều 
không làm hại ninh được tbài 3). Tôi ngờ rằng Trang tử ở đây 
đã chịu ảnh hưởng của Liệt tử (coi trang 44 cuốn Liệt từ - Lá Bối 
1972). 


Bốn điều hiện kể trên là ý chính trong chương đều này. Ngoài 
ra còn uời ý phụ nữa mà chúng sẽ gốp lại trong những chương 
SN ; 


- Đô tài thì toàn mệnh được, nhĩ cây xư (bài õ). 


- tiểu trí không hiểu được đại trí, như con 0e sồu, con chừn 
Cư, con cút cười con chín bằng (bài 1). 


- khéo dùng uật thì không oật nào là uô dụng thài 4, 5) ; mờ 


chỉ hạng đại trí mới biết dùng niường uột tầm thường ào những 
uiệc lớn tài 4). 
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CHƯNG II 


MỌI VẬT NGANG NHAU 
(Tề vật luận) 


1 

Nam Quách Tử Kì lo ngồi tựa cái bàn con, ngước mắt lên 
trời, thở đài, như người mất hồn. 

Nhan Thành Tử Du !Ý' đứng hầu một bền, hỏi : 

- Sao thầy tới nỗi như vậy ? Hình hài như một cây khô mà 
tỉnh thần thì như tro tàn ? Người tựa vào bàn lúc này với người 
tựa vào bàn lúc nãy, không phải là cùng một người sao ? 

Tư Kì đáp : 

- Anh Yến, anh hỏi như vậy là phải ? Thầy đã tự quên thây, 
anh biết không ? Anh đã được nghe tiếng sáo của người mà chưa 
được nghe tiếng sáo của đất ; hoặc đã được nghe tiếng sáo của 
đất mà chưa được nghe tiếng sáo của trời (thiên lại). 

- Xin thây giảng cho con thế là nghĩa làm sao ? 


- Đất thở thì thành gió. Gió không thổi thì thôi, đã thối thì câ 


(L) Nghĩa là ông Tử Kì ở thành ngoài phía nam (cũng như ngoại ð phía 
nam). Trong bộ 7rơng Tự này còn có những tên : Nam Bá Từ Kì, 
Đông Quách Tử Kì. Toàn là những nhân vật tưởng tượng. Chúng 
ta nên đê ý : trong L¿ệ? Từ cùng có một nhân vật tên là Nam 
Quách Tử 


(2) Là một môn sinh của Tư Kì. 
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vạn hang lỗ đều gào thét lên. Anh có nghe gió hú bao giờ chưa ? 
Trên rừng núi cao ghê gớm có những cây lớn chu vi được cả 
trăm gang tay “` thân cây có hang có lỗ, như lễ múi, lỗ tai hoặc 
miệng người ; lại có những lỗ (vuông) như lỗ đục trong các đà 
ngang, hoặc lỗ mắt cáo ; có lỗ như miệng cối, như ao sâu, như 
vũng cạn. Gió thối thì những lỗ ấy phát ra những tiếng khác 
nhau, có khi như tiếng nước chảy ào ào, như tiếng tên bay vút 
vút ; có khi như tiếng thú gâm, như tiếng thở nhẹ ; có khi như 
tiếng người mắng mỏ, khóc lóc, than thổ ; có khi như tiếng chim 
ríu rít, như tiếng người đi trước hô, người đi sau đáp. Gió hiu híu 
thổi thì nghe du đương ; gió lớn nổi lên thi nghe ào ào. Gió lớn 
ngừng rồi, các hang lỗ lại im lặng, mà anh có thấy cành lá lúc đó 
chỉ hơi lay động không ? !Ẻ! 


Tứ Du thưa :: 


- Vậy "tiếng sáo của đất" (tức âm nhạc của đất) là do các hang 
lỗ cả, cũng như tiếng sáo của người là do các ống trúc. Thế còn 
tiếng sáo của trời, xín thầy giảng cho con. 


Tử Kì đáp : 


- Tiếng sáo của trời gồm những thanh âm biến hóa cả vạn 
cách mà mỗi thanh âm chỉ tự nó phát ra mà thôi. Nhưng ai 
khiến cho các thanh âm đó tự nhiên phát ra như vậy ???! 


2 


Đại trí thì bao quát, tiểu trí thì phân biệt nhứng cái nhỏ 
nhặt ; lời nói sâu sắc thì sáng rõ, lời nói thô thiển thì rườm, tế 
toái. 

(1) Có sách dịch là mười trượng. Thời đó mỗi thước bằng khoảng một 
gang tay. Một trăm gang cũng là 10 trượng. 

(2) Câu này Liou Kia hway dịch khác : anh có lê âm nhạc của đất 
chỉ giảm lần lần không ? 


(3) Theo Vương Phu Chỉ thì những thanh âm đó là tiếng nói của loài 
người. 
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Khi ngủ thì tỉnh thần hôn mê, khi tỉnh dậy thì thân thể cử 
động. 


Tiếp xúc với người khác thì tự nhiên dụng tâm mưu mô. Do 
đó mà sinh ra do dự, giả dối, ẩn ý. 


Hơi lo sợ thì sinh ra xao xuyến, ưu tư ; quá lo sợ thì sinh ra trì 
độn, mất hồn. 


Khi người ta hành động thì nhắm người khác như để bắn con 
môi, rồi thì bất động để nhận định sự thắng lợi của mình. Do đó 
khí lực mỗi ngày suy đi như sinh vật vào mùa thu, mùa đông ; 
chìm đắm trong thói xấu, ngột ngạt, càng già càng tệ ; hậu quả 
là tính thần như chết lần, không sao lấy lại được sinh khí nữa. 


Mừng giận, vui bưồn, lo lắng, ân hận, phản nhúc. sợ sệt, 
phóng túng, biếng nhác, khinh cường, ngạo mạn, tất cá những 
cái đó tự chúng phát sinh ra như âm nhạc phát từ một ống rỗng 
(ống sáo) hoặc như nấm từ hơi đất (Ẩm ướt) ma ra. Ngay, đêm 
nối tiếp nhau, ai biết được từ đâu tnà có ? Hồi ơi, hỡi ơi ; bao giờ 
chúng ta mới hiểu được lẽ sinh hóa đó trong vũ trụ ? 


Không có cái không phải là ta thì không có ta. Nhưng không 
có ta thì không thể hiện được sự biến hóa của tự nhiên. Như vậy 
ta với tự nhiên thật mật thiết với nhau. Nhưng không ai biết 
được chủ tể của vũ trụ là gì. ' 


Ví thử có một chủ tế thực đi thì chúng ta cũng không thấy có 
dấu hiệu, vết tích gì của nó. Thấy tác động mà không thấy hình 
thế của nó. Chẳng hạn thân thể con người gồm ĐI trăm cái 
xương, chín cái lỗ t? và sáu bộ phận ở trong (lục tạng ° È). Chúng 
ta quí cái nào ? Hay là quí hết ? Hay là quí vài cái ? Chúng đều 
(1) Từ đây trở lên, ý nghĩa thật khó hiểu, tôi châm chước hai bản địch 

của Hoàng Cẩm Tioành, và của L..h. 

(2) Hai mắt, hai tai. hai lỗ mũi, miệng, lỗ đại tiện và lỗ tiêu tiện. 
(3) Thường gọi là ngũ tạng : tâm, can, tì, phế, thận. Nhưng thận được 
coi là hai bộ phận, nên cúng gọi là lục tạng. 
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phục dịch cho ta ? Chúng đều bị động hết ? Cái gì làm chủ tê 
chi phối chúng ? Chúng chỉ phối và phục vụ lần nhau ? Nếu có 
một cái thực là chủ te chúng thì đủ ta hiểu biết hay không hiểu 
biếu nó, cũng không làm tăng hay giảm cái chân thực của nó. 


khi ta đã nhận được cái hình hài của ta rồi thì ta giử no cho 
tới khi chết. Nó với những vật khác đâm nhau, mãi cọ vào nhau, 
cùng bôn tấu như những con ngựa, mà không có gì làm cho 
ngừng được. Buồn thay ! Suốt đời khó nhọc mà không thành 
công gì cả ; tân khổ, mệt mỏi mà không biết để đi tới đâu. Đáng 
thương thay ' Như vậy mà bảo là sống, thứ hỏi có ích gì không ? 
Hình hài mà biến hóa thì tỉnh thần cũng biến hóa. Đó chẳng phải 
là điều rất thương tâm ư ? Người đời mê muội như vậy ư ? Chỉ 
riêng tôi mê muội, còn người khác thì không mê muội chàng ? 

Đẻ cho thành kiến của mình làm thay mình, sai khiến mình, 
như vậy thì ai cũng có thầy hết, còn cần gì nhận người khác làm 
thây nửa ? Vì tỉnh thần của mình làm thầy minh, cho nên người 
nợu cũng có thầy rồi. Kẻ nào muốn vượt thành kiến của mình để 
phân biệt thị phi thì cũng không khá2 gì bảo rằng hòm nay đi 
qua nước Việt mà đã tới đó từ hôm qua rồi, nghia là coi cái 
không có là có. Về điểm đó, thân mình như ông Vũ “ sửng 
khỏng thê biết được. 'Tôi làm sao mà biết được ? 


3 


Nói không phải chỉ là phát hơi ra thành tiếng. Nói là để diễn 
một cái gì. Nhưng cái ý muốti diễn ấy không hoàn toàn do lời nói 
định được, tngbhĩa là lời khòng sao diễn hết được ý), vậy thì có lời 
nói không [nghĩa là lời nói có ý nghĩa không], hay không có lời 
nói [nghĩa là lời nái vô nghĩa, chỉ như hơi phát từ miệng ra thôi]. 
Lời nói khác với tiếng chim: con chíp chíp, nhưng vì lời nói không 


(1) Ông vua khởi nghiệp nhà Hạ. Mới đầu làm Bê tôi vua Thuấn, nhờ 
có tài đức, có công trị lụt, nên được vua huấn truyền ngôi cho. 
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hẳn diễn được ý nghĩa, như vậy thì rốt cuộc có phân biệt được 
hai cái đó không 7? 

Đạo bị cái gì che lấp tới nỗi phải phân biệt chân với ngụy ? 
Lời nói bị cái gì che lấp tới nỗi phải phân biệt phải với trái ? Khí 
nào thì đạo không còn, khi nào thì lời không chấp nhận được ? 
Đạo bị thành kiến nhỏ nhen che lấp ; lời nói bị sự hoa mĩ phù 
phiếm che lấp. Do đó mà phái Nho và phái Mặc tranh luận với 
nhau. Cái gì phái này cho là phải thì phái kia cho là trái ; cái gì 
phái này cho là trái thì phái kia cho là phải. Muốn thấy điểm 
phải trong chỗ họ cho là trái, thấy điểm trái trong chỗ họ cho là 
phải, [nghĩa là muốn thấy phái nào cũng có lí một phân, mà 
không phái nào hoàn toàn có lí], thì không gì bằng dùng trực 
giác [đừng lí luận, tranh biện]. tÓ, 


Vật nào cũng là vật khác mà cũng là chính nó. Phân biệt vật 
và mình thì không thấy được lẽ đó, hòa đồng với vật. thì thấy 
được. Cho nên mới bảo cái kia là tự cái này mà ra. mà cải này 
cũng từ cái kia mà có. Chăng hạn người ta phân biệt sống và 
chết, sự thực thì sống cũng là chết, chết cũng là sống. Cái có thể 
được cũng là không thể được, cái không thể được cùng là có thể 
được. Xác nhận cũng là phủ nhận, phủ nhận cũng là xác nhận. 
Thánh nhàn không chấp nhất nên mới rực rõ ở trên trời. 


Mình là người khác ; người khác cũng là mình. Người kia có 
quan niệm của họ về thị, phi. Mình cũng có quan uiệm của mình 
và thị phi. Cá một sự khu biệt thực nào giữa rninh và người kia 
không ? Mình và người đừng chống đối nhau nữa, cái chôt {tức 
cái cốt yếu] của Đạo ở đó. Cái chốt đó ở trung tâm cho nên ứng 
với các biến hóa võ cùng. Cái "thị" tphải) biến hóa vô cùng, mà 
cái "phi" (không phải) cũng biến hóa vô cùng. Cho nên mới bảo : 
Không gì bằng dùng trực giác. 


Muốn dùng cái ý niệm độc lập, tuyệt đối để chứng rằng 


(1) Câu cuối này công mỗi nhà hiểu một khác, tôi theo L.K.h. 
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những biếu hiện của ý đó trong sự vật không phải là ý niệm độc 
lập, tuyệt đối, thì sao bằng dùng cái phi ý niệm 'Ì' để chứng rằng 
nhứng ý niệm biểu hiện trong sự vật không phải là ý độc lập, 
tuyệt đối. Muốn chứng rằng con ngựa trắng không phải con 
ngựa thì sao bằng dùng ý niệm “phí mã" (không phải là ngựa) để 
chứng rằng ngựa trắng không phải là ngựa '), Sự thực vũ trụ 
chỉ là một ý niệm, mà mọi vật chỉ là TiỘt con ngựa là, 
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Có đi rôi mới thành đường ; có đặt tên rồi mới phân biệt vật 
này vật khác. Làm sao bảo một vật là nó như vậy ? Vì nó như 
vậy nền bảo là nó như vậy. Làm sao bảo một vật là không như 
vậy l4) 2 Vì nó không như vậy nên bảo là nó không nhự vậy. Làm 
sao bảo một vật là "có thể". Bảo một vật là có thể vì nó có thể. 
Làm sao bảo một vật là không có thể. Bảo một vật là không có 
thể vì nó không có thể. Vật nào cũng có cái "như vậy" của nó ; 
vật nào cũng có cái "có thể" của nó. Không vật nào không có cái 
"như vậy" của nó ; không vật nào không có cái "có thế" của nó !Ô), 


Cho nên một cọng cô nhô với một cột lớn, một người đàn bà 
xấu với nàng Tây Thị, với tất cả các cái bậy bạ, dõi trá, quái dị 
đều hợp nhất ở trong Đạo hết. Cái nhất đó phân chia ra thành 
vạn vật, phân chía ra rồi thì không còn cái trước nữa mà cái này 
sẽ mất đi. [nghĩa là có sinh thì có diệt, có diệt thì có sinh]. 
(1) Cả bài này rất khó hiểu, mỗi bản giảng một khác, tôi châm chước 

L.E.h. "Phí ý niệm" đây phải là cái Đạo ? 

(2) Thuyết "ngựa trắng không phải ngựa” này của nhà ngụy biện Công 
Tôn Long. Ông ta bảo ngựa là tên gọi hình, trắng là tên gọi sắc, sắc 
không phải là hình cho nên ngựa trắng không phải là ngựa. 

(3) Trang tử theo nhất nguyên luận : vạn vật đều do Đạo mà ra, như 
vậy thì đều có chung cái "lí" của con ngựa. 

(4) Nguyên văn : bất nhiền. Có bản dịch là “không phải" 

(5) Trang tử muốn bảo ta phải thích ứng với sự thực nó phức tạp và 
thay đồi. Ví dụ : sống cúng là chết, chết cũng là sống 
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Nhưng không vật nào có sinh thành, có hủy diệt vì rốt cuộc lại 
hợp nhất ở trong Đạo. 


Chỉ hạng đạt Đạo mới hiểu được sự hợp nhất đó mà bỏ thành 
kiến đi để theo lẽ trung dung (bình thường). Trung dung thì 
thực hành được, thực hành được thì thông [có kết quả, không tắc 
nghẽn], thông thì "được việc” + Fthành công]. Được việc là gần 
tới Đạo [vì phải hiểu Đạo rồi mới được việc]. Phải xác nhận sự 
kiện. Thực hiện mà không hiểu tại sao, đó là Đạo. '°) 


ð 


Cứ cố chấp tin vào một điều thôi mà không biết rằng điều ấy 
cũng y hệt các điều khác, như vậy là có tỉnh thân "sáng ba". Câu 
chuyện "sáng ba" như vầy. 


Xưa có một ông già nuôi khi, bảo chúng : "Tao cho chúng bay 
sáng ba [trái lật “”], chiều bốn [trái]. Chúng bay chịu không ?" 
Chúng đều bất bình. Ông già bèn bảo : "Thế thì cho sáng bốn 
[trái], chiều ba. Chịu không ?" Chúng đều mừng. 


Sự thực có gì thay đổi đâu mà lần trước chúng nổi giận, lần 
sau mừng. Ông già đó đã khéo thuận theo bản tính của loài khỉ. 


Cho nên thánh nhân dung hòa, coi thị phi là một, mà theo 
luật quân bình tự nhiên, Như vậy gọi là "lưỡng hành" '4! 


(1) Nguyên văn : đắc = được. Có sách dịch là tự đác ; có sách lại dịch 
là hiểu đạo lí. Tôi theo L.K.h. 

(2) Trang tử muốn nói : cứ theo bản năng, trực giác mà làm thì là gần 
đúng Đạo đừng lí luận. 

(3) Nguyên văn chỉ có tam, tứ (ba, bốn), chứ không nói rõ ba, bốn cái 
gì. Các bản dịch thường thêm “trái lật : chataigne" hoạc "thăng" 
[một đơn vị do lường cho dễ hiểu 

(4) Lưỡng hành : V.P.C, giảng là : hai mối đều dùng được, miễn là biết 
thích nghỉ. 1..K.h giảng là hai thái độ, tùy theo hoàn cảnh. 
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Cổ nhân có người trí thức đạt được tới cực điểm. Cực điểm đó 
ở đâu ? Ở chỗ cho rằng thời sơ khởi vũ trụ chưa có vật ; đó là 
điểm cực xa, cực cao mà tri thức đạt được, không thể thèm gì 
được nữa. Hạng người thấp hơn cho rằng thời sơ khởi đã có cái gì 
đó, nhưng cái đó không nhất định cu Hạng thấp hơn cho rằng 
cái đó đã nhất định nhưng bảo khòng có thị phi (phải trái, xấu 
tết). 


Từ khi có quan niệm thị phi, ý niệm vê "4o mới suy. Ý niệm 
vê Đạo suy rôi mới có lòng tự ái (lòng yêu ích kì. Thực ra có gì 
là thành và bại không ? Hay là không có ? Như trường hợp 
Chiêu Văn '”” chơi đàn câảm, chứng là có thành và bại ; Chiêu 
Văn không chơi đàn cầm thì không chứng được là có thành có 
bại. Chiêu Văn chơi đàn cầm ; Sư Khoáng '”' gõ nhịp ; Huệ tử 
đựa một cây ngô đồng [mà biện thuyết] ; ba bậc đó tài trí cực 
cao, giữ được đanh tiếng tới hết đời. Sở thích của họ khác với của 
mọi người. Họ đều muến cho người khác hiểu sở thích cúa họ. Vì 
muốn cho người khác hiểu cái mà người ta không hiểu nối, nên 
Iluệ Thi mới làm hỏng đời ông bằng thuyết "kiên bạch" (cứng và 
trắng) ''° mà con Chiêu Văn muốn nối nghiệp cha '°' đến nỗi 
suốt. đời không thành công. 


Xeu như vậy {tức xét riêng từng người một] mà gọi là thành 
công thì bất tài như tôi cũng thành công. Nếu như vậy không gọi 
(L) Có sách dịch là : mới đầu có vật nhưng không phân biệt vật này 

vật khác 
(2) Mật người giòi đàn cầm thời cổ 
(3) Một nhạc sĩ thời cổ 
(4) Thuyết này thực ra của Công Tôn Long, phân biệt cứng và trắng : 

một phiến đá hoặc cứng hoặc trắng. không thể vừa cứng vừa trắng 

(Coi Đại cương triết học Trung Quốc). Công Tôn Long thuộc phái 

ngụy biện. 

(5) V.P.C. giảng là : môn đệ của Huệ Thi theo gót thầy 
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là thành công được [tức nếu xét chung cả mọi người, mà không 
phải ai cũng giỏi, thành công như ba nhà đó được], thì tôi và 
người khác, chẳng ai thành công cả. '!'. Thánh nhân chê cái thói 
làm cho người đời mê loạn, nghỉ ngờ, nên bỏ hết thành kiến, theo 


lẽ trung dung tầm thường thôi, như vậy là dùng đến trực giác. 
3) 
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Nay có người đưa ra một phán đoán. Không biết nó có giống 
với những phán đoán của người khác hay không. Giống hay 
không thì chúng cũng là một loại với nhau cả, vậy có khác gì 
nhau đâu, °°°. 


Tôi xin đưa ra một thí dụ. Một người bảo rằng vũ trụ có khởi 
thủy ; một người khác bảo không có khởi thủy, một người nữa 
bác thuyết người thứ nhì dùng để bảo vũ trụ không có khởi thủy. 
Nói cách khác : một ttgười bảo mới đầu vũ trụ có cái gì đó Chữu) 
'3'` một người khác bảo mới đầu vũ trụ không có cái gì cả (vô) ; 
một người nứa bác cái thuyết mới đầu vũ trụ không có gì cả ; lại 
một người thứ tư khác nữa bac cái thuyết người thứ ba dùng để 
bác cái thuyết mới đâu vũ trụ không có gì ca. Khi thì là có (hữu), 
khi thì là không (vô). Mà không biết cái "có", cái "không" đó có 
thực là "có", có thực là "không" không. Tôi mới đưa ra một ý 
kiến, nhưng nó có thực là ý kiến hay là không có ý kiến gì cả. 

(1) Cả doạn này trừ : Như trường hợp Chiêu Văn chơi đàn cầm), 
D.N.L. dịch khác hàn mà rất lúng túng, [LC.H và ILL.Kh. dịch 
giống nhau, tôi theo họ nhưng thú thực hiểu lờ mờ lắm. 

(2) Theo L.K.h. câu này Trang tử muốn khuyên ta đừng đồi làm gương 
mẫu bắt người khác theo, cứ tìm hiểu họ để cải thiện họ thôi. 

(3) Theo L.K.h. Trang tử muốn bảo phán đoán nào cũng thuộc về 
ngôn ngử (vậy là cùng loại với nhau) mà ngôn ngữ thì không diễn 
nôi cái thực sự là thực (le réel vraiment réeÌ, trái với cái thực mà 
là gia) 

(4) Tức có cái gì tạo ra vũ trụ 
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Trên đời không có gì lớn bằng đầu chiếc lông mùa thu 'Ù, mà 
núi Thái Sơn '?' thì nhỏ. Không ai thọ bằng đứa trẻ chết yểu, mà 
không ai yếu bằng ông Bành Tổ. Trời đất cùng sinh ra với tôi ; 
vạn vật và tôi hợp nhất, chỉ là một. Vũ trụ đã hợp nhất thì làm 
sao còn nói về nó được nữa '”', Vũ trụ đã hợp nhất thì làm sao lại 
không nói về nó được '*'. Cái "nhất" đó thêm cái ta nói về nó, thế 
là có hai cái rồi ; hai cái đó với cái "nhất" (nguyền thủy) thành ra 
ba. Cứ như vậy mà tính tiếp thì người giỏi tính cũng đành chịu ; 
!®' huống bồ là người thường, Như vậy là từ "không" (vô) tới "có" 
(hữu) đã có ba ý khác nhau rồi ; huống hồ từ "có" tới "có", sẽ có 
cơ n,an nào là ý, Đừng suy luận gì hết [nghia là Sinh ngôn nrgử, y 
tưởng đi] thì thây được Đạo. 
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Đạo không có giới hạn, mà ngôn ngữ thi không chắc chắn !8' 
Do ngôn ngữ mới có những sự phân biệt này nọ. Chẳng hạn 
chúng ta phân biệt bèn phải bên trái, thứ tự và sai đẳng, phân và 
biện '?” cạnh và tranh !Ở) : đó là tám loại biểu hiện. Mà cái gì ở 
ngoài vũ trụ thì thánh nhân không cho là có, không nói tới ; cái 
gì ở trong vũ trụ thì thánh nhân nói tới mà không phê bình. Bộ 


(1) Đầu thu, các loài vật mọc những lông con, đầu rất nhỏ. 

(2) Một trong năm núi lớn ở miền Đông Trung Hoá 

(3) Vì nếu nói vẽ nó, thì phải dùng ngôn ngứ, như vậy là có thêm một 
cái nữa, mà vũ trụ không còn là "một" nữa. 

(4) Vì nếu vũ trụ hợp nhất, đã là "một" thì nó đã ở trong khu vực ngôn 
ngứ rồi : vì tiếng "một" thuộc về ngôn ngữ. 

(5) Vì cứ thêm một, thêm một hoài tới võ cùng, suốt đời cũng không 
xong 

(6) Vì nó thay đổi theo hoàn cảnh và không diễn được Đạo. 

(7) Phân biệt và biện luận ; có sách dịch là chia và chia nhỏ ra nửa. 

(8) Dùng lời nói để thắng người thì gọi là cạnh ; dùng sức mạnh thì 
gọi là tranh, 


NAM HOA KINH 189 


sử Xuân Thu và chuyện chép về các tiên vương, thánh nhân đem 
ra bàn mà không tranh biện. Sau mỗi cái phân biệt có một cái gì 
không phân biệt được ; sau mỗi cái biện luận có một cái gì không 
biện luận được. Tại sao vậy ? Vì thánh nhân thấu triệt được toàn 
điện, còn người thường chấp nhất cãi nhau để thắng người khác. 
Cho nên bảo : "Hễ biện luận là chỉ thấy được phiến diện". 

Đại Đạo không có tên, đại biện luận thì không nói ; đại nhân 
(nhân từ) thì không yêu riêng ai ; đại liêm khiết thì không có 
hình tích ; đại dũng thì không hung hăng. 


Cái Đạo mà minh thị ra rồi thì không phải là Đạo ; biện mà 
phải dùng lời nói thì không đạt được chân lí ; nhân (từ) mà cố 
định + thì không hoàn toàn là nhân ; liêm khiết mà phô trương 
thi không được người ta tin ; dũng mà tranh đấu (hoặc tới tàn 
bạo) thì không thành công. 

Như vậy là năm cái đó vốn hồn nhiền, viên thông mà hóa ra 
có cạnh góc. 

Biết rằng có những điều mình không thể biết được, đó là đạt 
được cực điểm của "trí". Người nào biết biện luận mà không dùng 
lời, biết rằng Đạo thì không có tèn, là có được cái kho của trời 
(thiên phú), đế vô mà không bao giờ đây, múc ra mà không bao 
giờ cạn, mà không biết tại sao. Như vậy gọi là "che ánh sáng đi" 
[đừng cho nó chiếu ra ngoài, mà ở trong sẽ sáng hơn]. 
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Xưa vưa Nghiêu hòi ông Thuấn : 


- Tôi muốn đánh các nước Tông, Khoái và Tư Ngao lâu nhưng 
mỗi khi lâm triều, tôi thấy lòng không yên. Tại sao vậy ? 


Ông Thuấn đáp : 


(1) Nghĩa là không biến thông 
(2) Ba nước nhỏ ở biên giới Trung Hoa thời đó. 
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- Vua ba nước đó ở những chỗ hoang vu đầy lau sậy. Lòng nhà 
vua không yên là vì đâu ư ? Xưa mười mặt trời cùng xuất biện, 
chiếu sáng vạn vật. Đạo đức há chẳng chiếu sáng hơn mặt trời 
Là Ti 
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Niết Khuyết hỏi (môn đệ là) Vương Nghề '*' ; 


- Ảnh có biết một chân lí tuyệt đối không ? [nghĩa là được 
mọi vật chấp nhận]. 


Vương Nghề đáp : 

- Làm sao con biết được ? 

- Anh có biết rằng anh không biết chân lí đó không ? °? 
- Làm sao con biết được ? 

- Vậy ra vạn vật không biết gì cả sao ? 

Vương Nghề đáp : 


- Làm sao con biết được ? Nhưng con thử rán đưa ý kiến của 
con. Làm sao người ta có thể biết được cái mà con bảo là "biết" lại 
không phải là "không biết", mà cái con bảo là "không biết" lại 
không phải là "biết" ? 

Chẳng hạn một người nằm trong chỗ ẩm thấp (trong bùn) mà 
đau lưng tê liệt nửa người, nhưng một con lươn thì có sao 
không ? Một người ngồi trên ngọn cây thì run rấy sợ sệt, nhưng 
một con khỉ có vậy không ? Chỗ ở của người và hai con vật ấy, 


(1) Ý nói các vật có thể cùng vận hành mà không hại gì cho nhau. Vậy 
thì nếu vua Nghiều có đức, sao lại cân phải diệt ba ông vua biên 
giới kia đi. 

(2) Hai nhân vật này, đều là hiền nhân đời vua Nghiêu. Vương Nghề 
là học trò Niết Khuyết 

(3) Nguyên văn : Tư tri tử chỉ sở bất trí da ? Có sách dịch là : Anh có 
biết tại sao anh không biết không ? 
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chỗ nào là lí tưởng (chính xứ) ? Người ăn thịt đề, bò, chó, lợn ; 
hươu nai ăn cỏ ; rết thích ăn rắn con ; cú mèo và quạ thích ăn 

chuột. Khẩu vị của bốn loài đó, khẩu vị nào là lí tưởng (chính 
vị) ? Khi đực sống với vượn cái ; nai đực sống với hươu cái ; lươn 
sống chung với cá ; nàng Mao Tường và nàng Lệ Cơ ' Ù được mọi 
người khen là đẹp, vậy mà thấy họ tới thì cá lặn sâu, chim bay 
cao, hươu nai chạy dài. Cái đẹp theo bốn loài đó, cái đẹp nào là lí 
tưởng (chính sắc) ? Theo con thì phân biệt nhân, nghĩa, thiện ác 
chỉ là rối mù thôi. Làm sao mà phân biệt được ? 

Niết Khuyết lại hỏi : 

- Anh không biết được lợi hại, nhưng bậc "chí nhân" [đức 
tuyệt cao] có biết lợi hại không ? 

- Thưa, bậc chí nhân là thần rồi. Đồng cỏ có cháy cũng không 
làm cho họ thấy nóng, sông rạch đóng băng cũng không làm cho 
họ thấy lạnh, sét đánh đổ núi, gió làm dậy sóng cũng không 
khiến cho họ sợ. Họ chế ngự gió mây, cưỡi mặt trời mặt trăng 
mà đi chơi ở ngoài bốn bể, không quan tâm tới sống, chết. huống 
hồ là tới lợi hại ? 

lặi 
Cô Thước tử hỏi Trường Ngô tử : '?) 


- Tôi nghe Khổng tử 'Ở) bảo : Thánh nhân không dự vào việc 
đời, không mưu đồ cái lợi, tránh né cái hại, được người ta vời 
cũng không mừng, không theo thói đời '!, Thánh nhân không 
nói tức là nói đấy, mà nói tức là không nói đấy. Nhờ vậy mà siêu 
thoát ra ngoài cõi trần tục, Thây chúng ta cho đó là những lời vu 


(1) Đầu là những mĩ nhân thời cổ. 

(2) Hai nhân vật này có lẻ chỉ dơ Trang tử tưởng tượng. 

(3) Nguyên văn chỉ viết : "phu tứ" (nghĩa là thay). Vì đoạn dưới có chữ 
Khâu, tên của Không tử, nèn các sách đều dịch là Không từ. 

(4) Có sách dịch là "không câu nệ hình tích của đạo". 
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khoát, mơ hồ. Nhưng tôi cho là những lời phát hiện được cái đạo 
kì diệu. Còn anh, anh nghĩ sao ? 


Trường Ngô tử đáp : 

- Ngay Hoàng Đế tÌ) cũng hoang m:¡nïg về điều đó, thì làm sao, 
mà (Khổng] Khâu biết được ? Tính anh vội vàng quá. Mới thấy 
cái trứng anh đã muốn nghe gà gáy sáng rồi, mới thấy viên đạn 
đã muốn có thịt chím "hào" !?' quay rồi. Để tôi giảng bậy chơi, 
mà anh cũng nghe bậy chơi nhé. Có phải là thánh nhân theo mặt 
. trời mặt trăng, ôm vũ trụ, hợp nhất với vạn vật, bỏ hết cả mọi sự 
hỗn độn, u ám, coi các sự tôn tí, quí tiện là một không ? Người 
phàm lao khổ vì sự thị phi, tranh luận, còn thánh nhân thì có vẻ 
như ngu muội vô tri, đạt được cái thưàn khiết của cái "nhất" 13) 
nó bao quát mọi biến hóa của mọi thời và mọi vật. 


Làm sao tôi biết được ham sống không phải là một thái độ 
lầm lẫn ? Làm sao tôi biết được kê sợ chết không giống như một 
em nhỏ lạc lối, quên mất đường về nhà ? 


Nàng Lệ Cơ là con gái viên quan giữ biên giới ở đất Ngái. Khi 
vua Hiến Công nước Tấn đón nàng vê cung, nàng khóc tới ướt 
đẫm vạt áo, nhưng về tới hoàng cung, cùng vua đồng sàng, nếm 
cao lương mĩ vị, nàng hối hận giọt lệ ngày xưa. Vậy làm sao tôi 
biết được khi chết rồi, người ta lại không ân hận rằng trước kia 
ham sống ? 


Có người nằm mộng thấy được uống rượu ăn tiệc, tỉnh dậy 
tiếc mà khóc ; lại có người nằm mộng thấy mình khóc rồi thức 
dậy vui như đi sản. Mà hai hạng người đó trong khi nằm mộng 
không biết rằng mình nằm mộng, đôi khi nằm mộng thấy rằng 
mình nằm mộng, tới khi tỉnh mới biết rằng mình nằm mộng. Và 
(1) Một trong ngũ đế thời cổ. Ông này thường được các triết gia thời 

đó coi là bậc đại trí. 


(2› Minh dịch là chim vọ. L.K.h dịch là chim cút. 
(3› Tức cái Đạo. 
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chỉ khi nào đại giác (tỉnh lớn) mới biết rằng đã qua một "đại 
mộng" (giấc mộng lớn). Bọn ngu tự cho mình là tỉnh khi coi vua 
là qui, còn kẻ chăn trâu là hèn. Thật là cố chấp ! 


Khổng Khâu với anh đều là năm mộng hết. Mà tôi bảo anh là 
nầm mộng, thì chính tôi cũng nằm mộng nữa. Những lời đó 
người thường cho là quái dị, nhưng một vạn năm về sau sẽ CÓ 
một đại thánh nhân hiểu được. Thời gian đó không dài gì chỉ như 
từ sáng tới chiều thôi. 
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Giả sử tôi tranh biện với anh mà anh thắng tôi thì có nhất 
định là anh phải, tôi trái không ? Nếu tôi thắng anh thì có nhất 
định là tôi phải, anh trái không ? Trong chúng ta có một người 
phải một người trái ? 'Ì' Hay là cả hai chúng ta đều phải cả hoặc 
đều trái cả ? Anh và tôi làm sao biết được điều đó ? Mà một 
người thứ ba nào khác thì cũng hồ đồ không biết được, lựa ai 
sáng suốt làm trọng tài đây ? Hỏi một người cùng một ý kiến với 
anh, thì người đó do lẽ cùng ý kiến với anh, làm sao có thể phê 
phán được ? Nếu là một người cùng ý kiến với tôi thì người này 
do lẽ cùng ý kiến với tôi, làm sao có thể phê phán được ? Nếu là 
một người ý kiến khác cả tôi lần anh, hoặc giống cả tôi lẫn anh 
thì cũng làm sao phán đoán được ? Vậy anh, tôi và người thứ ba 
đó đều không quyết được ai phải, ai trái. Có nên đợi một người 
thứ tư nữa không ? 
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Thế nào là hòa hợp với "thiên nghê" (phán đoán hợp với lí tự 
nhiên '?, chứ không theo tiêu chuẩn vốn dĩ thiên lệch của loài 
người). Hòa hợp với thiên nghề là [chấp nhận ý kiến của người, 
(1) Có sách địch là : mỗi người trong chúng ta đều có chỗ phải, chỗ 

trái. 

(2 Nghề, nghĩa là chỗ chia rẽ đầu mối của một sự ; đây phải hiểu là 
chỗ phân biệt phải và trái, tức là tiêu chuẩn để định phải trái. 
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và] bảo không phải cũng là phải tÙ, Nếu cái gì phải mà quả thực 
là phải thì nó khác hẳn với cái gì không phải rồi, như vậy không 
còn phải tranh biện nữa. Nếu cái gì như vậy mà quả thực là như 
vậy thì nó khác hản với cái gì không như vậy rồi, trong trường 
hợp đó, cũng khòng còn phải tranh biện nữa. Một chuyển động 
và một thanh âm tùy thuộc nhau mà cơ hồ như không tùy thuộc 
nhau. '?! 

Phán đoán mà hòa hợp với "thiên nghê" là biết tùy theo hoàn 
cảnh thay đổi. như vậy thì đạt được tới vô cực, sông được trọn 
đời. Quên tuổi mình, quên thị phí đi, ngao du ở chỗ vô cảnh giới 
(hư vô} và gởi mình trong cỏi đó. 


14 
Cái bóng của bóng ! hỏi cái bóng : 


- Lúc nãy anh đi, bây giờ anh ngừng. Lúc nảy anh ngồi, bây 
giờ anh đứng. Tại sao anh không có thái độ độc lập vậy ? 


Cái bóng đáp : 


- Tôi sở dĩ như vậy là vì tùy thuộc một cái gì. Cái gì đó lại tùy 
thuộc một cái gì khác. Tôi tùy thuộc một cái gì thì cũng như con 
rắn tùy thuộc vầy t4) của nó, con ve tùy thuộc cánh của nó. l.àm 
sao tôi hiểu được cái gì làm cho tôi lúc thì thế này, lúc thì thế 
khác ? 


(1) Nghĩa là chấp nhận cái gì mình cho là không phải, nói cách khác 
là nhận rằng người khác tuy không đồng ý với mình nhưng củng 
có Ì(. 

(2) Câu này như ở đâu lạc vào đây. Phải chãng Trang tử muốn đưa 
một thí dụ tô rang có những sự kiện tựa như phải mà không phải ; 
Nguyên văn : hóa thanh chí tương đải, nhược kì bất tương đài, 
D.N.L và H.C.H. đèu không dịch. 

(3) Nguyên văn là : "võng lưỡng", tức cái bóng mỡ mờ ỡ chung quanh 
cái bóng thực. Cũng gọi là "bán ảnh" : pénombre. 

(4) Những vấy ở dưới bụng để cho rắn bò đi được, 
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lỗ 


€ó lân Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay 
lượn, mà không biết mình là Chu nửa. Rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc 
nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chủ nầm 
mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thây hóa Chu. Trang 
Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hóa" °Ù 


{1 Nghĩa là hình tượng của vật biến đôi. D.N L.. giảng là : hai vật hóa 
hợp làm một. 
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NHẬN ĐỊNH 


Chương này là chương quan trong nhất, chứa nhiều H¿ tưởng 
độc đáo nhật trong bộ sách, Trung từ trình bày uũ trụ quan của 
ông để rút ra một luột thiên nhiên : luột uạn uật tuyệt đối bình 
đẳng, không có quí tiện, không có thị phi, uà một phép xử thế : 
không tranh luận, để cứu một cúi tệ đương thời, là triết gia nào 
cũng đả đảo cúc triết gia khác, hự cho mình mới thực nắm được 
chân 


Trong bài 6, Trơng tử bảo : "Cổ nhân, người nào trí tuệ đọt tới 
tuyệt đỉnh, cho rằng 0ũ trụ mới đều không có gì cả" Bồi 2, ðng lại 
bảo : "Không di biết được chủ tế của uũ trụ là gì. Ví tu? có một 
chủ tể thực đi thì chúng ta cũng không thấy cô dếu hiệu, uết tích 
đì của nó. Thây tác động nà không thấy hình thể của nó", 


Chủ trương đó thật rõ rùng : ông không chấp nhận có một uật 
hữu hình sùth ra uạn uật. Không cô một Thượng đế như Nho gia 
uà Mặc gia quan niệm. 


Mới đầu chỉ cô một cái gì đó, cô lẽ là luật thiên nhiên, mù ông 
goi lò Đạo. Đạo siêu thời gian, uô hình uồ sắc, mà biến hóa uô 
cùng (bài 3). Như khi gió thối, cả uạn hang, lỗ đều uang động 
làn, phát ra những tiếng khác nhau, "có khi như tiếng nước chảy 
hào ào, có khi như tiếng tên bay uút uút, cô khi như tiếng thú gồm, 
hay như tiếng thở nhẹ, cô khi như tiếng người mắng mô, khóc 
lóc, than thổ, có khi như tiếng chỉm rúu rút..." (bài L), nhưng hết 
thủy những tiếng đó đều do "đết thở" (tức gió) mà phát ra cả. 


Đạo đô không có tên goi (ý này cũng chính là ý của Lão Rử 
trong Đạo Đức kinh : Đạo khả đạo phi thường đạo) ; khi Đạo mù 
đã mình thị ra rồi thì không phải là Đgo (bài 8). Vì đạo gồnt uạn 
uội, uạn. uật hợp nhốt uào Đạo (bài 4), chúng ta chỉ là một phần từ 
của Đạo, không thể biết được Đạo (một phần tử làm sao biết được 
toàn thổ), không thể chỉ rõ, giảng nó là cái gì, Cho rằng mình 
biết được Đạo, là nói bậy, nhận rồng mình không biết được nó, 
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mới là súng suốt. (Biết rằng có những điều mình không thể biết 
được, đó là đạt được cực điểm của "trừ" - bài 8), 


Vậy Trang hè cơ hồ chủ trương thuyết "bất khả trữ. 


Tuy không hiểu được Đạo, nhưng hạng đại trí, đạt Đạo, biết 
rằng uạn uật hợp nhất ở trong Đạo, nên không phên biệt uật này, 
Uuật hhác, mình uới dột ; "Vật nào cũng là uật khóc nề cũng lò 
chính nó. Phân biệt uật uà nuình thì không thấy được lẽ đó, hòa 
đồng uới uột thì thấy được, Cho nên mới bảo câi bia là tự cối này 
nà ra, nuà cái này cũng từ cái bìa mà ra (...,) Minh là người khác, 
người bhúc cũng là mình" (bời 3). 


Ở đây ta thấy Trang tử uượt Mặc tử. Mặc tử bảo phải yêu mọi 
người như mình, nghĩa là còn phân biệt người uề nình. Trang 
thì không : người là nuình, mình là người. Yêu hưy ghét không 
thành uấn đề nữa : cứ theo tự nhiên, thì cũng như yêu mọi 
người, mọi uột rồi. Tòi không muốn gọi thuyết của ồng là "siêu ái" 
để so sánh uới thuyết "kiêm đi" của Mộc, 0ì ông không chủ trương 
"ái, nhưng tư tưởng cua ông quê lò cao hơn Mặc nữa. Mù cao hơn 
tức là bhó thực hiện hơn. 


Đã cùng là những phần h của Đạo cả, nên Uuạan Uội ngưng 
nhau, Như thân thể con người gồm một trăn côi xương, chín cối 
lỗ 0ù sớu "tạng", cô cúi nào đáng quí hơn cói nào đều ? Chúng đều 
là bộ phận của thôn thể, đều phục dịch cho tơ. Một cái bị bệnh 
thì những cái khóc cũng bí ảnh hưởng lây, nuà thân thể của ta 
mốt sự quân bình, '}) 


"Cho nên niột cong có nhỏ uới một cột lớn, một người đàn bà 
xốu xí uới nàng Tây Thị, uới tết ca cái bậy bạ, dối trá, quái dị đều 
(1 Thuyết này ảnh hưởng tới y lí (Trung Hoa) hay y lí đã có trước nó, 

chúng ta chưa biết được. Nhưng hiển nhiên Trung y (ta gọi là 

Đông y) cho rằng một cơ quan, chàng hạn gan đau thì ảnh hưởng 

tới tim, tì vị... Và muốn bồ gan thì phải bổ thận, phối... Cho nên 

Trung y trị toàn thể con người chứ không chỉ trị riêng từng bộ 

phận một. 
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hợp nhất ở trong Đạo. Cúi nhất đó phân chia ra thành uạn uột." 
(bài 4). 


Và lại cái gì cũng tương đối hết. So uới một cói cực nhỏ thì 
đầu chiếc lông n:ùa thu là cực lớn ; so uới niột cói cực lớn thì núi 
Thái Sơn uẫn là nhỏ. Loài người ăn thịt dê thịt bò cho là ngọn, 
mà loài đê loời bò lại cho lớ cây, có mới là ngọn ; loài người cho 
Mao Tường, Lệ Cơ là đẹp, nhưng loài chím loài cá thấy hai nàng 
đó thì hoảng sợ mà trốn ; Dây là không có "chính uị", "chính sắc", 
nghĩa là không có gì làm tiêu chuôn bất di bất dịch cho khẩu 0ị, 
sắc đẹp cả, không cô gì tuyệt đối cả. 


Hơn nữa, mọi uột đều biến thiên, một uiệc lúc này cho là khổ, 
tác khác lại cho là 0dui, lúc này cho là phôi, lúc khác cho là trồi, 
Nàng Lệ Cơ khi phải xa cha mẹ thì khóc nuướt, nhưng oề nhà 
chồng rồi, lại thấy sung sướng mà ân hộn rồng trước bìa đã khóc. 
Cho nền chỉ người phànt mới lao khổ 0ì sự thị phi, còn thánh 
nhân thì đạt được cới tỉnh khiết của cấi "nhất" nó bqo quát được 
mọi biến hóa của nượi thời uà mọi vội. Cái "nhất" đó là Đạo tbài 
11). : 


Vì luật biến hóa đô nà sống cũng là chết, chết cũng là sống 
(bài 3), mộng có thể là thực nà thực cũng có thể là mộng. Ai mù 
biết được Trang Chu mộng thấy mình hóa bướm hay bướm mộng 
thây nó hóa Trang Chu. (bài 15). Trong bài 11, Trường Ngồ thử 
bảo bạn là Cô Thước tử : đời chỉ là một giấc mộng lớn ; Không tử 
khi giảng đạo lí là nănt mộng, Cồ Thước từ khi nhc lại lời của 
Không từ cũng là nằm mộng, mà Trường Ngô từ khi bảo hai 
người trên là nằn: mộng thì chính mình cũng là nằm mộng nốt 
nửa. 


Vậy là cơ hồ như Trương tử chủ trương tuyệt đối hoài nghị, 
tuyệt đối uô ui : đã không có gì là phải, là trôi thì cũng chẳng cần 
phối làm gì có ? 

Đọc lại cỡu cuối bài õ, chúng ta thấy không hoàn toàn như 
UẬy : 
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"Cho nên thánh nhân dung hòa, coi thị phi là một, mù theo 
luật hự nhiên. Như uậy là goi "lưỡng hành". Nghĩa là phổi hay 
trúi, tùy theo hoàn cảnh, mà mình phải thích nghị uới hoàn 
cảnh. 


Bài 4 ông cờn nói rõ hơn : 
"... Thánh nhân bỏ thành hiến đi để theo lẽ trung dụng". 


Như uậy là Trang cứng nhận có một thái độ "phái, thái độ đó 
là uượt lên trên quan niệnt "thị phí" của người đời, tùy hoàn cảnh 
mà tìm côi "thị" trong cối "phÙ, cái "phủ" trong cái "thị", Có thể 
goi thái độ ốy là "siêu thị phÙ, là dung hòa, gần gồn như thuyết 
"trung dung" của Không tẻ. Đó là một điểm đặc biệt trong triết lí 
Trung Hoa : hai triết hệ lớn của họ, Không 0è Lão đều cô tính 
thần dung hòa ; nhận rồng mọi thuyết, mọi oột có thể cùng hoạt 
động thịnh hành) nà không làm trẻ ngại nhu : 


"Xưa mười mặt trời cùng xuốt hiện, chiếu sóng uạn uội. Sự 
chiếu sớng của đạo đức không hơn sự chiếu súng của mặt trời 
 ?" (bài 9), 


"Đồng qui nhỉ thù đồ" là uậy. Không có thể dung hòa uới Lão, 
mà Phật sau này có thể dung hòa cả uới Khổng uà Lão. Tùy hoàn 
canh, có thể "xuất" như Không hay "xử" như Lão, đô là thái độ của 
tốt ca các nhà Nho từ Đào Tiềm, Tò Đông Pha tới Chu Văn An, 
Nguyễn Khuyến... Mù thúi độ của dân chúng Trung Hoa cũng 
như Việt Nam là chấp nhận cả tam giáo : Không, Lão, Phật ; tâm 
hồn chúng ta không ai là thuần tịy Không hay Lão hay Phật, ai 
cũng chịu anh hưởng của bq tôn giáo đó, chỉ khúc là do bạn tính, 
người thiên Uuề đạo này hơn đạo khác ; nhưng cả những người 
thiên uề một đạo nào đó - chàng hạn Không giáo - thì tới một 
tuổi nào đó hoặc gặp một hoàn cảnh nào đó, lại có thể thiên uề 
một đạo khác hơn - chẳng hạn Phột giáo. 


Từ uú trụ quan hể trên, Trang từ rút ra cho chúng ta bài học 
này : đưng nên tranh biên. 


10 “TRANG TƯ 


Chúng ta nhớ Trung từ sống cùng một thời uới Mạnh từ. Thời 
đó là thời Chiến quốc, thời đại loạn, nhưng cùng là thời tư tưởng 
Trung Quốc phút triển rất nuạnh, thời "bách gia chư hề, Ngôn 
luận được hoàn toàn tự do, dì cũng muốn đưa ra một thuyết để 
cứu nguy cho thiên họ, mà các uua chúa cũng muốn tìn hiểu tốt 
cả các thuyết để xem cô úp dụng được không, cho nên trọng đãi 
các triết gia, mời họ làm cố uốn, coi họ như thầy nữa, như TỀ 
Tuyên uương, Lương Huệ uương, Đăng Văn công đối uới Mạnh 
từ. (Chính Trang hè cũng được Sở Ủy ương mời làm tướng quốc 
mà ông từ chối). 

Trong số các triết gia đó, có độ mươi nhà là nôi danh nhất 
như Mạnh tử, Tuân tử, Huệ tH?, Công Tòn Long, Trâu Diễn... 
(không kể Trang tử) ; nhưng ảnh hưởng lớn nhất, theo Mạnh tử, 
tà học thuyết của Dương uà Mặc : "Học thuyết của Dương Chu uà 
Mục Địch lan tràn thiên hạ khi bèn bạc, người nào không theo 
Dương thì theo Mộc”. 


Những học phới đó da kích nhằu, khuynh loót nhữu, cho nền 
càng nhiều càng loạn, từ uua chna tới dân chúng đều hoang 
mang, không biết theo di. Mạnh từ hàng nhất, tự cho nuình cái si 
mạng bảo tồn, phát huy đạo của Không tử, muốn đánh đồ tốt ca 
các thuyết khác, đặc biệt là thuyết "uị ngữ", "uô quân" của Dương 


Chu`}” oà thuyết "kiêm ái", "0ô phụ” của Múc Địch'°), 


Trang từ cho rồng họ lam lần hết, nên ông không đa riêng 
một nhà nào (cô lẽ một phần 0ì uậy mà Mạnh tử không nhắc gì 
tới ông cả), chỉ cảnh cáo họ rằng biện luận chẳng những uô ích 
trù còn có hại. 

Vì biện luận thì chỉ thấy được một khía cạnh thôi. Đạo không 
cô giới hạn nuà ngôn ngữ thì không chốc chan, Đạo thì không 
phân biệt cói này cói hỉa do ngôn ngữ mới có sự phân biệt, 


(1) Tức Dương Tư (-440 — -380) (BT). 
(2› Tức Mạc Từ (-480 — -397) (BT). 
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Nhưng sau mỗi cúi phân biệt, cô nuột cói gì không phân biệt 
được, sau mỗi cái biện luận, cô một cái gì không biện luận được 
“bùi 82. 

Người ta tranh biện chỉ mong thắng được người khác, nhưng 
không hiểu rằng không thể thẳng di bồng cúch đó được. Hai bèn 
đều dưa thiên biến của mình ra mà không chịu nghe lí luận của 
người kio, y như một cuộc đàn: thoại giữa kẻ điếc. Mà nếu một 
người nào làm cho người khía phải Lm tiếng thì cũng không nhất 
định là người đó phải, người kía trái ; có phần chắc là người nào 
cũng cô chỗ phối, chỗ trôi. 

Nhờ một người thứ ba làm trong tài thì lại càng uô ích nữa. 
Nêu người đó cùng ý kiến uới người thứ nhất thì làm sao phê 
phán được người thứ nhì ; cùng ý kiến uới người thứ nhì thì làm 
sao phê phản được người thứ nhốt, nếu khóc ý kiến uới cả hơi 
người thì càng không thể phê phón được gì phải di trúi ; mà nêu 
cùng ý biến uới ca hai người thì làm sao còn gọi là trọng tài được 
nữa (bài 12). 


Hơn nữa, càng tranh biện, càng làm cho chôn lí mờ tốt đi, 0ì 
thành biến của mỗi bên, "Đạo bị thành kiến nhỏ nhen che lấp ; 
tời nói bị sự hoa nĩ, phù phiếm che lấp. Do đó mà phói Nho 0ò 
phái Mặc tranh biện uới nhơu, Cói gì phái này cho là phải thì 
phái kia cho là trới , cát gì phái này cho là trái thì phát bía cho là 
phải. "Đừng chống đối nhu nữc, đó là cói "chốt" của Đạo. Cái 
chốt đó ở trung tâm cho nên ứng uới các biến hôa uô cùng" (bài 
3). Có thái độ không chống đối nhau thì mới hiểu được những 
cới phải, cớứi trôi của ở bền ngoài, cũng như từ cái trái thởm 
tmuoyeu) của một bánh xe đạt được tới uành bánh xe bằng những 
chiếc tăm tủa ra khắp phía. 


Và khi phân đoớn phải biết tùy theo hoàn cảnh mà thay đối, 
mới thấy được cô điều xưa cho là phối, nay cho là trái, ở xứ này là 
phải, ở xứ khác là trôi, trong cái phối cô cới trái, trong cái trái có 
cắi phải. Như uậy là hòa hợp uới thiên nghê, cũng goi là "thiên 
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_ quân”, híc uới cúi l( tự nhiên, sự biến hóa tự nhiên của uạn uột. 
Thái độ uượt lên trên thị phí, thích nghị uới cả hai đó, Trang hệ 
goi lò "lưỡng hành", 

Tư tưởng bình đẳng huyệt đối trong chương này của Trang th 
trúi ngược hẳn uới tự tưởng của Mạnh từ mò cũng khác hư tưởng 
của Hứa Hành, một triết gia đương thời. 


Mạnh tử báo : "Bạn chất của mọi uột là không đều nhat" (Phù 
Uột chỉ bất tầ, uật chỉ tình dã), Người thì cô hạng "quân từ" - tức 
hạng có tài có đức - lo 0iệc trị dân, uù hạng "tiểu nhân" - tức 
hạng bình dân - lo cấp dưỡng cho hạng trên. Vật thì có uột đáng 
giá gấp nưười, gấp trăm, gấp ngàn, gốp uạn uột khúc. 


Hứa Hành cho rồng uua không quí gì hơn dân, cũng bình 
đẳng uới dân, cũng phải tự cày cấy lấy mà ăn, tự dệt chiếu, bên 
đép lấy mù dùng. 


Hai nhà đó đứng uề phương diện xã hội, chính trị, còn Trang 
đứng uề phương diện bản thể luận. 


Mạnh từ đa đáo kịch liệt thuyết của Hứa Hành (coi chương 
Đằng Văn Công - thượng - trong Mạnh tử) mà tuyệt nhiên không 
nhắc gì tới thuyết (lề uật) của Trang từ, có phần "quá khích" hơn 
Hứa Hành nữa Điều đó làm cho tôi hơi ngạc nhiên. Mạnh tử 
không biết thuyết của Trang tử chăng ? Hay là biết nà cho rằng 
nó uu khoát, không thuộc uề chính trị luận mù thuộc Uồ uũ trụ 
luận, chẳng làm hại ai, nền chẳng cồn phải đã ? 
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CHƯƠNG III 


PHÉP DƯỠNG SINH 
(Dưỡng sinh chủ) 


1 


Đời người có hạn mà tri thức thì vô cùng. Đem cái có hạn mà 
đuôi theo cái vô cùng thì tỉnh thần phải mệt môi ; đã mệt môi 
mà vẫn không ngừng nữa thì sẽ chết mất. Làm điều thiện thì bị 
lụy vì danh tiếng, làm điều ác thì chịu khổ vì hình phạt. Chỉ 
người nào giử cái đạo trung 'Ù là bảo toàn được thân, mệnh, mà 
phụng dưỡng được cha mẹ, sống được trọn tuối trời. . 


2 


Một tên bếp t2?) của vua Van Huệ. !Š` mổ bò, hai tay hắn nắm 
con vật, đưa vai ra thúc nó, rồi hai chân bấm vào đất, hai đầu gối 
ghì chặt nó. Hắn đưa lưỡi dao cắt xoẹt xoẹt, phát những âm 
ĐEN Bà tiết tấu y như vũ khúc "tang lâm" và bản nhạc "kinh 
thú" 


(1) Nguyên văn là "duyên đốc”, theo cái mạch "đốc", Người Trung Hoa 
cho rằng cơ thể người ta có bây tính mạch chạy từ trên xuống 
dưới. Mạch "đốc" ở giữa sáu mạch kia, chạy từ cổ, theo xương sống 
xuống. Vì vậy theo mạch "đốc" có nghĩa là giữ đạo trung, không 
thiên lệch, không thái quá. 

(2) Nguyên văn : bào định. Chữ định ở đây không phải là tên người, 

mà là một tiếng chỉ chung hạng dân tầm thường. 

Các sách đều chú giải rằng vua Văn Huệ ở đây là Lương Huệ 

Vương. 


(3 


_ 


“1Bá TRANG TỬ 
Vua Văn Huệ khen : 
- Giỏi ! nghệ thuật của ngươi sao mà cao tới mực đó được ? 
Hắn đặt lưỡi dao xuống đáp : 


- Thân nhờ thích cái Đạo, nên nghệ thuật mới tiến được. Hồi 
mới học nghề mổ bò, thần chỉ thấy con bò thôi. Ba năm sau, thần 
không thấy con bò nửa. Lúc này thần dùng tỉnh thần nhiều hơn 
là dùng mắt. Cảm quan ngưng lại, chỉ còn tâm thần là hoạt 
động. Thần biết cơ cấu thiên nhiên của con bò, chỉ lách lưỡi dao 
vào những chỗ kẽ trong thân thể nó, không đụng tới kinh lạc, 
gân, bắp thịt tÙ của nó, huống hồ là tới những xương lớn. Một 
người đồ tế giỏi một năm mới làm cùn một con dao, vì chỉ cắt 
thịt mà thôi. Một đồ tế tam thường cứ mỗi tháng là cùn một con 
dao vì phải chặt vào xương. Con đao này đây, thần dùng đã mười 
chín năm rồi, đã mổ mấy nghìn con bò mà lưỡi còn bén như mới 
mài. Khớp xương nào cũng có kẽ, mà lưỡi dao thì mỏng. Biết đưa 
nhứng lưỡi thật mỏng ấy vào những kẽ ấy thì thấy dễ dàng như 
đưa vào chỗ không. Vì vậy, dùng mười chín năm rồi mà lưỡi dao 
của thân vẫn bén như mới mài. NệU khi gặp một khớp xương, 
thần thấy khó khăn, thần nín thở !? , nhìn cho kĩ, châm chậm 
đưa lưỡi dao thật nhẹ tay, khớp xương rời ra dễ đàng như bùn rơi 

xuống đất. Rồi thần cam đao, ngửng làn, nhìn bến bên, khoan 
khoái, chùi đao ''', đút nó vào vô. 


Vua Văn Huệ bảo : 


- Lời tên bếp đó thật hay, nghe rồi ta hiểu được phép đưỡng 
sinh. 


(5) Tang làm và Kinh thú là tên những ban vũ nhạc thời cổ. 

(1) Theo L..K.h. nghĩa là lách theo những chỗ bắp thịt đính với xương. 
Gó sách giảng là gân và đốt xương. 

(2) Nguyên văn : truật nhiên nghĩa là sợ sệt, ngại ngùng, phải cần 
thận lắm. 

(3) Nguyên văn : thiên đao. V.P.C. giảng như vậy. 


NAM HOA KINH 185 


3 


Công Văn Hiên thấy viên hữu sư, °Ù ngạc nhiên hỏi (kẻ tả 
hữu) : 


- Ai đó ? Sao hắn chỉ có một chân ? Do trời hay do người 
đấy ? 
- Do trời chứ không phải do người. Trời sinh ông ấy chỉ có 


một chân còn những người khác thì có hai chân. Vì vậy mà biết 
là do trời chứ không do người !? 


4 


Con trĩ ở trong chầm, cứ mười bước lại mổ [một thức ăn], 
trăm bước lại uống, không chịu bị nhốt để người ta nuôi, vì được 
nuôi, tuy không phải khó nhọc, nhưng không thích !#) 


5 


Lão Đam chết, Tân Dật lại điếu khóc ba tiếng rồi ra. Một môn 
sinh của Lão Đam hỏi : 

- Ông phải là bạn của thầy tôi không ? 

- Phải.. 

- Điếu như vậy coi được sao ? 

Tần Dật đáp : 


- Được chứ. Mới đầu tôi tưởng những người khóc toàn là 
người thân cả, bây giờ thấy là không phải ', Khi tôi vô điếu, 
(1) Một chức quan, 

(2) Viên hữu sư ấy bị chặt chân vì có tội, nhưng đó là do mệnh trời bắt 
phải vậy, cho nên bảo là do trời. 

(3) Nguyên văn : thần tuy vương, bất thiện dã. L.K.h. dịch là : Vì vậy 
nó không ham cái hạnh phúc của một ông vua (?). 

(4) Trọn đoạn này mỗi sách giảng một khác, mà không có cách nào 
xuôi cả. Riêng câu này tôi theo D.N.L. H.C.H. dịch là : mới đầu tôi 
tưởng ông ấy là bậc chí nhân (nhự thánh nhân), nay biết là không 
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thấy có những người già khóc ông ấy như khóc con, có những 
người trẻ khóc ông ấy như khóc cha. Ông ấy cư xử với người 
khác, chắc không câu họ khen mà họ vẫn khen, không cầu họ 
khóc mà họ vẫn khóc, như vậy là họ trốn đạo trời, trái chân tình, 
quên cái bản chân của ông ấy ; cổ nhân bảo thế là bị hình phạt 
của trời. Thầy anh sinh ra là ứng với thời, rồi chết đi là thuận lẽ 
trời. Vui với thời, thuận đạo trời, thì không bị vui bưồn làm đao 
động trong lòng. Người xưa bảo như vậy là được Trời giải phóng 
cho. 


6 


Hất thanh củi này tới thanh củi khác, nhưng lửa vẫn lan tới 
vô cùng t?, 


phải. L.Kh. dịch là : Lúc nãy tôi cho ông ấy là còn sống, bây giờ 
ông ấy không còn sống nứa. Nguyên vân : thủy dã ngồ dĩ vi kì 
nhân đã, nhi kim phi đã. 

(1) Bài này củng mỗi người hiểu một khác. D.N.L. cho củi trỏ hình 
thể, ngọn lửa trỏ tỉnh thân, hình thể mất mà tinh thần không. 
L.K.h. hiểu là : lữa {do gió| mà lan rộng ra thì không sao dập được. 
"Tôi cho rằng lửa ở đây trô sự sống. 
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NHẬN ĐỊNH 


Muốn được thánh thơi (tiêu dao) sống trọn tuổi trời (chung kì 
thiền niên) thì phải biết phép dưỡng sinh, mà phép dưỡng sinh 
là thuận lẽ trời, 


Việc đời uô cùng phức tạp, nhưng cứ theo lí tự nhiên mà 
thích ứng uới nó, điều khiển nô thì không một sức không thương 
tốn tính thần (bài 2). Sống chết, tại nạn là lẽ h/ nhiền, là mệnh 
trời, đừng buồn uì những cới đó (bài 5 uù có lẽ cả bài 3). Đừng 
trọng uật chữt mà trọng tính thần, phải giữ tính thần tự do, thư 
thái như con trí trong bài 4. Sau cùng phải giữ đạo trung, đừng 
làn quá sức nưình. 

Qua là một bài hoc khôn, chủ trương cua Trang khác hẳn của 
Mạnh tử, nhất là của Mộc tử. 
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CHƯƠNG [IV 


THẾ GIAN 
(Nhân gian thế) 


1 


Nhan Hồi lại thăm Trọng Ni [tức Khổng tử], xin phép đi xa. 
Trọng Ni hỏi : 

- Anh tính đi đâu ? 

- Con đi qua nước Vệ. 

- Để làm gì ? 

- Con nghe nói vua Vệ [Vệ Trang Công] đương tuối tráng 
niên, hành vi độc đoán, coi thường việc nước, không thấy lôi của 
mình, coi thường mạng dân, người chết đầy đất, nhiều như có 
khô trong đồng cháy, dân không biết trốn đi đâu. Con đã từng 
nghe thầy bảo : "Nước nào đã bình trị thì mình nên bỏ mà đi, 
nước nào loạn thì mình nên tìm tới". Như một thầy lang thấy 
bệnh nhân là trị 'Ù', Con theo lời dạy của thây mà mong lại cứu 
nước Vệ được phần nào chăng. 


Trọng Ni bảo : 

- Lại đó để mà bị giết à ? Đạo thì không nên tạp, tạp thì hóa 
phiền toái, phiền toái thì gây hỗn loạn, hỗn loạn thì gây lo lắng, 
mà không thể cứu được. Hạng "chí nhân" t2 thời xưa giữ vửng 


(1) Dịch sát thì là : cửa nhà thầy lang thì có nhiều bệnh nhân. 
(2! Tức hạng đạt Đạo, đức rất cao. 
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đạo mình rồi sau mới cứu giúp người khác. Đạo của anh chưa 
được vững mà sao sửa được hành vi tàn bạo của người khác [tức 
vua Vệ]. 


Lại thêm, anh biết tại sao "đức" sở dĩ bại hoại, còn mưu trí do 
đâu mà ra không ? Đức bại hoại do hiếu danh, mưu trí phát ra 
do thích tranh đua. Hiếu danh gây ra sự khuynh loát lẫn nhau, 
mưu trí tạo ra những phương tiện để tranh giành. Hai cái đó đều 
là những khí cụ bất tường ; không làm cho hành vi con người 
được tận thiện Ð, 


Đức cao và lòng chân thành không đủ để thắng được tính khí 
của người ; danh tốt và tinh thần hiếu hòa vị tất đã cảm được 
lòng người ; nếu anh cứ cố lấy những lời nói nhân nghĩa, phải 
đạo mà thuyết con người tàn bạo ấy, thì tức là lấy cái xấu của họ 
để làm nổi bật cái tốt đẹp của mình, như vậy là "bừa" người ta 
như bừa cổ. Bừa người ta thì bị người ta bừa lại, thầy ngại rằng 
anh sẽ bị hãm hại mất. 

Giả sử vua Vệ yêu người hiền mà ghét kẻ ác, thì cũng đâu 
phải đặc biệt cần tới anh [vì nước Vệ cũng có nhiều bậc hiên tài 
rồi]. Anh không can gián thì thôi, nếu can gián thì vua Vệ sẽ 
nhân kẽ hở của anh mà đã anh !?' : anh mà chịu thua thi mắt 
anh sẽ hoa lên, nét mặt anh sẽ dịu xuống, miệng anh sẽ tìm cách 
tự bào chữa, thái độ anh sẽ phục tòng, anh sẽ thuận theo ý ông 
ta. Như vậy không khác gì dùng lửa để diệt lửa, dùng nước để 
ngăn nước, chỉ tăng thêm tội ác của ông ta. Vì mới đầu đã phục 
tòng thì sau sẽ vĩnh viễn thuận ý ông ta. Còn như nếu anh nhất 
định một lòng can gián, mà không được ông ta nghe thì nhất 
định sẽ bị ông ta giết. 


Xưa, vua Kiệt giết [hiền thần là] Quan Long Phùng ; vua Trụ 


({1› Nguyên văn : phi sở dĩ tận hành dã - Có sách dịch là không làm 
tiêu chuẩn cho phép xử thế được. 

(t2) L.K.h. dịch là : nếu anh không có gì để can gián thì vua Vệ sẽ thấy 
anh làm thỉnh mà tô rằng ông ta thắng anh. 
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giết [chú là] Vương tử Tỉ Can 'Ì, Những bậc đó ở địa vị thấp mà 
làm trái ý vua đề bênh vực dân chúng, bị vua hãm hại chính vì 
hiền đức của họ. Ham danh thì hậu quả như vậy đó. 


Xưa vua Nghiêu đánh các nước Tùng Chi '? và Tư Ngao ; vua 
Vũ đánh nước Hữu Hồ. Ba nước đó bị tàn phá, dân chúng bị diệt, 
vua bị giết, vì vua của họ dùng bỉnh lực để cướp bóc các nước 
láng gièng mà làm giàu. Vừa hiếu danh vừa tham lợi thì hậu quả 
như vậy đó. Anh không biết điều đó ư ? Dẫu bậc thánh nhân 
cũng không khắc phục được lòng ham danh và lợi, huống hồ là 
anh. Nhưng có lẽ anh đã có kế hoạch nào đó rồi, thử nói cho thầy 
nghe nào. 


Nhan Hồi đáp : 


- Con sẽ rần cung kính mà khiêm nhượng ; cương quyết mà 
chuyên nhất, như vậy được không ? 


- Không được, vì vua Vệ tự mãn mà tính tình bất thường ; 
không ai đám trái ý ông ta ; ông ta áp đảo thiện ý của người khác 
để làm theo ý mình. Con người đó, những thói tốt hàng ngày có 
thể sửa tính được, mà còn không chịu theo thì làm sao thực hành 
được đức lớn ? ' 3 Ông ta tất sẽ cố chấp, không chịu sửa đổi. Nếu 
ông ta bề ngoài tán đồng anh, mà trong Đàm, không phản tỉnh Sài 
thi anh đùng phương pháp đó có ích lợi gì ? 


- Nếu vậy thì con dùng cách "trong thắng mà ngoài cong” bi 


của cổ nhân. 


(1) T¡ Can là chú ruột của vua Trụ, cũng là con vua, nên gọi là vương 
tử. 

(2! Bài I1.9 chép là Tông, Khoáải (2 nước). 

(3) H.G.H. dịch là : sao có thể dùng đức lớn mà cảm hóa ông ta được ? 

(4) L.K.h. địch là : nếu Bê ngoài anh cúi đầu trước mặt ông ta mà 

trong lòng không chỉ trích ông ta thì có ảnh hưỡng gì tới ông ta 

được. 

Nội trực, ngoại khúc nghĩa là bè ngoài chiêu đời, nhưng trong lòng 

vẫn giữ chủ trương của mình. 


tỗ 
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Kẻ nào "trong thẳng" là môn đệ của trời ; môn đệ của trời thì 
cho vua với mình cùng là con của trời. Là con trời thì đâu cân 
người khác phê phán ngôn luận của mình là phải hay trái. Thuận 
theo tự nhiền như vậy thì giữ được thiền chân như đứa bé, nên 
người ta gọi là em bé, mà em bé là môn đệ cúa trời. 


Kẻ nào "ngoài cong” là môn đệ của người. Hai tay chấp lại, 
câm cái hốt, quì xuống, cúi đầu, đó là kẻ bê tôi giữ lễ với vua. 
Mọi người giữ lễ đó, làm sao con đám không giữ ? Làm như mọi 
người thì không ai trách mình. Như vậy là môn đệ của người. 


Kẻ nào hành động như cổ nhân thì là môn đệ của cổ nhân ; kẻ 
đó chỉ lặp lại nhứng lời của cổ nhân can ngăn vua, nhưng đó là 
những lời của cổ nhân chứ không phải lời của chính mình ; cho 
nên dù có cương trực thì cũng không có tội vì chỉ là theo cổ 
nhân thôi mà. 


Con tính làm như vậy, thầy nghỉ có nên không ? 
Trọng Ni đáp : 
- Không. Biện pháp của anh nhiều quá mà không thông đạt. 


Anh chỉ tính làm sao cho khỏi bị tội, như vậy cảm hóa nhà vua 
sao được ? 


- Con hết cách rồi. Xin thầy chỉ cho con có biện pháp nào nửa 
không ? 


- Anh trai giới đi rồi thầy sẽ chỉ cho. Làm việc theo thành 
kiến mà dễ thành công là điều trái với lẽ trời t 

- Nhà con nghèo, đã mấy tháng nay con không uống rượu, 
không ăn thịt, như vậy có thể gọi là trai giới được không ? 

Trọng Ni bảo : 


(1) Câu này mỗi sách giảng một khác. L.K.h. dịch là : kê nào có thành 
kiến thì chăng thấy công việc của mình dễ dàng ư ? Trời rực rỡ 
không hợp với ke đó (†) 
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- Đó là sự trai giới để tế lễ, không phải là trai giới của tâm 
(tâm trai). 


- Thưa thầy, thế nào là trai giới của tâm ? 


- Anh tập trung tỉnh thần, không nghe bằng tai mà nghe 
bằng tâm, không nghe bằng tâm mà nghe bằng cái khí. Tai chỉ 
nghe được thanh âm, tâm chỉ lãnh hội, được hiện tượng, khí vốn 
hư cho nên dung nạp được vạn vật. Đạo ở chỗ hư không, cho nên 
bảo "hư không" là trai giới của tâm. 


- Con khi chưa biết sự trai giới của tâm thì chỉ cảm thấy có 
mình thôi, khi đã biết rồi thì không thấy có mình nữa. 'Ù_ Như 
vậy có phải là "hư không" không ? 


- Phải, chỗ kì điệu của sự trai giới của tâm là vậy đó. Thây 
bảo anh này : anh có vô nước Vệ thì đừng nên động tâm vì danh 
lợi !”'. Vua Vệ có nghe lời anh thì anh hãy nói, không nghe thì 
đừng nói. Đừng để cho họ thấy kẽ hở của mình, công kích được 
mình, cứ hư tâm mà đợi khi nào không thể không nói được hãy 
nói, như vậy là gần đạt được Đạo. 


Đi mà không chạm đất là điêu khó hơn không để một vết 
chân nào trên đất ©? . Giúp việc cho người thì dễ gian đổi, giúp 
việc cho Trời thì khó gian đối ĐÁ, Thây nghe nói có cánh thì bay 
được, chưa hề nghe nói không cánh mà bay được ; nghe nói dùng 


t1) L.K.h. địch khác ; Con chưa đạt được cảnh giới hư không ấy nên 
con vẫn còn là Nhan Hồi. Nếu con đạt được thì con sẽ không còn 
là Nhan Hồi nữa. 

L.K.h. dịch là : Nếu anh giúp việc vua Vệ thì đừng động tâm vì địa 
vị của ông ta. 

Đ.N.L. và H.C.H. đều dịch : khòng đi trên đường là điều dễ, đi mà 
không để một vết chân trên đất là điều khó. Nguyên văn : tuyệt 
tích đị, vô hành địa nan. 

H.CH. dịch là : Làm việc người thì đễ, vô tâm mà thuận theo tự 
nhiền là khó. D.N.L : Ở đời mà có thành kiến thì dễ làm bậy, 
không có thành kiến thì khó làm bậy. 


2 


~ 


(8 


(4 
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trí tuệ thì đạt được tri thức. VẬN không nghe nói không dùng trí 
tuệ mà đạt được tri thức. Từ cái hư không của tâm thân mà phát 
ra ánh sáng ; cái phúc ở cả trong sự hư tĩnh của tâm thân. Tâm 
thần không hư tĩnh thì gọi là "ngồi mà rong ruổi" ttọa trì : thân 
thể ngồi yên mà tâm thân thì lang thang). Người nào có thể 
khiến cho tai, mắt thành những cảm quan hướng nội mà thông 
suốt, mà không dùng tâm trí, thì dù quỉ thàn cũng phải qui 
phục, huống bồ là người ? Đó là phép thích ứng với mọi biến hóa 
của vạn vật, cái nút, cái chốt của sự sáng suốt của ông Vú, ông 
Thuấn, cái qui tắc xứ sự xuất đời của Phục Hi, Ki Cừ '*' huống 
bô là bọn người thường. 


2 


Viên đại phu nước Sở họ Diệp [tên là Chư Lương], hiệu là Tử 
Cao, sắp phải đi sứ nước Tê, lại hỏi Trọng Ni : 


- Vua Sở phó thác cho tôi một sứ mệnh rất quan trọng. Vua 
Tê đối với sứ thần các nước ngoài thường tò ra rất cung kính, 
nhưng rốt cuộc chẳng chịu giúp gì cả. Thuyết phục được một 
người thường đã là khó rồi, huống bồ là một ông vua chư hầu. 
Tôi ngại quá. Thầy tướng bảo Chư Lương tôi rằng : "Việc bất 
luận là lớn nhỏ, ít có việc nào không gây tai hại '””, Nếu không 


(1) Nguyền văn : Văn đi hữu trí trì già hi. Chữ trí (trí tuệ) ở đây có lẽ 
nền hiểu là trực giác. Khi mình đã hư tầm được rồi. 

(2) Đời thượng cổ Trung Hoa không có ông vua nào tên là Ki Cừ, cho 
nên Văn Nhất Đa, một thi sĩ kiêm học giả hiện dại, cho 2 chữ Ki 
Cừ là Nhân Toại, mà Nhân Toại là Toại Nhân (người đâu tiên dạy 
cho dân tộc Trung Hoa dùng lửa) viết ngược. 

(3ì Nguyên văn : quả bất đạo, di hoan thành. Mỗi sách giang một 
khác. L.K,b. : rất ít người nào không vui vì một việc thành công. 
D.N.L : nếu không theo đạo mà thành công thì rất ít việc, không 
sinh ra ân hận sau này. Lại có sách chú giải : rất ít việc không làm 
đúng theo đạo mà rồi vui vẻ thành toại được. Chỉ vì chữ hoan 
đọc là hoan thì có nghĩa là vui vẻ, mà đọc là gưan thì có nghĩa là lo 
lắng. 
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thành công, thì nhất định là chịu sự trừng phạt của người trên ; 
nếu thành công thì chịu cái "họa của âm dương" [nghĩa là phải lo 
lắng, lao tổn tinh thần] ; bất luận là thành công hay không thành 
công mà không gây tai hại, thì chỉ bậc hiền đức mới được vậy". 


Tôi bình thường ăn uống đạm bạc, không câu món ngon, 
không cần phải giải nhiệt [vì không ăn những đò bổ mà sinh 
nóng]. Vậy mà sáng được vua giao cho sứ mệnh thì buổi chiều tôi 
đã phải uống nước đá [nước đóng băng] vì lo lắng mà hóa ra 
nóng trong mình. Chưa thi hành sứ mệnh mà âm dương đã bất 
hòa như vậy, nếu sứ mệnh mà thất bại thì bị thêm hình phạt của 
vua nứa. Làm sao chịu nổi hai nỗi ưu hoạn đó ? Làm sao trọn. 
được đạo bê tôi bây giờ ? Thây có điêu gì khuyên tôi không ? 


Trọng Ni đáp : 


- Trên đời có hai luật chính là mệnh trời và bổn phận. Con 
yêu cha mẹ, đó là mệnh trời vì đó là thiên tính cố kết trong lòng 
đứa con. Bê tôi thờ vua, đó là bổn phận ; bất luận thời nào, ở đâu, 
cũng bị sự thống trị của vua “” không sao tránh khỏi được, cho 
nên đó là một luật lớn. Con thờ cha mẹ thì phải thích ứng với 
mọi hoàn cảnh, như vậy là chí hiếu ; bề tôi thờ vua phải chấp 
nhận mọi nguy hiểm, như vậy là tận trung. Người nào làm việc 
hết lòng thì vui hay buôn cũng không đổi lòng. Biết rằng sự thể 
không thể thay đổi được mà an mệnh chấp nhận nó, như vậy là 
chí đức [có đức tuyệt cao]. Phận làm tôi, con, thế nào cũng có 
nhứng điều không được như ý, phải miễn cưỡng làm tròn bổn 
phận mà quên mình đi, như vậy đâu còn tham sống sợ chết 
nữa ? Ông cứ làm sứ mệnh được giao phó đi. 


Tôi đã được nghe điều này, xin kể lại : trong việc giao tế với 
nhau, nếu ở gần nhau thì do tiếp xúc hàng ngày mà tín nhau ; 
nếu ở xa nhau thì chỉ căn cứ vào những lời trung thực của nhau. 
Nhứng lời này do một người thứ ba truyền đạt. Truyền đạt 


(lì L.K.h. dịch là : ke bè tôi ở đâu cũng không quên vua được. 
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những lời vui vẻ hoặc giận dữ của hai bên, là một công việc cực 
khó. Vì khi hai bên muốn làm vui lòng nhau thì họ tâng bốc nhau 
lên ; nêu giận nhau thì họ không tiếc lời trách móc nhau. Cái gì 
quá mức tất không đúng sự thực, không làm cho người ta tỉn 
được. Người nào truyền đạt những lời có thể gây lòng nghỉ ngờ 
thì tất gặp tai họa. Cho nên cách ngôn có câu : "Truyền những 
lời bình thường thôi, đừng truyền những lời quá lố, như vậy may 
ra bảo toàn được thân". 


Như người đấu võ, mới đầu nghiêm chỉnh lắm, rồi sau mới 
dùng những ngón ngầm, rốt cuộc sẽ dùng cả trăm qui kế để hạ 
đối phương. Người uống rượu mới đầu lễ độ rồi sau say sưa, hỗn 
loạn, hóa ra phóng đăng. Mọi việc đều như vậy : mới đầu nhã 
nhặn, rồi sau thô tục, mới đầu là chuyện nhỏ, sau thành đại họa. 
Lời nói như sóng gió, mà việc truyền đạt thì có đắc có thất (lỡ 
lời). Sóng gió dễ nổi lên, sự đắc thất cũng bất thường (như sóng 
gió) dễ sinh ra nguy hiểm. Sở đi người này nổi giận là vì những 
lời nói quá của người kia. Con thú bị đồn vào đường cùng, sắp 
chết, nổi giận hóa ra hung dữ với người thợ săn ; kẻ dưới mà bị 
người trên đối xử hà khắc quá thì củng bất giác nấy ra ý hãm hại 
người trèn. Những ý nghỉ bất giác phát ra như vậy rồi sẽ đưa tới 
đâu ? 


Cho nên cách ngôn có câu : "Đừng sửa đổi mệnh lệnh của vua. 


Đừng miễn cưỡng làm quá để thành công". Cái gì vượt mức 
thường tức là quá độ.t} 


Sửa đổi mệnh lệnh, miễn cưỡng làm quá thì sẽ hỏng việc. Cho 
nên giải pháp tốt nhất là phải thủng thẳng. Việc đã hỏng rồi thì 
khó sửa lại được. Vậy chẳng nên thận trọng ư ? 

Nên vượt ra ngoài sự vật mà tiêu dao tự tại, thuận theo cái lẽ 
tất nhiên để dưỡng tâm, đó là đạt được Đạo. Ông không cần 
(1 Nguyên văn : Quá độ độ dã. Có sách bảo chép lộn, phải đọc là : 


quá độ ích đã, và có nghĩa là : Quá độ là làm tăng mệnh lệnh của 
vua. 


196 TRANG TỬ 


thêm ý kiến của ông, cứ làm theo lệnh của vua. Đó là một việc 
khó đấy. 


3 


Nhan Hạp (một người hiền nước Lỗ) được vời làm sư phó cho 
thái tử của Vệ Linh Công, lại thỉnh giáo Cừ Bá Ngọc, báo : 


- Cỏ niột người bản tính tàn bạo hiếu sát, để cho nó làm theo 
ý nó thì tất có hại cho nước tôi. Nếu ngăn cản nó thì nguy cho 
tính mạng tôi. Trí tuệ của nó chỉ đủ để thấy người khác lầm lỗi 
mà không hiểu tại sao họ lam lỗi '°. Đối với kê đó tôi phải làm 
sao bây giờ ? 


Cừ Bá Ngọc đáp : 


- Câu hỏi của ông hay lắm. Ông nên cẩn thận, giữ gìn đừng 
lâm lỗi. Ngoài mặt nên nhã nhặn, thân mật, trong lòng nên hòa 
thuận. Như vậy vẫn có thể có tai họa được. Nhã nhặn, thân mật 
nhưng đừng nhu nhược [dung túng kẻ đó phạm tội] ; lòng hòa 
thuận nhưng đừng phô trương. Ài nhã nhạn, thân mật tới nhu 
nhược, bị (kế ác) đồng hóa thì sẽ sa đọa. Ái khoa trương sự hòa 
thuận là mưốn câu danh, mưu mô hại người. t3). Học trò ông còn 
là một đứa con nít thì ông cũng làm ra vẻ con nít như nó ; nó 
hành động không có phép tắc, ông cũng làm bộ không giữ phép 
tác với nó ; nó phóng đãng, ông củng làm bộ phóng đãng với nó ; 
như vậy ông sẽ lần lần sửa đổi được nó. 


Ông có thấy con bọ ngựa đưa càng lên định ngăn chiếc xe 
không ? Nó không thấy việc đó không thế làm được vì nó quá tự 
cao tự đại. Ông phải coi chừng đấy. Phải thận trọng. Nếu ông 


(1) Đoạn cuối này thực tối nghĩa. Mỗi sách giảng một khác. 

(3) Nguyên van : bất tri kì sở đi quá. D.N.L. và H.C.H. đều dịch là : 
không thấy lỗi của chính mình. 

Có bản dịch là : khiến cho người ta tranh danh dự với mình, mà 
mưu mô làm hại mình. Nguyên văn : vì thanh vi danh, vi yêu vi 
nghiệt. 


(3 


~ 
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khoe tài ông mà xúc phạm học trò ông thì ông sẽ gân như con bọ 
ngựa đó. 


Ông có biết người ta nuôi cọp ra sao không ? Người ta không 
đầm cho nó ăn một con vật sống hoặc ăn trọn một con vật chết, 
sợ như vậy sẽ kích thích bản tính hung dứ hiếu sát của nó. 


Phải cho nó ăn đúng giờ, tùy theo nó vui vẻ hay hung dữ mà 
thuân phục nó. Hổ không cùng một loài với người, nhưng nếu 
người biết thuận theo tính tình nó thì nó cũng tô về làm vui lòng 
người nuôi nó. Nó vô người nuôi nó chỉ vì người này làm trái tính 
tình nó. 


Một người yêu ngựa tới nỗi dùng sọt hứng phân nó, dùng vỏ 
sò lớn hứng nước tiểu nó, Một hôm muỗi bu trên mình ngựa, 
người đó vô ý đập muỗi mạnh quá, ngựa kinh hoảng, cắn bể hàm 
thiếc, rôi làm nát đầu và ngực người nuôi. Bản ý người đó tốt mà 
bị hại như thế đấy. Vậy ông chẳng nên thận trọng ư ? 

4 


Một người thợ mộc tên là Thạch, qua nước Tê, tới một chỗ 
tên là Khúc Viên, thấy trên nền xã (nơi tế Thổ Thần) có một cây 
"lịch", Tàn lá nó che được cả ngàn con bò, vòng thân nó tới cả 
trăm vi t ; nó cao như núi, lên khỏi mặt đất tám trượng rồi mới 
đâm cành. Có tới một chục cành lớn có thể khoét làm thuyền 
được. Người ta ùn ùn kéo nhau tới coi, nhưng người thợ cả không 
thèm ngó, cứ tiếp tục ởi. 


Người học trò tập nghề nhìn cây ấy một hồi lâu rồi lại nói với 
thây : "Từ khi con theo thầy học nghề, chưa bao giờ con thấy 
khúc gỗ lớn như vậy. Tại sao thây không ngừng lại coi ? 


Người thợ cả bảo : 
- Thôi, đừng nói nữa. Cây đó vô dụng. Dùng để đóng thuyền 


(0 Mỗi vi là mười trượng, như vậy là ngàn thước, tức 1.000 x 0,2m : 
200 mét ngày nay ! 
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thì thuyền chìm ; để đóng quan tài thì quan tài mau nát ; để làm 
cánh cửa thì cánh cửa thấm nước ; để làm đồ dùng thì đồ đùng 
mau hư ; để làm cột nhà thì cột nhà mau bị mối, mọt. Không 
đùng được việc gì cả. Chính vì nó vô dụng nên nó mới thọ được 
như vậy, 


Sau khi về nhà, người thợ cả nằm mê thấy cây của thổ thần 
đó hiện lên bảo : "Tại sao chú cứ so sánh như vậy ? Chú muốn ta 
giông với những cây hữu dụng ư ? Khi cây tra tỦ, cây lê, cây 
quất, cây bưởi có trái chín thì chúng bị tàn phá, cành lớn bị bẻ 
gẫy, cành nhỏ bị vặt trụi. Vì chúng hữu dụng nên khến khổ suốt 
đời và chết sớm. Thế là tự chúng gây sự tàn phá cho chúng. 
Những vật nào hữu dụng cũng đều như vậy cả. Đã từ lâu ta câu 
được vô dụng, mấy Íần suýt chết, nay mới được như sở nguyện 
đấy. Sự vô dụng đó rất hữu ích đối với ta. Nếu ta dùng được vào 
việc gì thì làm sao sống lâu mà to lớn được như vầy ? Chú và ta 
đều là sinh vật cả. Một sinh vật làm sao phán đoán được một 
sinh vật khác ? !”'. Một người vô dụng sắp chết như chú làm sao 
biết được thế nào là một cây vô dụng ? 


Người thợ cả tỉnh dậy, kể lại giấc mộng cho học trò nghe. 
Người này hỏi : 

- Cây đó đã cầu được vô dụng, thế thì tại sao lại làm cây tượng 
trưng thổ thần ? 


Người thợ cả đáp : 


- Im đi, đừng nói nữa. Nó tạm dựa vào thổ thần như vậy để 
những kẻ không hiểu nó khỏi chè nó là vô dụng. Nếu nó không 
tượng trưng cho thể thần thì bị người ta đốn rồi còn gì ? Cách tự 
bảo toàn của nó thật khác thiên hạ ; lây thường tình mà chê 
trách nó, chẳng là sai lầm quá ư ? 

(1) Một loại cây như cây lê. 


(2ì Nguyên văn : nại hà tai ? Có sách dịch là : Sao chú lại muốn dùng 
ta ? 
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H) 


Nam Bá Tử Ki tới đồi Thương, thảy một cây lớn lạ lùng, tàn 
nó có thể che cả ngàn cỗ xe bốn ngựa. 

Ông ta tự hỏi : 

- Cây này là cây gì ? Nó dùng được vào việc gì không ? Từ 
dưới nhìn lên, những cành nhỏ cong queo của nó không thể xẻ 
thành cái đòn, cái rường nhà được. Ngó xuống, cái thân lo lớn 
nứt nẻ, đây mắt của nó không làm quan tài được. Liếm lá của nó 
thì miệng sẽ loét lở. Nó hôi thối, chỉ ngửi thôi cũng hóa điên, mê 
sảng suốt ba ngày. 

Rồi Tứ Kì tự kết luận : 


- Cây đó thật võ dụng cho nên mới lớn được như vậy. Bậc 

thân nhân cũng cầu được bất tài như cây đó. 
ö 

Nước Tống, ở một roi tên là Kinh Thị, mọc nhiều cây thu, 
cây bách, cây dâu. Những cây mà thàn vừa một chét tay thì bị 
đốn làm cọc cho khi. Những cây thân vừa một ôm thì dùng làm 
tưởng cột cho những nhà lớn. To hơn nứa thì khoét làm quan tài 
cho những thương gia giàu có và các nhà sang trọng. Vì vậy mà 
những cây đó bị búa rìu đốn, không được hưởng hết tuổi thọ. Vì 
chúng hữu dụng nên mới bị họa. 


Thời xưa, bọn thây pháp không dùng con hò trán trắng, con 
heo mõm cong, và đàn èòng bị bệnh trĩ để liệng xuống sông tế 
thân, vì cho như vậy là bất tường. Nhưng chính thần nhân thì lại 
cho vậy là đại cát. 


7 
Xưa có một người hình thù kì quái : cầm thòng xuống tới dưới 


bụng, vai nhô lên khôi đỉnh đầu, xương sống đưa lên trời ; Ngũ 
tạng [tức tâm, can, tì, phế, thận] nằm lộn ngược lên phía trên 
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{trong ngực], hai đùi lên đến ngang sườn. Hắn may vá, giật dịa 
cho người khác, đủ an. Hắn vét hột trong các thùng lúa đủ nuôi 
được mười người t, Khi có lệnh trưng binh, hắn khoanh tay mà 
đi thong dong trong đám đông. Khi có lệnh bắt xâu, hắn được 
miễn vì tàn tật. Khi nhà nước cứu giúp các người bệnh tật thì 
hắn được cấp ba chung !?' lúa và mười bó củi. Một kẻ hình thù kì 
quái mà tự túc được và hưởng hết tuổi thọ của trời, huống hồ là 
người làm bộ có đức tính kì quái. 


8 


Khổng tử qua nước Sở. Một người cuồng nước 8ở tên là Tiếp 
Dư!” tới trước nhà Khổng tử, hát : 


Con phương kía, con phượng kỉa 
Sao mù đức suy như uậy ? 
Không thể biết trước?) được tương lai, 
Không thể trỏ lui được uề dĩ uãng. 
Khi thiên hạ thịnh trị 
Thì thánh nhân thực hiện sứ nuệnh mình. 
Khi thiên hạ loạn lạc 
Thì thánh nhân bảo toờn thân mình. 
Như thời này thì chỉ cầu đừng bị hình phạt. 
Nạnh phúc nhẹ hơn cái lồng 
Mù không di biết nhận lấy nó. 
Tai họa nặng hơn trôi đốt 
Mà không ai biết tránh nó, 
Thôi đi, thôi đi ! Đừng mong lấy đức cảm: hóa người, 
Nguy thay, nguy thay ! Đừng tự làm khổ nuình nữa Đó, 
(1) DN.L và H.C.H. đều dịch là làm nghề bói và đoán số mệnh mà 
nuôi được mười người 
(2› Chung là một đơn vị bằng 6 hộc 4 đấu (mỗi hộc là 10 đấu). 
(3) Tiếp Dư : coi chú thích bài 3 chương I. 
(4) Có sách dịch là : đợi được, hoặc trông cậy được. 
(5! Dịch cho sát thì là : vẽ một vòng tròn trên đất rồi nhảy vào đó mà 
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Gai góc, gai góc ! Đừng ngữn cản bước đường của ta `}, 
Đi uòng, đi uòng quanh, đừng để gai đầm uào chân. 


k4 
' 


9 

Cây trên núi tự rước lấy búa rìu vào thân ; mỡ tự dẫn lửa nên 

phải cháy ; cây quế än được nên bị lột vỏ, cây sơn nhựa dùng 

được nên bị rạch vỏ. Ai cũng biết chỗ dùng được của vật hữu 
dụng, mà không biết chỗ dùng được của cái vô dụng. 


đứng. L.K.h. địch là : lựa một nước để phụng sự. 
(1 Nguyên văn : vô thương ngô hành. Có sách chú gìâi chữ hành đó 
là đầu hay gót chân. 
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NHẬN ĐỊNH 


Vương Tiên Khiêm tóm tốt ý nghĩa chương này như sau : 
Nhan đề "Nhân gian thế" có nghĩa là "đương thế" [tức xã hội thời 
đại Trang tử} Thiên này bảo : Phục uụ một ðng oua bạo ngược, 
sống trong cúi xã hội loạn lạc, ô uê, giao thiệp uới người khác, 
tiếp xúc uới sự uột, đừng nên cầu có tiếng tăm mà nên ổn danh, 
che giãu bớt đức hạnh của mình đi, như uậy mưới bảo toàn được 
tính mạng uè đạo cua mình, Cuối thiên, Trang tử nượn lời của 
Tiếp Dư: 

Không thể biết trước được tương lai 
Không thể hối tiếc được đĩ uãng." 
để bày tô cảm khái của mình... 


Bài 1 chỉ cho ta phép can giún ; phải hư tâm, đừng tranh 
thắng, khi nào không thể không nói được thì hãy nói, 

Bài 2 chỉ cách đi sử, nói rộng ra là cách giao tế : chỉ truyền 
lại những lời bình thường của người khác thôi, bỏ đi những lời 
quá lố, làm đúng uiệc người ta giao phô cho, nhưng đừng nong 
thành công mù làm quá, như uậy thì may ra bảo toàn được thân. 

Bài 3 chỉ cách dạy người : phải thuận theo thiên tính của họ, 
như nuôi cọp thì phải để ý tới tính hiếu sát của nõ mà đừng xúc 
phạm nó. 


Từ bài 4 trở đi - trừ bài @, bài người cuồng nước Sở khuyên 
Không tử - bài nào cũng diễn ý này : muốn bảo toàn được thôn, 
thì che giấu tài đức của mình đi, kẻ uô dụng, tàn tật lại là bẻ 
sống yên ôn nhối. 

Tóm tắt cả chương chỉ dạy ta cách bảo toàn được thân trong 
thời loạn. Thâm thúy nhất là câu cuối của chương : "Nhân dai trí 
hữu dụng chỉ dụng, nhỉ mạc trí uô dụng chỉ dụng dã". Về sự 
chân ngụy trong chương này, xín coi lại phần I, chương II - Nên 
so sánh chương Nhân gian thế này uới chương Sơn mộc, phần 
1H. 
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CHƯƠNG V 


ĐỨC SUNG MÃN VÀ TỰ NHIÊN 
(Đức sung phù) (D 


1 


Tại nước Lỗ có một người cụt chân tên là Vương Đài. Số độ tử 
theo học cũng ngang với Trọng Ni. 


Thường Qui hỏi Trọng Ni : 


- Vương Đại cụt mất một chân, vậy mà ở nước LÃ bọn đệ tử 
đông như môn đệ của ông. Khi đứng, hắn không giảng dạy gì cả, 
khi ngồi hắn cũng không nghị luận gì cả, mà đệ tử khi tới học 
không biết gì cả, khi thôi học thì trí, đức sung mãn. Vậy là có 
một cách dạy mà không nói, mặc nhiên mà cảm hóa được 
chăng ? Con người đó ra sao ? 


Trọng Ni đáp : 


- Ông ấy là một thánh nhân. Khâu tôi chưa kịp lại thăm. Tôi 
muốn nhận ông ấy làm thầy, huống hồ là những người còn kém 
tôi. Mà nào phải chỉ riêng nước Lỗ mà thôi, tôi còn muốn đắt cả 
thiên bạ lại học ông ấy nữa kia. 

(1) Nguyên văn : đức sung phù. Szg là sung mãn, đây đủ lở bên 
trongl; phà chính nghĩa là cái thẻ để làm tin, ở đây có nghĩa là 
hiện ra ngoài, phù hợp với ngoài, vì cái đức đó tự nhiên. L.K.h. 
dịch phủ là đích thực. 
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- Con người cụt chân ấy mà hơn ông thì chắc hơn các người 
thường nhiều lắm. Đời sống nội tâm của ông ấy ra sao ?tÙ 


Trọng Ni đáp : 

- Sống, chết là việc lớn, mà ông ấy coi thường ; trời đất 
có sập, ông ấy cũng không bị hủy diệt ; ông ấy xét kỹ cái chân 
thực ki không bị cái giả làm mê hoặc ; ðng ấy biết rằng vạn vật 
đều biến hóa, nên giữ cái căn bản chân chính !Ẻ), 

- Như vậy là nghĩa làm sao ? 


- Xét chỗ bị diệt của vạn vật thì lá gan và trái mật khác nhau 
cũng như nước Sở và nước Việt ; xét chỗ giống nhau thì vạn vật 
chỉ là một. Biết được cái lẽ ấy thì không để ý đến sự nhận thức 
của tai mắt nữa, mà tâm linh ngao du ở chỗ hài hòa của vũ trụ. 
Đã thấy vạn vật là một thì không thấy có cái gì mất nữa. Cho 
nên Vương Đài cho mình mất một chân cũng như mất một cục 
đất vậy thôi. 


Thường Quí hỏi : 


- Ông ấy sở đĩ tự tu dưỡng được là nhờ có trí năng mà biết 
được cái tâm của ống, rồi do cái tâm đó mà hiểu được cái tâm bất 
biến của mọi thời, như vậy thì có gì mà thiên hạ quí phụ ông ấy? 

- Người ta không soi bóng vào một dòng nước chảy mà vào 
một dòng nước đứng. Vậy thì chỉ cái gì ngưng lặng mới làm cho 
người khác ngưng lặng được. Những vật thụ mệnh ở đất [do đất 
sinh rai, chỉ có loài tùng, loài bách là giứ được chính khí, nền 
mùa đông cũng xanh như mùa hè. Những người thụ mệnh ở trời, 
chỉ duy có Nghiêu, Thuấn là giữ được chính khí, nên đứng đâu 
vạn vật : hai vị ấy sửa mình cho ngay được, nên sửa được những 
người khác cho ngay. Thấy người nào không sợ là biết người đó 
(1) Nguyên văn : độc nhược chỉ hà ? Có sách dịch là : lòng con người 

đó chuyên nhất ra sao ? 
(2) Tức cái Đạo. 

(3! “Tức cái Đạo. 
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bảo toàn được chính khí ; như một võ sĩ một mình đám đột nhập 
vào chỗ thiên quân vạn mã. Võ sĩ đó muốn cầu danh, lập công 
mà còn như vậy, huống hồ một người làm chủ được vũ trụ, bao 
gòm vạn vật, coi thân thể mình như chỗ cư ngụ tạm, coi thanh 
sắc là ảo tượng, dùng trí lực mà thấy được mọi biện tượng là 
thưàn nhất t), còn lòng thì không thấy có sinh, tử '“' ? Người đó 
sẽ lựa ngày để lên trời, cho nên mọi người tự nhiên qui phụ, chứ 
người đó đâu có quan tâm tới họ. *#) 


2 


Thân Đồ Gia cụt một chân, cùng với Tử Sản nước Trịnh ' 
theo học Bá Hôn Vô Nhân. Tử Sản báo Thân Đồ Gia : 


- Nếu tôi ra trước thì anh ở lại một chút rồi sẽ ra sau ; nếu 
anh ra trước thì tôi ở lại rồi ra sau. 


Hôm sau, hai người cùng ngồi trong một phòng, chung một 
chiếu. Tử Sản bảo Thân Đồ Gia : 

- Chúng mình đã hẹn với nhau ai ra trước thì người kia ở lại. 
Bây giờ tôi muốn ra trước, anh ở lại đây một chút được không ? 
Anh thấy tôi là một vị đại thần cảm quyền mà anh không tránh. 
tôi, bộ anh ngang hàng với viên đại thần cảm quyền ư ? 


Thân Đà Gia đáp : 


- Ở trong nhà thầy mà có đại thần câm quyền nửa ư ? Ảnh tự 
khoe như vậy thì chỉ tổ rằng anh kém người khác thôi '””. Tôi 
nghe nói : "Gương mà sáng thì bụi không đóng vào ; nếu bụi 
đóng vào thì gương sẽ mờ. Ở với một hiền nhân lâu thì không 


(1) Nguyên văn : nhất trí chỉ sở trí. L.K.h. dịch là : hợp nhất trí tuệ 
của mình với đối tượng của nó. 

(21 L.K.h. dịch là người đó bất tử. 

(3) Nghĩa là : không chủ tâm dạy đỗ hạng người đời. 

(4› Tức Công Tôn Kiều (Tử Sân là tên tự) là một đại phu có tài đức 
của nước Trịnh vào đời Xuân "Thu. 

tð) L.K-h. dịch là : anh khinh bạn học của anh. 
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còn lầm lỗi nứa". Nay anh học đạo của thầy, noi gương thầy, ° 
mà còn ăn nói như vậy, chẳng phải là lâm ư ? 


- Ảnh đã tàn tật như vậy mà còn đòi tranh hiền với vua 
Nghiêu, Xét hành vi của anh đi !?, không đủ cho anh phản tỉnh 
Sao ? 


- Nhiều người không nhận lỗi của mình, tự cho bị chặt chân 
là oan ; nhưng rất ít người nhận lỗi của mình mà tự cho rằng 
mình không đáng còn giữ đủ hai chân. Biết rằng sự thể không 
làm sao khác được mà vui lòng thuận mệnh, chỉ bậc hiền đức 
mới được vậy. Ai mà đi ngang qua đường bắn của ông Nghệ ki 
thì thế nào cũng bị một mũi tên, may mà thoát được là nhờ 
mạng tốt đấy. Nhiều người còn cả hai chân, mỉa mai tôi. Trước 
kía tôi nổi giận lên, nhưng từ khí lại học thây thì bỏ được giận 
mà bình tĩnh lại ; không biết có phải được cái hiền đức của thầy 
gột rửa cho tâm hồn tôi không ? Tôi đã theo học thầy mười chín 
năm rồi, mà thầy không hè thấy tôi cụt chân. Anh và tôi lại đây 
đều để sửa nội tâm mà anh lại chê cái hình hài của tôi, như vậy 
chăng phải là lầm ư ? 


Tử Sản nghe vậy, xấu hổ, đỏ mặt lên, bảo : 
- Thôi, 5ỏ chuyện đó đi, đừng nói nữa. 
h) 


Nước LÄ có một người tên là Thúc Sơn, một bàn chân bị chặt 
hết các ngón. Anh ta khập khiễng '' lại thăm Trọng Ni. Trọng 
Ni bảo : 


- Vì không cẩn thận, nên bị như vậy, bây giờ lại thì trễ rồi. 


(1) Có sách dịch là : anh lại đây học thầy, tôn sùng thầy. 

(2) Ám chỉ rằng vì làm bậy mà bị tội chặt mất một chân. 

(3) Tức Hậu Nghệ, một ngườidđời Hạ (có sách bảo là đời Đường 
Nghiêu), bắn rất giỏi. 

(4) Nguyên văn : chúng là đi bằng gót chân. 
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Người kia đáp : : 

- Tôi chỉ vì không có kinh nghiệm, không giữ gìn thân thể, 
nên mất mấy ngón chân. Hôm nay lại đây là tôi muốn bảo tồn 
cái gì quí hơn chân kia. Mới tới tôi tưởng là thầy như trời, không 
vật gì không che ; như đất, không vật gì không chở, ngờ đâu thầy 
lại đáp như vậy ! 

Trọng Ni bảo : 


- Khâu này nông nổi, thầy vô đi, có điều gì xin giảng cho tôi 
nghe, 


Người cụt ngón chân bỏ đi, không đáp. Trọng Ni bèn bảo môn 
đệ : 

- Các anh gắng lên nhé ! Người cụt ngón chân kia còn gắng 
học để sửa lỗi cũ, thì lẽ nào, thân thể còn vẹn toàn như các anh 
lại không chịu cố sức học tập. 


Người cụt ngón chân đó kế lại chuyện ấy cho Lão Đam nghe : 
rồi hỏi : 

- Khổng Khâu chưa là bậc chí nhân ư ? Sao mà dạy nhiều học 
trò [để càu danh] như vậy ? ° Hình như ông ấy dùng những lời 
kì quái, ngụy biện để được danh tiếng, không hiểu rằng một bậc 
chí nhân chỉ coi cái đó là gông, cùm mà thôi. 

Lão Đam đáp : 


- Sao ông không giảng cho ông ấy hiểu rằng sống với chết chỉ 
là một, cái khả '°? và cái bất khả thì cũng như nhau, như vậy 
may ra cởi được gông cùm cho ông ấy ? 


_~ Trời phạt ông ấy như vậy rồi, làm sao cởi gồng cùm cho ông 
ấy được. 


(1) Nguyên văn : bỉ hà tân tân di học tử vi ? Có sách dịch là : 5ao ông 
ấy hãm hở học ông như vậy ? Lại có sách dịch : Sao ồng ấy đi đầu 
cũng tự khoe là một học giả như vậy ? 

(2) Khả là cái nền làm, hoặc cái có thê được. 
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4 
Vua Ai Công nước Lỗ bảo Trọng Ni : 


- Nước Vệ có một người [tên là Đà] xấu như qui, người ta gọi 
hắn là thằng qui Đà 'Ì, Người đàn ông nào đã ở chung với hắn, 
hề xa hắn là nhớ. Thiếu nử nào đã trông thấy hắn rồi thì về thưa 
với cha mẹ thà làm vợ bé hắn còn hơn là làm vợ cả một người 
nào khác. Số thiếu nữ đó có tới trên một chục. 


Không hề nghe thấy hắn xướng xuất '” điều gì, chỉ thấy hắn 
phụ họa thôi. Hắn không có quyền vị gì để cứu mạng cho ai, 
cũng không có tiền để cứu đói cho người khác, mà lại xấu xí làm 
mọi người phát sợ. Hắn chỉ phụ họa chứ không xướng xuất mà 
kiến thức của hắn không vượt khỏi phạm vi trong nước !*® [nghĩa 
là không rộng gì], Ấy thế mà đàn ông đàn bà bu lại chung quanh 
hắn, chắc hắn phải có gì khác người. Trẫm triệu hắn tới xem, 
quả thực nó xấu phát sợ. Hắn ở với trẫm. Chưa đầy một tháng 
trắm đã để ý đến hắn, chưa đây một năm thì trằm tin hắn. Lúc 
đó khuyết viên tướng quốc, trẫm giao chức đó cho hắn. Hắn thờ 
Ø, có vẻ như chịu nhận, lại có về như muốn từ. Trẫm thấy 
ngượng. Sau cùng hắn nhận. Chẳng bao lâu hắn bỏ trẫm mà đi. 
Trắm râu rï như mất một cái gì. Không còn hắn thì trẫm vui với 
ai trong nước này đây ? !* Hần là con người ra sao ? 


Trọng Ni đáp : 


- Có lần Khâu này đi sứ qua nước Sở, thấy cảnh này : một con 
heo cái mới chết ; đàn con đương bú vú mẹ, bỗng chúng hoảng 
hốt bỏ mẹ mà chạy tứ tán, vì chúng thấy rằng mẹ không nhìn 
(1) Nguyên văn : Ai Đài Đà, Có sách cho Ái Đài là tên họ, có sách bảo 

ai đài là rất xấu xí. 

(2) L.Kh. dịch là cất tiếng hát, 

(3) Nguyên văn : trí bất xuất hồ tứ vực ; có sách giâng là danh tiếng 
không ra khỏi nước. 

(4) Có sách dịch là : vui cái ngôi vua này với ai ? 
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chúng nửa, có cái gì khác rồi. Chúng yêu mẹ không phải là yêu 
cái thân thể, mà yêu cái tỉnh thần làm cho hình thể sinh động. 


Chôn cất kê tử trận không ai dùng những đô trang sức vũ khí 
để trang sức quan tài. Kẻ cụt chân không thích giày dép. Vì đối 
với họ những vật đó mất cái công dụng cð hữu rồi. Bọn cung nữ 
nào được cử vào hầu hạ vua ban đêm thì không được cắt móng 
tay, xô tai. Đàn ông có vợ rồi thì phục dịch ở ngoài, không được 
hầu hạ bên cạnh vua. Những người thân thể được toàn vẹn còn 
được trọng như vậy huống hồ là những người tâm hồn được toàn 
vẹn. 


Tên Đà xấu như quỉ kia không nói gì mà được nhà vua tỉn 
cậy, không có công lao gì mà được nhà vua quí miến, giao việc 
nước cho hắn mà sợ hắn từ chối, như vậy tài của hắn phải toàn 
vẹn mà đức của bắn không hiện ra nên người ta không thấy. 

Ai Công hỏi : 

- Thế nào là tài toàn vẹn ? 

Trọng Ñi đáp : 

- Tử sinh, đắc thất, cùng đạt, giàu nghèo, hiền ngu, chê khen, 
đói khát, nóng lạnh, đó là những biến hóa của sự vật, sự chuyển 
vận của luật trời như ngày rồi đến đèm, mà không ai biết nguồn 
gốc ở đâu. Ai đạt được lẽ ấy, thì tâm thần không bị hỗn loạn, 
ngày đèm giữ được cái khí thuân hòa, ung dung, vui ve như khí 
xuân mà thích ứng với mợi sự biến hóa. Như vậy có cái tài toàn 
vẹn. 

- Thế nào là đức không hiện ra ? 

- Nước thật yên lặng rồi thì mực nước bình 'Ì, vì vậy mà nó 
có thể làm chuẩn tắc cho mọi việc ; nó giữ được mực của nó ở 
trong mà không tràn ra ngoài. Có đức tức là giữ được sự điều 
hòa hoàn toàn. Đức không hiện ra, nên không ai rời mình được. 
(1) Tức thăng bằng. 
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Sau đó, một hôm Ái Công hỏi [một môn đệ của Trọng Ni là] 
Mẫn Tử Khiên : 

- Khí mới lên ngôi, Trẫm giữ kỉ cương mà dắt đân, lo cho đời 
sống của dân, tự cho như vậy là thông đạt lắm rồi. Nay được 
nghe lời của bậc chí nhân [tức Trọng Ni], trẫm ngại rằng mình 
không thực có đức, đã Kinh suất mà làm hại nước. Trẫm với 
Khổng Khâu không phải là vua tôi, chỉ là bạn bè lấy đức giao du 
với nhau thôi. 


bộ 


Một người gù, chân quẹo, không có môi, lại thuyết vua Linh 
Công nước Vệ. Nhà vua thích quá tới nỗi thấy người nào bình 
thường cũng chê là cổ ngắng. Một người có một cái bướu lớn như 
cái hũ ở cổ lại thuyết vua Hoàn Công nước Tè, nhà vua thích quá 
tới nỗi thấy người nào bình thường cũng chê là cổ ngắng. 


Vậy có đức lớn thì có thể làm cho người khác quên hình thể 
xấu xa kì quái của mình đi. Người nào không quên cái đáng quên 
[tức hình thế], mà quên cái không đáng quên [tức cái đức], 
người đó mới thật là quên ° [nghĩa là không nhớ cải gi đáng 
khinh, cái gì đáng quí]. 


Cho nên thánh nhân tiêu đao ở chỗ hư không, coi tri tuỳ là 
mầm thừa !? [gây tư lự], lễ tín là thứ keo [câu thúc người ta], 
đức huệ là thứ để tiếp dẫn, công nghệ cũng (đáng khinh) như 


(1) Nguyên van : nhàn bất vong kì sỡ vong, nhị vong kì sở bẤt vọng, 
thử vị thành vong. Có người giảng là : Người nào quên thân thể 
mình là kbông quền gì cả. chỉ người nào không quên thân thể mà 
quên cái dức. thì mới thực là quên. Có sách giảng là : người nào 
không quên thân thể mình mà quên cái đức của mình mới thực là 
quên mình. L.K.h. địch là : Người nào làm cho người khác quên sự 
hoàn toàn của mình, người đó đạt được sự toàn phúc. 

(2! Hoặc cúi mầm ác, vì thời Trang từ có lẻ chưa phân biệt chữ nghiệt 
có chứ ? với chứ nghiệi có chứ mộc ờ đưới ; hai chữ ấy dùng thay 
nhau. 
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thương mại”, Thánh nhân không mưu tính cái gì, đâu cân tới 
trí tuệ ; không đẽo gọt cái gì, đâu cần tới kéo ? Không mất cái gì, 
đâu cần phải tiếp dẫn ? Không chế tạo cái gì, đâu cân đến 
thương mại ? Bốn đức đó [không dùng trí tuệ, không dùng lễ 
tín, không dùng đức huệ, không chế tạo] của bậc thánh gọi là 
thức ăn của trời, nghĩa là thánh nhân được trời nuôi. Đã được 
trời nuôi thì còn cần gì tới người nữa ? Tuy có hình thể con 
người mà không có tình cảm con người. Vì có hình thể con người 
nên sống chung với người, vì không có tình cảm con người nên 
không bị quan niệm thị phi làm bận lòng. Thánh nhân nhỏ xíu vì 
thuộc về loài người, nhưng lại vĩ đại vì đồng thể [hoặc hòa hợp] 
với trời. 
6 

Huệ tứ hỏi Trang tử ; 

- Con người vốn vô tình sao ? 

Trang tử đáp : 

- Phải. 

- Người mà vô tình thì sao gọi là người được ? 

- Đạo!?' cho nó dong mạo ấy, trời cho nó hình thể ấy, thì sao 
lại không gọi là người được ? 

Huệ tử lại hỏi : 

- Nhưng đã là người thì làm sao không có tình cho được ? 

Trang tử đáp : 

- Cái mà ông gọi là tình đó, tôi không gọi nó là tình Đà 

Tôi bảo vô hình là thế này : không để cái yêu, ghét làm 


(1: Vì chế tạo ra thì phải bán. Mà thời đó người ta khinh thương mại. 

(2) "Pức âm dương. 

(3) Nguyên văn : Thị phi ngô sở vị tình dã. L..K.H. dịch là : quan niệm 
thị phi, đó là tình. 
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thương tổn thiên tính, cứ theo luật tự nhiên, đừng làm thêm gì 


cho đời sống cát! 


- Đừng làm gì thêm thì sao bảo tồn được thân thể ? 


- Đạo cho ta dong mạo ấy, trời cho ta hình thể ấy, thì đừng để 
sự yêu, ghét làm thương tổn thiên tính. Hiện nay ông hướng tỉnh 
thần vào ngoại vật!? làm lao khổ tỉnh lực ông, dựa cây mà biện 
luận, gục vào cái án mà ngủ, Trời cho ông hình hài mà ông 
dùng nó để phiếm luận về "cứng" và "trắng", 


(1) Nguyên văn : bất ích sinh. L.K.h. dịch là : đừng lạm dụng, lợi dụng 
đời sống. H.Ch. dịch là : đừng làm gì để thêm vào cái bản tính tự 
nhiên. Tôi cho rằng ba chữ đó có nghĩa là : (cứ theo luật tự nhiên) 
đừng làm gì khác, ví dụ đừng đặt ra lễ nghĩa, đau ốm cứ nghỉ ngơi 
để cơ thể tự nhiên chống với bệnh, hoặc đừng lập ra thuyết này 
thuyết khác. 

(2ì Nguyên văn : kim tử ngoại hồ tử chỉ thân. H.C.M. địch là : nay ông 
làm thương tốn tỉnh thần của ông. 

(3) Nguyên van : Cáo ngô nghĩa là cây ngô đồng khô. Hầu hết các sách 

tôi có đều giảng là cới k¿, tức cái án (làm bằng gỗ ngô đồng ?). 

Thuyết tách lìa "cứng và trắng" (li kiện bạch) này của Công Tôn 

Long. Như nhìn phiến đá trắng, lúc thìta thấy nó trắng, mà không 

thấy nó cứng ; lúc thì thấy nó cứng mà không thấy nó trắng, thấy 

cái nọ thì không thấy cái kia, như vậy là cái nợ la cái kia, cái nọ 
không chứa cái kia. (Coi Đại cương triết học Trung Quốc Ï, trang 

410 - Cao Thơm - 1950, Sài Gòn). 


(4 
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NHẬN ĐỊNH 


Sáu bời thì nữm bài đầu dùng những nhân uột tưởng tượng, 
kì quới : cụt một chân, cụt năm ngôn chân, gù lưng, không môi... 
mà cảm hóa được nhiều người, để tỏ rồng thân thể không đúng 
kể gì cả, tình thần mới quan trong. Người nào cô đức thật cao thì 
chẳng làm gì cả, cũng được người khác quí mến, quên hình đóng 
xốu xa ghê tổn: của mình đL nữa. 


Cái đức đó là đức tự nhiên, nghĩa là giữ thiên chên, theo 
thiên tính, không bận tâm đến sinh tử, thị phi, đắc thất, đối 
khát, nông lạnh... uì tốt cả những côi này chỉ là những biến hóa 
của sự uật, sự chuyển uận của luật trời, (bài 4), coi thân thể mình 
như chỗ cư ngụ tạn (mốt một chên củng như mốt một cục đâu), 
coi thanh sắc là ảo tưởng ; trút bỏ hết thế tình, không dùng đến 
trí tuệ, lễ tín, đức huệ, cũng không chế tạo, sản xuất một cói gì 
(bài 5) (như uậy là được trời nuôi), nà cũng không nên Diện luận, 
dựng môi học thuyết nào ca (bài 6). 


Trang từ dùng hai hình ảnh để tả cứi tâm của bậc chí đức đó : 
trong bài 2 ông coi nô như một lốm gương sáng, bụi không đóng 
uào được ; trong bài 4, ông bảo nô như một làn nước phẳng lạng, 
nưực nước bình rồi nên mới làm tiêu chuñãn cho mọi uiệc, như 
ống thủy chuẩn ta dùng coi xem: chỗ nào cao, chỗ nào thấp. 


Ai đạt được trình độ đô thì tuy cô hình thể con người mà 
không cô tình cản con người (uì uậy mà gọi là uô tình), uà ñy 
nhỏ xúu oì uẫn thuộc 0ề loài người, nhưng lại uĩ đại như trời Uuì 
đồng thể uới trời. 


214 TRANG TỨ 


CHƯƠNG VI 


ĐẠO LÀ ĐẠI TÔN SƯCỦA TA 
(Đại tôn sư) 


1 


Biết được thiên đạo và nhân sự, đó là đạt được mức cao nhất 
của trì thức. Biết được thiên đạo là biết rằng vạn vật đo tự nhiên 
sinh ra, vậy thì phải theo tự nhiên. Biết được nhân sự là dùng cái 
mà trí tuệ có thể biết được để bảo hộ cái mà trí tuệ không thể 
biết được ' hầu hưởng hết tuổi trời, khỏi chết yếu. Như vậy là 
tri thức cao mính nhất. Nhưng tri thức đó cũng có cái lụy của 
nó, vì trỉ thức nào cũng phải có đối tượng [rồi mới biết được là 
đúng hay sai], mà đối tượng lại không xác định được ?, Chẳng 
hạn làm sao biết được cái mà tôi gọi là trời đó không phải là 
người, và cái tôi gọi là người đó không phải là trời ? Với lại chỉ 
bậc chân nhân mới có được chân trì. 

Thế nào là chân nhân ? Bậc chân nhân thời cổ không chê 
St không khoe thành công, không câu kẻ sĩ tới với mình ; một 
người như vậy có lầm lỗi cũng không hối hận, có làm điều tốt 
(1) Nguyên văn : dĩ kì trí chỉ sở tri dưỡng, kì trí chỉ sở bất trí. Mỗi 

sách giang một khác. Sách thì cho cái trí tuệ không thể biết được 

là tỉnh thần, sách lại cho là thân thể ta vì thân thể ta tuy nhỏ mà 
gồm cả vũ trụ ; sách khác cho là thọ mệnh ; sách khác nữa bão là 
đừng để cái vô bờ bến làm khốn mình, 

(2) Có sách giảng là : đối tượng không nhất định, vì biến hóa hoài. 

(3) Nguyên văn : bất nghịch quả, có sách dịch là không ngại thất bại 
L.K.h. dịch là không đàn áp kê yếu. 
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cũng không tự đắc ; lên cao cũng không run sợ, vô nước không 
ướt, vô lửa không bỏng, vì trí thức đạt được Đạo rồi. 


Chân nhân thời cổ ngủ không nằm mộng, thức dậy không ưu 
tư, không ăn thức ngon, thở trầm trầm, vì hơi thở từ gót chân 
mà lên chứ không chỉ từ họng phát ra. Người nào khi nghị luận 
bị người ta áp đảo “Ù' thì lời phát ra như tiếng a. Người nào thị 
dục càng mạnh thì tỉnh thần càng nông cạn. 


Chân nhân thời cổ không ham sống, không sợ chết, sinh ra 
không lấy làm vui, chết đi không lấy làm buôn (không cự tuyệt), 
hốt nhiên tới rồi hốt nhiên đi, thế thôi ; không quên mình ở đâu 
mà ra, cũng không cầu được chết, vui vẻ tiếp nhận cái gì tới, rồi 
khi mất cái đó thì cho là nó trở về với tự nhiên. Như vậy là 
không đem cái tâm của mình làm tốn thương Đạo, không dùng 
sức người giúp sức trời, (bất dĩ nhân trợ thiên) cho nên gọi là 
chân nhân. 


Như vậy thì lòng t2) nất mọi sự, nét mặt thanh thắn, trán nở 
nang sáng sủa, vẻ nghiêm túc như khí thu mà ấm áp như hơi 
xuân. Vui hay giận đều vô tâm, tự nhiên như bốn mùa chuyển 
vàn, thích nghỉ với vạn vật mà không ai biết được dấu vết. Cho 
nên thánh nhân có thể dùng binh được, diệt nước địch mà không 
mất lòng dân nước đó, ân huệ truyền tới vạn đời mà không phải 
là yêu người. 


Ai thích làm cho người khác qui phụ mình thì không phải là 
thánh nhân ; ai ban ân cho riêng một người nào thì không phải 
là có đức nhân ; ai chỉ biết lợi dụng hoàn cảnh thôi thì không 
phải là hiền ; ai không biết rằng lợi với hại là một thì không phải 
là quân tử '”' ; ai câu danh mà đánh mất chân tính thì không 


(1) Nguyên văn : khuất phục giả L.X.h. dịch là : ai làm nô lệ cho thị 
dục của mình. 

(2› Nguyên văn là chứ : chý ; các nhà chú giải đều bảo nên đối là uong 
(quên) ; hai chữ có viết hơi giống nhau. Quên hết mọi sự thì không 
lo lắng, được yên tĩnh. 
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phải là kẻ sĩ, ai đánh mất cá tính của mình thì không chỉ huy 
người khác được. Như Hồ Bất Giai, Vụ Quang, Bá Di, Thúc Tề, 
Cơ Tử, Tư Dư, Ki Tha, Thân Đồ Địch, °”” đều là bị người sai 
khiến, hành động theo lí tưởng của người chứ không phải của 
chính mình. 


Chân nhân thời cổ có vẻ uy nghỉ mà không kiêu căng, khiêm 
tốn mà độc lập ; nhân cách khác người mà không cố chấp ; chí 
khí hơn người mà lòng thì hư tĩnh, không thích khoe khoang ; 
làng lâng như cực kì vui vẻ, bất đắc đi mới xử sự ; nét mặt hòa 
nhã nên ai cũng muốn được thân cận ; khoan dung đại độ nên ai 
cũng muốn qui phụ ; tự do nên không ai áp chế được ; trâm mặc 
như ở sau một cánh cửa đóng ; vô tâm với thế sự như người quên 
mnất ngôn ngữ. 


Một người như vậy coi hình pháp là thân thể, lễ nghi là cặp 
cánh, trí tuệ là thủ đoạn để ứng phó, đạo đức là thuận thiên tính. 
Coi hình pháp là thân thể mình, nên khoan hồng khi trừng trị ; 
coi lễ nghi là cặp cánh của mình nên làm việc theo thế tục mà 
thành công ; dùng trí tuệ để ứng phó, nên chỉ hành động khi bất 
đắc di ; coi đạo đức là thuận thiên tính nên dễ đàng đạt mục 


(8) Quân tử ở đây trỏ hạng người có tài đức dưới bậc hiền nhân mà 
trên ke sĩ. 

(1) Hê Bất Giai là một hiền nhan, vua Nghiều nhường ngôi cho mà 
không nhận, gieo mình xuống sông, chết. - Vụ Quang là hiền nhân 
đời Hạ, vua Thang nhường ngôi cho, không nhận, cột đá vào người, 
nhảy xuống sông. - Bá Di và Thúc Tê là người đời Ấn, sau khi nhà 
Ân mất rồi, không chịu ăn thóc nhà Chu, nhịn đói mà chết ở núi 
Thú Dương. - Cơ Tứ là hiền thần của vua Trụ đời Ân, can vua Trụ 
mà Trụ không nghe, bị Trụ bỏ tù. - Tư Dư, tức TPi Can, củng vì can 
Trụ mà bị Trụ mổ ngực moi tim (Có thuyết bảo Tư Dư là Tiếp Dư). 
- Ki Tha, người đời vua Thang, nghe nói vua Thang nhường ngôi 
cho Vụ Quang, sợ sẽ bị vua Thang nhường ngồi cho nửa, nên gieo 
mình xuống sông. - Thân Đồ Địch hay tin, cũng gieo mình xuống 
Sông. 
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đích, như người có hai chân leo lên được ngọn đôi ; không khó 
nhọc mà được mọi người coi là rất hoạt động. 


Đối với người đó, ưa và ghét chỉ là một. Hợp nhất với bất hợp 
nhất thì cũng vậy, theo lẽ trời thì là hợp nhất, theo phép của 
người thì là không hợp nhất. Nhưng ai coi trời với người là một, 
không đối lập nhau, thì là chân nhân. ñ) 


Sống hay chết đều do mạng trời, cũng như có đêm có ngày ; 
cái gì mà loài người không thể can dự vào để thay đối được thì là 
tình hình cố hữu của vạn vật. 


Người ta coi trời là cha, và yêu trời ; thế thì cái siêu việt hơn 
trời lại chẳắng đáng yêu sao ? Người ta coi vua là bề trên của 
mình mà hi sinh cho vua ; thế thì chân lí [tức cái Đạo] lại chăng 
đáng cho mình hi sinh sao ? 


Suối mà cạn thì cá cùng trốn với nhau trong bùn, phà hơi cho 
nhau, phun đãi nhớt vào nhau ; như vậy sao bằng ở trong sông, 
hồ mà quên nhau. Cũng vậy, khen vua Nghiêu, chê vua Kiệt thì 
sao bằng coi Nghiêu và Kiệt cũng như nhau [nghĩa la quên thiện 
và ác, không phân biệt người tốt người xấu nữa]. 


Vũ trụ '^) cho ta cái hình hài, cho ta sống để ta lao khổ, cho ta 
già để ta an nhàn, cho ta chết để ta nghỉ ngơi ; vậy coi sống là cái 
phúc thì cũng phải coi chết là cái phúc. 

Cất thuyên trong cái hang, giấu núi trong cái chằm, như vậy 
là chắc chắn. Nhưng nửa đêm miột đấng Vạn năng? lại khiêng 
cả đi thì người đương ngủ #! không biết được. Cất những vật lớn 
hay nhỏ vào những chỗ thích hợp, chúng vẫn có thể mất được. 
(1) Từ "Chân nhân thời cổ có vẻ uy nghỉ...” tới đây, rất tối nghĩa, môi 

sách giảng một khác ; chàng hạn có sách bao : hình pháp là bản 

thể của chính trị (nguyên văn : di hình vi thể giả`, hoặc dịch chữ 

"nhất” trong đoạn cuối là "tCề nhất" chứ không phai "hợp nhất." 

(2) Nguyên văn : đại khối, các sách đều giảng là trái đất. 
(3) Có sách dịch là : người có sức mạnh. 
(4) Có sách dịch là : người hồ đồ mê muội. 
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Chỉ người nào biết đem vũ trụ cất vào trong vũ trụ mới không 
còn sợ mất nữa, vì người đó hiểu được cái \í bất biến! của mọi 
vật. 

Có hình thể con người cũng đủ cho ta mừng rồi. Mà hình thể 
con người chỉ là một hình thức của hàng vạn sự biến hóa của vũ 
trụ. Vậy thì ngắm những biến hóa vô cùng của vũ trụ còn thích 
đến đâu ! Cho nên thánh nhân muốn trở về cái gốc chung của 
vạn vật. Mình nên bắt chước người nào coí thọ hay yếu đều là tốt 
cả, sinh tử đều là tốt cả ; huống hồ người nào cho vạn vật đều là 
các hình thức biến hóa của cái Đạo, lại không đáng cho mình noi 
theo sao ?'#! 


Đạo có thực và tôn tại, nhưng "vô vi" mà không có hình trạng. 
Có thể truyền nó được nhưng không thể tiếp nhận nó được, hiểu 
nó được mà không thấy nó được. Nó tự là gốc của nó, trước khi 
có trời đất đã có nó rồi. Nó tạo ra quỉ thần, thượng đế, nó sinh ra 
trời đất. Nó ở trên thái cực mà không cao, ở đưới lục cực! 3) mà 
không sâu, có trước trời đất mà không phải là trường cửu, có 
trước thời thượng cổ mà không phải là già. Vua Hi Vi? nhờ nó 
mà hòa hợp được trời đất ; vua Phục Hi nhờ nó mà tập hợp 
nguyên khí ; sao bắc đấu nhờ nó mà vị trí không thay đổi ; mặt 
trời mặt trăng nhờ nó mà vận hành không ngừng ; thần Kham 
Phôi nhờ nó mà làm chủ núi Côn Lôn ; thần Phùng Di nhờ nó 
mà rong chơi trên sông lớn ; thân Kiên Ngô nhờ nó mà ở trên 
đỉnh núi Thái Sơn ; vua Hoàng Đế nhờ nó mà lên được mây 
xanh ; vua Chuyên Húc nhờ nó mà ở trong cung phía Bắc ; thần 
Ngu Cường nhờ nó mà làm chúa trên bắc cực ; Tây Vương Mẫu 
nhờ nó mà ngự trên núi Thiếu Quảng. Không ai biết nó khởi 
(1) Cái lí bất biến đó là Đạo. 

(2) Đoạn này cúng môi sách giảng một khác. 

(3) Khi chưa phân ra âm đương thì gọi là thái cực. Trời đất và bốn 
phương, gọi là lục cực (sáu cái cùng cực). 

(4) Theo truyền thuyết, Hi Vi là một vua thời thượng cổ, trước cả vua 
Phục Hi nữa. 
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thủy ở đâu, chung cục ở đâu. Ông Bành Tổ nhờ nó mà sống từ 
đời Hữu Ngu [tức vua Thuấn] tới đời Ngũ Bá t1) ôBMuyệt 
nhờ nó mà làm tướng quốc cho Vũ Đinh, thống trị thiên hạ, [rồi 
sau khi chết] thành một trong những ngôi sao trên trời, ở vào 
khoảng giữa sao Đông Duy và sao Ki VI. 


2 
Nam Bá Tử Qui !2) — hỗiHỡữu !(3) 
- Ông tuổi đã cao mà sao sắc diện còn như trẻ em vậy ? 
Như Vũ đáp : 
- Tôi đã đắc đạo. 
- Đạo học được không 7? 


- Không, không được. Ông không phải là người học được đạo. 
Ông Bốc Lương Ÿ  !4)  cócátàrủhánhmhânmàkhôngscái 
đạo của thánh nhân. Tôi có cái đạo của thánh nhân mà không có 
cái tài của thánh nhân ; nếu tôi muốn đem cái đạo của thánh 
nhân dạy ông ấy thì ông ấy có thành thánh nhân ngay được 
không ? Không được. Đem cái đao của thánh nhân dạy cho người 
có cái tài của thánh nhân là việc dễ, vậy mà tôi cũng bảo ông ấy 
phải tốn công luyện tập mới được. 


Đây là kinh nghiệm của tôi : Sau ba ngày, tôi coi thiên hạ như 
hư không. Đã coi thiên hạ như hư không rồi, tôi lại tập bảy ngày 
nữa, lúc đó coi vạn vật là hư không. Tiếp tục chín ngày nữa thì 
tôi coi sinh tử là hư không. Rồi tôi bỗng nhiên giác ngộ, có cảm 
giác như thấy cảnh bình minh. Có cảm giác đó rồi mới thấy được 
(1? Ngủ bá ở đây, theo Thành Huyền Anh, là năm ông bá từ đời Hạ 


đến đời Chu, trong khoảng 800 năm. Theo truyền thuyết Bành Tổ 
sống 700 năm. 

Tức Nam Bá Tử Kì, trong chương Nhân gian thế gọi là Nam 
Quách Tử Kì. 

(3) Có người cho là đàn bà, nếu vậy thì phải đọc là Nữ Vú. 

(4) Có người đọc là Y 


(2 


_ 
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vạn vật chỉ là một. Thấy vạn vật chỉ là một rồi, sau mới vượt 
được cổ kim [không bị thời gian hạn chế nứa] ; vượt cổ kim rồi 
sau mới vô được cõi không có sống có chết. Bậc chủ tể giết sinh 
mệnh thì không chết, bậc đó sinh ra sinh mệnh mà củng lại 
không sinh 'Ì Bậc đó có thể dưới hết, và tiếp nhận hết vạn vật, 
hủy hoại được hết, dựng lên được hết. Như vậy gọi là "lúc nào 
cũng bình thản" ; lúc nào cũng bình thản thì trong những biến 
hóa, nhiều loạn nào lòng cũng thanh tĩnh. 

Nam Bá Tứ Qui hỏi : 

- Ông học ai mà đắc đạo vậy ? 


- Tôi học được của con của mực ; con của mực là cháu của sự 
đọc sách ; cái này lại do sự sáng suốt mà ra ; sáng suốt lại đo chú 
ý ;¡ chú ý do sự siêng năng ; siêng năng do ca hát [tức thích 
thú ?] mà ra ; ca hát do sự tối tăm tịch mịch ; tối tăm tịch mịch 
do sự hư không ; hư không do cái không có khởi thủy mà ra '?' 
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Tử Tự, Tử Dư, Tứ Lê, Tử Lai nói chuyện với nhau : 

- Ai coi sự hư vô là đầu, sự sống là xương sống, sự chết là đốt 
cuối của xương sống ; ai biết được sống chết, còn mất chỉ là một, 
thì người đó là bạn của chúng ta. 

Bốn người đều nhìn nhau cười, đồng ý và kết bạn với nhau, 
Chẳng bao lâu Tử Dư đau, Tử Tự lại thăm. Tử Dư bảo : 

- VI đại thay, tạo hóa ! Tạo hóa đã làm cho thân thể tôi co 
quắp '” lại như vầy. 

Vì lưng Tử Dư cong, xương sống lòi ra, ngũ tạng đảo lộn lên 
trên, cằm đưa xuống tới rốn, vai nhô lên khỏi đầu, tóc dựng 
ngược lèền ; do âm dương thác loạn cả. 

(1) Nghĩa là không đo cái gì sinh ra cả. 


(2) Bài này cũng mỗi sách giảng một khác 
(3ì Nguyên văn : câu câu, L.K.H dịch là kì quái 
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Nhưng lòng bình tĩnh, ông ta lết tới giếng, soi bóng xuống 
giếng, than : 


- Ôi tạo hóa sao làm cho thân thể tôi co quắp như vầy ? 
Tử Tự hỏi : 
- Anh có thấy gớm không ? 


- Không, tại sao lại thấy gớm ? Nếu tạo hóa muốn biến cánh 
tay trái tôi thành con gà trống thì tôi nhân đó mà gáy sáng ; nếu 
biến cánh tay phải tôi thành cây cung thì tôi sẽ nhân đó bắn con 
chim "hào" tÙ đem về quay ; nếu biến đít tôi thành bánh xe, tỉnh 
thân tôi thành ngựa thì tôi sẽ nhân đó mà thắng xe. Với lại "đác" 
là nhờ thời cơ, "thất" là do thuận ứng !?) Ai an thời xử thuận, thì 
vui buồn không xâm nhập tâm hồn được. Người xưa gọi như vậy 
là "huyền giải" [bị treo lên mà bây giờ được cởi dây cho] ; người 
ta không biết tự cởi cho mình thì sẽ bị kết chặt với vật, mà vật 
thì không bao giờ thắng trời được '. Vậy thì tại sao tôi lại gớm ? 


Ít lâu sau Tử Lai đau, thở hổn hến, sắp chết. Vợ con đứng vây 
chung quanh mà khóc. Tứ Lê lại thăm, báo họ : 

- Đi chỗ khác đi, đừng làm kinh động người sắp biến hóa. 

Rồi đứng tựa cửa, nói với Tử Lai : 

- Tạo hóa vĩ đại thay, sắp làm gì anh đây ? sắp đưa anh đi 
đâu ? biến anh thành gan một con chuột hay chân một con 
trùng ? 

Tử Lai đáp : 

- Cha mẹ muốn đưa con đến đâu thì con cũng phải vâng lệnh. 
Âm dương [tức Tạo hóa] đối với người khác gì cha mẹ đối với 


(1) Ta dịch là chim vọ, L.K.h. dịch là chim cút. 

(2) Nghĩa là đắc với thất (được với mất) đầu do hoàn cảnh, đêu do luật 
biến hóa câ. 

(3) Vì vật là những trạng thái biến hóo của vũ trụ, mà luật biến hóa 
đó thì không vật nào tránh khôi 
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con. Nếu âm dương bắt tôi chết mà tòi không tuân thì tôi là kẻ 
ngô nghịch chứ àm dương có lỗi gì đâu ? Vũ trụ cho ta cái hình 
hài, cho ta sống để ta lao khổ, cho ta già để ta an nhân, cho ta 
chết để ta nghỉ ngơi ; vậy coi sống là cái phúc thì cũng coi chết là 
cái phúc. Nay có người thợ đúc, nấu một kim loại, nếu một phân 
kim loại ấy nhảy ra ngoài, bảo : "Tôi muốn được làm một cây 
kiếm Mạc Da", thì người thợ đúc tất cho đó là một vật bất 
tường. Cũng vậy, nếu có mìột người sắp chết bảo”? : "Tôi muốn 
còn làm người, còn làm người", thì tạo hóa tất cho kẻ đó là bất 
tường. Trời đất là cái lò đúc lớn mà tạo hóa là người thợ đúc lớn ; 
(chúng ta chết rồi} đi đâu'' mà không được ? [Tử sính như giấc 
mộng], hốt nhiên ngủ, rồi lại hốt nhiên tỉnh đậy. 


4 


Tử Tang Hộ, Mạnh Tử Phản và Tử Câm Trương, ba người 
kết bạn với nhau, bảo : 


- Ai có thể liền hệ với nhau mà không để lộ sự liên hệ ấy, giúp 
đỡ lẫn nhau mà vẫn là vô tâm ; ai có thể bay lên trời ngao du 
trong mây, nhảy nhót trong chỗ vô cực, quên hết sinh tử ? 


Ba người nhìn nhau cười, đông ý cả và quyết kết bạn với 
nhau. Không bao lâu, Tử Tang Hộ chết. Khi chưa chôn, Khóng 
tử hay tin, sai Tử Cống tới giúp việc ma chay. Tử Cống tới, một 
trong hai người bạn của người chết nghỉ một khúc hát đề người 
kia hòa bằng đàn câm ; rồi cả hai cùng hát : 


Ôi, anh Tưng Hộ, 
Ôi, anh Tang Hộ 
Anh đã trở uề bản thể của anh 


(1) Một cây kiếm quí thời cổ. 

(2! Nguyên văn : kim nhất phạm nhân chỉ hình ; có sách dịch là : nay 
có người ngẫu nhiên được tạo hóa cho cái hình thể loài người, (mà 
bao : Tôi muốn cứ làm người hoài...) 

(3: Biến hóa thành vật gì cũng được 


NAM HOA KINH 223 


Mù tụi tôi uẫn cồn làm người ¡ 
Tử Cống bèn chạy lại bảo : 


- Xin hỏi hai ông : người chết nằm đó mà đờn ca như vậy có 
hợp lễ không ? 


Hai người kia nhìn nhau cười, đáp : 
- Như anh, mới là không hiếu ý nghĩa của lễ. 
Tử Cống về kể lại cho Khổng tử nghe : 


- Họ là hạng n dứn ra sao ? Không tu đưỡng đức hạnh, thái độ 
không đoan trang '. Người chết nhầm đó mà họ đờn ca, vẻ mặt 
thản nhiên, không biết phải gọi thái độ của họ là gì, họ là hạng 
người ra sao ? 

Không tử đáp : 


- Họ sống ở ngoài cõi của chúng ta, còn thây sống ở trong cối. 
Trong và ngoài không thông với nhau được. Thầy đã cạn suy nên 
sai anh lại điếu. Họ đánh bạn với tạo hóa, ngao du trong vũ trụ, 
hợp nhất với cái khí của vú trụ : Họ coi sự sống như một cái 
bướu, coi chẽt như một cái nhọt vỡ ra. Như vậy coi sinh tử là sự 
tuần hoàn của cái khí, không phân biệt trước sau. Họ coi hình 
hài là vật để tạm gởi tỉnh thần của họ, gởi vào hình thể này hay 
hình thể khác thì cũng vậy. Họ quên lá gan và trái mật của họ, 
không để ý tới tai mắt của họ. Họ coi sinh tứ như lẽ tuần hoàn, 
đi rồi trở về, không biết đâu là đầu, là cuối. Họ mang nhiên '°), 
bôi hồi sống ở ngoài cõi trần thế, tiêu dao ở cảnh giới vô ví, đâu 
có chịu sự câu thúc vì lễ nghi để s.t với tai mắt của người đời 
nửa, 


(3) 


- Vậy thì thưa thây, thầy sống theo qui tác '”' nào ? 


(1i Nguyên văn : ngoại kì hình hải ; có sách dịch là đạt hình hài ra 
ngoài, coi thường nó. 

(2) Về ngu ngơ, không biết gì ca. 

(8ì Nguyên van là chữ phương, có sách giảng là phương nào, ở trong 
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- Thầy là người bị trời đày đọa, nhưng thầy cũng rán giảng 
cho anh hiểu điều gì thầy biết. 
- Con xin thây, bọn họ sống theo qui tắc nào ? 


- Loài cá thích nghỉ với nước, loài người thích nghỉ! với đạo. 
Thích nghỉ với nước thì rúc trong bùn mà kiếm ăn ; thích nghỉ 
với đạo thì không làm gì mà thiên tính được an định. Cho nền 
bảo : "Cá ở trong sông, hồ, vui thích mà quên mình, người ở 
trong đạo và thuật, vui thích mà quên mình". 


- Con xin thầy thế nào là một người kì dị ? 

- Người kì đị là người không hợp với người đời mà hợp với 
thiên lí. Cho nên bảo : "Kê tiểu nhân của trời là bậc quân tử của 
người, mà bậc quân tử của người là kẻ tiểu nhân của trời". 


5 
Nhan Hồi hỏi Trọng Ni : 


- Ông Mạnh Tôn Tài [một người hiền nước Lỗ] khí mẹ chết 
thì khóc nhưng không có nước mắt, lòng không xót xa, để tang 
mà không hê buồn rầu, vậy mà được tiếng là biết lẽ cư tang nhất 
nước Lỗ ; có danh mà không có thực sao ? Con lấy làm lạ quá. 

Trọng Ni đáp : 

- Ông Mạnh Tôn đã đạt được đến tận cùng đạo cư tang rồi. 
Ông ấy so với những người biết tang lễ thì tiến hơn một bực ; 
việc tang nên được giản dị, nhưng {vì thế tục] chưa giân dị được 
như ý, cho nên như ông ấy cũng đã là giản dị rồi. Ông ấy không 
phân biệt thế nào là sống với chết, thế nào là trước với sau. Ông 
ấy chấp nhận, đợi sự biến hóa mà không biết mình sẽ biến hóa ra 
cái gì. Ai biết được mình đương biến hóa mà thực ra chẳng phải 
là biến hóa, hoặc đương khi không biến hóa mà thực ra đã là biến 
hóa rồi ? Anh và thây đều là những người nằm mê mà chưa tỉnh 

hay ngoài cói của chúng ta. 

(1) Có sách dịch là sinh và sống trong nước... trong đạo. 
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chăng ? Ông Mạnh Tôn thấy cái chết thì bè ngoài sợ, nhưng 
trong lòng không đau khổ. Chết cũng như đổi căn nhà ° chứ 
không thật là chết. Ông ấy riêng tỉnh, thấy người ta khóc thì 
cũng khóc, như vậy là theo hoàn cảnh. Người ta cho cái hình hài 
tạm thời của mình là cái "ta", nhưng làm sao biết được cái "ta” đó 
thực là ta không. Chẳng bạn anh có thể nằm mộng thấy anh là 
con chim bay lên tới trời xanh, hoặc là con cá lặn xuống đáy vực 
thắm. Không biết được người đương nói đây là tỉnh hay nằm 
mộng. Gặp điều thích ý mà không cười, mất cái làm cho mình 
thích đó thì cũng vẫn cười, chỉ người nào vui vê về sự tạo vật an 
bài cho mình mà thuận ứng với mọi biến hóa, người đó mới đạt 
được cảnh giới hư vô của trời. 
6 

Một hiền nhân thời cổ là Ý Nhi tử lại thăm Hứa Do. Hứa Do 
hỏi : 

- Vua Nghiêu dạy anh điều gì ? 

Đáp ; : 

- Vua Nghiêu khuyên tôi trau giồi nhân nghĩa, biện biệt thị 
phi. : 

Hưa Do bảo : 

- Vy thì anh tới đây làm gì nửa ? Vua Nghiêu đã đem nhân 
nghĩa xâm vào mặt anh, dùng thị phi cắt mũi anh '? thì làm sao 
anh còn đạt được cảnh giới tiêu dao, thuận ứng mọi sự biến hóa 
được nữa ? 

Ý Nhi tử đáp : 

- Nhưng tôi cũng mong tới được bờ rào của cảnh giới ấy. ạt 


(1› Thân thể như căn nhà để cho tỉnh thần tạm trú, chết là bò thân 
thể đó đề nhập vào một thân thể khác 

(2› Xam mặt và cắt mũi là hai thứ hình phạt thời xưa. Đây chỉ có 
nghia là làm cho tính thần Ý Nhị tử biến đổi, hóa xấu xa. 
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- Đâu được. Kẻ thanh manh thì không thấy được vẻ đẹp của 
lông mày, cặp mắt, nét mặt ; người mù thì không phân biệt được 
màu vàng màu xanh của y phục gấm vóc. 


- Nàng Vô Trang [một mĩ nhân thời cổ] quên mất sắc đẹp của 
mình ; Cứ Lương [một lực sĩ thời cổ] quên mất sức mạnh của 
mình ; vua Hoàng Đế quên mất trí tuệ của mình, hết thảy đều là 
đo công tôi luyện. Biết đâu tạo hóa lại chẳng có thể xóa cho tôi 
những vết xâm, vá lại cái múi bị cắt của tôi để thân thể tôi lại 
trọn vẹn mà theo học tiên sinh ? 


Hứa Do đáp : 


- Chưa biết được, vậy tôi hãy kể đại khái thuyết của tôi cho 
anh nợghe : 


lời đại tôn sư của tôi, đại tôn sự của tôi ! 

Người làm cho mọi uật điêu tàn mà không phải là uì nghĩa (Ù 
Người gia ân cho tới uạn đại mà không phải là uì nhâm. 
Người có trước thời thượng cỗ mà không phải là già. 


Người che chở trời đất, đục đếo mọi hình thể mà không phải 
tà khéo, 


Như uậy là đạt cảnh giới tiêu dao t8) 
7 


Nhan Hồi thưa với Trọng Ni : 
- Con đã tiến bộ. 

Trọng Ni hỏi : 

- Thế là nghĩa làm sao ? 


(6) Nghĩa là không đạt được đạo thì cũng muốn biết qua loa nó. 

(1) Nghĩa ở đây là việc nên làm thì làm. Câu này và câu sau có nghĩa 
là Đạo không chủ ý làm gì cả, cứ tự nhiên vậy thôi, 

(2) Nguyên văn : thứ sở du dĩ. L.K.h. dịch là : Đó là đạo của thầy tôi. 
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- Con đã quên nhân nghĩa rồi. 

- Được đấy, nhưng chưa đủ, 

Hôm khác, Nhan Hôi trở lại thưa : 
- Con đã tiến bộ. 

- Thế là nghĩa làm sao ? 

- Con đã quên lễ nhạc rồi. 

- Được đấy, nhưng chưa đủ. 

Hôm khác nứa, lại trở lại : 

- Con đã tiến bộ. 

- Thế là nghĩa làm sao ? 

- Con ngôi mà quên hết thảy được. 
Trọng Ni kinh ngạc hỏi : 

- Thế nào là ngồi mà quên hết thấy ? 
Nhan Hồi đáp : 


- Cới bỏ thân thể, trừ tuyệt sự thông minh, rời hình thể, bỏ 
trí tuệ, hợp nhất với đại đạo, như vậy là ngồi mà quên hết thây. 


Trọng Ni bảo : 

- Hợp nhất thì không còn lòng rièng nửa, biến hóa thi không 
câu nệ. Anh quả thực là hiền nhân rồi. Thầy muốn theo gót anh. 

8 

Tử Dư và Tử Tang là hai bạn thân. Mưa đâm đã mười ngày 
mà không gặp bạn, Tứ Dư đoán là bạn đau, đem một gói thức ăn 
lại tạng bạn. Tới cửa, nghe thấy tiếng Tứ Tang nửa như hát, nửa 
như khóc, hòa với tiếng đàn cầm : 


Cha ư ? Mẹ ư ? 
Hay trời ? Hay người ? 
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Giọng yếu ớt mà như hốn hển. 

Tử Dư bước vô hồi : 

- Giọng hát của anh sao lại như vậy ? 

Tử Tang đáp : 

- Tôi tìm nguyên nhân nỗi nghèo khốn của tôi mà không ra. 
Cha mẹ tôi có lẽ nào lại muốn cho tôi nghèo ? Trời che vạn vật, 
đất chở vạn vật, đâu có riêng ai, vậy có lẽ nào lại muốn riêng tôi 


phải nghèo ? Tìm hoài nguyên nhân mà không +a. Tôi tới nỗi 
cực khổ như vầy, là do số mệnh chăng ? 
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NHẬN ĐỊNH 
Chương này luận uề đạo uà sự đắc đạo. 


Đạo là luật biến hóa trong uũ trụ, mò không có hình trạng, tự 
nó là gốc của nó, nó tạo ra trời đốt, uạn uột, cho nên có trước uũ 
trụ (bài 1). Nó là chủ tế, đại tòn sư của uạn uật, nó diệt hết mọi 
uật mù không phải là uì nghĩa, gia ân cho uan uật nà không phải 
là uì nhân, nó "uô uí" 0ì nỗ là tự nhiên (bài 6). 


Đạo đó có thể truyền được nhưng không thể tiếp nhận được, 
nghĩa là thầy cô thể giảng nó cho môn đệ được mà không thể 
đem nô cho môn đệ. Chính môn đệ phải tốn công tu luyện. Mới 
đầu phải tập làm sao cho coi thiên hạ là hư không, rồi coi uạn uột 
là hư không, sinh từ là hư không (bài 3). Lúc đó đạt được tới 
cảnh giới "tọa nong", ngồi mà quên hết thấy, côi bỏ được thân thể 
mình, trừ tuệt trí tuệ, mà hợp nhất uới Đạo, cô củửn giác như 
thấy cảnh bình mình - tức như canh giới nà người Pháp goi là 
thhuninntion : thiên khỏi hay đni giác - thấy oan uật chỉ lò một. 


Đại được Đạo nht Uậy thì thành bộc chân nhân. "Vô nước 
tuòng ướt, dò lêa không nóng, hơi thỏ rất sên, từ gót chân đứa 
lên tới nuấi", Chân nhữn cô làm lẫn thì cũng không hốt hận, có 
tầm điều tốt cũng khòng tự đắc Uì hành động nào cũng hợp uới tự 
nhiên, cũng theo tuật biến hóa, như uậy không có gì là xốu, là tốt 
tbài 1j. Không ham sống, không sợ chết, uì sống chết là một, chỉ 
là biến hóa như ngày uà đêm thay đối nhau, "như giác mộng, hốt 
nhiền ngu rồi hốt nhiên tỉnh dậy". Vũ lại "0ú trụ cho ta cái hình 
hài, cho ta sống để ta lao khổ, cho ta già để ta ai nhàn, cho ta 
chết để ta nghỉ ngơi" (bài 1 uà 3), uậy sống cũng không có gì 
đứng ham hơn chết. 


Chết đốt uới Trang từ là cởi bô hình thể này để mang một 
hình thể khác ; nờ người đạt Đạo, thì gặp cuộc đời nào, hoàn 
cảnh nào cũng 0ui được : "Nếu tạo hóa muốn biên cúnh tay trái 
tôi thành con gù trống thì tôi nhân đó mù gáy sông, nếu biển 


230 TRANG TỬ 


cánh tay phải tòi thành cây cung thì tôi sẽ nhân đó bắn con chữn 
"hào" đem uề quay" (bài 3). 

Không có lớn nhỏ, thọ yếu, phải trái, không có nhôn nghĩa lễ 
nhạc, không có sống chết, uui khổ ; mờ có lẽ không cô cả cói "ta" 
nữa. Chúng ta còn nhớ, cuối chương II phần này, Trang tử nồm 
mộng thây nàình hóa bướm tự hỏi ông là bướm hay bướm là ông, 
giữa bướm 0à ông, cô gì phên biệt được không. Bài 5 chương VI 
này, ông lại tự hỏi : "Người ta cho cái hình hồi tạm thời của 
nình là cái "tqd', nhưng làm sao biết được cái ta đó có thực là ta 
không ?". Như uậy cơ hồ Trang nghỉ ngờ hết thảy, chỉ trừ mỗi 
một điều : luật biến hóa trong uũ trụ : người biến hóa thờnh uột, 
uột biến. hóa thành người để rốt cuộc lại trở uề Đạo. 


Về sự chân ngụy trong chương này, nên coi lại phần 1 . 
chương 11, 
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CHƯNG VII 
LÍ TƯỞNG CỦA ĐẾ VƯƠNG 
(Ứng đế vương) @) 


1L 


Niết Khuyết hỏi Vương Nghề bốn câu mà Vương Nghê đều 


đáp là không biết. Niết Khuyết thích quá, nhảy tưng tưng, lại 


cho Bồ Y tử 
- Vua Hữu Ngu không bằng vua Thái ', Vua Hữu Ngu còn 


?' hay. Bồ Y tứ bảo : 


dùng lòng nhân để kết nhân tâm, tuy được người ta qui thuận, 
nhưng chưa thoát ra khỏi sự vật 'Ê', Vua Thái ngủ êm đềm, tỉnh 


(1) Theo Quách Tượng thì nhan đề này có nghĩa là : cứ vô tâm mà 


(3 


(8) 
(4) 


theo tự nhiên thì đáng làm đế vương. Như vậy chữ ứng phải đọc là 
ưng. Theo V,P.C. thì phải đọc là ứng : hễ vật tới (việc xây ra) mình 
ứng phó theo tự nhiên, chứ không theo ý riêng của mình, thì là 
biết cách trị dân. Tôi theo L.K.h dịch thoát là lí tưởng của đế 
vương. 

Niết Khuyết, Vương Nghề, Bồ Y tử đều là hiền nhân đời vua 
Nghiêu, nhưng có lẽ chỉ là nhân vật tưởng tượng, do Trang tử đặt 
ra. Theo L.K.h., Niết Khuyết là "gạm vỡ ra", Trang tử dùng tên đó 
để tượng trưng trí tuệ nó cắt vụn sự vật ra để tìm hiểu ; Vương 
Nghề là "vua bé con", "vua kiểu mẫu”, hợp nhất được mọi người ; 
Bồ Y tử là "ông trùm áo" tượng trưng sự trực giác bao quát được sự 
vật. Hồ Y tử ở đây có chỗ gọi là Bị Y. 

Hữu Ngu tức vua Thuấn. Thái là vua Phục Hi. 

Nguyên văn : vị thủy xuất ư phi nhân, Các bản chữ Hán chú giải 
"phi nhân" là không phải người, tức là sự vật. - L.K.h. hiểu khác 
hãn, bão là "chê người khác", 
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dạy khoan khoái tÙ ; người khác gọi ông là ngựa hay là bò, cũng 
mặc ; tri thức ông xác đáng, đức ông chân thực ; mà ông chưa hề 
bị sự vật trói buộc. 


2 
Kiên Ngô lại thăm người cuồng [nước Sở] là Tiếp Dư. 
- Tiếp Dư hỏi : 
- Nhật Trung Thủy !” nói gì với ðng ? 
Kiên Ngô đáp : 
- Ông ấy bảo tôi rằng ông vua mà chấp hành pháp độ, thì làm 
-_ đân ai đám không nghe mà rồi sẽ bị cảm hóa hết. 

Tiếp Dư bảo : 

- Đó là cái đức giả đối. Như vậy mà trị thiên hạ thì không 
khác gì đào kinh trong biển, bắt muỗi đội núi. Thánh nhân trị 
thiên hạ có trị ở ngoài [tức dùng pháp độ) đâu ? Sửa mình cho 
ngay rồi sau cảm hóa được người. Thuận theo tính tình của dân, 
đế họ tự lo lấy sự sinh tôn của họ, không ép họ. Con chim biết 
bay.lên cao để tránh cái lưới và mũi tên ; con chuột đông biết đào 
hang sâu ở dưới cái gò thờ thân để tránh cái họa bị hun khói, bị ˆ 
đào hang. L£ nào người không khôn bằng hai con vật nhỏ ấy 7? ko 
[mà không biết tự tránh boạn nạn ? Vậy cứ vô vi để họ làm theo 
bản tính họ là biết cách trị nước} 

(1) Nguyên văn : kì giác vụ vụ, có sách giang là khi tỉnh dậy thì vẻ 
mật ngu ngơ, không biếtg). _. 

Có sách bảo Nhật Trung Thủy là tên họ một người hiền thời xưa, 
thầy học của Kiên Ngô. Theo L..K.h. cả Kiên Ngô lân Nhật Trung 
Thủy đầu là những tên Trang tử đặt ra để tượng trưng một thái độ 
tự cho mình là trung tâm vũ trụ (Kiên Ngô) và một chính sách 
tìm sự thành công nhất thời, như mặt trời ở định đầu, SH) hIAI cực 
rồi suy liền (Nhật Trung Thủy. 


1.K.h. hiểu khác : thánh nhân thì giấu cái đức, cái trí của minh 
như con chim, con chuột đồng ấy. 


(2 


(8 
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Thiên Căn (gốc rễ của trời) đi chơi ở Ân Dương, tới sông Lục, 
gặp. Người-không-tên, bèn hôi : 


- Làm sao trị được thiên hạ ? 
Người-không-tên đáp : 


- Cút đi ! Quân thô lỗ ! Hỏi gì mà thấy ghét ! Ta giao du với 
tạo vật, chén rồi thì cưỡi con chim phiếu điểu `) bay ra ngoài 
vũ trự và tiêu dao ở chỗ hư vô tịch mịch, trong cõi khoáng đăng, 
sao anh lại đem cái việc trị thiên hạ ra làm bận lòng l ta ? 


Thiên Căn hỏi nữa. Người-không-tên đáp : 


- Ảnh rán tập cho lòng anh điềm đạm, thần khí anh điềm 
tĩnh, cứ thuận tính tự nhiên của vật, đừng có một chút tư ý, như 
vậy thiên hạ sẽ thái bình. 


4 
Dương Tử Cư '? lại thăm Lão Đam, hỏi : 


- Nay có một người mẫn tiệp, quả cảm, nhận thức sáng suốt 
và sâu sắc, học đạo không biết mỏi, người đó có thể so sánh với 
một minh quân được không ? 


Lão Đam đáp : 


- Hạng đó, thánh nhân cho là chỉ làm tôi tớ thiên hạ, bị lụy về 
kĩ thuật của mình, mà hóa ra lao khổ, ưu tư thôi. Cứ xét : "Con 
hổ con báo vì da có vần nên bị người ta săn ; con khi vì nhanh 
nhẹn khéo léo, con chó săn vì giỏi đuổi bò, nên bị người ta bắt”. 
Hạng đó sao mà so sánh với mình vương được. 

(1) Có sách địch là to lớn. 

(2) Tức Dương Chu (tên tự là Tử Cư), triết gia chủ trương vị ki. Đây là 

, một truyện bịa. Dương Chu bảo mất một cái lông mà làm lợi cho 
thiên hạ thì ông cũng không chịu, như vậy đâu có nghĩ tới việc trị 
nước. : 
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Dương tử xấu hể, hỏi : 
- Xin hỏi ninh vương trị thiên hạ ra sao ? 


- Minh vương trị thiên hạ thì công trùm thiên hạ mà cơ hồ 
không phải là công của mình ; vạn vật đều được câm hóa mà 
không thấy là nhờ đức của mình ; công đức ấy có đấy mà không 
ai chỉ ra được kê 2 vạn vật đều thỏa mãn. Hành động của thánh 
nhân thần diệu không ai đoán được ; họ đông hóa với sự hư vô. 


hì 


Nước Trịnh có một thầy tướng '?” kì tài tên là Quí Hàm, đoán 
được sinh tử, tồn vong, họa phúc, thọ yếu ; biết trước được việc 
sẽ xây ra năm nào, tháng nào, tuần !” nào, ngày nào, đúng như 
thân. Vì vậy người nước Trịnh hễ thấy ông ta tới là sợ, bỏ chạy. 


Liệt tử lại thăm ông ta, phục lắm, về thưa với thây là Hồ tứ : 


- Trước, con coi đạo của thầy là cực cao thâm rồi, bây giờ con 
thấy có cái còn cao thâm hơn nữa. 


Hà tử bảo : 


- Ta mới chỉ truyền cho anh cái hư văn ở ngoài thôi, chứ đâu 
đã truyện cho cái chân thực bèn trong, anh cho vậy là đắc đạo 
rồi ư ? Gà mái mà không có gà trông thì trứng đâu có nở được ; 
anh công vậy, không có cái chân thực của Đạo mà đã ra tranh 
đua với đời, cho nên bị người ta dò được nhược điểm. Anh thứ 
dắt người đó lại đây coi tướng cho thây xem sao. 


Hôm sau, Liệt tử dát người thầy tướng đó lại. Khi ra về, ông 
ta bảo Liệt tử : 
(10 L.Kh. dịch là : thiên hạ không biết tên của thánh nhân. 
(2) Nguyên văn là vu : đồng cốt. 
(3) Mỗi tuân hồi xưa là mười ngày, như hiện nay ta còn nói : mỗi 
tháng có ba tuân : thượng. trung và hạ. 
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- Thây anh sắp chết, không sao sống được, không tới mười 
ngày nửa đâu, tôi thấy có cái tướng lạ quá, như tro ướt. 


Liệt tử trở vô, khóc mướt, ướt đâm vạt áo, thưa lại với Hô tử. 
Hồ tử bảo : 


- Tại lúc nãy thầy hiện ra như khối đất t trơ trợ, không động. 
mà cũng không ngừng, không có sinh khí. Anh dắt hắn lại đây 
một lần nữa coi. 


Hôm sau người thầy tướng lại tới, và khi ra về, bảo Liệt tử : 

- Thật may ! Thây anh nhờ gặp ta nên hôm nay đã đỡ rồi, có 
sinh khí rồi, thần khí bế tắc đã mở ra rồi. 

Liệt tử trở vô kể lại cho thầy nghe. Hồ tử bảo : 


- Tại thây lần này hiện ra như đất đã cày. Sinh cơ (nghĩa tựa 
như sinh kh? theo tự nhiên mà phát ra, không có hình tượng gì 
để gọi '”, nó từ gót chân đưa lên. Hắn thấy "sinh cơ" của ta nên 
nói vậy. Ảnh lại dắt hắn lại đây lần thứ ba coi. 


Hôn: sau người thầy tướng trở lại, khi ra về bảo Liệt tử : 


- Khí sắc thây anh bất định f? ta không làm sao coi tướng 
được. Đợi khi nào khí sắc định rồi, ta sẽ coi lại. 


Liệt tử vào thưa lại với thầy, Hồ tử bảo : 


- Tại thày để hiện ra cái khí cực bư không, hôn nhiên không 
có chút dấu vết, hắn chỉ thấy ở thây một sự quân bình giữa âm 
và đương, cho nên hắn không đoán tướng của thây được. Con cá 


t1! Có sách giãng là : âm thắng đương ; là dương thắng âm. Đất cày 

thì không khí ánh nắng lọt vào trong được như vậy là dương thắng 

âm, 

Đoạn này rất tối nghĩa. nguyên văn : danh thực bất nhập. LKh. 

dịch là : thầy không nghi gì tới danh tiếng và của cải. Tôi theo 

D.N.L. và H.C.H. 

(3ì Nguyên văn là bất f&. Nhưng có sách lại chú thích : chứ tê đó phải 
đọc là trai (trai giới!. Bất trai là Hồ tử không trai giới trên Quí 
Hàm: không coi tướng được). 


(2 
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kình bơi lội, nước có chỗ bị nó quậy nổi sóng mà thành vực, có 
chỗ bị nó ngăn lại mà thành vực, có chỗ chảy xuôi mà thành 
vực ; có tới chín thứ vực, đó mới chỉ là ba. Thầy cũng chỉ mới 
cho hắn thấy ba tầm trạng của thầy thôi. Lại đắt hắn tới đây một 
làn nứa coi. 


Hôm sau, Quí Hàm theo Liệt tử tới, mới thấy Hồ tử đã kinh 
hoảng bỏ chạy. Hồ tử bảo Liệt tử : "Đuổi bắt hắn !" Liệt tử không 
đuổi theo, quay vào thưa : "Hắn chạy mất hút rồi, con không theo 
kịp". 

Hồ tứ bảo : 


- Thây chưa cho hắn thấy can bản của đại đạo. Thầy hư tâm 
mà tùy theo hắn nên hắn không sao hiểu nổi thầy. Thầy như 
ngọn cỏ gió thổi thì rạp xuống, như làn sóng bập Bềnh mà trôi, 
cho nên hắn sợ mà chạy. 


Lúc đó Liệt tử mới biết rằng mình chưa học được gì của thầy. 
Ông trở về nhà “ba năm không ra khỏi cửa, làm bếp thay vợ, 
nuôi heo như nuôi người, không phân biệt người và vật, không 
quan tâm tới việc đời, tự rèn luyện đế khôi phục được tính chân 
phác và tập được tính độc lập [đối với trần thế] ; giữ được sự hư 
tĩnh giữa vạn sự thác loạn, như vậy cho tới hết đời. 


6 


Vô vi thì làm chủ cái danh ; vô vi thì gồm các kế hoạch ; vô ví 
làm cho công việc hóa giản dị ; vô vì hướng dẫn trí tuệ !“, Hiểu 
được rằng đại đạo là vô cùng [hoặc hiểu được cái lí vô cùng của 


(1) Nguyên văn : tự dĩ vi vị thủy học nhỉ quí. Có sách chấm câu một 
cách khác, và dịch là : trở về cái học về "vị thủy", nghĩa là cái học 
vệ cái không có nguồn gốc. 

(2› Nguyên văn : Vô vi đanh thi ; vô ví mưu phủ ; vô ví sự nhiệm ; vô 
vi trí chủ. Các bản chữ Hán đều giảng đại khải như nhau : đừng 
hưởng thụ danh dự ; đừng xướng xuất kế hoạch ; đừng đảm đương 
công việc ; đừng dùng cơ trí mà làm chủ sự vật. 
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đại đạo] mà tiêu dao ở chỗ hư không [vô hình tích] ; bảo toàn 
được thiên tính, bỏ hết thành kiến, như vậy chỉ là để cái tâm hư 
không mà thôi. Bậc chí nhân dùng cái tâm mình như dùng cái 
gương : không đuổi vật đi, không đón vật tới, tự nhiên nhi nhiên 
mà chiếu khắp vạn vật, không giấu một chút gì ; nhờ vậy mà 
thắng được vạn vật, không bị vật làm tổn thương. 


7 


Vua Nam Hải tên là Mau L¿ ; vua Bắc Hải tên là Thình lành ; 
vua Trung Ương tên là Hỗn Độn [tức không phân biệt]. Một hôm 
Mau Lẹ và Thình Lình gặp nhau ở xứ của Hỗn Độn, được Hễn 
Độn tiếp đãi trọng hậu, muốn đáp lòng tốt đó, bàn với nhau : 
"Người ta ai cũng có bảy lỗ tÙ` để thấy, nghe, ăn và thở ; mà anh 
Hỗn Độn không có một lễ nào cả, tụi mình thử đục cho ảnh có 
đủ lỗ đi". Thế là mỗi ngày họ đục một lỗ ; tới ngày thứ bảy Hỗn 
Độn chết. 


(1) Tức hai mắt, hai tai, miệng và hai lỗ múi. 
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NHẬN ĐỊNH 


Chương cuối này thuộc uề phần chính trị luận trong học 
thuyết Trang tử. Đại ý toàn chương được tôm tắt trong bài 8, bài 
quan trọng nhất : lí tưởng của các đế uương trị thiên hạ phải là 
nô 0ì, Võ u¡ là cới kho chứa mọi kế hoạch, nghĩa là không hế 
hoạch nòo bằng uô ui ; uð u¡ thì mọi công uiệc được giản dị, trí óc 
được sáng suốt. 


Vô u¡ là thuận lẽ tự nhiên, cứ hư tâm, hhông dùng cơ trí 
không có thành kiến, thuận theo hoàn cảnh như cô rạp dưới ngọn 
gió (bài ð), thích ứng uới mọi uột, để mọi uột sống theo thiên 
tính của chúng (bài 3) uì thiên tính của chúng rốt sáng suối, chỉ 
cho chúng cái gì nên làm, cái gì nên tránh rồi ; ta đừng nên 
đem ý riêng của ta ra mà lập ra pháp độ (bài 2) bút chúng theo, 
như uậy sẽ tại hại như hành động của uua Biển Bắc uà uua Biển 
Nam trong bài 7 : đục thêm bảy lỗ cho uua Trung Ương để uua 
Trung Ương có đủ tại nuốt mũi nuiệng, rốt cuộc là làm cho uua 
Trung Ương chết. 


Thực hành được nguyên tắc uô U¡ ấy thì là nình 0ương "công 
trùm thiên hạ nà cơ hồ không phải là công của mình ; uạn uật 
đều được cảm hóa, sống theo bản tính mà không cam thây là nhờ 
đức cua nình" (bài 4). 
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PHẦN III 
NGOẠI THIÊN 
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CHƯƠNG VIII 


NGÓN CHÂN DÍNH NHAU Â) 
(Biền mẫu) 


Ngón chân cái dính ngón thứ nhì, tay có nhánh (tức có sáu 
ngón) tuy là do trời sinh, nhưng đều là dư về phương diện cơ 
thể ; cái bướu, chỗ thịt thừa tuy từ thân thể phát ra nhưng đều là 
dư về phương diện bản tỉnh tự nhiên. Nhân và nghĩa tuy cung 
như ngũ tạng '?) nhưng nếu thì hành quả mức thì không phải là 
đạo đức chân chính. 


Ngón chân dính nhau là có một miếng thịt vô dụng ; tay sáu 
ngón là có một ngón vô ích. Ai thi hành quá mức những tình 
cảm phát từ ngũ tạng (tức từ nội tâm), thì là kiểu sức nhân 
nghĩa mà lạm dụng sự thông mình. 


Lạm dụng thị giác thì làm mê loạn ngũ sắc, sai lạc cả đường 
và nét, khiến người ta chóa mắt vì màu xanh, màu vàng và sự 
rực rỡ của hình thêu, phải vậy không ? Lí Chu '”” là thí dụ điển 
hình. 


lam đụng thính giác thì làm cho ngũ thanh t4) hẳn tạp, lục 


(1ì Từ chương này, nhan đề không tóm tất đại ý trong chương ; cổ 
nhân lấy vài chữ đầu trong chương làm nhan đề. 

t2 Nghĩa là người ta có ngủ thường (năm đức) : nhân, nghĩa, lễ, trí, 
tín cũng như có ngũ tạng (tâm, can, tì, phế, thận). Người Trung 
Hoa cho rằng ở trong vũ trụ ìä ngủ hành (kìm mộc thủy hoa thổ) ở 
trong cơ thể con người là ngũ tạng, phát ra ngoài là ngũ thường. 

t3) Là người mắt rất sáng ở đời Hoàng Đế, đứng xa hơn một trăm bước 
mà thấy được đầu lông mùa thu. Trong sách Mạnh z¿ gọi là Lí Lâu. 
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luật 'Í? thác loạn, khiến người ta đỉnh tai về tiếng đồng, tiếng đá, 
tiếng tơ, tiếng trúc Nứ tiếng hoàng chung, đại lứ Xi Su vậy 
không ? Sư Khoáng (8) là thí dụ điển hình. 


Tỏ ra nhân nghĩa thái quá, biểu lộ cái đức, làm hại cái bản 
tính để câu danh, như vậy là khiến lòng người hóa ra mê hoặc, 
muốn theo mình mà theo không được, phải vậy không ? Tăng 
Sam và Sử Ngư *) là những thí dụ điển hình. 


Đa ngôn, ngụy biện, dùng những lời vô ích như ngói chất 
đống, chỉ rối nùi, đùa giờn với thuyết "kiên bạch, dị đông" 'Ÿ) tức 
là làm cho tâm thần mỏi mệt, tìm cái hư danh bàng những lí 
luận phù phiếm, phải vậy không ? Dương Chu và Mặc Địch là 
những thí dụ điển hình. 


Tất cả những kê đó đều bước lâm vào con đường thái quá, 
không phải là theo cái chính Đạo trong thiên hạ. 


2 


Người nào làm gương mẫu về chính Đạo, thì giữ được sự thể 
tự nhiên của tính mệnh (nghĩa là trời sinh ra sao thì cứ để như 
vậy), cho nên ngón chân có liền nhau cũng không gọi là dính, 
ngón tay có mọc nhánh cũng không cho là dư, dài không cho là 
thừa, ngắn không cho là thiếu. Vì vậy mà chân vịt tuy ngắn, nếu 
nối cho dài ra thì vịt sẽ đau ; chân hạc tuy dài, nếu cắt ngắn đi 


(4) Ngũ thanh tức là ngũ âm : cung, thương, dốc, chuy, vũ. 

(1) Lục luật (trong số đó có hoàng chung), và lục lữ (trong số đó có đại 
lử) là những đanh từ về âm nhạc, khó giải thích cho rõ được. 

(2! “Tức tiếng các nhạc khí bằng đồng, đá, tơ hay trúc. 

(38) Đại lữ : một trong các đại lữ ; danh từ âm nhạc. 

(4) Tăng Sâm, tên tự là Dư, môn đệ Không Tứ, thuật cuốn Đại học, 

rất có hiếu. - Sử Ngư một người đồng thời với Không tử, rất ngay 

thang, làm gương cho đời bằng đức nghĩa. 

Thuyết "cứng không phải là trắng" này, đã chú thích ở phần trên, 

bài 6 chương V. Còn thuyết "dị đồng”, xin coi chú thích bài 9 

chương XXXII - Thiền hạ. 


(ỗ 
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thì hạc sẽ khổ. Vậy cái gì trời sinh ra dài thì không nên làm cho 
ngắn lại ; cái gì trời sinh ra ngắn thì không nên nối cho dài ra. 
Tự nhiên nó như vậy rồi, có gì đáng ngại mà phải sửa đổi ? 
Nhân và nghĩa chẳng phải là tính tự nhiên của con người đấy ư ? 
Thế thì tại sao những người nhân từ lại nhiêu ưu tư như vậy ? 

Một người có ngón chân dính nhau, cắt rời ra thì khóc ; một 
người có ngón ~.,/ mọc nhánh, chặt ởi thì gào hét. Hai người đó 
hoặc thiếu ngón chân (vì hai ngón liền làm một thì kể như một), 
hoặc dư ngón tay, cũng đau khố như nhau. Những người nhân từ 
đời nay đau khổ nhìn nỗi đau khố của người khác. Trái lại những 
kẻ bất nhân, coi thường những tình cảm tự nhiên (tức lòng 
thương người), chỉ tham phú quí. Nhân và nghĩa không phải là 
tình tự nhiên của con người sao ? Nhưng tại sao từ đời tam đại 
tÙ tới nay người ta bàn tán ồn ào về chúng như vậy ? 


3 


Phải dùng cái móc, cái dây (nẩy mực), cái qui (compa), cái củ 
(thước vuông) để sửa lại, thì tức là tốn thương bản tính ; phải 
dùng dây thừng dây gai, dùng keo sơn để giữ cho chắc thì đều là 
làm trái cái thiên chân. Uốn nắn con người bằng lễ nhạc, vỗ về 
bằng nhân nghĩa, như vậy là làm mất cái chân tính tự nhiên của 
họ. 


Vật nào cũng có cái chân tính tự nhiên ; chân tính đó tự 
nhiên cong thì không phải dòng đến móc, tự nhiên thẳng thì 
không phải dùng đến dây, tự nhiên tròn thì không phải dùng đến 
cái qui, tự nhiên vuông thì không phải dùng đến cái củ. Cái gì tự 
nhiên liền với nhau thì không phải dùng đến keo sơn, cái gì tự 
nhiên cột chắc với nhau rồi thì không phải dùng đến dây thừng, 
dây gai. Vạn vật tự nhiên sinh ra mà không biết tại sao ; được 
bẩm thụ tính này tính nọ mà không biết là do đâu. Từ xưa đến 
nay vẫn như vậy, không có gì thiếu sót. Đã vậy thì làm sao nhân 
và nghĩa có thể kết chặt mọi người như keo sơn, như dây lớn dây 


(1? Tức ba đời Hạ, Thương, Chu. 
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nhỏ mà ảnh hưởng được tốt tới thế giới do Đạo và Đức chỉ phối ?: 
Chúng chỉ làm cho người ta mê hoặc thôi. 


4 


Mà hoặc nhỏ làm thay đổi phương hướng, còn mê hoặc lớn thì 
làm thay đổi bản tính. Làm sao biết được điều ấy ? Từ khi vua 
Thuấn đề cao nhân nghĩa, thiên hạ đều chạy theo nhân nghĩa, 
như vậy chẳng phải là ông đã làm thay đổi bản tính con người 
đấy ư ? Chúng ta hãy bàn rõ về điểm ấy nào. Từ đời tam đại đến 
nay, không ai là không bí ngoại vật làm thay đối bản tính : kẻ 
tiểu nhân hi sinh cho lợi, kẽ sĩ hi sinh cho danh, đại phu hỉ sinh 
cho nhà, thánh nhân hi sinh cho thiên hạ [mà không nghĩ gì tới 
thân}, những hạng người đó công việc khác nhau, danh phận 
khác nhau, nhưng làm thương tổn bản tính, quên mình vì ngoại 
vật thì đều như nhau. 


Tang và Cấu! đèu chăn cừu và để cừu lạc, đứa thứ nhất vì 
mải đọc sách, đứa thứ nhì vì mải đánh bạc ; nguyên nhân!” tuy 
khác nhau nhưng đều là đánh mất cừu cả. 


Bá Di chết vì danh ở chân núi Thú Dương, Đạo Chích chết vì 
lợi ở trèn gò Đông Lăng ; nguyên nhân chết tuy khác nhau 
nhưng đều là làm tàn hại sinh mệnh, tổn thương bản tính cả, vậy 
thì sao lại khen Bá Di mà chê Đạo Chích 7? Đều hi sinh cho ngoại 
vật cả mà kẻ chết vì nhân nghĩa thì người đời gọi là quân tứ ; kẻ 
chết vì tiền của thì người đời gọi là tiểu nhân. Đều chết như 
nhau cả mà phân biệt quân tử với tiểu nhân. Xét về điểm họ làm 
tàn hại sinh mệnh, tổn thương bản tính thì Đạo Chích và Bá Di 
cũng như nhau, sao lại gọi người này là quân tử, người kia là tiểu 
nhân 2 


(1) Có sách bão chứ cóc ở đây chính là chứ cấu. Tang là tên chung trỏ 
các nô lệ đàn ông, cấu là tên chung trỏ các nô tì. 
(2) Dịch sát thì là : công việc. 
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Người nào cưỡng với bản tính để thí hành nhân nghía thì dù 
có được như Tăng Sâm, Sử Ngư !Ì tôi cũng không cho là giỏi ; 
ngươi nào cưỡng với bản tính để nếm ngủ vị thì dù có được như 
Du Nhi '?, tôi cũng không cho là giỏi. Cũng vậy, người nào 
cưỡng bản tính để thẩm định ngũ âm, thì dù có được như Sư 
Khoáng tôi cũng không cho là tai Sáng ; người nào cưỡng bản 
tính để nhận định ngũ sắc, thì dù có được như Li Chu, tôi cũng 
không cho là mắt sáng. Cái tôi gọi là giỏi, không phải là nhân 
nghĩa mà là những cái mình tự có sẵn trong bản tính. Cái tôi gọi 
là giỏi, không phải là theo nhân nghĩa, mà là theo bản tính cùng 
khả năng thiên phú của mình. Như người tôi gọi là sáng tai, thì 
không nghe người khác mà chỉ tự nghe mình thôi ; người tôi gọi 
là sáng mắt thì không thấy người khác mà chỉ tự thấy mình thôi. 
Không thấy mình mà thấy người, không tự mình mà phải ngờ 
người, thì ta bỏ mình mà theo người, được cái sở đắc của người 
mà mất cái sở đắc [tức cái thiên chân] của mình, thích cái người 
khác thích chứ không thích cái mình thích. Thích cái người khác 
thích '”' mà không thích cái mình thích, nên Đạo Chích và Bá Di 
đều thiên lệch, lạc lối hết. 

Tôi xấu hổ vì Đạo Đức kém, nhưng tôi không dám làm điều 
nhân nghĩa mà cũng không dám có những hành vi thác loạn, bậy 
bạ. 

(Chương này và ba chương sau có nhiều điểm giống nhau nên 
tôi sẽ nhận định chung). 


(1 Tăng Sâm là một môn sinh của Không tử, rất có hiếu. Sử Ngư là 
một đại phu nước Vậ, rất ngay thẳng, tự sát để can vua. 

(2! Một người sành ăn thời cố, biết dùng riềng và quế để gia vị. 

(3) Như Bá Di thích danh, Đạo Chích thích tiền của, toàn là những 
cái thuộc về thê tục, chứ không thuộc về thiên chân của họ. 
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CHƯƠNG IX 


MÓNG NGỰA 
(Mã đè) 


1 


Ngựa có móng để dẫm lên sương tuyết, có lông để chống gió, 
lạnh. Chúng ăn cỏ, uống nước, co giò lên nhảy nhót. Đó là chân 
tính của chúng. Chúng có cần gì đến đài cao, chuồng rộng đâu. 


Một hôm Bá Lạc t bảo : "Tôi khéo nuôi ngựa", rồi đốt, hớt 
lông chúng, gọt và đánh đấu móng chúng, dùng dây cương cột 
chúng, làm chưồng có sàn gỗ cho chúng ở. Mười con có hai ba 
con chết, Ông bắt chúng chịu đói chịu khát, phải chạy nước kiệu, 
phải phi, dùng cái ách bắt chúng đứng yên thành hàng, dùng 
hàm thiếc khóp môõm chúng, dùng roi quất vào mông chúng, và 
ngựa chết mất già nửa. 

Người thợ gõm đâu tiên bảo : "Tôi khéo nặn đất sét”, rôi dùng 
cái qui để làm hình tròn, cái cú để làm hình vuông. Người thợ 
mộc đầu tiền bảo : "Tôi khéo làm đô gỗ", rồi dùng cái móc để làm 
hình cong, cái dây để làm hình thẳng. Bản tính của đất sét, gỗ có 
hợp với cái qui, cái củ, cái móc sợi dây không ? Vậy mà đời sau 
đèu khen Bá Lạc khéo nuôi ngựa, thợ gốm khéo nạn đất sét, thợ 
mộc khéo làm đô gỗ. Hạng người muốn cai trị thiên hạ cũng làm 
lẫn như vậy đó. 


(1 Có người đọc là Bá Nhạc. Họ Tôn, tên Dương, tự là Bá Lạc, một 
người giỏi coi tướng ngựa thời Tân Mục Công. 
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Tôi cho rằng người khéo cai trị thiên hạ không hành động 
cách ấy. Bản tính con người không thay đổi. Dệt vải để mặc, cày 
ruộng để ăn, ai cũng có chung tính đó, mà bồn nhiên, không 
thiên tự. Như vậy gọi là "thiên phóng" : để mặc thiên nhiên. 


Thời đại chí đức [đức được hoàn toàn], người nào cũng bước 
chậm chạp, ung dung, mắt nhìn thẳng đằng trước. Thời ấy trong 
núi không có đường mòn, trên chằm không có thuyền, không bắc 
cầu. Vạn vật cùng sống với nhau, không xâm phạm nhau. Càm 
thú thành đàn, thảo mộc sum suê. Cho nên có thể cột một sợi 
dây nhỏ dắt cầm thú đi chơi, có thế leo lên cây nhìn vào tận ổ 
con quạ tài con chim khách. 


Thời ấy, loài người sống chung với cảm thú, sinh hoạt chung 
với vạn vật ; như vậy đâu có phân biệt quân tử với tiểu nhân. 
Vạn vật đều vô trì như nhau, sống theo bản tính của mình. Hết 
thầy đều vô dục như nhau, cho nên gọi là hôn nhiên, chất phác. 
Chất phác nèn dân chứng mới giữ được bản tính. 


3 


Rồi sau thánh nhân xuất hiện, gắng sức thí hành điều nhân, 
cố ý noi theo điêu nghĩa, mà thiên bạ bắt đầu mê loạn. Âm nhạc 
lam cho con người phóng đăng, lễ nghỉ phiền toái gày nhiều bó 
buộc, và người ta bắt đâu chia rẽ nhau. 


Không đục đẽo gỗ thì làm sao thành được cái chén để cúng ? 
Khóng đập mài ngọc trắng thì làm sao trang sức được vương 
trượng ? Không bỏ Đạo đức đi thì nhân và nghĩa có gì đáng 
lựa ? '” Không rời tính tình tự nhiên thì dùng chỉ tới lễ nhạc ? 
Ngủ sắc không loạn thì ai vẽ chỉ vẻ này vẻ nọ ? Ngũ âm không 
(1) Có sách bảo chứ điều tchím) phải sửa là chữ ô (qua). 

(2) Lào tử bảo : Đại đạo phế, hữu nhân nghĩa = phế bỏ Đạo lớn rồi, 
mới đật ra nhân nghĩa. 
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loạn thì ai đặt chỉ ra lục luật ? °!' Đục đão gỗ để làm đồ dùng, đó 
là tội của thợ mộc. Hủy bỏ Đạo đức (2) qể thay nhân nghĩa vào, 
đó là tội của thánh nhân. 


4 


Nhứng con ngựa hoang sống trong đồng, ăn cỏ, uống nước ; 
khi vuí thì cà cổ vào nhau, khi giận thì quay lại đá nhau. Chúng 
chỉ biết có vậy thôi. ' 


Khi đeo cái ách vào oổ chúng, cái nguyệt đê!” vào trần chúng 
để chế ngự chúng, chúng hóa ra lấm lét, bực tức, vặn cong cái 
ách, giật đứt dây cương, cắn hàm thiếc để phân kháng. Chúng 
hóa ra xảo quyệt, tàn nhẫn, đó là tội của Bá Lạc. 


Thời vua Hách Tư”, dân chúng ở trong nhà, không biết 
mình làm gì, ra ngoài không biết mình đi đâu”), an thấy thích, 
no rồi thì vỗ bụng đi chơi. Họ chỉ biết có vậy thôi. 


Rồi sau thánh nhân xuất hiện, dùng lễ nhạc uốn nắn con 
người, sửa thái độ con người cho ngay ngắn, đê cao nhân nghĩa 
để vỗ về nhân tâm. Từ đó dân chúng mới tận lực đùng trí xảo, 
tranh nhau lợi lộc, không làm sao ngăn được nữa, đó là tội của 
thánh nhân.'Š' 


Œ) Coi chủ thích trong bài 1 chương VN. 

(2ì Nghĩa là không sống hồn nhiên theo luật thiên nhiên nữa. 

t3›_ Đồ đeo vào trán ngựa, hình như mật tràng. 

(4) Một vua thời thượng cổ, có sách chú thích là vua Thân Nông. 

(5) Nghĩa là hồn nhiên, cử động theo bản tính, khổng suy nghĩ, tính 
toán. 

- Thánh nhân trong chương này trỏ hạng thánh nhân theo quan 
niệm nhà Nho, không theo quan niệm của Trang tử trong câu Chí 
nhân vô kì, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh thài 1 chương 
ÚÓ. 


(t6 
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CHƯƠNG X 
MỞ TRÁP 
(Khư khiếp) 


1 


Đề phòng những kẻ ăn trộm mở tráp, moi đây, cậy rương, 
người ta lấy dây cột, rồi khóa thật chắc những thứ đó lại, tự cho 
như vậy là khôn. Nhưng nếu có một tên cướp khièng cả rương, 
xách cả tráp, vác cả đây đi thì nó vội vội vàng vàng, chỉ sợ dây 
đứt, khóa gãy. Vậy thì hành động trước kia cho là khôn bây giờ 
chẳng hóa ra dại, làm sẵn cho kẻ cướp sao ? 


2 


Thử bàn về điểm đó nào. Cái mà người đời cho là khôn đó 
chẳng phải là làm sẵn cho kẻ cướp ư ? Cái mà người đời gọi là 
thánh chẳng phải là giúp kẻ cướp bảo vệ của gian ư ? Làm sao 
biết được điều ấy ? | 

Xưa kia nước Tê, làng xóm ở gần nhau tới nỗi dân chúng có 
thể trông thấy nhau, nghe thấy tiếng gà gáy chó sủa của nhau. 
Phạm vi dăng lưới đánh cá, và cày bừa làm ruộng rộng trên hai 
ngàn đậm vuông. Trong cõi người ta dựng tôn miếu [thời tổ tiên] 
và nèn xã, tắc [thờ đất đai và Thần Nông] ; chía đất thành ấp, 
ốc, châu, lữ, hương + theo đúng chế độ kiến quốc của các ông 
() Đều là những đơn vị điền địa và hành chánh. Có sách chú giải : 

thời đó, sáu thước tmỗi thước bằng khoảng một gang tay) là một bộ 

: tram bộ là một mẫu, tram mẫu là một phu. ba phu là một ốc, ba 
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thánh. Vậy mà một hôm Điền Thành tử giết vua Tê và cướp 
nước. Nào phải chỉ cướp nước mà thôi, còn cướp cả những pháp 
độ sáng suốt nửa chứ, vì vậy Điền Thành tử tuy mang tên là 
quản đạo tặc giết vua, mà được trị vì yên ổn như vua Nghiêu vụa 
Thuấn, không nước nhỏ nào đám chê hắn, không nước lớn nào 
dám tấn công hắn, hắn truyền ngôi được tới mười hai đời. Như 
vậy chẳng phải là hắn cướp nước Tè cùng những pháp độ sáng 
suốt để bảo toàn cái thân kẻ cướp của hắn ư ? tÙ 


k¿ 


Thử xét thêm điểm đó nứa nào. Cái mà người đời cho là cực 
khôn chẳng phải là làm sẵn cho kẻ cướp ư ? Cái mà người đời gọi. 
là chí thánh chẳng phải là giúp kê cướp bảo vệ của gian ư ? Làm 
sao biết được điều ấy ? 


Xưa Long Phùng [một hiền thần của vua Kiệt] bị giết, Tï Can 
bị moi tim, Trường Hoằng [một hiền thần của Chu Linh vương] 
bị phân thây, Ngũ Tử Tư [một hiên thần của vua Phù Sai nước 
Ngô] bị giết rồi ném xuống sông, bốn ông ấy đều hiền năng mà 
không khỏi bị sát hại [vi bọn bạo quân đã áp dụng qui chế của 
thánh nhân, cho vua chúa đủ quyền uy với Bề tôi]. 


Vì vậy mà môn đệ của Đạo Chích !?' hỏi hắn : 
- Làm nghề ăn cướp cũng có đạo chàng ? 
Chích đáp : 


ốc là một tỉnh (tỉnh là giếng, đây trỏ một khu chính khoảnh đất, 
giửa đào một cái giếng), bốn tỉnh là một ấp ; hai mươi lắm nhà là 
một lữ, hai mươi lãm lữ là một đảng, hai mươi làm đang là một 
hương. 

Tác giả chương này - vì không chắc là Trang từ - muốn nói : 
những người thành lập nhứng pháp độ sáng suốt cho 'Tê đáng gọi 
là thánh, nhưng chính họ lại vô tình giúp cho Điền Thành tử giữ 
và truyền được ngôi báu đời đời. 

Chính nghĩa là thằng tướng cướp tèn là Chích, ta quen goi như 
vậy rồi. 


(1 


(2 
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- Ở đâu mà chẳng có đạo ? Đoán được trong nhà chỗ nào giấu 
của, đó là [tài] thánh đấy ; vô trước [cả bọn] là dũng đấy, ra sau 
là nghĩa đấy ; biết được việc có làm được hay không là trí đấy ; 
chỉa nhau cho đều là nhân đấy. Không có đủ năm đức ấy mà 
thành ăn cướp giỏi, là điều chưa hề có. 

Do đó mà xét, một người bản tính tốt mà không học đạo 
thánh nhân thì không thành người hiền được ; tèn Chích không 
theo đạo thánh nhân thì không hành nghề được. Trong đời người 
tốt vốn ít mà kẻ xấu thì nhiều, thành thử thánh nhân làm lợi cho 
đời ít mà làm hại cho đời thì nhiều. 


Cho nên bảo : "Môi hở, răng lạnh” ; vì rượu nước Lỗ đở nên 
mới xây ra vụ vây đánh Hàm Đan!” ; thánh nhân ra đời mà giặc 
cướp nổi lên. 

Do đó, đả đáo thánh nhân, phóng thích đạo tặc thì thiên hạ 
thịnh trị. Sông cạn rồi thì hang mới trống rỗng t2 mò sụt rồi thì 
vực mới đây đất. Thánh nhân chết rồi thì đạo tặc không nổi lền 
nữa, mà thiên hạ được thái bình vô sự. 


4 


Thánh nhân không chết thì đạo tặc không hết. Giao cho 
thánh nhân trị thiên hạ tức là làm lợi cho Đạo Chích. Dùng cái 
đấu cái hộc [bằng mười đấu] để đong lúa, là lợi dụng hai cái đó để 
ăn cắp ; dùng cán cân và quả cân để cân, là lợi dụng hai cái đó để 
ăn cắp. Dùng thẻ yà ấn để cho người ta tin, là lợi dụng hai cái đó 


(1ì Sở Tuyền vương bắt các chư hầu lại châu ; Lỗ Cung công tới sau 
cùng mà rượu đem tới lại dở. Tuyên vương mắng, Cung công đáp : 
"Tôi là hậu duệ của Chu Công, lớn hơn các chư hầu... tôi dàng rượu 
như vây, đã là không hợp lễ rồi, mà còn chê rượu dở nửa, như vậy 
thái quá", rồi bộ về. Tuyên vương [cùng với Te] đem quân đánh Lô, 
Lương Huệ vương bèn đem quân vây Hàm Đan, kinh đô của Triệu, 
vì biết rằng Sở mãi đánh Lễ, không cứu được đồng minh là Triệu. 
Nghĩa là thung lũng khô cạn, cây cối chết hết, loài vật bỏ đi chỗ 
khác. 


(2 
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để ăn cắp người ta ; dùng nhân nghĩa để sửa đổi người khác, là 
lợi dụng hai cái đó để ăn cắp họ. Làm sao biết được điêu ấy ? 


Ái ăn cắp một cái móc [đai lưng] thì bị tử bình ; ai ăn cắp 
một nước thì thành vua chư hầu ; ở trong phủ các chư hầu, người 
ta chỉ nói đến nhân nghĩa ; như vậy chẳng phải là ăn cắp bằng 
nhân nghĩa, thánh trí đấy ư ? Cho nên kế nào theo gót bọn đạo 
tặc thì cướp được chức vị chư hầu, rồi mượn nhàn nghĩa, lợi 
dụng đấu, hộc, cán cân quả cân, thẻ và ấn, mà ăn cắp ; kẻ đó dù 
có hứa thưởng chức cao, tước lớn! cúng không răần họ được ; 
dọa trừng trị bằng hình phạt nặng” cũng không ngăn họ được. 
Tóm lại, làm cho bọn Đạo Chích được lợi lớn mà không sao cấm 
chúng được, đó là cái tội của thánh nhân 


5 


Do đó có câu : "Cá không nên ra khỏi vực ; lợi khí của quốc 
gia không nên để cho mợi người thấy. "Thánh nhân là lợi khí của 
thiên hạ, không nên để cho thiên hạ thấy. 


Cho nên "tuyệt thánh, khí trí" [trừ tuyệt thánh nhân, bỏ trí 
tuệ] đi thì hết đạo tặc ; liệng ngọc đập châu đi thì không còn 
trộm cướp ; đốt phù'” đập ấn đi đân sẽ hóa ra chất phác ; chế 
đấu, bẻ cán cân đi thì dân sẽ không tranh nhau nữa, bỏ hết pháp 
độ của thánh nhân đi thì sẽ có thể bàn bạc (về Đạo đức) với dân 
được!” Phá bỏ lục luật!”', đập nát ống tiêu và đàn cầm, bịt tai 
Sư Khoáng đi thì mọi người sẽ thính tai ; hủy bỏ những hình 
trang hoàng, không dùng năm màu nữa, làm mờ mắt Li Chu đi 
thì mọi người sẽ sáng mắt ; bỏ cái móc và dây nẩy mực, liệng cái 


t1› Nguyên văn ' dùng xe và mủ lễ để thương 

(2! Nguyên văn : dùng rìu búa đề trừng trị. 

(3! Phù là thê mỗi người giứ một nửa để làm tin, cũng như tờ hợp 
đông 

(4? L.Kh. dịch la : đân sẻ biết điều 

tỗ! Ở đây lục luật trô sáu nhạc cụ để làm chuẩn tắc 
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qui cái củ đi, chặt ngón tay của Công Thùy ' }' đị thì mọi người sẽ 


khéo tay. Cho nên người ta bảo : "Cực khéo thì tựa như vụng". 

Chê bai hành vi của Tăng [Sâm], Sử [Ngư] khớp miệng 
Dương [Chu], Mặc EĐịch], liêng bö nhân nghĩa đi, thì đạo đức 
của mọi người sẽ đạt được cảnh giới "huyền đồng" Ai cũng giữ 
được mắt sáng thì thiên hạ không bị hủy hoại ; ai cũng giữ được 
tai thính thì thiền hạ không phải lo lắng” ; ai cũng giữ được trí 
tuệ thì thiên hạ không bị mê hoặc ; ai cũng giử được đức thì 
thiên hạ không bậy bạ. Tóm lại Tang, Sử, Dương, Mặc, Sư 
Khoáng, Công Thùy, Li Chu đều đựa vào một ngoại vật nào đó để 
tạo nên cái đức (tức cái tài) của họ!” mà làm mê loạn, bại hoại 
thiên hạ ; đừng nên theo họ, vô ích. 


6 


Ông biết thời đại chí đức (đức rất cao) không ? Đó là thời các 
vua Dung Thành, Đại Đình, Bá Hoàng, Trung Ương, Lật Lục, Lì 
Súc, Hiên Viên, Hách Tư, Tôn Lư, Chúc Dung, Phục Hi, Thân 
Nông [tức các ðng vua đầu tiên, theo truyền thuyết}. Thời đó 
người ta thắt dây để ghi nhớ [vì chưa có chữ viết] ; thỏa mãn vê 
thức ăn, y phục, phong tục, nhà ở. Dân các nước ở sát nhau, 
trông thấy nhau, nghe tiếng gà gáy chó sủa của nhau, mà tới khi 
già. chết, cũng không qua lại với nhau. Thời ấy cực trị. 


kị 


Ngày nay tới cái nông nỗi dân phải nghếnh cố, nhón chân bảo 
nhau : "Nơi này nơi nọ có một hiền nhân", rồi ai nấy vác lương 
thực đi tìm người đó, bỏ cả bốn phận với cha mẹ, nhiệm vụ với 
(1› Một người thợ mộc khéo đời vua Nghiều, chỉ cách dùng cái qui, cái 
củ 
Huyền đồng là trạng thái tối tăm thuyền), không phần biệt vật 
này vật khác tđông) ở thời nguyên thủy 
(3! Có sách dịch là không bị kiệt sức 
(41 Câu này mỗi sách giảng một khác, tôi theo L.K.h. 


(2 
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vua chúa. Vết chân họ nối tiếp nhau ở trong cõi các nước chư 
hầu, vết xe họ giao nhau ở ngoài ngàn dặm. Đó là do các nhà cầm 
quyền thích dùng bọn người cơ trí làm cho sự vật rối loạn, rồi lại 
không có cách nào dẹp yên những rối loạn đó được. Làm sao biết 
được điều ấy ? 

Nếu cung, nỏ, tên, lưới, bẫy mà nhan nhản thì loài chim 
hoảng sợ, bay loạn trên không. Nếu lưỡi câu, mồi, lưới, lờ mà 
nhan nhần thì cá bơi loạn ở dưới nước. Nếu giáo mác, bẩy, lưới 
mà nhan nhản thì các loài thú chạy loạn lên trong chằm. Luyện 
tài qui quyệt khí trá, dùng những ngụy biện "kiên bạch", những 
thuyết "đồng dị” để làm cho người ta hoang mang, thì thiên hạ 
sẽ hôn mê, đại loạn. Tội đó là do thích cơ trí. Ài cũng muốn học 
cái gì mình chưa biết mà không muốn tìm hiểu thêm cái gì mình 
biết rồi!” ; ai cúng phê phán chỗ lầm lẫn của người mà không 
chịu nhận rằng những điều mình cho là phải thực ra lại fam lẫn. 
Do đó mà sinh loạn, đến nỗi làm che mờ ánh sáng mặt trăng mặt 
trời, tiêu diệt cái anh hoa của sông núi, nhiễu loạn sự vận hành 
của bốn mùa, khiến cho loài trùng không có chân, loài bọ nhỏ xíu 
cũng mất cã bản tính của chúng. Thích cơ trí mà làm loạn thiên 
hạ đến như vậy đó ! Từ đời tam đại"” tới nay, đều như vậy. Dân 
đã bỏ sự thuân phác của họ mà theo bọn cơ trí, khéo nói ; bỏ thái 
độ điềm đạm vô vi mà ưa cái trò đạy đời. Chỉ vì ham dạy đời mà 
thiên hạ mới loạn như vậy đó. 


(1ì Thuyết kiên bạch : coi chú thích 6 chương V. Thuyết đông dị của 
Huệ Thì, coi bài 9 chương XXXI. 

(2) Nguyên vàn : thiên hạ giai trí kì sỡ bất trị, nhí mạc trí cầu kì sở dĩ 
tri giả. H.C.H. dịch là : ai cũng cầu cái tri thức ngoại tai mà mình 
chưa biết, chứ không muốn biết cái bản tính nội tại mà mình có 
sản rồi. Diệp Ngọc Lân dịch : ai cũng muốn tìm hiểu cái tri thức ở 
ngoài mà mình chưa hiểu ; mà không thực hành eái mình hiểu ở 
trong rồi. Từ đây tới cuối bài, nguyên văn tối nghĩa, mỗi nhà hiểu 
một cách. Tôi châm chước Hoàng Câm Hoành. 

(8: Tức ba đời Hạ, Thương, Chu. 
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CHƯƠNG XI 


PHÓNG NHIỆM VÀ KHOAN DUNG 
(Tại hựu) 


1 


Tôi nghe nói phải phóng nhiệm (tức vò vị) và khoan dung với 
thiên hạ, chứ không nghe nói phải cai trị thiên hạ (tức phải hữu 
vi). Phải phóng nhiệm để thiên hạ hồn nhiên giứ được thiên tính 
; phải khoan dung để cho cái đức thiên phú của họ đừng biến đối. 
Nếu mọi người giữ được thiên tính và cái đức thiên phú thì cần 
gì phải có một chính quyền nữa ? 

Xưa kia, khi vua Nghiêu trị thiên hạ thì dân chúng hân hoan 
vui sống, như vậy là không được điềm tĩnh. Vua Kiệt trị thiên hạ 
thì dân chúng ưu sâu, thấy sống là khổ, như vậy là không được 
vui thích. Không được điềm tính, không được vui thích, đều là 
không giứ được cái Đức thiên phú của mình. Không giữ cái Đức 
mà sống lâu được! là điều không hề thấy. 


Vui qúa thì thương tổn khí dương ; buồn giận quá thì thương 
tổn khí âm. Hai khí âm và dương mà không quân bình thì bốn 
mùa không thuận, khí tiết nóng và lạnh không hòa, mà làm 
thương tổn trở lại thân thể con người. Con người hóa ra vưi giận 
thất thường, tính tình bất định, cư xử không yên, hành ví không 
(1) Nguyên văn : phi Đức dã nhi khả trường cửu giá, thiên hạ vô chỉ 

H.C.H. dịch là : làm tổn hại đức tính của dân mà trị vì làu được. 


quốc gia tồn tại lâu được... Tôi dịch như trên để chuyển xuống 
đoạn dưới. 
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hợp với trung đạo, mà thiên hạ mới hóa ra giả dối, cong queo, xảo 
quyệt, tự đắc, cố chấp, do đó mà có những hành động của bọn 
Đạo Chích, Tăng Sâm, Sử Ngư. Muốn ngăn tình trạng ấy, đem 
tất cả những bảo vật, chức cao mà thưởng người tốt, dùng tất cả 
những cực hình để phạt kẻ xấu cũng không đủ, vì thiên hạ lớn 
quá, làm sao thưởng phạt cho hết, Từ đời tam đại đến nay, người 
ta ồn ào lạm dụng thưởng phạt, và có làm cho một người nào yên 
tĩnh sống theo thiên tính được đâu. 


Ai thích cái vui của mắt thì mê hoặc về màu sắc ; ai thích cái 
vui của tai thì mê hoặc về thanh âm ; ai thích điều nhân thì làm 
loạn cái Đức ; ai thích điều nghĩa thì phản cái lí ; ai thích điều lễ 
thì giúp cho sự phù hoa ; ai thích âm nhạc thì mắc tật dâm 
đãng ; ai thích thánh thì mắc tật xảo trá ; ai thích trí thì mắc tật 
tranh biện. 


Nếu thuận theo bản tính“? của mình thì tám cái đó có cúng 
được, không cũng không sao. Nếu không thuận theo bản tính của 
mình thì tám cái đó làm cho vũ trụ nhiễu loạn. Thế rồi thiên hạ 
lại hóa ra tôn quí chúng. Sự mê hoặc của thiên hạ thật quá lắm. 
Nào phải người ta chỉ coi tám cái đó là những vui thích nhất 
thời, qua rồi thì thôi ; người ta còn trai giới, bàn luận vê chúng, 
quì lạy, để dâng chúng, múa hát để tán tụng chúng nữa chứ ! 
Như vậy thì có biện pháp nào bày giờ ? 


[Chỉ có biện pháp này]. Người quân tử [tức hạng sáng suốt] 
bất đắc dĩ mới phải cai trị thiên hạ ; vậy thì vô vi là hơn cả. Chỉ 
người nào vô ví rồi mới thuận theo tính của mình được. Cho nền 
chỉ nên giao việc trị thiên bạ cho người nào coi sự an nỉnh của 
bản thân là đáng yêu quí hơn việc thiên hạ. Người quân tử nếu 
biết giữ cho ngũ tạng không bị thương tổn thì không biểu lộ sự 
thông minh của mình ra. Không nhúc nhích như một thân chú 
mà lại uy nghỉ như con rồng, lặng lẽ như vực thâm mà lại vang 
(1) “Theo Lào, Trang tính là cái ta bẩm thụ được của Đạo, nó siêu thiện 

ác. mà thưân phác, hồn nhiên (coi bài 1.2) 
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lên như tiếng sấm. Chỉ vận dụng tỉnh thần mà tự nhiên hợp với 
thiên lí ; ung dung vô vi mà vạn vật bốc lên, chất lên [nghia là 
sanh và lớn lèn, dâng lên]. [Vô vi là đủ rồi], có cân gì phải trị 
thiên hạ ? 


2 


Thôi Cô hỏi Lão Đam : 
- Không trị thiên hạ thì làm sao cải hóa được lòng người ? 
Lão Đam đáp : 


- Phải cẩn thận, đừng làm dao động lòng người. Lòng người 
hễ đè thì nó ép xuống, kích thích thì nó bóng lên. Ép xuống rồi 
bông lên hoài thì nó không được thành thơi Nhu thắng được 
cương. Ai vụ danh thì làm tổn hại bản tính, lòng có lúc nóng như 
lửa, có lúc lạnh như đá tÌ! Tự tưởng biến đổi rất mau, tới nỗi chỉ 
trong thời gian cúi đầu và ngửng đau lên, nó đã đi ra ngoài bốn 
bể rồi trở về rồi. Khi nghỉ thì n2 lạng lẽ như cái vực ; khi động 
thì nó như treo trên trời. Lòng người thật kiêu cảng và không gì 
cưỡng chế được. 


Xưa, vua Hoàng Đế là người đâu tiên dùng nhân nghĩa làm 
dao động lòng người, rõi vua Nghiêu và vua Thuấn mới hi sinh 
tới nội bắp vẽ tiêu hết thịt, ống chân trụi hết lông, để lo cho hình 
thể nhân dân được an thích ; hai ông Ấy làm tiều tụy ngũ tạng để 
lo việc nhân nghĩa, khô kiệt khí huyết để đạt ra pháp độ, mà vẫn 
không thành công. Rồi vua Nghiêu phải đày Hoan Đâu lên núi 
Sùng, đánh đuổi rợ Tam Miêu tới Tam Nguy, trục xuất Cung 
Công tại U Đô, như vậy chẳng phải là thất bại ư ? 

'fới đời Tam đại [Hạ, Thương, Chu], thiền hạ đại loạn. Kẻ đê 
hèn thì như Kiệt, Chích, người cao thượng thì như Tang [Sâm], 
Sư [Ngư]. Nho và Mặc xuất hiện. Kẻ vui thích và kẻ bất bình 


(1) Câu này rất tối nghĩa. LKh. thú thực chẳng hiểu gì cà H.C.H. 
dịch cũng không xuôi. Tôi đành tạm theo H.C.H. 


U58 TRANG TỪ 


nghỉ ngờ lẫn nhau, người ngu và kẻ trí khinh bỉ lẫn nhau, người 
thiện và kê ác chê bai lắn nhau, người ngay thắng và kẻ gian đối 
trách mắng lẫn nhau, mà thiên hạ suy. Khi cái Đức lớn không 
được mọi người cùng theo thì xã hội tán loạn. Khi thiên hạ thích 
tri thức thì mọi người kiệt lực vào việc học. 1o đó người ta chế 
tạo ra cái rìu, cái cưa để xẻ, dùng dây và mực để (vạch đường 
mà) đẽo, cái búa, cái đùi để đục, mà thiên hạ rối bời. Lỗi về 
những kẻ làm dao động lòng người. 

'Pừ đó, người hiền ẩn cư trên núi cao, trong hang đá, mà 
những ông vua mười ngàn cỗ xe [vua nước lớn] lo lắng. sợ sệt 
ngồi trên miếu đường. Ngày nay, những kẻ bị tử hình nằm 
chồng chất lên nhau, đâu đâu cũng thấy những kê bị tra tấn, xử 
tội ; và Nho, Mạc mới từ trong cảnh cùm xich đó, gắng sức cứu 
đời. Hỡi ơi ! Sao mà họ không thấy xấu hổ, không biết nhục nhỉ ` 
Phì ra thánh trí chỉ để tạo ra những gông cùm. Và làm sao biết 
được Tăng Sâm, Sử Ngư chẳng tiếp tay cho tèn Kiệt và tên 
Chích ? 


Cho nên bảo : "Tuyệt thánh khí trí rồi thiên hạ sẽ thái bình". 
: : 


Hoàng Đế ở ngôi mười chín năm, lệnh được thi hành khắp 
thiên hạ. Ông nghe nói có Quảng Thành tử ở trên núi Không 
Đồng CHÍ lai yết kiến, thưa : 


- Tôi nghe nói phu tử đạt được Đạo cực cao, xin phu tử cho 
biết tỉnh hoa Đạo đó ở đâu. Tôi muốn dùng tỉnh hoa của Lròi đất 
để giúp ngũ cốc phát triển mà nuôi bách tình, Tôi lại muốn điêu 
hòa âm đương để thích hợp với vạn vật. Muốn vật thì tôi phải 
tàm gì ? 


Quảng Thành tử đáp : 


() HH. cho rằng Quảng Thành từ tức Lão tứ. Đây là một ngụ 
ngôn, nhân đanh và địa danh đều tượng trưng. 
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- Điều ðng hỏi đó là cái bản chất của vạn vật, còn việc ông 
muốn làm là tàn sát vạn vật. Ông trị dân như vậy thì mây không 
tụ mà mưa cũng đổ ; thảo mộc không vàng úa mà lá cũng rụng, 
ánh sáng mặt trời mặt trăng sẽ mau mờ đi. Cái ý mị dân đó thật 
là hẹp hòi. Như vậy tôi làm sao giảng cho ông cái Đạo cực cao 
được ? 


Hoàng Đế bèn về, thoái vị, sai dựng một cái chòi riêng, trải 
một chiếu cói, ở trong đó ba tháng rồi trở lại yết kiến Quảng 
_ Thành tử. 


Quảng Thành tử nằm, đầu hướng về phương Nam t Hoàng 
Để ở dưới gió”), quì lết tới gần, lạy hai lạy, đầu sát đất, hỏi : 


- Tôi nghe nói phu tử đạt được Đạo cực cao ; tôi xin hỏi phải 
giữ mình cách nào để được sống lâu. 


Quảng Thành tử ngạc nhiên, vùng dậy, bảo : 


- Hỏi câu đó nghe được lắm. Lại gàn đây, tôi giảng cho nghe 
thế nào là Đạo cực cao. Tỉnh khí của Đạo ấy u viễn, tột đỉnh của 
nó mờ mờ, tịch mịch. Ông đừng nhìn gì cả, đừng nghe gì cả, cứ 
giữ cho tỉnh thần thanh tĩnh rồi hình thể ông tự nhiên sẽ định. 
Thanh tỉnh vô vi, đừng làm nhọc thể xác, đừng làm dao động 
tính thần thì ông sẽ sống lâu. Mát không thấy gì cả, tai không 
nghe gì cả, lòng không biết gì câ, tỉnh thần bảo toàn cho hình thể 
thì hình thể sẽ sống lâu. Thận trọng về nội tâm, đừng để ý đến 
-ngoại vật, dùng nhiều tâm trí thì sẽ suy bại. Tôi đắt ông tới ngoài 
chỗ cực sáng, ông sẽ thấy được nguồn gốc của cái "cực đương” 
(cực sáng). Tôi đất ông vô cái cửa u minh, ông sẽ thấy được 
ngườn gốc của cái "cực âm" (cực tối). Trời đất có nhiệm vụ của 
nó, âm dương có chỗ chứa của nó. Ông cứ Ìo tu dưỡng hình thể 
của ông và vạn vật sẽ tự nhiên phát triển. Tôi theo luật hợp nhất 
(19 Vua Trung Hoa lâm triều thì quay mặt về phương Nam. Đầu 

hướng về phương Nam thì ý nghĩa củng vậy. 
(2ì Đề tô ý kính trọng 
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của vũ trụ, để giữ sự trung hòa! ` cho nên tôi đã sống được một 
ngàn hai trăm năm mà cơ thể tôi không suy nhưge!), 


Hoàng Đế lạy hai lạy, đầu sát đất, thưa : 
- Quảng Thành tử đồng thể với trời rồi. 
Quảng Thành tử bảo : 


- Lại đây, tôi giảng cho nghe. Vũ trụ vô cùng mà người ta cho 
rằng nó có thủy có chung ; nó biến hóa không sao lường được mà 
người ta cho rằng nó hữu hạn. Chỉ người nào hiểu được Đạo của 
tôi thì mới có thể thành đế hay vương được'”, Khòng theo được 
Đạo của tôi thì khi sống chỉ thấy ánh sáng mặt trời mặt trăng, 
mà khi chết sẽ trở về đất. Ngày nay vạn vật đều từ đất sinh ra 
rồi trở về đất. Tôi sắp từ biệt nhân gian để vô cái cửa vô cùng 
mà ngao du trong cỏi vô cực, cùng chiếu sáng với mặt trời mặt 
trăng, cùng trường tồn với trời đất. Người ta lại gân tôi”, tôi 
không thấy ; người ta lánh xa tôi, tôi cũng không biết, Mọi người 
đều chết, riêng tôi vĩnh-viễn tồn tại”, 


4 


Tướng quân Mây qua phương Đông, đi qứa cây Phù Dao, thấy 
Hồng Mông” vỗ vào đùi mà nhảy nhót dạo chơi, bèn ngừng lại 
đứng ngay ngắn, cung kính hỏi : 


- Cụ là ai đó ? Cụ làm gì vậy ? 


(l1) Nguyên van rất tối nghĩa : Ngã thủ kì nhất, dĩ xử kì hòa. Mỗi sách 
giảng một khác. 

(2) Thuyết trường sinh bất tử này nhất định không phải của Trang 
tử, mà của người cuối đời Chiến Quốc hay đầu đời Tân 

(3) Để cao hơn vương, về phương diện đạo đức 

(4) Nguyên văn : đương ngã L.K.h dịch là hại tôi. 

(5) Vì là một phần tử của vũ trụ 

(6) Theo L.K.h., Mây ở đây tượng trưng trí thông minh tìm hiểu ; cây 
Phù Dao là Cây Bảo ; Hồng Mông là cái Màn lớn. - Tư Mã Bưu bảo 
Phù Dao là Cây Thần, Hồng Mông là nguyên khí tự nhiên. 
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Hồng Mông vừa vỗ đùi vừa nhảy như con chím, đáp : 

- Đi chơi, 

Tướng Mây nói : 

- Cháu muốn hỏi cụ một câu. 

Hồng Mông ngứng lên nhìn thẳng vào mặt tướng Mây : 

- Á, 

Tướng Mây nói tiếp : 

- Thiên khí bất hòa, địa khí uất kết, lục khí!” hỗn loạn, bốn 


mùa trái tiết. Cháu muốn điều hợp tỉnh túy củs hịc khí để nuôi 
nấng vạn vật, thì phải làm sao ? 


Hồng Mông vẫn vỗ đùi, nhảy như con chim, lắc đầu đáp : 
- Lão không biết, lão không biết. 
Tướng Mây không hỏi gì thêm được nứa. 

* 


Ba năm sau, tướng Mây lại qua chơi phương Đồng, khỏi bờ cõi 
nước Tống thì gặp Hông Mông, mừng qúa, chạy vội lại hỏi : 

- Cụ quên cháu, rồi sao ? Quên cháu rồi sao ? 

Rồi qùi xuống lạy hai lạy, đầu chạm đất, xin Hồng Mông dạy 
bảo cho. Hông Mông bảo : 

- Lão tùy hứng đi chơi, không biết để làm gì, không có mục 
đích gì cá, thấy cái gì nhìn ngắm cái đó, lão không biết gì hơn 
nửa. 

- Cháu cũng vậy. Cháu vô tâm hành động, không có mục đích - 
gì. Vậy mà cháu đi đâu, dân chúng theo tới đó. Cháu bất đắc dĩ 


săn sóc cho dân chúng, mà dân chúng lại bắt chước cháu. Xin cụ 
giảng cho tại sao, : 


(1) Lục khi là âm dương, gió mưa, tối, sáng. 
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- Làm loạn luật trời, trái cái chân tính của vật tức là ngăn 
cản thiên nhiên, làm cho các loài thú hoảng sợ li tán, loài chím 
hót ban đèm [chứ không hót ban ngày nữa], tai họa tới cả cây cổ, 
côn trùng. Lỗi tại những kẻ muốn cai trị dân chúng. 


- Vậy cháu phải làm sao bây giờ 2? 

- Vô phương cứu văn. Thôi ta gấp về trời đây.(Ù 

- Cháu gặp bước khó khăn, xin cụ dạy cho cháu một lời. 
Hồng Mông đáp : 


- Phải dưỡng tâm như vây : cứ vô vi rồi vạn vật tự nhiên cải 
hóa. Quên hình hài của anh đi, bỏ cái thông mính của anh đi, 
quên cả nội tâm lẫn ngoại vật, rồi thì vạn vật sẽ hợp nhất ở bản 
căn. Ai bất giác thấy lại được bản căn của mình, cứ hồn nhiên 
theo tự nhiền thì suốt đới sẽ không rời bản căn. Đừng tìm biết 
tên các vât, đừng tìm hiểu chúng ra sao, như vậy vạn vật sẽ tự 
nhiên sinh sản. 


Tướng Mây bảo : 


- Cụ đã giảng cho cháu hiểu cái Đức, đã dạy cháu làm thính 
đừng nói, Trước kia cháu tìm chân lí mà không thấy, bây giờ 
[nhờ cụ] cháu thấy rồi”. 


Nói xong, tướng Mây quì xuống lạy hai lạy, đâu chạm đất, rồi 
đứng dậy, tiếp tục đi. 


ð 


Thường tình, ai cũng yêu người giống mình, ghét người khác 


(1) Nguyên văn : Độc tai, tiền tiên hỗ, qui hi - Có sách giảng là : Đó là 
tự mình làm hại, phải mau mau trở về bản căn, thôi đừng hồi lão 
nửa. 

(2! Cả đoạn này trong nguyên văn có chứ hien, Vương Tiên Khiêm 
chú thích, bảo : "kính trọng thì gọi là thiên" ; tôi theo Vương, nên 
địch là cụ. Nhưng H.C.H. giữ đúng cái nghĩa chữ thiên, bảo là trời. 
Vì vậy lối hiểu của Hoàng khác hẳn. 
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mình. Yêu người giống mình, ghét người khác minh là vô tình 
muốn vượt lên trên mọi người khác. Nhưng vượt như vậy có 
được không ? Không. Vi [một người không thể kinh nghiệm 
rộng bằng mọi người được], chấp nhất ý kiến của mình không 
sáng suốt bằng tập hợp ý kiến của mọi người! }'. 


Những người muốn trị nước đều noi gương thời tam đại, chỉ 
thấy cái lợi mà không thấy cái hại của thời đó'”'. Họ đem quốc 
gia ra cầu may. Cầu may như vậy thì làm sao mà không mất 
nước được ? Cái may giữ được nước, vạn phần không được một 
mà cái rủi mất nước thì có cả vạn phần. Buồn thay ! Những 
người trị nước không hiểu lẽ ấy. Làm chủ một nước là làm chủ 
một cái gì lớn thì đừng nên quan tâm đến những vật nhỏ [tức lợi 
vật chất]. Chỉ người nào biết dùng vát. Muốn thống trị vật thì 
đừng để vật lợi dụng mình, hiểu được lẽ ấy là chẳng những trị 
được dân mà còn thong thả ra vô cõi lục hợp, ngao du chốn cửu 
châu °”, muốn đến muốn về lúc nào tùy ý. Người độc lập như vậy 
là bậc "chí quí" [cao quí nhất]. 


Bậc đại nhân ảnh hưởng tới người khác như hình với bóng, 
như thanh âm với tiếng vang. Ai hồi gì, người đó cùng đem hết 
sự hiểu biết của mình ra giảng, phục vụ cho mọi người. Sống 
tĩnh mịch, không có tiếng tam, hành động tùy theo vật, không có 
vết tích. Vạn vật đi rồi trở vê bản tính trong cảnh giới vô biên, 
xuất hiện zöi mất đi trong thời gian vô cùng. Hình hài người đó 
hóa đông với vạn vật. Cái gì đã đại đông thì "võ kỉ" [không có cái 
"ta" riêng], đã vô kỉ thì làm gì còn tôn tại (riêng) nữa ? Những 
người mà chúng ta thấy còn tồn tại (riêng) đó chỉ là bậc quân tử 
thời xưa ; những người chúng ta không thấy tôn tại (riêng) nữa, 
(nghĩa là đã vô danh), đó mới là bạn của trời đất!®!, 


(1) Câu này tôi dịch thoát dài dòng cho dễ hiểu 

(2! Tức của chính sách dùng nhân, nghía 

(3) Lục hợp là trời đất và đông tây nam bác. Ngày xưa Trung Hoa chia 
làm chín châu, nền gọi là cửu chầu 
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6 


Phải chấp nhận sự vật dù nó không có giá trị. Phải thuận 
theo ý của dân dù họ thấp hèn. Phải làm công việc của mình dù 
không ai biết tới. Phải tuyên bố luật lệ đù nó còn mập mờ. Phải 
làm trọn bổn phận dù nó không thích thú. Phải mở rộng lòng 
nhân ra dù không thể yêu khắp được. Phải tiết giảm cái lễ đi mà 
vẫn không phải là không đôn hậu. Phải giứ mức trung mà vẫn là 
có đức rất cao. Duy nhất mà vẫn ứng với mọi biến hóa, đó là Đạo. 
Thần bí, không biết được mà vẫn có tác động, đó là Trời [Tự 
nhiên], 


Cho nên thánh nhân chỉ quan sát thiên nhiên chứ không giúp 
thiên nhiên, có đức cao chứ không lụy vì nó. hành vi hợp Đạo mà 
không mưu tính, có lòng nhân mà không tự cho là có ân huệ với 
người, có lồng nghĩa mà không thái quá, giữ lễ mà không câu nệ, 
làm bổn phận mà không trốn tránh, theo pháp luật mà không 
gây rối loạn, dựa vào dân mà khòng coi thường dân, thuận theo 
bản tính của vạn vật, việc đời tuy không đáng làm [về phương 
điện Đạo], nhưng vẫn làm [vê phương diện đời]. 

Tóm lại không hiểu lẽ tự nhiên thì đức không được thuân 
không hiểu được Đạo thì sẽ bị trở ngại [thất bại]. Đáng thương 
thay, kẻ nào không hiểu Đạo. 

Đạo là gì ? Có Đạo trời và Đạo người. Đạo trời thì vô vi mà 
được tôn sùng ; Đạo người thì hữu vi mà bị hệ lụy. Làm chủ tế 
vạn vật, đó là Đạo trời, làm bề tôi, đó là Đạo người. Hai cái đó 
khác nhau xa, không thể không xét cho kĩ t1, 


(4) Câu này H.C.H. dịch là : bậc quân từ thời xưa nhận rằng vật tôn 
tại ; còn bạn của trời đất thì nhận rằng không có vật nào tồn tại. 

(1) Cả bài này rất tối nghĩa, các bản dịch khác nhau rất xa. Tôi châm 
chước hai bản của H.C.H. và L.K.h. nhưng vẫn còn ngờ lắm. 
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NHẬN ĐỊNH VỀ BỔN CHƯƠNG 
BIỀN MẪU, MA ĐỀ, KHÚ KHIẾP, TẠI HỰU 


Hầu hết các nhà chú giải, phê bình đều sắp bốn chương đầu 
của phần Ngoại thiên này uào chung một "tổ hợp" oì nội dụng đã 
nhất trí : thiên nhiên uốn hoàn hảo, nên người trị nước chỉ cần 
thuận theo thiên nhiên, tức thiền tí,h của con người, đừng làm 
#ì khác ®*A 0Ù ; mà hình thức cũng có một điểm giống nha : 
trong trọn bộ chỉ có bốn lần dùng danh từ "tưn đụt" để trỏ ba đời 
Hạ, Thương, Chu, mà hai lồn ở chương Biền mẫu, một lần ở 
chương Khư khiếp, một lần d chương Tui hựu. 


Vì uậy người ta cho rồng bốn chương đều do một môn phói 
uiêt uào khoang cuốt đời Chiến Quốc hoặc trong đời Tần, Hón do 
lễ cười đời Chiến Quốc mới có danh từ 'tdmn đại", uà qua đời Tồn, 
Hán mới cô thuyết : ngũ hành liên quan uới ngũ lạng, ngũ 
thường được nhắc tới ở đâu chương Biền mẫu. (chú thích 2 - bài 
1. chương VII]). 


Có nhà như Hoàng Cẩm Hoành còn quả quyết rằng hai 
chương Biền mẫu uà Mã đề do một người uiết ; hai chương Khư 
khiếp uà Tại hựu do một người khóc uiết - nhưng cũng thuộc một 
phái uới người trên - uì cách hành uốn trong hai chương sau đều 
dùng thể uấn đáp, khác uới hai chương đều mà tư tưởng cũng 
hịch liệt hơn. Điều đô có thể dúng, chứ chưa chắc 0ì tôi thấy búi 
pháp chương Tại hựu kênt hẳn chương Khi khiếp - ý tưởng lộn 
xôn, nông cạn (bài 3, 4), mà Ht tưởng trong bài 6 ôn hòa chứ 
không kịch liệt như các bài khác trong chương (tác giả bảo phải 
"cô lồng nghĩa mà không thái quá, gi? lễ mù không câu nệ", rồi 
tại phân biệt Đọo trời thì 0ô Uì, Đạo người thì hữu 0í ; cơ hồ đã 
chịu ảnh hưởng ít nhiều của Nho giai. 


* 
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Điều chắc chắn là cả bốn chương đều không phải của Trang 
tứ, 

Về hình thức, lời uăn, như trên chúng ta đã thấy, không phải 
là lời của thời đại Trang ; mà giọng uăn cũng không phôi giọng 
của Trang. Trung không có giọng gay gắt như trong chương Khư 
khiếp : "Ai ăn cắp một nước thì thành oua chư hầm", "làm cho bọn 
Đạo Chích được lợi lớn mà không sao cếnt chúng được, đó là cái 
tội của thánh nhân" (bài 4) ; "đã đáo thánh nhân, phóng thích 
đạo tặc thì thiên họ thịnh trừ" (bồi 3)... 


Trang lại phông khoáng, hùng tâm, đâu có cứi giọng quá 
khiêm tôn như cuối bài 5 chương Biền mẫu : "Tôi xếu hồ uì Đạo 
đức kém, nhưng tôi khòng dám làm điều nhân nghĩa nà cứng 
không dám có những hành u¡ thác loạn, bây bạ". 


Về nội dung, còn hiển nhiên hơn nữa : mười Hệ, thì cô chín 
phần là tư tưởng của Lão. 


- Trang trong Nội thiên không hề tả xã hội loài người thời 
nguyên thủy mà Lão cho là xã hội lí tưởng (chương 80 Đạo đúc 
kinh) : 

"Nước nhỏ ít dân, tuy cô cơ khí gấp chục gỗp trăm sức người 
nà không dùng... tụ cô thuyền, có xe mù không ngồi... dân thắt 
đây để ghì nhớ... thỏa mãn uới thức ðn, y phục, nhà, của uề oui 
Uê uới phong tục của họ. Dên những nước ở sót nhau trông thấy 
nhau, nghe tiếng gù tiếng chó của nhữu mà đến già chết cũng 
hhông qua lại uới nh, 


Chương 3 uà chương 12, Lão còn nhấn mạnh 0ào điển: này : 
chỉ cân cho dân "no bụng cứng xương" thôi (thực bì phúc, cường 
hì cốt) ; còn những cái khóc đều không ham. 

Tác giả hai chương Khư khiếp uà Mã đề diễn lợi đúng những ý 
đó, có khi dùng đúng những lời của Lão nữa : 


"Thời đó người ta thắt dây để ghỉ nhớ, thỏa mãn uề thức ăn, y 


NAM HOA RKINH 267 


phục, phong tục, nhà ở Dân các nước ở sót nhau, trồng thấy 
nhau, nghe tiếng gà gáy chó súa của nhơu mà tới khi già chết 
cũng không qua lại uới nhau", (X.6) 


"Con người ở trong nhà không biết niình làm gì, ra ngoài 
không biết mình đi đâu, ăn thấy thích, no rồi uễ bụng đi chơi 
(IÀ.4)... người nào cũng bước chậm chgp, ung dung... trong núi 
không cô đường mòn, trên chằm không có thuyền, không có cều 
(IX.2)... họ dệt uảdi để mặc, cày ruộng để ðn... sống 0ô dục, hồn 
nhiên, chất phúc. (IX.3) 


- Câu "Hủy bỏ Đạo đức để thay nhên nghĩa uào, đô là tội của 
thánh nhân" (bài IÄX.3) cũng diễn đúng ý của Lão tử trong 
chương 18 Đạo Đúc kinh : "Đại Đạo phế, hữu nhôn nghĩa". 


Trang tử hụ chê nhân nghĩa là thừa, xếu xa : "uua Nghiêu đã 
đem nhân nghĩa xâm ào mặt anh (tức Ý Nhi H¿], dùng thị phi 
cố! mũi anh thì làm sao anh còn đợt được cảnh giới tiêu dao, 
thuận ứng mọi sự biến hóa được mữa" (chương VI bài 6), nhưng 
không bảo nhân nghĩa là mồm của loạn, mà bọn 0uua chư hầu 
mượn nhân nghĩa để ăn cắp của dân. (X4) 


- Câu "Thánh nhân là lợi khí của thiên hạ, không nền để cho 
thiên hạ thấy" (X.õ) rõ ràng là mượn chữ trong chương 36 Đạo 
Đúc kinh : "Quốc chỉ lợi khí, bãt khả dĩ thị nhên" 


- Chương 12 Đạo Đúc kinh bảo : "Ngũ sắc làm cho người ta nuồ 
nốt, ngũ ôm: làn cho người ia điếc tai" ; bài 1 chương Biền mẫu 
cũng nưượn ý đó mà lật ngược lại : "Lạm dụng thị giác thì làm 
mê loạn ngũ sắc... lạm dụng thính giác thì làm cho ngũ thanh 
hỗn tạp...". 


+ Trang tử cũng như Lão tử ghét trí xảo, khinh công nghệ, coi 
nô không hơn gì thương mọi (V.õ). Tóc giả các chương Biền mẫu 
uà Mã đề cực đoan hơn, đòi hủy bô hết các công nghệ : 


"Phải dùng cói móc, cới dây [nổy mực], cái qui, cới củ để sửa 
lại là làm tồn thương bản tính". (VII3). 
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"Người thợ đầu tiên bảo : "Tôi khéo nặn đất sét" rồi dùng cái 
qui để làm hình tròn, cới cú để làm hình uuông. Người thợ mộc 
đầu tiên bảo : "Tôi khéo làm đồ gồ" rồi dùng cái móc để làm hình 
cong, cúi dây để làm hình thông. Bản tính của đết sét, gỗ có hợp 
uới cới qui, cúi củ, cúi móc, sợi dây không ? Vậy mà đời sau 
khen..." (lX. 1), 


- Trang hừ uẫn trong thánh nhân. Chững hạn Tề vật luận V ông 
bảo ; "Thánh nhân dung hòa, coi thị phì là nuột mà theo luật quân, 
bình h¿ nhiên". Ngay trong bài I chương Tiêu đao u ông cũng cô 
câu : "Chí nhân uô bì, thần nhân uô công, thánh nhân uô danh", 
0ù còn nhiều chỗ khóc ở các chương Đại tôn sư, Ứng đế vương nữa. 


Đành rồng những thónh nhân ông nói đó là thánh nhân theo 
quan niệm của ông, tức hạng "thánh nhân 0ô 0É", hòa đồng uới 
Đạo, chứ không phải hạng thánh nhên hữu 0í của Nho giáo. 
Nhưng đối uới họng thánh nhân này, ông cũng không bao giờ 
mạt sót, có khi còn khen mữa ; chồng hạn chương II bài 9, ông 
cho ông Thuấn sáng suốt khuyên uua Nghiêu đừng đánh các nước 
Tông, Khoái, Tư Ngao ; chương V bài 1, ông cho Không từ diễn 
những tư tưởng của ông, uà khen Nghiêu, Thuấn là "giữ được 
chính khí Chỉ cô mỗi nuốt chỗ, trong bài 1 chương VÌ, ông bảo 
nên coi Nghiêu Uuà Kiệt như nhu; nhưng nói uậy ông không có ý 
chê Nghiêu, trói lại uẫn nhận Nghiêu lò thiện, Kiệt là ác, mù chủ 
muốn khuyên ta "tề uật" đừng nên phân biệt thiện ác, thị phì, tốt 
xốu, thế thôi. 


Trúi lợi, trong bốn chương đầu Ngoại thiên này, thánh nhân bị 
mạt sát bịch liệt, Lão tHÈ như một giáo sự già, chỉ nhẹ nhàng 
khuyên ta ; "Tuyệt thánh khí trí, dân lợi bách bội" (chương 19; 
cờu tác giả bên chương đó như bơn trẻ hung hàng, trút tất cả tình 
trạng hỗn loạn thời Chiến Quốc lên đềm cóc thánh nhân : 


"... Rồi sau thánh nhân xuốt hiện, dùng lễ nhạc uốn nắn con 
người... đề cao nhôn nghĩa đề uỗ uề nhôn tâm. TỪ đó dân chúng 
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mới tận lực dùng trí xảo, tranh nhau lợi lộc, không làm sao ngăn 
được rửa, đô là tội của thánh nhôn". (IX.4) 


Thánh nhân là hạng người giúp cho kẻ cướp nước, chứng cứ 
là pháp độ họ đặt ra, giúp cho Điền Thònh hà (bẻ giết uua Tề, 
cướp nước Tề) yên ổn trị uịi, truyền ngôi tới mười hai đời (X 1), 
Cũng chính thánh nhân tổ chúc xã hội, cho oua chúa đủ My quyền 
với bề tôi, dạy bề tôi phải trung uới uua, 0ì uậy mù bọn hiền thần 
như TẾ can, Ngũ Từ Tư mới bị sót hại (X.3). Lý tuận thật danh 
thép : thời nào hạng người hiền cũng hiếm mà bẻ ác thì nhiều, 
uà bọn cầm quyền tàn bạo luôn luôn lợi dụng, lạm dụng pháp độ 
thánh nhân đạt ra để đàn úp, bóc lột, sót hại dân chúng, Cho nên 
“thánh nhân không chết thì đạo tặc không hết, Giao cho thánh 
nhân trị thiên hạ [đặt ra phóp chế đề trí dân] tức là làm lợi cho 
Đạo Chích. (X.4) 


Qui hết là không nên dùng thánh nhân. phải bò hết các phóp 
độ thánh nhân đã đạt ra : bò nhân nghĩa, lễ nghỉ, chẻ đếu, bẻ 
cân đi ; bỏ trí xảo, đập núi ống tiêu uà đàn cầm, bật tại Sự 
Khoáng đi, không dùng ngũ sắc nữa, làm mờ mốt Lí Chu đi, bỏ 
cứi móc uà dây nãy nưực. liệng cái qui cái củ đì, chặt ngón tay của 
Công Thùy tmột người thợ khéo đời cua Nghiêu) đi (ÄX.ð) ; tôn 
lại là triệt để phá hủy tất cả nồn uăn mình Trung Hoa đã gây 
dựng nên mù trở uề đời sống thời nguyên thủy : ngủ kĩ, ăn no rồi 
uỗ bụng đi chơi. 


Rõ là lời hồ hào của một người triệt để theo chủ nghĩa nô 
Chính phú. Trong lịch sử nhân loọi, không biết còn lời mqf sóf 
văn mình nào kịch liệt như uây nữa không. Chẳng những Trung, 
ngay Lão đọc những chương đô tốt cũng phải nghĩ bụng : "Hậu 
sinh khả úy". La Căn Trạch trong cuốn Chủ tử khảo sách (Nhôn, 
dân xuất bản xã - 1956) đã có lí khi bảo rằng tác giả những 
chương đó thuộc tủ phái của Đạo gia. 
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CHƯƠNG XII 
TRỜI ĐẤT 
(Thiên địa) 


1 


Trời đất tuy rộng nhưng đều theo một luật biến hóa ; vạn vật 
tuy nhiều nhưng đều theo một trật tự như nhau ; nhân dân tuy 
đông nhưng đều do một ông vua cai trị. Vua theo cái Đức mà đạt 
được tự nhiên. Cho nê¡: bảo : "Thời thượng cổ, vua vô ví mà trị 
thiên hạ, chỉ thuận theo đức tự nhiên của trời mà thôi". 


Theo đúng Đạo mà được địa vị thì ngôi vua là chính đáng, 
theo đúng Đạo mà định phận trên đưới thì nghĩa vua tôi được 
súng ; theo đúng Đạo mà xét tài nàng thì quan chức làm tròn 
được bốn phận, nếu hết thảy đêu theo Đạo thì vạn vật đều thuận 
tứng với tự nhiên. 


Họp nhất với trời là Đạo, thích ứng với đất là Đức, thực hiện 

ở vạn vật là Nghĩa“). vụa trị đân là làm nhiệm vụ với quốc gia, 

tài năng khéo léo phát sinh ra công nghệ. Công nghệ ở trong 

nhiệm vụ của quốc gia, nhiệm vụ này gồm ở trong Nghĩa, Nghĩa. 
gòm ở trong Đức, Đức ở trong Đạo, Đạo gồm ở trong Trời, t2 

(1) 

(2! Vì có câu ở dưới, nên một nhà chủ giải Trang từ, Vương Thúc Mân 
bảo nguyên văn chép lộn. Không phải là thông ư thiên địa giả, Đức 
đả ; hành ư vạn vật giả, Đạo dã". Nên sửa là : "thông ư thiên giả, 
Đạo dã ; thuận ư địa giả, Đức đã ; hành ư vạn vật giả, nghĩa đã”. 


Và các bản dịch bây giờ đều theo Vương. 
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Cho nên bảo : "Thời xưa, vua nuôi dân, không có dục vọng gì cả 
(vô dục) mà dân tự túc được ; không làm gì cả (vô vi) mà vạn vật 
tự hóa ; trầm tĩnh mà trăm họ an ninh". Sách chép tầng : "Hiểu 
tằng đạo lí chỉ có một thì làm được mọi việc ; mà vô tâm thì qui 


thân phải kính phục”. ở. 


2 


Phu tử !? bảo ; "Đạo che và nàng đỡ vạn vật. t®` Nó mênh 
mông, ví đại thay, Người quân tử phải bỏ chủ kiến di để hiểu nó, 
Làm với thái độ vô ví, đó là "trời" ; nói với thái độ vô vi [nghia là 
không nói mà nói], đó là "đức", yêu người và làm lợi cho vật, đó 
là "nhân" ; coi vạn vật là đồng nhất thể, đó là "lớn" (đại) ; có thái 
độ không cao ngạo, không lập dị, đó là "khoan" {tính thân rộng 
rãi] ; vạn vật tuy khác nhau mà có đủ cả ở ta, đó là "phú” ( giàu) ; 
giữ được cái đức, đó là có ki cương ; đức mà thành, thế là có 
nhân cách (lập) ; cứ theo đạo mã làm, đó là được phòng bị lvới 
mọi biển cố] ; không vì vật mà ngã lòng, đó là giữ được đủ bản 
tính mình. Người quân tử hiểu được mười điều ấy thì thật là cao 
thượng ; mọi vật sẽ qui phụ. Không khác gì vàng nằm ở trong 
núi, trân châu nằm đưới vực. Người như vậy không ham của cải, 
không gân kê phú quí, thọ không mừng mà chết yếu cũng không 
bưồn, hiển đạt không cho là vinh, nghèo hèn không cho là nhục, 
dù làm chủ được của cài trên đời cũng không cho là của riêng 


t1! Bài này môi sách giảng một khác. Chẳng hạn câu cuối ; nguyên 
văn là : "Thông ư nhất nhỉ vạn sự tất, vô tâm đắc nhỉ qui thân 
phục, LKH. dịch : Hiểu được sự đồng nhất nguyên thủy thì 
thành công trong mọi việc ; không có thành kiến thì qui thần phải 
kinh phục. Tôi nghĩ "nhất" đó là đạo võ ví, mà "võ tâm” tức là "võ 
dục” trong câu trên. 

(2: Không rõ là ai, Có sách bao là Lão tư hay Không tử ; có sách bảo là 
Trang tử. 

t3) Có sách khép dấu ngoặc kép ở đây, có sách tới cuối bài mới khép 
ngoặc kép. 
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mình, dù làm vua khắp thiên bạ cũng không cho là vinh hiển. 
Hiển thì sáng. '!' Vạn vật chỉ là một, sống với chết như nhau". 


3 


Phu tử bảo : "Đạo yên lặng như cái vực, trong treo như dòng 
nước. Không có nó thì kim thạch không kêu được. Kim thạch chỉ 
kêu khi người ta gõ vào ; vạn vật chỉ an định khi được một bậc 
chí đức cai trị. Bậc đó cứ theo tự nhiên, không thèm dùng trí để 
hiểu sự vật. Theo chân lí bản nguyên thì sáng suốt như thân mà 
đức được rộng lớn, cứ vô tâm, tùy theo vạn vật mà phản ứng. 


Hình thể của ta sinh ra là nhờ Đạo ; bản tính '°' ta không có 
Đức thì không sáng. Giữ được hình thể [cho khỏe mạnh tới già], 
giữ được bản tính cho thật sáng, lập được Đức, hiểu được Đạo, 
như vậy chăng phải là bậc chí đức ư 2? 


Rộng lớn thay, hốt nhiên hiện ra, hốt nhiên hành động b, 
vạn vật qui phục, như vậy là bậc có chí đức, [cai trị được nhân 
dân]. 


Bậc chí đức thấy được trong bóng tối, nghe được sự yên lặng. 
Trong chỗ mù mịt, chỉ người đó thấy được ánh sáng. trong sự 
yên lặng chỉ người đó thấy được hòa âm. Đã sâu sắc lại thêm sâu 
sắc, huyền diệu lại thêm huyền diệu, nên nuôi được vạn vật, phát 
được tỉnh hoa. 


Tiếp ứng với vạn vật thì bư tâm mà cung cấp được như cầu 


(1) Nguyên văn : hiển tác minh. Nghia từng chữ : có danh vọng thì 
sáng. L.K.h. dịch là : ai tự cho mình là có danh vọng thì tất phô 
trương ra. Nhưng giảng như vậy gượng quá. Các sách khác giảng 
cũng không xuôi. Chằng hạn H.C.H giảng là ; hiến thì sáng suốt, 
không phân biệt mình và vạn vật Tiên Mục ngờ rằng ba chữ đó 
chỉ là lời chú thích của người đời sau. 

(2) Chữ sinh ở đây phải đọc là đính 

(3› Nghĩa là vô tâm, cứ thuận theo thiên nhiên. 
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cho chúng. Thuận thời mà thích ng với mọi trường hợp : lớn 
nhỏ, dài ngắn, gần xa. 


4 


Vua Hoàng Đế đi chơi ở phía bắc Xích Thủy (dòng sông đỏ), 
leo lên núi Côn Lôn, khi định quay trở về phương nam thì thấy 
mất viên ngọc đen [tượng trưng Đạo huyền vi], sai Trí [tượng 
trưng cho trí tuệ] tìm mà không thấy, lại sai Li Chu [tượng 
trưng cho sự tỉnh mắt] '? tìn mà cũng không thấy, lại sai Khiết 
Cấu [tượng trưng cho sự biện luận] '' tìm mà cũng không thấy, 
Šau cùng sai Tượng Võng [tượng trưng cho sự vô tâm] thì thấy. 
Hoàng Đế bảo : "Tượng Võng mà tìm nó được thì lạ thật '!*, 


ð 


Thây của vua Nghiêu là Hứa Do, thây của Hứa Do là Niết 
Khuyết, thầy của Niết Khuyết là Vương Nghệ, thầy của Vương 
Nghề là Bị Y, 69 


Vua Nghiêu hỏi Hựa Do : 


- Ông Niết Khuyết có thể làm thiên tứ được không ? Nấu 
được thì tôi nhữ ông Vương Nghê mời ông ấy lại đây. 


Hứa Do đáp : 


- Như vậy sẽ nguy hại cho thiên hạ vì ông Niất Khuyết là 
người thông minh tài trí, mẫn tiệp, chỉ tính hơn người, lại muốn 
dùng trí tuệ của người để phục hồi bản tính tự nhiên, hăng hái 
diệt lầm lỗi của người mà không hiểu được nguyên nhân những 
lầm lỗi ấy. Để ông ấy trị thiên hạ thì ông ấy sẽ tin ở sức người 
(1) Có sách bảo ở đây mất mấy chứ, nền nghĩa không rõ. 

(2! L¡ Chu là người rất tỉnh mắt, ngoài trăm thước thấy được đầu lông 
mùa thụ. - Có thế hiểu là tượng trưng cho trực giác, 

(3) Có sách giảng là tượng trưng cho sự phân tích, nghĩa cũng vậy. 

(4) Về ba nhàn vật Niết Khuyết, Vương Nghà, Bị Y, coi chứ thích bài 1 
chương VHI. Niết Khuyết tượng trưng cho trí tuệ phân tích. 
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mà quên thiên nhiên đi. Ông ấy sẽ lấy bản thân ra làm gương, 
dùng trí tuệ để gấp đạt kết quả. Ông ấy sẽ bị sự việc sai khiến, bị 
ngoại vật câu thúc ; òng ấy sẽ thích ứng với mọi vật mà muốn 
hợp với mọi người, chịu mọi ảnh hưởng mà cứ thay đổi hoài. Như 
vậy thì sao đáng được trị thiên hạ ? Ông ấy có pháp độ, có căn 
bản `, có thể cai trị một đám dân, nhưng không thế hướng dẫn 
những người câm quyên (2, Dũng trí thì gây được trật tự mà 
cũng gây nên loạn, cho nên dùng ông ấy làm bề tôi thì sẽ tai họa, 
mời ông ấy làm vua thì sẽ tàn mạt. 


6 


Vua Nghiêu đi quan sát miền Hoa. Viên quan giữ biên cương 
ở đó chào đón : 


- Ngài là thánh nhân, tôi xin kính chào thánh nhân, chúc 
thánh nhân trường thọ. 


Vua Nghiêu đáp : 

- Tòi không muốn thọ. 

- Tôi xin chúc thánh nhân giàu có. 
- Tôi khong muốn giàu. 


Lại chúc nhiều con trai, vua Nghiêu cũng không muốn. Viên 
quan đó bèn bỏi : 

- Ái cũng muốn được thọ, giàu, nhiều con trai, mà riêng ngài 
không muốn là tại sao ? 


Vua Nghiêu đáp : 
- Nhiều con trai thì lo sợ nhiều, giàu thì bận rộn (đa sự), thọ 


(1) Nguyên văn : hữu lộc, hữu tổ (có họ hàng, tổ tiền), mỗi sách giảng 
một khác. 

t2) Nguyên văn : bất khả đi vi chúng phụ phụ : không thể làm cha 
của bậc cha dân. 
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thi bị nhục nhiều. Ba cái đó không giúp ta nuôi cái đức được, nên 
ta từ chối. 

- Lúc nãy tôi coi ông là một thánh nhân, bây giỡ mới biết chỉ 
là hạng quân tử thường thôi. Trời sinh ra con người, giao cho 
mỗi người một chức phận. Ông có nhiều con mà giao cho mỗi 
đứa một chức phận thì có gì mà lo sợ nhiều ? Ông giàu có mà 
phân phát của cải cho người khác thì sao còn bận rộn ? Thánh 
nhân ở thì như con chim "thuần", tÙ ăn thì như con chim cont 
đi đâu thì không để dấu vết như con chỉm bay, thiên hạ mà bình 
trị thì cùng hưởng cảnh thịnh vượng với mọi người, thiên hạ mà 
loạn lạc thì sửa đức mà ẩn cư. Sống ngàn năm rồi, chán côi trần 
thì lên tiên, cưỡi đám mây trắng mà tới cõi của Thượng Đế, Ba 
cái tai họa [ông kế đó] không xây ra, thân thể không hoạn nạn 
thì sao mà bị nhục được ? 


Nói xong, viên quan Ấy bô đi. Vua Nghiêu chạy theo, bảo : 
- Cho tôi hồi vài lời đa, 
Đáp : 
- Tôi đi đày. 
Kì 


Khi vua Nghiêu trị thiên hạ, phong Bá Thành Tử Cao làm 
chư hầu : Rồi vua Nghiêu truyền ngôi cho vua Thuân, vua Thuấn 
lại truyền ngôi cho ông Vạ ; Bá Thành Tử Cao hèn bỏ chức chư 
hầu mà về cày ruộng. Ông Vũ lại thăm, thấy ông ta đương cày 
ruộng, cung kính lại păm, đứng phia dưới gió, thưa : 


- Xưa vua Nghiê: trị thiên hạ, phong ông làm chư hầu ; rồi 


vua Nghiều truyền ngöi cho vua Thuấn , vua Thuấn lại truyền 
tÌì Có sách chú giải rằng chím "thuần" ở không có chỗ nhất định ; 
còn chim con được chim mẹ mớm cho. Có lẻ các giả muốn nói 


"thánh nhân” nay đây mai đó, tới đâu cũng được người ta cung cấp 
cho, ăn uống rất ít, 
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ngôi cho tôi, ông bèn bỏ chức chư hầu và về cày ruộng, dám xin 
ông cho biết tại sao. 


Tử Cao đáp : 


- Xưa vưa Nghiêu trị thiên hạ, không khen thưởng ai mà dân 
đèu gắng sức [làm điều thiện), không trừng phạt ai mà dân sợ. 
Nay ông dùng thưởng phạt mà dân lại bất. nhân, đạo đức suy vị, 
do đó phải đặt ra cực hình. Đời sau mà loạn là bắt đầu từ đây. 
Thôi ông đi đi, để tôi làm việc. 

Nói xong, Tử Cao lại cặm cụi cày ruộng, không ngó ngàng tới 
ông Vũ nửa 


8 


Thời khởi thủy, chỉ có cái "vô", [không có cái "hữu”], cái "vô" 
không có tên °, Từ cái "vô" sinh ra cái "một" trước hết, '? cái 
"một" không có hình tích. Vạn vật lại từ cái "một" sinh ra, cho 
nên gọi nó là "Đức". 

Cái chưa có hình tích đó phân biệt ra âm dương, âm dương 
lưu thông không ngừng, gọi là "mệnh". Âm dương lưu động mà 
sinh vạn vật, vật thành rồi thì gọi là "hình". Hình thể bảo vệ tỉnh 
thần, hai cái đó có những qui tác riêng, gợi là "tính". Ai sửa tính 
của mình thì trở về với "Đức", Đức là tới cực điểm thì hợp nhất 
với trời đất thời khởi thủy mà nhập vô cảnh giới hư không. Cảnh 
giới hư khôag rất lớn, Nó như con chim hồn nhiên hót, nó đồng 
nhất với vũ trụ. Đông nhất với vũ trụ, cho nên nó như ngu muội, 
tối tăm, gọi là "huyền đức" [đức huyên vi]. Nó với tự nhiên là 
THỘT.. 


(1 Lão tử đã nói : Và danh, thiên địa chỉ thủy (cái không có tân là 
nguồn gốc của vũ trụ). 
(2) Lão tử đã nói : Đạo sình nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam 


sinh vạn vật. 


t$ 
¬ 
œ 
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[Không] phu từ hỏi Lão Đam : 


- Có người tìm hiểu đạo bằng cách ngược đời : cái có thể được 
[khả] thì bảo là không thể được [bất khả], cái như vậy thì bảo là 
không phải vậy. Người ta biện luận như vầy : "Phân biệt sự cứng 
và sự trắng {của một phiến đá] như treo riêng mỗi cái trên 
không trung '*, Người như vậy gọi là thánh được không ? 


Lão Đam đáp : 


- Hạng người như vậy chỉ như hạng tôi tớ hay thợ, bị lụy vì kĩ 
năng của mình mà lao thân, khổ tâm thôi. Chó vì giỏi bắt chồn 
mà bị họa, khí vì nhanh nhẹn mà bị bắt ra khỏi rừng, Khâu, [tên 
Khổng tử] tôi cho anh hay một điều mà anh chưa nghe ai nói, và 
chính anh diễn cũng không được. Không thiếu gì người có đủ 
thân thể từ đầu tới ngón chân mà không có tim, không có tai 
[nghia là không có tỉnh thân]. Họ không hiểu được rằng cái đó 
hình thể với cái không có hình thể [tức cái trừu tượng] không 
thể nào đông thời fôn tại được !?), Chẳng hạn động rồi ngừng, 
sinh rồi chết, suy rồi thịnh, là do Đạo, mà chúng ta không sao 
biết được nguyên nhân. Đặt cho nguyên nhân trước sau là do 
người. Người nào quên được ngoại vật, quên cả thiên nhiên, tức 
là quên mình, người nào quên mình thì hòa hợp với tự nhiên (2). 


(1! Nguyên văn : Lí kiên bạch, nhược huyền vũ. Mỗi nhà giảng một 
khác. Tôi theo Nghiêm Phục. Cứng và trắng, hai cái đó đều thuộc 
vào một phiến đá mới thấy - nghĩa là phải thuộc vào một cái gì cụ 
thể. Nay tách chúng ra khỏi phiến đá, chúng thành ra trừu tượng, 
nhtr vậy không khác gì treo chúng trên không trung - LKh, dịch 
là : Có thể phân biệt sự cứng và sự trắng của một phiến đá cũng dễ 
dàng nh+t phân biệt những vật treo trong nhà. 

(2) Cả đoạn này, mỗi sách giảng một khác, mà đều không xuôi, Người 
viết bài này không biết rằng thời Khổng tử chưa có thuyết "li kiền 
bạch" ư ? Hay là biết mà bất chấp lịch sử ? 
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Tương Lư Miễn lại thăm Quí Triệt, thưa : 


- Vụa LÃ hồi ý kiến tôi về đạo trị nước. Töi không từ chối 
được nên phải đáp, không biết đúng không, xin trình lại với ông. 
Tòi nói với vua Lỗ : "Phải cung kính và tiết kiệm, đề bạt những 
người công tâm, trung chính, không che chở những kẻ a dua với 
mình, như vậy không ai đám trái mình". 


Quí Triệt cười sằng sặc, đáp : 


- Ông khuyên các vua chúa như vậy [mà họ theo ông] thì 
không khác gì con bọ ngựa đưa hai càng lên để cản chiếc xe, làm 
sao cản nổ: mà còn nguy vào thân nữa. Vua Lỗ mà nêu cao 
những đức ấy để dùng người thì số người tự tiến thân sẽ rất 
đông. 


Tương Lư Miễn rất ngạc nhiên, bảo : 


- Tôi không hiểu ý ông, xin ông chỉ cho tôi đại cương đạo của 
ông. 

Qui Triệt đáp : 

- Bậc đại thánh trị dân thì giải phóng lòng đân [nghĩa là 
không bó buộc họi, giáo dục họ bằng cách sửa đổi phong tục, diệt 
mâm xấu của họ và để họ tùy theo khuynh hướng của họ. Như 
vậy họ theo bản tính tự nhiên mà không hiểu tại sao. Trị dân 
như vậy thì đâu có trọng phương pháp dạy dân của Nghiêu, 


Thuấn mà hắt chước hai ông đó. Chỉ hòa đồng với cái Đức mà 
lòng tự nhiên được yên, 


11 


Tử Cống [một môn đệ của Khổg tử] sau khi xuống nước Sở ở 
phương Nam, trở về Tấn, đi qua đất Hán Âm, thấy một ông lão 
đương làm vườn. Ông ấy xuống một đường hầm, vô một cái 
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giếng, rồi xách lên một vò nước để tưới rau. Cực nhọc mà kết 
quả chẳng được bao. Tử Cống nói với ông lão : 

- Có miột cái máy một ngày có thể tưới được một trăm luống 
rau, cụ muốn dùng không ? 


Ông lão ngứng lên nhìn Tử Cống, hôi : 
- Cái máy ấy ra sao ? 


- Máy ấy bằng gỗ đực, phía sau nặng, phía trước nhẹ, đưa [vò] 
nước lên như thể kéo bằng tay vậy, mau như nước sôi tràn nôi. 
Tên nó là cái "cao" t 


Ông lão làm vườn nghe xong, nổi giận, đỏ mặt lên, cười nhẹ, 
bảo : 


- Lão nghe thầy lão nói rằng hễ dùng cơ giới thì tất có cơ sự 
[việc máy móc], có cơ sự thì tất có cơ tâm [lòng máy móc], có cơ 
tâm thì không còn thiên tính trong trắng nữa mà tâm thân 
không yên ổn, tầm thần không yên ổn thì Đạo sẽ lánh xa, không 
che chở mình nữa. Lão không phải không biết cái lợi của cơ giới, 
nhưng cho dùng nó là nhục, thể thôi. 

Tử Cống xấu hổ, cúi đâu không đáp. Một lát sau, ông lão làm 
vườn mới hỏi : 

- Chú là ai ? 

- Thưa, một môn đệ của Khốông Khâu. 

- Chú phải thuộc hạng người muốn học cho rộng để đòi làm 
ông thánh, hô hào để thiên hạ theo mình, gảy đàn, ca hát than 
thở để chuốc danh đấy không ? Chú nên quên thần khí, bỏ hình 
hai của chú đi thì may ra mới tới gàn dược Đạo. Thân chú, chú 
còn khỏng "trị" được thì làm sao trị được thiên hạ ? Thôi đi đi, 
để lão làm việc. 


(1) Tức cây "cân vọt” thường dùng ở miền Trung, Đông Nam Kì (BT). 
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Tử Cống xấu hổ, tím mật lại, sợ sệt. :thông trấn tĩnh lại được 
ngay. Đi ba chục đậm rồi tâm thân mới định. 


Bọn đệ tử hỏi Tử Công : 

- Người lúc nãy là ai vậy ? Tại sao thây biến sắc tới suốt ngày 
như vậy ? 

Tử Cống đáp : 


- Trước kia ta cho rằng trong thiên hạ chỉ có mỗi một người 
{là Khổng tử], không ngờ lại còn có ông lão này. Ta nghe thầy ta 
dạy : "hành động thì phải hợp thời cơ, công nghiệp thì phải tính 
sao cho thành công. Dùng sức ít mà kết quả nhiều, đó là đạo của 
thánh nhân". Lời 6ng lão hôm nay khác hẳn ; [ông ấy khuyên] hễ 
giữ được Đạo thì cái Đức được toàn vẹn, Đức toàn vẹn thì hình 
thể được toàn vẹn, hình thể toàn vẹn thì tính thân được toàn 
vẹn. Giữ cho tỉnh thân toàn vẹn là đạo của thánh nhân. Thánh 
nhân sốn; ›ạm ở đời này cũng như mọi người, không biết [chết 
rồi] và đâu, Thật là hoàn toàn trong sạch. Người nào chỉ nghĩ tới 
cái lợi mà dùng cơ giới là không giữ được cái tâm như ông lão Ấy. 
Ông ấy chỉ theo ý chí của mình, hành động theo lòng mình. Dù 
được cả thiên hạ khen và theo lời minh, ông ấy cũng thản nhiên, 
dù bị cả thiên hạ chê là lời ông ấy không theo được, ông ấy cũng 
không bưôn. Khen hay chè cũng chẳng làm ông ấy thay đổi gì cả, 
người như vậy là toàn đức. Ta chỉ là hạng người dễ bị ảnh hưởng 
của người khác như làn sóng dưới gió. 


Vẻ tới Lễ, Tử Cðng kế lại chuyện ấy với Khổng tử. Không tử 
bảo : "Người đó hiểu [am đạo thuật của thời nguyên thủy hỗn 
mang. Người đó biết một mà không biết hai, biết Lrị nội tần mà 
không biết trị ngoại vật. Giữ cái tâm sáng suốt, chất phác, vô vi 
để trở vê tự nhiên, giữ được bản tỉnh và tỉnh thản, ngao du trong 
cõi thế tục, cái đó có gì đáng cho anh ngạc nhiên ? Đạo thuật 
của thời nguyên thủy hỗn mang, có đáng gì cho thầy trò mình 
biết ?" 
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Tôi-tam-dày-đặc đi ra biển lớn, Bập Gió-lốc ở bờ biển Đông. 
Gió-lốc hỏi : 

- Ông đi đâu đấy ? 

Tối-tam -dày-đặc đáp : 

- Ra biển lớn. 

- Để làm gì ? 


- Biển lớn là chỗ đố nước vào bao nhiêu cũng không đây, tát đi 
bao nhiêu eñng không cạn. Tôi muốn đi coi cho biết. 


Gió-lốc bảo : 


- Tuy ông không để mắt gì tới dân chúng, nhưng tôi cũng xin 
ông cho nghe cái đạo của thánh nhân. 


- Thánh nhân trị dân như vầy : đặt ra các chức quan tùy theo 
nhu cầu, giao chức vụ tùy theo tài năng của nỗi người, hiểu hết 
sự tỉnh của dân và thuận theo khuznh hướng của dàn mà làm. 
Người trị dân mà nói và làm đúng theo qui tắc ấy thì dân tự 
nhiền cảm hóa. Chỉ đưa ngón tay lèn hay liếc mắt. mà dàn chúng 
bốn phương đều qui phụ. Đó là đạo trị dân của thánh nhân. 

Gió-lốc lại hỏi : 

- Xin ông cho nghe về hành vi của người có đức. 


- Ngườ có đức ở không thì không nghĩ gì cả, hành động thì 
không lo lắng gì cả ; không phân biệt phải trái, đẹp xãu Dan bốn 
bể được lợi là người y vui rồi, dân bốn bể đủ ăn đủ mặc, là người 
ấy yên tâm rồi. Không biết nhờ cậy ai như em bé mồ côi mẹ, 
hoang mang như người đi lạc đường. Có dư của cải, thức ăn mà 
không biết là do đâu. Như vậy là người có đức. 


- Bây giờ xin ông cho nghe về bậc thần nhân. 


- Bậc thân nhân siêu việt thì cười ánh sáng, cho nên hình thể 
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không có dấu vết. Như vậy là chiếu sáng khắp vũ trụ. Tận dụng 
sự phú bế ": của mình, phát triển hết bản tính của mình. Cùng 
vui với trời đất mà không lụy về việc đời. Vạn vật trở về bản 
_ nguyên. Như vậy là hợp nhất với trạng thái hỗn mang nguyên 
thúy. 
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Mên Vô Qui và Xích Trương Mãn Kê coi đoàn quân của vua 
Vũ diễn qua. Xích Trương Mãn Kê bảo : 


- Vua Vũ kém vua Thuấn, cho nên mới phải dùng đến cái 
[mâm] tai họa này [tức bính đội]. 


Môn Vô Qui hỏi : 


- Nhưng khi vua Thuấn lên ngôi, thiên hạ đã bình trị rồi ư ? 
hay là thiên hạ đương loạn mà vua Thuấn bình trị được ? tP 


- Nếu thiên hạ bình trị rồi thì đâu phải nhờ tới ông Thuấn ? 
Ông Thuấn đã đắp thuốc lên một vết thương ở đầu, đội tóc mượn 
lên cái đầu hói. Có đau mới mời thày thuốc. Người con có hiếu 
đem thuốc lại dâng cha hiền mà mặt râu ràầu. Thánh nhân lấy 
vậy làm nhục CC 


Thời chí đức thì người ta không trọng người hiền, không 
dùng người tài giỏi. Người câm quyên như những cành cao 
[nghĩa là ở trên mọi người], dân [tự do, vui ve] như con hươu 
trong đồng. Ai nấy đều đoan chính mà không biết như vậy là hợp 
nghĩa ; đêu yêu nhau mà không biết như vậy là có đức nhân ; đều 
thành thực mà không biết như vậy là trung thành ; đều giử lời 
mà không biết như vậy là có đức tín ; đều giúp đỡ lẫn nhau mà 
không biết như vậy là làm ơn cho nhau. Vì vậy mà hành vì của 
t1) Có lẽ tác gia muốn nói : hề loạn thì phải dùng bính, phải đùng 

binh hay không phải dùng binh là do hoàn cảnh, chứ không nhất 

định rằng ông vua không phái dùng binh là một vua hiền. 
(2! Nghĩa là thánh nhân trị nước không đề cho tới nỗi loạn mà phải 
dùng Dinh, cũng như để tới đau rồi phải dùng thuốc. 
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họ không để lại hình tích gì cả, sự nghiệp của họ không được 
truyền lại. 
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Người con có hiếu không a dua với cha mẹ, người bề tôi trung 
không nịnh bợ vua. Làm con và bề tôi như vậy là được. 


Nếu cha mẹ nói gì con cũng nhận là phải, làm gì con cũng 
khen là tốt, thì người ta cho là đứa con hư ; nếu vua nói gì bề tôi 
cũng nhận là phải, làm gì bề tôi cũng khen là tốt, thì người ta 
cho là hạng bề tôi xấu. Người ta thường phán đoán như vậy mà 
không biết như vậy đúng hay sai. Nhưng nếu có ai nhận là phải 
điêu gì mà mọi người nhận là phải, khen là tốt việc gì mà mọi 
người khen là tốt, thì lại không mang tiếng là a dua, nịnh bợ. 
Như vậy thì chẳng hóa ra kính trọng người đời hơn cha mẹ cùng 
vua của mình ư ? Nếu có ai bảo ta là a dua, nịnh bợ thì ta nổi 
giận, dỏ mặt lên, vậy mà chúng ta suốt đời a dua, nịnh bợ người 
đời. Này nhé, chúng ta so sánh, dùng lời boa mĩ để được nhiều 
người đứng về phía mình, thế mà trước sau chẳng ai trách ta cả ; 
chủng ta trang sức y phục, tô điểm màu sắc, trau chuốt đong 
mạo, để la vụi lòng mọi người, vậy mà không tự nhận mình là a 
dua, nịnh bợ. Người nào chỉ bắt chước người khác, phụ họa với 
họ, họ cho là phải mình cũng cho là phải, họ cho là trái mình 
cũng cho là trái, người nào như vậy mà không tự nhận mình 
thuộc đám quân chúng, thi thật là chí ngu. 


Người nào nhận mình là ngu thì chưa phải là đại ngu, người 
nào nhận mình là mẽ hoặc thì chưa phải là rất mê hoặc. Người 
rất mè hoặc thì không bao giờ tỉnh ngộ được ; người đại ngu thì 
trọn đời không bao giờ sáng suết được. 


Ba người cùng đi mà có một người mè hoặc thì còn có thể đi 
tới chốn được vì số người mẻ hoặc ít hơn số người sáng suốt. Nếu 
hai người mê hoặc thì mệt nhọc mà không sao tới chốn được, vì 
số người nè hoạc nhiều hơn số người sáng suốt. 
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Ngày nay, cả thiên hạ mê hoặc, tôi có muốn tìm đúng đường 
đi cũng không thể được. Buôn thật ! 


Hạng người thường không hiểu nổi thứ âm nhạc cao nhã, mà 
nghe những bài "Chiết liễu" [Bẻ liễu], "Hoàng hoa" [Hoa rực rỡ] 
họ thích thú và cười. Cũng vậy, những lời thanh cao không làm 
cảm động được hạng người thường ; những lời cực cao không thể 
phát ra được vì bị những lời thế tục át mất. Như tới ngã ba, 
không biết theo đường nào 'Ì thì không thể đi tới chốn được. 
Ngày nay, cả thiên hạ mê hoặc, tôi có muốn tìm đúng đường 
cũng không biết làm sao tìm được ? Biết rằng không thể được 
mà cứ miễn cưỡng tìm cho được thì cũng lại là mè hoặc nửa. 
Không bằng bỏ mặc mà không tìm gì cả, không tìm gì cả thì ai là 
người cùng lo buồn với tôi '”” ? Một người đàn bà cùi nửa 
đêm sanh con, vội vàng đem đèn lại coi xem nó có giống mình 
không !3!, 


l 


Cây trăm năm cưa ra làm chén thỡ sơn xanh sơn vàng, còn gô 
dư đem ném xuống hào. So sánh những chén thờ với gỗ đưới hào 
ấy thì đẹp xấu khác nhau xa nhưng đều là mất bản tính cả. Đạo 
Chích với Tăng Sâm, Sử Ngư củng vậy, tuy khác nhau về đức 
hạnh, nghĩa khí, nhưng cũng mất bản tính như nhau. 


Œó năm cách mất bản tính : 1 - ngũ sắc làm loạn mắt mà mắt 
hóa mờ, 2 - ngũ âm làm loạn tai mà tai hết thính, 3. năm mùi 
làm nghẹt mũi mà xông lên tới óc, 4 - ngũ vị làm dơ miệng mà 


t1 Nguyên văn : đi nhị thùy chung hoặc. Các sách Trung Hoa đều 
giải thích như vậy. L.K.h. chấc theo một bân trong đó chứ chưng 
viết là chương (gót chân) nên dịch là : treo gót chân lên trên không 
thì làm sao tới chốn được ? 

(2) L.K.h. địch là : không bằng bô mặc, đừng kích thích đời nửa, mà 
an tâm sống với nó. Nguyên văn : Thùy kì tí ưu ? 

t3) Câu cuñi này, Nghiêm Phục bảo là một đoạn riêng, không liên 
quan gì tới ca bài. 


286 TRANG TỪ 


niệng lạt b, không nếm được nửa, ð - thích và ghét làm loạn cái 
tâm mà tâm tính hóa ra phù táo [dễ nóng nây]. Năm loại đó đều 
làm hại bản tính. Vậy mà Dương Chu và Mặc Địch lại dụng tàm 
biểu hiện tài năng, cho mình là đắc ý. Tồi không nghi vậy. Đắc ý 
mà bị khốn, thì còn bảo là đắc ý được nửa không ? Bảo là được 
thì như con chim cưu, con chim hào ở trong lông kia, cũng có 
thế bảo là đác ý được. Cũng vậy, hạng người bị sự thích và ghét 
thanh sắc làm tắc nghẽn nội tâm, bị mũ da, mũ lông, cái hốt, cái 
đai, quan trùng áo dài và các đô trang sức trói buộc hình hài, mà 
nội tâm thì bị tắc nghẽn, rào kín, như thể bị dây lớn ràng buộc 
cũng có thể tự cho là đắc ý được ; mà bọn tội nhân bị trói tay cột 
chân, các con hồ con báo bị nhốt trong chưồng, cũng có thể coi là 
đắc ý nữa. 
* 


(Chương này và hai chương sau có nhiều điểm giống nhau nên 
sẽ có nhận định chung ở cuối chương XIV). 
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CHƯNG XIII 


ĐẠO TRỜI 
(Thiên đạo) 


1 


Đạo trời vận hành không ngừng mà làm cho vạn vật sinh 
thành, đạo vua thi hành không ngừng mà thiên hạ qui phụ, đạo 
thánh thi hành không ngừng nên bến bể khâm phục. Hiểu đạo 
trời thì hiểu đạo thánh và hiểu được đức của đế vương mọi thời 
và mọi nơi tÙ mà hồn nhièn hành động một cách àm thầm, yên 
lạng '“. Thánh nhân yên lạng, không phải vì coi sự yên lạng là 
tốt, mà vì lòng mình không bị vạn vật làm náo động. Nước mà 
tĩnh thì phan chiếu được ràu, lồng mày ; mặt nó thật phẳng, có 
thể làm bình chuẩn cho thợ mộc được. Nước tĩnh mà còn sáng 
được [nghĩa là còn phản chiêu được các vật], huống hồ là tỉnh 
thân, cái tâm tĩnh của thánh nhân. Tâm đó là tấm gương của vũ 
trụ, vạn vật. Sự hư tĩnh, điềm đạm, tịch mịch, vô vi là bình 
chuẩn của vũ trụ, mức chí cao của đạo đức. Cho nên các đế 
vương, thánh nhân để cho tâm thần nghỉ ngơi. Tâm thần nghỉ 
ngơi thì mới hư không, hư không thi đây, đây thì đủ. '' Tâm 


(1! Nguyên vàn : lục thông, tứ tịch. Lục thông là trên dưới, đông tây 
nam bắc ; tứ tịch là bốn mùa. 

(2) Nghĩa là hành động một cách vô tàm, không ai thấy, biết (vì hợp 
với tự nhiên). 

(3) Nguyên văn : hư tắc thực, thực giả luân hi. Vương Thúc Mân bảo 
chữ /zân đó phải sửa là chữ ð; tđủ?. Có sách giữ chữ iuên và địch 
là : hư thì hợp với đạo chân thực, đạo chân thực là luân lí tự 
nhiên, 


288 TRANG TƯ 


thân hư không thì tĩnh, do cái tĩnh đó mà phát động thì việc nào 
cũng hợp nghi. Tỉnh thì vô vi, người trên mà vô vị thi người dưới 
làm trọn trách nhiệm. 

Vô vi thì vui vẻ, vui vẻ thì không lo lắng gì cả mà trường thọ. 


Hư tĩnh, điềm đạm, tịch mịch, vô vi là gốc của vạn vật. Người 
hiểu lẽ đó mà trị đàn là vua Nghiêu ; người hiểu lẽ đó mà thờ vua 
là ông Thuấn. Theo đạo ây mà ở ngôi cao thì là có cái đức của để 
vương, thiên tứ ; còn ở ngôi thấp thì thành ông thánh tối tăm [ít 
người biết tới] hoặc ông vua không ngôi. (Ì) Theo đạo ấy mà Ấn 
cư, nhàn nhã ngao du thì được tất cả các ke sĩ yêu cảnh sông 
biển, núi rừng câm phục. Theo đạo ấy mà tiến thắn, giúp đời thì 
lập được sự nghiệp lớn, nổi danh và thống nhất được thiên hạ. 
(Theo đạo ấy,] tỉnh [nghĩa là ấn cư] thì thành thánh, mà động 
(ra giúp đời] thì thành vua. Vô vi mà được tôn trọng, thuần phác 

. mà không ai ganh với đức của mình được. 


2 


Hiểu rõ cái đức của trời đất thì là thấy được cái gốc lớn, cái 
tôn ch! lớn, mà hòa hợp với trời ; quân bình thiên hạ mà hòa hợp 
với người. Hòa hợp với người thì vui, hòa hợp với trời thì chia cái 
vui của Lrời, 

Tràng tử bảo : 


lãi đạt tôn sử của tòi, đại tôn sự của tôi † 

4Ngướt lứn cho n‡oi nột điều tàn mừ hông phái là tần 
nhẫn, 

4Hười gia ăn cho tới con đạt mà không phát là 0ì nhân, 

Người có trước thời thương cô nà không phái là thọ, 

Người che chữ trời đất, đục đếo mọi hình thể mà không 

phải là hhéo ; 
Đó là cái tui của trời, t°) 


¡1 Nguyên van : tố vương. Danh từ này xuất hiện trong đời Hán 
Không tư được coi là một vị tố vương. 


NAM HOA KINH : 289 


Cho nên bảo : Ai biết được cái vui của trời thì sống là hành 
động thuậa với trời, chết là biến hóa cũng như mọợi vật ; tĩnh thì 
cũng tịch mịch với khí âm, động thì cũng xô đẩy, biến thiên khí 
dương. Ai biết được cái vui của trời thì không bị trời giận, không 
bị người chê, không bị lụy vì vật, không bị quỉ thân trách. 

Cho nên bảo : Người đó động thì như trời, tĩnh thì như đất, 
tâm thân hợp với vũ trụ mà làm vua thiền hạ, qui thần không 
gây họa được, tâm hôn không bao giờ mệt mỏi ; tầm thần hợp với 
vũ trụ, vạn vật phải qui phục. Nghĩa là đem cái hư tĩnh truyền 
khắp vũ trụ, tới vạn vật ; như vậy gọi là cái vui của trời. Cái vui 
của trời là cái lòng cúa thánh nhân để nuôi thiên hạ, t 


3 


Cái đức tháo của để vương lấy trời đất làm căn bản, lấy đạo 
đức làm cl¿:, lấy vô ví làm qui tác. Theo qui tắc vô vi thì trị được 
thiên hạ mà còn dư sức ; nên hữu ví thì bị thiên hạ sai khiến mà 
vẫn không đủ sức. Cho nên cổ nhân rất trọng sự vô vi. Người 
trên mà vô vỉ, người dưới cũng vô vi nữa, thế là dưới cũng có đức 
như trên mà không có bề tôi nữa. Cũng vậy, nếu người dưới mà 
hữu ví, người trên củng hữu vi, thế là trên dưới cùng một đạo, 
mà không có vưa nữa. Vậy trên phải vô vi mà trị thiên hạ, dưới 
phải hữu vị để giúp thiên hạ, đó là luật bất dị bất dịch. '? Cho 
nên c6 nhân trị thiên hạ, tuy trí tuệ có thể bao quát thiên hạ mà 
không dùng nó để tự mưu tính việc gì cả ; tài ngôn luận tuy có 


(2 Đoạn này chỉ khác đoạn trong Đợi đôn sự - 6 có vài chữ. Khác 
nhiều nhất là câu cuối này. Trong Đậi tôn su, đây là lời của Hứa 
Do, nghĩa là lời Trang tử đật vào miệng Hứa Do. 

(1! Nguyên văn : thánh nhân chỉ tâm dĩ súc thiên hạ dã. LKh. dịch 
là cái lòng của thánh nhân được duy tri trong vũ trụ. Âu Dương 
Tu, một vân hào đời Tống chẽ đoạn này viết dơ quả. 

(21 V.P.C. bảo : Đây không phải là ý nghĩa vô vi của Lão, Trang. mà có 
lẻ là tư tương của La Tư đời Tân Thủy Hoàng. 
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thể hơn cả thiên hạ mà cũng không dùng tới ; tài năng tuy vượt 
cả mọi người trong bốn bể, mà cũng không dùng tới. 


Trời không có ý sinh sản mà vạn vật tự nhiền sinh hóa, đất 
không có ý nuôi cho lớn mà vạn vật tự nhiên được nuôi lớn. Bậc 
để vương vô vi mà thiên hạ tự nhiền thành công. Cho nên bảo 
không có gì thân diệu bằng trời, không có gì phong phú bằng 
đất, không có gì lớn bàng đế vương. Cho nên bảo đức của đế 
vương ngang với trời đất. Đó là cái đạo cưỡi trời đất, rong ruổi 
vạn vật, sai khiến mọi người. 


4 


Cái chính ở trong tay người trên, cái phụ ở trong tay người 
dưới ; đại thê thuộc về vua, chỉ tiết thuộc vè bề tôi. Quân đội 
và binh khí '° là cái phụ của cái đức, thưởng phạt, lợi hại, ngũ 
hình ' ` là cái phụ của giáo dục ; lễ, pháp, điển chương, so sánh, 
thẩm sát, chức tước, là cái phụ của việc trị nước ; tiếng chuông 
tiếng trống, các đồ trang sức bàng bông, là cái phụ của nhạc ; 
gào khóc, thống thiết, phản biệt các tang phục là cái phụ của 
việc để tang. Năm cái phụ đó phản vận động tỉnh thần, tâm 
thuật rồi mi có hiệu quả '?! Đó là cái học thấp nhất [mạt học], 
cố nhân cũng đã có người đùng, nhưng không cho là chính. 


Vua đề xướng rồi Bê tôi theo '“' ; cha đề xướng rồi con theo ; 
anh đề xướng rồi em theo ; già đề xướng rồi trẻ theo ; trai đề 
xướng rồi gái theo ; chồng đề xướng rồi vợ theo. Có quí có hèn, có 


(1 Nguyên vàn là tam quân ngủ binh : ba đạo quân và năm thứ bình 
khí, mỗi thuyết một khác, đại khái là cung, tên, cái mâu, ngọn 
giáo, cây kích. 

(2: Ngủ hình : mỗi thuyết một khác, đại khái là tội chết, tội đây có 
hạn, đày không hạn, giam, phạt tiên. 

(8) Có lẻ tác giả muốn nói : nếu chỉ có hình thức thì không có hiệu 
qua. 

(4) Nguyên văn : quân tiền nhi thần tòng, cũng có thể dịch là vua ở 
trên hay ở trước mà bê tôi ỡ đưới hay ở sau. 
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trước có sau, đó là cái trật tự của trời đất ; thánh nhân theo trật 
tự ấy. Trời cao đất thấp, đó là vị trí của thần minh. Xuân hạ 
trước rồi mới tới thu đông, đó là trật tự của bốn mùa. Vạn vật 
sinh trưởng, hình trạng khác nhau, thịnh suy khác nhau, đó là 
dòng biến hóa của vũ trụ. Như trời đất cực thần minh kia mà 
còn có tôn tỉ, trước sau, huống hồ là người. Ở trong tôn miếu thì 
trọng những bậc vào hàng ông cha mình, ở triều đình thì trọng 
chức tước, ở hương đảng thì trọng người già, xử sự thì trọng 
người hiền, đó là trật tự của đại đạo t!, Nói tới đạo mà không nói 
tới trật tự thì không còn là đạo nữa. Nói tới đạo mà không thi 
hành theo trật. tự của đạo thì sao gọi là giữ đạo được ? 


Cổ nhân muốn làm sáng đại đạo thì trước hết làm sáng cái 
luật trời (tự nhiên) '°, rồi tới Đạo và đức ; sau Đạo và đức tới 
nhân nghĩa, rồi tới chức vụ, rồi tới danh phận ; tùy tài năng mà 
giao nhiệm vụ, rồi quan sát [kẻ dưới làm việc ra sao], khen hay 
chê, thưởng hay phạt ; như vậy người khôn kẻ ngu được đặt đúng 
chỗ, sang và hèn ở đúng địa vị, hiền tài và bất tài làm việc theo 
khả năng của mình. Phải chia ra nhiều hạng tùy theo khả năng 
rồi tùy khả năng mà định danh phận. Phải theo cách ấy mà thờ 
người trên, nuôi kẻ đưới, trị dân và tu thân. Không dùng trí nưu 
mà cứ theo luật thiên nhiên, như vậy gọi là thái bình, cực trị. 

Sách có câu : "Phải phản biệt chức vụ và danh phận". Người 
xưa đã phân biệt như vậy nhưng không cho đó là quan trọng. 
Người xưa luận về đại đạo cho sự phân biệt chức vụ và danh 
phận đứng vào hàng thứ năm, sự thưởng phạt đứng vào hàng 
thứ chín. Vội vàng mà xét tới sự phản biệt chức vụ và danh phận 
thì không biết được qui tắc của nó, vội vàng mà xét tới sự thưởng 
phạt thì không được biết nguyên do của nó. Như vậy là nói 
ngang, ngược với đạo, sẽ bị người khác cai trị mình chứ làm sao 
cai trị người được. Người nào vội vàng xét tới chức vụ và danh 


(1) Rõ ràng bài này do một người theo đạo Nho viết. 
(2) Nguyên văn là biên. 
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phận, thưởng và phạt, mới chỉ là biết những khí cụ để cai trị, 
chứ không biết cái nguyên tắc cai trị, như vậy thì phải để cho 
thiên hạ sai khiến mình chứ không đáng sai khiến thiên hạ. Đó 
là hạng biện sĩ t1? chỉ biết được một thuật nào đó thôi. Cổ nhân 
biết rõ lễ pháp, chế độ, chức vụ và danh phận, cách thấm sát. Đó 
là những cá: người dưới dùng để thờ người trên, chứ không phải 
người trên dùng để nuôi người dưới. '?? 


5 


Xưa ông Thuấn hỏi vua Nghiêu : 

- Bệ hạ đụng tâm ra sao ? 

Vua Nghiêu đáp : 

- Quả nhân không khinh hạng dân không biết kều ca, không 
bỏ kê bần cùng, chia buồn với nhứng gia đình có người chết, 
chung vui với những gia đình có trẻ con, thương xót những đàn 
bà cô quả. Qua nhân dụng tâm như vậy. 

- Tốt đẹp rồi đấy, nhưng chưa phải là vĩ đại, 

- Vậy quả nhân phải làm sao nửa 7 

Ông Thuấn đáp: _ 

- Ai hòa hợp với đức trời thì tuy hành động mà vẫn ở yên với 


như mặt trời mặt trăng chiếu khắp, bốn mùa vận hành, hết ngày 
đến đêm, :ñ2y tới thì mưa đổ. 


- Chính sách của quả nhân phiên phức, đa sự thật. Như ông là 
hợp với đức trời, quả nhân chỉ hợp với việc người thôi. 
Người xưa cho trời đât là lớn. Vua Hoàng Đế, vua Nghiêu, vua 


(1) Tức như hạng Tô Tàn, Trương Nghỉ. 

(21 Đây rõ ràng là lời của bọn hình danh gia, mà có pha chút tư tưỡng 
"Nho giáo, chứ không phải tư tưởng của Trang tử. 

(3! Nghĩa là vô tâm, vô vị. 
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Thuấn đều ca tụng đức của trời đất. Cho nên người xưa cai trị 
dân có làm gì khác là noi gương trời đất đâu. 
6 


Khổng tử qua phương Tây s để gởi sách của mình vào đồ thư 
quán của nhà Chu. Môn đệ là Tử Lộ thưa : 


- Con nghe nói có một vị giữ đồ thư quán tên là Lão Đam nay 


đã từ chức nà về vườn. Thầy muốn gởi sách vào đô thư quán thì 
thử lại hỏi ông ấy xem sao. 


Không tử đáp : 

- Ý kiến đó hay. 

Hồi lại yết kiến Lão Đam. Lão Đam không chấp nhận. Khổng 
tử bèn trình bày đại ý trong mười hai cuốn kinh '”' để thuyết 
phục Lão Đam. 

Nghe xong và đồng ý rôi, Lão Đam bảo : 

- Rườm quá, ông tóm tắt lại đại cương đi. 

- Đại cương chỉ gồm nhân và nghĩa. 

- Xin hỏi nhân và nghĩa có phải là bản tính con người không 2 


- Phải. Người quân tử không có nhân thì không hoàn thiện 
được, không có nghĩa thì không sống được. Nhân và nghĩa quả là 
bản tính con người, không có hai cái đó thì còn làm gì được 
nữa ? 


- Xin hỏi thế nào là nhân và nghĩa. 


(1! Vì Lễ, què Không tử ở phương Đông, Chu ở phương Tây. 

(2) Không tử chỉ có lục kính : Thị, Thư, Lễ, Nhạc, Xuân Thụ, Dịch ; 
thêm sáu cuốn ơĩ nửa là mười hai. Sáu cuốn vĩ này do người Hán 
viết, vậy bài này ró ràng là của đời Hán. Kinh chính nghĩa là dọe, 
cỉ¡ chính nghĩa là ngang. Vi thư là những sách mượn nghĩa trong 
các kinh để giảng về những phù pháp, bói toán. 
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~ Trong lòng vui về yêu mến mọi người, không riêng tư, phân 
biệt, như vậy là nhÂn và nghĩa. 


- Á, cơ hồ đó là thuyết người ta bày đạt ra sau này (chứ hồi 
nguyên thủy, bản tính con người đâu phải vậy). Nói tới kiêm ái, 
chẳng phải là viển vông ư ? Rán cho vô tư, tức là còu cái ý thiên 
tư rồi đấy. Ông muốn cho thiên hạ còn được nuôi nấng không ? 
Nếu muốn thì xét những luật nhất định của trời đất kìa. Mặt 
tràng mặt trời có ánh sáng riêng, tính tú có hàng có lối, càm thú 
có bây có đàn, cây cối tự sinh trưởng được. Ông chỉ nên để cho 
mỗi loài thuận theo cái đức của mình mà phát triển hợp với đạo 
trời, như vậy sẽ hoàn thiện. Tại sao lại cứ đè cao nhân nghĩa, 
khác gì đánh trống để tìm người thất lạc vậy ? Ông chỉ làm cho 
mê loạn bản tính con người thôi Đà 


tị 

Sĩ Thành Khi !?` lại yết kiến Lão tứ, bảo : 

- Nghe tiếng ông là một bậc thánh cho nên tôi không ngại 
đường xa tới đây xin yết kiến. Đi cả trăm ngày đường t3) chân 
chai lên mà không đám nghỉ. Bây giờ tôi thấy ông không phải là 
ông thánh. Chung quanh hang chuột thấy ông bỏ phí những cọng 
xau thừa, như vậy là bất nhân. Những thức ăn sống và chín bày 
la liệt trước mặt, sao ông chất chửa nhiều thế ? 

Lão tử thản nhiên không đáp 

Hôm sau Sĩ Thành Khi trở lại yết kiến, bảo : 

- Hôm qua tôi chỉ trích ông, hôm nay tôi thấy trong lòng 
không yên, Sao vậy ? 

Lão tử đáp : 


(10 Đây là một truyện tường tượng. chắc là viết sau cải họa đốt sách 
đời Tân Thúy Hoàng 

(2) Cũng đọc là Y. 

(3) Nguyên văn : bách xá là (phải nghỉ ở) trám quán trọ ban đêm. 
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- Người ta có khen tôi là khôn khéo, sáng suốt, thần hay 
thánh, tôi e¡ng không quan tâm tới ; và hôm qua chú có gọi tôi 
là bò, là ngựa, ừ thì là bò, là ngựa. Người ta cho tôi một cái tên, 
nếu xứng, mà tôi không nhận thì bị người ta chê trách tới hai 
lân, Thái độ tôi lúc nào cũng an nhiên, không miễn cưỡng. 


Sĩ Thành Khi [xấu hố] đi ngang ngang dang ra, tránh đẫm 
lên bóng của Lão tử, rồi vội vàng tÈ quay trở lại, tới gần Lão tử, 
hỏi về cách tu thân. Lão tử đáp : 

- Nét mặt chú kiêu cảng, mắt chú láo liên, trán chú đồ, miệng ˆ 
chú rộng, thái độ chú tự cao, chú như con ngựa đương chạy mà 
bị cột lại ; chú hung hãng muốn hành động nhưng nên tự kìm 
lại, chú muôn bật ra như cái máy, chú nhận xét, tự biết rằng 
mình trí xảo, nên có thái độ kiều căng. Không tỉn tôi thì cứ coi 
hành vi của bọn ăn trộm ở biên giới sẽ biết t”). 


8 


Lác từ bảo : 

- Đạo lớn tới nễi không biết đâu là cùng, mà nhỏ đến nỗi 
không sót một vật nào. Cho nèn vạn vật đều có đủ trong đó. Nó 
rộng tới nỗi cái gì cũng dung nạp được, sâu tới nỗi không ai dò 
được. Hinh thể, đạo đức, nhân nghĩa chỉ là những nhánh nhỏ 
của tỉnh thần, chỉ bậc chí nhân mới cho chứng một định nghĩa 
dược '°'. Chỉ bậc chí nhân làm chủ được thế giới mà không bị lụy 


(10 Nguyên vàn : lí hành là đi giày hay dép. Theo lễ phải để giày dép ở 
ngoài , 8í Thành Khi mất bình tính, nên quền điều đó. 

Nguyên van : Phàm ởi vi bất tín. biên cảnh hưu nhân yên, kì danh 
vi thiết. Câu này tối nghĩa. Có sách dịch là : Những hành vi ấy đều 
trái tự nhiên. Ở biên giới có hạng người {như vậy], người ta gọi là 
ke trộm 

Nguyên văn : (phi chí nhân) thục năng định chỉ. [,.K.h. dịch như 
vậy, tôi thấy không ổn. HC.H. dịch là : ai có thể định tân: vào 
thái độ vô vì được ? Theo tôi Hoàng cũng đoán mò nữa. Tiên Mục 
giảng ”... mới làm cho chúng ngưng tụ, kết thành được". Tôi vẫn 
không hiểu 


(2 


(8 
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về nó ; mọi người đều tranh nhau quyền bính, chí nhân thì 
không dự vào. Chí nhân giữ kĩ cái Đạo, không vì lợi lộc mà đổi 
lòng. Biết rõ được bản chân của sự vật, giữ được cái bản nguyên 
chung, cho nên vượt được trời đất, bỏ lại vạn vật mà tỉnh thần 
hoàn toàn tự do. Chí nhân hiểu Đạo, hợp nhất với Đức, gạt nhân 
nghĩa ra, bỏ lễ nhạc, nên lòng được yên tĩnh. 
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Cái đạo mà người đời quí được chép ở trong sách. Sách chẳng 
qua chỉ là lời. Lời sở dĩ quí là nhờ ý. Ý tùy thuộc một cái gì không 
dùng lời r..è truyên được. Nhưng người đời quí lời mà truyền lại 
trong sách. Mặc đâu mọi người quí sách, tôi vẫn cho nó là không 
đáng quí, vì cái mà người ta quí trong sách, tôi cho không phải là 
quí. Nhìn mà thấy được là hình và sắc ; nghe mà thấy được là tên 
và tiếng. Buôn thay ! Người đời cho rằng hình với sắc, tên với 
tiếng diễn được chân tình của sự vật. [Điều đó không đúng], vì 
người biết thì không nói, người nói thì không biết. Người đời đâu 
hiểu được lẽ ấy. 

Một hôm vua {Tê] Hoàn công đọc sách ở trên nhà, người đóng 
xe tên là Biển đương đẽo bánh xe ở đưới sân, bỏ cái búa cái đục, 
bước lên hỏi Hoàn công : 

- Kính hỏi nhà vua đọc đó là những lời gì vậy ? 

Hoàn c^ng đáp : 

- Lời thánh nhân, 

- Những thánh nhân đó còn sống không ? 

- Chết cả rồi. 

- Vậy là nhà vua đọc đó là đọc cái cặn bã của cổ nhân. 


- Trẫm đương đọc sách, một tên đóng xe sao dám luận bàn ? 
Giảng mà có lí thì tha cho, vô lí thì bị xử tử. 


Người đóng xe đáp : 
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- Thân xin lấy nghề của thân làm thí dụ : Thần đẽo bánh xe 
mà châm chậm thì ngọt tay nhưng không bén ; nếu đẽo mau thì 
mệt sức mà không vô tỦ phải đừng chậm, đừng mau, vừa với 
tay mình và hợp với lòng mình. Không điễn ra được, có cái gì 
huyền diệu ở trong đó. Cho nền thần không truyền lại cho con 
được mà chíng cũng không học được của thần. Vì vậy mà bảy 
chục tuổi rồi thân vẫn phải đẽo lấy. Cổ nhân và những điều họ 
không thể truyền lại nay tiêu diệt hết rồi, sách nhà vua đọc đó 
chỉ là cạn bã của cổ nhân thôi. 


(1) Có thê hiểu là làm đối đá, khó lắp bánh vô. 
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CHƯƠNG XIV 


SỰ VẬN CHUYỂN CỦA TRỜI 
(Thiên vận) 


1 


Trời có vận chuyến không ? Đất có đứng im không ? Mặt trời 
mặt trăng có tranh chễ nhau không ? Ai làm chủ tể cái đó ? Ai 
duy trì cái đó ? Ai vô sự mà đẩy cái đó, khiến nó chạy ? Hoặc giả 
có một cái máy bí mật bất đắc dĩ chạy hoài chăng ? Hay là vũ 
trụ tự nhiên vận chuyển mà không tự ngưng được chăng ? Mưa 
là do mây chăng ? Hay mây là do mưa ? Ai làm cho mưa đổ ? Ai 
vô sự mà cao hứng gây ra cái đó ? Gió nổi ở phương Bắc, khi thì 
thối qua Tây, khi thì thổi qua Đông, có lúc lại xoáy ốc, mà cuốn 
lên cao. Ai hô hấp mà thành như vậy ? Ai vô sự mà hướng gió về 
phía này phía khác và làm nó ngừng ? Xin hỏi ông nguyên do ở 
đâu. 

Thầy bói Hàm Triêu tÙ đáp ; 

- Lại đây tôi giảng cho nghe. Trời có lục cực (trên dưới với 
bến phương) và ngũ thường (tức ngũ hành : kim, mộc, thủy, hỏa, 
thổ). Bậc đế vương mà thuận theo những cái đó thì thiên hạ bình 
trị, nếu không thì nguy, loạn. Những việc trong cửu châu [tức 
Trung Hoa] có trật tự, thành công, mà đạo đức thì đú, chiếu 
(1! Cá sách đọc là Xiêu hoặc Điều, hoặc Thiệu. Một thây bói nỗi danh 

đời An. Cũng có thể địch là Vụ Hàm Triều. Vụ là thày bói. Lấy tên 

nghề làm tên họ. Như vậy tên họ gồm hai chữ : Vu Hàm. 
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khắp nơi, mọi người đều theo, đó các bậc thượng hoàng [đức cao 
hơn đế vương] trị dân được như vậy. 


2 


Vièn thái tể triều Thương [tức triều Tống vì Tống là hậu duệ 
của Thương], tên là Đăng hồi Trang tử về đức nhân. 

Trang tử đáp : 

- Hùm sói là nhân đấy. 

- Sao vậy ? 

- Cha con chúng yêu nhau, chẳng nhân là gì ? 

- Xin hỏi thế nào là chí nhân. 

- Chí nhân thì không nghĩ tới cha mẹ. 

Thái tế hỏi : 

- Đăng tôi nghe nói không nghĩ tới cha mẹ thì không yêu cha 
mẹ, không yêu cha mẹ là bất hiếu. Có thể bảo chí nhân thì bất 
hiếu được không ? 

Trang tử đáp : 

- Không phải vậy. Chí nhân là một đức rất cao, không thể 
dùng đức *+išu mà xét nó được. Lời ông mới nói đó không phải là 
vượt được mà là chưa đạt được đức hiếu. Một người đi về phương 
Nam, tới kinh đô của Sở là Dĩnh, quay về phía Bắc nhìn không 
thấy núi Ninh CD là tại sao ? Tại đã tiến về phương Nam xa quá 
rồi. Cho nên bảo rằng : "Làm con, kính trọng cha mẹ dễ hơn là 
thương yêu cha mẹ ; thương yêu cha mẹ lại dễ hơn quên cha mẹ ; 
quên cha mẹ lại đễ hơn là làm sao cho cha mẹ quên mình ; làm 
sao cho cha mẹ quên mình đi lại dễ hơn mình quên hết được 
thiên hạ, °? quên hất được thiên hạ lại dễ hơn là làm sao cho 
(1) Ở tỉnh Hà Nam ngày nay. 


(2› Vĩ lúc đó đã hợp nhất với trời đất. không phân biệt người và ta, 
thân và sơ nữa. 
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thiên hạ quên mình đi. Một người như vậy bỏ hết những đức của 
vua Nghiêu, vua Thuấn, tự nhiên mà vô vi, ân huệ truyên đến 
muôn đời mà thiên hạ không ai biết, đầu phải như hạng than thở 
về đạo đức mà khuyên nhân với hiếu ? Hiếu để, nhân nghĩa, 
trung tín, trính, liêm đều là miễn cưỡng uốn nắn bản tính, có gì 
đâu mà khen ? f!' Cho nên bảo : "Bậc chí quí thì coi thường tất 
cả các chức tước trong nước, bậc chí phú thì coi thường tất cả 
của cải trong nước ; bậc cực vẻ vang !#' thì coi thường tất cả các 
danh dự ở đời. Bởi vậy Đạo vĩnh cứu bất biến. !3) 
3 

Bác Môn Thành [một bê tôi của Hoàng Đế] hồi Hoàng Đế : 

- Khi bệ hạ tấu khúc Hàm Trì ở cánh đồng Động Đình, “mới 
nghe thân thấy sợ, rồi sau nghe thấy thơ thới trong lòng, sau 


cùng thấy quên bản thân đi, hoang mang, lẳng lặng, tỉnh thần 
bất định. 

Hoàng 1) bảo : 

- Người gân hiểu được khúc đó. Ta tấu khúc đó là vì người, ta 
chứng nghiệm nó với trời, thi hành nó theo lễ nghĩa, dựng nó 
bằng cái cực thanh khiết [tức Đạo trời]. Thứ nhạc toàn thiện thì 
trước hết ứng với nhân sự, thuận với thiên lí, tiến hành theo ngũ 
đức [tức ngũ hành : kim mộc thủy hỏa thổi], hợp với tự nhiên. 
Rôi sau nó điều lí bốn mùa, hòa hợp vạn vật. Bốn mùa nối tiếp 
nhau, vạn vật kế nhau sinh sân. Cứ một thời thịnh rồi tới một 
thời suy, văn rồi tới võ [tức trị rồi tới loạn], trong rồi đục, âm 
dương điều hòa, ánh sáng đây tràn, thanh âm dào dạt. !Š' Các 
t1) Nguyên vn : chí nguyện. Có sách dịch là : rất được hàm mộ ; lại 

có sách dịch là : có ý chí rất cao. 

(2: Nguyên văn : chí nguyện. Có sách dịch là : rất được hâm mệ ; lại 
có sách địch là : có ý chí rất cao. 

(3) Nghĩa là : Đạo vĩnh cứu bất biến vì nó chí quí, chí phú, cực về 
vang. 

(4) Không phải là gàn Động Đình hô. Đây chỉ là một tên tượng trưng. 
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côn trùng ngủ ở dưới đất [đông miên] nghe tiếng nhạc mà thức 
dậy, nghe tiếng sấm tiếng sét của ta mà kinh hoảng. Thanh âm 
liên tục không biết ngắt ở đâu, bắt đầu ở đâu, thanh âm này tắt 
thì thanh âm khác phát, cứ đưa vút lèn rồi hạ xuống như một 
đòng bất tuyệt, biến hóa bất ngờ. Vì vậy mà người sợ. 

Rồi ta lại tấu theo điệu âm dương hòa hợp, đem ánh sáng mặt 
trời mặt trăng chiếu vào, thanh âm khì ngắn khi dài, khi nhu khi 
cương, biến hóa hợp tiết, không theo hoài một điệu, vang lừng 
trong hang trong khe, làm bế tắc cảm quan, ngưng trệ tỉnh thân, 
tùy theo nhịp diệu của vạn vật, nghe thấy rộng lớn và cao sáng. . 
Cho nên qui thần giữ chỗ  mỉnh, còn mặt trăng mặt trời, tỉnh 
tú theo kĩ cương mà vận hành. Chỗ nào hết thì ta ngừng rồi dòng 
thanh âm lại tiếp tục tới vê cùng. Ta suy nghí về nó mà không 
hiểu, nhìn nó mà không thấy, đuổi theo rà không kịp. Ta thẳng 
thốt đứng ở một ngã tư hư vò, tựa vào một cây ngõ đông khỏ mà 
hát. Mắt ta không đủ sáng để thấy cái ta muốn thẩy, sức ta 
không đủ mạnh để đuổi kịp cái ta muốn đuổi. Trong thân thể ta 
toàn là hư không, ta uyển chuyển theo tự nhiên ; người nghe 
nhạc cũng uyễn chuyển theo tự nhiên cho nên thấy thơ thới. 

Sau cùng ta phát ta ::hứng thanh âm rất hoạt, điều hòa chứng 
bằng luật tự nhiên, cho nên thanh âm đồn dập, du dương tmmà vô 
hình, lan rộng ra mà không miễn cưỡng, trắm trâm tựa như vô 
thanh. Chúng phát động ở ngoài không trung, ngứng lại ở chỗ 
thăm thắm tối tăm. Lúc thì chúng như chết, lúc thì như sống, 
lúc như quả, lúc như hoa, lúc chảy lúc ngừng, lúc tán lúc tụ, biến 
đổi hoài. Ai nghi ngờ điều đó, cứ hỏi bậc thánh thì biết. Thánh là 
bậc nhận được bản tính của mình và thuận theo nó. Thiền cđ 
phát mà ngũ quan đều đủ, như vậy là "cái vui của trời", không 
nói mà lòng vui. Cho nên vua Hữu Diễn: khen nhạc đó rằng : 


(5) Nguyên văn : lưu quang kì thanh, L.K.h. dịch là : thanh âm chảy 
ra và chiếu sáng 
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"Nghe không thấy tiếng, nhìn không thấy hình ; nó đầy cả trời 
đất, trùm cả vũ trụ", Người muốn nghe nó mà không muốn tiếp 
nó, nên hoang mang, quên bản thân đi. 


Nhạc của ta bắt đầu bằng sự kính hoảng, kinh hoảng nên gây 
tai ương ; rồi sau thơ thới, thơ thới nên gây sự thuần hòa ; sau 
cùng làm cho tâm hồn boang mang, hoang mang gây sự ngu 
muội. Ngu muội, không dùng trí tuệ thì gân được Đạo. Đạo có 
thể chở người và đắt người đi khắp nơi. 


4 


Khổng tứ qua phía Tây, tới nước Vệ. Nhan Uyên [tức Nhan 
Hồi] hỏi thái sư nước Lỗ, tên là Kim : 


- Ông nghĩ sao về hành vi của thầy tôi ? 
- Tiếc thay ! Thầy ông sẽ bị khốn cùng mất. 
- Tại sao 7 


- Chó rơm, khi chưa bày để cúng tế thì được cất kĩ trong 
rương, bao kĩ bằng gấm thêu, bọn thân chủ, thầy cúng trai giới 
rồi mới đem nó ra. Khi đã bày cúng xong rồi thì người đi ngang 
qua dẫm lên đầu lên lưng nó, người cắt cô lượm nó đem về chụm. 
Nấu [còn tiếc] đem về lại cất trong rương, bao bằng gấm thêu 
mà đi đứng, nằm ngồi bên cạnh nó thì không bị ác mộng cũng bị 
bóng đè. Nay thầy của ông lượm những con chó rơm mà tiên 
vương đã dùng để cúng tế rồi, họp môn sinh mà cùng nhau ởi 
đứng, nằm ngồi bên cạnh những con chó rơm đó. Vì vậy mà ở 
Tống bị cái họa "chặt cây" Œ tị cái nhục cấm vô nước Vệ ; 2) và 
bị cùng khốn ở Thương, Chu ; đó chăng phải là ác mộng của thầy 
(1) Lân đó thầy trò Không tử ngồi thảo luận đưới một gốc cây ở nước 

Tống, quan tư má nước Tống muốn giết ông, nhưng ông ởi rồi, bèn 

ra lệnh chặt cây đó. 


:2) Sự thực thì lần đi qua Vệ này, Không tử về rồi mới bị vua Vệ cấm 
trở lại. 
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ông ư ? Hồi bị vây ở khoảng biên giới hai nước Trần, Thái, '!" 
bảy ngày không được ăn đồ nấu, suýt nguy tới tính mạng, đó 
chẳng phải là bị bóng đè ư ? 

Đi trên sông nước thì không gì bằng dùng thuyền, đi trên bộ 
thì không gì bằng dùng xe. Nếu đầy thuyền để đi trên bộ thì cả 
đời chỉ tiến được vài thước. Xưa với nay khác nhau cũng như 
trên nước và trên bộ, mà nước Chu và nước Lễ chẳng khác nhau 
như thuyền với xe ư ? Nay đem pháp độ của Chư áp dụng vào Lễ 
thì không khác gì muốn đi bằng thuyền trên bộ - Mệt sức mà 
không có kết quả, thân sẽ bị tai họa. Thầy của ông chưa biết cái 
tính cách ' thường của mọi truyền thống và cái phép thích ứng 
với hoàn cảnh để tránh tai họa. 

Ông có biết cái cần để lấy nước không ? f? Kéo thì nó hạ 
xuống, thả ra thì nó ngỏng lên. Nó luôn luôn bị người ta kéo chứ 
không hê kéo người ta, cho nên không ai trách nó lúc thì hạ 
xuống lúc thì ngỏng lên. Cho nên lễ nghỉ, pháp độ các đời Tam 
Hoàng [Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng] Ngủ Đế [Phục 
Hi, Thân Nông, Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn] không cần giống 
nhau mà cốt trị được thiên hạ, như trái "tra", trái lê, trái quất, 
trái bưởi vị tuy khác nhau mà đều ngon miệng. Cho nên lễ nghĩa 
pháp độ phải biến đối cho hợp thời. Nay lấy áo của Chu công mà 
_ bắt vượn, khi mặc thì tất chúng cắn xé ra từng mảnh rồi mới ˆ 
thỏa lòng. Đời xưa và đời nay khác nhau cũng như con vượn con 
khỉ khác ông Chu công vậy. Nàng Tây Thi đau tim mà nhăn 
mặt, một äzười đàn bà xấu xí trong làng xóm thấy vậy cho là 
đẹp, rán bắt chước, cũng ôm ngực mà nhăn mặt. Những người 
hàng xóm giàu có thấy vậy, đóng cửa kĩ, không ra khỏi nhà, còn 
người nghèo thì đắt vợ, bông con bỏ chạy. Người đàn bà xấu xí 
kia không biết rằng nàng Tây Thi nhãn mặt mà đẹp chính là vì 
nàng vốn đẹp. Vậy thầy của ông sẽ bị khốn cùng mất. 


(1) Lần đó, người nước Thái bao vây thầy trò Khổng tử bảy ngày, ngờ 
họ là bọn cướp. ' 
(2! Coi bài 11 chương XH hiến địa. 
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Đã năm mươi mốt tuổi, mà vẫn chưa được nghe về Đạo, nên 

Không tử đi xuống đất Bái ở phương Nam để yết kiến Lão Đam. 
- Lão Đam bảo : 

- Ông ti đấy ư ? Tôi nghe nói ông là người hiên phương Bắc. 
Ông hiểu Đạo không ? 

Khếng tử đáp : 

- Tôi chưa hiểu. 

ˆ Ông tìm Đạo cách nào ? 

- Tôi tìm Đạo trong độ số, La năm năm mà không được. 

- Rồi làm sao nữa ? 

- Röồi tôi tìm nó trong âm dương, mười hai nàm mà không 
được. 

Trời có vận chuyên không ? Đất có đứng im không ? Mặt trời 
mặt trăng có tranh chỗ nhau không ? Ai làm chủ tể cái đó ? Ai 
duy trì cái đó ? Ai vô sự mà đẩy cái đó, khiến nó chạy ? Hoặc giả 
có một cái máy bí mật bất đác di chạy hoài chăng ? Hay là vũ 
trụ tự nhiên vận chuyển mà không tự ngưng được chăng ? Mưa 
là do mây chăng ? Hay mây là đo mưa ? Ai làm cho mưa đổ ? Ai 
vô sự mà cao hứng gầy ra cái đó ? Gió nổi ở phương Bác, khí thì 
thối qua Tây, khi thì thổi qua Đông, có lúc lại xoáy ốc, mà cuốn 
lên cao. Ai hô hấp mà thành như vậy ? Ai vô sự mà hướng gió vê 
phía này phía khác và làm nó ngừng ? Xin hỏi ông nguyên do ở 
đâu. 

Lão Đam bảo : 

- Dĩ nhiên. Nếu Đạo mà có thể dâng cho người khác được thì 
ai cũng đem dâng nó lên vua rồi ; nếu nó có thể tặng được thì ai 


t1) Độ số - H.C.H. dịch là điển chương, chế độ. L.K.h. dịch là đo và 
tỉnh. 
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cũng tặng nó cho cha mẹ rồi ; nếu nó có thể bảo cho người khác 
hay được thì ai cũng bảo cho anh em rồi ; nếu nó có thể cho được 
thì ai cũng đem nó cho con cháu rồi. Nhưng không được. Nguyền 
do như vây : Trong lòng không có bản chất của Đạo thì Đạo 
không lưu lại trong đó được ; ngoài không phối hợp với đối tượng 
thì Đạo không vận hành được. Nếu phát động ở trong mà ngoài 
không tiếp thụ được thì thánh đức tĐ không hiện ; nếu phát 
động ở ngoài mà trong lòng không có sẵn bản chất của Đạo thì 
thánh đức thông lưu lại. 


Danh vọng là của người khác cho mình !? không nên nhận 
nhiều quá. Nhân và nghĩa là quán trọ của tiền vương, chỉ nên 
ghé đó một đêm, không nên ở lâu, ở lâu thì bị nhiều điều trách 
móc t3), 

Bậc chí nhân thời xưa mượn con đường "nhân" mà đi, ghé 
quán "nghĩa" mà nghỉ (chứ không ở đó lâu), thảnh thơi tiêu dao, 
sống đạm bạc và độc lập. Tiêu dao thì vô vi, sống đạm: bạc thì dễ 
được thỏa mãn, độc lập thì không bị tổn thất. Đời xưa cho như 
vậy là giữ được bản chân. 


Ai nhắm việc làm giàu thì không từ bỏ được lợi lộc ; ai nhắn 
sự vinh hiển thì không từ bỏ được cái danh ; ai ham quyên thế 
thi không nhường quyền bính cho người được ; nắm giữ nó thi 
run sợ mè Luông ra thì rầu ri. Những kẻ đó không có gì để tự 
rần mà hãm bớt thị dục, họ bị trời hành hạ. Oän, ân, lấy, cho, 
khuyên răn, đạy bảo, sinh, sát, tám cái đó là khí cụ của chính 
quyên. Chỉ người nào thuận theo sự biến hóa tự nhiên là dùng 
được những khí cụ ấy. Cho nên bảo : "Tự sửa mình cho ngay tồi 


L1) Nguyên văn - thánh nhân bất. xuất. Chúng tôi theo L.Kh mà dịch 
như vậy cho xuôi, 

(2) Nguyên văn : Danh, công khí đã : đanh là khí cụ mọi người dùng. 
Chúng tôi địch như vậy cho rö ; có cho thì mới có nhận. 

(3ì. Đại ý đoạn này là không nên cố # làm điều nhân. nghĩa để cau 
danh. 
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mới cai trị được người". Trong lòng không theo qui tắc ấy thì 
thiên cơ không mở ra đâu. 


6 


Khổng tử lại yết kiến Lão Đam, thảo luận về nhân, nghĩa, Lão 
Đam bảo : 


- Khi sàng sảy, cám bay lên làm mờ mắt và ta có cảm tưởng 
rầng trời đất và bốn phương đổi chỗ hết. Bị muỗi mòng chích đa 
thì suốt đêm trần trọc. Nhân nghĩa làm tổn hại bản tính, mê 
hoặc tâm trí, không có loạn nào lớn hơn. Nếu ông muốn cho 
thiên hạ giữ được bản tính chất phác thì ng nên hành động như 
ngọn gió tự nhiên thổi kia, hợp với đạo đức nguyên thủy, chứ 
đừng đề cao nhân nghĩa như người ta đánh trống để tìm đứa trẻ 
thất lạc. 


Con thiên nga có mỗi ngày mỗi tắm đâu mà lúc nào cũng 
trắng ; con quạ có mỗi ngày mỗi bôi đen đau mà lúc nào cúng 
đen. Trắng và đen đều là màu tự nhiên, không cần phân biệt xấu 
đẹp. Ngưỡng mộ danh dự là tổ rằng có óc hẹp hòi. 


Khi suối cạn thì cá trốn với nhau trong bùn, phà hơi lẫn cho 
nhau, phun đãi nhớt vào nhau, như vậy sao bằng ở trong sông hồ 
mà quên nhau, t} 


* 


Khống tử lần đó yết kiến Lão Đam về, ba ngày không nói 
năng gì cả. Môn đệ hỏi : 


` 


- Thầy đi tham Lão Đam, khuyên ông ta điều gì vậy ? 

Khổng tử đáp : 

- Thây đã được thấy con rồng. Rồng thu mình lại thì thành 
một khối, duỗi ra thi thành những hình đẹp. Nó cưỡi mây, không 
t1) Câu này ta đá có trong bài 1 chương VI Đại tôn sư. 
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khí, phôi hợp âm dương. Thầy há hốc miệng ra mà không khép 
lại được, nói chỉ tới khuyên với bảo. 


Tử Cống nói : 


- Như vậy là có hạng người lúc thì yên lặng không nhúc nhích 
như thần chú, lúc thì biến hóa như con rồng, lúc thì vang như 
sấm sét, lúc thì trầm mặc như vực thẳm, phát động [không sao 
đoán được] như trời đất chăng ? Con có thể lại thăm ông ấy được 
không ? 


Hồi Tử Cống lấy danh nghĩa Khổng tử tới yết kiến Lão Đam. 
Lão Đam ngôi ở trên nhà mà tiếp, hỏi nho nhỏ : 


- Tôi già rồi, em có điều gì chỉ bảo cho tôi ? 
Tư Cống đáp : 
- Tam vương ngũ đế Xế) trị dân mỗi người một cách, nhưng 


thanh danh ngang zau. Tại sao riêng tiên sinh cho những vị ấy 
không phải là bậc thánh ? 


- Lại gần đây em. Tại sao em bảo các ông ấy trị dân mỗi người 
một khác ? 


- Vưa Nghiêu nhường ngôi cho ông Thuấn ; vua Thuấn 
nhường ngôi cho ông Vũ. Ông Vũ dùng sức mạnh !?!Ô ông Thành 
Thang dùng binh [đánh đuổi vua Kiệt] ; ông Văn vương theo vua 
Trụ mà không dám bội nghịch ; Ông Võ vương bội nghịch vua 
Trụ mà khêng chịu theo '''_ Vì vậy mà tôi bảo các ông ấy trị đân 
mỗi người một khác. 


(1) Tam vương cũng như tam đại, trỏ ba nhà Hạ, Thương, Chu. Ngũ 
để tức Phục Hi, Thần Nông, Hoàng Đế, Nghiêu và Thuấn. 

(23 Vua Nghiêu là nhà Đường. Vua Thuấn là nhà Ngư. Vua Vũ là nhà 
Hạ. Nguyên văn chỉ có ba chữ : Vũ dụng lực H.C.H dịch là : lao 
lực về việc trị thủy. Tôi theo L.K.h. vì đoạn sau có nói : Vua Vũ : 
cho sự sát phạt là thuận thiên. 

(3) Ông Thành Thang là người sáng lập nhà Thương. Vũ vương (con 
Văn vương! là người diệt Trụ và sáng lập nhà Chu. 
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- Lại gần đây, em. Qua giảng cho em nghe về việc trị dân của 
tam vương, ngũ đế. Hoàng Đế trị thiên hạ, khiến cho lòng dân 
thuần nhất. Dân [không yêu riêng người thân của mình, cho 
nên] không khóc khí cha mẹ chết, mà không ai cho như vậy là 
trái đạo. Vua Nghiêu trị thiên hạ, khiến dàn yêu riêng người 
thân của mình mà sơ với người ngoài tÌ' mà không ai cho như 
vậy là trái '7ua Thuấn trị thiền hạ khiến cho dân ganh đua nhau 
; dàn bà có mang mười tháng rồi sảnh con, đứa bé được năm 
tháng là biết nói '”, chưa thành một nhi đông mà đã biết phân 
biệt người này người khác và (thời đó bắt đâu) có những người 
chết yếu. Vua Vũ trị thiên hạ, khiến cho lòng dân biến loạn, cho 
sự sát phạt là thuận thiên đà: bảo giết một tên cướp không phải 
là giết người, ai nấy tự làm theo ý mình, vì vậy mà xã hội sống 
trong cảnh kinh khúng. Lúc đó đạo Khổng và đạo Mặc xuất hiện, 
đặt ra luân thường [tức tổ chức xã hội] bất mọi người theo. Phải 
vậy không em 2? 


Qua bảo em này : tam hoàng ngủ đế trị thiên hạ, gợi là trị, 
chứ thực ra là đại loạn. Trí tuệ của tam hoàng, trên thì trái với 
ánh sáng mặt trời mặt trăng, dưới thì ngược với thế của sông 
núi, ở giữa thì làm loạn sự vận hành của bốn mùa. Trí tuệ của họ 
còn độc hơn nọc ở đuôi con bò cạp nữa. Ngay những sinh vật nhỏ 
nhất cũng không sống yên theo bản tính của chúng được. Vậy 
mà các ông ấy tự cho là thánh nhân, thật là xấu hố, vô liêm sỉ, 


Tử Cống nghe rồi. kinh sợ, lảo đào, đứng ngồi không yên. 


41? Nguyên văn : dân hưu vị kì thân sát kì sát. Cá sách địch là - người 
chết là bà con gần hay xa thì tang phục khác nhau. 

(2) Theo truyền thuyết, thời thượng cổ, đàn bà Trung Hoa có mang 
mười bốn tháng rôi mới sanh. trẻ hai tuổi mới biết nói. 

(3› Nguyên văn ; nhân hữu tâm nhì bình hữu thuận. L.K-h. dịch là : 
chỉ trong quân đội là có sự phục tòng thôi (ngoài ra, loạn hết). 
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7 
Khổng tử nói với Lão Đam : 


- Khâu tôi nghiên cứu lục kinh : Thi, Thư, Lê, Nhạc, Dịch, 
Xuân Thu, tự cho là đã tốn công và hiểu được kĩ. Tôi đã yết kiến 
bảy mươi hai òng vua, bàn luận về đạo của tiền vương, giảng rõ 
về chính sách của Chu công và Thiệu công buởi không một ông 
vua nào dùng lời của tôi cả. Quá lắm ! Tại khó thuyết phục bọn 
họ hay tại khó làm sáng được đạo ? 

Lão tử đáp : 

- Không gặp được một ông vua nào biết trị nước, là may cho 
ông đấy. VI lục kinh chỉ là cái đi tích cổ hũ của tiên vương, đâu 
phải là cái tỉnh thần tiên vương lưu lại '?. Những lời ông nói 
ngày nay cũng là dấu vết thôi. Như giày dẫm lên đất để lại một 
cái dấu, dấu đó không phải là giày. Loài ngỗng trắng, con trống 
con mái nhìn nhau trừng trừng, con ngươi không cử động mà tự 
nhiên sinh sản ; con sâu đực kèu lên ở trên, ở dưới con cái họa 
theo, mà cũng tự nhiên sinh sản. Hễ có con đực con cái cùng 
một loài thì sinh sản dễ dàng. Không thể đổi được thiên tính 
cùng vận mệnh ; bốn mùa không thể ngừng lại được, đại đạo 
không thể bị nghẽn, lấp. Đạt được đạo thì làm gì cũng được, để 
mất nó thì không lầm gì được cä. 


Không tử nghe rồi, ba tháng không ra khỏi cửa. Sau trở lại 
thăm Lão Đam, bảo : 


- Khâu toi đã hiểu rồi. Con quạ và con chỉm khách ấp trứng, 
con cá phun bọt {trứng] ra ; con ong sinh sản ; em sinh ra thì 


(1? Chu công là con vua Van vương (nhà Chu), em vụa Võ vương và 
chú vua Thành vương, nhiếp chính cho Thành vương, có tài có 
đức. - Thiệu vương cũng là con thứ vua Văn vương, làm tam công 
thời Thành vương, có tài chính trị. 

(2) Nguyên văn : khởi kì sỡ di tích tại. Tôi dịch thoát như vậy. L.K.h. 
dịch là : nhưng không giảng được nguyên do những di tích đó. 
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anh khóc f!' Đã từ lâu, Khâu tôi không dự vào sự biến hóa của 
trời đất. Người nào không dự vào sự biến hóa thì làm sao biến 
hóa được t,gười khác ? 


Lao tử bảo : 
- Được, ông hiểu đạo rồi đấy, 


(1 Nguyên văn : hữu đệ nhỉ huynh đệ. Năm chứ này thật lạc lõng. 
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NHẬN ĐỊNH VỀ BA CHƯƠNG 
THIÊN ĐỊA, THIÊN ĐẠO, THIÊN VẬN 


Cũng như bốn chương đầu Ngoại thiên, ba chương này dùng 
một số danh từ không cô trong thời Trang tủ. 


Như bài XIHI.1 có chữ "tố uương" tông uua không ngồi, chữ 
này trỏ Không tà, xuất hiện uòo đời Hún, sau Trang tử mấy trăm 
năm, Bài XIV.7 dùng danh từ "lục hình" để trò Thị, Thư, Lễ, 
Nhạc, Xuân Thu, Dịch ; bài XIII.6 dùng danh từ "thập nhị kính" 
(tức lục kính 0à lục 0Ù ; hai danh từ này cũng do người đời Tián 
đời ra ca. 


Đó là về hình thức, uề nội dụng ta cùng thấy rõ rằng tác giả 
không phải là Trang th¿, mà là nhiều người có nhiều xu hướng 
khác nhau, chỉ có mỗi một điểm giống nhau là tư tưởng chính trị 
ôn hòa ; uì điển: này mà ba chương được sắp chung thành một tổ 
hợp. 


1. Trước hết, một số bài còn giữ được gần đúng tư tưởng của 
Trang, như bài XII8 bàn uề uũ trụ, bài XII.4 bàn uề trì thức, bài 
XIL.10 bàn uề chính trị... nhưng tác giả những bài ấy không đưa 
ra một ý kiến nào mới mẻ, không phót huy thêm được gì mà bút 
pháp cũng tầm thường, 


3. Một số tác gia khác chịu ảnh hưởng của Không học fgoi 
Không trẻ là Phụ từ - XIL9), khen cách trị dân cua thánh nhân : 
"đặt ra các ‹ hức quan tùy theo nhụ cầu, giao chức cụ tùy theo tài 
năng của mỗi người, hiểu hết sự tình của dân nà thuận theo 
khuynh hướng của dân mà làm..." (ÀJI 13) 


Ho cho nhân nghĩa là cô ích, miễn là đừng dùng nhiều quá. 
Đài XIV.5 cô đoạn : "Nhân nghĩa là quán tro của tiên Uương. chỉ 
nên ghé một đêm, không nên ở lâu, ở lâu thì bị nhiều điều trách 
mức. Bậc chí nhân thời xưa mượn con đường "nhân" mà đi, ghé 
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quán "nghĩa" mà nghì, thành thơi tiêu dao, sống đạm bạc uà độc 
lập", 

3. Một số nữa cơ hồ đứng hẳn uề Không phái. Đây là một đoạn 
trong bài XIII.4 : "Có qui, có hèn, cô trước có san, đó là trột tự của 
trời đâi, thánh nhân theo trật tự ấy. Trời coo đốt thấp đó là uị trí 
cua thần minh. Xuân hợ trước rồi thu đông, đó là trật tự của bốn 
mùa (...) Như trời đất cực thần ninh khía mà cồn cô tôn tí, trước 
sơu, huống hồ là người. Ở trong tôn miếu thì trong nhưng bộc uào 
hàng ông cha mình, ở triều đình thì trọng chức tước, ở hướng 
đảng thì trọng người già, xử sự thì trọng người hiền, đó là trột 
tự của đại đạo", 


Tác giả Tề vật luận mà lại chủ trương tôn tí như uậy ư ? Câu 
cuối giá đặt uào bộ Mạnh tử thì hợp hơn, oì diễn lại đúng ý trong 
câu "Triều đình mọc như tước, hương đang mạc như xỉ, trưởng 
dân mạc như đức"! h trơng Công Tôn Sửu hạ, bài 2. 


Đoạn cuối bài XII. 11, cũng khiến chúng ta ngờ rồng tác giả 
bênh uực Không mà chê Lao Trang, Không từ bào Từ Cống : 
Người đó thức ông lão làn uườn không chịu dùng cơ giới - côi 
cần 0ọt - 0ì sợ sẽ sinh ra cơ tâm) hiểu lầm đạo thuật cua thời 
nguyên thủy hỗn nang. Người đó (...) biết tr+ nội tâm mà không 
biết trị ngoại uột. Gi? cái tôm sóng suốt, chối phác, uô uị để trả 
Uề tự nhiên, gi? được bản tính uù tỉnh thần, ngưo dụ trong cối 
thế tục, cái đó cô gì đóng cho (...) thày trò nình biết ?". 


4. Lại có người chịu ảnh hưởng của pháp gia nữa. Họ bảo cô 
thể dùng "hình danh, thưởng phạt" để trị dân (XHI. 4), họ cho 
'công nghệ ở trong nhiệm uụ của quốc gia) (XH, 1), họ chế 
Không là lạc hậu : "Xa nới nay khác nhau cũng như dưới nước 
tù trên bộ; nước Chu uà nước Lỗ cũng khúc nhau nhự thuyền uới 
xe. Nay đem pháp độ của Chu úp dụng uào Lễ thì không khác gì 
L1) Ở triều đình, tước vị được quí nhất ; ở làng xóm, tuổi tác được 


trọng nhất ; còn trong việc giáo hóa dân thi phải dùng người có 
đức trước hết. 
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muốn đi bằng thuyền trên bộ". Vậy lỗ nghĩa pháp độ phải biến 
đối cho hợp thời, đừng làm: cới trò lấy áo Chu Công bắt! uượn khỉ 
niăc" (XIV. 4). n 


Tôi tưởng đâu như nghe lời của Hàn Phi. Nghiên cứu Nam 
Hoa kinh mù gún cho Trang những tư tưởng đó thì oan cho Trang 
quá, 


Rồi còn quan niệm uô uì "mới mẻ" này nữa "Theo qui tắc 0ô 0ì 
thì trị được thiên hạ mà còn dư sức ; nếu hữu uì thì bị thiên bạ 
sai khiến mà uẫn không đủ sức... Người trên uô 0i, người dưới 
cũng uô uí nứa, thế là dưới cũng cô đức như trên, uà như uậy là 
không có bề tôi nữa. Cũng uậy, người dưới hữu 0ì, người trên 
cũng hữu 0ì, thế là trên dưới cùng một đạo mà không có uua nữa. 
Vậy trên phải uô uí mù trị thiên hạ, dưới phải hữu 0¡ để giúp 
thiên hạ, đó là luột bất di bất dịch" (XIH. 9). 


Vồ u¡ đó đêu phải là thứ uô 0í không làm gì trái uới tự nhiên, 
uới bản tính uạn uột ; mờ là thứ uô uí của Pháp gia, uua không 
làm gì cả, chỉ kiểm soát, đò xét, còn mọi uiệc để bề tôi làm hết. 


ð. Sau cùng, trong nhóm mà La Căn Trạch gọi là "hữu phái" 
này, còn có nhà theo thuyết tu tiên. Họ bảo thánh nhân "sống 
ngàn nữm rồi, chón cõi trần này thì lên tiên, cưỡi đứm mây 
trắng mà tới cõi của Thượng Đế" (XII. 6). Chúc họ sống ở đời Tần 
hay đầu Hún, thời mà phong trùòo tụ tiên rốt thịnh : Tồn Thủy 
Hoàng.cầu thuốc trường sinh bất tủ, uà phối người ra biển Đông 
tìm cảnh Hồng Đảo. 


* 


Tóm lại trong ba chương này, tứ tưởng rốt phúc tạp, có tới 
năm khuynh hướng : theo Trang thuần túy, theo Trang nà chịu 
ảnh hưởng của Không, theo Khổng gần như thuần túy, theo Pháp 
gia uà theo bọn Đạo gia tu tiên, 


Tư tưởng cua Trang không được phát huy gì thêm mà chỉ bị 
bôi xanh bôi đỏ, len: luốc tới không nhận ra được nữa. 
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Đạo không còn là bản cðn của 0ũ trụ, đã bị họ bệ để nhường 
ngôi cho thiên, rồi cho Thượng Đế. 


Bài Đại tôn sư 1, Trang từ bảo : "Đạo là tự gốc của nó, trước 
khi có trời đốt đã có nó rồi. Nó tạo ra quì thần, thượng đế, nó 
sinh ra trời đốt". Ba chương này ngược lại, cho Đạo từ trời ra : 
"Đạo gồm ở trong trời" (Đạo biêm ư thiên - XII1. 1) ; cổ nhân 
muốn làm sớng Đạo thì trước hết làm sáng côi luật trời, rồi tới 

Đạo uà Đức" (XIIT. 4), "Trời cô lục cực (trên đưới uà bốn phương) 
uà ngũ thường (kứm, mộc, thủy, hòa, thô) (XIV. 1), tức như nói 
trời là nguÐ› gốc của tốt cỏ. 

Nội uiệc dùng danh từ "Thiên đọc" - mà ta đã thấy ở cuối 
chương XI (hữu thiên đạo, hữu nhân đạo - bài 6) - làm nhan đề 
chương XIII cúng đu cho ta thấy sự suy 0ì của học thuyết Lão, 
Trang rồi. 

Đạo bị phân biệt làm hai : của trời uề của người ; thì quan 
niệm uô u¡ cũng phải biến đổi : uua - con trời - mới được 0ô 0ì, 
còn bề tôi phải hữu 0í. 


Chủ trương "tÈ uật" nốt hẳn : có trên dưới, cô tôn ti, cô trước 
su, có thị phì (nên nhân nghĩa hóa ra hữu ích), ngay đến sinh 
HÈ cũng không ngang nhữa nữa, người ta trọng sính bhính Hà 
(nên nưới cầu được trường sinh), như uậy sự tiêu dao chỉ để dành 
riêng cho những bực thánh sống ngòn năn, chắn ‹ cõi trần rồi lên 
tiên. 


Tuy nhiên ba chương này cũng có được ít bài thủ 0Ị ; - Đài 
XHII. 9 dùng một ngụ ngồn để diền cái ý đạo của cổ nhân. không 
thể truyền lại được, mà sách chỉ là cặn bã của cổ nhân. 

- bài XIV, 4 giảng cho ta rằng mọi truyền thống. pháp độ đều 
UÔ thường, chỉ có ích cho một thời, tới thời sau sẽ tô dụng, Ý này 


tấn bộ, được bọn Pháp gia áp dụng triệt để mà gêy một cuộc cách 
mạng uĩ đại ở cuối thời Chiến Quốc. 


- bài ÄJ]. 11 : cơ giới sinh ra cơ tầm. 
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- bài ẤV. 1 đưa ra một hơi mười mấy cêu hỏi uề uũ trụ : 

'irời có uận chuyển không ? Đất có đứng im không ? Mũi 
trời mặt trăng có tranh chỗ nhau không ? Ai làm chủ tế cái đó ? 
Ai duy trì cái đó ? uên uên...". 

Khiến ` nhớ đến bài Thiên uăn của Khuất Nguyên. (Khuất 
Nguyên hỏi trời tới một trăm bay mươi hai câu !) 

- từ bài XII. 14. "Mọi người đều mê, riêng một mình tôi tỉnh" 
tầm ií sâu sắc mù giọng thột buồn ; thực là tiếng hêu thanh mà 
trâm trọng một xã hội loạn. 
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CHƯƠNG XV 


MAI LUYỆN Ý CHÍ 
(Khắc ý) 


1 


Mài luyện ý chỉ để hành vi ra về cao thượng, thoát li thế tục, 
sống khác người, tự cho mình là hơn người, oán thán bài bác 
người khác, ?” đó chỉ là thái độ khinh thế ngạo vật của kẻ sĩ sống 
trong hang trong núi khinh đời, muốn cho hình hài khô đét {vì 
khổ hạnh] rồi gieo mình xuống vực để tự sát.'? 


Bàn vê nhân nghĩa, trung tín, thành thực, cung kính, kiệm 
phác, từ nhượng, đó chỉ là hành vi tu thân của kê sĩ học giả ở 
thời thái bình muốn ngồi một chỗ hoặc đi nơi này nơi khác để 
dạy người bự 


Bàn việc lập công lớn để được cái đanh lớn, chế định lễ nghí 
giửa vua tôi, kiểu chính danh phận giữa người trên kẻ dưới, đó là 
hành vị cai trị quốc gia của kẻ sĩ tại triều đình muốn tôn quân, 
làm c6 nước phú cường, lập sự nghiệp, thôn tính các nước 
khác. ' 


Lại chến đồng cỏ và chằm, sống nơi hoang đã, câu cá, nhàn 


(10 Có sách dịch là : phát biếu những lời lê cao xa, bưồn hận rằng 
mình không gặp thời 

(2) Tức như hạng Bá Di, Thúc Tê 

(3) Tức bọn theo Không và theo Mặc, 

(4) Tức bọn Án Anh, Quân Trọng 
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cư, đó là hành vi của kẻ sĩ giang hồ vô vị, trốn đời, tìm cái vui 
trong sự nhàn tản! tư 

Hít thở thật sâu và chậm, tống không khí độc ra, hít không 
khí trong sạch vô, treo mình lèn như con gấu, duỗi mình ra như 
con chỉm để được sống lâu, đó chỉ là hành vi của kẻ sĩ đạo dẫn 
luyện khí, nuôi dưỡng thân thể, như ông Bành Tổ t” 


Không mài luyện ý chí mà hành vi tự nhiên cao thượng, 
không nghĩ tới nhân nghĩa mà tự nhiên vẫn là sửa mình (tu 
thân), không lập công danh mà thiên hạ tự nhiên bình trị, không 
ấn cư ở ch) sông biến mà vẫn nhàn tản, không đạo dẫn luyện khí 
mà vẫn thọ, quên hết mà vẫn có đủ, điềm tĩnh đến cực điểm, mà 
bao nhiều cái tốt đẹp ở đời đều tụ cả nơi mình, như vậy mới là 
đạt được chính đạo của trời đất, mĩ đức của thánh nhân. 


2 


Cho nên” bảo : "Điêm đạm, tịch mịch, hư vô, vô vị, đó là căn 
bản của trời đất, bản chất của đạo đức". Lại bảo : "Thánh nhân 
an tĩnh, an tĩnh thì quân bình và thoải mái ; quân bình và thoải 
mái thì điểm đạm, điềm đạm thì không ưu tư, hoạn nạn, tà khi 
[ảnh hưởng xấu ở ngoài] không xâm nhập vào mình được, nhờ 
vậy mà đực được toàn vẹn, tỉnh thần không bị thương tổn", 


Cho nên bảo : "Thánh nhân sống theo luật tự nhiên và chết là 
biển hóa, khi tĩnh thì tịch mịch như khí âm, khi động thì vận 
hành như khí đương, không gây phúc cũng không gày họa, có 
cảm xúc rôi mới phản ứng, có bị bức bách rồi mới phản động, bất 
đắc đi mới đứng đậy, bê trí tuệ, kĩ xảo mà thuận theo tự nhiên. 
Vì vậy mà không bị tai họa của trời, không bị hệ lụy của vật, 
(1) Tức bọn ẩn sĩ mà thí dụ điển hình là Đào Tiêm sau này. 

(22 Tức một phái theo Đạo giáo khá đồng đời Tân và đầu Hán 

t8) Tôi dịch sát chữ cố trong nguyên văn. Nhưng tôi nghĩ rằng chữ cố 
thời đó dùng để đánh dấu đầu đoạn nhiều hơn là để trỏ cái qua của 
một củi nhân như từ ngử cho nên của ta. 
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không bị lời bài bác của người, không bị sự trách phạt của qui 
thần. Sống thì như bông bềnh [với đời], chết thì như nghỉ ngơi. 
Không tư lự, không dự tính, sáng đấy mà không chói lọi. có đức 
tín đấy mà không nhất định phải đúng hẹn ; khi ngủ thì không 
mộng mị, tỉnh dậy thì không ưu sầu, tỉnh thàn trong sạch, tầm 
hồn khôn; nệt môi. Nhờ hư vô điềm đạm mà hợp với đức trời 
[đức tự nhiên]. 


Cho nên bảo : "Yui và buồn làm hại cho đức ; mừng và giận 
làm hại cho đạo ; yêu và ghét làm mất cái đức. Cho nên lòng 
không vui buồn là đạt được chí đức, tỉnh thần thuần nhất bất 
biến là đạt được chí tĩnh, không chống đối ai là đạt được chí hư, 
không tiếp xúc với vật là điềm đạm cùng cực, không có gì không 
thuận lòng là đạt được sự tỉnh túy cùng cực”. 


Cho nên bảo : "Làm việc khó nhọc mà không nghỉ thì thân 
thể mệt mỏi, dùng tỉnh lực hoài thì lao tổn, lao tổn thì sẽ khô 
kiệt. Cũng như nước kia, không hỗn tạp thì trong trẻo, không 
động thì phẳng lặng, nhưng nếu úng tắc tù hãm thì củng hết 
trong. Nước tượng trưng cho cái đức của trời" Cho nên bảo : 
"Thuân túy mà không tạp, tĩnh mà nguyên chất thì không biến 
động, đạm bạc mà vô vi, khi động thì theo sự vận chuyển của 
trời [uật tự nhiên], đó là phép di dưỡng thần khí". 


Ai có những bảo kiếm chế tạo ở nước Ngô, nước Việt thì cất 
chúng vào trong bao, không dám dùng đến, vì chúng rất quí. Mà 
tỉnh thân con người (còn quí hơn nữa) có thể đi khắp bốn 
phương, không đâu không tới, trên thì lên tới trời, dưới thì bao 
quát trái đất, nuôi khắp vạn vật mà không có hình tượng nào cả, 
có thể bảo nó ngang với Thượng Đế. Cái đạo thưân hòa chất phác 
là giữ thàn khí đừng để mất nó, như vậy Đao và thần khí sẽ là 
một, là một thì thông mà hợp với thiên lí. 


Tục ngữ có câu : "Hạng thường nhân trọng của cải, kê sĩ liêm 
khiết trọng danh, bậc hiền sỉ trọng chí tiết, bậc thánh nhân 
trọng tính thân". Cho nên chất phác là giữ cho tỉnh thần không 


320 TRANG TỪ 
tạp, thuân khiết là giữ cho tỉnh thần không hao tổn. Bậc chân 
nhân biểu dược lẽ chất phác và thuần khiết. 
* 
(Chương này và chương sau có nhiều điểm giống nhau nên sẽ 
có nhận định chung ở cuối chương sau). 
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CHƯƠNG XYVI 


SỬA TÍNH 
(Thiện tính) 


1 


Người nào muốn sửa tính mà dùng cái học thức thế tục để 
khôi phục bản thể của nó, người nào muốn chế dục mà dùng 
những tư tưởng thế tục để được sáng suốt, những người đó là 
bẹn mê muội. 


Người xưa muốn tu đạo thì nuôi trí tuệ bằng sự điềm tính. 
Trọng phép dưỡng sinh mà không dùng trí tuệ thì mới thực là 
dùng trí tuệ để nuôi sự điềm tĩnh đấy tÙD “Trị tuệ và điềm tĩnh 
cùng nuôi lẫn nhau thì sự điêu hòa, trật tự tự nhiên phát ra. Đức 
là điều hòa, đạo là trật tự. Cái đức bao dung được hết thầy, đó là 
nhân ; cái đạo thích nghỉ với mọi người, đó là nghĩa. Trung là 
hiểu được cái nghĩa và thân với người khác. Nhạc giúp cho con 
người thuần khiết, thành thực mà trở về cái tình tự nhiên. Lễ 
giúp cho con người thành tín, trong hành vi, lời nói, nghiêm 
chỉnh, văn nhã trong dong mạo, cử chỉ. Nếu theo ý một người 
mà đạt ra lễ nhạc rồi bắt mọi người theo thì thiên hạ sẽ loạn. 
(1) Nguyên ván : Sinh nhỉ vô di trí vi dã, vi chỉ đi trí dưỡng điềm. Câu 

này hơi khó hiểu, tôi địch thoát như vậy. Ý muốn nói : Đừng suy 

nghĩ, đừng dùng trí xảo, cứ hồn nhiên sống, như vậy sẽ được điềm 


tĩnh. Đoạn sau cũng có mấy câu nghĩa tất tối, mỗi người hiểu một 
cách. 
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Gương dùng đức hạnh của mình mà sửa đổi người khác thì làm 
cho người ta bất bình, mà bất bình thì là mất bản tính rồi. 

2 


Cô nhân ở trong cảnh hỗn mang, hợp nhất với hoàn cảnh mà 
được điềm đạm, yên lặng. Thời đó, âm dương điều hòa với nhau, 
qui thân không quấy nhiễu, bốn mùa ứng hợp với thời tiết, vạn 
vật không :j thương tổn °, không chết yếu, ai cũng có trí tuệ 
nhưng không dùng tới. Như vậy gọi là thời "chí nhất" (hợp nhất 
hoàn toàn), thời đó không ai "hữu vi", cái gì cũng theo luật tự 
nhiên. 


3 


Rồi tới thời đạo đức suy vi. Toại Nhân và Phục Hi bắt đâu cai 
trị thiên hạ, biết thuận theo lòng đân mà không còi hợp nhất 
hoàn toàn (chí nhất) nữa '”*, Kế đó đạo đức lại suy thêm, Thân 
Nông và Hoàng Đế lên trị dân, không thuận theo lòng đân mà 
chỉ làm cho thiên hạ được thái bình thôi. Đạo đức lại suy thêm, 
Nghiêu và Thuấn lên trị đân đạt ra cương kỉ, giáo hóa, làm cho 
dân mất sự thưần khiết, chất phác, bỏ Đạo để làm điều thiện, 
hành động: trải với Đức BN rồi tới bỏ thiên tính mà theo nhân 
tâm. Người ta lấy lòng dò xét nhau, nên không an định được 
thiên hạ. Rồi người ta dùng lời hoa mĩ [để tô điểm], sự sự học 
rộng [để thuyết phục]. Lời hoa mĩ làm hại cái chất phác, sự học 
rộng làm chìm đắm tâm lính. Do đó dân chúng mê loạn, không 
thể trở về bản tính nguyên thủy được nửa. 


(1) Nguyên văn : Vạn vật bất thương Có sách dịch là : Không làm hại 
nhau. 

(21 Theo truyền thuyết, Toại Nhân dạy cho đân dùng lửa, Phục Hi dạy 
dàn dánh cá, nuôi súc vật, vạch ra bát quái, sáng lập ra van khế,. 

(3› L.R.h. địch là : hành động lấn cái đức. 


NAM FHiÖA KINH 3¿1 


4 


Do đó ta thấy người đời đã đánh mất cái Đạo [chân chính] và 
cùng với cái Đạo mà suy bại luôn. Đạo và đời làm hại lẫn nhau. 
Mà người hiểu Đạo làm sao xuất hiện được, người đời làm sao 
phát triển Đạo được ? Đạo không phát triển được ở đời, đời 
không phát triển được đạo thì bậc thánh nhân dù không ấn 
trong rừng núi, đức củng bị che lấp, không sáng được. "Ấn" 
không có nghĩa là giấu mình mà là bị che lấp. Thời xưa, ấn sĩ 
khòng phải là người ẩn mình không cho ai thấy, hoặc ngậm 
miệng không nói, hoặc giấu trí tuệ không cho nó biểu lộ ra. Họ 
lam Ẩn sĩ vì đời đã không thuận mà loạn. Nếu thời đó đời mà 
thuận thì họ đã ảnh hưởng khắp thiên hạ, đã phục hồi được sự 
"hợp nhất hoàn toàn" mà không để lại một dấu vết nào. Vì không 
gặp thời nên bị cảnh khốn cùng, họ rán giữ vứng bản nguyên, 
vên tĩnh đợi thời, bảo toàn được thân. Người xưa biết bảo toàn 
cái thân thì không dùng lời phù hoa tô điểm cho trí tuệ, không 
dùng trí tuệ của mình làm cho thiên hạ khổ sở, không dùng trí 
tuệ làm hại cái Đức. Họ thận trọng xử thế để trở về với bản tính, 
chư còn làm gì nữa bây giờ ? 


5 


Đạo không thể hợp với một hành vi nhỏ mọn, Đức không thể 
hợp với những kiến thức hẹp hòi. Kiến thức hẹp hòi làm thương 
tồn cái Dức, hành vị nhỏ mọn làm thương tốn cái Đạo. Cho nên 
bảo : "Phải sửa mình cho ngày, chỉ có thế thôi. Người nào bảo 
toàn được thiên tính là người ấy sung sướng”. 

Cổ nhân bão sung sướng không phải là có chức cao, bống 
hậu vi, mà là không làm tăng thêm niềm vui của mình được 
nữa. Ngày nay cho sung sướng là có chức cao bồng hậu, những 
cái đó thuộc về bản thân chứ không phải bản tính của mình ; 
chúng là ngoại vật, tới với ta chỉ là tạm thời. Chúng tới, ta không 


(1ì Nguyên vàn : hiến miện là có xe để di, có mủ miện đề đội. 
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thể cự tuyệt được mà chúng ởi, ta cũng không ngăn cản được. 
Đừng nên vì chức cac bổng hậu mà khoái chí ; đừng nên vì cảnh 
khốn cùng mà chạy theo thế tục. Người nào vui cả trong hai 
cảnh, chức cao bổng hậu và khốn cùng thì không lo lắng gì hết. 
Mất những cái gởi tạm đó đi mà mình mất vui thì đủ biết mình 
có vưi cũng là đánh mất bản tính rồi t, Cho nên bảo : "Táng 
thân vì chức tước, của cải, để cho thế tục làm mất bản tính của 
mình thì là hạng người lộn ngược đi bằng đầu k 


(1! Câu này L.Kh. địch là : nếu mất những cái gởi tạm đó đi mà mình 
mất vui thì cái vui đó quả là hão huyền. 

(3) Chứ không phải bàng chân. Ý nói lầm lộn ngọn với gốc, cái đáng 
trọng với cái đáng khinh. 
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NHẬN ĐỊNH VỀ HAI CHƯƠNG 
KHẮC Ý, THIỆN TÍNH 


Hai chương này cô nhiều điểm giống nhau : 
- đầu rốt ngắn, chỉ l( thuyết, chữ hhông dùng ngụ ngôn, cố sự, 


- nội dịu, g đại khái như nhau : chỉ cho ta một phép tu dưỡng 
(mà cũng là phép dưỡng sinh), tức : sống hư tĩnh, uồ 0í. 


Tư tưởng hợp uới Trang hơn hết thảy cúc chương trên, như 
khi bàn uề cách sống chất phác, thanh tĩnh, theo luật tự nhiên 
(XV.1), nhữt là khi bảo không nên đem ý riêng mà đội ra lễ rhạc 
(nôi chung là pháp độ) mà bắt mọi người theo, như uậy sẽ làn 
mất bản tính của người ta đi (XVL 1) ; ý đó đã được diễn trong 
Ứng đế vưung 2. 


Tuy nhiền, cũng ngay trong bài XVI1 đó, tác giả lại bảo - 
"Nhạc giúp cho con người thuần khiết, thành thực mà trở về cải. 
từuh tự nhiên. Lễ giúp cho con người thành tín trong hành vì lời 
nói, nghiêm chỉnh ăn nhã trong dong mạo cử chỉ" ; cơ hồ tác 
gia chịu ảnh hưởng có của Khổng lẫn của Trang, 


Đoạn dưới đây trong XV.1 càng khiến cho ta tin rằng tác giả 
không phai là Trang, mà là người thời sau : "Hút, thở thôi sâu uà 
châm, tổng khí độc ra, hd khồng khí trong sạch cô, treo mình 
lên như con gốu, duỗi mình ra như con chỉm, để được sống lâu, 
đó chỉ là hành u¡ của bẻ sĩ đạo dẫn luyện khí, nuồi dưỡng thân 
thê như ông Bành Tồ cuối thời Chiến Quốc hay đầu đời Tồn mới 
cô hung đạo sĩ luyện cúch trường sinh như Uuậy. 


Do lẽ đó hầu hết các nhà phê bình đều cho tác giả hai chương 
này thuộc nhóm Đạo gia hay ổn sĩ đời Tần hoặc đầu Hón. 
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CHƯƠNG XVII 


NƯỚC MÙA THU 
(Thu thủy) 


Mùa thu khi nước dưng, cả trăm con sông đổ đôn vào Hoàng 
Hà, dòng nước mênh mông, tới nỗi đứng bờ bèn đây nhìn qua bờ 
bên kia không phân biệt được con bò với con ngựa. 


Hà Bá [thần sông Hoàng Hài] hoan hỉ, cho rằng mình làm chủ 
được hết những cái đẹp trong thiên hạ. Nhưng khi xuôi dòng qua 
phía Đông, tới Bắc Hải 11) thấ]àmướœ@iiênträtárướmặt, 
mới quay lại, ngửng lên nhìn {than biến là] Nhược, bảo : 


- Tục ngữ có câu : "Người nào đã nghe được trăm điều vệ 
đạo — !2) thitựcholàkhôngaibằngmình" Đóchínhlàtrườnghợp 
của tôi. Tui đã nghe người ta chê kiến văn của Trọng Ni không 
được bao nhiêu, khinh nghĩa khí của Bá Di là tầm thường. Mới 
đâu tôi không tỉn ; bây giờ tôi thấy chỗ vô biên của Ngài, nếu tôi 
không dến cửa của Ngài [mà thụ giáo] thì nguy cho tôi, tôi sẽ 
vĩnh viên bị bậc thức giả chè cười mất. 

Thân Bắc Hải đáp : 


- Không thể nói về biển cho một con ếch ở đáy giếng nghe 
được, vì nó chỉ thấy một khoảng không gian hẹp quá. Không thể 
nói vê băng tuyết cho một con trùng chỉ sống một mùa hè nghe 
được vì nó sống một khoảng thời gian ngắn quá. Không thể luận 
(1 Bác hài dây là phía bắc Đông hải. 

(2ì Nghĩa là chưa được bao nhiều mà tự cho là nhiều. 
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về đại Đạo cho một kủ sĩ quê mùa tb nghe được vì họ bị trói buộc 
trong điều lễ giáo, 


Nay anh đã ra khỏi lòng sông, thấy biển cả mà nhận rằng 
mình tâm thường thì ta có thể giảng cái chân !í lớn '? cho anh 
nghe œược. Nước trong thiên hạ, không đâu rộng bằng biển. Vạn 
con sông đổ hoài vào đó, không bao giờ ngừng mà nó cứng không 
hề vơi. Mùa xuân, mùa thu nó cũng vậy, không biết nắng hạn 
(xuân) hay lụt lội (thu). Lưu lượng của nó hơn hẳn Trường Giang 
và Hoàng Hà 'Ÿ? không biết bao nhiêu mà kể. 

Vậy mà ta không hề lấy thế làm tự đắc, vì sao với trời đất, với 
tất cả những vật thụ khí âm khí dương, thì ta có khác gì một hòn 
cuội, một cây nhỏ trong núi lớn. Biết rằng mình nhỏ rồi, đâu còn 
tự đắc nứa ? 


So với trời đất, bốn biển khác gì cái hang nhỏ trong cái chằm 
lớn ? So với bốn biển, Trung Quốc khác gì một hạt lúa trong cái 
kho lớn ? Sinh vật có cả vạn loài mà loài người chỉ là một. Trong 
số những người sống ở chín châu (tức Trung Quốc), ăn lúa để 
sống, đi lại với nhau bằng thuyên và xe, thì cá nhân chỉ là một 
phần tử. Vậy người so với vạn vật có khác gì đàu sợi lông trên 
mình con ngựa 7 Cái mà ngũ đế được kế thừa, cái mà tam vương 
tranh giành nhau, cái mà hạng người có nhân lấy làm lo lắng, 
hạng người có tài năng phải lao khổ, rốt cuộc chỉ có vậy thôi ư ! 
Bá Di từ nhượng mà được cái danh thơm, Khổng tử bàn luận mà 
được coi là bác học. Họ tự hào về đức về tài của họ, có khác gì 
lúc nãy anh khoe nước của anh nhiều không 7 


Hà Bá nói : 


(1) Nguyên văn : khúc sỉ, kê sĩ ở chốn quê mùa, heo lánh ; có sách 
giảng là kê tiêu nhân, 

(2› Nguyên văn : đại ?(. L.K.h. dịch là cái trật tự trong vú trụ. 

(8: Hai con sông lớn nhất của Trung Hoa. 
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- Vậy tôi có thể cho trời đất là lớn mà đầu sợi lông là nhỏ được 
không ? 


- Rhông. Vì cái lượng của Mi thì vô cùng mà thời gian thì 
không ngừng, nó biến đối hoài Ì !, không biết đâu là thủy đâu là 
chuzø'”'. Cho nèn bậc đại trí Ni xa rồi nhìn gần, thấy nhỏ 
không cho là ít, thấy lớn? không cho là nhiều, vì biết rằng cái 
lượng của vật. vô cùng ; hiểu lẽ xưa cũng như nay, không tiếc 
thời xưa mà cũng không cầu gì ở thời nay!”, vì biết rằng thời 
gian không ngừng ; xét luật đây vơi ở trên đời, khi được đã 
không mừng mà khí mất cũng không lo, vì biết rằng số phận bất 
thường. Theo con đường bằng phẳng `) rồi không cho sống là vui, 
chết là họa, vì biết rằng sống chết không có gì là vĩnh cứu. Cái ta 
biết ít hơn cái ta không biết, cuộc đời ta sống không dài bằng 
thời gian trước khi ta sinh ra. Lấy cái cực nhỏ [tức trí tuệ va đời 
sống của ta] mà muốn hiểu đến cùng cái cực lớn [tức tất cả 
những cái ta không biết và cả thời gian trước khi ta sinh ra], như 
vậy là mê loạn, không bao giờ thỏa mãn được. Đã vậy rồi thì làm 
sao có thể biết được đầu cái lông làm tiêu chuẩn cho cái cực nhỏ, 
mà trời đất làm tiêu chuẩn cho cái cực lớn ? 


Hà Bá hoi : 


- Bọn nghị luận ngày nay bảo cái cực nhỏ không có hình thể, 
cái cực lớn không có giới hạn, có thực vậy không ? 


- Từ lập trường nhỏ mà xem cái lớn thì không thấy khắp 
được, từ lập trường lớn mà xem cái nhỏ thì không thây rõ được. 
Cải cực nhỏ là cái nhỏ nhất trong những cái nhỏ, cái cực lớn là 


(1? Vật biến đối hoài nên lượng của nó vô cùng. 

t3) Thời gian trôi hoài nên không biết đầu là đâu là cuối. 

tầi Câu này mỗi sách hiểu một khác, tôi dịch theo ý riêng, không chắc 
đã dúng. 

t4) Nguyên văn : /bán đồ` Thuận theo thiền nhiên, không ham sống, 
khòng sợ chết, là theo con đường bàng phằng ; trái lại là theo con 
đường ghồ ghê. 
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cái lớn nhất trong những cái lớn. Hai cái đó đêu có ưu điểm 
riêng, hiện tượng đó vốn có ', Phân biệt tính với thô là xét 
những vật hữu hình ; những vật vô hình thì không thế phân chia 
ra được ; cái gì không có giới hạn thì không thể tính được. Cái có 
thể diễn bằng lời được là cái "thô". ša sự vật, cái mà ý có thể đạt 
được là cái "tỉnh" của sự vật. Cái gì mà lời không thể diễn, ý 
không thể đạt được thì vượt lên trên cái tỉnh và cái thô. 

Bậc đại nhân hành động không làm hại ai cũng không coi 
trọng lòng nhân và sự gia ân cho người. Họ hành động không vì 
lợi, không khinh người coi cửa, người đầy tớ, không tranh của 
cai, không coi trọng sự từ nhượng, làm việc thì không nhờ cậy ai, 
mà cũng không khoe rằng chỉ trông cậy ở sức mình, cũng không 
khinh bạn tham ô. Hạnh thì khác hẫn thế tục mà không tự hào 
rằng mình khác người ; làm thì theo đám đông mà không khinh 
bọn siểm nịnh. Tước lộc không khuyến khích được họ, hình phạt 
không làm nhục họ được vì họ biết rằng không có gì định được 
phải trái, lớn và nhỏ. Ta nghe nói rằng : "Bậc đạt Đạo thì không 
có danh tiếng, bậc chí đức thì không cần được gì cả, còn bậc đại 
nhân thì không biết có mình". Đó là tự thu ĐBM (từ nhượng) tới 
mực độ cực cao, (# 

Hà Bá hải : 


- [Vật đã không có tỉnh và thô, nhưng có trong và ngoài], vậy 
lấy bê ngoài hay bè trong mà xét thì làm sao phân biệt được quí 
tiện, lớn nhỏ ? 

. Thân Bắc Hải đáp : 

- Theo lập trường Đạo mà xét thì vật không có quí tiện. Theo 

lập trường của vật mà xét thi vật nào cũng tự cho mình là quí 


(1) Nguyên văn : Cốế đi tiện, thử thế chỉ hứu đã. Mỗi sách giảng một 
khác. Có sách dịch là :... đều có tiện lợi riêng, và do hình thể mà 
nói. 

(2) Nguyên vàn cũng rất tối nghia : ước phận chỉ chí dã. Có sách địch 
t\: từ bỏ tới cực độ. Sách khác dịch là hợp tất cả làm một. 
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mà các vật khác là tiện. Theo thế tục mà xét thì quí tiện không 
tùy thuộc chính mình [mà tùy thuộc ý kiến của người khác về 
rnình]. 

Lấy con mắt sai biệt mà xét, muốn nhấn vào chỗ lớn Œ) thì 
không vật nào là không lớn ; muốn nhấn vào chỗ nhỏ thì không 
vật nào là không nhỏ. Biết trời đất chỉ nhỏ bằng hột kê mà đầu 
chiếc lông lớn bằng đồi, núi, tức là hiểu rõ cái độ số sai biệt rồi. 

Xét về phương diện công hiệu, muốn nhấn vào sự công 
dụng? thì không vật nào không có công dụng ; muốn nhấn vào 
sự vô công dụng thì không vật nào có công dụng. Biết được đông 
và tây đối lập nhau, mà phải có phương này mới có phương kia, 
tức là phân định được công dụng của mỗi vật rồi. 


Xét về phương diên ý hướng, muốn nhấn vào chỗ phải của 
mỗi vật '?' thì không vật nào là không phải ; muốn nhấn vào chỗ 
không phải của mỗi vật thì vật nào cũng là không phải. Biết 
rằng Nghiêu và Kiệt đều tự cho mình là phải mà cho đối phương 
là quấy, túc là có ý niệm đừng về ý tưởng, hành vi của mỗi người 
rồi. 

Xưa kia Nghiêu và Thuấn vì nhường ngôi mà thành đế vương; 
vua Yên là Khoái vì nhường ngôi cho tể tướng là Tử Chỉ ' ` mà 
thân chết, nước mất ; Thang và Võ [vương] nhờ tranh đoạt mà 
lên ngôi vua, Bạch công t8) vì tranh đoạt mà bị giết. Do đó mà 
xét, việc tranh đoạt hay nhường ngôi, hành vi của Nghiêu và 


(1) (2) (3ì Nguyên văn : nhân kì sở đại nhí đại chỉ. Có sách dịch là : vì 
mối vật tự cho mình là lớn... Có sách lại dịch là : nhân cái lớn của 
mỗi vật... 

(4) Việc này xây ra vào thời Tè Tuyên vương (coi Chiến Quốc sách - 
VIL® - trang 6326 - Lá Bối - 1972), vậy là xảy ra ở thời Trang tử. 
Những người viết bài này sống sau Trang tử, nên mới sắp vào việc 
thời xưa (tích giả : xưa kia). 

(ð) Tên là Thắng, cháu nội vua Sở Bình vương, đấy binh tranh ngôi, bị 
Diệp công giết. . 
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Kiệt, bên nào cao quí bên nào đê tiện, đèu là tùy thời, không có 
gì là nhất định. 


Cái đòn nóc hoặc cái rường nhà có thể dùng để tống cửa 
thành mà *+ông thể dùng để lấp một lỗ nhỏ, vì mỗi việc có một 
khí cụ riêng. Loài ngựa tốt kì, kí, và con Hoa - lưu một ngày đi 
ngàn đặm mà bắt chuột thì không bằng con H-tính tÙ vì mỗi loài 
có một tài riêng. Ban đềm con cú, con vọ bắt được con mạt, thấy 
được đầu chiếc lông, mà ban ngày mở lớn mắt ra cũng không 
thấy được ngọn đồi, ngọn núi, đó là bản tính của mỗi vật, 

Cho nên bảo chỉ muốn bắt chước cái phải mà bỏ cái trái, chỉ 
muốn có trị mà không có loạn là chưa hiểu cái W của trời đất ; cái 
bản thể của vạn vật. Như vậy không khác gì chỉ muốn bắt chước 
trời mà không biết có đất, bắt chước âm mà không biết có dương, 
điều đó hiển nhiên là không thể được. Nếu cứ cố chấp giữ y đó 
thì không phải là ngu muội cũng là lừa gạt. Ngủ Đế nhường ngôi 
mỗi vị một khác, tam đại truyn ngôi mỗi nhà tuột khác. Kẻ nào 
chiếm quy». mà không hợp thời nghị, trái với lòng dân, thì gọi là 
kẻ cướp ngồi ; nếu hợp thời nghí, thuận với lòng dân thì gọi là 
hợp nghĩa. Thôi đừng nói nữa, Hà Bá ! Anh làm sao phân biệt 
được quí uiẹn, lớn nhỏ. 

Hà Bá hỏi : 

- Vậy thì tôi nên làm gì ? Không nên làm gì ? Nên từ bỏ hay 
nhận cái gì ? Nên tiến hay lui ? Phải làm sao đây ? 

Thần Bác Hải đáp : 

- Theo lập trường Đạo mà xét thì có gi là quí, là tiện ? Đó chỉ 
là tương đối trải nhau thôi !?', Anh đừng nên câu chấp, như vậy 
trái với Đạo. Có gì là ít, là nhiều ? Ít, nhiều chỉ là nhứng nhận 


(1) Một loài chôn. 
(3) Nguyên văn : phân diễn. Có sách dịch là "hợp nhất", tức như tuy 
hai mà một. Có sách giảng là qui, tiện tuần hoàn nhau. 
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định nhất thời. Anh đừng chấp nhất trong hành vi, như vậy là 
sai Đạo. 


Anh phải nghiêm như một ông vua, không có ân huệ thiên tư, 
phải tự tại f?? như thân Xã trong lúc tế lễ, không ban phúc cho 
tiên; ai ; lòng phải rộng rãi như bốn phương vô cùng, không có 
bờ cõi, ôm cả vạn vật, không che chở riêng cho vật nào. Như vậy 
là vô tư. 


Vạn vật đều ngang nhau, có vật nào dài, vật nào ngắn đâu ? 
Đạo không có đầu có cuối. Vật sinh rồi chết, đừng trông cậy khi 
nó thành tựu vì vật có lúc đây lúc vơi, không có hình thể bất 
biến. Tuổi không thể lùi lại được, thời gian không thể ngừng lại 
được. Có a.:g thì có giảm, có đây thì có vơi, có chung thì có 
thủy. Có thể coi đó là xu hướng của đại Đạo, tình lí của vạn vật. 
Đời vạn vật qua mau như ngựa chạy, không có cái động nào mà 
không biến, không lúc nào là không chuyển. Anh hỏi nên làm gì, 
không nên làm gì ư ? Thì cứ để cho bản thân anh tự nhiên biến 
hóa. 


Hà Bá hỏi : 
- Đạo có gì mà quí như vậy ? 
Thần Bắc Hải đáp : 
- Ai hiểu Đạo thì tất biết lí “?, biết được lí thì rõ phép quyền 
- biến, rõ phép quyền biến thì không bị ngoại vật làm tổn thương. 
Bậc chí đức thì vô lứa mà không nóng, xuống nước mà không 
chìm, nóng và lạnh không làm cho đau được, cảm thú không làm 
hại được. Không phải là bậc chí đức khinh suất coi thường những 
cái đó ; họ xét rõ an và nguy, bình tĩnh trước họa và phúc, thận 
trọng tiến lui, cho nên không cái gì làm hại được. 

Cho nên bảo : "Trời ở trong, người ở ngoài !` mà Đức ở trời. 
(1) Nguyên văn : diêu điêu là tươi tỉnh. 


(2) Theo L.K.h., l¡ đây là trật tự của vủ trụ. 
t3) Nghĩa là thiên cơ ở trong lòng, hành vi của người hiện ra ở ngoài. 
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Biết được tác dụng của trời, của người thì lấy trời làm gốc mà 
đứng vững ở Đức t ; người như vậy có thể tiến lui, co đuối, trở 
về cái cốt yếu mà bàn về cái cao nhất của Đạo", 

Hà Bá bỏi : 

- thế nào là trời ? Thế nào là người ? 


- Bò và ngựa có bốn chân, đó là trời {thiên nhiên] ; cột đâu 
ngựa, xô mũi bò, đó là người [làm ra]. Đừng đem cái người làm 
mà diệt cải thiên nhiên, đừng đem hành động mà diệt trệt tự vũ 
trụ [mệnh) '?, đừng đem cái bân tính của mình mà bí sinh cho 
danh tiếng. Cẩn thận giữ đúng như vậy mà đừng quên, thì là trở 
về cái bản chất [phản kì chân] của mình. 


Con quì ước ao được như con huyện, con huyện ước ao được 
như con rắn ; con rắn ước ao được như gió ; gió ước ao được như 
tắt ; mắt ước ao được như tim. t3! 


Con qui bảo con huyện : 


- Tôi lò cò một chân mà đi, không bằng anh được '4. Sao mà 
anh dùng được cả vạn chân như vậy 7 


Con huyền đáp : 


- Không phải vậy. Anh có thấy một người nhổ nước miếng | 
không ? Những giọt phun ra lớn thi như hạt châu, nhô thì như 


(1) Theo L.K.h., chữ đốc (trong vị hồ đắc) phải sửa là chứ đức. 

t2) Nguyên văn : vò dĩ cố điệt mệnh. H.C.H. dịch là đừng vì sự cố mà 
hủy điệt tính mệnh. Tôi theo L.K.h. 

(3) Có thể hiểu như vậy : con quì (một quái vật tưởng tượng cớ một 
chân) đi chậm hơn con huyền (một loài trùng có trăm chân, con 
rết chàng ?) có một trăm chân, con huyền bò chậm hơn con rắn 
không có chân, rắn đi nhanh không bằng gió, gió còn thua mắt vì 
mắt thấy lền, mất lại thua tìm ttỉnh thần) vì tim nghĩ tới được 
những cái mắt không thấy. Do đó con quì ước ao được như con 
huyện, » n huyên ước ao được như con rắn... 


(4). Nguyên văn : dư vô như hi. Có sách dịch là : không gì tiện bàng 
tôi. 
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sương mù, hết thảy đều rớt xuống, lẫn lộn, nhiều vô kể. Tôi vận 
động theo bản tính tự nhiên (thiên cơ), không hiểu tại sao như 
vậy. 

Con huyền hỏi con rắn : 


- "ôi có nhiều chân như vây, anh không có chân, mà sao tôi 
không đi nhanh bằng anh ? 


Con rắn đáp : 

- Đó là do bản tính tự nhiên, không thể thay đổi được. 

Tôi có cân dùng gì tới chân đâu ? 

Con rắn hỏi gió : 

- Tôi đi bằng xương sống và hai bên sườn của tôi, như vậy là 
tôi có hình thể. Còn anh ù ù nổi lên ở Bắc Hải, thối tới Nam Hải, 
mà cơ hồ l hàng có hình thể. Tại sao vậy ? 

Gió đáp : 

- Phải, tôi ù ù nổi lên ở Bắc Hải, thổi tới Nam Hải, nhưng 
người ta lấy ngón tay trỏ tôi, tôi không chống lại được, lấy chân 
đạp tôi, tôi cũng đành chịu. Tuy nhiền làm gẫy cây lớn, thổi bay 
nóc nhà lớn, thì chỉ tôi mới làm được. Vậy tôi biết dùng những 


cái thua nhỏ để thành một cái thắng lớn. Chỉ bậc thánh nhân 
mới tạo được những thắng lớn. 


3 ` : 
Khi Khổng tử đi tới đất Khuông, bị một đám người bao vây 
vòng trong vòng ngoài. Vậy mà ông vẫn đàn hát không ngưng. 
Tử Lộ lại gần hỏi : 
- Lúc này mà sao thây vui được như vậy ? 
Khổng tử đáp : | 


- Lại đây, thầy nói cho nghe. Ta vốn tránh sự khốn cùng từ 
làu, mà không thoát khỏi, đó là số mệnh. Ta vốn mong được 
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thông đạt từ lâu mà không sao được, đó là thời vận. Thời Nghiêu, 
Thuấn, không ai khốn khổ, đâu phải vì ai cũng khốn cả. Thời 
Riệt, Trụ, không ai sung sướng, đâu phải vì ai cũng ngu cả. Thời 
thế khiến vậy. 


X':ống nước mà khòng sợ con giao !”, con rồng, đó là cái 
dũng của bọn chài lưới ; trên bộ mà không sợ con tê ngưu, con 
cọp, đó là cái dũng của bọn thợ săn. Trước mũi gươm đao, mà coi 
chết như sống, đó là cái dũng của liệt sĩ. Biết rằng khốn cùng đo 
mệnh, thông đạt nhờ thời, gặp nạn lớn mà không sợ, đó là cái. 
dũng của thánh nhân. Do [tức Tử Lộ], anh cứ yên tâm. Số mệnh 
thây đã được an bài rồi. 


} 


Một lát sau, một người đeo binh khí, tiến tới xin lỗi Khổng 
tử : 


- Chúng tôi tưởng lâm ngài là Dương Hổ nên mới bao vây. 
Bây giờ biết là lam, xin ngài thứ lỗi cho. 


Nói rồi, người đó rút lui. 
4 
Công Tôn Long '#) hỏi Ngụy Mâu 13 


- Hồi trẻ tôi học đạo tiên vương, lớn lên hiểu rõ nhân nghĩa, 
biết hôn hơp cái giống nhau và cái khác nhau, tách cái cứng và 
cái trắng (trong cục đá) ra, phủ nhận cái mà người khác xác 


(1) Con giao, theo tự điển, cùng một loại với con rồng. 

(2ì. Công Tòn Long, ở trong phái Danh gia, (khoảng - 330 - 242), kém 
Trang từ độ ba chục tuổi. Trong chương Tê vật luận, Trang tử đã 
chỉ trích thuyết của Công Tôn Long. Công Tôn Long tách cái cứng 
và cái trắng (li kiên bạch) ; còn Huệ Thì mới hỗn hợp cái giống 
nhau và cái khác nhau (hợp đông dị). Tác giả bài này, không phải 
là Trang tử, đâ [âm, cho thuyết hợp đông dị cúng của Công Tòn 
Long. 

(3). Công tử nước Ngụy, tên Mâu. chính là môn đệ Dương Chu, ỡ đây 
tác giả cho là môn đệ Trang tứ. 
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nhận, chấp nhận cái mà người khác không chấp nhận, làm hoang 
mang trí tuệ của bách gia, khuất phục được nhiều người khi biện 
thuyết, tôi đã tự cho như vậy là kiến thức tuyệt vời rồi. Nhưng 
bây giờ nghe lời nghị luận của Trang tử, tôi ngạc nhiên, hoang 
mang, không biết tại tôi lí luận chưa sâu sắc hay trí tuệ tôi 
không bằng ông ấy, mà đành câm miệng không nói gì được. Xin 
hỏi ng như vậy là nghĩa làm sao ? 


Công tử Mâu ngồi dựa vào cái kỉ, thở đài, ngướt mắt lên trời 
mà Cười : 

- Ông có được nghe kể chuyện này không ? Một con ếch nhỏ 
ngồi trong một cái giếng sụp nói với một con rùa lớn Biển đông : 
"Tôi sung sướng quá, tôi có thê ra khỏi giếng, nhảy lên miệng 
giếng, rồi lại vô giếng, ngồi nghỉ trong những kẽ gạch của thành 
giếng. Bơi trong nước thì nước đỡ nách và cầm tôi, nhảy xuống 
bùn thì bùn lấp chân tôi tới mắt cá. Ngó lại phía sau, thấy những 
con lăng quăng, con cua, con nòng nọc, không con nào sướng 
bằng tôi. Và lại một mình chiếm một chỗ nước tụ, tự do bơi lội 
trong một cái giếng sụp, còn vui gì hơn nứa ? Sao anh không vô 
giếng tôi một lát coi cho biết ? 

Con rùa Biển đồng vừa mới muốn đút cái chân bên trái vô 
giếng thì thấy không còn chỗ vì cái đùi bên phải đã bít cái giếng 
rồi. Nó từ từ rút chân ra, lùi lại, bảo con ếch : 

- Biến đông mênh mông, ngàn dạm đã thấm gì, sâu tham 
thắm, ngàn nhẫn t đã thấm gì. Thời vua Vũ, cứ mười năm thì 
chín năm lụt, vậy mà mực nước ở biển không lên. Thời vua 
Thang, tám năm thì bảy năm hạn hán, vậy mà bờ biển không lùi 
ra xa. Không vì thời gian ngắn hay dài mà thay đổi, không vì 
mưa nhiều hay ít mà tăng giảm, đó là cái vui lớn của Biển đông. 

Con ếch trong cái giếng sụp nghe vậy ngạc nhiên, thu hình 
lại, hoảng hốt, bối rối. 


{Công tử Mâu nói tiếp :] 
(1) Mỗi nhần là tám thước đời Chu. 
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- Vả lại r rười nào mà trí tuê chưa biết được đâu là phải đâu là 
trái mà đòi xét thuyết của T.ang tử thì khác gì con muỗi muốn 
khiêng núi trên vai hoặc con rết muốn chạy đua với sông Hoàng 
Hà, Không thể nào được. Người nào trí tuệ không nhận được 
những sâu sắc tế nhị, kì diệu trong nghị luận mà chỉ tìm những 
thắng lợi nhất thời thì khác gì con ếch nhỏ trong cái giếng sụp 
đó ? 

Trarig tử, chân đạp vào suối vàng mà bay bổng lên trời xanh, 
không phân biệt Nam, Bắc, tỉnh thần bàn bạc khắp vũ trụ, nhập 
vào chỗ thâm áo không lường được, không phân biệt Đông, Tây, 
xuất phát từ chỗ tối tăm nguyên thủy (huyền mình) rồi trỏ về 
đại Đạo. 


Mà ông hẹp hòi muốn lấy nhãn quang thế tục để phân tích, 
dùng biện tận để tìm hiểu, có khác gì nhìn trời qua một cái ống 
trúc, đâm tÌ' mạt đất bằng một chiếc dùi. Như vậy có nhỏ mọn 
quá không ? Ông nên thôi đi. ˆ 


Ông có nghe nói bọn thanh niên [quê mùa] ở Thọ Lăng [một 
Ấp ở nước Yên] lại Hàm Đan [kinh đô của Triệu] học dáng ởi 
uyễn chuyến của người Triệu không ? Chưa học được thì đã quên 
cách đi cũ của học rồi, đành phải bỏ mà trở về. Nếu ông không 
về ngay đi thì sẽ quèn hết những điều ông đã biết mà mất cái 
nghề ngụy biện của ông, 

Công Tôn Long mở miệng không được, lưỡi ríu lại, vội vàng 
chạy ởi. 


5 


Trang .ử câu trên sông Bộc. Vua Sở '?` phái hai vị đại phu lại 
báo trước "sẽ xin đem việc nước làm phiền ông". 

Trang tử vẫn câm cân câu, không ngoảnh lại, mà đáp : 
(1) Nguyên văn là ch¡. H.C.H, dịch là đo. 


(2) Sơ Uy vương. Sử }í của Tư Mã Thiên củng chép truyện này, 
nhưng lời khác hản. 
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- Tôi nghe nước Sở có một con rùa thần chết đã ba ngàn năm, 
nhà vua gói nói vào chiếc khăn, cất trong cái hộp ở trên miếu 
đường. Con rùa ấy chịu chết mà lưu lại bộ xương cho người ta 
thờ hay thích sống mà lết cái đuôi trong bùn ? 


Hai vị đại phu đáp : 
- Thà sống mà lết cái đuôi trong bùn còn hơn. 
Trang tử bảo : 


- Vậy hai ông về đi ! Tôi cũng thích lết cái đuôi trong bùn 
đây. 


6 


Huệ tử [tức Huệ Thi] làm tế tướng nước Lương. Trang tử qua 
thăm. Có kẻ nói với Huệ tử rằng Trang tử lại để tranh ngôi tế 
tướng. Huệ tử sợ hãi, sai người tìm Trang tử khắp nước suốt ba 
ngày ba đêm. 


Khi tới, Trang tử bảo : 


- Ông có biết một con chỉm ở phương Nam người ta gọi là eon 
uyên sô tÙ' không ? Khi nó cất cánh từ Nam hải mà lên Bắc hải, 
không phải là cây ngô đòng thì nó không đậu, không phải là hột 
luyện thì nó không ăn, không phải là nước suối ngọt thì nó 
không uống, Một con cú đương rỉa xác một con chuột thấy nó 
bay ngàng, [sợ nó tranh ăn], ngửng lên nhìn nó, kêu lên một 
tiếng lớn dọa nó. Nay ông vì [cái ngôi tế tướng] nước Lương mà 
cũng muốn kêu lên để đọa tôi sao ? 

Trang tử cùng với Huệ tử đi đạo trên câu sông Hào. Trang tử 
bảo : 


- Đàn cá du ?® kia thung dung bơi lội, đó là cái vuí của cá. 
Huệ tử bẻ : 


(1! Mật loại chím phượng. 
(22 Một loại cá trắng. ˆ 
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- Ông không phải là cá, làm sao biết được cái vui của cá ? 

Trang tử đáp : 

- Ông không phải là tôi, làm sao biết được rằng tôi không biết 
ái "nai của cá. 

- Tôi không phải là ông, dĩ nhiên tôi không biết được ông, 
nhưng ông không phải là cá thì hiến nhiên là ông không biết 
lược cái vui của cá. 

Trang tử bảo : 

- Xiu trở lại câu hôi đầu tiên. Ông hỏi tôi làm sao biết được cái 
vui của cá. Như vậy tức là ông nhận rằng tôi đã biết cái vui đó 
rồi [nên mới hỏi làm sao tôi biết được ?]. Làm sao tôi biết được 
ư ? Thì đây : tôi đứng trên cầu sông Hào này nhìn mà biết được. 
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NHẬN ĐỊNH 


Các học giủ từ Vương Phu Chỉ, Diệp Quốc Khánh tới La Căn 
Trạch, Hoàng Cẩm Hoành... đều cho rằng chương này không 
phó: của Trương từ uiết. 

Như bài õ (Trang tử câu trên sông Bộc, không chịu giúp uua 
Sở) bài 6 (Trang từ tự 0í mình uới con chím "uyên sồ", cho Huệ 
Thị là con cú) đều là của người đời sau uiết uề Trang. Hiển 
nhiên nhất là bài 4 trong đó Ngụy Mâu cực lực đề cao Trang. 


"Trang hử chân đạp uào suối uàng mà bay bồng lên trời xanh... 
tỉnh thần sài bạc khắp uũ trụ, nhập Đào chỗ thâm áo không 
lường được. . 


Một lẽ nữa là bút pháp có chỗ nặng uề biện thuyết, lô gích 
khúc xa bút pháp của Trong, như bài 7, 


Lã thứ ba, trong bài 1 cô côu ; 


"Xưa hìa, uua Yên là Khoái nhường ngôi cho Tử Chỉ..." Việc 
đó xay uào thời Tè Tuyên uương, túc thời Trang tử. Người liết. 
bài đó phải sinh sau Trang tử nên mới dùng hai chứ "xưa bía" 
(tích giả). 


Nhưng xét uề nội dung thì những tư tưởng chính trong 
chương, không cô lớn nhô, sang hèn, thị phi (bài 1) ; uật nòo 
cũng có khả nững riêng, hoạt động theo bản tính, uậy không nên 
ganh i{, vóc ao được như những uột khác (bài 2) ; biện luận 
không giún ta tìm được chên lí (bài 4) thì đúng là tư tưởng của 
Trang trong 1ê uột luận uà Tiêu dao du. 


Đặc biệt là những đoạn dưới đây trong bài 1 : 


- Không thể cho trời đết là lớn mà sợi lông là nhỏ oì "côi 
lượng của uật thì uô cùng mà thời gian thì không ngừng, nó biến 
đổi hoài, không biết đâu là thủy đêu là chung". 


- "Theo lập trường Đạo mà xét thì uột không cô quí tiện... Lớy 
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con mắt sai biệt mà xét, muốn nhấn uào chỗ lớn thì không uật 
nào là không lớn, muốn nhấn ào chỗ nhỏ thì không uật nào là 
không nhỏ... Xéi uề phương diện ý hướng, muốn nhấn uùo chỗ 
phải của mãi uột thì không uột nào là không phôi, muốn nhấn uòo 
"hỗ hhông ,aäi thì không uột nào là không phốt". 


- Vạn uật đều ngàng nhơu, cô uột nào dài, uật nào ngắn đâu ? 
Vật sinh rồi chết, đừng trông cây khi nó thành tựu 0ì uột cô lúc 
đầy lúc uới, không có hình thể bất biến. Tuôi không thể lùi lại 
được, thời gian không thể ngừng lại được. Có tăng thì có giảm, 
có đầy thì có uơi, có chung thì cô thủy. Có thể coi đô là cái xu 
hướng của Đạo, cái lí của uạn uội..." 


Chỉ là khai triển tư tưởng của Trang, nhưng phải là môn đệ 
thông mình, trung thành của Trang mới uiết được. Có nhà đoán 
rùng hạng môn đệ đó sống ở đời Tồn hoặc Hán. 


Thy nhiên, trong bài 1 đó, cũng cô điểm khóc Trang, Túc giả 
cô oó nh không chếp nhận sự huyền bí, bảo hạng, chí đức uô lửa 
mà khong nông, xuống nước mà khồng chìm, nóng uè lạnh 
không làm cho đau được, không gì làm hại được chỉ là uì thận 
trong tiến lui, xét rõ an nguy, bình tĩnh trước họa phúc. 


Chương này được nhiều người thích uì giọng khoáng đại 
trong bài 1 uà những cố sự 0ề Trang (bời 5, 6, 7) tuy không chắc 
là đúng, nhưng lí thú. 
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CHƯƠNG XYVIII 


CỤC VUI 
(Chí lạc) 


1 


Trên đời có cái gì cực vui làm cho người ta bảo toàn cái thân 
được không ? [Muốn có cái cực vui đó] nên làm cái gì ? Dựa vào 
cái gi ? Tiá.h cái gì ? Nhận cái gì ? Lại gân cái gì ? Xa lánh cái 
gì ? Yêu cái gì ? Ghét cái gì 

Cái mà mọi người trọng là phú, quí, tho, điều tốt ; cái mà mọi 
người lấy làm vui thích là mạnh khỏe, ăn ngon, mặc đẹp, được 
hưởng thanh sắc. Cái mà mọi người khinh là sự bận tiện, chết 
yếu, ác tật!” ; cái mà mọi người lấy làm đau khổ là thân không 
được an vui, miệng không được ăn ngọn, mình không được mặc 
đẹp, tai mát không được hưởng thanh sắc. Ai không được những 
cái đó thì rầu rĩ, lo sợ. Như vậy chẳng ngu sao, vì những cái đó 
chỉ là vui vẻ hình hài. 

Người giàu lao khổ, làm việc cho nhiều để tích trữ tiền của 
mà họ tiêu không hết, như vậy là đối với hình hài, họ quá câu cái 
vật chất ở ngoài ` Người sang [có chức vụ quan trọng], hết 
ngày tới đera, suy nghĩ, lo lắng hoài không biết việc mình làm tốt 
hay xâu, như vậy là đối với hình hài, họ coi thường nó quá. Người 
(11 Nguyên văn : ác. Có sách dịch là tiếng xấu 


t3) Nguyên văn : Kì vị hình dã, điệc ngoại hï H,C.H. dịch là : đối với 
hình thê hà khắc quá. 
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ta mới sinh ra đời đã phải lo lắng rồi ; nếu trường thọ thì tỉnh 
thần mè muội đi, lo lắng nhiều mà vẫn không chết cho, sao mà 
khổ thế ! Như vậy là xa lạ với hình hài ' quên không bảo toàn 
nó. Bậc liệt sĩ hi sinh cho người khác, được thiên hạ khen, nhưng 
khô.sg bảo toàn được sinh mệnh. Tôi không biết như vậy cái 
thiện có thực là thiện không ? Hay là bất thiện đấy ? Bảo đó là 
thiện thì sao lại không bảo toàn được sinh mệnh của mình ? Bảo 
là không thiện thì sao lại bảo toàn được sinh mệnh của người 
khác 2 


Cho nên bảo : "Nếu can gián trung thực mà không được 
nghe thì thôi, làm thính, mặc kệ, đừng can gián nứa." Vậy mà Tứ 
Tư !?' cứ cố can gián đến nỗi tàn hại thân thể ; ông ấy can gián 
để được tiếng là trung. Như vầy là tốt hay không ? 

Khi tôi xét hành vi của người đời cùng cái mà họ lấy làm vui 
thì tôi không biết cái vui đó có thực là vui không. Cái mà người 
ta lấy làm thú, hăm hở tranh nhau, như không thể làm khác 
được và được mọi người gọi là vui : cái đó tôi tự hỏi có là vụi thực 
hay không ? 


Tòi cho rằng vô vi mới thực là vui, nhưng mọi người cho nó là 
rất khổ. Cho nên bảo : "Cực vui thì không vui, cực có danh dự thì 
không có danh dự." 


Cái phải cái trái trong thiên hạ, quả là chưa định được ; 
nhưng vô tri thì quyết định được phải trái. Nếu cái cực vui là 
làm cho người ta sống thì chỉ có vô vi mới bảo toàn được thân 
mệnh. Tôi xin thử giải thích : Trời vô vi nên mới trong xanh, đất 
vô vi nên mới yên tĩnh. Hai cái vô vi đó phối hợp nhau mà vạn 
vật mới sinh hóa. Thấp thoáng mập mờ (hoảng hốt) °” không 


biết từ đâu mà ra, thấp thoáng mập mờ mà không có hình tượng. 


(1) Nguyên vàn : kì vị hình đã, diệc viễn hï. Câu này cũng như câu (2) 
rất tối nghĩa, mỗi sách giảng một khác. 

(2) Coi chú thích chương X : Khư khiếp. 

(3! Hai chữ hoâng hốt này nguyền ở Đạo đức kính của Lão tử. L.K.h. 
địch là vụt qua, không bắt được, không hiểu được. 
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Vạn vật phôn tạp, đều từ vô vi mà ra. Cho nên bảo : "Trời đất 
không làm gì cả mà không có gì là không làm." Ai là người có thể 
vô ví được đây ? - 

Vợ Trang tử chết, Huệ tử lại điếu, thấy Trang tử ngồi xoạc 
chân ra, gõ nhịp vào một cái vò 'Ì” mà hát, bèn bảo : 


- Ăn ở với người ta, người ta nuôi con cho, nay người ta chết, 
chẳng khóc đã là bậy rồi, lại còn hát gõ nhịp vào cái vò, chẳng là 
quá tệ ư ? 


Trang tử đáp : 


- Không phải vậy. Khi nhà tôi mới mất, làm sao tôi không: 
thương xót ? Nhưng rồi nghĩ lại thấy lúc đau, nhà tôi vốn không 
có sinh mệnh ; chẳng những không có hình thể mà đến cái khí 
cũng không có nữa. Hỗn tạp ở trong cái khoảng thấp thoáng 
mập mờ '° mà biến ra thành khí, khí biến ra thành hình, hình 
biến ra thành sinh mệnh, bây giờ sinh lại biến ra thành tử, có 
khác gì bỏ. mùa tuân hoàn vận hành đàu. Nay nhà tôi đã nghỉ 
yên trong cái Nhà lớn !”” mà tôi còn ồn ào khóc lóc ở bèn cạnh 
thì tôi không hiểu lẽ sống chết rồi. Vì vậy mà tôi không khóc. 


3 


Chú Chỉ Lä và chú Hoạt Giới ''` cùng ngắm mộ ông Hoàng Đế 
ở trên núi Minh Bá '°), trong miền hoang đã Côn Lôn. Một lát họ 
bỗng thấy một cái bướu 'Ê' mọc ở khuỳu tay trái họ ra. Chỉ Lì 
vừa sợ vừa khó chịu, hôi bạn: ” 


(1! Ta vẫn thường dịch là vỗ vào cái bồn. Chính là một cái vò bằng đất 
mà thời đó, nước Tấn dùng làm nhạc khí, 

(2) Coi chú thích (1! bài trên. Có thể dịch là cái hư không. 

(3ì “Tức trời đất. 

t4) Chí L¡ tượng trưng sự quên hình hài ; Hoạt Giới tượng trưng sự 
quê) tri tuệ. 

(5) Tượng trưng sự tối tăm. 

(6 Nguyên văn là chữ iiêu (cây liễu), nhưng các bân đều bảo chính là 
chữ ? (cái bướu). 
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- Anh thấy ghét cái bướu này không ? 

Hoạt Giới đáp : 

- Không. Sao lại ghét nó ? Sống chỉ là gởi thôi ; ta sinh ra là 
gời tạm ở đời này. Đới sống chỉ là bụi rác. Sống với chết, cũng 
như ngày và đêm, nối tiếp nhau. Vả lại anh và tôi đương quan sát 
một sự biến hóa tự nhiên, mà bây giờ sự biến hóa xảy đến cho tôi 
thì sao tôi lại ghét nó ? 

4 

Trang tử qua nước Sở thấy một sọ người đã khô nhưng còn 
nguyên vẹn, càâm roi ngựa gõ vào, hỏi : 

- Ai đó vì tham sinh, trái thiên lí mà tới nỗi này ? Hay là làm 
điều hại nước mà bị chết chém ? Hay là có những hành vi bất 
lương, làm xấu hổ cha mẹ vợ con mà tới nỗi vậy ? Hay là vi chết 
đói chết rét mà tới nỗi vậy 7 Hay là được sống hết tuổi trời rồi 
chết ? 

Nói xong Trang tử lấy cái sọ đó kê đầu mà ngủ. Nửa đèm sọ 
người hiện lên trong mộng, bảo : 

- Nghe ông nói tựa như một biện sĩ. Ông chỉ nói đến những 
hệ lụy của người sống ; mà chết rồi thì hết. Ông muốn nghe tôi 
nói đến cái vui sau khi chết không. 

- Dạ, xin cho nghe. - 

Cái sọ bèn nói : 

- Chết rồi thì không có vua ở trên, bề tôi ở dưới nứa, không có 
công việc trong bốn mùa nửa, thung dung cùng thọ với trời 
đất'Ì, dù làm vua cũng không vui bằng, 

Trang tử không tin, bảo : 

- Nếu tôi xin vị thần coi việc sống chết cho hình thể ông sống 


(1) Nguyên:vần : di thiên địa vi xuân thu (lấy trời đất làn: mùa xuân 
mùa thu). 
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tại với đủ da thịt, xương, gân, để ông gặp lại cha mẹ vợ con, bạn 
bè, hàng xóm thì ông có muốn không E) 


Cái sọ cau mày nhăn nhó đáp : 


- m sao tôi lại chịu bỏ cái vui như ông vua mà chịu trở lại 
cảnh lao khổ của cõi người được ? 


5 


Nhan Uyên qua phương đông, tới nước Tè. Khổng tử có vẻ lo. 
Tử Cống rời cái chiếu, hỏi thây : 

- Con xin hỏi, anh Hồi qua nước Tê mà thây có về lo, là tại 
sao ? 

Không tử đáp : 


- Anh hỏi như vậy là phải. Xưa Quản tử [tức Quản Trọng] nói 
câu này mà thây khen là rất đúng : "Cái đây nhỏ không chứa 
được một vật lớn, sợi đây ngắn không thể thòng xuống giếng sâu 
để múc nuớc”. Lời đó nghĩa là số mệnh đã định rồi, mỗi vật thích 
nghỉ với công dụng của nó, không thể thay đổi được. Thây sợ anh 
Hồi đem đạo Nghiêu, Thuấn, Hoàng Đế, rồi lại đem lời của Toại 
Nhân, Thân Nông giảng cho vua Tê nghe, những lời đó trái với 
tâm ý vua Tê, vua Tê không hiểu được, không hiểu được thì mê 
hoặc mà nghỉ ngờ, rồi giết anh Hồi mất. 


Và lại, anh không được nghe chuyện này sao ? Xưa có một 
con chim biển đáp xuống ngoài thành nước Lỗ. Vua Lỗ ngự ra 
bắt nó, rước nó về thái miếu, đặt tiệc nừng nó, cho tấu nhạc Cứu 
Thiên, làm lễ thái lao [mổ bò, cứu và heo] khoản đãi nó. Nhưng 
con chím dớn đác, âu sau, không ăn một miếng thịt, không uống 
một giọt rượu, ba ngày sau chết. Đó là lấy cách phụng dưỡng 
mình mà nuôi chim, chứ không phải lấy cách nuôi chỉm mà nuôi 
chim. Muến lấy cách nuôi chỉm mà nuôi chim thì phải cho nó ở 
trong rừng sâu, tự do đạo trên đồng lày, trôi nổi trên sông hồ ; 
phải cho nó ăn lươn hoặc cá nhỏ, để nó bay cùng hàng với những 


448 TRANG TỪ 


con chim khác, đáp xuống đâu thì đáp, tự do, tự tại. Chỉ nghe 
tiếng nói của người nó đã ghét rồi, huông hồ tiếng nhạc ồn ào đó, 
làm sao nó chịu nổi ? 

Nều tấu khúc Hàm Trì hoặc Cửu Thiều ở cánh đồng Động 
Đình '” thì loài chim nghe thấy tất bay đi, loài thú nghe thấy tất 
chạy, loài cá nghe thấy tất lặn xuống sâu, mà người thì bu lại 
nghe. Cá ở dưới nước thì sống, người ở dưới nước thì chết ; vì mỗi 
loài một khác nên nhu cầu '“ cũng khác. Vì vậy thánh nhân thời 
xưa nhận rằng mỗi người có một khả năng riêng mà không dùng 
mọi người vào chung một việc. Danh phận phải hợp với thực tế, 
bốn phận phải thích nghỉ với khả năng, Như vậy gọi là đạt được 
lẽ tự nhiên mà duy trì được hạnh phúc. 


6 


Liệt tứ trong khi qua Vệ, ngồi ăn bên đường, bỏng thấy một 
cái sọ người đã được một trăm năm, bèn vạch có, trỏ nó, bảo : 
"Chỉ có ông và tôi là hiểu rằng không có gì thực là sinh, thực 
là tử. Ông có thực là khổ không, mà tôi có thực là sướng 
không ?°, *Ð 


7 


Phôi chủng có bộ phận cực nhỏ gọi là "cơ". Cái cơ đó gặp nước 
thì thành một thứ cỏ tựa như tơ, gọi là "tuyệt" ĐÁ gặp chỗ đất 
giáp nước thì thành rêu xanh, gặp chỗ khô ở trèn gò thì thành 
một thứ cỏ gọi là "xa tiền thảo”, Xa tiền thảo ở chỗ có phân thì 
thành "ô tức thảo" [cỏ chân quạ], rễ ô túc thảo biến thành bọ ray, 
còn lá thì biến thành bướm. Chỉ trong một thời gian ngắn, bướm 
(1) Cũng như trong bài 3 chương Thiên vận, Động Đình đây chỉ là 

một tên tượng trưng. 

(2) Nguyên văn là hiếu ố : thích và ghét. 

(3) Bài này có trong bộ Liệt tứ, trang 96 - LÁ Bối - 1972. : 

(4) H.C-H bảo đọc là tuyệt D.N.L. đọc là kế. Không có trong 
các tự điển. 
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biến thành con sâu nhỏ, sống ở dưới bếp lò, hình nó giống con ve 
mới thoát xác, tên nó là con "củ xuyết". Sau một ngàn ngày, con 
"cù xuyết" biến thành một con chỉm gọi là con "Can dư cốt", 
Nước bọt của con này biến thành con "tư đi”, con "tự di" biến 
thành con "miệt mông" [con ăn dâm], con "miệt mông" lại sinh 
ra cơn "đi lộ" ĐH con "cửu dụ" lại sinh ra con "hoàng huống" ; con 
"hoàng huếng" sinh ra con đom đóm ; con đom đóm sinh ra con 
"mậu nhuế" [một loại sâu ở trong trái dưa] ; rễ cô "dương hè" kết 
với thứ trúc lâu năm không đâm măng sinh ra con "thanh ninh” 
[một loại sâu ở rễ trúc] ; con "thanh ninh" sinh ra con "trình" “ 
con "trình" sinh ra con ngựa ; ngựa sinh ra người ; người lại trở 
về cái "cơ". Như vậy là vạn vật đều từ cái "cơ", rồi lại trở vê cái 
"cd”. 


(1) Ơ đây chắc thiếu mấy chứ : con đi lộ lại sinh ra con cửu du, 
(2! Trình : D.N.L. cho là một loại sâu màu hong ; H.C.H. lại bảo là con 
báo tNgười nước Việt thời đó gọi con báo là trình). 


3590 TRANG TỬ 


NHẬN ĐỊNH 


Chỉ trừ bài 5 mà đại ý là mỗi người cô nột bhủa năng riêng, 
nhiệm 0ụ phải hợp uới hha năng thì con người mới sung sướng, 
còn sứu bài kía đều nói đến sự sống chết, luật biến hóa oà có thể 
tôm tắt trong mấy chữ này : Chết là vui. 


Chết là uui 0ì sống là khổ : 

"Người ta mới sinh ra ở đời đã phải lo lắng rồi, nếu trường 
thọ thì tính thần mẽ nuuội đi, lo lắng nhiều mà uẫn không chết 
cho, sao mà khổ thế !", (bài 1) 

"Sống chỉ là gởi thôi ; ta sinh ra là gởi tạm ở đời này. Đời 
sông chỉ là bụi rác". thài 3) 

Trúi lại, "Chết rồi thì không cô uua ở trên, bề tôi ở dưới, 


không có công uiệc trong bồn mùa nữa, thung dung cùng thọ uới 
trời đút, dù làm uua cũng không uui bằng". (bài 4) 


Cho nền trong bài 2, khi tợ chết, Trang từ chẳng những 
không buồn niò còn "ngồi xoạc chân ra, gõ nhịp uào một cái Uuò nề 
hót. Vui đô là oui cho 0ợ, khỏi phải cực khô trên kiếp "bụi rác" 
này mù được nghỉ yên trong cái Nhà lớn tHức uũ trụ), 


Tư tưởng đô không phái của Trang niù truyện "Trang từ cổ 
hồn" nếu không phải là truyện tưởng tượng thì cũng không hoàn 
Toàn đúng sự thực. Chúng ta nhớ lại, trong Đại tôn sư, Trang tử 
Uiết : 
"Sông hơy chết đều là do mạng trời, cũng như có đềm, cô 
ngày" Ông "fà sùuh từ, coi sống chết ngang nhu, không trong 
cát nào hơn cới nào. 


Hơn mữa, trong Dương xinh chủ. ông còn chỉ ‹cho ta cách dưỡng 
sinh, như 0uậy là ông coi trong sự sống, muốn được 0ui oe hưởng 
trọn tuổi đời, chứ đêu cô bảo nó là "bụi rác", 


Mù lời ông đáp sứ gia 0ua Sở, thích làm con rùa sông lết cới 
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đuôi trong bùn chứ hhòng chịu làm con rùa chết nà được thờ 
trong miếu đường (XVII.5), tuy không bàn uề lẽ sống chết, chẻ tỏ 
ý khinh hư danh mà trong sư tự do an nhàn, nhưng cũng rết lợp 
uới chủ trương không ghét sông của ông, 


Do đô chúng ta có thể kết luận rằng chương này không phải 
của Trang tử, cũng không phải của môn phái ông tnhút chương 
trên! mà có lẽ là của môn phái lào Chương 13, Đạo đức kinh, Lãa 
từ uiêt : 

"Ta sở dt; phải lo lớn là 0ì có cái thân, nếu không có cái thân 
thì còn lo gì nữa ?" Mà muốn cho không cô cói thân chỉ có mội 
cách là chết. Vậy cơ hồ Lão từ chứ không phải Trang từ cho chết 
là nai. 


Bài 7 chép uề sự biến. hóa của uạn uột, có một giá trị đặc biệt : 
Và triết học nó nuuôn chứng nìình rằng không có sự phân biệt 
sống uới chết, chết tức là biến thành một loại khác, bắt đầu sống 
một cuộc sống khác ; uề khoa học nó đi trước Buffon, Lamarh, 
Dartoin, tuy hông giảng sự biến hóa từ giống này ra giống khóc, 
nhưng cũng nhận được sự liên hệ giữa uạan uột tứ một bộ phận 
cực nhỏ mà tác gia gọi là cát "ca" - tức tà một tế bào hay một phút 
ứng hóa học ? - tiến lần lên thực uật, động uột sau cùng là loài 
người. Cóc học gia Trung Hoa đoán bài đó của phái Hoàng Lao 
(Đạo giáo) hay âm dương gia uiết, chứ không phải của Trang từ 
ui theo Trang từ uật có thể hôa người, người cũng có thể hóa uột, 
còn bài này chủ trương rằng chỉ cô uật lần lần hóa thành người 
thôi. 
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CHƯƠNG XIX 


HIỂU ĐƯỢC SỰ SỐNG 
(Đạt sinh) 


1 


Người nào thực hiểu được sự sống! thì không quan tâm tới 
những cái mà sự sống của mình không làm gì được ; người nào 
thực hiểu được vận mạng thì không quan tâm tới những cái mà 
trí tuệ của mình không làm gì được. Muốn nuôi thân thể thì 
trước hết phải có thức ăn thức uống ; nhưng có người dư thức ân 
thức uống mà thân thể vẫn không được nuôi (vì ngoại vật chưa 
đủ để nuôi thân thể). Muốn sống thì trước hết phải săn sóc thân 
thể ; nhưng có người thân thể được săn sóc kĩ mà lại chết yếu. 
Khi sự sống xuất hiện thì không ai ngăn trở nó được ; khi nó mất 
thì không ai níu nó lại được. Vậy mà bưồn thay, người đời tin 
rằng cứ nuôi thân thể là giữ được sự sống. Nuôi thân thể đã 
không đủ giữ được sự sống thì trên đời này có gì đáng làm nứa ? 
Cái gì không đáng làm mà không thể không làm được, cái đó 
người ta bảo là không thế tránh được. 

Ai muốn tránh sự di dưỡng hình thể thì tốt hơn là nền bỏ thế 
tục đi. Bỏ thế tực thì không còn hệ lụy gì nữa. Không còn hệ lụy 
thì giữ được sự quân bình, yên ổn. Giữ được sự quân bình, yên 
ổn thì sống một đời sống mới và đạt được mục đích. Tại sao 
những việc thế tục lại đáng bỏ đi ? Tại sao đời sống lại đáng 


(1) Nguyên văn : là chữ "sinh" (sống), có thể tác giá bảo phải đọc là 
“tính”. 
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phỏng khí (không quan tâm đến) ? Là vì bỏ những việc thế tục 
dí thì không lao tổn thể xác, mà phóng khí đời sống thì tỉnh thần 
không bị suy tổn. 'Ì' Thể xác không lao tổn, tỉnh thần không suy 
tổn thì hợp nhất được với trời. Trời đất là cha mẹ của muôn loài. 
Trời đất (tức ngũ hành, âm đương) hợp thì thành hình thế [của 
muôn loài, tán thì muôn loài lại trở về nguôn gốc [lúc chưa 
sinh]. Ai giữ được toàn vẹn hình thể và tỉnh thân thì biết thích 


-_ ứng với mọi hoàn cảnh thay đổi. '“' Mỗi ngày một thích ứng hơn 


lên (?) '”? mà trở về bản nguyên. như vậy la giúp được Đạo trời 
[tức đạo tự nhiên]. 


2 
Liệt tử hỏi Quan Doän ! °; 


- Đặc chí đức lạn đưới nước mà không ngạt, đi trong lửa mà 
không bỏng. bay bổng lèn trên vạn vật mà không run sợ. Xin ông 
giảng cho tôi làm sao mà lại được như vậy ? 


Quan Doãn đáp : 


- Như vậy là nhờ giữ được cái khí thưân hòa, chứ không nhờ 
trí xảo hay quả cảm. Ông ngồi xuống, tỏi giảng cho ông nghe. Hễ 
có hình dáng, thanh âm, khí sắc thì đều là sinh vật cả. Sinh vật 
khác nhau ở đâu ? Làm sao có vật này hơn vật khác được ? Cùi 
là nhờ không có hình sắc mà thôi. Nhưng vật nào không có hình 
sắc thi đạt được cảnh giới không biến hóa nửa. Đạt được cùng 
cực của cảnh giới ấy thì không còn bị các vật khác khống chế 
nửa. Như vậy là đạt được cái trung độ MÃ cải cương kỉ vô thủy vô 
(Ì Đại ý bài này là : Ai thục hiệu sự sống thì dừng quan tầm tới sức 

khoe, tuôi thọ, tức những cái không luôn luôn tùy theo ý muốn của 

ta. Như vậy tránh được ìo lắng mà vui sống và sống làu được. 
(2) Nguyên văn : nàng di HI,C.H. giảng là chuyên di được tạo hóa. 
(3) Nguyên văn : tính nhĩ hựu tỉnh. Chẳng sách nào giảng cho xuôi. 
t4) Hụ Doãn, tên HI, môn đệ của Lão tứ, làm quan coi cưa ai Hàm Cốc, 
niên gọ Ì Quan (coi cửa ải) Doän. 
(ỗ) Nguyên van là "bất đâm chỉ độ". "Dâm” đây nghĩa là quá mức. 
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chung, mà tiêu dao ở cảnh giới sơ thủy của vạn vật ' KỤ , hợp nhất 
bản tính, làm dưỡng nguyên khí, trở về với cái Đức nguyên thủy 
mà cảm thông với tự nhiên, Một người như vậy bảo toàn được 
thiên tính, tỉnh thần không suy tốn, ngoại vật làm sao xâm nhập 
mà làm hại người đó được ? 


Như trường hợp người say rượu mà té xe, tuy bị thương chứ 
không chết. Xương và khớp xương cũng như mọi người mà 
không bị hại như mọi người, là nhờ [say rượu] mà giữ toàn được 
cái thần, lên xe đã không biết, té xe cũng không hay. Tử TINH, 
kinh cụ không xâm nhập lòng người đó, cho nên tiếp xúc '“' với 
ngoại vật mà không biết sợ. Kẻ nhờ rượu giữ toàn được cái thân 
mà còn như vậy, huống hồ là người tự nhiên vô tâm. Thánh nhân 
hóa hợp với tự nhiên, nên không vật gì làm hại nổi. 


Kẻ muốn phục thù không lẽ lại bè cây gươm '*' của kẻ thù [vì 
cây gươm vốn vô tâm] ; mà dù có nóng tính, cũng không ai lại 
oán phiến ngói rớt nhằm đâu mình [vì phiến ngói vỏ tâm]. 


Theo được đạo {qui tắc] đó thì thiên hạ được quân bình, 
không có loạn chiến tranh, không có cái họa chẻm giết. Không 
nên dùng trí tuệ mà truy câu tự nhiên, cứ thuận bản tính mà 
ứng hợp với tự nhiên. Thuận bàn tính thì cái Đức sẽ phát, dùng 
trí tuệ thì sự tàn hại sẽ sinh. Đừng ém cái tự nhiền, đừng điệt 
thiên tính ở người, như vậy thì may ra dân chúng trở về với bản 
chân được. 


3 


Bài này kể chuyện Khổng tử gặp òng lão bắt ve sầu và khuyên 
ta nên chuyên nhất tâm trí. Tôi đã dịch trong Liệt ¿¿ (H.10) trg. 


(1) Quách Tượng giảng là biến hóa, mỗi ngày một mới (2). 

(2) Nguyên vàn là ngộ, có sách giang là chống đối.L..K.h. dịch thoát là 
té xe. Truyện này có chép trong Liệt H¿, chương Hoàng Đề bài 4, 
trong bản của nhà Lá Bối chúng tôi không dịch. 

t3: Nguyên văn là Mạc, Can, tức hai thanh gươm nổi tiếng Mạc Da và 
Căn Tướng 
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198 Lá Bối 1972. Nhưng trong Liệt ðử, cuối bài còn thêm một 
câu chê Khổng tử. 
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Nhan Uyên hỏi Trọng Ni : 


- Con đã có lần qua cái vực "chén sâu" tÙ Người đưa đò lái 
thuyên giỏi như thần. Con hỏi có thể học được thuật của chú ấy 
không. Chú ấy đáp rằng được : Một người giỏi lội mà chịu tập 
nhiều lần thì lái thuyền được, còn người biết lặn thì chẳng thấy 
chiếc chu:ền lân nào cũng lái được. Con hỏi tại sao, chú ấy 
không đáp. Xin thầy giảng cho con chú ấy muốn nói gì vậy ? 


Trọng Ni đáp : 


- Người lội giỏi tập ít lần là lái được thuyền vì người ấy không 
nghĩ tới nước ; còn người biết lặn chưa hề thấy chiếc thuyền mà 
cũng lái được là vì coi vực sâu như một cái gò, mà thuyền có lật 
thì cũng như xe phải lùi lại thôi. Cả vạn cách lật hay lui cũng 
không làm cho người đó động tâm, cho nên có xảy ra gì thì người 
đó cũng ung dung. 


Đánh bạc mà ăn thua bằng viên ngói [chứ không bằng tiên] 
thì ai đánh cũng cao hết ; nếu ăn thua bằng cái móc dây lưng thì 
con bạc đã ngại ngại rồi ; nếu ăn thua bằng vàng thì con bạc sẽ 
mê loạn. Tài cao thấp của con bạc trước sau vận vậy, chỉ vì trọng 
ngoại vật rnà sinh ra xúc động. Trọng ngoại vật thì nội tâm sẽ 
mê loạn mà hóa vụng. 


ỗ 


Điền Khai '? lại yết kiến Chu Uy Công 'Š!, Ủy Công hỏi : 


(1) Vực này ở nước Tống, như lòng chén nên gọi vậy. 
(2ì Một người theo đạo Lão. 
(3) Con vua Hoàn Công nước Chu. 
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- Tôi nghe nói ông Chúc Hiên học được phép dưỡng sinh, ông 
theo học ông ấy, có nghe được điêu gì không ? 

Điền Khai đáp : 

- Khai tôi chỉ cầm chổi đứng bầu ở cửa, có được nghe thây tôi 
nói gì đâu. 

- Điên tiên sinh đừng khiêm nhượng, xin cho quả nhân được 
nghe Imà. 

Điền Khai đáp : ˆ 

- Tôi được nghe thầy tôi dạy rằng người biết dưỡng sinh thì 
như người chăn cừu, quất những con trụt lại phía sau. 

- Như vậy là nghĩa làm sao ? 

- [Tôi xin lấy thí dụ). Nước Lỗ có người tên là Thiện Báo sống 
ở trong núi, chỉ uống nước lã, không tranh lợi với ai, bảy chục 
tuổi mà khi sắc còn như một em bé. Chẳng may một hôm gặp 
một con hổ đói, bị hổ vồ và ăn thịt. Lại có một người tên là 
Trương Nghị, nơi nào phú quí, cửa cao che rèm cũng mon men 
tới, bốn chục tuổi bị chứng nội nhiệt mà chết. Thiện Báo tu 
dưỡng nội tâm mà bị hổ vô cái ngoại hình, Trương Nghị săn sóc 
ngoại hình mà bị bệnh xâm nhập bên trong. Cả hai đều không 
biết quất những con cừu trụt lại phía sau. 

Trọng .Ÿ, bảo : "Đừng quá giấu mình, đừng quá khoe mình, cứ 
giữ mức trung, theo được ba điều đó thì cái danh sẽ tột bực". 

Những người quá sợ tai nạn giữa đường, khi mới thấy một 
người bị giết trong số mười người đi là đã cha con, anh em cảnh 
giới nhau, tụ họp thành đám đông rồi mới dám ra khỏ cửa, như 
vậy chẳng là sáng suốt, thận trọng ư ? Nhưng cái mà người ta 
đáng lo ngại nhất tức là việc chăn gối, än uống thì lại không biết 
tự răn mình. Đó thực là lầm lớn. 


- 6 


Viên quan chủ tể bận lễ phục đen lại chỗ nhốt heo, rán thuyết 
phục chúng : 
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- Chúng 5ay tại sao lại sợ chết ? Ta sắp nuôi mập chúng bay 
ba tháng, rồi ta sẽ giữ giới!" trong mười ngày, ăn chay ba ngày, 
sau đó đt vai và chân chúng bay lên một cái chiếu bằng cỏ mao 
trắng, bày trên một cái bàn chạm trổ đẹp đề để cúng. Chúng bay 
có shịu không ? 

Người ta nếu nghĩ tới cái lợi của heo thì tất nuôi chúng bằng 
cám và hèm rượu mà để chúng ở yên trong chưồng. Vậy mà nghĩ 
tới cái lợi của chính mình thì lại rán làm sao cho được vẻ vang 
phúi quí khi còn sống, chết rồi được liệm trong cái quan tài 
trang sức đẹp đề, đặt trên cái linh xa sang trọng. Thì ra cái gì 
người ta mưu tính cho heo lại kông làm cho mình. Tại sao xử với 
mình lại khác xử với heo như vậy „œ 


vị 


Tê Hoàn công săn bắn ở trong chằm lớn, Quân Trọng đánh 
xe. Hoàn Sông thấy một hồn quỉ bèn vỗ vào tay Quản Trọng, 
hỏi : 


- Trọng phụt”) thấy gì không ? 

Quan Trọng đáp : 

- Thân không thấy gì hết. 

Về tới cung, Hoàn công phiền muộn rồi phát bệnh mấy ngày 


(1) Nghĩa là hết sức kính cần, thành tâm cầu nguyện. 

(2) Tác giả muốn nói : không nghỉ tới cái lợi của heo thì mới nuôi cho 
chúng mập đề rồi bất chúng Tàm vật hi sinh ; nếu nghỉ tới cái lợi 
của chúng thì cho chúng sống bình thường trong chưồng. Đối với 
heo thì như vậy. Mà có người đối với chính mình lại trái hẳn : 
khồng cần hạnh phúc trong đời sống giản dị, bình thường mà lao 
tâm kh3 tú cầu cảnh phú quí, chết thì ma chay long trọng, như 
con heo để cúng tế, như vậy có phải là biết mưu tính cho eon heo 
mà không biết mưu tính cho chính mình không. 

(3) Quản Trọng làm tế tướng được Hoàn Công trọng như cha chú, nên 
gơi như vậy. 
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không ra triều. Một bậc sĩ của Tê tên Hoàng tử Cáo Ngao LÍ võ 
thăm, tâu : 


- Nhà vua tự làm cho mình sinh bệnh chứ hồn qui nào làm 
cho nhà vua sinh bệnh được. Khi giận dữ, tà khí tụ lại mà tỉnh 
thần lí tán không phản hồi thì nguyên khí hóa ra bất túc ; nếu tà 
khí bốc lèn mà không hạ xuống thì người ta sinh ra dễ giận ; nếu 
nó chỉ hạ xuống mà không bốc lên thì sinh ra mau quên ; nếu nó 
không lên xuống, kết lại ở giữa vào khoảng tím thì sinh bệnh. 

Hoàn công hỏi : 

- Nhưng, có qui hay không ? 

- Có. Chỗ đất bùn '?” thì có qui Lí, bếp thì có ông Táo, đám 
phân phía trong cổng có thần Sấm, ở dưới tường phía Đông Bắc 
có thần Dật Dương, dưới nước có qui Võng Tượng, trên gò có quỉ 
Sân, trên núi có qui Quì, đông ruộng có qui Bàng Hoàng, chằm 
lớn có qui Uy Di. 

Hoàn công hỏi : 

- Xin cho biết bình dáng qui Ủy Di ra sao. 

Hoàng tử Cáo Ngao đáp : 

- Qui đó lớn như cái trục xe, đài như cái tay xe, áo tía, mũ đỏ. 
Nó ghét nghe tiếng xe chạy ầm ầm như tiếng sấm, nghe thấy thì 
nó ôm đâu [bịt tai mà đứng đậy. Ai thấy nó thì sẽ thành bá 
Vvưdng. 

Hoàn công mừng rỡ, cười và bảo : 

- Quá nhân đã trông thấy nó. 

Nói xong, ông sửa lại áo mũ cho ngay ngắn, ngôi nói chuyện 


với Cáo Ngao. Chưa hết ngày đó, bệnh ông biến mất lúc nào 
không hay. t# 


(1) Hoàng tử là họ, Cáo Ngao là tên. 
(2› Có sách dịch là bếp lò. 
(3) Tác giả bài này rất sành tâm Ìi. 
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9 


Kỳ S¿nh Tử luyện gà đá cho vua t” Mới được mười ngày vua 
đã hỏi xong chưa, 

Đáp : Cha, gà còn kiêu khí, tự thị. 

Mười ngày sau lại hỏi. 

Đáp : Chưa, nghe tiếng gà khác, trông thấy gà khác, gà còn 
phản ứng lại. 

Mười ngày sau lại hỏi. 

Đáp : Chưa, mắt nhìn còn hăng, khí còn thịnh. 

Mười ngày sau lại hỏi : 

Đáp : Gần được, nghe gà khác gáy, nó không xúc động nửa. 
Coi nó tựa như gà bằng gỗ, đức nó toàn bị rồi, gà lạ không dám 
đương đầu với nó, thấy nó là quay đầu chạy. 


9 


Bài này gân y hệt bài II.9 (Thuật lội trong nước) trong Liệt tử 
(trợ. 197) nên chúng tôi không dịch lại. Đại ý là tập hoài cho 
thành một bản tính, thành tự nhiên rồi để cho nước đưa mình đi, 
chứ không theo ý riêng của mình. 


10 


Người thợ mộc tên là Khánh đo gỗ làm một cái giá chuông, 
ai coi cũng phục là khéo như thần. Lễ Hau trông thấy hỏi thuật 
đềo ra sao. Đáp : 


- Thần là một người thợ thường, có thuật nào đậu. Nhưng có 
điều này ; Trước khi đéo cái giá đó, thần không dám đề cho hao 
tổn nguyên khí mà phải trai giời để tĩnh tâm. Trai giới được ba 
(i1 Bài này *ó trong bộ Liệ/ nở, tức bài 20 chương Hoàng Đế. Trong 


bản của nhà Lá Bối, chúng tôi không địch. Theo kiệt từ thì đây là 
vua Chu Tuyên vương. 
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ngày thì không còn nghĩ tới khen thưởng, tước lộc nữa. Trai giới 
được năm ngày thì không nghỉ tới lời phê bình khen chê khéo 
vụng nửa. Trai giới được bảy ngày thì quên rằng thân có hình 
thể tay chan. Lúc đó, thân không biết có triều đình của nhà vua 
nửa. Thần chuyên tâm vào nghệ thuật mà bao nhiều phiến loạn ở 
ngoài tiêu tan hết. Sau, thần mới võ rừng, quan sát tính chất của 
các cây. Thấy được cây nào hình chất hoàn toàn thích hợp rồi thì 
hình cái giá chuông mới hiện rô trọng óc thần và thần bắt tay 
vào việc. Không vậy thì không làm. tÐ Nhờ sự hòa hợp giữa cái 
tự nhiên của thần với cái tự nhiên của cây mà cái giá chuông mới 
khéo như do thần đẽo, có lẽ là vậy chăng 7 


11 


Đông Dã Tác '°' yết kiến [Vệ] Trang Công để tỏ tài đánh xe. 
Ngựa tiến lui như trên một đường thắng vạch bằng dây nấy mực, 
lượn qua phải qua trái thành những vòng tròn như vẽ bằng cái 
quí {eom-pa]. Trang Công cho rằng những đường thêu cũng 
không đèu đạn hơn vậy được +! và bảo Đông Dã Tác đánh xe 
chạy một trăm vòng trên một con đường như một cái móc câu, 


Nhan Hạp '*' đi ngang qua thấy vậy, vô yết kiến Trang Công, 
bảo : 


- Ngựa của Đòng Dã Tác kiệt lực mất. 


Trang Công làm thỉnh không đáp. Quả nhiên một lát sau 
ngựa kiệt lực, phải cho về. Trang Công hồi : 


(1 Nguyên văn : Bất nhiên, tắc di. L.K.h. dịch là : Không vậy thì 
công trình của thân sẽ hông. 

tủi Tuân tử gọi là Đông Dã Tất. 

¡3ì Nguyên vàn : Di vi van phất quá dã. Tư Mã Bưu chú thích như 
vậy. Nhưng có tác giả bảo chữ oỡn đó chính là chữ phủ, và nghĩa là 
: Tháo "nủ cũng không hơn. Tháo Phú là một người đánh xe giỏi 
thời trước. 

ti Có sách chép là Nhan Lyên, hay Nhan Hồi, Nhan Hạp là thái phó 
của con Vệ Linh Công, 
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vượt ra ngoài cõi trần tục, không biết gì cả, tiêu dao ở cảnh giới 
vô vi. Như vậy là hành động mà không trông ở kết quả, cải hóa 
vạn vật mà khônz bó buộc chúng. Nay chú khoe trí thức của chú 
để lbe kẻ gu, sửa mình để làm nổi bật những lỗi của người khác, 
ta vẻ rực rỡ như kẻ cầm mặt trời mặt trăng mà dạo ngoài đưỡng. 
Thân thể chú còn toàn vẹn, chú còn đủ chín lỗ sẻ vào tuổi trung 
niền mà k.w.ng điếc, đưi, thọt, so với nhiều người, chú như vậy là 
có phước đấy, sao còn oán Trời 7 Thôi, chú đi đi. 

Tôn Hưu về rồi, Biển Tử trở vô, ngồi một lát, ngước lên nhìn 
trời, thở dài. Đệ tử hỏi : 

- Tại sao thầy thở dài vậy ? 

Biển Tử đáp : 


- Lúc nãy Tên Hưu tới, thầy đem đức hạnh của bậc chí nhân 


giảng cho hắn nghe. Thây sợ hắn sẽ kinh hoảng mà đâm ra mê 
hoặc mất. 


Đệ tử thưa : 


- Chúng con không nghĩ vậy. Nếu lời của Tôn Hưu đúng, lời 
của thầy za thì lời sai làm sao mè hoặc được lời đúng. Nếu lời 
của Tôn Hưu sai, lời của thây đúng thì khi òng ta tới, ông ta đã 
mê hoặc rồi, có gì đâu mà thầy phải tự trách mình. 

Biển Tử bảo : 

- Không phải vậy. Trước kia có một con chỉm đáp xuống 
ngoài thành nước Lễ. Vua Lễ mừng lắm, làm lễ thái lao, đặt tiệc 
khoản đãi nó, bảo tấu nhạc Cứu Thiêu để cho nó vui. Nhưng con 
chím đớn dác, âu sâu, không đám ăn không dám uống ; Đó là lấy 
cách phụng dưỡng mình tà nuôi chìm. Muốn lấy sách nuôi chim 
mà nuôi chim thì phải cho nó ở trong rừng sâu trôi nổi trên sông 
hồ, tự nó lựa thức ăn, rồi bay lượn trong đồng !'?), 

(1) Tức lỗ tai, lễ múi, mắt, miệng... 


t2) Đoạn nuôi chỉm này gần y hệt một đoạn trong bài 5 chương Chí 
lạc. P 
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Tôn Hưu là kẻ kiến thức hẹp hòi, mà thầy đem đức hạnh của 
bậc chí nÈaà ì giảng cho hắn thì không khác gì dùng xe ngựa để 
chở niột son chuột nhỏ, hoặc nổi chuông trống mà tấu nhạc cho 
con chỉm "án" 'Ì? nghe. Làm sao những con vật đó không hoảng 
sợ cho được ? 

(Chương này và chương sau có nhiều điểm giống nhau nên sẽ 
có nhận định chung ở cuối chương sau). 


(1) L.E.h. dịch là chim cút. 
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CHƯƠNG XX 


CÂY TRONG NÚI 
(Sơn mộc) 


1 


Trang tử đi trong núi, thấy một cây lớn, cành lá sum suê, mà 
một người đương tìm cây để đến, đứng ngay bên cạnh lại không 
đụng tới. Trang tử hỏi tại sao. Người đó.đáp : "Tại gỗ nó không 
dùng được vào việc gì". Trang tử bảo : "Cây đó nhờ vô dụng mà 
được hưởng hết tuổi thọ của trời", 


Ra khỏi núi, thầy ghé nhà một người bạn cũ. Ông bạn mừng 
Tỡ, sai một đứa ở giết ngỗng đãi khách. Đứa ở hỏi : 

- Giết con nào, con biết kêu hay con không biết kêu ? 

- Giết con không biết kêu, 

Sáng hôm sau, môn đệ Trang tử hôi thầy : 


- Hôm qua, cây trong núi vì vô dụng mà được hưởng hết tuổi 
trời mà bây giờ con ngỗng của chú nhà vì vô dụng mà bị giết. 
Thầy muốn ở vào cảnh nào ? 

Trang tử cười, đáp : 


- Thây muốn ở vào giữa hữu dụng và vô dụng ; nhưng ở vào 
trung gian như vậy, chỉ mới là gàn Đạo thôi chứ chưa phải là 
Đạo, cho nen chưa tránh khỏi lụy. Ai mà hóa hợp với Đạo Đức, 
mà tiêu dao thì không vậy [không nghĩ tới hữu dụng hay vô 
dụng]. Vượt ra ngoài sự khen, chê, hoặc xuất hiện như con rồng, 
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hoặc ẩn nấp như con rắn, cùng biến hóa với thời, không cố chấp 
chuyên theo một thái độ nào, lúc lên lúc xuống mà hòa đồng với 
vũ trụ, trở vẽ cái thời chưa sinh ra vạn vật, sai khiên vạn vật mà 
không bị vạn vật sai khiến, như vậy thì có cái gì làm lụy mình 
được nữa ? Đó là phép tắc của Hoàng Đế, Thàn Nông. 


Còn người nào theo cái tình lí của vạn vật, cái truyền thống 
của nhân luân thì không như vậy. Có hợp thì có tan, có thành thì 
cỏ bại, thanh liêm thì bị hại, tôn quí thì bị công kích, hành động 
thì bị chê, hiền năng thì bị mưu hại, bất tài thì bị khinh bỉ. Ôi ! 
Như vậy thì biết riêng theo cách nào ? Các con nhớ lấy : [Xử thế 
mà muốn cho khỏi bị lụy thì] chỉ nền tiêu đao ở cảnh giới Đạo 
Đức thôi ! 


2 


Một người tên là Nghỉ Liêu (ở phía nam chợ nên gọi là Thị 
Nam tử), lại yết kiến vua Lỗ, thấy nhà vua có vẻ ưu sâu, hỏi tại 
Sao. 


Vua Lỗ đáp : 
- Quả nhân học đạo của tiên vương, sửa công nghiệp của tiên 
quản), kính thờ qui thân, tôn sùng hiền sĩ, tự theo đạo đó, 


không dám rời một lúc, vậy mà vẫn gặp tai họa, cho nên quả 
nhản ưu sầu. 

Thị Nam tử bảo : 

- Cách trừ tai họa của nhà vua nông cạn lắm ! Kia như con 
chồn có lớp da lòng dày, con báo có những vần đẹp, chúng ở 
trong rừng núi, nấp trong hang, như vậy là yên ến chứ ; ngày 
chúng trốn, đềm mới ra, như vậy là thận trọng chứ. Khi nào đói 
khát quá, chúng đợi lúc sáng sớm mới ra bờ suối, bờ hô kiếm ăn, 
còn gì đáng lo nửa [vì lúc đó không gặp người] ; vậy mà vẫn 


t1) Tiên vương ở đây trỏ Vương Qui và Văn Vương đời Chụ, còn tiên 
quân trỏ Chu công và Bá Cầm của Lễ. 
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tránh không khỏi cái họa bị mắc bẫy, mắc lưới. Lỗi của chúng ở 
đâu ? Chỉ tại cái da của chúng. Nay nước Lỗ chẳng là cái da của 
nhà vua sao ? Tôi mong nhà vua quên hình hài, bỏ lớp da đi, rửa 
lòng, diệt dục mà tiêu dao ở côi tịch mịch không người. 

Miền Nam Việt 'Ì' có một thành ấp gọi là nước Kiến Đức, dân 
ngu muội mà thuần phác, ít tư tâm, it vật dục, sản xuất mà 
không biết trử của, cho mà không câu người ta đáp lại, không 
biết những bó buộc của lễ nghĩa, cứ vô tâm hành động mà lại hợp 
với đại Đạo [thuận với tự nhiên], sinh đẻ thì mừng, chết thì 
chôn. Tôi mong nhà vua rời nước này đi, bỏ thế tục mà sống theo 
Đạo. 


Vua Lỗ bảo : 


- Đường ổi tới đó xa mà hiểm trở, lại có núi sông ngăn cách, 
mà quả nhân không có thuyên có xe thì làm sao ? 


- Nhà vua đừng tự cho là tôn quí, đừng khó tính thì khòng 
nhải dùng đến xe, thuyề:.. 


- Nhưng đưỡng đi hẻo lánh, dài mà vắng vẻ. Ai cùng đi với 
quả nhàn ? Quả nhân không có lượng thực. Làm sao mà tới nơi 
dược ? 


- Nhà vua tiêu pha bớt đi, giảm dục vọng đi thì không có : 
lương thực cũng tự túc được. Nhà vua qua sông, lênh đênh trên 
biển, nhìn lại không thấy đâu là bờ ; càng ra xa càng không biết 
tới đầu là cùng. Những người đi tiễn nhà vua, tới bờ biển rồi trở 
về. Lúc đó nhà vua mới vượt thế tục thật xa. Hễ có dân thì có 
lụy, mà bị đân chỉ phối thì phải ưu sàu. 

Cho nên vua Nghiêu không có dân [không chí phối đàn] mà 
cũng không bị dân chí phối. Nhà vua nên bỏ cái lụy, trừ nỗi ưu 
sâu của mình đi. mà một mình với Đạo tiêu dao ở khoảng mênh 
mông vô cùng. 


(10 Tức Quảng Đông, Quang Tây ngày nay. 
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Như một chiếc đò đương qua sông, bị một chiếc thuyên đụng 
phải, người chủ đò dù bụng đạ có hẹp hòi cũng không giận. Nếu 
trên thuy‡ a có người thì chủ đò tất đã la lớn : Tránh ra ! La một 
lan không nghe thì la lần thứ nhì, vẫn không nghe thì tới lần thứ 
ba tất chửi rủa. Trước kia không giận mà bây giờ giận là tại 
sao ? Là vì trước thuyền không có người, bây giờ thuyền có 
người. Biết hư tâm mà xử thế thì ai hại mình được ? 


3 


Bắc Cung Xa được Vệ Linh Công giao cho việc thu thuế để 
đúc chuông, bèn sai dựng một đàn tế ở ngoài cửa thành. Ba 
tháng sau trên đàn đã thấy treo cả chuông trên chuông dưới, 


Thật vậy, Khánh Kị, một người con vua Chu, hỏi Xa dùng 
thuật nào [mà được mau như vậy]. Xa đáp : 


- Tôi ch? chuyền nhất tâm chí thôi, không đám dùng thuật 
nào cả. Tôi nghe nói : "Sau khi chạm trổ rôi thì nên trở về thuần 
phác". Tôi chỉ đứng đó, nhưng không biết gì, không suy nghĩ, 
nghỉ ngờ gì. Dân chúng tụ họp lại rất đông, người tới tôi không 
cấm, người đi tôi không cản, ai ương ngạnh không đóng thuế 
cũng được, ai nềm mỏng đóng thuế cũng được, tùy theo sức mỗi 
người. Nhờ vậy, tôi thu thuế từ sáng tới chiều, mà dân chúng 
không thấy khó chịu chút nào. Ai dùng đại Đạo mà cảm hóa 
nhân dân còn thành công hơn vậy nứa. 


4 
Khổng tử bị vây ở khoảng giữa hai nước Trần và Thái, bảy 
ngày không ăn đô chín. Thái Công kề, Nhiệm lại an ủi, hỏi : 
4 Thây sýp chết chăng ? 
Khổng tử đáp : 


(lì Có sách nói Thái Công là tên họ, có sách lại bảo thái công là tiếng 
để gọi một vị đại phụ, hoặc một ông già. 
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- Phải. 
- Thày sợ chết không ? 
- Sợ. 


- Tôi xin kể cái cách của tôi để không chết. Biển đông có một 
con chìm tên là "ý đãi", bay chậm mà thấp, cơ hồ như bay dở. Khi 
bay thì nhập đoàn với các con khác, khi đậu thì sát cánh với con 
bên. Khi tiến, nó không đám xông lên trước, khi lài không dám ở 
lại sau. Lúc ăn không dám ăn trước mà chỉ ăn đô thừa của con 
khác. Nhờ vậy mà ở trong đoàn không bị chim khác bài xích, mà 
người củn;: thông làm hại nó, nó tránh được mọi tai họa. 


Cây mà thẳng thì bị đốn đâu tiên, giếng mà ngọt thì bị cạn 
trước hết. Thây có ý tráng sức kiến thức để lòe kẻ ngu, sửa mình 
để làm nổi bật cái xấu xa của người, rực rở như người cam mặt 
trời mặt tràng mà đi ngoài đường, vì vậy mà không thoát chết 
được. 


Tôi nghe nói bậc đại đức bảo : "Người tự khoe thì không 
thành công tÙ công thành [mà không thoái] thì thất bại, danh 
thành rồi thì bị mờ [bị chê bai]". Ai là người bỏ công và danh ởi 
mà trở về đám người thường đây ? Đạo đức lưu hành thiên hạ 
rồi mà vẫn ẩn danh, thuần phác, giản dị bình thường, tựa như 
người cường. Xóa hình tích của mình đi, từ bỏ quyền thế ; không 
cầu công danh nên không trách người, cũng không bị người 
trách. Bậc chí nhân thì không ai biết cả. Tại sao thầy lại thích 
được người ta biết ? 


Khổng tử đáp : 

- Lời đó hay. 

Rồi ông không giao du nứa, từ biệt đệ tử, trốn vào một cái 
chằm lớn, bận áo cầu thô, ăn trái "trữ", trái "lật", nhập đàn với 


(1Ù Nguyên văn - Vô công, L.K.h. dịch là : thì làm mất công của mình 
đi. 
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bây thú, bây thú không kinh loạn, nhập đoàn với bầy chim, bầy 
chim cũng thản nhiên. Câm thú cèn không ghét ông, huông hồ 
là người. 

h 


Khổng tử hỏi thây Tang Hô : ° 


- Tôi hai lần bị đuổi ra khôi nước Lễ, ở nước Tống người ta 
đốn cây dưới đó tôi đã ngồi, tôi bị cấm đặt chân vào nước Vệ, bị 
khến cùng ở nước Thương và nước Chu, bị vây ở khoảng giữa hai 
nước Trân và Thái. Vì gặp những tai họa đó mà thân thích càng 
ngày càng xa tôi, học trò và bạn bè càng ngày càng li tán. 
Nguyên do tại đâu ? 


Thấy Tang Hô đáp : 


- Ông có nghe nói thời nước Cá suy vong không ? Khi trốn đi, 
Lâm Hồi liệng một ngọc bích đáng giá ngàn vàng, công đứa con 
còn nhỏ mà chạy. Có người bảo Lâm Hồi : "Xét giá trị về tiền bạc 
thì đứa bé đó không bằng ngọc bích ; xét vê sự công kênh thì nó 
'công kènh hơn ngọc bích nhiều. Vậy tại sao lại liệng ngọc bích 
mà công con chạy ?". Lâm Hô đáp : "Người ta quí ngọc là vì lợi, 
mà yêu con là do tính trời". Vì lợi mà kết hợp với nhau thì khi 
gặp khốn cùng hoạn nạn sẽ bỏ nhau, còn như kết hợp với nhau vì 
tính trời thì khi gặp khốn cùng hoạn nạn sẽ nâng đỡ nhau. Nâng 
đỡ nhau và bô nhau, hai cái đó khác nhau rất xa, Người quân tử 
giao du với nhau, tình lạt như nước lã ; kẻ tiểu nhân giao du với 
nhau nồng như rượu. Tình người quân tử nhạt mà càng thân, 
tình kẻ tiểu nhân nồng mà sẽ tới sự tuyệt giao, Không vì lợi mà 
hợp với nhau thì củng không vì lợi mà chia rẻ nhau. 


Khổng tử bảo : 
- Tôi xin kính cẩn nghe lời Thầy. 


(1! Tử Tang Hô, một ân si, họ Tang, tên Hô. Chữ ¿# đứng trước là để 
tö ý trọng như thay. 
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Rồi ông vui vẻ đi chăm chậm vê nhà, thôi không đạy học, đọc 
sách nửa, Môn đệ không xá ông nữa nhưng yêu ông hơn trước 
nhiều. 


Hồm khác Tang Hồ lại bảo Khổng tử : 


- Vua Thuấn lúc lâm chung khuyên ông Vũ : "Phải cẩn thận 
đấy. Dáng điệu động tác phải tự nhiên mà tình cảm phải thành 
thực. Dáng điệu tự nhiên thì không rời bản tính của mình ki 
tình cảm thành thực thì không lao tâm. Không rời bản tính, 
không lao tâm thì không phải dùng lễ văn để trau chuốt bê ngoài 
mà không phải tùy thuộc ngoại vật. 


6 


Bạn áo vải thô mà vá, đi giày thủng cột lại bằng dây gai. 
“Trang tử lại yết kiến vua nước Ngụy. Vua Nguy bảo : 

- Sao mà tiên sinh khốn khổ như vậy ? 

Trang tử đáp : 


- Nghèo chứ không khốn khổ. Kê sĩ không thí hành đạo đức 
thì mới khốn khổ. Áo vá, giày thủng thì là nghèo chứ không phải 
khốn khổ. Như vậy là vì không gặp thời. Nhà vua có thấy con 
vượn nó leo nhảy không ? Khi nó lên tới ngọn cây "nam", cây 
"tử", cây "dự", cây "chương" “` nắm chặt cành cây, tự đắc làm 
chúa một cối, dù Nghệ hay Bông Mông Nó cũng không làm gì nó 
được. Nhưng khi nó đi trong những đám cây "chá", cây có gai, 
cây bưởi đắng, cây "cầu kỉ" !'Ê” thì nó lo sợ, không dám ngó thẳng, 
trong lòng chấn động, rưn sợ, không phải vì gân cốt nó co lại, 
không niềm mại nứa mà vì hoàn cảnh bất tiện nền không thí thổ 
được khả năng. Ngày nay kẻ sĩ ở vào cái thời hôn quân loạn thần 
11› Nguyên văn : duyên tắc bất li. H.C.H. dịch là dáng điệu tự nhiên, 

thì hợp với ngoại vật. 

(2ì Những loại cây cao. 
(3ì Hai người bắt rất giỏi ; Nghệ là thày của Bông Mông 
(4› Những loại cày có gai. 
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thì làm sao mà khỏi khốn khổ cho được. Chứng cớ là Tỉ Can bị 
moi tim đấy. 


7 


Không tử bị vây ở khoảng giữa hai nước Trân và Thái, bảy 
ngày không ăn đồ chín, tay phải cầm một cành khô gõ vào một 
khúc cây khô trong tay trái mà hát một khúc ca đao của Tiêu 
Thị 'Ì', Có nhạc cụ mà không có tiết tấu, có âm thanh mà không 
có âm luật. Vậy mà tiếng gỗ với tiếng người cũng làm cho người 
chung quanh vui thích. l 


Nhan Hồi đứng ngay ngắn, chắp tay, liếc mắc nhìn thây. 
Không tử sợ Nhan Hồi '?” tự mãn mà tới nỗi tự đại, tự ái mà tới 
nỗi buồn cho mình !'' nên bảo : 


- Ảnh Hồi này, an phận nhận tai họa của trời [không để cho 
xnó làm thương tổn lòng mình) là điều dễ, không nhận lợi lộc của 
người mới khó. Không có bước đầu nào mà không phải là chung 
cục '°. Việc người và việc trời đều như vậy. Người đương ca hát 
đây là ai vậy ? 


Nhan Hồi hỏi : 


- Con xin thầy giảng cho tại sao lại dễ an phận nhận tai họa 
của trời. 


Khổng tử đáp : 


~ Như đói khát, nóng, lạnh, cùng khốn, đều thuộc vào sự vận 
hành của trời đất, phát hiện ra ở vạn vật, ta chỉ nên thuận ứng 
(11 Tức Thân Nông. 
t2) L.K.h. dịch là : Không tử sợ Nhan Hồi hiểu lầm rằng ông tự mãn. 


(8! Tự đại và bườn cho mình là hai thái độ không nên có khi gặp hoạn 
nạn. 


(4) bây giờ là bước đầu của cái sau thì lúc này là chưng cục của cái 
trước. 
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những biến hóa tự nhiên là được. Bề tôi không đám trái lệnh 
vua, huống hồ là chúng ta lại đám trái lệnh của trời sao ? 

_~ Còn như không nhận lợi lộc của người mới khó, là nghĩa làm 
sao ? 

- Một người mới được bổ dụng, tới đâu cũng được tiếp đón, 
tước lộc tới hoài, những cái đó đều là ngoại vật, không phải tự 
người đó có. Nhờ vận mạng ngẫu nhiên mà được vậy. Nhưng 
quân tử tÌ. không ăn cướp, hiền nhân thì không ăn trộm, thế thì 
tại sao ta lại nhận cái tước lộc ở ngoài tới [vến không phải của ta] 
đó ? Người ta nói ý nhi “Ð là loài chim khôn nhất. Chỗ nào nguy 
hiểm không nên đậu thì nó không nhìn tới, dù có đánh rót ở đó 
một hạt gì, nó cũng bỏ mà bay đi. Nó sợ người như vậy, mà lại ở 
chung với người, coi nhà cửa của người là xã tắc của nó. t?? 

Nhan Hồi lại hỏi : 

- Thế nào là không có bước đầu nào mà không phải là chung 
cục ? 

Không tử đáp : 

- Vạn vật đều biến hóa, nhưng không biết cái gì làm chủ tể 
những điễn biến đó. Làm sao biết được đâu là kết thúc, đâu là 
khởi thủy ? [Như vậy tức là có bước đầu thì có chung cục]. Chỉ 
nên thuận theo tự nhiên mà đợi thôi. 

- Thế là việc người và việc trời đêu như nhau ? 

- Việc người do trời an bài cho nên bảo là tự nhiên, mà việc 
trời là tự nhiên rồi. Không thể cải biến được tự nhiên, vì cái tính 


(1) Một loại chim én. 

(2! H.C.H. giảng như vậy : Tước lộc là ngoại vật, không nên lấy mà có 
lúc phả: lấy đề giúp xâ tắc, cũng như con ý nhỉ sợ người mà vẫn ỡ 
chung với người được. Như vậy mới là khôn. Từ đấy tới cuối bài, ý 
hơi tối, mỗi sách giàng một khác, tôi châm chước H.C.H. mà dịch. 


374 TRANG TỬ 


của người hị hạn chế như vậy. Cho nên thánh nhân suốt đời 
thuận ứng tự nhiên rồi yên ốn chết. 
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Một hôm Trang Chu đạo chơi trong vườn ở Điêu Lăng, thấy 
một con chim khách kì đị ở phương Nam bay lại, cánh rộng bây 
thước, mắt tròn một tấc, bay sát trán Trang Chu rồi đậu ở một 
cây giê. 

Trang Chu tự hỏi : *Loại chim nào đây ? Cánh lớn như vậy 
mà không bay đi chỗ khác, mắt lớn như vậy mà không thấy gì cả. 
Ông bèn vén áo tiến nhanh lại, giương cung nhắm thì thấy một 
con ve đương hưởng bóng mát mà quên thân nó đi [không để ý 
đến chung quanh] và một con bọ ngựa núp sau một cái lá, rình 
bắt con ve mà quên chính thân nó đi ; còn con chim khách kì đị 
kia thì muốn thừa cơ vô mồi, tham lợi mà quên tính mạng. 


Trang tử kinh hoảng, bảo : "Ối ! vật vẫn làm hại lẫn nhau, 
mưu hại vật khác mà khiển vật khác nữa lại mưu hại chính 
mình", °” 


Rồi ông liêng cày cung, trở về nhà ; ; người coi vườn [tưởng 
ông là kẻ trộm] đuổi theo mắng ông. 


Vẻ nhà, Trang tử ba ngày không vui. '°), Một môn đệ tên là 
Lận Thư lấy iàm lạ hỏi : 


- Sao mãy ngày rồi thây không được vui ? 
Trang tử đáp : 
- Ta giữ cái hình hài của ta mà quên cái chân thân, nhìn dòng 


(1) Nguyên văn : vật cố tương lụy. nhị loại tương triệu dâ. H.C.H. 
dịch là : các loài vật đều nghĩ đến lợi trước mắt mà quên cái hại 
sau lưng. hai cái đó (lợi với hại) chỉ là tương đối. 

(2) Có sách chép là "tam nguyệt bất đình” và dịch là ba tháng không 
ra tới sân. Các ban tôi có đều dịch "ba ngày không vui”, cho rằng 
chính ra là "tạm nhật bất sinh" 
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nước đục mà quên cái vực trong. Vả lại ta nghe thầy ta dạy rằng 
"vô miền nào thì phải theo tục lệ miền đó. "Khi đạo chơi ở Điêu 
lăng, ta đã quên mất thân ta, cũng như con chỉm khách kì đị 
kia bay sát trán ta để lại cây giê mà quên mất thân nó. Người giữ 
vườn tưởng ta vô ăn trộm giê. Vì vậy mà ta không vui. 

Truyện người đàn bà đẹp bị ghét mà người đàn bà xấu được 
quí, 


Dương tử khuyên môn đệ : làm điều tốt đừng nên khoe 
khoang. 


Tôi đã dịch trong Liệt tử (II.16) trang 2517. 


376 TRANG TỬ 
NHẬN ĐỊNH VỀ HAI CHƯƠNG 


ĐẠT SINH. SƠN MỘC 


Hai chương này đều phụ diễn một số tư hưởng của Trang tử uà 
cô thể coi tác giả thuộc môn phi Trưng. 

Chương Đựt sinh diễn thêm những ý trong Dưỡng sinh chủ uà 
Đựi (ân sư, 


Theo Trang từ, thuật dưỡng sinh là thuận theo tự nhiên, cứ uô 
tầm mà thích ứng uới mọi oiệc, mọi hoờn cảnh, mọi biến đổi, 
không dụng trí không dụng tâm, Chúng ta gặp lại những ý đó 
trong ' 


- bài 1 : "Người nào hiểu được sự sống thì không quan tân 
đến những cải nề sự sống của mình không làm gì được ; người 
nào thực hiểu được uận mạng thì không quan tâm đến những cói 
mà trí tuệ của mình không làm gì được". 


- bài 9 ; "Không nên dùng trí tuệ nà truy cầu tự nhiên, cứ 
thuận. bản tính mà ứng hợp uới tự nhiên”. 


- bài 12 : "Không thay đối trong lòng, không theo ngoại uột, 
luôn luôn thích hợp uới uiệc", Người thợ nuộc khéo thì ngôn tay 
hóa hợp uới niốn đồ nuà không phối dụng tâm" ; người khêo 
dưỡng sinh cũng uậy, khéo hóa hợp uới tự nhiên mà không phải 
dụng tôm. 


Không dụng trí không dụng tâm là coi thường ngoại uột, 
quên ngoại uật đi 0ì hễ còn chú ý tới ngoại uột, lâm sẽ cồn mê 
toạn (bài 4), 


Mức cao hơn nữa là quên ca mình đi, như người thợ mộc tên 
Khónh, sau khi trai giới bảy ngày, quên rồng mình cô hình thể, 
tay chân 1ù' 10). Khi "quên được mình có gan, cô một, không để 
ý đền tại mốt, uượt ra ngoài cõi trần tục, không biết gì củ, tiêu 
dao ở cảnh giới 0uô 0í" tbhài 13) thì thành bậc chí nhên, "lăn dưới 
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nước mà không ngọi, đi trong lửa mà không bông, bay bổng lên 
trên ban uột mà không run sợ" (bài 2!, 

Trong Đại tôn sự (bài 7), chúng ta đã gặp hoi tiếng "toa uong" : 
ngồi mà quên hết thảy, tức "cởi bô thân thể, trừ tuyệt sự thông 
mình, rời hình thể, bỏ trí tuệ, hợp nhất uới Đại Đạo", oà tám, chữ 
"uong kí cán đảm, dị kì nhĩ mục" trong bài 13 chương Đọt sinh 
tà chữ của Trang tử trong bài 4 chương Đại tôn sự. 

Nhưng trong Đại tôn sư 1, Trang chỉ bảo : "Bộc chân nhân 
thời cổ... lên cao không run sợ, uô nước không ướt, uô lửa không 
bỏng", chứ không giảng tại sơo. Trong Đạt sinh 2, tác giả giảng 
là nhờ "bảo toàn được thiên tính, tỉnh thần không suy tổn, ngoại 
uột không làm sao xâm nhập mà làm hại được "rồi lại kế trường 
hợp người say rượu té xe mà không chết để chứng mình. 

Vậy tác giả chương này dùng một số chữ của Trang, diễn ý 
của Trang mà giảng cho rõ thêm, tất phải thuộc nôn phới của 
Trang. 


Ngoài ra chương Đạt sinh còn chỉ cho ta uài cách luyện tận 
hoặc giữ nuình để "dường sinh", như - 


- phải tiết độ trong 0uiệc an uống, chăn gối, giữ nưực trung (bài 
5ð 

- đừng ham phú quí, danh lợi nà làm con 0ột hí sinh tbài 6). 

- đừng lo sợ mà sinh bệnh (bài 7). ` 

- tuyện cới khí để khỏi bị xúc động 0ì ngoại cất tbài 8). 

- đừng càm: quá sức (bài 11), 

Tuy không sâu sốc gì, nhưng những lời khuyên đó đều thực tế 
mà được diễn bằng thể ngụ ngôn, có bài đọc cũng luing thú. 


* 
* *# 


Chương Sơn mộc cũng của nuôn phái Trong (bài ], người uiết 
goi Trang là "phu tử") nhưng theo tồi, không phải cua một ntà của 
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nhiều người tết, uì trong ba bài uề Khổng từ, khi thì khen 
Nhông từ là đạt nhân tbài 7 : Không tử bị uãy ở khoảng giữa hai 
nước Trắn uà Thái nà uẫn 0ui), khí thì chê là tan thường (bài ð: 
Không từ than thân 0ì gặp nhiều tại họa, nhất là bài 4 : Khổng 
sợ chết khi bị uây ở Trần, Thái. 


Hoàng Câm Hoành còn đoán chắc rồng các tác giả chương này 
sông trước đời Hán 0ì bài 1, đoạn ông bạn của Trang Tủ sai giết 
ngỗng để .†*L khách, cũng chép trong Lữ Thị Xuân Thu, thiên Tốt 
kt lời chỉ hơi khóc một chút. 


Về nội dung, những tứ Hưởng trong Sơn mộc cũng là tư tưởng 
trong Nhân gian thể. Nhân gian thế bảo cây nào uô dụng thì được 
thọ (bài 4, hữu dụng thì bị hoa tbài 6.9). Sơn mộc 1 cũng bảo 
"cây mà thân thẳng thì bị đốn đầu tiền, giếng mà ngọt thì bị cạn 
trước hết tbài 4) ; con chồn uì có lớp da lông dày, con báo uì có 
những uần đẹp nên bị cái họa mắc bẫy, mắc lưới (bài 2). 


Nhưng tác giủ Sơn mộc còn tiến thêm một bước, bảo hiệu dụng 
(cô tài¿ thì gặp họa đã đành rồi, mà vô dụng thì cũng gặp họa 
như con ngỗng không biết kêu trong bài 1, Chỉ hạng người biết 
"cùng biển hôa với thời, không cố chấp theo một thái độ nào, lúc 
lên lúc xuống mà hòa đồng uới uũ trụ" thì mới khôi bị họa (bài 1). 
Bài 1 đó hay, có thể nói là phái huy được tư hđởng của Trang, 


Luận uề phương phóp xử thế, Nhân gian thế đực ra hoi tiêu 
chuẩn "hư" uà "thuận" ; hư tức là hư tâm thời š), thuộn tức là 
thuận theo thiên tính của mỗi người (bài 3), 


Trong chương Sơn mộc này, tác giả lấy chiếc thuyền không có 
người (hư thuyền 1 lầm tỉ dụ để giải cái nghĩa hư tâm, tức uô tâm 
“bài 2): còn ý "thuận" thì được diễn trong bài 3 : cứ để cho dân 
chúng tự ý góp sức. khêng ép buộc, uè bài 7 : "ta chỉ nên thuận 
ứng những biến hóa Hz nhiên là được". 


"Hư kL uò thuận nhân" đó là phép xử thế của Trang, nhưng 
thuận nhân nà uẫn giữ bản tính của mình chứ không đề cho Uội 
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sai khiến, trái lựi thuận theo bản tính của uật chính là để sai 
khiến uật. "Vật uật nhí b8ữ uột ư uột" (bài 1) đó là một đặc sắc của 
học thuyết Trang tủ. 

Ngoài ra chương Sơn mộc còn khuyên ta đừng nghĩ tới danh 
(bài 4), lợi (bài 5), đừng theo đuôi ngoại uột (bài 8) uà đừng khoe 
khoœng (bài 9). 
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CHƯƠNG XXI 


' ĐIỀN TỬ PHƯƠNG 
(Điền Tử Phương) 


1 


Điền Tử Phương khi ngồi hầu chuyện Ngụy Văn Hầu thường 
khen Khê Công tÙ_ Văn Hầu hỏi : 

- Khê Cô.¡g phải là sư phụ của thầy không ? 

Tử Phương đáp : 

- Không. Ông là người đông hương của thần, vì thấy ông nghị 
luận hợp đạo lí, nên thân xưng tán. 

- Vậy thầy không học ai cả sao ? 

- Có chứ. 

- Ai vậy ? 

- Đông Quách Thuận Tử !*! 

- Sao không nghe thây xưng tán òng ấy ? 

- Sư phụ của thần là một bực thuần chân, điện mạo như người 
thường mà lòng thì hợp với trời *”, thuận với mọi người mà vẫn 
(1) Điền Tữ Phương, tên là Vô Trạch (Tư Phương là tên tự), là một 

người hiền nước Ngụy. được Văn Hầu coi như thây Khê Công cũng 

là một người hiền, nước ngụy. 
(2: Là thầy dạy Tử Phương, vì ở lớp thành ngoài phía Đông nên gọi là 

Đông Quách. 


(3) Nguyên văn : nhân mạo nhi thiên hư. Theo Hoài Nam tử thì chữ 
hư đây nghĩa là đâm: tlòng). 
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giử được thiền chân [bản tính], thanh khiết mà bao dung mọi 
người, thấy người nào có lỗi thì [không trách], chỉ sửa lại thái độ, 
dong mạo của chính mình để người đó thấy mà tự nhiên giác 
ngộ, bỏ ý xấu đi, Thần đâu có xứng đáng để xưng tán một bậc 
như vậy. 

Tử Phương ra rôi, Văn Hầu ngây người ra, suốt ngày không 
nói, sau cùng gọi quan hầu cận lại, bảo : 


- Đức như vậy thực là cao, thật là bậc quân tử toàn đức. 
Trước kia ta cho những lời thánh trí, những hành vi nhân nghĩa 
là cực cao sỏi, nay nghe nói về sư phụ của Điền Tử Phương, thân 
thể ta rã rời không muốn cử động nữa, miệng ta như bị khớp lại, 
không muốn nói nữa ; những điều ta đã học được chỉ như một 
khối đất '!'. Nước Ngụy này đối với ta quả là một cái lụy. 


2 


[Người nước Sở tên là] Ôn Bá Tuyết Tử trên đường qua nước 
Tè, ngừng lại ở nước Lỗ. Có người nước Lễ xin yết kiến, ông 
bảo : 


- Không được. Ta nghe nói người quân tử ở Trung Quốc Mứ 
chỉ hiểu lễ nghĩa thôi mà không biết gì về lòng người, cho nền ta 
không muốn tiếp họ. ị 


Tói Tè rôi, khi trở về, lại ngừng ở Lỗ, cũng những người nước 
Lỗ đó lại xin yết kiến nữa. Ôn Bá Tuyết Tử bảo : 


- Lân trước đã xin yết kiến, lần này lại xin nửa, chắc họ có 
điều gì hữu ích muốn uói với ta chăng. 


Tiếp một người khách xong rồi, ông trở vô, thở dài. Hôm sau 


(1) Có thê hiểu là vô sinh khi, hoặc để rã rời (như đất gặp nước). 

(2 Trung Quốc ở đây trỏ những nước ở lưu vực sông Hoàng Hà, như 
Lễ, Tè, Ngụy. Chu. Miền đó văn minh sớm nhất. Các nước ờ chung , 
quanh như 8ở, Tần... kém vàn mình. 
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tiếp một người khách khác, trở vô cũng lại thở dài. Người đày tớ 
hỏi : 

_~ Lân nào tiếp khách rồi ông cũng thở dài là tại sao ? 

Ông Bá Tuyết Tử đáp : 

- Ta đã bảo trước : Người quân tử ở Trung Quốc chỉ hiểu lễ 
nghĩa thôi mà không biết gì về lòng người. Những ông khách đó 
tiến thoái có qui củ, cï động như rồng như hổ, 'Ì' họ can ngăn ta 
như con đối với cha, dạy dỗ ta như cha đối với con, vì vậy mà ta 
thở dài. 

Trọng Ni công lại thầm Ôn Bá Tuyết Tử mà không nói gì cả. 
Tử Lộ hỏi : 


- Từ lâu thầy đã muốn gặp ông Ôn Bá Tuyết Tử mà sao khi 
gặp thây không nói gì cả ? 


Trọng Ni đáp : 

- Người đó, thây mới nhìn qua đã biết ngay là đạt đạo rồi, bất 
tất phải dùng lời nói nửa, °° 

3 

Nhan Uyên thưa với Trọng Ni : 

- Khi thây đi bước một, con bước theo, thầy chạy con chạy 
theo, thây phi tới con phi theo, nhưng khi thầy nhảy vù tới thì 
con chỉ trố mắt ra ngó, không theo kịp thầy được. 

Phu tử hỏi ; 

- Hồi, con muốn nói gì vậy ? 

Nhan I'y>n đáp : 

- Thưa thây đi bước một, tức là lúc thày nói, con theo được ; 
thây chạy, tức là lúc thầy biện thuyết, con theo được ; thầy phi 


(1) Có thê hiểu là trịnh trọng lắm. 
(2! Nguyên văn : vô khi L.K.h. dịch là : không phục vụ ai. 
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tới, tức là lúc thầy luận về đạo, con theo được ; còn thây nhảy vù 
tới mà con theo không kịp là lúc thây không nói gì cả mà làm 
cho người ta tin, không thân cận với ai mà tình ý san xẻ được 
khắp, không có chức vị gì mà mọi người qui phục, và không ai 
hiểu tại sao lại như vậy. 

Trọng Ni bảo ; 

- Phải xét lại kĩ điều đó. Bi thảm nhất là tính thần ta chết, 
thứ nhì mới tới thể xác chết. Mặt trời mọc ở phương Đông, lặn ở 
phương Tây. Vạn vật đêu theo cái hướng đó. Phàm là những 
động vật c4 mắt có chân đều hành động theo mặt trời : 1uặt trời 
mọc thì làm việc, mặt trời lần tì nghỉ ; hề tạo hóa đi thì vạn vật 
thuận ứng mà chết, tạo hóa tới thì thuận ứng mà sinh, Chúng ta 
đã nhận được hình hài của tạo hóa thì giữ nó tới khi chết, thuận 
ứng với vạn vật mà vận động cả ngày lẫn đêm, không biết chung 
cục sẽ ra sao. Tự nhiên ta có được một hình thể mà không biết 
trước được vận mạng sẽ ra sao, cứ mỗi ngày thay đổi với vạn vật. 
Thây với con ở cạnh nhau từ trước tới nay, mà con vẫn chưa hiểu 
được lẽ đó, chẳng đáng buồn ư ? Con chỉ thấy nhứng hình tượng 
bê ngoài của thầy, nhưng khi thấy thì chúng đã qua rồi, và con 
không khác gì người tìm [mua] ngựa khi chợ đã tan và vắng. Con 
không thấy lại được thái độ cũ của thầy, thầy cũng không thấy 
lại được thái độ cũ của con. Có gì mà lo buồn ? Tuy con quên quá 
khứ của thay nhưng vẫn có cái gì ở ta nó còn hoài, không quên 
được ©, 


(1! Bài này thật khó hiểu, mỗi sách giai thích một khác. L.K.h. tóm 
tắt đại ý như sau : Mặt trời trong bài này gợi cho ta cái ý vú trụ 
biến chuyến hoài không một lúc nào ngừng, và vạn vật phải theo 
nó. Người nào không biến đổi hoài để thích ứng với hoàn cảnh thì 
là chết về tính thần rồi (tuy thể xác còn sống). Kê đó thật dáng 
thương, vì cho cái củ là cái mới, lara những lời nói đã " mgưng. kết" 
rồi với cái tỉnh thần linh động biến chuyển hoài 
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Khi Khổng tứ lại thăm Lão Đam {tức Lão tử] thì Lão Đam -. 
mới gội đâu xong, còn đương xöa tóc ra cho khô, mà đứng trợ 
trơ, không ra một người sống nữa. Khổng tử Lèn lùi ra, đứng đợi. 
Một lát sa +. vô nói với Lão Đam : 


- Ảo giác chàng hay thực chăng ? Lúc nây thân thể tiên sinh 
trơ trơ như cây khô, như thể tiên sinh đã rời bỏ ngoại vật, thoát 
li nhân gian mà một mình một cöi vậy. 


Lão Đam bảo : 
- Tôi tiêu đao ở thời vạn vật chưa sanh. 
- Như vậy là nghĩa làm sao ? 


- Tỉnh thần tôi bị chặn lại mà không biết được, miệng tôi mở 
ra mà không nói được. Tôi rán giảng cho thầy hiểu. Cái khí cực 
âm thì lạnh, cái khí cực dương thì nóng. Khi cái lạnh phát ra ở 
trên trời thì cái nóng phát ra ở đưới đất, hai cái đó giao hòa với 
nhau mà sinh ra vạn vật. Như có cái gì chỉ phối. rhưng không 
thấy hình của nó. Giảm và tăng, đây và vơi, tối rồi sáng, biến đổi 
theo ngày và tháng, mỗi ngày một khác, nhưng không thấy được 
tác động của nó. Sự sống có manh nha của nó, sự chết có chỗ về 
của nó. Sống và chết trước sau tương phản nhau mà vẫn nối tiếp 
nhau hoài, không biết tới đâu là cùng. Nếu không phải cái đó 
[tức cái Đạo] thì ai là chủ tế sinh ra vạn vật ? 

Khổng tử hỏi : 


- Xin tiên sinh giảng cho biết tiêu dao ở thời vạn vật chưa 
sanh thì thấy ra sao ? 


- Thì đạt được cái cực đẹp, cực vui ; ai đạt được cái cực đẹp, 
tiêu đao ở cái cực vui, thì là bậc chí thân [hoàn toàn]. 


- Có cách nào đạt được ? 


- Những loài thú ăn cỏ không sợ đổi đông cỏ. những loài ở 
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dưới nước cùng không sợ đổi sông hồ ; đối chỗ như vậy chỉ là 
những biến đổi nhỏ, mà không làm mất cái bất biến. [Hiểu được 
lẽ đó thì] mừng giận, vui buôn không xâm nhập lòng ta được. Vũ 
trụ là "mộ"" đối với kiện vật. Hòa đồng với cái "một" đó rồi thì coi 
chân tay, thân thể +? như bụi rác ; sống với chết, khởi thủy với 
chung cục nối tiếp nhau như ngày với đêm, đâu có thể làm rối 
loạn lòng mình được ; huống hồ là sự được mất, họa phúc {ở 
ngoài cái thân của ta], ta đâu còn quan tâm tới nữa. Liệng những 
cái nô lệ đó đi như liệng bùn, vì biết thân mình quí hơn những 
cái đó ; quí cái thâ¡ mình mà coi thường những cái thay đổi thất 
thường ấy [tức sự được và mất, họa và phúc}. Và lại vạn vật biến 
hóa tới vô cùng thì có cái gì đâu mà khiến cho ta lo bưên ? Chỉ 
bậc đạt đạo mới hiểu được lẽ ấy. 

Khống tử bảo : 

- Tiên sinh đức ngang với trời đất mà còn dùng những lời cực 
thâm thúy để tu tâm, bậc quân tử thời xưa có ai khỏi phải dùng 
cách đó klLông ? 

- Không phải. Nước kia vọt ra mà thành tiếng, tự nhiên mà 
vậy. Đức của người chí nhân cũng thế, không phải tu tâm gì cả, 
mà vạn vật đều qui phụ, như trời tự nó cao, đất tự nó dày, mặt 
trời mặt trăng tự nó sáng, có phải "tu" gì đâu. 

Khổng tử ra về, kế lại cho Nhan Hồi nghe và bảo : 

- Thây biết và Đạo cũng như con rưồi trong vò dấm. Nếu phu 
tử (tức Lão tử) không mở nắp vò cho thì làm sao thây biết được 
toàn thể vũ trụ vi đại. 


5 


Trang tứ lại lại yết kiến Lỗ Ai Công !?, Ai Công bảo : 


(1) Nguyên \ văn là bách thể - có sách dịch là trăm cái xương, đại ý 
củng là thân thể, 


(3ì Bài này chỉ là một ngụ ngôn. Lễ Ai công mất. năm - 468. trước khi 
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- Nước Lễ có nhiều nho sĩ, nhưng ít ai bằng được tiên sinh. 
Trang tử đáp : 
- Nước LÃ ít nho sĩ. 


- Khắp nước Lỗ đâu cũng có những người bận áo nhà nho, sao 
tiên sinh lại bảo là ít ? 

- Chu [tên Trang tử] tôi nghe nói nhà nho nào đội cái mũ 
tròn là biết được thiên thời, đi giày vuông là biết được địa hình 
tÍ đeo ngọc bằng chỉ ngú sắc là biết quyết đoán khi hữu sự. 
Thực ra bậc quân tử có những tài đó không nhất thiết ăn bận 
như vậy mà những kè ăn bận như vậy vị tất đã có những tài đó. 
Nhà vua không tin thì cứ ra lệnh ở trong nước : kẻ nào không có 
đủ tài mà ãn bận như vậy thì sẽ bị tử hình. 


Ai Công làm y lời. Năm ngày sau, nước Lễ không còn ai đám 
bận y phục nhà nho nửa. Chỉ có mỗi một ông già đám bận bộ đồ 
đó mà đứng trước cửa cung của Ai Công. Ai Công vời vô hỏi việc 
nước, người đó thiên biến vạn hóa, ứng đối thao thao bất tuyệt. 

Trang tử bảo : 


- Vậy là cả nước Lỗ chỉ có một nhà nho, làm sao gọi là nhiều 
được ? 
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Bách Lý Hề '”' không quan tâm tới tước lộc, nên nuôi bò mà 
bè mập, khiến Tân Mục công quên địa vị thấp hèn của ông mà 
giao việc nước cho. Vưa Thuấn không quan tâm tới sống chết !) 
cho nên làm cảm động được lòng người. 


Trang tử sanh khoảng 100 năm. 

(1; Vì thời đó người ta cho rằng trời tròn đất vuông. 

(2) Bách Lý Hê là tên tự, họ là Mạnh. Ông là một hiên nhân, vốn ỡ 
nước Ngu, từ khi Ngư mất nước, ông qua Tần 

(3› Ám chỉ việc cha ông sai ông lợp lại lâm và đào giếng, tính hăm hại 
ông vì ghét ông mà thương một người em khác mẹ của ông ; ông có 
hiếu, biết vậy mà vẫn vâng lời cha, sau thoát nạn. Coi bài Tượng từ 
hí của Vương Thủ Nhân- Cổ Văn Trung Quốc - Tao Đàn 1966, 
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Tống Nguyên Quân muốn vẽ một bản đồ, nhiều thợ vẽ tới, 
nhận lệnh, vái rồi đứng đó, mút ngọn bút và mài mực ; họ đông 
quá, một nửa phải đứng ở ngoài. Một người thợ vẽ tới sau, ung 
dung, không hề vội vàng, nhận lệnh, vái rồi, không đứng đó mà 
vê nhà. Tống Nguyên Quân sai người đi theo coi thì thấy người 
đó [về tới shà] cởi áo ra, ngồi xếp bằng tròn, ở trần. Ông bảo : 
"Được đấy, người đó thực là họa sĩ". 
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Vua [Chu] Văn vương đi tuần thú đất Tạng [ở gần sông VỊ], 
thấy một ông lão ngồi câu mà cân câu không có lưỡi câu. Ông lão 
câu không phải để được cá, đó là cách câu cao minh nhất tÙ', Vụa 
Văn vương muốn đề cử ông, giao cho ông việc nước, nhưng sợ 
các đại thân và hoàng tộc không an tâm. Đã định bỏ ý đó, rồi lại 
áy náy rằng quốc dân mất sự che chở của trời '?), Sáng hôm sau 
nhà vua vời các đại phu lại, bảo : 


- Đêm qua, quả nhân nằm mộng thấy một vị có vẻ hiền lương, 
nước da sạm, có râu quai nón, cưỡi một con ngựa đốm, chân có 
một cái móng đỏ. Vị đó ra lệnh cho quả nhân : "Giao quyền bính 
cho ông lão đất Tạng đi thì dân chúng sẽ được cứu vỏt". 


Các đại phu kính sợ tâu : 


(1) Nguyên văn : nhí kì điểu mạc điếu, phi trì kì điếu hữu điếu giả dã, 
thường điếu đã. H.C.H. theo chú thích của Vương Niệm Tôn, bảo 2 
chứ điếu ìn nghiêng là chứ cáu tưới câu), và địch như vậy. L.K.h. 
dịch là ; ông lão câu mà không câu, nghia là không phải làm nghề 
đánh cá, mà bỏ thì giờ ra để câu ; và giảng rằng : người câu cá 
không dùng môi đề câu cá, củng như người trị nước không hứa cho 
dân chúng được hưởng những lợi vật chất này nọ - Người câu cá 
thực sự là người tìm sự an ốn tâm hồn trong việc câu cá ; nhà cai 
trị giỏi là người chỉ tìm sự an ổn và thái bình cho thiên hạ. 

(2) Ý nói trời sai hiên nhân đó xuống che chở dân. 
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- Vị đó là tiên quân đây. 

- Vậy thì bói bằng mu rùa xem. 

- Đã là lệnh của tiên quân, đại vương còn phải nghỉ ngờ gì 
nữa mà bói ? 

Vua Văn vương bèn đón ông lão đất Tạng, giao cho quyền 
bính. Ông lão không thay đổi điển pháp, không ban một lệnh nào 
tiêng. Sau ba năm, nhà vua đi tuần thú trong nước thì các đẳng 
đã giải tán hết !! các quan lớn không khoe cộng của mình, 
các đô đo lường ở nước ngoài không dám đem dùng trong nước 
nữa '?, các chư hầu không còn hai lòng nữa. Thế rồi vua Văn 
vương phong ông lão làm thái sư, quay mặt về phương Bắc (3) và 
hỏi : 

- Chính sách ấy có thể áp dụng cho khắp thiền hạ được 
không ? 

Ông lảo làm vẻ ngớ ngẩn không đáp, thản nhiên từ chối, rồi 
đêm đó trốn đi, suốt đời không nghe nói tới ông nữa '!° 

Nhan Uyên hỏi Trọng Ni : 

- Đức cua Văn vương chưa được hoàn toàn ư ? 

Trọng Ni bảo : 


- Im, đừng nói nứa. Hành động của Van vương rất phải rồi, 
sao còn chê bai ? Ông ấy biết tùy thời mà thuận nhân tinh. 


9 
Liệt Ngự Khấu (tức Liệt tử) bắn cung cho Bá Hôn Vô Nhân 


(1) Nghĩa là không còn trộm cướp. 

t2) Nghĩa là không còn gian tướng. 

(3) Lâm vua thì ngồi quay mặt về phương Nam. Văn vương quay mặt 
về phương Bắc là tô ý trọng ông lão đó lắm, 

(4) Có lẻ đây là truyện Khương Tử Nha (Lã Vọng) mà tác giả đã sửa 
đôi cho thành một ngụ ngôn. Khương Từ Nha giúp nhà Chu diệt 
vua Trì. được phong đất ở Tê, không hề nửa đêm trốn đi. 
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coi, giương hết sức cây cung, mà tay thật cứng, không nhúc 
nhích, giá c¿ đặt một chén nước đây lên khuyu tay trái thì nước 
cũng không sóng sánh khi phát mũi tên ; ông lại bắn mau tới nỗi 
mũi tên đầu vừa phát thì mũi tên thứ nhì đã đặt vào chỗ, rồi tới 
mũi thứ ba. Lúc đó, ông như một pho tượng. Bá Hôn Vô Nhân 
bảo : 

- Như vậy còn là hữu tâm mà bắn, chứ không phải vô tâm mà 
bắn. Tôi muốn cùng với ông thứ lên núi cao, tới một mỏm đá 
nguy hiểm ở bờ một vực thắm một trăm nhẫn (mỗi nhẫn là tám 
thước), xem ở đó ông còn bắn được nửa không. 


Thế rồi Vô Nhân lên núi cao, tới một mỏm đá nguy hiểm ở bờ 
một vực thăm trăm nhẫn, quay lưng lại mà đi lùi, khi hai phần 
ba bàn chân đã ở ngoài bờ vực rồi, mới cúi đâu mời Liệt Ngự 
Khấu lại. Liệt Ngự Khấu sợ quá, nằm rạp Kông đất, mồ hôi chảy 
tới tận gót chân. 


Bá Hôn Vô Nhân bảo : 


- Bậc chí nhân trên thì đo trời xanh, đưới thì đạt tới suối 
vàng, vùng vậy ở chỗ bát cực (tám góc xa nhất của vũ trụ) mà 
thân khí bất biến. Mới cỏ vậy mà ông đã run sợ, mồ mắt, 
không BH chủ cái tâm của ông được, nguy tồi, làm sao mà bắn 
được 2 °Ù 
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Kiên Ngõ hỏi Tôn Thúc Ngao t?) 


- Ông ba lần làm lệnh doãn nước Sở mà không lấy vậy làm 
vinh, ba lần mất chức đó mà không lo bưôn ; mới đầu tôi không 


(1) Bài này có trong Liệt tư L5 - bản Lá Bối không dịch. Đại ý là làm 
chủ dược cánh tay, bấp thịt chưa đủ, phải làm chủ được cái tâm 
mới là đạt đạo. Bá Hôn Võ Nhân có chỗ gọi là Bá Hôn Mâu Nhân. 


(20 Kiên Ngô là một ấn sĩ. Tôn Thúc Ngao là một hiền sĩ nước Sỡ. 
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tin nhưng bây giờ tôi thấy hơi thở ở mũi ông thật thư thái. Ông 
trị nội tâm cách nào mà được vậy ? 


Tôn Thúc Ngao đáp : 


- Tôi có gì hơn người đâu ? Chức lệnh doäu tới, tôi không từ 
chối nó ; nó đi, tôi không ngăn cản nó. Tôi cho sự được hay mất 
không tùy thuộc tôi, cho nên tôi không lo bưồn, thế thôi. Tôi có 
gì hơn người đâu ? Với lại tôi không biết nó là của người hay của 
tôi ?!”, Nếu nó là của người thì nó không liên quan gì với tôi ; 
nếu nó là của tôi thì nó không liên quan gì với người, Khi còn trù 
trừ nghỉ ngơ như vậy, tôi nhìn khắp chung quanh (để tìm hiểu) 
thì còn thì giờ đâu để nghĩ đến vấn đề sang và hèn của người đời 
nữa ? 


Trọng Ni nghe được lời đó, bảo : 


- Ông ấy là bậc chân nhân thời cổ. Trí tuệ không thuyết. phục 
ông ây được, sắc đẹp không dụ dỗ ông ấy được, đạo tạc không 
cướp của ông ấy được. Hoàng Đế và Phục Hi có muến làm bạn 
với ông ấy cũng không được. Sống chết là việc lớn ma không làm 
đổi lòng ông ấy được, huống hồ tước lộc ! Một người như vậy, 
nhờ tỉnh thần, vượt núi Thái Sơn mà không bị trở ngại, xuống 
vực sâu mà không bị ướt, ở địa vị thấp hèn mà không khốn khổ, 
tỉnh thần tràn ngập trời đất, càng cho người thì mình lại càng có 
nhiều thêm, 


H 


Vua Sở ngôi nói chuyện với vua Phàm !?), Được một lát, kê tả 
hữu của vua Sở bảo rằng nước Phàm có ba lần mất (tức mất hẳn 
rôi). Vưa Phàm nói với vua Số ; 

(11 Nguyễn văn : bất tri kì tại bỉ hô, kì tại ngã hè ? H.C.H. dịch là : 
tôi không biết cái đáng quí đó là ơ chức lệnh đoân hay ở tôi ? 

(2? Phàm là một nước mà vụa thuộc dòng đôi Chu Công. Kinh đô nước 
đó nay thuộc tỉnh Hà Nam. 
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- Nước Phàm mất, cái đó không ảnh hưởng gì đến sự tồn tại 
của tôi. Nếu nước Phàm mất không ảnh hưởng gì đến sự tồn tại 
của tôi thì nước Sở còn cũng không đủ để bảo rằng vua Sở còn 
tồn tại hay không! ` Xét như vậy thì nước Phàm vị tất đã mất 


mìà nước Sở vị tất đã còn. 


t1) Chúng tôi dịch sát nguyên văn LKh đề nghị đối một chút : 
"Nước Phàm mất (bị nước khác chiếm), cái đỏ không ảnh hưởng gì 
đến sự tồn tại của nó (nghia là non sông của Phàm vẫn còn đó". 
Nếu nước Phàm mất không ảnh hưởng gì đến sự tồn tại của nó thì 
nước Š# =òn cũng không đủ để bảo tôn nó". Đối như vậy thì nghĩa 
gắn với cầu sau hơn 
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Chương này nội dung phức tạp uà do nhiều người uiết. 


So sánh đoạn đều bài 4, từ : "Lão Đam mới gội đầu xong, còn 
đương xõa tác cho khô, mà đứng trợ trơ, không ra một người sông 
nứa..." tới "Lão Đam đáp : Tôi tiêu dao ở thời uạn uật chia sanh". 


Với đoạn đầu Tề uột luận 1, từ : "Nam Quách Tử Ki ngồi tựa 
cái bàn con, ngước mắt lên trời thỏ dài như người mốt hồn..." tới 
“Anh Yến, anh hỏi như uậy là phải, thầy đã tự quên thầy". Chúng 
ta thấy từ ý đến lời đều giống nhau. 


Rồi đoạn này trong bài 3 : 


"Trời mọc ở phương Đồng, lặn ở phương Tủy. Phàm là những 
động uột cô mắt có chân đều hành động theo một trời : nhột trời 
mọc thì làm uiệc, mặt trời lặn thì nghỉ ; hỗ tạo hóa đi thì uan Uột 
thuận ứng mà chết, tạo hóa tới thì thuận ứng mù sinh. Chúng !a 
đã nhận được hình hồi của tạo hóa rồi thì gi? nó tới khi chối, 
thuận ứng uới uạn tệt mà uộn động cả ngày lẫn đêm, không biết 
Chung Cục sẽ rq sao", 


Cũng giống uới câu : 


"Ngày đêm nối tiếp nhơu, ai biết được từ đêu mà cô ? Hỡi đi, 
hỡi di, bao giờ chúng ta mới hiểu được lẽ sinh hóa trong 0ñ 
trụ ?.. Khi ta đã nhận được hình hài của ta rồi thì ta giữ? nó cho 
tới khi chết. Nó uới những uột khóc đông nhau, nuài cọ oào nhau, 
cùng bồn tờu như những con ngựa mờ không cô gì làm cho 
ngừng được, buồn thay 


Trong bài 2 Tề uật luận, 
Lại có đoạn giống uới Đức sung phù. 


Như lời Trọng Ni trong bài 10 : "Sống chết là uiệc lớn mò 
không làm đổi lòng ông ấy được, huống hồ là tước lộc ! Mội 
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người như uậy nhờ tỉnh thần, uượt núi Thái Sơn mà không bị trỏ 
ngọi, xuống uực sôu nà không bị ướt”. 


Gần y hệt lời cũng của Trọng Ni trong bài 1 Đức sung phù : 
"Sống chết là uiệc lớn mù ông ấy coi thường, trời đât có sập, ông 
ấy cũng không bị hủy diệt. 

Ngoài ra, bài õ diễn ý "y phục không đu làm thành một nhà 
Nho" uà bài 7 diễn ý "nghệ sĩ có chân tài thì ung dung, hý 
nhiên", càng làm cho nội dung của chương thêm phúc tạp. 

Vì những lẽ đó chúng ta có thể kết luận rằng chương này do 
nhiều người uiết, một số thuộc môn phái Trang phụ diễn lại ý 
của Trang chứ không phát mình thêm được gì ; một số có thể là 
theo đạo Nho 0à chịu ảnh hưởng lớn của Trang, cho nên tuy goi 
Không tH‡ là phu từ mà ý oà lời thì của Trang, như tác giả bài 3, 


Xét chung, giá trị chương này tần: thường. 
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CHƯƠNG XXI 


TRÍ ĐI CHƠI PHƯƠNG BẮC 
(Trí bắc du) 


1 


Trí đi chơi phương Bắc, tới Huyền Thủy, lên núi Ấn Phân, 
gặp Võ Vi Vị, tÙ”, bảo : 


- Tôi muốn hồi ông ít điều : Muốn biết đạo thì phải suy nghĩ 
những gì, ra sao ? Muốn ở yên trong Đạo thì phải cư xử ra sao, 
hành động ra sao ? Muốn đắc Đạo thì phải theo cách nào, đường 
nào ? 


Trí hỏi ba câu đó mà Vô Ví Vị không đáp câu nào cả, không 
phải là không muốn đáp mà vì không biết đáp ra sao. 


Không được đáp lại, Trí quay về Bạch thủy ở phương Nam, 
lên núi Hồ Khuyết, thấy Cuông Khuất (1) cũng lại đem ba câu đó 
ra hỏi. Cường Khuất đáp : "À, tôi biết, để tôi nói cho nghe". 
Nhưng vừa muốn nói thì Cuông Khuất đã quên mình muốn nói 
øì. 

(1) Đây toàn là những tên tưởng tượng. Trí tượng trưng trí tuệ, Vô Ví 
Vị tượng trưng người hiểu Đạo vì Đạo không làm, không nói. 
Huyền Thủy là nước đen, tức sðng hay biến ở phương bắc, Ấn 
Phân là nồi. lên mã không hiện rõ, tượng trưng sự Mù Mờ, không 
phân biệt. Ở dưới cũng được : Bạch Thủy là nước trắng, tức sông 
hay biển phương Nam, miền sáng sùa ; Hồ Khuyết tượng trưng sự 
hồ ngh „ Cuông Khuất. có lê như H.C.H. giải thích, tượng trưng 
người hơi hiệu Đạo. 
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Trí lân ¡ày hỏi cũng không được, trở về đế cùng, vô yết kiến 
Hoàng Đế để hỏi. Hoàng Đế đáp : "Đừng suy nghĩ gì cả thì mới 
biết được Đạo, đừng cư xử hành động gì cả thì mới ở yên trong 
Đạo được ; không theo đâu, không nói đường nào thì mới đắc 
Đạp". 


Trí lại hồi : 


- Tôi và ông biết điều đó, còn hai người kia {tức Võ Ví Vị và 
Cuông Khuất] không biết, như vậy là ai phải ? 


Hoàng Đế đáp : 


- Vô Ví Vị mới thật là phải, Cưông Khuất chỉ tựa như phải 
thôi, còn ta và người thì không bao giờ gân được Đạo. Vì người 
biết thi khong nói, kẻ nói thì không biết'?. Cho nên thánh nhân 
dùng cách "dạy mà không càn nói"””, Đạo không thể nhận được, 
Đức không thế đạt được, mà lòng nhân có thể thi hành được, 
nghĩa có thế tổn hại được, lễ có thể hóa ra giả dối được. [vì 
những cái đó thuộc về hữu ví]. Cha nên bảo : "Mất Đạo rồi mới 
có Đức, mất Đức rôi mới có nhân, mất nhân rồi mới có nghĩa, 
mất nghĩa rồi mới có lễ.” Lã là cái phù hoa của Đạo, là đầu mối 
của loạn. Cho nèn bảo : "“Pheo Đạo thì mỗi ngày một bớt [hà¡:h 
động] di. Bót rồi lại bớt nửa, cho đến "vô vi" [không làm gi c5] 
"Vô vi mà không có gì là không làm"“” Nay đã là vật rồi mà 
muốn trở về bản nguyên, điêu đó thực khó, chỉ bậc chí nhân họa 
chàng mới dễ dàng trở vê được. 


"Sông đưa tới chết, chết là đầu mối của sống. Ai biết được thứ 
tự trước sau của sống chết ? Người ta sinh ra là de cái khí tụ lại. 
Khí tụ thị sinh. khí tán thì chết. Từ sinh đã tưần hoàn thì còn có 
gì mà lo ? 


(1ì Câu này ở đầu chương õ6 Đạo đức hình. 

t2) Năm chữ “hành bất ngôn chỉ giáo" d chương II Đạo đức hinh. 
(8! Câu này ở chương 38 Đạo đức bình. 

(4) Câu này ở đầu chương 48. 
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"Vạn vật là một. Cái gì người ta cho là tốt đẹp thì gọi là thần 
kì, cái gì cho là xấu xa thì gọi là xú hủ [thối, nát]. Sự thực thì cái 
xú hủ lại biến hóa ra thành thân kì, mà cái thân kì lại biến hóa 
thành xú hú.'! Cho nên bảo rằng : "Khắp thiên hạ chỉ có tỘC, cái 
khí lưu thông mà thôi. Do đó thánh nhân trọng cái nhất thể !?? 


Trí hỏi Hoàng Đế : 


- Tôi đã hỏi Vô Ví Vị, Vô Vi Vị không đáp, không phải vì 
không muốn đáp mà vì không biết đáp ra sao. Tôi lại hỏi Cưồng 
Khuất, Cuòng Khuất muốn đáp mà rồi không đáp vì vừa định 
đáp thì quên mất mình muốn nói gì. Nay tôi hỏi ông, ông biết mà 
đáp tôi, thế thì sao lại bão là ông không gần được Đạo ? 


Hoàng Đế đáp : 


- Vô Vi Vị thực đạt Đạo vì ông ta không biết đáp ra sao ; 
Cuồng Khuất tựa như đạt Đao vì ông ta quên điều mình muốn 
nói : còn ta và người không bao giờ gân được Đạo cả vì biết nói 
VÀ Thạc, 


Cuong Khuất pghe kế lại lời đó của Hoàng Đế, cho rằng 
Hoàng Đế biết sự hạn chế của ngôn ngứ.°? 


2 


Trời đát tuyệt đẹp mà không nói, bốn mùa tuân hoàn theo 
một luật rõ ràng mà không nghị luận, vạn vật sinh thành theo 
một trật tự mà không biện thuyết. Thánh nhân trở về bản 


(1? Như thức án biển ra thành phân, phân lại dùng để bón cây mà 
biển thành những hoa qua tốt. 

(2! Tác gia bài này, mà cả Lão, Tráng, cúng vậy, tuyệt đối chủ trương 
nhất nguyên luận. 

(3) Đại ý bài này là Đạo chỉ hiểu rằng trực giác được thôi, không thể 
giảng được , vì vậy người thật đạt Đạo (Vô Vị VỊ) không giảng gì về 
Đạo. hạng thấp nhất (Hoàng Đế) mới dùng lời để giảng về Đạo ; 
hạng ở giữa tCuông Khuất) còn có ý muốn giảng mà không giảng 
được. 
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nguyên cái đẹp của trời đất, thấu được đạo lí của vạn vật. Bậc chí 
nhân vô vi, bậc thánh nhân không tạo ra cái gì là vì theo phép 
tắc tự nhiên của trời đất. Cái thân minh của Đạo cực tỉnh diệu, 
hóa hợp với mọi sự biến hóa của vạn vật. Sự sinh tử, vuông tròn 
của vạn vặt đều là diễn biến tự nhiên, nên không biết được căn 
nguyên, vì vậy mà vạn vật tự nhiên sinh tồn từ xưa tới nay. Trời 
đất và bốn phương tuy rộng thật mà vẫn nằm ở.trong Đạo ; cái 
đầu lông tơ mùa thu tuy nhỏ thật mà cũng nhờ Đạo mới thành 
hình. Vạn vật đều chìm nổi biến hóa hoài suốt đời. Âm dương, 
bốn mùa vận hành theo thứ tự. Đạo mê muội, tựa như không có 
mà là có ; mới đầu nó không có hình tích mà lại có tác dụng thần 
diệu, vạn vật nhờ nó sinh hóa mà không tự biết. ' Người ta gọi 
nó là bản căn của vú trụ. Hiểu được lẽ đó thì có thể quan sát đạo 
trời (đạo tự nhiên). 


3 
Niết Khuyết hỏi Bị Y *? về Đạo. Bị Y đáp : 


- Anh gay người lèn, chuyên nhất thị giác thì hòa khí của 
trời sẽ xuống. Gom cái trí lại, chuyên nhất ý niệm thì thần minh 
sẽ tới. Cái Đức sẽ làm cho anh đẹp lên, cái Đạo sẽ hiện ở trong 
anh. Con người của anh sẽ như con người, con bê mới sanh, anh 
sẽ không tìm nguyên do của mọi việc nữa, °? 


Bị Y chưa nói xong thì Niết Khuyết đã ngủ say. Bị Y mừng 
lắm, bỏ đi, vừa đi vừa hát : "Hình thể như cây khô, lòng như tro 
- tàn. Thực là chân tri, không còn chút thành kiến. Mê mê muội 
muội, không còn tân tư, không cùng [với anh ấy] mưu tính gì 
được. Quí thay người đó !". 


(1! Nguyên văn : vạn vật súc nhi bất trị. L.K.h, dịch là : vạn vật mang 
Đạo ở trong mình mà không biết là có nó. 

(2ì Coi chứ thích về hai nhân vật tượng trưng này ở chương VII bài 1. 

(3) Nguyên văn : vô câu kì có. L.K.h. dịch là sẽ không theo thể tục 
nửa (?) 
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4 


Bài này y hệt bài 12 chương I Líệ¿ £ử, chúng tôi đã dịch rồi - 
Lá Bối - trang 105, nên không chép lại. Đại ý : thân ta do khí 
trời chuyển vận mà có, vậy là của trời đất kí thác cho ta. 


5 
Khống tử nói với Lão Đam : 


- Hôm nay an nhàn, xin ông giảng cho tôi nghe về cái Đạo tối 
cao. 


Lão Đam đáp : 


- Thầy nên trai giới, gột rửa cái tâm, tĩnh khiết tính thân, trừ 
bổ trí tuệ đi. Cái Đạo thật sâu thắm, mờ mịt, khó giảng lắm. Tôi 
cho thầy biết cái đại khái. Cái sáng sủa phát sinh từ cái tối tăm ; 
cái hữu hình phát sinh từ cái vô hình ; tỉnh thần phát sinh từ cái 
Đạo, hình thể phát sinh từ tỉnh thần ; vạn vật do hình thể mà 
sinh ra nhau : những vật có chín lỗ sinh từ cái thai, những vật có 
tám lỗ '! sinh từ cái trứng. 


Khi Đạo xuất hiện,-nó không để một dấu vết gì cả, nó không 
biến mất sau một giới hạn nào ca, (2 nó không có phòng, có cửa, 
bốn mặt thông ra ngoài, mênh mông vô cùng. Người nào đạt 
được nó thì chân tay cứng mạnh lên, tư tưởng thông đạt, tai mắt 
sáng suốt, dưỡng tâm mà không biết mệt, thuận ứng vạn vật, 
không có thành kiến. 


Không có nó thì trời không cao được, đất không rộng được, 
mặt trời mặt trăng không vận hành được, vạn vật không phồn 
thịnh được. 


(1! Vật có chín lỗ @nắt, múi, miệng, tai...) là loài người, vật có tám lễ 
là loài chim vì đại tiện, tiểu tiện đều do một lỗ. 
(2) Nguyên văn : kì văng đã vô nhai H.C.H. dịch là : nó chết rồi 


không có giới hạn nào cả. Dịch như vậy sát từng chữ nhưng khó 
hiểu quá. 
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Học vấn quảng bác chưa chắc đã biết được nó, biện luận chưa 
chắc đã hiểu được nó, cho nên thánh nhân đã bỏ trí tuệ, [không 
dùng trí tuệ để hiểu Đạo]. Nó là c4i không thể tăng, không thể 
giam được cái mà thánh nhân quí trọng. Thăm thắm như biển, 
vòi vọi như ni, hết roi lại bát đầu [bất tuyệt], vận chuyển vạn 
vật mà không bao giờ kiệt. Cái Đạo của người quân tử ở ngoài nó 
được chăng ? Vạn vật đều nhờ nó mà sống, mà không bao giờ 
thiếu. Cái đó là Đạo chăng ? 


Thí dụ có một người Trung Quốc, chẳng cần biết là âm hay 
dương +? g vào khoảng giửa trời đất, làm người rồi sau trở về 
ngưồn gốc. Tự bản thể mà xét, người ấy sinh ra là do cái khí tụ 
lại, người đó có thể thọ hay yếu, nhưng thọ yểu thì có khác nhau 
bao nhiêu. Chẳng qua chỉ là mệt khoảnh khắc, có đáng gì để mà 
khen vua Nghiêu, chê vua Kiệt ! 


Quả cây lớn và hột loài cỏ đều có đạo lí sinh trưởng riêng của 
chúng. Nhân luân tuy phức tạp nhưng cũng có đạo lí (2? Gặp 
hoàn cản! sào thánh nhân cũng không phản kháng, bỏ qua 
mà không cố chấp. Điêu hòa mà thuận ứng, như vậy là Đức, vô 
tâm * mà thuận ứng, như vậy là Đạo, nhờ vậy mà các để, vương 
thời xưa hưng khởi được, 


Con người ở trong khoảng trời đất cũng như con ngựa trắng, 
vụt qua cái kẽ hở, một nháy mắt rồi biến mất. Vạn vật hốt nhiên 
xuất hiện rôi lại hốt nhiên trở vô. Do sự biến hóa tự nhiên mà 
sinh, rôi lại do sự biến hóa tự nhiền mà chết. Các sinh vật lấy 
vậy làm buồn, loài người cho vậy là thảm, Sự thực, chết chỉ là 
(1¡ Nguyên văn ; phí âm phi dương, nghĩa là : không phải là âm là 

đương. 

(2) Nguyên văn : quả lõa hữu lt, nhân luàn tuy nan, sỡ đi tương xi 
"Luân" đây không œó nghĩa là đạo đức, luân thường mà có nghĩa là 
thuận tr nhiên. L.Kh. dịch la : Sự tượng quan giữa loài người. Đại 
ÿ cầu n`/ chỉ muốn nói rằng cây cô hay người đều thuận theo luật 
tự nhiên hết. 


t8) Nguyên ván là : ngẫu = thình lình, không có ý, không dụng tâm. 
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trút cái túi (cung) tự nhiên, bỏ cái bao (kiếm) tự nhiên của trời, 
phân vân tiêu tán, hồn phách rời đi, thể xác tan rã, cái đó gọi là 
"đại qui" (cuộc trở vê quan trọng). Từ vô hình mà thành hữu 
hình (sinh), lại từ hữu hình mà thành vô hình (tử), điều đó ai 
cũng biết, không phải gắng sức mới hiểu được ; ai cũng bàn luận 
tới. Nhưng đạt Đạo thì không bàn luận, bàn luận thì không đạt 
Đạo. Trên con đường sáng súa [tức nghị luận) thì không gặp 
được Đạo. Cho nên biện luận lại không bằng đừng nói gì cả. 
Không thể :‹ghe thấy Đạo được, muốn nghe nó thì thà bịt tai còn 
hơn. Như vậy gọi là đắc Đạo. 


6 
Đông Quách Tử t! hỏi Trang tử : 
- Cái ông gọi là Đạo ấy, nó ở đâu ? 
Trang tử đáp : 
- Ở khắp nơi. 
- Phải chỉ ra chỗ nào mới được chứ. 
-Trong con kiến. 
- Sao mà thấp vậy ? 
- Trong cọng cỏ. 
- Còn thấp hơn nữa ư ? 
- Trong mảnh sành. 
- Sao càng thấp quá vậy ? 
- Trong cục phân. 
Đông Quách tử không hỏi nửa. Trang tử bảo : 
- Những câu hỏi của ông không đi tới thực chất của vấn đề. 


(1ì Một người theo đạo Lão, ở thành ngoài phía Đông nên gọi như vậy. 
Cũng có tên là Thuận tử. 
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Như viên xét thuế hỏi người coi chợ về cách đâm lên con hẹo 
để. biết nó mập hay không : chân càng lún xuống thì heo càng 
mập '!' Ông đừng nên chỉ hẳn một vật nào (phải bao quát) mà 
hỏi, như vạy ông sẽ không bỏ sót. Cái đạo tối cao như vậy, mà lời 
nói cao cả cũng vậy : bao hàm, phổ biến và đủ cả. Ba danh từ đó 
tuy khác mà ý nghĩa như nhau. !' 

Người nào đã tiêu dao ở cõi Hư vô, bao gồm mà nghị luận thì 
biết được Đạo là vô cùng. Người nào đã vô vị thì điềm đạm mà an 
tĩnh, tịch mịch mà thanh hư, điều hòa mà nhàn đật. Bỏ tham 
vọng của ta đi, đi mà không biết để tới đâu, về mà không biết sẽ 
ngừng ở đâu, đi và về đêu không có mục đích. Bàng hoàng ở 
trong cảnh giới mènh mông hư vô mà bậc đại trí cũng không 
biết được giới hạn của nó. Chủ tế của vật [tức Đạo] với vật đâu 
không có giới hạn [vì Đạo ở trong vật, vật ở trong Đạo], nhưng 
vật với vật thì có giới hạn, đó là giới hạn của vật 'Ẻ` Cái không có 
giới hạn [tức Đạo] nằm trong cái có giới hạn [tức vật], Đạo tuy 
nằm trong vật có giới hạn mà chính nó không có giới hạn. Như 
cái người ta gọi là đây, rỗng, suy diệt. Đạo tuy ở trong cái đầy, 
rỗng mà không phải là đây, rồng ; ở trong cái suy diệt mà không 
phải là suy diệt ; ở trong gốc và ngọn mà không phải là gốc, 
ngọn ; ở trong cái tích tụ và tiêu tán mà không phải là tích tụ, 
tiêu tán. 


(1! Tác giả muốn nói : đừng nên chỉ tiềng vật nào mà hải Đạo có ở đó 
không, cũng như đừng nắn từng bộ phận con heo để xem nó có 
mập không, chỉ cần dẫm lên nó, hễ chân lún là biết nó mập. 

(2! Bài này có nhiều chỗ khó hiểều. Như câu này, nguyên văn là : kì chỉ 
nhất da. LKh. dịch là : mà chị trỏ một vật. Chính Liou cúng 
nhận k thông hiểu rõ. 

(8) Có lẽ tác giả muốn nói : vật, xét về phương diện một phần tử của 
Đạo, vì do Đạo sinh ra, thì không có giới hạn cũng như Đạo ; mà 
xét về địa vị từng vật một - tách vật ra khỏi Đạo - thì có giới hạn. 


NAM HOA KINH l l 403 


tị 


A Hà Cam cùng với Thần Nông học Lão Long Cát, Thần 
Nông tựa vào cái kỉ (bàn con), để ngó cửa mà ngủ trưa. Giữa 
trưa, A Hà Cam đẩy cửa vô cho hay thày đã mất. Thân Nông tựa 
vào cái kỉ, chống gậy đứng dậy, rồi liệng cây gây đánh râm một 
tiếng, cười vang : 

- Biết rằng tôi thiên lệch, ngu muội, chậm chạp và biếng nhác 
nên trời [tức Lão Long Cát] bỏ tôi mà đi. Thế là hết. Thay không 
còn một lời cuồng nào” để mỡ trí cho tôi nữa. Thầy mất rồi : 


Vẩm Cương lại điếu, nghe thấy, bảo : 


- Người nào ngộ Đạo ) thì được các quân tử trong thiên hạ 
qui phụ. Nay, về Đạo thầy anh chưa biết được một phần vạn cái 
đầu lông mùa thu chứ cũng đã biết trước khi chết không phát lộ 
một lời cưồng nào về Đạo cho anh hay, huống hồ là người ngộ 
Đạo. Thầy anh nhìn Đạo, không thấy nó có hình thể nào cả ; 
nghe Đạo, không thấy nó có thanh âm nào cả ; nói về Đạo thì bảo 
nó mờ mờ mịt mịt. Vì nghị luận về Đạo tức là trái với Đạo. 


8 
Cực Thanh !Ở” hỏi Vô Cùng : 
- Ảnh biết Đạo không ? 
Vô Cùng đáp : 
- Không. 
Cực Thanh lại hôi Vô Vi : 
- Ảnh biết Đạo không ? 
{1ì Nguyên vấn : cương ngôn. H.C.H. giảng là lời cực thâm thúy. 


(2! Nguyên văn : thế Đạo. L.K.h. dịch là hợp nhất với Đạo. 
(3) Cực thanh ở đây tượng trưng trời chàng ? 
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- Biết. 

. - Anh biết Đạo, vậy có thể nói được nó ra sao không ? t}) 

- Được. 

- Vậy nó ra sao ? 

- Theo tôi, nó có thể quí hay tiện - tụ hay tán, đó nó như vậy. 

Cực Tlaah kế lại những lời của Vô Cùng và Vô Ví cho Vô 
Thủy '”' nghe và hỏi : 

- Vô Cùng không biết Đạo mà Vô Vi biết. Như vậy ai phải ai 
trái ? 

Vô Thúy đáp : 

- Người nào không biết mới là sâu sắc, người nào biết thì nông 
cạn. Không biết là cảm được cái bê trong, biết chỉ là thấy bè 
ngoài. 

Cực Thanh gật đầu, than : 

- Vậy không biết mới là biết, mà biết lại là không biết. Ai biết 
được cái biết mà là không biết ? 

Vô Thủy bảo : 

- Đạo không thể nghe được ; cái gì nghe được thì không phải 
là Đạo. Đạo không thể thấy được ; cái gì thấy được thì không 
phải là Đạo. Đạo không thể đem ra giảng được, cái gì giảng được 
thì không phải là Đạo. Ai biết được rằng cái gì sinh ra hình thể 
thì không có hình thể. Đạo, không thể dùng tên mà gọi được. 

Vô Thủy nói tiếp : 

- Có người hôi về Đạo mà mình trả lời tức là không biết Đạo, 
Nội cái việc hỏi về Đạo đủ tỏ rằng chưa nghe gì về Đạo, Đạo thì 
(1ì Nguyên văn : hữu số ho ? H.Ch. giảng là có thể tâ nó một cách cụ 

thể, rõ ràng được không ? L..K.h. dịch là có thể hình dung nó, cho 


nó những đức tính nào được không ? 


(2? Võ Thủy là không có khởi thủy. 


_ 
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không thể đem ra hỏi được, mà hỏi thì không trả lời được. Đã 
không thể hỏi được mà còn hỏi thì câu hỏi đó rống không, đã 
không đáp được mà còn đáp thì lời đáp đó vô nghĩa. Dùng lời vô 
nghĩa mà đáp một câu hỏi rỗng không, như vậy là ngoài thì 
không quan sát vũ trụ, trong thì không biết nguồn gốc, tất 
không vượt được núi Côn Lôn, mà ngao du ở côi Thái Hư. Í 


9 
Ánh Sáng Rực Rỡ hỏi Không Có : '? 
- Thầy là có hay không có ? 


Hỏi mà không được đáp, Ánh Sáng Rực Rỡ bèn chăm chú 
nhìn trang mạo của Không Có, chỉ thấy tối tám và hư không. 
Suốt ngày nhìn Không Có mà không thấy gì ca, nghe mà không 
thấy gì cả, rờ mó mà không nắm được gì cả. Ảnh Sáng Rực Rð 
thán phục : 


- Thật là cao xa ! Ai mà đạt được. Tôi có thể hiểu được cái hư 
không, nhưng không thể cho cái hư không là không có, đến như 
không có mà là có thì làm sao đạt được cảnh giới ấy. 'Š) 


10 


Một người thợ giọt móc đai lưng cho quan Đại tư mã [nước 
Sở], tám chục tuổi rồi mà giọt rất đúng, không sai chạy mây 
may, Quan Đại tư mã hỏi : 


- Ông già khéo tay thật, có thuật nào không ? 


(1ì Côn Lôn là dãy núi lớn nhất ỡ phía Tay Trung Hoa. Ở đây trỏ cảnh 
giới cực cao xa. Côi Thái Hư đây tức là côi "vò hà hữu chỉ hương” 
(chỗ hư vô tịch mịch! trong chương Tiêu Dao Du bài 5. 

(2: Nguyên văn : Quang Diệu (tượng trưng trí tuệ) và Vô Hữu (tượng 
trưng Đạo). 

t8) Câu này rất khó hiểu, mỗi nhà dịch một khác. L.K.h. dịch là : Tôi 
có thể quan niệm ông ấy là vô (không), nhưng tôi không thể cho 
cái vô là không có, mà ông ấy là cái vô đã hư vô hóa. 
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Người thợ đó đáp : 


- Tôi có cách t này, Hồi hai mươi tuổi tôi thích giọt móc đai 
lưng tới nỗi không nhìn, không xem xét bất kì vật gì khác ngoài 
cái đai lưng ra. Sở dĩ dụng tâm được như vậy là nhờ khòng để ý 
vào những cái khác, mà phát huy hoài được cái dụng tâm của 
mình. Huống hồ là dùng cái tàm không dụng tâm thì vạn vật, có 
vật nào là không nhờ mình mà phát huy được cái diệu dụng của 


nó. kẻ 


11 


Nhiễm Câu (một môn đệ Khổng tử) hỏi Trọng Ni : 

- Có thể biết được khi chưa có trời đất thì ra sao không ? 
Trọng Ni đáp : 

- Biết được. Xưa cũng như nay. 


Nhiễm Câu khòng hỏi thêm, lui ra. Hòm sau gặp Trọng Ni, 
lại hỏi : : 


- Hôm qua con thầy có thể biết được khi chưa có trời đất thì 
ra sao không. Thây đáp : "Biết được. Xưa cũng như nay°. Lúc đó 
con hiểu rõ, bây giờ con lại mù mờ. Như vậy là nghĩa làm sao, xìn 
thầy giảng cho con. 


Trọng Ni đáp : 


- Hôm qua anh hiểu rõ là vì dùng tỉnh thần '* mà lĩnh hội 
trước được cái nghĩa rồi, Hồm nay anh mù mờ là vì anh không 
dùng tỉnh thân mà dùng lí luận (hay hình tượng) để tìm hiểu. 
Không có cổ không có kim, không có thủy, không có chưng. 
(1 Nguyên văn : hữu thú. L.K.h. dịch là : kiền sứe, 

(2! Câu này củng mỗi nhà hiều một khác. Tôi theo H.Cb. cho rằng 
câu đó nói về Đạo, cứ tự nhiên, không dụng tầm mà vạn vật được 
phát triển. 

(3) Tức trực giác. 
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Trước kia không có con cháu thì bây giờ có con chấu được 
không ? 


Nhiễm ”àu không đáp, Trọng Ni nói thêm : 


- Thôi, đừng hỏi gì nữa. Không phải cái sống sinh ra cái chết, 
không phải cái chết làm mất cái sống. Sống và chết chẳng tùy 
thuộc một cái gì khác đấy ư ? Vì sống và chết chỉ là một. Có vật 
gì có trước khi trời đất sinh không ? Cái làm chủ tế vật đó 
không phải là vật. Vật nào sinh ra (vạn vật) không phải là vật có 
trước hết thấy, vì trước vật đó còn có vật khác nửa, cứ như vậy 
cho tới vô cùng. Lòng yêu người của thánh nhân vô cùng, cũng là 
theo luật tự nhiên đó. Mi 


12 
Nhan Uyên hỏi Trọng Ni : 


- Con đá có lần nghe thầy bảo : "Đừng đón cái gì cả, đừng đuổi 
cái gì cÃ". Xin thây giảng cho con nghe. 


Trọng Ni đáp : 


- Cổ nhân thích ứng với biến hóa ở ngoài mà trong long không 
thay đổi. Ngày nay người ta thay đối trong lòng mà không thích 
ứng với biến hóa ở ngoài. Ai muốn thích ứng với biến hóa ở ngoài 
thì phải biết cái luật bất biến hóa. Yên tĩnh biến hóa, mà cũng là 
yên tính khòng biến hóa ; yên tỉnh tiếp xúc với vật nhưng đừng 
nhiều quá. 


13 


Vua Hi Vi có cái vườn cây, vua Hoàng Đế có cái vườn hoa, vua 
Thuấn có cung điện, vua Thang và vua Võ có cung thất, Các bậc 


(1) L.Kh. theo một bản khác, dịch là : Thánh nhân yêu người mà 
không một chút vị kỉ tuó &, chứ không phải sô dĩ như các bản 
khác) là vì lí luận trên sự kiện này : không có vật nào, người nào 
được ưu thế. 
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quân tử như các thây Nho, thầy Mặc [tuy học thuyết trái nhau] 
mà còn dùng điều phải điều trái để "điêu hòa" lẫn nhau, huống hồ 
là người ngày nay. Thánh nhân ở với vật mà không làm hại vật. 
Không làm hại ai nên không ai có thể làm hại mình được. Chỉ 
người nào không làm hại ai mới có thế giao thiệp với mọi người 
được. 


Rừng núi, gò đống làm cho ta vui vẻ, hăng hái. Vui chưa dứt 
thì đã buền. Vui, bưồn tới ta không đuổi chúng được, mà chúng 
đi ta cũng không ngăn chúng được. Hỡi ơi ! đời người như cái 
quán trọ vậy, ghé đó rồi đi, Ta biết được cái ta gặp mà không 
biết được cái ta không gặp ; ta làm được những cái ta làm được 
mà không làm được nhứng cái khác. Có những cái mình không 
biết, mình không làm được, đó là điều không ai tránh khôi. Muốn 
tránh cái không thể tránh được, điều đó chẳng đáng thương tâm 
ư ? Lời nói thực đúng thì không dùng lời, hành vi thật hoàn toàn 
thì không dùng hành vi. Đem cái mình biết mà bao quát tất cả 
những cái mình không biết, thiển cận thay ! 


(Xin coi nhận định ở cuối chương sau). 
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CHƯƠNG XXIII 


CANH TANG SỞ 
(Canh Tang Sở) 


1 


Trong số đệ tứ của Lão Đam có một người tên là Canh Tang 
Sở!” hơi đạt được đạo của thầy, nên lên ở trên núi Úy Lủy [nước 
Lỗ] tại phương Bắc, đuổi hết những nô bộc nào thông minh, xa 
lánh hết những tì thiếp nào có lòng nhân, mà ở chung với nhứng 
kẻ đàn độn, dùng những kẻ ăn mặc lôi thôi. 


Canh Tang Sở ở được ba năm thì miền Úy Lũy trúng mùa lớn, 
dân chúng bảo nhau : "Khi thây Canh Tang mới tới, chúng ta 
ngạc nhiên: thấy thầy ki cục quá. Ảnh hưởng của thầy, xét từng 
ngày thì không thấy mà xét hằng năm mới thấy là nhiều. Thầy là 
bậc thánh chăng ? Sao chúng ta không coi thầy như người thay 
mặt '”) cho tổ tiên ta, trọng thây như thần xã tắc {thổ thần và 
thần mùa màng] của chúng ta ? : 

Hay tin đó, Canh Tang tử ngồi quay mặt về phương Nam mà 
không vui. Môn sinh lấy làm lạ. Canh Tang tử giảng : "Thái độ 
của thầy có gì lạ đâu, Khí xuân làm cho cây cõ hồi sinh, khí thu 
làm cho trái cây chín, có phải vô cớ mà như vậy đâu, là đo sự vận 
hành của đạo trời đấy. Thầy nghe nói bậc chí nhân ngồi im 
(q1 


Nguyèn văn : (hiên, L.Kh. dịch là riêng đạt được đạo của thầy. 
Canh Tang Sơ, trong Liệt d chép là Cang Sương tử, trong Sử ký 
chép là Cang Tang. 

(2) Nguyên văn là /È¡,. Coi chú thích 5 bài 2 chương Tiêu Dao du 
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không nhúc nhích giữa bốn bức vách trong phòng còn đân chúng 
thì lăng xăng không biết kiếm chí nhân ở đâu. Nay dân Úy Lũy 
bàn với nhau muốn thờ thây như một hiền nhân, thì thầy thành 
một người mô phạm rmnất rồi. Cho nên nghĩ tới lời của Lão Đam 
mà thây không vui". 


Các đệ tử bảo : 


- Thưa, không phải vậy. Trong cái rãnh nhỏ, cá lớn không thể 
quay mình lại được, nhưng cá con hoặc lươn thì chuyển động dễ 
dàng. Trê. một cái gò thấp, một con đã thú lớn không thể nấp 
được, nhưng con chồn nhỏ ở thấy sung sướng. Tôn kính hiền 
nhân, đề cử người có tài năng, tặng họ quan chức, lợi lộc, đó là 
tục từ thời Nghiêu, Thuấn, sao dân chúng Úy Lũy này lại không 
theo ? Xin thầy nên nhận lời họ đi 


Canh Tang tử đáp : 


- Lại gân đây, thây giảng cho nghe. Một con thú dù lớn tới nỗi 
ngậm được một cái xe mà một mình ra khỏi rừng núi thì củng 
không tránh khỏi cái họa bị bấy, lưới. Một con cá đù lớn tới nỗi 
nuốt được một chiếc thuyền mà rời nước lên cạn thì cũng bị kiến 
bu lại cắn. Cho nên loài câm thú thích ở nơi cao, loài cá và ba ba 
thích ở chỗ sâu. Người cũng vậy, muốn giữ vẹn hình hài sinh 
mệnh thì ở ẩn trong rừng sâu núi thắm. Với lại Nghiêu, Thuấn 
có thực đáng tấn dương không ? Cách hai ông ấy lựa chọn người 
hiền năng không khác gì người phá tường mà trồng cỏ bồng cô 
cao thay vào {cô làm sao che kín bằng tường được ?], hoặc như 
người lựa những sợi tóc dài đế chải, đếm từng hột gạo để nấu 
cơm, dùng cách nhỏ nhen như vậy làm sao cứu đời được ? Dề cử 
hiền tài thì dân chúng khuynh loát nhau, nhiệm dụng hạng tài 
trí thì đân chúng sinh ra trá ngụy. Những cách đó không làm 
cho dân thuân hậu mà chỉ khiến họ hăm hở cầu lợi, sinh ra cảnh 
con giết cha, bề tôi giết vua, đạo tạc hoành hành giữa ban ngày, 
khoét tường giửa trưa. Thây bảo các anh này : do thời Nghiêu, 
Thuấn mà sinh ra đại loạn, ảnh hưởng tới ngàn đời về sau. Ngàn 
đời vê sau tất có cái cảnh người ăn thịt người đấy. 
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Nam Vinh Xu tÐ sợ sệt, ngồi lại ngay ngắn, hỏi thầy [là Canh 
Tang Sở] : 


- Tuổi con đã lớn rồi, con phải học tập cách nào để theo được 
lời đạy của :hầy ? 


Canh Tang tử đáp : 


- Ảnh bảo toàn thân hình cùng bản tính của anh, đừng để cho 
tư lự đau đáu trong lòng, như vậy ba năm thì thực hiện QIẾC lời 
dạy của thầy, 


Nam Vinh Xu lại hỏi : 


- Hình trạng con mắt ai cũng như ai, con không thấy gì khác 
cả mà người mù thì nhìn không thấy được. Hình trạng cái tai ai 
cũng như ai, con không thấy gì khác cả, mà người điếc không 
nghe được. Hình trạng quả tim ai cũng như ai, con không thấy gì 
khác cả mà người điên không tự chủ được. Hình thể mọi người 
giống nhau, sở dĩ khác nhau như vậy là do ngoại vật ngăn cách 
chăng ? cho nên người mù, người điếc nhìn thấy, nghe thấy mà 
không được ? Thầy mới bảo con phải bảo toàn thân hình cùng 
bản tính, đừng để cho tư lự đau đáu trong lòng, con gắng lắm 
mới nghe lọt [nhưng chưa nhập tâm được]. 


Canh Tang tử bảo : 


- Thây không có gì nói thêm nữa. Con ong nhỏ không thể hóa 
thành con sâu xanh lớn trên cây đậu, con gà nhỏ ở nước Việt 
không thể ấp được trứng con hồng hộc lớn, mà con gà lớn ở nước 
Lễ ấp được. Cùng là gà, bản tính tất giống nhau, mà con ấp được, 
con không vì lớn nhỏ khác nhau. Tài của thầy nhỏ không thể 
biến hóa được anh. Sao anh không đi thăm ông Lão tử ở phương 
Nam ? 


(1) Có sáct c*ạc là Trù hay Thọ. 
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Nam Vinh Xu bèn mang theo lương thực, đi bảy ngày bảy 
đèm tới nơi Lão tử ở. Lão tử hỏi : 

- Phải Canh Tang Sở bảo anh tới đây không ? 

Nam Vinh Xu đáp : 

- Dạ, phải. 

- Sao mà đắt theo nhiều người vậy ? t) 

Nam Vinh Xu hoảng hốt nhìn lại phía sau. Lão tử bảo : 

- Ảnh không hiểu ta muốn nói gì chăng ? 

Nam Vinh Xu cúi đầu, xấu hế, rồi ngứng đâu lên, thở dài : 

- Tôi không biết đáp ông ra sao, rồi [luýnh quýnh] quên mất 
cả những điều tôi muốn hỏi ông. 

Lão tử hải : 

- Muốn nói gì vậy ? 

- Tôi không biết thì người ta chê tôi là ngu, mà biết thì chỉ 
thêm sâu khổ vào thân, Tôi bất nhân thì làm hại người, mà có 
làng nhân thì chỉ thêm sâu khổ vào thâu. Tôi bất nghĩa thì làm 
thương tổn cho người, mà làm điều nghĩa thì chỉ thêm sầu khổ 
cho mình. Làm sao tránh được những cái đó. Tôi tư lự về ba điều 
lưỡng nan đó lắm. Nên tôi nghe lời thầy Canh Tang Sở lại thính 
giáo ông. : 

Lão tử bảo ; 

- Lúc nãy ta đã đọc được tâm ý anh trong cặp mắt anh, nay: 
nghe lời anh nói, ta thấy mình đã đoán đúng. Mắt anh thất thần 
như đứa nhõ rnất cha mẹ, câm cây sào mà mò cha mẹ ở đáy biển. 
Anh là người mất bàn tính, rất hoang mang. Anh muốn khôi 
phục lại bản tính mà không biết cách nào. Thật đáng thương ! 

Nam Vinh Xu xin phép về nhà trọ ; rán tu dưỡng những điều 
(1) Có lẽ bão từ muốn nói - mang nhiều ưu tư (hoặc thành kiến) quá. 
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mình cho là tốt, trừ bỏ những điều mình cho là xấu. Sau mười 
ngày còn tự thấy ưu tưt, trở lại thăm Lão tử. Lão tử bảo : 


- Anh đã tự gột rửa được bản tâm, cái khí tỉnh thục đã sung 
mãn, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều cái xấu. Người nào mà tai 
mắt bị ngoại vật làm cho bế tắc thì đừng nên vội khống chế nó, 
nếu không, nội tâm sẽ bị nhiều loạn. Nội tâm mà bị bế tắc thì 
cũng đừn; aên vội khống chế nó, nếu không thì tai mắt sẽ bị 
nhiễu loạn. Người nào mà cả tai mắt lẫn nội tâm bị bế tắc thì 
bản tính còn không giữ được, huống hồ là hành động theo Đạo.? 


Nam Vinh Xu bảo : 


- Một người trong xóm đau, người láng gièng lại thăm, nếu 
người đau còn kể rõ được bệnh của minh là bệnh chưa nặng lắm. 
Còn tôi, mỗi lân nghe nói đến Đạo lớn thì như người uống thuốc 
mà bệnh lại tăng lên. Tôi chỉ xin ông chỉ cho cách bảo toàn bản 
tính thôi. 

Lão tứ đáp : 

- Cách bảo toàn bản tính là trước hết phải tự hỏi mình có rời 
bản tính không ? Có thể không làm mất nó không ? Có thể 
không cân bói bằng mu rùa hay cổ thí mà biết được cát hung 
không ? Có thể ngưng lại đúng lúc không ? Có thể không đeo 
đuổi ngoại vật không 7 Có thể không cầu ở người mà cầu ở chính 
mình không ? Có thể giữ tỉnh thần được tự do không ? Có thể 
vô tâm mà thuận theo vật không ? Lòng có thể như lòng đứa hài 
nhí không ? Hài nhi khóc suốt ngày mà không khan tiếng là vì 
tâm khí nó cực điêu hòa, nắm chặt tay suốt ngày mà không càm 
câi gì cả ©? là vì đức tính tự nhiên của nó như vậy ; nó ngó suốt 
ngày mà mắt không cử động vì không để ý tới ngoại vật ; nó đi 
(10 Nguyên văn : thập nhật tự sâu. 

(2! Đoạn này rất khó hiểu, mỗi sách chú thích một khác. Tôi châm 
chước I..K.h. mà không chác đả đúng. 


t3› Nguyên văn : nhỉ thủ bất nghề. L.Kh. dịch là không phải gắng 
sức. 
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mà không biết đi đầu, ở yên mà không biết làm gì. Nó thuận theo 
ngoại vật, cùng lên xuống (nối chìm) với vạn vật. Đó là cách bảo 
toàn bản tính, 


Nam Vĩnh Xu hỏi : 
- Đó có phải là đức của bậc chí nhân không ? 
Lão tử đáp : 


- Không. Được như vậy mới chỉ như cục băng tan ra thôi [trút 
bỏ được thành kiến như cục băng trút được hết khí lạnh]. Bậc 
chí nhân tùy theo đất mà ăn uống tĐ [sống theo tự nhiên], tùy 
theo thời mà vui vẻ. Không vì cái lợi hại giữa mình và người mà 
lòng phải +aiễu loạn, không lập dị, không mưu mô, không giao 
thiệp với ai, tự do đi và vô tâm mà về. Đó là cách bảo toàn bản 
tính. 


- Như vậy là đạt tới cảnh giới tối cao chưa ? 


- Chưa. Tôi đã hỏi anh có thể như đứa hài nhi được không ? 
Đứa hài nhi cứ động mà không biết nó làm gì, đi mà không biết 
đi đâu. Thân thể anh phải như một cây khô, tình thần anh phải 
như tro tàn. Như vậy họa phúc mới không tới. Đã không còn họa 
phúc nửa thì đâu còn bị tai nạn nửe. 


3 


Người nào an vui thì phát ra ánh sáng của trời [ánh sáng tự 
nhiên]. Người nào phát ra ánh sáng của trời thì người khác coi 
người đó cũng như một người bình thường. Người nào tu thân 
(theo tự nhiên] thì có hằng tân. Có hằng tâm thì được người 
khác qui phụ, được trời giúp đỡ. Được người khác qui phụ thì gọi 
là "dân của trời" (thiên dân) ; được trời giúp đỡ thì gọi là "con 
trời" (thiền tử). 

(1? Nguyên văn : tương dữ giao thực hồ địa. L.K.h. dịch là : chia với 
người khác những thức ăn của trái đất. 
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Người ham học thường nhắm cái mình không thể học được ; 
người ham làm thường nhắm cái việc mình không thể làm được ; 
người ham biện luận thường nhắm cái điều không thể biện luận 
được. Một người biết ngưng lại ở chỗ không ai có thể biết được, 
là đạt được cái cực điểm của tri thức. Nếu không nhận sự hạn 
chế tự nhiên ấy thì bân tính thiên nhiên tất hao tốn. 


Hiểu tính chất của vật mà tùy thuận hình thể của nó, đừng 
ưu tư, giữ tâm cho thư thái, giữ tâm lòng kính cần để thông đạt 
ngoại vật, như vậy mà vẫn còn có thể gặp tai họa. Nhưng những 
tai họa đó là mệnh trời, mình không thể tránh được, không làm 
tổn hại gì đến đức tính của ta cả, không làm nhiễu loạn được 
"linh đài”".(tức nội tâm) của ta. Linh đài, có cái gì giử nó đấy, 
nhưng ta không biết cái đó là cái gì, nên không giữ nó được. 


Không thành tâm mà hành động thì hành động tất không 
đúng. Vật dục xâm nhập nội tâm mà không trừ bỏ được thì bản 
chân sẽ mất. Người nào làm điều ác một cách hiển nhiên thì bị 
xã hội giết. Người nào làm điều ác trong chỗ tối tăm không ai 
biết thì bị quỉ thần điệt. Sửa mình sao cho đối với người và đối 
với qui thân đều không có điêu gì hổ thẹn, như vậy mới đạt được 
cái mức "thận độc" (nghĩa là cả khi ở một mình cũng giữ gìn cấn ' 
thận, không có ý nghĩ xấu). 


Hành vi chỉ nhằm hợp với nội tâm thì không cầu danh ; hành 
vi chỉ nhằm hợp với ngoại vật thì câu được thưởng. Hành động 
mà không câu danh thì có hào quang ; hành động mà vì lợi thì là 
bọn con buôn bị người khác chê là tham mà chính mình lại tự 
cho là hơn người tÌ Người nào hiểu thấu đáo được ngoại vật thì 
ngoại vật qui thuận. Người nào cư xử cẩu thả với ngoại vật thì 
không dung được chính thân mình, như vậy làm sao dung được 
' người khác. Không dung được người khác thì không có bạn thân, 
không có bạn thân thì coi hết thảy mọi người là người lạ. Lòng 
(1) Nguyên văn : nhân kiến kì kì, do chỉ khôi nhiền, H.C.H. dịch là : 

người khác cho là nguy hiểm, mà mình tự cho là yên ổn. 
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tham còn giết người hơn tất cả các binh khí, những cây kiếm 
(thật bén) Mạc Da cũng phải thua. Đạo tạc không gì đáng sợ 
bằng khí âm khí đương [tức hỉ nộ] ngưng kết ở trong lòng, trong 
vũ trụ không vật nào thoát được cái nguy đó, nhưng xét kĩ không 
phải khí âm khí đương hại ta mà chính thị dục của ta hại ta. Đạo 
lưu động mà gây ra sự phân biệt : sinh thành roi húy diệt (...)Đ, 
Có sinh có tử, có ra có vô. Vô ra mà không thấy hình thể thì gọi 
là "cửa trời” (thiên môn). Cửa trời là cái "vô" từ đó phát sinh ra 
vạn vật, Vì cái "hữu" không thể phát sinh từ cái "hữu" mà phải 
phát sinh từ cái "vô", Nhưng cái vô lại là "vò" nốt, đó là cái kho 
tàng (cái thần diệu bí mật) của thánh nhân. 

Cổ nhàn có người tri thức đạt được tới cực điểm. Cực điểm đó 
ở đâu ? Ở chỗ cho rằng thời sơ khởi, vũ trụ chưa có vật : đó là 
điểm cực xa, cực cao mà trì thức đạt được, không thể thêm gì 
được nữa. Hạng người thấp hơn cho rằng thời sơ khởi đã có vật, 
mà sự sinh đưa tới sự chết, chết là trở về gốc : như vậy là đã có 
phân biệt rồi. Rồi lại có hạng người thấp hơn nữa cho rằng sơ 
khởi là "vô", rồi mới có "sinh", sinh không lâu thì chết. Như 
vậy "vô" là cái đầu, "sinh" là phần thân thể, mà "chết" là đốt cuối 
xương sống. Ai mà biết rằng "hứu", "vô", chết, sống vốn chỉ là 
một thể, thì tôi sẽ đánh bạn với người đó. Ba cái đó ( vô", sinh, 
tử) tuy khác nhau nhưng cùng một họ, cũng như họ Chiêu, họ 
Canh dùng tên thụy của tiên nhân làm họ, còn họ Giáp dùng tên 
ấp được phong của tiên nhân làm họ, nhưng thực ra đều là cùng 
một họ của Sở cả. : 


4 


(...) '*? Tôi xin nói về lẽ "tùy thời thay đổi". Ai cho sự sinh tồn 
của mìmh là chủ, thành kiến của mình là chuẩn tác, thì làm cho 
(1) Bö chừng mươi hàng rất tối nghĩa, mỗi sách chú thích một khác. 
(2) Nghĩa là hạng thứ ba này cho chết là hết, không trỡ về gốc. 

(3) Bỏ chừng mươi hàng rất tối nghĩa, môi sách chú thích một khác. 
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quan niệm thị phí hóa ra phức tạp, phải phân biệt danh và thực. 
Người đó tự cho mình là phải, bắt người khác phải theo những 
phán đoán của mình và hi sinh cho những phán đoán đó. Người 
đó cho ai, hữu dụng là thông minh, vô dụng là ngu xuấn, thành 
công là vinh dự, thất bại là tủi nhục. Người thời nay đều coi 
trọng một cái lẽ nó tùy thời thay đổi, như vậy không khác gì con 
ve sâu và con chim cưu, chúng chỉ trông thấy một khoảng trời 
hẹp như nhau. 


Lỡ dẫm chân lên chân người khác ở chợ thì người ta vội xin 
lỗi đã vô ý ; nếu là anh đẫm lên chân em thì tỏ vẻ thương tiếc và 
an ủi em ; nếu là cha mẹ dẫm lên chân con thì chả phải nói gì cả. 
Cho nên bảo : "Cực lễ độ thì coi người khác như mình ; cực nghĩa 
thì không phân biệt vật này với vật khác ; cực trí thì không mưu 
tính ; cực nhân thì không phân biệt thân sơ ; cực tính thì không 
bất thế đó". 


õ 


Phải diệt sự nhiễu loạn của chí vì ngoại vật, tránh sự trói 
buộc cái tâm, để cho đạo đức phát hiện ra mà đừng cản trở cái 
đạo. Giàu có, sang trọng, biển đạt, uy thế, thanh danh, lợi lộc, 
sáu cái đó là những ngoại vật làm nhiễu loạn chí của ta. Dong 
mạo, động tác, nhan sắc, tình, khí, dục, sáu cái đó trói buộc cái 
tâm của ta. Ghét, yêu, vui, giận, bưôn, thích, sáu cái đó làm trở 
ngại cái đức. Nhận, chối, lấy, cho, trí tuệ, tài năng, sáu cái đó 
che lấp cái đạo. Ai không bị hai mươi bốn cái đó nhiễu loạn thì 
lòng được quân bình, quân bình thì yên tĩnh, yên tĩnh thì sáng 
suốt, sáng suốt thì hư không, hư không thì không làm gì mà 
không gì không làm. 


Đạo là cái mà Đức kính trọng. (ÙD_ Sự sống là ánh sáng rực rỡ 


(1) Nguyên văn : đức chỉ kbâm dã. H.C.H. dịch là : Đạo là sự phô bày 
của Đức. Như vậy khó hiểu quá vì Lão, Trang cho rằng có Đạo rồi 
mới có Đức, Đức là tác dụng của Đạo, là cái biểu hiện của Đạo. - 
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của cái Dức. Tính là bản thể của đời sống con người. Tính phát 
động ra thì là hành động ; hành động nào rời bản tính thì đánh 
mất cái Đạo. Biết là tiếp xúc với ngoại vật rồi mưu tính. Trí tuệ 
của con người không thể biết được miột số sự vật cũng như người 
lác mắt không thể nhìn thấy khắp được. Do bất đác di mà hành 
động, cái đó là đạo đức ; hành động mà do mình, cái đó là trật tự 
(nội làm: Hai câu đó ý tương phản nhau mà thực ra thuận 
nhau.Ẻ” 


6 


Hậu Nghệ có tài bắn trúng được một cái đích rất nhỏ, nhưng 
vụng ở chỗ thích nghe nịnh. Thánh nhân khéo thuận theo tự 
nhiên mà vụng vê việc "nhân vi" (việc người ta làm). Chỉ người 
toàn đức mơi vừa khéo thuận theo tự nhiên, vừa khéo về việc 
"nhân vi”. Chỉ có con sâu là biết hoàn toàn sống theo sâu, tùy 
thuận tự nhiên. Người toàn đức ghét thiên nhiên chăng ? Ghét 
cái thiên nhiên "nhân vỉ" chăng ? Mà chính tôi là trời (thiên 
nhiên) chăng, là người chăng ?°“) 


Một con chim mà bay qua trước mắt Hậu Nghệ thì thế nào 
Hậu Nghệ cũng bắn trúng (nhưng chỉ bắn mỗi phát được một 
con mà thôi). Nếu coi vũ trụ là cái lồng chỉm thì không một con 
chim nào thoát khỏi được. Vì vậy mà vua Thành Thang nhốt Y 
Doän vào lồng bằng cách dùng Y Doãn làm đầu bếp, và Tân Mục 
Công nhốt Bách Lí Hê vào lồng bằng cách tặng (?) Bách Lí Hà 
năm bộ da cừu. Như vậy, không dùng sở thích của người ta mà 
lung lạc người ta được là điều không hề có, !3' 

Nhưng bào "Đạo là cái mà Đức kính trọng" thì thú thực tôi cũng 

chàng hiểu gì cả. 

(1) Có lê tác giả muốn nói : người theo Đạo thì vô vi, chỉ bất đắc di 
mới hành động, dù sự bất đắc di đó, do hoàn cảnh ở ngoài hay do 
xúc động trong lòng. 

(2! Lời đoạn này sáng sua mà ý thì tối. không hiểu nổi. 

(3i Tác giá đã xét cõ nhân hơặc hiêu truyện củ theo ý của mình. Y 
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Một người cụt mất ruột chân thì không giữ phép tắc (khí đi 
đứng) nửa, vì chẳng cân để ý tới lời khen chê của người khác. 
Một tên bị tội đô dù lên chỗ cheo leo cũng không sợ vì đã coi 
thường sống chết. Người nào chè ta mà ta không đáp, !”” thì là ta 
đã không phân biệt người với mình rồi ;-không phân biệt người 
với mình, tức là người của trời (thiên nhân), hôn nhiên, có được 
người khác tôn kính cũng không vui, mà bị người khác làm nhục 
cũng không giận. Chỉ người nào hòa hợp với trời mới được như 
vậy. 


Người nào vượt lên được sự giận dữ thì không bao giờ giận 
dữ; dù người đó có giận dữ thì sự giận dữ đó cũng không phải là 
giận dữ vì tư dục, thành kiến ; người nào vượt lên mọi hành động 
của loài người thì không hành động ; dù người đó có hành động, 
cũng vẫn là "vô ví". Ai muốn bính tĩnh, thì phải điều hòa hơi thở ; 
ai tmuuốn được thân mình (cực sáng suốt) thì phải thuận theo tâm 
của mình ; ai muốn hành động bợp đạo 1í thì chỉ hành động khi 
nào bất đắc đi ; đó là cái đạo của thánh nhân. 


Doän và Bách Lý Hê đều là người hiền thời trước. Y Doân khéo 
điều hòa các món gia vị, vua Thành Thang cho rằng tài điều hòa 
đó là tài làm tế tướng, nên trọng dụng ; và Y Doän giúp vua Thành 
Thang thắng vua Kiệt mà lập nên nhà Thương. Bách Lí Hà khi 
chưa gặp thời, phải chăn bò ở Nam Hải (Sở!. Tân Mục Công biết 
ông là người tài, đem năm bộ da cừu chuộc rồi rước ông về làm 
thừa tướng. 

Nguyên văn : phục tập bất qui. L.K.h. dịch là : tập lại lần nứa mà 
không xấu hồ. tnghĩa là vụng vẽ, phải tập ởi tập lại ?), có lẽ là vì 
theo một bàn khác. 


q1 
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NHẬN ĐỊNH VỀ HAI CHƯƠNG 
TRÍ BẮC DU, CANH TANG SỞ 


Hai chương này có hai điểm giống nhau : 


- cùng bàn uề Đạo, Đức, uồ 0i cho rằng trí tuệ không hiểu 
được Đạo, thánh nhân uô ích cho xã hội, uà cùng thảo luôn uề uấn 
đề uò 0à hiữu ; 


- nhật là càng chịu ảnh hưởng độm của Trang lẫn của Lão, có 
bài dùng đúng những lời của hai nhà đô nữa. 


Như trong Trí Bắc du, đại ý trong bài 6 (Đạo không ở đâu 
không cô) cũng là ý trong Đại tôn sự 1, "Nô (Đạo) tạo ra qui thần, 
thượng đế, nó sinh ra trời đất", Vì Đạo sinh ra 0ũ trụ, cho nên 
trong uũ trụ, chỗ nào cũng cô nó, 


Một thí dụ nữa : lời của Vô Thủy trong Trí Bắc dụ 8 : "Đạo 
không thể nghe được, cái gì nghe được thì không phổi là Đạo, 
Đạo không thể thấy được, cái gì thấy được thì không phải là Đạo. 
Đạo không thể giảng được, cái gì giảng được thì không phải lò 
Đạo. Ai biết được rằng cúi gì sinh ra hình thể thì không có hình 
thể”, 


Cũng diễn lại ý này trong Đại tôn sư 1. 


"Đạo có thực uà tồn tại, nhưng "uô öí" mà không có hình 
trạng. Có thể truyền nó được mà không thể tiếp nhận nó được, 
hiểu nó được mà không thấy nó được". 


Đô là ảnh hưởng của Trang. Nhưng ngay ở sau đoạn tôi mới 
dẫn trong Trí Bắc du 8, chúng ta cũng nhộn ra ônh hưởng của Lão 
nữa trong câu này : "Đạo bất đương danh" (Đạo không thể dùng 
tên mà gọi được). So uới câu trong chương đầu Đạo Đức Kinh : 
"Đạo khả đạo phi thường Đạo..." thì lời tuy khác mà ý là mội. 


Nhéớt là Trí Bắc du 1 có tới bốn câu trích trong Đạo Đức kinh mà 
tôi đã ghỉ uào cước chú, nên không can dẫn lợi ở đây. 
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Chương Cunh Tung Sở cũng uậy. 
Ảnh hưởng của Trong : 


Bài 3 : "Cổ nhên có người trí thức đạt tới cực điểm. Cực điểm 
đó ở đâu ? Ở chỗ cho rằng thời sơ khỏi, uũ trụ chưa cô uột : đó là 
điểm cực xq cực cao mù trí thức đạt được, không thể thêm gì 
được nữa. Hạng người thấp hơn cho rồng thời sơ khỏi đã có uột, 
mà sự sinh đưa tới sự chết, chết là trỏ uề gốc : như uậy là đã có 
phân biệt rồi Họng người thấp hơn nữa cho rằng sơ khởi là 
"không có", rồi mới "sinh", sinh không bạo lâu thì chết" đã dùng 
những chữ ouà diễn gần đúng những ý trong bài 6 Tê vật luận : 


"Cổ nhêu có người trì thức đạt được tới cực điểm. Cực điểm 
đô ở dâu ? Ở chỗ cho rằng thời sơ khởi uũ trụ chưa cô 0ật : đó là 
điểm cực xa cực cao mà trí thức đạt được, không thâm gì được 
nữa Hạng người thấp hơn cho rằng thời sơ khỏi đã cô cái gì đó 
nhưng không nhốt định. Hạng người thấp hơn nữa cho rằng cái 
đó đã nhết định, nhưng nhện rằng không có thị phủ" (phải trói, 
tốt xôi). 

Rõ ràng tóc giả Canh Tang Sở đã nô phông Trang mà kém 
mình bạch, sâu sốc. 


Cũng trong bài 3 Canh Tung Sở ấy, đoạn : "Như uậy "không có" 
là cới đầu, sinh là phần thân thể, mà chết là đốt cuối của xương 
sống. Ai mà biết rằng "có", "không", chết, sống uốn chỉ là một thể 
thì tôi sẽ đánh bạn uới người đó" khiến ta nhớ tới đoạn đầu bời 
Đựụi tôn sự ở : 

"Tỷ 7 Tử Dư, Tử Lê, Tử Lai nói với nhau : "Ai coi sự hư uô 
là đầu, sự sống là xương sống. sự chết là đốt cuối của xương 
sống ; ai biết được sống chết, còn mất chỉ là một thì người đó là 

_bạn của chúng ta", 


Người sau gần như chép nguyên uăn bản của người trước. Còn 
ảnh hướng tứ hưởng của Lao, ta thấy ngay trong bài đều, chóp 
chuyện một môn đệ của Lão từ : Canh Tang Sỏ. 
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Tư tưởng phản đối hiền 0à trí trong bờ ấy là tư tưởng của Lão 
hơn của Trang ; 


"Đề cử nhân tài thì dân chúng khuynh loót nhau, nhiệm dụng 
hạng tài trí thì dân chúng sinh ra trá ngụy". Cẽu ấy diễn lại ý 
trong cửu "không trọng người hiền thì khiến cho dân không 
tranh nhau" (Đạo Đức kinh - chương 3) uề côu "Trí tuệ gêy ra sự 
gian trá lớn" (Đạo Đức kính - chương 18). 


Một chứng cứ nữa : hai chữ "của trời" (thiên môn) trong bài 3 
chính là chữ của Lão Hè : "Thiên môn khai hạp" (cửa trời khép 
mở) - Đạo Đức kinh - 10. 


Sau cùng, theo La Căn Trạch, suốt thời Tiên Tần chỉ có Lão hè 
coi đứa hài nhỉ là người 1( lường ©Ù, "Có thể tộp trung côi khí để 
được mềm mại như đứa trẻ sơ sanh không ?" (Đạo Đức kinh - 
chương 16). "Giữ được cới Đức cho thật dày (đầy đủ) thì như đứa 
cow đỏ (trẻ mới sanh)" (chương 55) ; "người nòo mè cói Đức 
không lúc nào rời thì trở uề tuổi sơ sanh" (chương 28), 


Mà trong Cưnh Tang Sở 2, tác giỏ cũng đề cao hồi nhi : "Lòng 
có thể như lòng đứa hài nhỉ không ? Nó khóc suốt ngày mà 
không khan tiếng là uì tâm khí nô cực điều hòa... Nó thuận theo 
ngoại uật, cùng lên xuống (nôi chìm, uới ugn uột. Đó là cách bảo 
toàn bởn tính", 


* 


Vì ảnh hưởng của Trang uà của Lão xen nhơu như UẬy nên cô 
người như Hoàng Cẩm Hoành bảo tác giỏ của cả hơi chương 
thuộc môn phái Trang, có người như La Căn Trạch bỏo thuộc 
môn phái Lão. Nhưng làm sao chúng ta có thể tin chắc được là 
môn phái nào 0ï ngay trong một bài - bài Canh Tung Sở 8 - ta thấy 
(1) La Căn Trạch lầm. Mạnh tứ trong L¡ Lâu hạ bài 12 cúng bảo "Bậc 

đại nhân không đánh mất tấm lòng của mình khi mới sanh ra” 


(bất thất kì xích tử chỉ tâm). Nhưng tác giả Canh Tang Sở chịu 
anh hưởng của Lão, chứ không phải của Mạnh. 
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cả lời của Trang lẫn lời của Lão ? Lại thêm tác giả bài 13 cũng 
chương đô có giọng chón đời, không phải là giọng của Lão hay 
của Trang. Cho nên chúng ta chỉ cô thể kết luận rằng hai chương 
đó của một số hậu học, bẻ chịu ảnh hưởng của Trang, kẻ của Lão, 
cô người cả của Trang lẫn Lão. Họ không phát huy được thêm tư 
tưởng nào của người trước, bút pháp cũng không có gì đặc sốc, 
trừ oài bài như Trí Bắc du 1,6. Nhúf là Canh Tung Sở có nhiều chỗ 
tối nghĩa bà tư Hưởng lộn xôn. 
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CHƯƠNG XXIV 


TỪ VÔ QUỈ 
(Từ Vô - Qui) 
1 
Ẩn sĩ nước Ngụy là Từ Vô Qui, do Nứ Thương!” giới thiệu, vô 
yết kiến Ngụy Vũ Hâu. Ngụy Vũ Hầu ủy lạo : 


- Tiên sinh tiều tụy quá. Chắc đời sống trong rừng núi cực 
nhọc lắm, nên mới lại thăm quả nhân đây. 


Từ Vô Qui đáp : 


- Tôi lại ủy lạo nhà vua, chứ nhà vua can gì phải ủy lạo tôi. 
Nếu lòng nhà vua đây thị dục, cứ tiếp tục yêu ghét không dứt thì 
tính mệnh sẽ bị tốn hại ; mà nếu nhà vua bỏ hết thị dục, không 
yêu không ghét nửa, thì tai mắt sẽ bị tổn hại. Vì vậy tôi lại ủy lạo 
nhà vua đây, chứ nhà vua can gì phải ủy lạo tôi ? 

Vũ Hâau chưng hứng, không biết đáp sao. Một lát sau, Từ Vô 
Qui lại nói : 

Tôi xìn trình bày với nhà vua những nhận xét của tôi về loài 
chó. Thư chó hạ đẳng chỉ nghĩ tới chuyện ăn cho no, không khác 
gì loài chồn ; con nào nhìn mặt trời thì vào hạng trung đẳng, còn 
thứ trượng đẳng quên thân thể của chúng đi. Thuật coi tướng 
chó của têi còn kém thuật coi tướng ngựa nửa. Loài ngựa, con 
nào mà đường nét hoặc thẳng như vạch bằng dây mực, hoặc cong 
(1) Một đại thần nước Nguy. Nữ là tên hợ 
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như cái moc, đường thì vuông như thước thợ, đường thì tròn như 
vẽ bằng cái qui (com-pa), con đó đáng là ngựa quí trong nước, 
nhưng còn kém những con quán tuyệt thiên hạ, cực có tài, mà bề 
ngoài như râu rï, ngơ ngác như tự quên chúng. Những con này 
tài tới nỗi khi phi không lưu lại một vết hoặc làm tung một hạt 
bụi nào cài bài không ai theo được dấu của chúng. 


Vũ Hàầu nghe thích quá, cười vang. 
Khi Từ Vô Quï bước ra ngoài, Nữ Thương hỏi :: 


- Chỉ riêng tiên sinh làm cho nhà vua vui được như vậy, nhờ 
cách nào đó ? Muốn làm cho nhà vua vui, chúng tôi xa thì nói vê 
thi, thư, lễ, nhạc, gân!” thì nói về kim bản, lục thao**"không biết 
bao người đã gắng sức phụng sự mà không làm cho nhà vua hé 
môi ra được. Nay tiên sinh nói với nhà vua những gì mà nhà vua 
vui như vậy ? 


Từ Vô Qui đáp : 

- Tôi chì nói với vua về cách tôi coi tướng chó và tướng ngựa 
thôi, 

Nữ Thương ngạc nhiên : 

- Chị có vậy thôi ư ? 


- Vậy ông không biết chuyện tột người nước Việt bị đày đi xa 
ư ? Mới xa nước được mãy ngày, gặp được người quen thì mừng. 
Xa nước được khoảng một tháng, gặp được một người đã có thấy 
một vài lân ở nước nhà thì mừng. Khi xa được một năm, mới 
thấy người nào giống như người nước Việt cũng đủ mừng rồi. Xa 
nước càng lau, lòng nhớ người đông hương càng nặng. 
t1! Đó là nghĩa gốc cua từ ngử "tuyệt trần” mà nay ta dùng với nghĩa 
là : nhất đời. 
(23! Nguyên vàn là hoành và tung : ngang và dọc, mà các bản tôi có 
đều dịch là xa và gần. 
(3! Kim bản. lục thao là, tên hai thiên trong Chu ¿hư, theo L.K.h., nói 
về thống kế và vó bị, 
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Một người lạc vào một nơi hoang vắng, đương tìm lối ra trong 
cỏ lê cỏ boắc lấp kín những đường của loài chồn loài cáo, bỗng 
nhiên nghe thấy tiếng chân người thì làm sao mà không mừng, 
huống hồ là được nghe thấy tiếng nói tiếng cười của anh em, cha 
mẹ, thân thích. Đã từ lâu rồi, nhà vua của chúng ta không được 
nghe những lời đàm tiếu của người thường tĐ 

2 

Từ Vô Qui vô yết kiến Vũ Hầu. Vũ Hâu bảo : 

- Tiên sinh ở trong rừng núi, ăn trái "tự", trái "lật", rau hành, 
rau "phi" mà bỏ quả nhân từ bấy lâu. Nay tiên sinh đã già. Tiên 
sinh muốn nếm rmmùi rượu thịt hay là muốn vì quả nhân mưu 
hạnh phúc cho xã tắc đây ? 

Từ Vô Qui đáp : 

- Tôi sinh trong một gia đình nghèo hèn, chưa bao giờ dám 


nghĩ tới việc hưởng rượu thịt của nhà vua. Tôi tới đây chỉ để ủy 
lạo nhà vua. 

- Sao vậy ? Quả nhân có gì mà phải ủy lạo ? 

- Ủy lạo hình thể và tâm thân nhà vua. 

- Thể l¿ ›,ghĩa làm sao ? 

Từ Vô Qui đáp : 

- Trời đất nuôi người, ai cũng như ai. Người ở địa vị cao cũng 
không tự cho là quí, người ở địa vị thấp cũng không tự cho là 
tiện. Riêng nhà vua làm chủ một nước vạn cỗ xe mà bắt dân 
chúng phải lao khổ đề cung phụng cho tai mắt mũi miệng của 
mình, điều đó tâm thân nhà vua !“Ở? không chấp nhận, vì tâm 
L1) Ý nói nhà vua chỉ được nghe những lời trần hủ trong thi, thư, lễ, 

nhạc. Nguyên văn : chân nhân chỉ ngòn. Chữ chân nhân ở đây 

nghĩa khác hăn chứ chàn nhàn (bậc đạt Đạo) trong các bài khác, 


và trỏ hạng người thường như chúag ta L.Kh. dịch là - paroles 
vraimment humaines. 
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thân mọi người đêu thích sự hòa đồng mà ghét sự vị kỉ. Sự vị kỉ 
là một thứ bệnh, cho nên tôi ủy lạo nhà vua. Tại sao nhà vua cứ 
giữ bệnh đó hoài vậy ? 

Vũ Hâu bảo : 


- Muốn gặp tiền sinh từ lâu, Quả nhân muốn yêu dân, theo 
đạo nghĩa mà đẹp việc binh đi, nên chăng ? 


Từ Vô Qui đáp : 


- Không nền. Yêu dân tức là bắt đầu hại đân đấy. Theo đạo 
nghĩa mà dẹp việc binh tức là gây ra binh đao đấy. Nhà vua làm 
vậy sẽ không thành công đâu, vì muốn cho quá tốt thì sẽ gây ra 
họa. Nhà vua làm điêu nhân nghĩa thì chẳng bao lâu sẽ hóa ra giả 
đối. Cái có hình tích [trỏ nhân nghĩa] gây ra hình tích : thà⁄h) 
công tất gây ra thất bại, cải biến phép thường thì tất gây ra 
chiến tranh với nước ngoài. Nhà vua đừng nên dàn bộ binh ở 
dưới lâu cao, đừng tập hợp kị bình ở trên đàn, đừng trái đạo mà 
cầu thỏa dục, đừng dùng xảo trá để thắng người, đừng dùng mưu 
mô để thắng người, đừng dùng chiến tranh để thắng người. Giết 
nhân dân của người ta, xâm chiếm đất đai người ta để thỏa mãn 
tư dục cùng tâm thần của mình, chiến tranh như vậy tốt ở chỗ 
nào, thắng ở chỗ nào ? Nhà vua đừng nên làm như vậy mà nên 
bồi dưỡng lòng thành, ứng với luật trời đất, đừng bao giờ làm trái 
nó, như vậy dân sẽ tránh được cái họa chết chóc. Sao nhà vua lại 
muốn dẹp việc binh đi ? 
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Hoàng Đế lại thăm Đại Ngỗi ở trên núi Cụ Tì. Phương Minh 


(4) Nguyên văn : thần giả H.C.H. dịch là bậc thần minh. Tôi dịch là 
tâm thì:: nhà vua cho hợp với câu của Từ Vô Qui ở trên : Ủy lạo 
hình thể và tâm thân nhà vụa. 

(1) Nguyên văn : hình cố tạo hình. L.Kh. dịch là : thứ đạo đức bề 
ngoài của mình tạo ra lòng giả dối ở người khác. 
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đánh xe [ngồi bên trái], Xương Ngụ ngồi bên phải [cho cân] ; 
Trương Nhược và Tập Bằng đi phía trước, dẫn ngựa, Côn Hôn và 
Hoạt Kê đi phía sau. Tới cánh đồng Tương Thành, !bảy ông 
thánh ấy lạ lối, khóng gặp ai để hỏi đường. Bỗng họ thấy một 
đứa trẻ chăn ngựa, bèn hỏi : 

- Em biết đường lên núi Cụ Tì không ? 

Đứa nhỏ đáp : 

- Con biết, 

Hoàng Đế hỏi : 

- Em biết ông Đại Ngỗi ở đâu không ? 

- Con biết. 


Hoàng Đế bảo : Thằng bé này lạ thật, chẳng những biết núi 
Cụ Ti ở đâu mà còn biết chỗ ở của ông Đại Ngỗi nửa. [Eồi quay 
lại hôi đứa nhỏ]. 


- Thế em biết cách trị thiên hạ không ? 


- Trị thiên hạ thì cũng như vậy chứ có chuyên gì đâu. Hồi nhỏ 
con đi chơi trong cõi lục cực (khắp thiên hạ), bị chứng mờ mắt, 
- Một người lớn tuổi bảo con đánh cái xe mặt trời '”' mà đi chơi 
trong cánh đồng Tương Thành, nay bệnh của con đã đỡ, con lại 
đi chối ra ngoài còi lục cực. Trị thiên hạ thì cũng như vậy mà 
thôi. °Ẻ' 


Iloàng Đế bảo : 


(1 Những tèn Đại Ngối, Phượng Minh, Xương Ngụ, Trương Nhược, 
Tập Bằng, Côn Hôn và Hoạt Kê đầu là nhứng tên tưởng tượng, 
tượng trưng cái gì đó. Núi Cụ Tì và cánh đông Tương Thành cúng 
chưa chắc là những tên thật. 

Nguyên văn là : thừa nhật chi xa. Quách Tượng bão là : mặt trời 
mọc thì đi chơi, mật trời lận thì thôi. 

LKh. giâng : đại ý đoạn này là trị thiên hạ thì đừng nghỉ đến cái 
lợi vật chất như người ngao du ở ngoài côi lục cực. Lục cực là trên 
dưới và bốn phương. Các cuốn khác không giảng. 


(2 


— 


(3 


_ 
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- Trị thiên hạ quả không phải là việc của em rồi, nhưng tôi 
cũng cứ hỏi em thêm nữa. 


Em đó từ chối. Hoàng Đế cố hỏi, em đáp : 
- Cách trị thiên hạ có khác gì cách chăn ngựa đâu. Chỉ trừ cái 
hại cho ngựa là được. 


Hoàng Đế cúi đầu sát đất, lạy hai lạy, gọi em là "thiên sư" 
(bực thầy ,:ên trời) rồi đi. 


4 


Người trí nưu mà không có cơ hội tư lự thì không vui ; người 
biện luận không có cơ hội biện thuyết thì không vui ; người khảo 
sát không có cơ hội chỉ trích, ray la thì không vui. Những người 
đó đều bị ngoại vật trói buộc. 


Kẻ sĩ thanh cao thì được đề cao ở triều đình ; kê sĩ khéo trị 
dân thì được vinh hiển ; kẻ có sức mạnh thì thích sự gian nan ;ˆ 
kẻ dũng cảm thì thích chống hoạn nạn ; binh sĩ thì thích chiến 
tranh ; kẻ khắc kỉ thân hình khô đét thì ham hư danh ; kê thích 
pháp luật (Pháp gia) thì thích mở rộng trật tự trong nước ; kẻ 
thích lễ nhạc (Nho gia) thì sửa sang dáng điệu ; người thích nhân 
nghĩa thì trọng sự giao tế. 


Nông phu mà không có việc cày bừa để làm thì không vui ; 
thương nhân không có công việc chợ búa thì không vui ; người 
thường có công việc làm từ sáng tới tối thì mới hãng hái ; thợ 
thuyên có khéo chế tạo được khí cụ thì mới phấn khởi ; kẻ tham 
tiền mà không tích lũy được tiền của thì bưôn ; kẻ quyền thế 
không có gì hơn người để khoe thì rầu rï ; kẻ mạo hiểm sinh sự 
thì thích thời biến loạn để rình cơ hội mà dùng tài năng của 
mình, không thể vô vị được. 

Tóm lại, mọi người đều theo thời, mỗi người một việc mà 
không thay đổi được ; họ lôi kéo hình hài, bản tính của họ, chìm 
đắm vào ngoại vật, suốt đời không giác ngộ. Buồn thay ! 
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Trang tử bảo Huệ tử : 

- Người bắn cung vô tình bắn trúng đích thì có thể gọi người 
đó là thiện xạ, rồi kết luận rằng mọi người đều là Hậu Nghệ cả 
không ? 

Huệ tử đáp : 

- Được. 

Trang tử lại hỏi : 

- Nếu trong thiên hạ không có chân lí chung cho mọi người 
mà ai cũng tự cho là mình nắm được chân lí, thì có thể bảo rằng 
mọi người đều minh triết như vua Nghiêu được không ? 

Huệ tử đáp : 

- Được. 

Trang tử bảo : 

- Vậy thì Nho, Mạc, Dương Chu, Còng Tôn Long là bốn với 


ông nửa là năm nhà, nhà nào nắm được chân lí ? Hay cũng như 
chuyện Lỗ Cựt! ? Một hôm một môn sinh của Lỗ Cự bảo : 


- Con đà học được đạo của thây : mùa đông con đã tạo ra lửa 
ˆ % ° 
đề nấu cái vạc và nưùa hè đã tạo ra được băng "? 

Lỗ Cự bảo : 

- Cách đó chỉ là dùng khí dương thu hút khí dương, khí âm 
thu hút khí âm, không phải là đạo của ta. Để ta chỉ cho anh coi 
đạo của ta. 

Nói rồi, Lỗ Cự hòa dây hai cây đàn sắt, một cây đặt ở trong 
phòng ngoài, một cây đặt trong phòng trong. Khi ông ta gảy âm 
(1? Một người đầu đời Chu. 


(2) Có sách chú thích cách đó như sau : gom thật nhiều than hồng ở 
dưới cái định, và thả một bình đây nước sôi (! xuống giếng. 
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"cung" của một cây đàn thì âm "cung" của cây đèn kía cũng vang 
lèn ; gẩy â n "giốc"t*” cũng vậy, đó là lẽ "âm luật tương đồng". 


Nếu Lỗ Cự sửa đổi một dây của một cây đàn để thành một 
điệu lạ (biến điệu) thì sẽ không còn sự hòa hợp giữa ngũ âm nứa. 
Như vậy đụng vào một dây thì hai mươi lăm dây của cây đàn kia 
rung đệng cả lên, sẽ nghe thấy tiếng đấy nhưng là những tiếng 
không hòa hợp nhau, không có âm nào làm chủ âm cả. Sự không 
hòa hợp đó cũng như sự tranh biện của năm nhà đó vậy.” 


Huệ tứ bảo : 


- Nay các phái Nho, Mặc, Dương Chu và Công Tôn Long 
tranh biện với tôi, dùng lời lẽ công kích nhau, lớn tiếng áp đảo 
nhau, ai cũng cho mình là phải, như vậy là làm sao ? 


Trang tử đáp : 


- Nước Tê có người qua Tống tìm đứa cen trai thất lạc mà 
không cho người coi cửa thành nước Tống đủ chỉ tiết về nó, rồi 
khi trở vê, chở theo nhiều bình và chuông qui, bao rất kĩ lưỡng. 
Người đó không tìm con, tuy qua Tống mà cũng như không ra 
khỏi nhà. Thái độ người đó thật khó hiểu. 

Một người nước Sở ở nhờ nhà một người khác mà nổi giận 
trách người coi cửa của chủ nhà, rồi nửa đèm, lúc không có 
người, gây lộn với người đưa thuyền, bị người này liệng xuống 
Sông trước khi rời bờ '3! 
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Một hôm Trang tử đưa ma, ải ngang qua mộ của Huệ tử, bèn 

quay lại néi với người đi phía sau : 

(1) Cùng và giốc là hai trong ngủ âm. 

t2) Tức của Nho, Mặc, Dương, Công Tôn Long và Huệ Thi. 

(3: Hai truyện người nước Tẻ và người nước Sỡ này, không có sách 
nào giải thích được ý nghĩa. Tôi theo bản dịch của L.K.h. nhưng 
chính Liou củng thú thực chẳng hiểu gì cả. 
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Một người đất Dinh (nước Sở) đâu múi dính bn một cục đất 
sét trắng lớn bằng cánh con rưôi, nhờ người thợ mộc tên là 
Thạch dùng lưỡi rìu đẽo đi, thợ mộc Thạch múa rìu vù vù như 
tiêng gió, đèo văng cục đất sét mà không đụng tới mũi, và người 
kia cũng không hề thất sắc. 


Vua Tống Nguyên Quân bay chuyện đó, cho vời thợ mộc 
"Thạch lại, bảo : "Thử làm lại với quả nhân xem nào". Thạch từ 
chối : "Thân đã tàn được việc đó, nhưng đối thủ của thần chết 
lâu rồi". '” Trang tử kết : "Từ khi Huệ tử mất, đối thủ của tôi 
cũng chết. ri, tải không còn ai để đàm luận nữa". 
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Bài này tức là nửa dưới bài VI.3 trong Lệ? t¿ chép truyện 
Quản Trọng khuyên vua Tê dùng Thấp Bằng, chỉ khác đàm ba 
chử. Trong Liệ! ¿ chúng tôi đã dịch rồi - trang 107-09. 
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Vua Ngô qua sông Trường Giang, lên núi Khỉ. Nhiều con khỉ 
trông thấy, sợ, chạy trốn vô rừng sâu. Chỉ có một con ung dung 
ngồi gãi, tỏ tài để khiều khích nhà vua. Vua Ngô bắn một mũi 
tên, nó bắt được. Nhà vua bèn bảo bọn tùy tùng xúm lại bắn, rốt 
cuộc con khỉ bị bắn chết. 


Nhà vu» quay lại bảo bạn là Nhan Bất Nghỉ : 
. - Con khi ấy chết vì cậy tài và khiêu khích quả nhân. Nên lấy 
đó mà răn mình. Đừng tổ vẻ ngạo mạn với người khác. 
Nhan Bất Nghi vê nhà, thờ Đổng Ngô làm thầy để bỏ vẻ tự 
cao, diệt tính ham thanh sắc và vinh hoa. Sau ba năm, Nhan 
được mọi người trong nước khen, 


t1! H.C.H. dịch là quệt lên đâu mũi một cục đất sét... 
(2) Ÿ muốn nói : Phải có người bình tỉnh, không thất sắc như người 
đất Dĩnh kia thì mới thi hành tài cua mình dược. 
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Nam Bá Tử Kì ngồi tựa cái bàn con, ngửa mặt lên trời, thở 
dài. Nhan Thành tử! ” lại gân thưa : 


- Thầy là bậc siêu nhân. Sao thầy phải làm cho thân hình như 
cây khô, k na z như tro tàn thế kia ? 


Nam Bá Tử Kì đáp : 


- Ta có thời ở ẩn trong núi trong hang. Lúc đó, vua Tê là Điền 
Hòa một Íân lại thăm ta mà được dân chúng nước Tê ba lần 
khen. Ta tất phải có danh tiếng rồi ông ấy mới biết ta được chứ ; 
ta tất phải tự khoe ta rồi ông ấy mới tìm kiếm ta chứ. Nếu ta 
không có danh tiếng thì làm sao ông ấy biết ta ?7 Nếu ta không 
tự khoe ta thì ông ấy tìm kiếm ta làm gì ? Than ôi ! Ta thương 
cho kẻ nào tự táng tâm, ta lại thương cho người nào thương kẻ 
đó, ta lại thương cho người nào thương cho người thương kẻ đó ; 
và từ đó ta cứ mỗi ngày mỗi xa lần người đời. 
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Không tử lại nước Sở, vua Sở đãi rượu mừng. Tôn Thúc Ngao 
cầm bình rượu đứng lên, Thị Nam Nghỉ Liêu t2) vấy rượu °Ð gồi 
nói : 


- Cổ nhân gặp những lúc như lúc này tất tuyên bố một lời gì 
đây. 
Không tử bảo : 
- Tôi nghe nói có thứ ngôn luận mà không nói. Tôi chưa hê 
(1) Môn sinh của Nam Bá Tử Kì. Trong 7È pột luận bài 1 gọi là Nhan 
Thành Tử Du. 
(2) Tên Thúc Ngao làm tướng quốc Sở Trang Vương, đồng thời với 
Nghỉ Liêu ; lúc đó Không tứ chưa sanh. Vậy truyện này chỉ là một 
ngu ngôn. 


(t3) Cổ nhân, trong các địp long trọng. cũng như khi tế lễ, vầy rượu 
xuống ã rõôi mới uống. 
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giảng về điêu đó, bây giờ xin giảng. Ông Thị Nam Nghỉ Liêu 
tung các v::n đạn mà tránh được tai họa cho hai nhà tÙ : ông 
Tôn Thúc Ngao nằm vên cầm quạt lông mà dân thành Dĩnh 
(kinh đô Sở) khỏi phải ra trận !?`. Tôi giá có một cái miệng rộng 
ba thước thì cũng dùng được vào việc gì đâu ? 

Nghi Liêu và Thúc Ngao diễn cái Đạo không bằng lời nói %3 
(mà bằng hành động] ; còn Khổng tử thì ngôn luận mà không 
nói. Cho nên cái Đức bao gồm trong Đạo, mà lời nói ngừng lại ở 
chỗ trí tuệ không thể biết được, lẽ đó thực cao mính. Cái mà Đạo 
bao gồm thì Đức không thể bao gồm được, cái mà trí tuệ 
không biết được thì lời nói không thể diễn được. Sự phân biệt cái 
danh '“' (hay chính danh ?) dù của Nho gia hay Mặc gia đều tai 
hại, 

Biển không từ một đồng nước nào chảy qua phía Đông !Š)' mà 
không nhận, nhờ vậy mà nó cực rộng lớn. Bậc thánh nhân bao 
gồm cả trời đất, gia ân cho khắp thiên hạ mà không ai biết, cho 
nên sống thì không có tước vị, chết không có tên thụy [tên đặt 
cho người chết theo hành ví lúc còn sống], không làm giàu, 
không cầu danh ; như vậy là bậc đại đức. 

Chó không phải cứ sủa giỏi mà là chó tốt ; người không phải 
cứ nói hay mà là người hiền, huống hồ là cố ý muốn thành công 
lớn. Thành công lớn chưa đủ để thành vi đại, huống hồ là cố ý 
làm ra có đức. 


(1 Theo H.C.H. thì quần Sở và quân Tống đương giao chiến, Nghỉ 

Liêu tung các viên đạn lên rồi bắt úc nào cũng có tám viên ở trên 

không, chỉ có một viên.ở trong tay), quân hai bên ngưng chiến để 

coi. Nhưng có bản chú thích khác han, 

Vì quâu địch thấy ông bình tỉnh như vậy, không đám xâm phạm 

mà rút về. 

(3ì Nguyên văn : bất đạo chỉ đạo. 

(4) H.C.H dịch là thanh danh, tôi e lầm. 

(5) Các con sông lớn của Trung Hoa đầu từ phía Tây chảy ra phía 
Đông (biển). 


(2 
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Vĩ đại, hoàn bị thì không gì bằng trời đất mà trời đất có cầu 
được như vậy đâu. Đã vĩ đại, hoàn bị thì không câu B ca, không 
mất gì cả, không bỏ cái gì cả, không bị ảnh hưởng của ngoại vật, 
tự tìm thấy những cái kì diệu vô cùng trong bản tính mình, theo 
cổ mà không bắt chước cái hình thức của cổ nhân. Đó là cái đức 
chân chính của bậc "đại nhân". 


11 


Tử Kì có tám người con, bảo chúng đứng sắp hàng trước mặt, 
rồi vời Cửu Phương Nhân lại, nhờ coi dùm xem đứa nào có tướng 
tốt. 


Cửu Phương Nhân bảo : 

- Cậu Khốn có tướng tốt. 

Tử Kì ngạc nhiên, mừng rỡ hỏi : 

- Tốt ra sao ? 

- Cậu Khốn sau sẽ suốt đời được ăn chung với vua. 

Tử Kì râu ràu rớt nước mắt, than : 

- Con tôi sao mà tới nỗi cực khổ như vậy ? 

Cứu Phương Nhân bảo : 

- Được cùng ăn với vua thì vinh dự cho ca ba họ [họ cha, họ 


uiẹ và họ vợ], huống hồ là cha mẹ ! Mà ông lại khóc. vậy là ông 
sợ phúc lộc a ? Con có phúc mà cha lại cho là không có phúc. 

Tử Kì hỏi : 

- Thay Nhân, làm sao thây biết chắc rằng thằng Khốn sẽ sung 
sướng ? Nó sẽ ăn thịt uống rượu nhưng nó có biết rượu thịt đó ở 
đâu mà ra không ? Tôi không mục súc mà ở góc nhà tây nam, 
bỗng có một con cừu, tôi không săn bắn mà ở góc nhà đông bắc 
bỗng có một con chim "thuân", như vậy mà không ngạc nhiên 
sao được ? Tôi và con tôi ngao du trong khoảng trời đất, cha con 
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tôi cùng chia cái vui của trời, chia thức ăn của đất, không gây 
chuyện gì, không mưu tính gì, không làm gì khác thường, thuận 
theo trời đất, không bị ngoại vật quấy rối, cứ phóng nhiệm, 
không định làm việc gì cả. Nay thầy đoán rằng con tôi sẽ được 
thưởng (được chức tước), như vậy là nó sẽ có công Ìao gì đó. Lời 
đoán đó kì ởị thì chắc hành động của nó cũng sẽ kì dị. Nếu bị cái 
họa đó thì không phải tội của cha con tôi, mà là mệnh trời. Vì 
vậy mà tôi khóc. 


Ít lâu sau Khôn bị phái qua nước Yên, giửa đường bị cướp bắt. 
Nếu để cho còn cả hai chân thì khó bán làm nô lệ [vì có thể chạy 
trôn được], nên tên cướp chặt một chân của Khốn, rồi đem bán 
cho một người ở nước Tê tên là Cừ, để làm người gác cổng, vs 
nhờ vậy mà Khến được ăn thịt tới suốt đời. 


12 
Niát Khuyết gặp Hưa Đo, hỏi : 
- Ông đi đâu đá 7 
- Tội trần vua Nghiều đây. 
- Tại sao ? 


- Vưa Nghiêu hăm hở làm việc nhân, tôi e sẽ bị thiên hạ cười 
mất và đời sau sẽ có cái nạn người ăn thịt người. Qui tụ dân là 
việc dễ, yêu họ thì họ thân với mình, cho họ lợi lộc thì họ chạy 
tới, khen họ thì họ gắng sức, mà bắt họ chịu cái gì bọ không 
thích thì họ li tán. Lòng yêu và cái lợi liên quan với nhàn nghĩa, 
Ít người từ bố nhân nghĩa mà nhiều người lợi dụng nhân nghĩa. 
Những hành vi nhân nghĩa thường là giả đối, và làm công cụ cho 
kẻ tham lam. Sự quyết đoán của một người không cai trị được 
thiền hạ cũng như liếc mắt một cái không thấy được mọi khía 
cạnh của một vật. '” Vụa Nghiêu biết rằng người hiền có lợi cho 
(1) Có sách bảo chữ Cừ ở đây chính là chữ Khang, và tên Khốn làm 

chức thanh tra đường phố chứ không phải gác cổng. 
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thiên hạ, mà không biết rằng người hiền cũng có hại cho thiên 
hạ. Phải là bậc cao hơn bậc hiên trí mới hiểu được lẽ đó. 


13 


Có nhứng kê hợm hĩnh, tự cho mình là phải, có những kẻ cấu 
thả sống gởi, có những kẻ còng lưng gánh vác việc đời. 


Kẻ hợm hïnh tự cho mình là phải là kê chỉ học một ông thầy 
rồi mà dương dương tự đắc, mãn nguyện rồi, không biết rằng 
thỀi nguyên thủy, vũ trụ không có một vật nào cả. Như vậy là - 
hợm hĩnh. 


Kè cẩu thả sống gởi như những bọ chét sống trên mình con 
heo, lựa những chỗ lông thưa mà coi là những cung điện và vườn 
tược rộng rãi, dùng nhứng nếp da ở đùi, ở vú, khuỷu chân, kẽ 
chân làm phòng yên ổn, dễ chịu °Ù, có ngờ đâu một ngày kỉa 
người đồ tế vung tay chất củi và cổ lên mà thui con heo và chúng 
công bị thiêu sống luôn. Họ cũng như những con bọ chét đó, 
cùng tiến cùng thoái với người che chở chúng. Như vậy là cấu 
thả an phận sống gởi. 


Kê còng lưng gánh vác việc đời thì như ông Thuấn. Thịt cừu 
đâu có yêu gì kiến, chính là kiến đánh hơi mà bu lại vì thịt cừu 
có mùi hôi. Hành vi của ông Thuấn cũng nặng mùi, khiến cho 
dân chúng thích ; cho nên ba lần đời chỗ ở mà dân chúng vẫn qui 
phụ, sau tới miền Chí Đặng mà cũng tụ tập được trăn ngàn gia 
đình. Vua Nghiêu nghe tiếng ông Thuấn là hiền, đê cử ông ở một. 
miền cần cỗi, không có cây cỏ, bảo : "Xin nhờ ông gia ân trạch 
cho dân miền này". Thế là ông Thuấn được đề cử cai trị một 
miền cần cỗi. Lúc đó ông Thuấn đã già, trí óc đã suy, mà không 


(6) Có sách địch là :. cũng như cắt một cái mà muốn mọi vật đều 
chinh tê. Toàn là đoán mò cả, chỉ vì nguyên tác có chữ miệt (chữ 
tất bên chứ kiến) mà mỗi người hiểu một. khác. 

(1) Nguyễn Tịch (một trong Trúc lâm thất hiện đời Lục Triều) bảo 
người quân từ ở trong thiên hạ như con rận ở trong quần, chắc đã 
đọc đoạn này. 
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được về nghĩ. Ông Thuấn là hạng người còng lưng gánh vác việc 
đời. 


14 


Bậc thần nhân!” không thích quần chúng qui phụ. Quần 
chúng qui phụ thì sinh xung đột mà hóa ra bất lợi. Cho nền thần 
nhân không thân quá, cũng không sơ quá, giữ đạo đức, bôi dưỡng 
cái khí để thuận ứng thiên hạ. Như vậy gọi là chân nhân. Chân 
nhân bỏ cái trí tuệ của con kiến, mong được tự tại như con cá, bỏ 
cái ý muốn của con cừu t2) 

Người nào chỉ nhìn theo cái sức nhìn được của con mắt, chỉ 
nghe theo cái sức nghe được của lỗ tai, chỉ suy nghĩ theo khả 
năng suy nghĩ của cái tâm, người đó quân bình, ngay thăng, biến 
hóa đều thuận tự nhiên. Bậc chân nhân thời cổ cư xử với người 
theo đạo tự nhiên, không ép tự nhiên phải theo ý chí của mình, 
Đó là bậc cbân nhân thời cổ. 

Được là sống, mất là chết ; nhưng cũng có thể được là chết 
mà mất là sống. 

Trong các loại thuốc có vị cẩn, có vị cát cánh, có vị kê ưng, 
có vị trư linh !#', Nhứng vị Ấy vốn tầm thường mà có lúc lại là 
quí ''?, Trong đời nhiều việc như vậy lắm, kể sao cho hết ? 

Khi Việt vương Câu Tiễn, thống suất ba ngàn quân {mà thua 
Ngô vương Phù Sai] phải rút về Cối Kê, chỉ có vị đại phu Văn 
Chúng là biết nước Việt sẽ phục hồi được. Nhưng lại chỉ có Văn 


(1) Tức rất sáng suốt. 

(2) Ám chỉ : thái độ con kiến thấy thịt cừu thì bu lại, mùi hôi của thịt 
cừu thu hút loài kiến (cũng như đức nhân của vua Thuấn thu hút 
đân chúng) ; và thái độ tiêu dao của con cá trong sông hồ. 

(3) Cẩn, cũng có tèn là ô đầu, trị phong ; cót cớnh trị bệnh huyết 
trong tim bụng ; bê ưng, tức kê đau thảo, uống thì sống lâu : #rw 
linh trị bệnh khát, 

(4) Nguyên văn là có lúc lại làm hoàng đế, nghĩa là thành vị chính 
trong thang thuốc. 
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Chúng là không biết trước được mình sẽ bị giết [khi Câu Tiễn 
thắng được kẻ thù]. © 


Cho nên bảo mắt con cú có cái ứng đụng của nó [là nhìn ban 
đêm], chân con hạc có cái độ dài của nó, chặt cho ngắn đi thì sẽ 
đau khổ cho nó. 


Cho nên bảo gió thối trên sông làm cho nước sông bốc hơi, 
mặt trời chiếu xuống sông làm cho nước sông bốc hơi. Cả gió lẫn 
mặt trời cũng làm cho nước sông bốc hơi, vậy mà sông vẫn 
không cạn, vì luôn luôn có nước nguồn chảy xuấng sông. Vậy đất 
tiết ra nưcc. nước không bao giờ rời đất ; hình chiếu thành bóng, 
bóng không bao giờ rời hình ; sinh vật không bao giờ ra khỏi 
nhứng giới hạn tự nhiên của nó. 


. Nhìn cho rõ quá thì hại mắt, nghe cho rõ quá thì hại tai, tham 
quá thì hại tâm. Tóm lại, tài năng nào cũng làm suy tổn những 
khả năng tự nhiên của ta và sự suy tốn đó khó mà Bồi bổ được. 
Cho nên cái khổ mới tăng lên. Vì ham thành công mới bị thất 
bại, cái họa mãi lâu về sau mới xuất hiện. Ai cũng cho tài năng 
của mình là một vật quí, bưồn thay ! Vì không biết xét như vậy 
nên mới khiến cho nước mất và dân bị giết. 


lỗ 


Chân chỉ dẫm lên một khoảnh đất nhỏ, nhưng nhờ có tất cả 
chỗ đất nó không dẫm lên mà nó mới đi được xa. Trí tuệ chỉ biết 
được một ít sự vật, nhưng nhờ có tất cả những cái nó không biết 
mà nó mới hiểu được thế nào là Đạo tự nhiên. 


Biết được cái hợp nhất lớn, cái âm (trái với đương) lớn, cái 
nhãn quang lớn, cái quân bình lớn, cái luật lớn, cái đức tin lớn, 
cái yên định lớn, tức là đạt được trị thức tuyệt cao. Vì cái hợp 
nhất lớn quán thông được hết thảy, cái âm lớn giải trừ được hết 
thấy, cái nhãn quan lớn thấy được hết thảy, cái quân bình lớn 


(1) Truyện này có chép kĩ trong Đông Chu hệt quốc. 
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bao quát hết thây, cái luật lớn điều hành hết thây, cái đức tin lớn 
thu phục được hết thảy, cái yên định lớn nâng đỡ được hết thảy. 

Có đạo lí tự nhiên, có sự giác ngộ thấu triệt, có cái then chốt 
của Đạo lớn, có phép tắc tùy thuận ngoại vậi. 

Giải thích nià có vẻ như không giải thích, biết mà có về như 
không biế., không biết rồi sau mới biết. Tìm hiểu là việc không 
thể có giới hạn mà củng không thể không có giới hạn. Vạn vật 
tuy lộn xộn nhưng đều có cái gì không thay đối. Cổ kim không 
thể thay đổi nhan được mà cũng không suy tốn. Như vậy mà 
luận đạo thì chẳng là sơ lược ư ? 

Sao không hỏi đạo lí [thâm điệu] ấy mà cứ mê hoặc hoài vậy ? 
Đem cái không :aè hoặc giải cái mê hoặc để trở về cái bản tính 
không mê hoặc, rồi sau mới đạt được cái cảnh giới "đại bất hoặc" 
[tức đạt được Đại Đạo]. ° 

* 


(Xin xem nhận định ở cuối chương XXXII Liệt Ngự Khấu). 


„ 1) Đoạn này nghĩa hơi tối, mỗi sách hiểu một khác, mà hiểu cách nào 
củng cé :. Tôi châm chước H.C.H. 
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CHƯƠNG XXV 


TẮC DƯƠNG 
(Tắc Dương) 


1 


Tác Dương qua chơi nước Sở, nhờ Di Tiết (một triều thần 
của Sở) giới thiệu với vua Sở : vua Sở không chịu tiếp, Di Tiết ra 
về liên. Bàuh Dương lại thăm đại phu Vương Quả, bảo : 

- Sao ông không nói giúp tôi với nhà vua ? 

Vương Quả đáp : 

- Tôi không được vua nể bằng Còng Duyệt Hưu. !? 

- Công Duyệt Hưu là ai vậy ? 

- Ông ấy mùa đông bắt 'Ẻ) ba ba ở sông Trường Giang, mùa hè 
nghỉ ð gàn chân núi, có ai đi ngang qua hỏi thì đáp : "Nhà của tôi 
đấy". Di Tiết còn không giúp ông được, huống hồ là tôi. Tôi 
không bằng ông ấy. Ông ấy không có đức hạnh nhưng 
khôn, không để lộ thâm ý của mình nên không ai đò được lòng 
ông, !#' thích giao du với những người phú quí, không giúp ai tiến 
(1ì Tác Dương, tên tự là Bành Dương là người nước Là, đi khắp các 

nước để thuyết phục các vua chúa, sau cùng tới Sở, muốn giúp Sở 

Vàn vướng. 
(2) Một ẩn ;. của Sỡ. 


(3ì Có sách giảng là đâm. Nhưng ba ba cũng như rùa, làm sao đầm 
được. 

(t4) Nguyên văn : dí chỉ thần kì giao. Tôi theo chú giải của La Miễn 
Đạo mà dịch như vậy. L.Kh. dịch là : không nghe linh hồn mình 
(1, 
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đức mà trái lại làm cho đức của người ta tiều ma đi thôi. Người 
nào mùa đông bị lạnh thì bận thêm áo cho được ấm: như mùa 
xuân, người nào bị thương thử thì tìm gió mát để được lạnh như 
mùa đông! Vna Sở uy nghỉ mà nghiêm khác, đối với kẻ phạm 
tội thì dữ như cọp, không tha. Ai mà đám thuyết phục ông ta, 
nếu không phải là người khéo nói hoặc có đức lớn ? 

Bậc thánh nhân [như Cong Duyệt Hưu], lúc cùng khốn thì 
lam cho người nhà quên cảnh nghèo khổ ; lúc hiển đạt thì làm 
cho bọn vương công quên tước lộc mà hóa ra khiêm tốn. Thánh 
nhân có thê cùng vui với vật, hòa đông với mọi người mà vẫn giữ 
được bản †.nh, cho nên không nói mà làm cho người chung 
quanh hòa hợp, ở chung với ai thì khiến người đó tự cải hóa. Cha 
con hòa thuận, ai nấy đều giữ địa vị của mình. Nhưng hành vi 
của thánh nhân tự nhiền, an nhàn. Vậy mà đối với nhân tâm thì 
thật xa cách. t2? 


Vì vậy tôi khuyên ông tìm ông Công Duyệt Hưu mà nhờ giới 
thiệu. 


2 


Thánh nhân thấu suốt được vạn vật, bao quát được vũ trụ mà 
không hiểu tại sao, Đé là nhờ bẩm tính. Thánh nhận hành động 
theo bản tính, lấy tự nhiên làm chuẩn tác. Người khác thấy vậy 
nên gọi là thánh. 


Chỉ lo tri thức không đủ, nhưng tri thức không biết tới đâu là 
cùng, vậy thì nỗi lo cũng vô cùng, làm sao mà ngưng được ? 


Người nào sinh ra đã đẹp rồi, người khác có đưa gương cho soi 
mà không cho hay là đẹp thì người đó cũng không biết 


(1) Y muốn nói : "phải tùy hoàn cành" cháng ? 

(2 Nghìa là có tâm hồn siêu thoát, không quan tâm tới việc đời, 
khòng cố ý làm việc thiện, cứ hôn nhiên. 

t3! Nguyên văn - nhân dự chị giám. L.Kh dịch là Những người khác 
làm tấm gương cho ngưỡ' ấy soi, 


t3) 
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mình đẹp hơn người. Người đó cơ hồ thấy mình đẹp, mà cũng cơ 
bồ như không thấy mình đẹp, cơ hồ biết người ta khen mà cũng 
cơ hồ như không biết người ta khen mình tì. Nhờ vậy mà cái đẹp 
của người đó làm cho người khác thích hoài, mà người khác cũng 
yêu người đó hoài. Cái đẹp tự nhiên thì như vây. 

Bậc thanh nhân yêu người, người khác bảo vậy thì mới biết 
tằng mình yêu người, nếu không thì củng không biết. Họ cơ hồ 
như thấy mà cũng cơ hồ như không thấy mình yêu người, cơ hồ 
như biết người ta khen mà củng cơ hồ như không biết người ta 
khen mình, Nhờ vậy mà thánh nhắn yêu người hoài và người 
khác cũng vui vẻ, tín cậy họ hoài. Cái đức tự nhiên thì như vậy. 


3 


Đi xa trở về, được trông lại tổ quốc cố hương thì lòng thấy 
sung sướng hoan hỉ ; dù gò đống cây cỏ che lấp mất chín phần 
mười, lòng cũng vẫn thích, huống hồ là được thấy lại, nghe lại 
những cái mình đã thấy, đã nghe. Minh chăm chú nhìn như thể 
cái gì cũng ở trên một cái đài cao mười nhẫn vậy. lạt 


Vua Nhiễm Tương (hay Tướng ?), đạt được Đạc mà ứng với 
mọi sự biến hóa như đứng ở trung tâm một cái vòng từ đó phát 
ra những đường tỏa ra mọi phía. Ông hòa hợp với vạn vật, không 
có thủy (quá khứ) không có chung (vị lai), cũng không có hiện 
tại. Luôn luôn ông biến hóa với vạn vật, hợp nhất với cái không 
bao giờ biến hóa (tức Đạo). Ai cố ý bắt chước tự nhiên thì không 
bắt chước được vì bị vạn vật lôi cuỗn, như vậy làm sao thành việc 
được ? Vậy tôi với thánh nhàn không có trời, không có người, 
không có thủy (trái với chung), không có vật. Thánh nhân hòa 
hợp với thế gian, cùng trôi nồi với đời mà không ngừng, đức 
hạnh đây đủ, ¡ Nhàn suy bại, vô tâm và hợp với đạo, đâu có cần 
bắt chước cái gì ? +? 


f1) Nghĩa là người khác bao vậy thì cũng hay vậy chứ không tự đắc. 

(2! Câu này không ái hiều tác giả muốn nói gì. 

t3: Bài này rất tối nghĩa. mỗi sách địch niột khác Tôi châm chước 
1i. 1] 
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Vua Thang được trời cho trị dân, dùng ông Môn Doãn và ông 
Đăng Hằng làm sư phó, theo lời hai ông ấy mà không bị ảnh 
hưởng của họ, đạt được Đạo mà ứng với mọi sự biến hóa. Do đó 
người ta không khen'hai ông sư phó mà khen vua Thang biết lựa 
người. Danh tiếng nổi lên mà pháp lệnh củng thành, câ hai cái 
đó đều hiển hiện. 


Khổng tử bỏ hết câ ưu tư mà giúp vạn vật. Ông Dong Thành 
'È' bảo : "BÄ ngày, bỏ năm đi, không có trong, củng không có 


„mm (21 


Iigoài”. 
6 


Ngụy Oanh kí một minh ước với Điền hầu Mâu !?` Điền hầu 
Mâu bội ước, Ngụy Oanh giận, tính sai người ấm sát. Công tôn 
Diễn '®' làm chức tẻ thủ, cho việc đó đáng xấu hổ, tâu : 


- Bệ hạ làm vua một nước một vạn cỗ xe mà lại sai một tên 
thất phu trả thù cho mình ư ? Thần xin hai chục vạn quân qua 
đánh Tà, bắt dân Tè làm tù bình, lùa bò, ngựa của chúng về, vua ` 
Tê tất ưu sâu mà nổi nhọt ở lưng. Thần sẽ tiêu diệt nước Tè, 
Điền Kị !Š' sẽ bỏ chạy, thần sẽ bắt, quất cho tới Đẫy xương sống. 
t1) Nhân vật thời vua Hoàng Đế, có sách báo là vua trước khi Hoàng 

Đế lên ngôi, có người bảo là bê tôi Hoàng Để, và là người đật ra 

lịch. 

(2) Vì có ngày thì mới có năm. ngày là một phần của năm, cho nên 
không nên phân biệt ngày và năm. vì có trong thì mới có ngoài, 
đâu là giới hạn trong và ngoài ? 

(3) Nguy Oanh, tức vua Huệ vương nước Ngụy Điền hầu tức vua ủy 
vương nước Tê, tên là Mân. 

t4! Công Tôn Diễn làm chức tê thu, mòt chức tướng quân, đội cái mũ 
thư đầu eun tê ngưu, một loài vật tựa còn trâu, có mỗi môt SỪng 

(5) Theo Thành Huyền Anh, Điền Ki là tướng của Tê 
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Quí tử (một Bê tôi của vua Ngụy! nghe vậy, lấy làm xấu hố,- 
tâu với vua : 


- [Xin Bệ hạ đừng đen: quân đánh Tê]. Chúng ta xây một cái 
thành cao mười nhẫn, nay thành đã xây xong. Nếu nó bị hủy hoại 
thi đau lòng cho bọn khổ sai đã xây cất nó Bảy năm nay nước 
mình không có chiến tranh, đó là công của Bệ hạ. Công Tòn 
Diễn là người gây loạn, không nên nghe. 


Hoa tử (cũng là một bê tôi vua Ngụy) nghe vậy, lại lấy làm 
xấu hổ, tâu với vua ; 

- Kê nào khéo nói khuyên đánh Tê là kẻ gây loạn, kẻ nào khéo 
nói khuyên đừng đánh Tê cũng là kẻ gây loạn ; mà kê nào bảo 
hai người đó đều là gây loạn thì chính kẻ ấy cũng gây loạn nữa. 

Nguy Oanh hỏi : 

- Vậy thì quá nhân phái làm ra sao 7 

Hoa tử đáp : 

- lệ hạ cứ thuận theo Đạo mà làm. 


[Nhà vua hoàng mang), Huệ tử dắt Dái Tân Nhàn tỦ lại, Đái 
"Tấn Nhân 1.5i với vua : 

- Nhà vua có biết con ôc sên không ? 

- Biết, 

- Nó có hai cái sừng]. Trên sừng bên trái của nó có một nước 
tên là Xúc trên sừng bên phải có một nước tên là Man. ' “Hai 
nước đó tranh đoạt đất của nhau hoài, số tư thương tới mấy vạn, 
khi quân một nước bại tâu thì quân nước kía truy kích mười làm 
ngày sau mới về. 
tT Đại Tấn Nhân là một người hiền nước Lương. tức nước Ngụy. Huệ 

tự đầy lạc Huệ Thị, bạn của Trang tí, và làm tê tưởng Ngụy. 


tt Núc có nghĩa là đụng chạm. Man là màn dị Xúc tượng trưng cho 
các nước xi0 làng. 
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- Ô, truyện đó là truyện bịa, vô nghĩa, 


- Tôi xin giảng cái nghĩa của nó cho nhà vua nghe. Nhà vua có 
cho rằng v¿ trụ chung quanh chúng ta vô cùng không ? 


~ Nó vô cùng. 

- Trong cái khoảng vô cùng đó, những quốc gìa tiếp xúc nhau 
có phải là rất nhỏ, không đáng kể, có cúng như không không ? 

- Phái, 

Đái Tấn Nhân nói tiếp : 

Trong số những quốc gia ấy có nước Nguy, trong nước Ngụy 


có kinh đô Lương và trong kinh đô ấy có nhà vua. Nhà vua với 
vua nước Man đó, có khác gì không ? 


- Không. 


Khách ra về rồi, vưa Ngụy râu ri như người mất hồn. Huệ tử 
vô, Ngụy Oanh bảo : 


- Người khách đó là một vị đại đức, bậc thánh nhân củng 
không bằng đâu. 


Huệ tử bão : 

- Như thổi vào ống tiều thị tiếng vang lên, mà thểi vào lỗ cái 
vòng ở đầu cây kiếm thi tiếng phát ra nhỏ. Ai củng khen vua 
Nghiều, vua Thuấn, nhưng hai vua dó so với Đái Tấn Nhân chỉ 
như những †:anh âm thực nhỏ thi. 


Lí 


Không tử trèn đường qua nước Sở, nghỉ tại nhà một người 
bán nước tương ở Ngki Khâu, thấy vợ chồng, tôi tớ, tì thiếp nhà 
hàng xóm leo lèn đỉnh nhà {để nhìn ông]. Tư L¿ hỏi ông : 

- Họ tụ họp trên đỉnh nhà làm chi vậy ? 

Khổng tử đáp : 
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- Bên đó một môn sinh của thánh nhân mai danh trong đân 
chúng, ấn náu ở chốn đồng ruộng, tên tuổi không ai biết đến, 
nhưng chí hướng thì vô cùng. Miệng người đó tuy nói, mà lòng 
thì không nói. Không theo thế tục, không chen chân với người 
đời, khòng khác gì người ở trên cạn mà chìm vậy VÀ Người đó 
phải là ông Nghỉ Liêu ở Thị Nam chăng ? 


Tử Lộ xin qua mời người đó sang chơi. Khổng tử bảo : 


- Đừng, vì ông ấy biết rằng thầy nhận ra được ông, na lại biết 
thầy qua Sở, như vậy tất ngờ rằng thầy sẽ thuyết vua Sở vời ông 
ta. Với lại ông ta cho thầy là người khéo nói ; như vậy thì nghe 
thây nói ôu+z ta cũng lấy làm xấu hổ rồi, huống hồ là còn đích 
thản qua thăm thầy nữa. Mà ông ta cũng không còn ở đó nữa 
đâu. Tử Lộ không nghe, cứ qua coi thì nhà đã không còn ai cả. 
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Một viền quan coi biên cương ở Trường Ngồ hỏi Tử Lao (một 
môn đệ của Không tử) : 


- Ông vua trị dân không nèn cẩu thả, cũng không nền khinh 
suất. Trước kia tôi làm ruộng, cày qua loa cho xong, mà bừa cúng 
sơ sài, nên mùa màng không trúng. Mấy năm nay tôi thay đổi 
phương ĐH : cày sâu mà bừa kĩ nên trúng nrùa. àn quanh năm 
không hết '“'. 


Trang tử nghe được lời đó, bảo : 


- Hiện nay trong việc dưỡng thân tu tâm, nhiều người cũng 
mắc cái lỗi của viên quan coi biên cương đó, làm trái luật tự 
nhiên, không theo bản tính của mình, điệt tình cảm thành thực, 
đánh mất tám thân mà chạy theo quần chúng. Như vậy là cẩu 
thả với bản tính, để cho vật dục, tội ác xâm chiếm bản tính mà 
(11 Y nói người Ấn đật chìm giữa đám đông. 


¿?i Đoạn này L.K.h. dịch ngược hẳn. bao phãi cày sâu mà bừa vừa vừa 
thôi. 
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phát sinh mạnh mẻ như cỏ đại. điệt mất bản tính mà tính khí 
tiêu tán hết. Như ung nhọt vỡ mủ, nội nhiệt, lao tổn vậy. 
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Bá Củ hẹc Lão Đam, một hôm thưa : 
- Thây cho con đi du lịch khắp thiên hạ. 
Lão Đam: bảo : l 


- Dí làm gì ? Chỗ nào cũng như đây thôi. 

Bá Củ lại xin nữa, Lão Đam hỏi : 

- Ảnh muốn tới nước nào trước ? 

- Tới nước 'Tê trước. 

Tới Tè, Bá Củ thấy thây một người bị xử tứ, lật lại cho ngay 
ngắn, lấy triều phục đắp cho, rồi kêu trời mà khóc : 

- Hỡi ơi ! Hỡi ơi ! Ông đã bị tai họa lớn nhất trên đời. Người 
ta đã bảo không được ăn cướp, không được giết người. Vinh nhục 
phân biệt rồi mới gây ra tội ác ; của cải tích tụ rôi mới gây ra 
tranh đoạt. Ngày nay những tội ác, những tranh đoạt đó làm 
khốn khỏ bình hài con người. khóng lúc nào được nghỉ ngơi. 
Muôn khỏi bị như ông, phỏng có được không ? 

Các vuu thời xưa hễ thành công thì cho là nhờ dân, thất bại 
thì nhận là vì minh ; chính trực được là nhờ dân, [giữ phép 
nước], cong queo là tại mình, Cho nên có một người dân đói rét 
thì vua tự trách mình, Ngày nay không vậy. Vua chúa giãu ý 
định của mình mà cho kẻ nào không đoán được là ngu ; bắt dân 
làm những việc khó quá mà huệ» tội kẻ nào không đám làm ; 
giao cho những trách nhiệm „ăng nhọc quá mà trừng phạt kẻ 
nào gánh không nổi, định những cái đích xa quá mà giết kẻ nào 
không đạt được, Vì vậy dân chúng tận dụng trí lực mà không 
được mới phải giả đối. Giả dối cứ mỗi ngày mỗi nhiều, dân làm 
sao chông lại được ? +? Sực mạnh khỏng đủ thi đành phải giá 
dôi, trí tuệ không đủ thì phải dõi trá, tiền của không đủ thì đành 
(1) Ÿ muốn nói : Khi sự gia dối tảng lèn quá, gần thành thông lệ thì 


Hgười ngay thăng có muốn chống lại củng không được. 
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phải ăn trộm än cắp. Đâu mà ăn trộm ăn cắp thì ai là người đáng 
trách. tvua hay dân) ? 
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Cừ Bá Ngọc [đại phu nước Vệ] sáu chục tuổi mà sáu chục lần 
thay đổi ý kiến, không lần nào không cho là trái một điêu trước 
kia nhận là phải. Không biết điêu mà hiện nay ông ta nhận là 
phải thì năm mươi chín năm trước có cho là trái không ? Vạn 
vật sinh từ một cái gi đó nhưng không biết gốc của chúng ở đâu. 
Thấy chúng ra đấy mà không biết ra từ cửa nào [vì Đạo không có 
hình thế, không ai thấy được]. Ài cùng trọng cái mà trí tuệ biết 
được, mà không ai thấy rằng phải nhờ cái mà trí tuệ không biết 
được rồi mới biết được đạo lí. Như vậy chẳng là mê hoặc lớn ư 2 
Thôi đi ! Thôi đi ! Không sao tránh được sự Íâm lẫn ấy. Cái mà 
người ta cho là phải, có thực là phải không n 

11 

Khổng tử hỏi ba ông thái sử [viên quan chép sử] Đại Thao, Bá 
Thường Khiên và Hi Vi : 

- Vệ Linh công say đắm rượu và nhạc. không Ìo việc nước, 
mãi săn thú bằng tên và bằng lưới, khòng dự các cuộc hội họp 
với chư hầu, vậy mà sao lại đật tên thụy là binh Công 7? boy 

Đại Thao đáp : 

- Linh là tên thụy của người vô đạo, đặt như vậy là phai. 

Bá Thường Khiên bo : 

- Một hôm Linh Công đương tắm chúng với ba bà vợ trong 
một cái bồn thì quan đại phu Sử Thu có việc gấp phải vô. Linh 
Công với lấ khan che mình và bảo ba bà vợ che mình đi. Tuy 
t1: Hồi xưa, các sử gia theo hành ví đức hạnh của vua trong khi còn 

sống mã đặt tên thụy cho vua. Không tử có ý chả ba ông thái sư đó 


là đặt tên thụy mà không đúng. Linh công ham mê tưu sắc, bỏ bê 
việu nước, đầu có thông mìinh tài gioi mà đật tên thuy là Lính. 
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dâm dật nhưng biết trọng người hiền, vì vậy mà đặt tên là Linh 
cồng. 

Hi Vị bảo : 

- Khi Linh Công chết, người ta bói xem nên chôn Ông ở đâu. 
Quẻ bảo chôn ở bên mộ tổ tiên thi không tốt, nên chôn ở Sa 
Khâu. Đào sâu được vài nhẫu thì thấy một cái quách cổ bằng đá. 
Chùi rửa sạch rồi, đọc được hàng chữ này trên quách : "Con cháu 
không được chôn ở đây. Linh Công sẽ được chôn ở đây". Vậy là 
việc đặt tên là Linh Công đã quyết định từ trước rôi, hai ông kia 
[Đại Thao và Bá Thường Nhiên] làm sao mà biết được ? 


12 
Thiểu Trí hỏi Thái Công Điều tÙ 
- Thế nào là lời 'Ÿ? trong xóm làng ? 
Thái Công Điều đáp : 


- Làng xóm gôm mươi nhà, khoảng trăm người thành một 
đơn vị phong tục. Tập hợp nhiều cái bất đồng thì thành một cái 
tương đông, phân tán một cái tương đồng ra thì thành nhiều cái 
bất đông. Người ta có thế trông thấy một trăm bộ phận của một 
con ngựa mà không biết thế nào là một con ngựa. Nhưng trông 
thấy một con ngựa ở trước mắt với trăm bộ phận của nó thì biết 
ngay thế nào là một con ngựa. Các láp đất nhỏ chồng chất lèn 
nhau mà ta¿anh gò, núi. Các dòng nước nhỏ tập hợp lại với nhau 
mà thành sông Trường Giang, sông Hoàng Hà. Bạc đại nhân tập 
hợp những kinh nghiệm riêng của từng người mà tìm ra được 
nguyên tác chung. 


Kinh nghiệm nào từ ngoại giới vô, được nội tâm chấp nhận, 


(1) Tên này tượng trưng sự điêu hòa, hòa hơn trong vũ trụ mà trí 
không của con người (Thiếu Trị) không sao hiêu nôi. 

(2: Nguyên vàn là ngôn. HCH dịch là ngôn luận LLKh. dịch là 
gan ngư. 
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thì không còn mang thành kiến nữa ; ý nào từ nội tâm phát ra 
hợp với chính đạo thì sẽ phổ biến kháp nơi. 

Bốn mùa khí hậu khác nhau, trời không thiên vị với mùa nào, 
nhờ vậy mà thành một năm. Năm vị đại thần [thượng thư] mỗi 
vị có một chức vụ, vua không thiên vị với người nào, nhð vậy mà 
nước được hình trị. Các quan văn và các quan võ tài năng khác 
nhau, vua không thiên vị với bên văn hay bên võ, nhờ vậy mà 
quốc gia có đủ người tài. 

Mỗi vật có một lí do tồn tại riêng của nó. Đạo không thiền vị 
với vật nào, vì vậy mà "vô danh" (không có tên để gọi). Vì vô 
danh cho nên "vô ví", không làm gì cả, không làm mà không gì là 
không làm. Thời gian có lúc đâu, lúc cuối ; thế giới có sự biến 
hóa, họa và phúc tiếp theo nhau, ở phương điện này là trái, 
không hợp, mà ở phương diện khác là phải, là hợp. Mỗi vật đều 
theo đuổi một mục tiêu riêng, xu hướng khác nhau. Như trong 
cái chằm lớn cả trăm giống cây cùng sống, mà trên núi lớn cây 
và đá cùng chung một cái siền 'Ì?, Như vậy là lời trong làng xóm. 


Thiểu Trí hỏi : 
- Như vậy có thể gọi tất cả cái đó là Đạo không ? 
Thái Công Điều đáp : 


- Không. Số vật ở trên thể giới não Jnhải chỉ có một vạn, sở đi 
gợi là "vạn vật" là vì tiếng "vạn" đó gựi ý nhiều thế thôi. Cũng 
vậy, hai tiếng "trời đất" gợi ý cái gì bình thể rất lớn, mà hai chữ 
"âm dương" gợi ý cái khí rất lớa. Cùng vậy, "Đạo" bao gồm tất cả, 
vì nó lớn mà gọi nó như vậy. Nó có tên đó nhưng nó có thế so 
sánh với cái không có tên không ? '“' Gọi nó là Đạo để dễ nói thì 
(1? Nghĩa là cây, dá tuy khác nhau, nhưng cùng nằm trên núi hoặc 

dâm rễ trong núi. 
t2) Y muốn nói : Đạo vốn không thể dùng một tên nào để gọi được, 


tạm gọi nó là Đạo, vì nó lớn. bao qưát tất cả ; nhưng tên đó không 
phai là ná. 
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cũng như ta đặt những tên "ngựa", "chó", xa với thực tại nhiều 
quá. 


Thiểu Trí hỏi : 


- Những vật ở trong bốn phương và lục cực do đâu mà sinh 
ra ? 


Thái Công Điều đáp : 


- Hai khí âm, dương chiếu lẫn nhau, bao lẫn nhau, thay đổi 
nhau. Bốn mùa tuân hoàn, tương sinh tương sát, do đó mà có yêu 
ghét, dang ra. xích lại. Giống đực giống cái giao hợp, sinh sản bất 
tuyệt. Ân nguy nối tiếp nhau mà họa phúc tương sinh. Nhanh, 
chàm dụng chạn nhau. do đó mà có tụ hợp và phản tán. Tất cả 
những cái đó có danh có thực, có thế kể ra được ; những cái tỉnh 
vì có thể ghi chép được. Những cái gì nối tiếp nhau đều có thứ 
tự, những cái gì biến chuyển đều theo một luật, hễ tới cùng thì 
quay trở lại tcùng tắc phán), hết rồi thì lại bắt đâu, Đó là hiện 
tượng chung của vạn vật. Nhưng lời nói chỉ diễn được, trí tuệ chỉ 
đạt được bẽ ngoài của vạn vật thôi Người đạt Đạo không tìm 
chung cục, không trở lui về nguyên thủy của vạn vật, vì cái đó 
vượt ra ngoại sự nghị luận. 


"Thiếu Tri hỏi : 


- Theo Qui Chân thì thời nguyên thủy, không có vật gì hoạt 
động cả ¡ theo Tiếp Tử thị có cái gì đó hoạt động mà tạo ra thế 
giới. Hai thuyết đó, thuyết nào đúng ? 


Thái Công Diều đáp : 


- Gà gáy, chó sủa, cái đó ai cũng biết. Nhưng dù là bậc đại trí 
cũng không biết được tại sao con nọ gáy, con kia sủa mà không 
thể suy đoán được rồi rốt cuộc ra sao. Phân tích [nguyên nhân và 
cứu cánh, nguồn gốc và chung cục] thì rốt cuộc sẽ nghĩ răng có 
cái cực nhỏ không thể so sánh được và cái cực lớn không có giới 
hạn. 
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"Có cái gì hoạt động mà tạo ra thế giới”, với "không có vật gì 
hoạt động cà", hai thuyết đó đêu đứng về phương diện vật thể mà 
lập luận, đều sai cả. "Có cái gì hoạt động" là thuyết "thực" ; 
"không có gì hoạt động" là thuyết "hư". Cái gì có "danh" có "thực" 
.- thì ở trong khu vực "chân thực" ; cái gì vô danh, vô thực thì ở 
trong khu xực không hư của vật. Cái gì có thể dùng lời nói mà 
điễn, đừng trí mà suy đoán, cái đó li khai Đạo lớn rồi. 


Sự sinh không thể tránh được, sự tử không thể ngăn được, 
sinh và tử liên quan mật thiết tới ta mà ta không thấy được lí do, 
Thuyết có cái gì tạo ra thế giới với thuyết trái lại, thực ra chỉ là 
nhứng giả thuyết vì còn ngờ mà đặt ra. Đi ngược về thời nguyên 
thủy, tôi chỉ thấy vô cùng, mà tìm sự kết thúc trong vị lai, tôi 
cũng chỉ thấy vô tận. Hai cái vô cùng đó đều vượt ra ngoài khu 
vực của ngôn ngử mà cùng một li với vạn vật. Hai thuyết có cái 
gì sáng tạo thế giới và không có cái gì sáng tạo đều là nhứng lời 
nói hạn chế ở khu vực vạn vật. tì) 


Đạo không thể "có" mà cũng không thể "không", gọi nó là Đạo 
chỉ là đặt tạm cho nó cái tên để dễ nói thôi. Hai thuyết trên kia 
chỉ nhìn vào một khía cạnh tức sự vật, chứ không đạt được cái 
nguyên tác lớn (tức Đạo). Nếu dùng lời nói mà đủ thì chỉ cân nói 
về Đạo suốt ngày là hiểu hết về nó ; nếu dùng lời nói mà không 
đủ thì có nói suốt ngày cũng chỉ quanh quần nói về vật (làm sao 
mà hiểu Đạo được ?]. 


Cái cảnh giới tối cao của Đạo và vật, ngôn ngứ và trâm tự đêu 

không thể "chở" nó được. Không nói gì cả, cũng không trâm tư, 
ĐI it R KH An D) 
đó là cái mức cực cao của nghị luận. cet 


41) Nghĩa là chỉ xét vạn vật mà suy ra như vậy. khăng thể bảo là biết 
rõ chân tướng cua Đạo được. 

t2) Nguyên văn : phi ngôn, phi mặc, nghị kì hứu cực. LK.h dịch là 
"canh giới tối cao cua Đạo và vật đó vượt lên khoi ngôn ngữ và 
trầm tt -a ngoài mọi nghị luận của loài ngươi”. 
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NHẬN ĐỊNH 


Nội du. chương này cũng rất hỗn tạp ; có những bài không 
liên quan gì tới học thuyết của Trang, chẳng hạn bài 3 nói uề cái 
Duí khi thấy lại cổ hương ; bài 7 hể truyện một ổn sĩ muốn thấy 
mặt Không từ mù không thèm tiếp Không H¿; nhất là bài 11 bể 
tí do đạt tên thụy cho uua Vệ Linh Công, Có bài rất ngắn như các 
bài 3, 4, 5 ; có bài rất dài như bài 19, 

Xẻet những bài quan trọng thì ta thấy bài 9, 12 diễn tư tưởng 
của Lão tứ; bài 4, 10 diễn tư tưởng của Trang tứ. 


Như câu : "Vinh nhục phân biệt rồi nưới gây ra tôi ác ; của củi 
tích tụ rồi nới gây ra sự tranh đoạt" (bài 9), uà câu : "Đạo không 
thiên tị Uới tột nào nì uậy mà "oô danh” ; 0ì uô danh cho nên "0ô 
cổ, không làm gì cả mà không gì là không làm" thời 19) đều 
điên lại những ý của Lão HÈ. Trong bài 12, tác giả cồn nuuốn suy 
diễn đến ‹;iệt để câu : "Đạo khả đạo phi thường Đạo" của Lão, 
cho nên chè tất cả những người nói uề Đạo, dù bọ cho Đạo là "bô" 
hay “hi : "Có cái gì hoạt động mà tạo ra thể giới" uới "không có 
tật gì hoạt động", hai thuyết đó đều đứng uề phương diện uột thể 
mà lập luận, đều sai cố", Cuối cùng tác giá kết luận : "... ngôn 
ngữ 0à trên: tư đều không thể "chở" được Đạo. Không nói gì cả, 
cũng không trầm tư, đó là cúi mức cực cao của nghị luận", 


Còn như giống uới Trong tử thì có câu : "Đối uới thánh nhân 
thì không có trời, không cô người, không có thủy (trói với chung), 
không có uật. Thánh nhân hòa hợp uới thế gian, cùng trôi nối uới 
đời nà không ngừng..." tbài 4) ; nhất là câu này ở cuối bài 10 ; 
"AL cũng trong câi mà trí tuệ biết được mà không ai thấy rằng 
phai nhờ cải trí tuệ không biết được, rồi mới biết được đạo ỉ£, 
mà chúng ®¡ có thể so sánh uới câu : "Biết được nhân sự là dùng 
cái mà trí tuệ có thể biết được để bảo hộ côi mà trí tuệ không thể 
biết được..." trong Đại tôn sư ï. 


Vì nội dưng hôn tạp như uậy nên ta cô thể tin rằng chương 
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này do nhiều người uiết, mà một số những người này chịu ảnh 
hưởng của Lão hoặc của Trang. La Căn Trạch sắp họ uào phới 
Đạo gia uì Đạo gia gồm những nhà tu hành theo củ Lão, Trang. 
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CHƯƠNG XXVI 


NGOẠI VẬT. 
(Ngoại vật) 


1 


Ngoại vật không có gì nhất định, cho nền Long Phùng bị giết, 
Tỉ Can '° bị mọi tìm, Cơ Tử '?' phải giả điên [để thoát chết], Ác 
Lai '” bị xử tử, Kiệt, Trụ bị diệt vong. 


Vua nào cũng muốn có trung thần, nhưng trung thần vị tất 
đã được vua tin, Cho nên Ngủ Viên bị lệng thây xuống Trường 
Giang, Trường Hoằng loi phải tự tử ở xứ Thục, người xứ Thục 
bảo tàng máu ông, ba năm sau máu biến thành ngọc bích. 


Cha mẹ nào cũng muốn có con hiếu, nhưng con hiếu vị tất đã 
được cha mẹ yêu Cho nên Hiếu Ki đau khổ mà chết, còn Tang 
Bâm bị đánh đập mà sâu bị, °”? 


Cọ hai khúc cây (khô) với nhau thì cây cháy ; đốt một kim 
loại lâu thì nó chảy. Hai khí Am đương mà vận hành thác loạn thì 


t1) Cai chú thích bài 1 Nhân gian thế. 

(2) Coi chú thích bài 1 Đại Tôn sư. 

t3 Ác Lai là một lực sỉ của vua Trụ, hủy báng chư hầu, sau bị Võ 
Vương giết. Mấy nhàn vật đó có người hiền, có kẻ ác mà đều bì giết 
(trừ Cơ ®ư), vậy họa phúc (ngoại vật) không nhất định 

(4: Về Ngủ Viên ttức Ngủ Tự Tư) và Trường Hoằng coi bài 3 Khư 
Khiếp. 

(5) Hiểu Ki là con vua Cao Tôn nhà Ấn, bị bà mẹ sau ghét bỏ ; Tàng 
Sâm là học trò Khổng tử. 
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vũ trụ đại biến, do đó sinh ra sấm sét, trong nước mưa tóe ra lửa 
thiêu nổi cả một cây hòe lớn. Người cũng vậy, ưu tư quá mức thì 
không sao tránh được hại. Trong lòng sợ sệt thì không làm được 
việc gì cả ; trái tìm như treo cao ở giữa không trung ; ưu uất, 
phiên muộn, mê loạn, lợi với hại xung đột nhau, mà trong tâm 
phát nhiệt nhiều quá, đốt mất cái khi trong trẻo, an hòa ở nội 
tàm. Cái khí an hòa trong như ánh tràng ấy không chịu nổi ngọn 
lửa lòng, do đó tỉnh thần đôi phế mi Đạo không còn, 


2 


Trang Chu nhà nghèo, phải hỏi mượn lúa của Giám Hà hầu 
(tức Ngạy Văn haãu). Giám Hà hầu bảo : 


- Được. Dợi tôi thu được tiêu thuế của một ấp rồi tôi sẽ cho 
mượn ba trầm đồng 'Ì'. Được không ? 


Trang Chu giận đỏ mặt lên, đáp : 


- Hôm qua, khi tôi lại đây, giữa đường nghe có tiếng gọi. Tôi 
ngoành dại thây một côn cá giếc nằm trong một vết bánh xe. Tôi 
hỏi nó : "Con giếc kíu lại đó làm chỉ vậy ?" Nó đáp : "Tôi là thần 
sóng ở biển )ông. Ông cho tôi một đấu, một thăng f2) nước để 
cứu sống tôi được không ?" Tôi bảo : "Được. Đề tôi đi du thuyết 
vua Ngô và vua Việt đã '?' đôi khi về, sẽ dẫn nước Tây giang lại 
cứu anh, được chứ ?" Con giếc nổi giận, biến sắc. đáp : "Tôi vì ra 
khỏi nước, không có chỗ an thân, chỉ móng được một đâu, một 
thăng nước để sống. Ông nói như vậy thì tốt hơn, (khi trở vê) 
ông nên lại hàng cá khô mà tìm tôi”. 


11) Nguyên van : tàm bách kim Chữ #ữm này có thể là một sân, một 
lượng hoặc một đông tiền, có thê là vàng mà cúng có thê là đồng. 

(2) Một thăng là một phân mười đấu. 

(3! Thời Ta tg từ thì nước Ngô đã không còn Nhưng truyện này có, 
the có thực, người viết chì làm về sư thôi 
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Công tử nước Nhiệm sai làm miột lưởi câu rất lớn và một sợi 
dây đen rất dài, dùng năm chục con bò làm môi, ngôi ttên núi 
Cối Kê 'Ì' mà câu cá biển Đông. Ngày nào củng câu, suốt một 
nam không được một con cá. Sau cùng một con cá rất lớn nuốt 
môi, kéo luôn cả lưỡi câu xuống dưới sâu, đập vây vùng vẫy, sóng 
bạc nôi lên cao như núi. làm chân động cả biển, tiếng động rùng 
rợn như qui gào, làm cho người cách đó ngàn dạm cũng phải 
kinh hoàng. Công tử nước Nhiệm bắt được cá rồi, xẻ ra phơi khô, 
dân chúng ! + Chiết Giang ra phía Đông và từ Thương Ngồ '' lên 
phía Bắc đều được ăn con cá đó. Đời sau, các nhà hay phê bình 
thường đem cố sự đó ra kế lại mà lấy làm kinh dị. Kẻ nào cầm 
một cái cân câu nhỏ buộc một sợi tơ lại câu ở một cái ao cái hào, 
thì chỉ được cá nghệ KẾ giêc chứ làm sao mà được cá lớn. Tô 
chuốt những học thuyết thiển cận '“' để được chức huyện lệnh 
(tức để cầu danh vọng) thì làm sao thông đạt được Đạo cao xa. 
Mà ai không được nghe truyện công tử nước Nhiệm câu cá thì 
khó mà trị thiên hạ cho được. 


4 


Một bọn học Nho muốn nghiên cứu kinh Thi, kính Lễ, khai 
quật một cái mộ cỡ. Phây của họ bảo họ : 


- Mật trời sắp mọc rồi. Xong chưa ? 


Họ dáp : 


11 Này thuộc tình Chiết Giang, phía đồng nan huyện Thiệu Hưng. 

(2) Nguyên văn là Chế hà, tên cú của sòng Chiết Giang. Thương Ngò 
là một ngọn núi nay ở tính Quảng Tây, 

t8! Cá nghề là một loài cá nhỏ ; ta địch là cả kình cái, một loài cá lớn. 

(4: Nguyên văn là tiêu thuyết. Có lẽ chứ tiểu thuyết lần đầu tiên xuất 
hiện ở dây. Qua đời Đồng Hán, Ban Cố mới dùng theo nghĩa ngày 
THAY, 
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- Chưa lột xong quần áo, nhưng trong miệng có một hạt châu 
mà trong Kính Thị có nồi tới : 
Lúa nuạch xanh xanh 
Mọc bên sườn đồi. 
Sống không bố thí 
Chết ngậm họt châu làn gì ? 


lôi họ nắm tóc kéo lên, nắm râu kéo xuống để nở miệng 
người chết ra, dùng cái dùi sắt khẽ cạy hàm, thận trọng lấy hạt 
châu ra mà không làm hư nó. Ki: 

ð 

Một đệ tử của Lão Lai tử [một người hiền nước Sở] !?, đi 
lượm củi khô, gặp Khổng tử, trở về nhà, thưa với thầy : 

- Con gặp một người mình dài, chân ngắn, lưng gù, tai lệch ra 
phía sau, mắt nhìn ra xa như muốn bao quát việc trong thiên hạ. 
Con không biết người đó là ai, thuộc họ nào vậy. 

Lão Lai tử bảo : 

~ Không EKhâu đấy, kêu anh ta lại đày. 

Trọng Ni tới. Lão Lai tư bảo : 

- Khâu ! Anh bỏ cái thái độ kiêu căng cùng cái vẻ thông mình 
đó đi thì anh sẽ thành người quân tử, 

Trọng Ni vái, lui ra, xấu hể, biến sắc, hỏi : 

- Tôi có thể thực hiện sự nghiệp của tôi được không ? !Ẻ) 

- Không, anh không chịu nỏi những cái xấu xa của thời này 
thì sẽ gây họa cho vạn kiếp sau thôi. Vì cái súc tích trong lòng 
(1) Năm 1974 người ta đào được nhiều the tre khác Đạo Đức kủùnh, 

Hàn Phí tư (?) trong một số ngôi mộ đời Hán ở Bắc Trung Hoa. 

(2) Tư Mã Thiên báo Lâo Lai tử là Lão tử, không chắc đúng. 


(3) Nguyên văn : nghiệp khả đắc tiến hồ ? D.NL, dịch là : học nghiệp 
có thê tiến bộ không ? Dịch như vậy e sai với ý nghĩa trọn bài. 
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anh còn thô thiên hay vì trí lược của anh chưa đủ ? Gia ân cho 
người để người ta quí mình, như vậy là kiêu căng, mà suốt đời sẽ 
bị nhục, chỉ hạng người tầm thường mới thế thọ đùng hư danh 
để đè cao nhau, dùng tư lợi để kết hợp nhau. Khen vua Nghiêu 
mà chê vui Kiệt thì đâu bằng quên cả hai người đó đi mà đừng 
khen ai cả. Làm trái với bản tính của người khác là làm hại 
người đó ; làm dao động tâm linh thì không phải là chính đạo. 
Bậc thánh nhân thận trọng trong việc lập sự nghiệp, nên việc gì 
cũng thành công. Tại sao cứ giữ cái chủ trương "hữu vi", rốt cuộc 
chỉ là kiêu căng mà tliôi. 

6 
Vua Tống Nguyên Quân!?` nửa đêm nằm mộng thấy một 
người xõa tóc đứng ở một cửa bèn hông, nhìn vô, bảo : 

- Tôi ở vực Tế Lộ, thần Thanh Hà phái tôi đi sứ thần Hà Bá, 
giữa đường bị người đánh cá tên là Dư Thả bắt. 


Nguyên Quân tỉnh đậy, sai người bói. Thầy bói cho hay là con 
rùa thân, 


Nhà vua hỏi : 
- Có người đánh cá nào tên là Dư Thả không ? 


Kẻ tả hữu đáp có. Nhà vua sai gọi người đó lại triều kiến. 
Hồm sau Dư Thả đến triều. Vua hỏi : 


- Đánh cá được con gì ? 


- Thân bắt được trong lưới một con rùa trắng mà chu vi cái 
mai tới năm thước. 


- Đem nó lại đây. 
Khi đem rùa tới, nhà vua do dự, nửa muốn giết, nửa muốn 


t1) Nguyên van : Trung dân chỉ hành tiến yên hi. L.K.h. dịch là : ke 
đó chỉ cử n lên được nhờ theo dân chúng. 
t2! Tức Bình công tư, tên là Tá, tên thụy là Nguyên. 
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thả. Lại sai bói. Quê dạy giết nó để đùng mai mà bói thì đại cát. 
Bèn giết nó để bói, bói bảy mươi hai lần, lần nào củng ứng 
nhiệm. : 

Trọng Ni bảo : 

- Con rùa thần ấy báo mộng chu Nguyên Quân được mà 
không tránh khỏi lưới của Dư Thả, tiền trì đúng được bảy mươi 
hai lần mà không tránh khỏi bị mổ bụng. Như vậy thì thông 
minh cũng nguy mà thần linh cũng có điều không biết được. 
Người nào cực thông mính thì bị cả vạn người khác mưu hại. 
Con cá nào sợ con chàng bè thì không biết đề phòng cái lưới. Bỏ 
cái khôn nhỏ đi thì được cái khôn lớn, quên cái thiện đi thì tự 
nhiên sẽ thiện. Đứa trẻ có học ông thầy giỏi nào đâu mà cũng 
biết nói ; chỉ cần ở với những người biết nói là đủ. 

17 

Huệ tử bảo Trang tử ; 

- Lời của ông vô dụng. 

Trang tử đáp : 

- Phải biết cái gì vô dụng rồi mới có thể bàn về cái hữu đụng 
được. Trời đất mệnh mỏng, nhưng chỉ chỗ mình đặt chân lên 
mới là hữu dụng. Nhưng nếu chung quanh cái chân mình là cái 
hố sâu tới suối vàng thì cái chỗ ta đặt chân lên còn hữu dụng nữa 
hay không ? 

Huệ tử đáp : 

- Không. 

- Vậy thì hiển nhiên là cái vô dựng cũng hữu dụng nửa. 

8 
Trang tử bảo : 
- Nếu tự mình thích ý được tÌ' thì đi đầu mà không thích ý ? 


(1) Nguyên văn : nhân hữu nàng du. Chữ đự này chính nghĩa là chơi ; 
nhưng ở đây thật tối nghĩa, mỗi sách dịch một khác. H.C.H. dịch 
là : theo bàn tính. .Kh. dịch là làm một việc gì. 
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Nếu tự mình không thích ý được thì dù đi đâu cũng không thích 
ÿ được. Lánh đời, từ bỏ hết thây, như vậy có phải là từ chối trách 
nhiệm của một người trí sáng suốt và đức cao không ? Kẻ nào 
{vì hi sinh cho vua] không lùi bước trước sự sụp đổ (tai họa lớn), 
nhảy vào lửa mà không do dự, kẻ đó có biết rằng sự phân biệt 
vua tôi chỉ do hoàn cảnh, hễ thời thế thay đối thì không còn quí 
tiện, tân tỉ nữa không ? Cho nèn bảo : "Bậc chí đức không cố 
chấp”. 

Trọng người xưa mà khinh người nay, đó là thói của bọn học 
giả tàm thường Vì nếu theo nhãn quang của đời Hi Ví mà xét 
đời nay thì chăng la hồi hựt như ngọn sóng ở mặt nước ư ? 


Chỉ bậc chí đức là vui ve sống với người đông thời mà không 
theo thành kiến của họ ; thuận theo họ mà vẫn giữ cá tính của 
mình, không học cái thuyết "trọng oŸ khinh kim" của họ. thừa 
nhận ý kiến của họ nhưng không coi là ý kiến của mình 


9 


Mắt mà trong suốt thì gọi là mắt sáng ; tai mà nghe thâu thì 
gọi là tai thính ; mũi mà đánh hơi mau thì là mũi thính ; miệng 
mà biết được các vị thì là miệng "ngọt" 'È*: tâm mà thấu triệt 
được lí lẽ thì là thông mỉnh : thông minh mà đạt Đạo thì là có 
Dức. Đừng sản trở Đạo, cản trở thì tắc nghên, tắc nghên thì gây 
ta mọi tai họa. 


Vật mà biết được là nhờ hơi thở, hơi thở mà yếu thì lỗi không 
phải ở trời vì suốt ngày đêm, thiên khí không lúc nào không 
thông. llơi thở yếu là mình bít lỗ thông của nó. 


Bào thai có hai chỗ trống ; '*' tâm nên hư-không đê dung nạp 
thiên cơ. '!* Nhà chật quá thì mẹ chông nàng dâu gày lộn nhau. 


(1ì Ngọt trái với đắng Miệng đắng thì không phân biệt được các vị, 

12) Có sách giảng là bụng có hai chổ trống - một chỗ trống để chứa 
ruột, rồi trong ruột lại trống nửa đề chứa hơi và các chất dịch 
(như vị dịch...) 
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Tâm mà không hư không thì lục tình [thấy, nghe, ngửi, nếm, rờ 
và ý thức] xung đột nhau. Rừng núi làm cho con người thư thái 
là vì ở đó hư tỉnh, mà tâm thắng được lục tình. 


Đạo đức mà trần ra (quá lố, không tự nhiên) là do ham danh 
tiếng ; danh tiếng tràn ra là do thích khoe khoang. Đo sự tình 
cấp bách mà trí khôn phát ra, đo cạnh tranh mà cơ trí nây nở ; 
việc mà trở ngại là do cố chấp ; theo sở thích của mọi người thì 
mới làm được việc. Mưa xuân trút xuống đúng thời thì cây cối 
phát sinh mạnh mẽ, bừa một lượt rồi mà già nửa số cây đã bị 
bứng rễ rồi vẫn tiếp tục đâm lên không hiểu tại sao. 


10 


Sự yên tĩnh giúp ta lấy lại dược sức khỏe ; xoa ngón tay lên 
mí mắt thì ông già thấy được nghỉ ngơi ; tỉnh thần an tỉnh thì sẽ 
ung dung. Nhưng đó chỉ là cách nghỉ ngơi của người mệt mỏi, 
người an tỉnh khòng phải dùng cách đó. Thánh nhân [hư 
Nghiêu, Thuấn] cải cách kiến giải và tập tục LỦ của khắp thiên 
bạ, nhưng thần nhàn [cao hơn thánh nhân] không phải dùng 
cách của thánh nhân. Hiền nhân cải cách kiến giải và tập tục 
của một đời, nhưng thánh nhân không phải theo cách của hiền 
nhân. Người quân tử cải cách kiến giải và tập tục của một nước, 
nhưng bien nhân không phải theo cách ấy. Người tiểu nhân [tức 
thường nhân] theo thị hiếu của đương thời, nhưng người quân tử 
không thêm theo cách ấy. 
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Một người ở cửa Diễn tại kinh độ nước Tổng, vì cha hay mẹ 
chết, đau khổ quá rà gây rạc ra, vua Tổng khen là hiếu, phong 


(6) Nguyên văn : tâm hưu thiên du. Không sách nào giang chử đư 
tchơi! đây nghĩa là gì, mỗi nhà đoán mà địch theo ý mình. LTh. 
dịch là : tùn con người có cái tư lự, ý niệm của nó vê trời. 

(1 Nguyên văn là : hài thiên hạ, nghĩa là cải cách sự thấy và sự nghe 
của thiên hạ L.K.h dịch là làm cho thiên hạ ngạc nhiên 
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cho chức quan sư. tÙ Các người trong làng xóm bắt chước, cha 
mẹ chết. cũng tự đày đọa, hủy hoại thân thể, chết tới một nửa 
[mà chẳng được chức tước gì cả]. 
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Vua Nghiêu muốn nhường thiên hạ cho Hứa Do ; Hứa Do 
khỏng nhận, trốn đi. Vua Thang muốn nhường thiên hạ cho Yu 
Quang, Vụ Quang nổi giận. Ki Tha hay tin đó [sợ vua Thang lại 
nhường thiên hạ cho mình), bèn đắt môn đệ lại ở ẩn gần sông 
Khoản. Các vua chư bầu lại thăm viếng ông ; ba năm sau, Thân 
Đo Địch [hâm mộ ông], nhảy xuống sông tự trầm. “? 


13 


Dùng đó °” là để bắt cá, được cá rồi thì nên quên đó đi. Dùng 
lưới là để bắt thỏ, được thỏ rồi thì nên quên lưới đi. Dùng lời là 
để diễn ý, hiểu được ý rồi thì nên quên lời đi. Tôi tìm đâu được 
người biết quên lời để cùng đầm đạo với nhau đây ? 


(1) Dịch nghĩa từng chữ là : thầy cua các quan. 

(2) Về sự tích vua Nghiêu và Hứa Do, coi bài 3 Tiêu Dao du Về sự tích 
vua Thang, Vụ Quang, Kí Tha và Thân Đo Địch, coi bài 1 Đại Tôn 
Sư. 

(3) Nguyên văn là : thuyên. Có thuyết báo là một thứ có thơm làm Say 
cá mà đề bắt. 
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NHẬN ĐỊNH 


Nội dung chương này cũng hỗn tạp. Có ba bài (1,9. 10) khuyên 
ta nên hư tâm tĩnh mặc, một bài “bài 7ì diễn thêm ý "cái uô dụng 
cũng có chỗ hữu dụng" trong Nội thiên (chương Nhân gian thế - 
bài 9), Những bài đô có thể coi là của môn phái Trang tử. 

Bài 4 chê bọn học Nho là đê tiện tà bài ð cho Lão Lai h¿ mắng 
Khổng từ là kiêu căng, chắc là của phái Đạo gia. 

Bùi 13 sâu sắc ; lời chỉ để diễn ý, hiểu được ý rồi thì nên 
quên lời đi. 


Bài 9,3,6 là những ngụ ngồn ; bài 11,12 là những cố sự. 
La Căn Trạch ngờ rằng chương này uiết ào đổi Têy Hón, 0ì : 


- bài 3 cá câu : "Sức tiểu thuyết đĩ cũn huyện lệnh" mà hai chữ 
"tiểu thuyết t thời Tiên Tần không thấy dùng, còn chức "huyện 
lệnh" là một chức quan của nhà Tần, nhà Hán giữ lợi ; 


- bài 4 kể truyện một bon học Nho quội mộ cổ để nghiên cứu 
hính Thị, kinh Lễ. Việc đó phải xảy ra sœ họa đối sách đời Tần 
Thuy Hoài g, khi Hón Vụ Để vì tòn trọng đạo Nho, soi người thụ 
thập các sách của Không phái. '°! 


lioàng Cẩm Hoành đồng ý uới La Căn Trạch uà đưa thêm một 
chứng cứ nữa ; bài l rất giống một đoạn trong thiên Tết dĩ, bộ 
Lữ thị Xuân thu. 


t1! Chữ tiểu thuyết ngày nay ta dùng (với nghĩa khác) gốc từ Hán Thư 
- Nghệ văn chí của Ban Cô. 
12) Ti nghĩ bài này có thể cũng chỉ là một ngụ ¡ ngôn chê bọn học Nho 
thời đó tx ơ tồn những cái mà tác gia cho là cố hủ. 
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TRANG TỬ 


CHƯƠNG XXYVII 


NGỤ NGÔN 
(Ngụ ngôn) 


1 


[Trong cuốn này] ngụ ngôn chiếm chín phần mười - trọng 


ngôn lại chiếm bảy phần mười trong chín phần mười đó - một 
phần mười còn lại là những chỉ ngôn, tÙ! tùy cơ ứng biến, mỗi 
ngày mỗi khác, nhưng vẫn là hợp với lí tự nhiên [nguyên văn là 
thiền nghề : coi bài 13 TỀ ậ/ /uận ]. 


(1) 


Ngụ ngôn chiếm chín phần nưười là mượn việc hay người 


Chữ ngụ ngôn ở đây nghĩa rộng hơn nghĩa ngày nay. Ngụ là ở, là 


gởi. Chẳng những đặt ra một truyện để gới vào đó một ý, là ngụ 
ngôn , mà mượn lời người khác nói thay cho mình (như cha mẹ 
nhờ bà mối hỏi vợ cho con : coi đoạn sau trong bài) cũng là ngụ 
ngôn. Trọng ngôn là những lời mà thiên hạ cho là đáng tin, đáng 
trọng như khi dẫn lời của Khổng tử, Lão từ, Hoàng Đế, Nhan 
Hỏi... chì những lời đó là trọng ngôn. Cá¿ ngón - Chí là một thứ 
chén hề đây nước thì lật đố, không có nước thì đứng lại ngay. 
Những lời thích hợp với những hoàn cảnh thay đổi mỗi ngày thì 
gọi là chỉ ngồn. Câu đâu chương này có hai cách dịch. Một cách 
của Quách Tượng (?ì LK.h. theo, dịch là : ngụ ngôn chứa chín 
phân mười chân lí (nghĩa là 10 làn thì đáng tin tới 9), trọng ngôn 
chứa by phần mười chân lý. Một cách nữa của V.P.C., Diều Nại, 
được D.NL., H.C.H. theo mà dịch như trên. VPC, giảng như vậy 
có lẽ vì ông cho ràng bài 1 chương Ngụ ngôn này do Trang tử viết 
để làm bài tựa cho cả cuốn. Chúng tôi dịch theo Vương, nhưng 
thấy ca hai cách đều chưa õn. 
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ngoài để luận tÐ [lợi tự mình nói ra thì nhiều người không tin] - 
Chẳng hạn cha không đích thân mà nhờ bà mai hỏi vợ cho con, 
vì cha khen con mình thì người ta không tin bằng người ngoài 
khen nó. Người cha làm như vậy không có lỗi gì cả, tâm lí mọi 
người như vậy thì phải theo. Ÿ kiến nào giống với mình thì mình 
chấp nhận, không giống thì phản đối ; giống thì cho là phải, khác 
thì chê là trái. 


Trọng ngôn chiếm bảy phần mười (của ngụ ngôn) vì muốn 
ngăn những lời tranh biện của thiên hạ, nên phải dẫn lời của bậc 
tiền bối. Nhưng nếu chỉ là những người lớn tuối mà không có học 
thức cao đ ›ho người sau tỉn theo thì cũng không gọi là tiền bối 
được. Không có học thức để cho người khác tin thì không phát 
huy được hết cái đạo làm người. như vậy là hạng người cổ hủ. 


Chỉ ngôn tùy cơ ứng biến, mỗi ngày mỗi khác nhưng vấn là 
hợp với lí tự nhiền, suy diễn ra hoài cho tới suốt đời mình. 


Không nói tức là hòa đông với Đạo. Sự hòa đông đó với lời nói, 
hai cái khác nhau. Lời nói với sự hòa đông đó, hai cái khác nhau. 
Lời nói với sự hòa đồng đó, hai cái khác nhau '”. Cho nên bảo : 
"Đừng nói gì cả". Suốt đời nói mà chưa từng là đã nói ; suốt đời 
không nói mà chưa từng là không nói. 


Có cái do thiên kiến của mình mà cho là có thể được [khả], có 
cái cho là không thể được [bất khả] ; có cái cho là phải, có cái 
cho là khôn, phải. Sao nhận cái nọ là có thể được ? Nhận nó là 
có thể được là vì tự mình cho nó là có thể được, [chứ vị tất nó đã 
có thể được]. Sao bảo cái kia là khòng thể được ? Bảo cái kia là 
không thể được là vì tự mình cho nó là không thể được, Sao nhận 
(10 Hiểu theo V.P.C. thì mấy chứ "chiếm chín phần mười" (cửu thập) ở 

cầu này có vẻ dư. - Mà hiểu theo Quách Tượng (?¡ thì tại sao ngụ 

ngồn lại chứa nhiều chân lí hơn trọng ngôn ? 
3, Nguyên vàn : tề đử ngôn bất tê. ngôn dữ tê bất tè. Mỗi sách hiểu 
một khác. Chúng tôi dịch sát mà thú thực không hiểu tác giá nói 


4? TRANG TỦ 


cái nọ là phải ? Nhận cái nọ là phải Ìà vì tự mình cho nó là phải - 
Sao bảo cái kia là trái ? Báo cái kia là trái là vì tự mình cho nó là 
trái. 

Vật nào cũng vốn có cái phải, cái có thể được của nó ; kWổng 
vật nào kPš\g có cái phải, cái có thê được của nó. Nếu chỉ ngôn 
không mỗi ngày mỗi xuất hiện tùy theo hoàn cảnh, hợp với lí tự 
nhiên thì làm sao truyên Đạo lâu bên được ? : 

Vật gì củng do cái "chủng" sinh ra, 'Ì' rồi biến đổi hình trạng 
mà thành một loài khác, trước sau nối nhau như một vòng tròn, 
không biết dâu là đầu mới. Như vậy gọi là "vòng trời" (thiên 
quân). '?' Cái Đạo "vòng trời" đó là cái lí tự nhiên (thiên nghệ). 


2 
Trang tử bảo Huệ tử : 


- Không tử sống sáu chục tuổi mà sáu chục lần thay đối ý 
kiến, điêu mới đầu cho là phải thì sau cho là trái, không biết điều 
hiện nay ông ấy cho là phải thì năm mươi chín năm trước có cho 
là trái không ?t°! 


Huệ tử đáp : 
- Khổng tử là người gắng sức trau giồi trí tuệ. 
Trang tử bảo : 


- Không tử đã bô việc trau giỏi trí tuệ rồi. Ông ấy đã chẳng 
nói như vầy đấy ư ? Ông ấy nói : "Người ta được trời phó cho tài 
năng tự nhiên, tiềm tàng linh khí khi mới sanh. Thanh âm hợp 
với âm luật, ngôn ngử hợp với phép tắc ; giảng rõ lợi hại và +ghĩa 
lí, biện biệt được cái đáng thích cái đáng ghét, điều phải điều 
(1) Coi bài Chí lạc 7. ' 

(2 H.C.H. cho thiên quận là đạo quân bình tự nhiên, 
(3) Bài này chỉ là một ngụ ngôn vì khi Khổng tử sáu chục tuổi thì 


Trang +' chưa sanh. Và lại câu này gần y hệt câu đầu bài 10 
chương Tác Dương. 
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trái, như vậy chẳng qua chỉ khuất phục được cái miệng người ta 

thôi. Khiến cho người ta tâm phục mình, không dám chống đối 
mình, như vậy mới lập được định lí cho thiên hạ". Thôi đừng nói 
nữa, tôi không bàng Khổng tử đâu. 


3 


Tang tử °Ù hai lần làm quan mà tâm sự bai lần khác nhau. 
Ông bảo : "Lần thử nhất, lộc của tôi được ba hú lúa nhưng song 
thân tôi còn, được hưởng lộc của tôi nên tôi vui. Lân sau tôi được 
ba nghìn -*ung lúa nhưng song thân tôi đã mất, tôi không 
được phụng đường nữa, nên tôi buồn”. 


Các món đệ của Khổng tử hỏi thầy như vậy có thể bảo rằng 
Tăng Sâm không bị hệ lụy vì bổng lộc không. Không tử đáp : 


- Vẫn còn bị hệ lụy, nếu không thì sao còn buồn ? Người 
không bị hệ lụy vì bổng lo thì coi ba hũ lúa cũng như ba ngàn 
chung lúa. như con muỗi °” bay qua trước mắt mà thôi. 


4 
Nhan Thành 'Pử Du thưa với thây là Đông Quách Tử Ki : 


- Từ khi con nghe đạo của thầy, được một năm thì con hóa ra 
chất phác ; được bai năm con thuận với thói đời ; được ba năm 
con thông đạt, không câu nệ nửa ; được bốn năm con hòa hợp với 
vạn vật ; được năm năm mọi người qui phục con ; được sáu năm 
con cảm thông với thần linh.; được bảy năm con hòa hợp với tự 
nhiên ; được tám năm, con không phân biệt sinh tử nửa ; được 
chín năm, con đạt được cái huyện diệu của Đạo. bi 


Sống là làm việc, chết là khuy tổn. Do đó người ta cho rằng 


(1) Một học trò của Không tử, tèn là Sâm, rất có hiếu 

t2) Một hủ là sáu đấu bốn thăng ; một chung là sáu mươi bốn đấu 
nghia là 10 hủ. 

(3ì Có bân địch là như con hạc và con muỗi bay qua trước mắt. 

(4) Nên sơ sánh bài này với bài II. 3, IV 6 trong Liệt tử 
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vạn vật chết đi [tức từ hữu hóa ra vô] là có nguyên do, còn vạn 
vật sinh ra, do khí dương đao động {từ vô hóa ra hữu] thì không 
có ngưồn gốc. [Cho nên mới cho chết là bưồn, sống là vui]. Ông 
có nghĩ nh vậy không ? Có nghĩ rằng sống là vui, chết là không 
vui không ? Trời có khí vận.nhất định, đất có chỗ nguy hiểm, có 
chỗ bằng phẳng, đó là lẽ tự nhiền, tôi làm sao giảng được ? [Vũ 
trụ biến đổi], không ai hiểu được cứu cánh ra sao, làm sao có thể 
nói được là không có vận số ? Sinh và tử nối nhau tuần hoàn, 
không ai biết đâu là đâu mới, như vậy làm sao nói được rằng có 
vận số ? Các vật cảm ứng với nhau, [như có cái gì đó làm chủ 
tế], như vậy làm sao nói được rằng không có qui thần ? Nhưng 
có lúc các vật không cảm ứng với nhau, như vậy thì làm sao bảo 
được rằng có qui thân ?tĐ 


6 


Cái bóng của bóng hỏi cái bóng : 

- Lúc nãy anh cúi đầu, bây giờ anh ngửng đầu ; lúc nãy tóc 
anh búi lại bây giờ nó xöa ra ; lúc nãy anh ngồi, bây giờ anh 
đứng ; lúc nãy anh đi, bây giờ anh ngừng, tại sao vậy ? 

Cái bóng đáp : 

- Đó là những chuyện nhỏ, anh hỏi tôi làm gì ? Tôi như vậy 
đó mà không biểu tại sao. Tôi như cái xác từ đó con ve sâu hoặc 
con rắn thoát ra. Cái xác đó giống con ve sâu hoặc con rắn mà 
không phải là con ve sâu hoặc con rắn. Khi có ánh lửa và ánh 

_nắng thì tôi xuất hiện ; trong chỗ tối hoặc đêm tối thì tôi biến 
mất. Tôi có tùy thuộc hình thể không ? Mà chính hình thể có 
tùy thuộc một cái gì khác không ? Hình thể qua lại, vận động thì 
tôi cũng qua lại, vận động. Những qua lại, vận động đó đều do 
thiên cơ [do tự nhiên], có gì mà phải hỏi ? 12? 


(1) Đoạn đầu bài này có hai lối chấm câu mà ý nghĩả hóa ra khác 
nhau. Tôi theo lối của Tiền Mục và của H.C.H.-L.Kh. cùng chấm 
một lối với D.N.L. 

(2) Nên so sánh bài này với bài 14 chương 7È Vệ! luận 
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Bài này gân giống hệt bài IÍ.15 trong Liệt #2, chúng tôi đã 
dịch rồi - bản của Lái Bối, trang 255.56. ï 


Đại ý là Lão tử khuyên Dương tử bỏ về tự đắc, khinh người. 
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NHẬN ĐỊNH 


Chương này là một trong những chương ngắn nhốt của toàn 
bộ. Nội dung cũng hỗn tạp. Tóc giá phải là nhiều người. 


Vương Phụ Chỉ cho bài đầu là bài Tựu của Nội thiên uà do 
Trang tử uiết, uì lời uần già giãn mà tôm tắt được mấy điểm 
chúnh trong học thuyết của Trang : đừng tranh biện uô ích, cái gì 
cũng có phi cô trồi, 0q trụ biển đôi hoài như uòng tròn, không 
biết đâu là khởi đâu, đâu là hết thúc, uà chúng ta phải tùy theo 
hoàn cạnh mà thay đối thì nưới hợp thiên 1í 


Ý kiến của Vương cô thể đúng, nhưng cũng có thể bài đó do 
một nhà trong môn phái Trung từ uiết để tóm tắt học thuyết của 
Trang. Tôi theo thuyết sau uì thời Tiên Tần tôi không thấy triết 
gia nào uiết Tựu cho tác phẩm của mình. Mãi đến đời Hán Vũ Đế 
mới cô Tư Mã Thiên uiết bài "Tự tự" cho bộ sử của ông. 


Bài 6, từ lời đến ý đều rốt giống bài 14 trong Tê uật luận, 


Tệ vật luận : "Cái bóng của bông hoi cới bóng : "Lúc nãy anh đi, 
bây giờ ơnh ngừng, lúc nãy anh ngồi bây giờ anh đứng. Ti sao 
anh hhông cô thái độ độc lập tậyv ?" Cái bóng đép : "Tôi sở đĩ 
!uht tây là 0ì tùy thuộc một cát gì. Cải gì đó lại tày thuộc một côi 
gì khác. Tôi tày thuộc một cái gỉ thì cũng như con rắn tùy thuộc 
Uäy Của nó. con 0e tùy thuộc cánh của nó...", 


,Mưu ngôn ; "Cái bóng của bóng hỏi cải bông : "Lúc nãy anh củi 
đầu, bây giờ anh ngừng đầu... lúc nãy anh ngồi, bây giờ anh 
đưng, lúc nãy quh đi, bây giờ anh ngừng, tại sao uậy ?7, 

lồi cái bóng cũng tí mình cúi xác con rắn, con có, 

Như cậy bài 6 đó rõ ràng là của môn đệ Trang bắt chước 
Trung mà uiết, : 

Xét chưng, ta có thể tì rằng chương Ngụ ngôn này của môn 
phái Trang, trừ bài 3 quá đề cao Không tử Bài này cô nuôt đoạn 
giống chương Tác Dương, chắc do người sa thêm 0ò. 
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CHƯƠNG XXVII 


CÁC ÔNG VUA NHƯỜNG NGÔI 
(Nhượng vương) 


1 


Vua Nghiêu muốn nhường thiên hạ cho Hứa Do, Hứa Do 
không nhận, bèn nhường cho Tử Châu Chỉ Phụ.tP Tử Châu Chỉ 
Phụ đáp : 

- Tôi cũng muốn làm thiên tứ, nhưng hiện tôi đau một bệnh 
ngâm '”, còn phải lo trị nó đã, chưa rảnh mà trị thiên hạ được. 

Trị thicn hạ là việc rất quan trọng mà còn không muốn hại 
sức khỏe vì nó, huống hồ là việc khác. Chỉ người nào không quan 
tâm tới việc trị thiền hạ là rhới có thể giao thiên hạ cho được 
thôi. 


* 


Vua Thuấn muốn nhường thiền hạ cho Tử Châu Chỉ Bá (cũng 
là Tử Châu Chỉ Phụ trong đoạn trên). Tử Châu Chi Bá đáp : 

- Tôi đương đau một bệnh ngầm, còn phải lo trị nó đã, chưa 
ranh mà trị thiên hạ được. 

Ngôi thiên tứ là tối cao mà ông ấy không chịu đem sinh mệnh 
của mình ra đôi. Người đạt Đạo khác người thường ở điểm ấy. 

* 

(1ì Một ẩn s¡, họ Tự, tên Châu. Chỉ Phụ là tên tự. 


(2¡ Nguyên văn : u ưu chì bệnh. Ủ là tối tăm, ưu là lo lắng. H.C.H. 
dịch là bệnh nặng. 
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Vua Thuấn muốn nhường thiên hạ cho [một ẩn sĩ là] Thiện 
Quyển. Thiện Quyển đáp : 

- Tôi sống trong vũ trụ, mùa đông bận áo da lông, mùa hè bận 
áo vải thô, mùa xuân đủ sức cày ruộng gieo lúa, tới mùa thu gặt 
hái, đủ để ăn và nghỉ ngơi. Mặt trời mọc thì dậy làm việc, mặt 
trời lận thì nghỉ, tiêu dao trong khoảng trời đất mà lòng thư thái 
sung sướng. Thế thì tôi nhận thiên hạ làm gì ? Buồn thay, ông 
chẳng hiểu tôi chút nào cả. 

Từ chối rồi, Thiện Quyển bồ đi, vô ở trong rừng sâu, không ai 
biết nơi nào. 


Vua Th 1šn muốn nhường ngôi cho một người bạn nông phu ở 
Thạch Hộ. Người bạn ây đáp : 


- Phải gắng sức mà trị nước. Làm vua như bác thực là lao 
khổ ! 


Lời đó có ý chê đức của vua Thuấn chưa được hoàn toàn tÙ, 
Rồi nông phu đó công con, vợ đội ¡t đô dùng trong nhà, đất nhau 
ra biển, suốt đời không trở vê nửa. 


2 


Vua Thái Vương Đản Phụ ở đất Bàn '?', rợ Địch tấn công đất 
Bân hoài. Ông đem cống họ da thú và lụa, họ không nhận ; cống 
chó ngựa cũng không nhận ; cống châu ngọc cũng không nhận : 
rợ Địch chỉ muốn chiếm đất đai thôi. Thái Vương Đản Phụ {họp 
dân chúng tại] bảo : 


- Tôi không nhẫn tâm để cho con em các người ra trận mà 
chết, như vậy có khác gì tôi giết họ. Các người gắng ở lại đây. 
(1) Nếu đức mà hoàn toàn, nghĩa là nếu đạt được Đạo thì có thể “vô 

vị” mà trị nước, không khó nhọc gì cả. 


(2) Đản Phụ là tổ nhà Chu, cha Vương Qui, ông nội Văn vương. Đất 
Bàn ở tính Thiếểm Tây ngày nay. 
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Làm thần dân của tôi hay của người Địch thì cũng vậy. Tôi nghe 
nói không nên đem cái dùng để nuôi người [tức đất đai] mà hại 
người [tức bắt dân ra trận). 


Rồi ông chống gây ra đi, dân chúng đắt díu nhau theo ông mà 
lập được một nước ở dưới chân núi Kì Sơn [tại Thiểm Tây ngày 
nay]. Có thể bảo ông là người biết trọng sinh mệnh. 


Biết trọng sinh mệnh thì dù là phú quí cũng không nên 
hưởng thụ nếu có hại cho thân mình, còn như nghèo hèn thì 
khóng nền vì lợi lộc mà làm tội cái hình hài. Ngày nay, những kế 
chức cao tước lớn chỉ lo mất địa vị, thấy cái lợi thì quên hân thân 
mình. Như vậy chẳng là mê muội ư ? bà, 


3 


Trong ba đời liên tiếp, người nước Việt giết vua. Thái tử tên 
là Sưu lo quá, chạy trốn vào động Đan, thế là nước Việt không có 
vua. Người Việt bèn đi tìm thái tử, theo dấu vết đến động Đan. 
Thái tử không chịu ra, họ phải đốt lá ngải hun động và đánh xe 
của vua lại chờ ở ngoài. Khi nắm cái dày để leo lên xe, thái tử 
ngửa mặt lèn trời than : "Làm vua ! Làm vua ! Tại sao không tha - 
cho tôi, cứ phải tôi mới được ?" Thái tử Sưu không sợ làm vua 
mà sợ cái h¿a làm vua. Có thể bảo ông là không vì ngôi vua mà 
. làm hại sinh mệnh của mình, chính vì vậy mà người Việt mới 
muốn ông làn! vua. 


4 


đai nước Hàn và Ngụy cùng tranh nhau lấn đất. Tử Hoa tử 
[người nước Nguy], lại yết kiến Chiêu Hi Hầu nước Hàn, thấy 
nhà vua có vẻ lo, rên bảo : 


- Nay có người muốn nhường thiên hạ, và viết trước mặt nhà 


(10 Trừ hai cầu cuối, bài này gần y hệt bài lỗ chương Lương Huệ 
vương hạ trong bộ Mạnh từ. Kết như tác giả bài này đã lạc đề mà 
Gòn nòng cạn. 
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vua 1mmột mình ước như vậy : "Ài mà tay trái lấy tờ mình ước này 
thì tay phải bị chặt, tay phải lấy thì tay trái bị chặt ; nhưng lấy 
được nó thì sẽ được cả thiên hạ". Như vậy nhà vua có chịu lấy 
không ? : 

Chiêu Hi Hầu đáp : 

- Qua nhân không chịu. 

Tử Hoa tứ bảo : 

- Hay lắm ! Vậy là nhà vua coi hai cánh tay trọng hơn thiên 
hạ ; thân thể còn trọng hơn hai cánh tay nửa. Mà nước Hàn lại 
khính [nhỏ không quan trọng] hơn thiên hạ nhiều, và phần đất 
hai bên tranh nhau lại khinh hơn nước Hàn nhiều. Sao nhà vua 


lại vì phân đất nhỏ đó mà âu sầu lo lắng, hại cho sinh mạng 
mình như vậy ? 


Chiêu Hi Hàu bảo ; 


- Hay ! Lã nhiều người khuyên quả nhân mà quả nhân chưa 
được nghe lời nào như lời của ông. 


Tư Hoa tử là người biết phân biệt khinh và trọng. 
hộ 


Vua Lỗ nghe tiếng (ẩn sĩ] Nhan Hạp là người đạt Đạo, sai sứ 
giả mang to lựa lại làm lễ phẩm đón rước. Nhan Hạp đứng bên 
một cửa ngõ tôi tàn, bận áo vải thô, đương cho bò ăn. Sứ giả tới, 
Nhan Hạp đích thân tiếp. Sứ giả hôi : 


- Đây phải là nhà Nhan Hạp không ? 
- Nhan Hạp đáp : 

- Phải, đây là nhà của Hạp. 

Sứ giả dâng lễ phẩm. Nhan Hạp bảo : 


- Tôi ngờ rằng sứ giả nghe làm, coi chừng bị tội đấy. Về hỏi 
lại cho kĩ đi, 
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Sứ giả về hỏi lại chác chắn rồi trở lại thì Nhan Hạp đã dọn đi 
đâu rồi. Nhan Hạp quả là người ghét phú quí. Cho nên bảo : "Cái 
tỉnh túy của Đạo là để trị bản thân mình, cái dư thừa của Đạo để 
trị nước, cái cặn bã của Đạo để trị thiên hạ". Do đó mà xét thì 
công nghiệp của để vương là việc thừa của thánh nhân, không 
thể dùng nó để toàn thân, dưỡng sinh được. Hiện nay bọn quân 
tử trong '° đời hầu hết là chạy theo vật chất mà làm nguy hại 
thân mình, hủy bỏ sinh mệnh mình. Chẳng đáng bưồn ư ? 


Trước khi làm việc gì, bậc thánh nhân cũng xét làm cách nào „ 
và vì mục đích gì. Nay có một người lấy hòn ngọc của Tùy Hau!? 
làm viên đạn để bắn con chim sẻ bay cao một ngàn nhẫn !' thì 
tất bị thiên hạ cười chê vì dùng một vật quí để đạt một. kết quả 
không đáng chút gì. Mà sinh mệnh chăng đáng quí hơn hòn ngọc 
Tùy Hàu ư ? 


6 


Bài này y hệt bài VII1.6 trong cuốn Liệ( tử, chúng tôi đã dịch 
rồi - bản Lá Bài trang 1õ4. Đại ý : Liệt tử đói mà không nhận lúa 
vua cho. - 


1 


Sở Chiêu vương mất nước, một người bán thịt cừu tên là 
Thuyết chạy theo vua. Khi trở về nước, Chiêu vương thưởng 
những người đã chạy theo mình ; tới phiên người bán thịt cừu, 
người này đáp : Xử 

- Đại vương mất nước thì Thuyết. tôi củng mất quán thịt cừu. 
(1) Chữ quân tư ở đây trỏ bọn có chức tước chứ không nhất định là 

người đức hạnh. 

(2) Đây là thứ ngọc trai quí ở sông Bộc tỉnh Sơn Đông. Tương truyền 
một con rần thân muốn đáp ơn vua nước Tùy, nhà ra tặng vua. 
(3) Mỗi nhẫn là tám thước đời Chu. 


(4) Đáp với một vị quan coi về việc thưởng công, chứ không phải với 
vua. 
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Đại vương trở về nước thì tôi cũng lấy lại quán thịt cừu. Vậy là 
tước lộc của tôi đã được phục hồi, có gì mà phải thưởng ? 
Chiêu vương ra lệnh ép phải nhận, người đó thưa : 


- Trước đại vương mất nước không phải là tội của tôi, nên tôi 
không dám ở lại đề bị tội chết ; nay đại vương trở về, không phải 
là công của tôi, nên tôi không dám nhận thưởng. 


Chiều vương ra lệnh cho người đó vỏ yết kiến. Người đó bảo : 


- Theo luật pháp nước Sở, phải có công lớn, được trọng 
thưởng mới được vua cho yết kiến. Tôi tài trí không đủ để giữ 
nước, dũng cảm không đủ để diệt địch. Quân nước Ngô vô kinh 
đô (Dĩnh), Thuyết tôi sợ tai nạn nên chạy trốn, không phải cố ý 
đi theo vua. Nay đại vướng định bỏ pháp luật, qui ước mà cho tôi 
vô yết kiến, tôi không muốn nhờ cách đó mà được người ta nhắc 
tới trong thiên hạ. 


Chiêu vương bèn bảo quan tư mã là Tử Cơ : 

- Người bán thịt cừu đó địa vị thấp hèn mà tính tình thật cao 
thượng. Ông thay quả nhân mà đề cử người đó lên một trong các 
chức tam công. tU 

Người bản thịt cừu hay lệnh đó, đáp : 

- Tôi biết rằng chức tam công quí hơn nghề bán thịt cừu, 
bổng lộc được vạn chung '°) nhiều hơn cái lợi bán thịt cừu, 
nhưng tôi đâu dám ham tước lộc mà để vua mang tiếng lạm 


phong chức tước ! Thuyết tôi không đám nhận, chỉ mong được 
trở về bán thịt cừu thôi. 


Và ngư 1 đó từ chối. 


(1đ Ba chức lớn nhất trong triều thời đó : thái sư. thái phó, thái bảo 
(23) Mỗi chung là 64 đâu lúa 
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Nguyên Hiến CD à nước LÃ, trong một căn nhà chật hẹp, mái 
lợp bằng cỏ tươi, cánh cửa tạm bợ bằng có bông, then cửa bằng 
cành dâu, cửa số hay phòng làm bằng cái vò lủng đáy, che bằng 
vải thô. Nhà dột mà đất thì ẩm thấp. Nguyên Hiến ngồi ngay 
ngắn, gây đờn và hát. 

Tử Cống ngồi xe thắng ngựa lớn, mà tàn bằng lụa, trong màu 
tía, ngoài màu trắng, cao quá nên xe không vô trong ngõ được. 
Nguyên Hiến đội cái nón bằng vỏ cây, dép vẹt gót, chống một cái 
gậy bằng cành lê, đích thân ra cửa tiếp bạn [vì không có tiểu 
đồng]. 

Tử Cống bảo : 

- Ôi ! Sao tiên sinh khốn khổ như vậy ? 

Nguyên Hiến đáp liên : 

- Hiến *êi nghe nói không có tiền của thì gọi là nghèo, học mà 
không hành được thì mới là khốn. Hiến tôi nghèo chứ không 
khốn khổ. 


Tứ Cống đứng sựng lại. xấu hồ. Nguyên Hiến cười, bảo : 


- Hành động để chiêu lòng người, ai cũng kết thân được ; học 
để cầu danh, dạy học để cầu lợi, giả nhân nghĩa mà làm điều gian 
ác, đi đâu thì xe ngựa lòng lẫy, cái đó, Hiến tôi không nhẫn tâm 
làm được. 
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Tăng tử ở nước Vệ, bận áo bằng gai mà không có lót, mặt 
sưng phù lên, chân tay đều chai cả, ba ngày không nhóm bếp, 
mười năm không may áo. Hệ sửa lại cái mũ thì dây đứt, kéo tay 
áo ra thì In khuỷu tay, xỏ chân vào giày thì gót giày bung. Lết 
đôi giày rách đó mà hát những bài tụng '?' đời Thương, tiếng hát 
(1 Một môn sinh của Khống từ. 
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vang xa như tiếng nhạc cụ bằng đèng bằng đá hợp tấu. Thiên tử 
li: không vời ông ta làm Èề tôi được, các vua chư hầu không kết 
bạn với ôi g ta được. Người nào tu dưỡng tâm chí [như ông ấy] 
thì quên hình hài của mình, người nào bảo dưỡng hình hài thì 
quên lợi lộc, còn người đạt Đạo thì quên tâm trí đi. 


10 


Khổng tử bảo Nhan Hồi : 


- Hồi, lại đây ! Nhà con nghèo, địa vị con thấp hèn, sao con 
không ra làm quan ? 


Nhan Hồi đáp : 


- Con không muến làm quan. Con có năm chục mẫu ruộng 
ngoài thành khỏi lo cơm cháo, hai mẫu vườn ở trong thành khỏi 
lo tơ, gai [tức quần áo], con gây đàn câm đủ để tiêu khiến, theo 
học đạo của thầy đủ để vui thích. Con không muốn làm quan. 


Khổng tử tỏ vẻ mừng, bảo : 


- Ý đó hay. Thầy nghe nói : "Người biết trì túc thì không vì lợi 
lộc mà lụy thân ; người nàoc chỉ tìm sự vui vẻ của tâm hồn thì 
mất mát gì cũng không ìlo buồn ; người nào biết tu dưỡng nội 
tâm thì không xấu hổ vì không có chức vị". Thầy đã tụng những 
lời đó từ lâu, nay mới thấy con theo được. Đó là một sự thành 
công của thầy. 


11 


Ngụy công tứ tên là Mâu được phong đất Trung Sơn bảo 
Chiêm tử [một người hiên nước Ngụy] : 


(6 Kinh Thi gồm ba phần : phong là ca dao ca dân gian các nước , 
nhỏ là những bài ca dùng trong những yến tiệc, tế lễ ở triều đình, 
miếu đường ; và đựng là những bài ca khen các vua các đời Hạ, 
Thương, Chu. 

(1) Tức vua nhà Chu. 
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- Thân tôi ở [nơi hẻo lánh] bờ sông góc biển này mà lòng tôi 
lưu luyến cảnh [lộng lẫy ở] cung điện nước Ngụy. Làm sao bây 
giờ ? 

Chiêm tử đáp : 


- Công tử nên trọng sự dưỡng sinh, trọng dưỡng sinh thì 
khinh lợi [tức vật chất]. 


Công tử Màu bảo : 
- Tôi biết được vậy mà không tự chủ được. 


- Khônz tự chủ được thì cứ thuận theo lòng mình, như vậy 
tỉnh thần được yên, không oán ghét cái gì cả. Vì người nào không 
tự chủ được mà cứ miễn cưỡng ép mình thì tỉnh thần bị thương 
tổn đến hai lan, không thể sống lâu được TH, 


Mâu là công tử nước Ngụy có vạn cỗ xe [tức một nước #n], 
mà ở một nơi núi hang hẻo lánh, tất thấy khó chịu hơn một kế sĩ 
áo vải (tức hạng bình dân). ụẽ ấy chưa đạt Đạo nhưng có thể 
bảo là tâm ý cũng đã đáng khen. 
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Khi Khổng tử bị vây ở khoảng giữa nước Trần và nước Thái, 
bảy ngày ăn toàn rau, không được một hột cơm, dung nhan tỉều 
tụy mà vẫn gây đàn ca hát trong phòng. Nhan Hồi hái rau ở 
ngoài, nghe Tư Lệ và Tử Công nói với nhau : 


- Thây chúng mình hai lần bị đuổi rà khỏi nước Lễ, rồi phải 
trốn khỏi nước Vệ ; tại nước Tống, người ta đến cây đưới đó thầy 
đã ngồi ; thầy bị cùng khốn ở nước Thương và nước Chu, bây giờ 
lại bị vây ở đây. Có lệnh ai giết thây mình thì cũng vô tội, ai 
muốn sỉ nhục thây mình cũng không bị cấm. Vậy mà thầy không 


(10 Lời khuyên này có thể tốt cho Ngụy Mâu nhưng không thể áp 
dụng cho mọi trường hợp. 
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đứt tiếng đàn cầm, và tiếng ca hát. Một người quân tử mà vô 
Hiểm sỉ tới bực đó ư` ? 


Nhan Hồi không biết đáp hai người đó ra sao, vò kế lại cho; 
thây nghe. Khổng tử gạt cây đàn cầm sang một bên, thở dài, 
hảo : 


- Do với Tử (tức Tử Lộ và Tử Cống) là bọn tiểu nhân thiển 
cận. Gọi chúng vô đây, ta giảng cho. 


Tử Lộ và Tử Cống vô. Tử Lộ bảo : 
- Tình cảnh lúc này có thể gọi là›khốn cùng rồi. 
Khổng tử bảo : 


- Nói gì vậy ? Người quân tử mà hiểu đạo thì gọi là thông đạt, 
không hiếu đạo thì gọi là khốn cùng. Nay ta giữ vững đạo nhân 
nghĩa mà gặp tai nạn thời loạn, có gì đâu mà bảo là khốn cùng ? 
Ta tự xét lòng ta, thấy không có gì là không hiểu Đạo, gập tai 
nạn ta vẫn giữ được Đức của ta. Tới mùa đông, sương tuyết đẻ 
xưống mới biết cây tùng cây bách là xanh tốt. Tai nạn ở giữ: 
Trân và Thái này chẳng phải là cái may cha ta ư 7 


Nói rõi, Không Tử cầm cây đàn cầm lên tiếp tục gây và cá 
hát. Tử Lộ nhấn khởi cầm cái mộc mà múa. Tư Cống bảo : 

- Từ trước tới nay tôi không biết trời cao tới đâu, đất dày tới 
đâu. Cổ nhân mà đạt Đạo thì khốn cùng vũ trụ cũng vui, hiểt: 
đạt cũng vui, Khốn cùng và hiển đạt đều không ảnh hưởng gì tỏi 
cái vui ca. Còn giữ được Đạo và Đức thì cùng và thông chỉ như 
lạnh và nóng, mưa và gió nổi tiếp nhau thôi. Cho nên Hứa Do vui 
ở phía Bắc sông Dinh mà Cung Bá 'Ì' tiêu dao ở ngọn núi Cung 
(1) Sơn, 


(l1? Cụng Bá là một người hiền đời Chu, khi Chu Lệ vương chết. -hư 
hâu tôn ông làm thiên từ, òng miễn cưỡng nhận tước vương t”iöi. ở 
ngôi được 14 năm rồi nhân một lần đại hạn, lập Tuyên vươ'.z lên 
thay mình, trở về làm chư hầu. Có sách đọc là Cộng. Cun; sơn ở 
Hà Bắc ngày nay. 
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13 


Vua Thuấn muốn nhường thiên hạ cho một người bạn là Vô 
Trạch ở pku¿ng Bác. Vô Trạch đáp : 

- Nhà vua kì dị thật ! Xuất thân ở đồng ruộng mà lại tới triều 
định vua Nghiêu ! Như vậy chưa đó sao mà còn muốn dùng hành 
vi ò nhực đó làm dơ bẩn tôi nữa. 


Nói tồi, Vô Trạch gieo mình xuống vực Thanh Lãnh t tự tử. 
14 

Vua Thang trước khi đem quân đánh vua Kiệt !?' hỏi kế Biện 
Tùy. Biện Tùy đáp : 

- Đó không phải là việc của tôi. 

Vua Thang hi : 

- Vậy tôi phải hỏi :ủ bây giờ ? 

- Tôi không biết. 

Vua Thang lại hỏi kế Vụ Quang. Vụ Quang cùng đáp : 

- Đó không phải là việc của tôi. 

Vua Thang hỏi : 

- Vậy tôi phái hỏi ai bảy giờ ? 

- Tôi không biết. 

- Ông Y Doãn !” là người ta sao ? 

- Ông ấy mạnh mẽ và chịu được điều sí nhục, ngoài ra tôi 
không biết, 

Vua Thang bèn cùng với Y Doãn lập kế đánh Kiệt, thắng, tồi 
nhường ngôi cho Biện Tùy. Biện Tùy tử chối : 
(1) Vực Thánh Lánh ở Hà Nam ngày nay. 
(2) Kiệt là vua cuối cùng đời Hạ. Thang là vua sáng lập đời Thương. 


t3) Biện Tùy và Vụ Quang đều là những ẩn sĩ, Y Đoân : coi chú thích 
bài 6 chương Canh 'Pang Sơ. 
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- Nhà vua hỏi ý tôi trước khi đánh vua Kiệt, tức cho tôi là ke 
cướp ; thắng vua Kiệt rồi mà nhường ngôi cho tôi, tức cho tôi là 
tham (phú qu0. Tôi sinh vào thời loạn mà một người vô đạo hai 
lần làm dơ bẩn tôi bằng những hành vỉ ô nhục. Thôi đừng nói 
nữa, tôi không nghe nửa đâu. 


Nói rồi Biện Tùy gieo mình xuống sông Chu tÙ' mà chết. 
Vua Thang lại nhường ngồi cho Vụ Quang, bảo : 


- Người có trí tuệ thì mưu tính việc thiên hạ, người có vũ lực 
thì bình định thiên hạ, người có lòng nhàn thì lên ngôi trị thiên 
hạn, đó là Đạo thời xưa. Sao ông không lên ngồi ? 


Vụ Quang từ chối ; 


- Phê vua, không phải là việc nghĩa ; giết vua, không phải là 
việc nhân ; dân chúng mạo hiểm gian nan mà mình hưởng vinh 
hoa phú quí, như vậy không phải là liêm. Tôi nghe nói : Nhà vua 
mà bất nghĩa thì mình không nên nhận bổng lộc, nước mà vô đạo 
thì mình không nên ở. Làm sao tôi chịu để ông tôn sùng được. 
Thôi, tôi không muôn thấy cái cảnh đó nữa đâu, 


Nói rồi, Vụ Quang cột một phiến đá lớn vào lưng, gieo mình 
xuống sông Lư '“' mà chết. 


lỗ 


_” Xưa kia. khi nhà Chu mới phát, nước Cò Trúc có bai kê sĩ : Bá 
Di và Thúc 'te °*” Hai người đó bảo nhau : 


- Nghe nói ở phương Tây có một người hình như đạt Đạo, 
mình thử lại đó xem sao. 


(1i Ở Hà Nam ngày nay. Có sách chép là sông Đồng. Hai chữ đó hơi 

,_ ging nhau. 

(2) Có sách nói ở Liêu Đông, có sách bảo ở miền Bác Kinh. 

(8i Cô Trúc là một nước chư hầu ở Liêu Tày ngày nay. Bá Di và Thúc 
Tê là hai người con vua Cô Trúc. Coi chủ thích Đại tôn sư 1. 


NAM HOA KINH 489 


Khi họ tới phía Nam núi Ki, '! vua Võ Vương hay tin sai em 
là Đán lại hội kiến, đề nghị với họ như sau : 

"Chúng tôi sẽ tặng hai ông bổng lộc hạng nhì [chỉ kém người 
trong họ vua], quan chức hạng nhất. [Nếu hai ông chịu thì] 
chúng ta sẽ chép lời thề, vấy máu bò lên tờ thề rồi chôn xuống 
đất". 

Bá Đi v3 Thúc Tê nhìn nhau cười : 


- Ha ! La thay, cái mà chúng mình gọi là Đạo đâu phải vậy. 
Xưa kia, vua Thân Nông khi làm chủ thiên hạ rồi, mỗi mùa đều 
tế lễ để tô lòng cung kính trời đất quỉ thần mà không cầu phức. 
Ông trị dân thì hết lòng trung tín mà không đòi hỏi dân điều gì. 
Ai vui vẻ tự ý tham dự việc nước thì ông để cho tham dự, ai vui 
vẻ tự ý quản trị thì ông nhường cho quản trị. Ông không nhận 
người ta suy bại mà đựng sự nghiệp cho minh, không thấy người 
ta hèn kém mà đề cao mình, không lợi dụng thời cơ mà mưu tư 
lợi cho mình. Nay nhà Chu thấy nhà Ân loạn mà đoạt chính 
quyên của Ân, dùng mưu mô, đem tước lộc ra dụ thiên hạ .!?', 
trông cậy vào bính lực để bảo vệ uy quyên, sát sinh để thề mà 
mong được tín nhiệm, khoe hành vi của mình để làm vui lòng 
dàn chúng. tấn công các nước láng giêng để làm giầu, như vậy là 
đẹp loạn [của nước Ân] để thay vào bằng sự bạo nrgược. 

Chúng mình nghe nói kẻ sĩ thời xưa gặp thời trị thì không 
trốn trách nhiệm, nhưng gặp thời loạn thì bỏ chức vụ đi, không 
cấu thả ngồi lại. Ngày nay thiên hạ ở trong cảnh hôn ám, đức 
nhà Chu '' đã suy, ở với Chu để cho hành vi của Chu làm dơ bẩn 


(1) Núi Kì ở Thiếm Tây ngày nay, nơi đó có kinh đô nhà Chu. 

(2) Nguyên văn : thượng mưu nhỉ hạ hành hóa. Cũng có thể hiểu là 
người trên mà mưu mô thì người đưới hối lộ. Tôi sở dĩ dịch như 
trên là muốn cho hợp với việc Đán đem tước lộc dụ dỗ Bá Di và 
Thúc Tê. 


(8? Chu là nước thiên tử. Cô Trúc là nước chư hầu. 
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thân mình sao bằng rời bó Chu để bảo fôn sự thanh khiết của 
mình. 


Quyết định rôi, hai ông ấy lèn phía Bắc, ở ẩn trong núi Thú 
Dương mà chịu chết đói, 'Ì! 


Hạng người như Bá Di, Thúc Tè dù đem phú quí tặng họ, họ 
cũng nhất định không nhận. '“' Tiết tháo họ thanh cao, khác hẳn 
thế tục, chỉ vui với lí tưởng của mình mà không cạnh tranh với 
đời. Tiết tháo của Bá Di và Thúc Tê như vậy. 


(1ì Truyện đá Di Thúc Tê này, S¿ È¿ cúa Tư Mã Thiên có chép, 
nhưng khác. Tư Mã Thiên đáng tin hơn. 

(2) Nguyên vàn : kỉ ư phú qui đã, cấu thả dắc di, tác tất bất lại. Các 
sách đều dịch "lại" là nhờ, ý thật khó hiểu. Theo Chương Bính 
Tân. câu đó là một phường ngôn và chứ (ợ¿ đó nghĩa là lấy. 
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NHẬN ĐỊNH 


Tô Đông Pha bảo chương này tcũng như các chương Đao 
Chích, Thuyết Kiếm, Ngư phủ) lời lẽ thiển lậu. 


Một ph»: lớn lờ những cố sự 0ề các ốn sĩ thời cổ, không thèm 
làm oua, không ham phú quí (như bài 1, 3, Š, 7, 13...) ; cô cố sự 
chép đúng như bài Thái uương Đản Phụ y hệt bài 1õ Lương Huệ 
uương - hạ (Mạnh tử) ; có cố sự chép sai hoặc tác giả tự sửa đối 
cho hợp uới chủ trương của mình như bài 13 về Bá Di, Thúc TỀ. 


Đại ý toàn chương là khuyên chúng ta tìm côi uui trong cuộc 
sống thanh khiết, hợp đạo. Nhưng xét 0ề tư tưởng thì có chỗ mâu 
thuẫn. Ví dụ bồi 1 bảo : "Trị thiên hạ là uiệc rất quan trọng mà 
còn không muốn hại sức khỏe uì nó, huống hồ là uiệc khác". Thể 
mà bài 13 lại đề cao những người như Vô Trạch, Biện Tùy, Vụ 
Quang tự cho là bị nhục 0Ì 0uua muốn nhường ngôi cho, rồi gieo 
mình xuống sông, uực mà chết. 

Bút pháp cũng cô bài rất dd ; dở nhật là bài 12, Tử Lộ nà Tư 
Cống chê ,<,tổng tử : 

"Thầy chúng mình hai lần bị đuổi ra khôi nước Lồ, rồi phải 
trốn khỏi nước Vệ ; tại nước Tổng người ta đốn cây dưới đó thầy 
đã ngồi ; thầy bị cùng khốn ở nước Thương uà nước Chu, bãy giờ 
lại bị uây ở đây. Có lệnh ai giết thầy mình thì cũng Uô lội, di 
muốn sỉ nhục thầy mình thì cũng bhông bị cấm. Vậy mà thầy 
mình không dứt tiếng đàn cần: uà tiếng ca hái. Một người quôn 
tử mà 0ô liên: sỉ tới bực đó ư ?" 

Bài đó cũng như các bìa 8, 9, 10, không phải là cố sự, chỉ có 
thể coi là ngụ ngôn, nhưng tác giả đà cho Từ Lộ uà Tư Cống thai 
môn đệ giỏi của Không tử) là hạng ngụ độn, không hiểu gì uề 
thầy cả mờ lại có giọng quá uô lễ uới thây. 


Vì tứ trưởng cô chỗ mẫu thuẫn, bút pháp không đều, nên chúng 
tôi nghĩ răng chương này do nhiều người uiết. Không cô gì cho 
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ta quyết đoán được rằng những tác giả đó thuộc môn phới Lão 
hay môn phái Trang. Chúng ta chỉ có thể bảo họ là Đạo gia 0ì có 
khuynh hướng ổn dột : 


Một điểm nên để ý : Nhiều bài trong chương này củng thấy 
chép trong các sóch khác, như bồi 3 chép trong Mạnh tử, bài 6 
trong Liệt tử uà ba bài 1, 11, 1ã chép của Lứ thị Xuân thu. Có học 
gia còn thấy một số cố sự chép trong Hoài Nam tử uè Hàn thi ngoại 
truyện. Vậy chương này xuất h iện Uào đời Hóán. 
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CHƯƠNG XXIX 


ĐẠO CHÍCH 
(Đạo Chích) 


1 


Khổng tử là bạn của Liễu Hạ Qui. Liêu Hạ Quí có một người 
em tên là Đạo Chích Ù, Đạo Chích cảm đầu chín ngàn bộ hạ 
hoành hành trong thiên hạ, xâm đoạt các nước chư hầu, đào 
tường khoét vách, lùa ngựa bò, bắt cóc vợ và con gái người ta, 
tham lợi tới quên cả thân thích, không đoái hoài tới cha mẹ anh 
em, không cúng giỗ tổ tiên. Họ qua nơi nào, nếu là nước lớn thì 
cố giữ thành, nước nhỏ thì nấp sau lũy, dân tình khốn khổ. 


Khổng tử bảo Liễu Hạ Qui : 


- Làm cha thì phải răn đe con, làm anh thì phải dạy bảo em. 
Nếu cha không răn đe được con, anh không dạy bảo được em thì 
sao gọi là cha, là anh, để người ta quí được nữa ? Tiên sinh là bậc 
tài sĩ trên đời, em là Đạo Chích làm hại thiên hạ mà tiên sinh 
không biết dạy. Khâu tôi trộm lấy làm xấu hổ cho tiên sinh, xin 
thay tiên sinh lại thuyết phục nó. 


Liễu Hạ Qui đáp : 


(1) Liễu Hạ Quí, tức Liễu Hạ Huệ, họ Triển, tền là Câm, nhà ở đưới 
gốc cây liễu, nên gọi là Liêu Hạ, nổi tiếng là trong sạch. Đạo Chích 
lá vướng cướp tên Chích, theo Tư Mã Thiên, sống đời Hoàng Đế. 
Bài này chỉ là ngụ ngôn vì Liêu Hạ Huệ, Đạo Chích và Không tử 
sống ỡ ba thời khác nhau. 
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- Ông bảo làm cha thì phải răn đe con, làm anh thì phải dạy 
bảo em. Nhưng nếu con, em không chịu nghe lời cha, anh thì đù 
có tài biện thuyết như ông, phỏng làm được gì không ? Mà thằng 
Chích lòng sôi như suối nóng, ý chí như bão táp ; nó mạnh đủ để 
đương đầu được với mọi kẻ thù, bẻm mép đủ để che giấu, tô điểm 
những tật của nó, hễ thuận ý nó thì nó thích, trái ý nó thì nó 
giận, mắng chửi liền. Ông đừng nên đi. 


Khổng tử không nghe, cứ đi. Nhan Hồi đánh xe [ngồi bền 
trái], Tử Cống ngồi bên phải {cho cân], thấy Đạo Chích đương 
nghỉ ngơi với bộ hạ ở phía Nam núi Thái Sơn. Họ băm gan người 
làm món ăn bửa chiều. Khổng tử xuống xe, tiến lại gần người 
canh gác, bảo : 


- Tôi là Khổng Khâu nước Lễ, nghe tiếng tướng quân là người 
nghĩa khí cao, muốn xin vết kiến. 


Nói rồi ông vái hai vái. 
Người đó vô thông báo, Đạo Chích nghe xong, nổi giận tới nỗi 


mắt [nẩy lửa] sáng như ngôi sao, tóc dựng ngược muốn hất cái 
mũ lên. Hắn bảo : 


- Tên Khổng Khâu đó, phải là kẻ xảo trá ở nước Lỗ đấy 
không ? Ra bảo nó như vây cho ta : "Mày là tên bày đặt ra lời 
này lẽ nọ rồi nói thác ra của vua Văn vua Võ, mày đội cái mũ 
trang sức lòe loẹt tÙ_ đeo cái dây lưng bằng da bò. Mày ba hoa nói 
bậy, không cày mà ăn, không đệt mà mặc '? ! Mày khua môi 
múa mỏ, bày đặt ra điều thị phi để mê hoặc bọn vua chúa, khiến 
kê sĩ trong thiên hạ không trở về bản tính được ; mượn cớ trọng 
hiếu để mà thực là chỉ cầu được phong hầu mà hưởng phú quí, 
Tội của mày nặng lắm. Cút ngay đi, nếu không tao bằm gan mày 
để ăn bữa trưa !". 

(1ì Nguyên văn là : quán chi mộc chi quan : đội cái mũ tua tủa như 
nhánh cây. 
(2) Y nói : đồ ăn hại. 
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Nhưng Khổng tử vẫn xin vô thông báo lần nửa, bảo : 


- Tôi may mắn được quen ông Liêu Hạ Quí, xin được vô bái 
kiến dưới trướng. 


Người canh gác lại vô thông báo làn nứa. Đạo Chích bảo : 
- Cho nó vô. 


Khổng tử vội vàng tiến vô, không dám ngồi vào chiếu, lùi lại, 
vái Chích hai vái. Chích nổi giận đùng đùng, duỗi hai chân, đặt 
tay lên chuôi kiếm, ngó Khổng tử trừng trừng, giọng dữ như con 
cọp cái đương cho con bú mà bị quấy phá. Hắn bảo ; 


- Khâu, lại đây ' Mày nói mà thuận ý ta thì được sống, nếu 
trái thì sẽ mất mạng đấy. 


Khổng tử bảo : 


- Khâu tôi nghe nói trong thiên hạ có ba đức quí : thân thể 
cao lớn, đong mạo đẹp đẻ vô cùng, bất luận già trẻ, sang hèn 
trông thấy đều thích, đó là đức quí thứ nhất ; trí tuệ bao quát 
trời đất, biện biệt được mọi vật, đó là đức quí thứ nhì ; dũng hãn 
quả cảm, qui tụ được nhiều binh lính mà thống lĩnh họ, đó là đức 
thứ ba, thấp hơn cả. Ai mà có được một trong ba đức đó thì đáng 
làm vua trong thiên hạ. Nay tướng quân có đủ cả ba : cao tám 
thước hai ĐẾN diện mục đều sáng, môi đỏ như son, răng trắng 
như vỏ sò nước Tê !?, tiếng vang như chuông. Vậy mà người ta 
gọi tướng quân là "tướng cướp tên Chích", tôi trộm lấy làm xấu 
hổ cho tướng quân, lẽ nào lại chịu như vậy. Nếu tướng quân chịu 
nghe lời tôi thì tôi sẽ vì tướng quân đi sứ Ngô, Việt ở phương 
Nam, Tê, Lỗ ở phương Bắc, Tống, Vệ ở phương Đông, Tấn, Sở ở 
phương Tây. Tôi sẽ thuyết phục người ta xây một cái thành lớn 
mấy trăm đặm, lập một ấp lớn mấy trăm ngàn nhà, tôn tướng 
quân làm vua chư hầu, mà mở một cuộc đời mới từ nay : bãi 
{0 Mỗi thước thời đó bằng khoảng một gang tay. 

(2ì Nước Tê ở bờ biến. 
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bình, cho lính về, tập hợp anh em, nuôi nấng họ và cúng giỗ tổ 
tiên, Đó là hành vi của bậc thánh nhân và ké sĩ có tài, thiên hạ 
chỉ mong được như vậy. 


Chích vẫn chưa nguôi giận, đáp : 


- Khâu, lạt đày ! Kẻ nào bị thuyết phục vì lợi, hoặc nghe lời 
khuyên mà sửa tính, kẻ đó chỉ là hạng ngu xuẩn, tầm thường. 
Nay tao cao lớn, dong mạo đẹp đề, ai trông thấy cúng thích, đó là 
cái đức cha mẹ tao dí truyền lại chẳng đợi mày khen, tao cũng 
biết. Mà tao nghe nói kẻ nào thích khen trước mặt người khác 
thì sau lưng sẽ nói xấu người ta. Mày hứa sẽ cho tao một thành 
lớn với nhiều nhân dân, là muốn dùng lợi mà dụ dỗ tao, coi tao 
như hạng tầm thường. [Nếu được đi nữa thì] phỏng tao giữ được 
bao lâu ? Thành dù lớn tới mấy cũng không bằng cả thiên hạ 
được. Nghiêu, Thuấn làm chủ thiên hạ đấy mà con cháu không 
có một miếng đất cắm dùi ; Thang và Vú làm thiên tử đấy mà 
đời sau tuyệt diệt ; như vậy chẳng do nắm được cái lợi lớn đấy 
ựư ? 


Vả lại ta nghe rằng đời xưa câm thú nhiều mà người ít, cho 
nên dân mới phải làm ổ để ở mà tránh chúng ; ban ngày lượm 
hạt giẻ, trái "lật", ban đêm ngủ ở trên cây, cho nên mới gọi là 
"thời ở trong ổ" [Sào thị chỉ dân]. 


Đời xưa, con người không có quần áo, mùa hè chất chứa cành 
cây để mùa đông đốt mà sưởi, cho nên gọi là "thời biết cách sống" 
[tri sinh chỉ dân]. Thời Thần Nông, người ta ngủ ngon, sáng dậy 
thư thái. Người ta chỉ biết có mẹ mà không biết có cha, sống 
chung với hươu nai, cày ruộng mà ăn, dệt vải mà mặc, không có 
ý hại lẫn nhau, Đó là thời Đức tuyệt cao. 


Nhưng rồi Hoàng Đế kém Đức, giao chiến với S¡ Vưu ở cánh 
đông Trác Lộc, máu chảy tới trăm dặm. Rồi Nghiêu, Thuấn cảm 
quyền, đặt ra quan chức ; Thang đuổi vua đi, Võ vương giết Trụ. 
Từ đó về sau, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, đa số đàn áp thiểu số. Từ 
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Thang, Võ tới nay, chỉ toàn là bọn gây loạn thôi. Mà bây giờ mày 
muốn theo đạo vua Văn vua Võ, nấm ngôn luận trong thiên hạ để 
đạy đời sau. Mày bận cái áo rộng tay [áo của Nho sĩ], đeo cái đai 
hẹp kia, dùng xảo ngôn và hành vi giả dối để mê hoặc bọn vua 
chúa trong thiên hạ, mà mong được phú quí. Đạo tặc bậc nhất là 
mày đấy. Tại sao thiền hạ không gọi mày là thằng tướng cướp 
Khâu mà lại gọi tao là thằng tướng cướp Chích ? 

Mày dùng lời ngọt ngào dụ đỗ Tử Lộ theo mày ; nó bỏ cái mũ 
cao, cây kiếm dài đi, theo học mày, và thiên hạ đều khen Khổng 
Khâu biết ngăn bạo hành, cấm điều trái. Nhưng rốt cuộc, Tử Lộ 
muốn giết vua nước Vệ mà thất bại, bị vua Vệ băm thây làm 
mắm ở cửa Đông kinh thành ; vậy là giáo dục của mày lầm lần 
TỒi. 


Mày tự cho là bậc thiên tài, thánh nhân ư ? Mày bị đuổi hai 
Tàn ở Lễ, bị trục xuất khỏi Vệ, bị khốn đốn ở 'Tè, bị vây ở khoảng 
giữa Trần và Thái, khắp thiền ha không còn chỗ nào để dung 
thân. Mày dạy Tử Lộ mà khiến (hây nó bị băm ra làm mắm. Như 
vậy là cái Đạo của mày không ích gì cho mày và cho người, có 
đáng cho ai nghe không ? 


Trên đời không ai được tôn sùng bàng Hoàng Đế, mà đức của 
Hoàng Đế cũng không hoàn toàn, gây chiến ở đồng Trác Lộc, 
máu chảy trăm dặm. Nghiêu làm cha thì bất từ, Thuấn làm con 
thì bất hiếu, Vũ bán thân bất toại ; 'Ì' Thang đuổi vua Kiệt đi, Võ 
vương giết vua Trụ, Van Vương bị giam ở ngục Dửu Lí 2! Sáu t3) 
ông ấy được thiên hạ đề cao đấy. Nhưng xót cho kĩ, họ đều bị cái 


(11 Vua Nghiêu mưu giết con trưởng ; có sách nói là không truyền 
ngôi cho con - Vua Thuấn cưới vợ mà không xìn phép cha mẹ - Vua 
Vú lo việc trị thủy (trừ cánh lụt cho đân) dầm mưa đải nắng mà 
sinh bệnh. Đừng lam vua Vũ nhà Hạ đó với Võ vương (nhà Chu), 
người diệt vua Trụ đời sau. 

(3) Văn vương khi còn là Tây Bá bị vua Trụ giam bảy năm. 

(3) Có sách bảo sở dĩ có sáu ông là vì Văn vương được người sau thêm 
vào ; có sách sửa lại là "bảy". 
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lợi mê hoặc mà mất bản chân, khiến họ làm ngược lại hẳn bản 
tính của họ, hành vi của họ thật đáng xấu hồ. 

Hạng người mà thiên hạ khen là hiền thì có Bá Di, Thúc Tê. 
Hai ông ấy từ chối ngôi vua nước Cô Trúc để rồi chết đói trên 
núi Thú Dương, thịt xương không ai chôn cho. Bảo' Tiêu tô điểm 
đức hạnh mà chê bai người đời, sau phải ôm cây mà chất \)), 
Thân Đồ Địch can vua, vua không nghe, rồi ðm đá gieo mình 
xuống sông, làm mồi cho cá và ba ba !?), Giới Tử Thôi rất trung 
quân, tự cắt đùi để nuôi Tấn Văn công trong khi bỏ nước mà đi, 
sau Văn công quên Công Tử Thôi, Tử Thôi giận, bỏ vô rừng, ôm 
cây mà chịu chết thiêu. Vĩ Sinh +? hẹn với một người con gái ở 
dưới cầu, nàng không đến ; nước sông dâng lên, Vĩ Sinh không 
về, ôm cột càu mà chịu chết đuối. Sáu người đó chết không khác 
gì con chó bị giết, con heo bị nhận nước, tên hành khất cầm cái 
bầu đi xin ăn. Họ đều ham danh mà khinh chết, không nhớ tới 
cái điều căn bản là di dưỡng tuổi thọ. 

Hạng người mà thiên hạ khen là trung thần, không ai bàng Tỉ 
Can và Ngủ Tử Tư, ' mà Tứ Tư thì bị ném thây xuống sông, Tỉ 


(1) Bảo Tiêu là một ân sĩ đời Chu, không vợ con, vô rừng ở, lượm trái 
cây mà ân. Tử Cổng nói khích : "Ông chê nhà Chu mà ở trên đất 
của Chu, ân trái cây của Chu. Như vậy có phải không ?", Bảo Tiên 
bèn ôm cây mà chết khô, 

(2 Truyện, Thân Đồ Địch đã chép trong chương VI và XXÌI. 

(3) Giới Tử Thôi, củng gọi là Giới Chi Thôi, trốn theo thái tử Trùng 
Nhi, cắt thịt đùi nuôi Trùng Nhi, sau thành Tấn Văn Công. Tấn 
Van Công thưởng các người tòng vong mà quên ông, òng cöông rnẹ 
vào núi ở - Văn Công ân hận mời Thôi ra, Thôi không ra ; Văn 
Công đố: núi để ông phải ra, nhưng ông ở lì trong núi ¡nà chịu 
chết thiêu. Hôm đó là ngày mùng 3 tháng 3. Từ đó, vua ra lệnh 
ngày ấy cất lựa, phải ăn nguội, để kì niệm Thôi. Tết đó là tết Hàn 
thực. Vĩ Binh là người nước Lỗ thời Chiến Quốc. 

(4) Truyện TTì¡ Can - coi cnương Nhân gian thế bài 1. Ngủ Tử Tư tên là 
Viên, giúp Ngõ vương Phù Sai thắng Việt vương Cậu Tiễn, sau vì 
can giản Phù Sai, Phù Bai ghét, bắt tự tử rồi ném thây xuống 
sông. 
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Can bị moi tỉm. Hai ông ấy được gọi là trung thần đấy, rốt cuộc 
bị thiền hạ cười chê, như vậy thì có gì đâu mà đáng khen. 

Khâu, mày muốn thuyết tao, đem truyện qui thần ra nói thì 
tao không biết ; chứ nói chuyện người thì bất quá chỉ như vậy, 
tao biết cả rồi. Tao nói về tình người cho mày nghe này : mắt ưa 
sắc đẹp, tai ưa tiếng êm đêm, miệng muến nếm vị ngon, chí khí 
[tức hoài bão] muốn được thỏa mãn. Người ta thượng thọ thì 
được trăm tuổi, trung thọ được tám mươi, hạ thọ được sáu mươi ; 
mà trừ nhứng lúc đau ốm suy yếu, những lúc có tang, buồn râu 
lo lắng ra, thì mỗi tháng chỉ còn bốn năm ngày mở miệng ra cười 
được thôi. Trời với đất vô cùng, kiếp người hữu hạn, đem cái thời 
gian hữu hạn gởi vào trong cái khoảng vô cùng thì không khác gì 
bóng câu qua cửa. t1? kê nào không biết thỏa mãn ý chí, giữ gìn 
thọ mệnh thì không hiểu gì về Đạo cả. Những lời nói của mày, 
Khâu, tao không chấp nhận được. Dông đi, về ngay đi, đừng nói 
thêm nửa ! Cái Đạo của mày điên rồ vô nghĩa, xảo trá, hư ngụy, 
không làm cho người ta bảo toàn được chân tính, không đáng 
đem ra bàn. 


Khổng tử vái hai vái rồi vội vàng chạy ra cửa, lèn xe ba lần 
mới nắm được dây cương vì hoảng hốt, mắt không thấy rõ, mặt 
tái mét như tro tàn, ngồi dựa vào cái đòn ở trước xe, đâu cúi 
xuống, thở không ra hơi. 

Về tới phía ngoài cửa Đông kính đô Lễ thì gặp Liễu Hạ Qui. 
Liễu Hạ Qui hỏi : 

- Mấy bửa rày không thấy mặt ông đâu. Mà sao xe và ngựa có 
vẻ như đi xa về. Bộ ông đi thăm thằng Chích về phỏng ? 

Khổng tử ngấng mặt lên trời thở dài : 

- Phải. 

(1) Nguyên văn : kì kí chỉ quá khích dã, là con ngựa kì ngựa kí (loài 


ngựa chạy rất nhanh) vụt qua kẽ tường (hoặc một chỗ nứt ở đất, 
theo L.K.h.). 
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- Thế nó có nói gì trái ý ông như tôi đã đoán không ? 


- Có. Khâu tôi như con người vô bệnh mà để cho người ta 
châm cứu vậy. Tôi đã chạy lại xoa đầu, vuốt râu cọp, suýt nứa bị 
cọp nhai. . 


2 
Tử Trương hỏi Mãn Cẩu Đác tÙ'; 


- Sao không sửa đức hạnh ? Đức hạnh không tốt thì không 
được ai tin, không được ai tin thì không được giao cho chức vụ, 
không có chức vụ thì không có bổng lộc. Vậy xét về thanh danh 
và lợi lộc thì nhân nghĩa vẫn là căn. Dù cho không cầu thanh 
danh lợi lộc, chỉ phản tỉnh thôi, cũng thấy rằng kẻ sĩ không thể 
một ngày nào là không sửa đức hạnh. 


Mãn Cấu Đác đáp : 


- Vô liêm sỉ thì giàu có, [nói khéo] được nhiều người tin thì 
hiển danh. Muốn được thanh danh và lợi lộc thì cơ hồ chỉ cần vô 
liêm sỉ và được nhiều người tin. Vậy xét về thanh danh và lợi lộc 
thì được nhiều người tin mới là cần. Còn như không câu thanh 
danh lợi lộc, mà phản tỉnh thì kẻ sĩ chỉ ôm được cái bản tính trời 
cho thôi. 


Tử Trương bảo : 


- Xưa, Kiệt và Trụ, sang tới mức làm thiên tử, giàu tới mức có 
cả thiên hạ ; nhưng ngày nay nếu bảo một kẻ oa trữ : "Anh hành 
động như Kiệt và Trụ" thì kẻ ấy đô mặt lên, bất bình ; vậy là 
ngay bọn tiểu nhân cũng khinh Kiệt và Trọ. Trọng Ni và Mặc 
Địch là hạng bình dân nghèo khổ, nhưng ngày nay nếu bảo một 
tế tướng : "Hành vi của ông như của Trọng Ni và Mặc Địch" thì 
tất ông ta biến sắc, xấu hổ, cho rằng mình không xứng với lời 
(1) Từ Trương là một môn sinh của Khổng tử. Mãn Cầu Đấc là một 

tên tưởng tượng có nghĩa là : thỏa mãn về sự cẩu thả mà được 

danh lợi. Tên đó tượng trưng hạng người tham lam. 
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khen đó ; vậy là hai bậc hiền ấy quả được người đời quí trọng. 
Cho nên có quyền thế như thiền tử vị tất đã được người ta quí, 
nghèo khổ như dân thường vị tất đã bị người ta khinh. Sự kính 
trọng hay khinh bỉ là do bành vi tốt hay xấu. 


Man Cẩu Đắc bảo : 

- Kẻ cướp nhỏ thì bị bắt, kê cướp lớn thì được làm vua chư 
hau. Ở cửa dinh các vua chư hầu, toàn là bọn giảng về nhân 
nghĩa (Ù, Xưa kia, Tè Hoàn công là Tiểu Bạch giết anh và thu 
nạp chị dâu, mà Quản Trọng chịu làm bề tôi ; Điền Thành tử 
giết vua, chiếm nước Tè (2) mà hổng tử chịu nhận lễ vật của y. 
Vậy là bình luận thì chê người ta mà hành động thì lại chịu hạ 
mình trước người ta ; chẳng phải là ngôn ngữ và hành vi giao 
chiến nhau ở trong lòng ư ? Chẳng phải là mâu thuẫn ư ? Cho 
nên có sách bảo : "Cái gì xấu ? Cái gì đẹp ? Thành công thì làm 
đầu, thất bại thì làm đuôi”. 

Tử Trương bảo : 


- Nếu ông không có đức hạnh tốt thì trong chỗ thân thích gần 
xa không có luân thường, quí và tiện không hợp nghĩa, già trẻ 
không có trên dưới, như vậy làm sao phân biệt được ngũ luân và 
lục vị ? 0® 


Mãn Câu Đắc đáp : 


- Vụa Nghiêu giết con cả, vua Thuấn đây người em cùng cha 
khác mẹ ''Ì như vậy là trong chỗ thân thích có luân thường 
không ? Vua Thang đuổi vua Kiệt đi, Võ vương giết vua Trụ như 


(1) Nguyên văn : chư hầu chỉ môn, nhân nghĩa tồn yên. H.C.H. dịch 
là : "trong nhà các vua chư hầu, việc làm nào củng hợp nhân 
nghĩa". Tôi ngờ là không hợp với nghĩa ca đoạn. 

(2) Coi bài 2 chương Khư Khiếp. 

(3) Ngũ luân đây là ông, cha, mình, con, cháu mình. Lục vị, củng gọi 

là lục kỉ, là vua tôi, cha con, vợ chồng. Nhưng cũng có thuyết bảo 

ngũ luân là nhân nghía lễ trí tín ; lục vị là cha mẹ, anh em, vợ 
chồng. 

Tên là Tượng, có sách nói là bị đày đi xa, có sách nói là được phong 

đất. 
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vậy là quí và tiện [tức trên và dưới] có hợp nghĩa không ? Vương 
Quí cướp ngôi của anh, Chu công giết anh, như vậy là trên dưới 
có thứ tự không ? tÌ' Nho gia thì ngôn luận giả dối. Mặc gia thì 
kiêm ái. Như vậy là có phân biệt ngũ luân và lục vị không ? Ông 
đề cao thanh danh, tôi đề cao lợi lộc. Sự thực cả đanh lẫn lợi đều 
không thuận với lí, không làm sáng cái Đạo. 

Tôi xin nói thẳng với ông này : "Tiểu nhân vì lợi lộc mà hi 
sinh, quân tử vì thanh danh mà hi sinh ; mỗi bên đều vì một lí do 
riêng mà làm hư hỏng tình cảm cùng bản tính của mình, và đều 
là bỏ cái đáng làm và hi sinh cho cái không đáng làm. Cho nên 
bảo : "Đừng như tiểu nhân [mà trục lợi] thì thuận theo được bản 
tính ; đừng như quân tử [mà ham danh] thì theo được thiên lí. 
Dù cong dù ngay, cũng nên giúp bản tính của mình thuận ứng tự 
nhiên, quan sát bốn phương, cùng với bốn mùa mà thay đổi. Dù 
phải dù trái cũng giữ cái đạo lí ở trong thâm tâm mình. Thực 
hiện được lí tưởng riêng của mình, như vậy mới gần Đạo được. 
Đừng nên cố chấp trong hành vi, đừng học đạo nhân nghĩa, mà 
hỏng việc mình làm. Đừng đeo đuổi phú quí, đừng mong gấp 
thành công, như vậy là bỏ mất. Đạo tự nhiên. '2' 

Tỉ Can bị moi tim, Tử Tư bị khoét mắt, '* đó là cái họa trung 
quân ; Trực Cung làm chứng cha ăn cắp cừu, Vĩ Sinh chết 
đuối, đó là cái vạ giữ chứ tín ; Bảo tử ôm cây mà chết khô, Thăng 
tử ''” bị vu oan mà không tự bào chứa, đó là cái hại liêm khiết ; 
Khổng tử không thấy mẹ, Khuông tử không thấy cha, đó là cái 
hại vì làm việc nhân nghĩa '°'. Những truyện ấy đời trước truyền 


(1) Vương Quí là con thứ của Thái vương nhà Chu, cha của Van 
vương. Chu công là con vua Văn vương giết Quân và Thái vì hai 
người này muốn làm phản. 

(2) Đoạn này tối nghĩa, môi nhà giảng một khác. 

(8) Tử Tư can gián vua Ngô là Phù Sai, bị Phù Sai giết, bảo : "Ta chết 

rồi thì treo đầu lâu ta ở cửa Đông nước Ngô, đề ta được thấy quân 

Việt diệt nước Ngò. Phù Sai nối giận, sai khoét mắt Tử Tự. Coi 

thêm chú thích 2 trang 353. 

V.P.C. đọc là Thăng - Một thái tử của Tần bị sùng phi của cha vu 

oàn mà không tự bào chữa, tự tử và chết, 
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lại cho đời sau, cho ta thấy kẻ sĩ mà ngôn ngữ chính trực, hành 
vi quả quyết thì gặp tai ương, chịu họa hoạn như vậy. 


3 


Vô Túc bồi Tri Hòa : t 


- Mọi người đều ham danh cầu lợi, chạy theo kẻ giàu làm 
thuộc hạ cho họ và tôn quí họ. Được người ta tôn sùng thì được 
trường thọ, thân thể an nhàn, ý chí vui vẻ. Tại sao riêng anh 
không muốn làm như người ta, trí tuệ không đủ chăng, hay là 
biết đấy mà không đủ sức làm, nên cứ theo chính đạo, không 
dám rời ? 


Tri Hòa đáp : 


- Thí dụ có một kẻ trọc phú, tự so với những người cùng sinh 
một thời, cùng ở một làng, và tự nhận rằng mình siêu quân bạt 
tục. Như vậy là không có chính đạo để xét cổ kim, phân biệt thị 
phí, thay đối theo thế tục, bỏ mất cái rất quan trọng là sinh 
mệnh, cái cực tôn quí là đại Đạo, mà muốn làm gì thì làm. Bàn 
với kẻ đó về việc giđ gìn sinh mệnh để được trường thọ, thân thể 
an nhàn, ý chí vui về, chẳng là khó quá ư ? Kê đó không quan 
tâm gì tới bệnh tật có hại cho thân thể, tới nỗi vui mừng hay lo 
sợ có hại cho tâm tình, hành động mà không biết để làm gì. Như 
vậy thì dù được làm thiên tử, có cả thiên hạ, cũng không tránh 
được tai họa. 


Vô Túc báo : 


t5) Không tử lo chu du các nước để cứu vớt thiên hạ mà khi mẹ chết 
khòng được thấy mẹ. Có sách bảo có le là Trân Trọng tử vì liêm 
khiết, mà xa mẹ xa anh, ở ẩn một nơi. Khuông tử, người nước Tè, 
can cha, cha không nghe, bị cha ghét, bèn đi du học, cha chết 
không về được. . 

Đây là những tên tưởng tượng. Vô túc (không biết thế nào là đủ) 
tượng trưng sự tham lam, Trì Hòa (biết lẽ trung hòa) tượng trưng 
sự thủ phận, thanh liêm. 
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- Sự giàu có có lợi cho người ta đủ điều từ những cái đẹp tới 
uy quyền trên đời, muốn gì được nấy ; bậc chí nhân và thánh 
nhân không sao bì kịp. Người giàu có nhờ đũng lực của kẻ khác 
mà gây được uy thế, dùng trí mưu của kẻ khác mà hóa ra sáng 
suốt, nhờ đạo đức của kẻ khác mà được tiếng là hiền lương, tuy 
không có đất đai mà tôn nghiêm không khác gì vua một nước. Vả 
lại thanh sắc, hương vị, quyền thế, lòng người không cần phải 
học, thân thể không cần phải tập cho quen mà tự nhiên ai cũng 
thích. Ai cũng biết yêu ghét, trốn tránh, đeo đuổi mà chẳng cần 
có thây dạy, đó là bản tính con người. Thiên hạ tuy chê bai thái 
độ đó nhưng mấy ai đã tránh được. 


Tri Hòa đáp : 


- Bậc trí giả hành động là vi nhu cầu [vì cái lợi] của mọi 
người, mà không trái pháp độ, cho nên biết tri túc mà không 
tranh giành, không có lí do thì không đòi hỏi ; người không biết 
trị túc mới đòi hỏi, tranh giành với bốn phương mà không biết 
rằng mình tham. Hễ cho là có dư rồi [tức người biết tri túc] thì 
từ bỏ ngoại vật, bỏ cả thiên hạ mà không tự cho mình là liêm. 
Cái thực chất của lòng tham lam và lòng liêm khiết không do 
ảnh hưởng của ngoại vật mà do tự xét lòng mình. Có quyền thế 
của thiên tử mà không ÿ sự tôn quí đó để khinh người ; giàu có 
làm chủ cả thiên hạ mà không dùng tiền của giễu cợt người. 
Tính trước tai họa, suy nghĩ về sự phản phúc (thịnh rồi suy). Từ 
chối uy quyền lợi lộc vì biết nó có hại cho bản tính, chứ không 
phải vì muốn được người khen. Vua Nghiêu và vua Thuấn 
nhường thiên hạ [cho Thiện Quyên và Hứa Do], không phải là vì 
yêu thiên hạ [muến cho có người tài trị thiên hạ], mà vì không 
muốn để cho cái hoa mĩ làm hại sinh mệnh của mình. Thiện 
Quyển và Hứa Do không nhận ngôi báu, không phải là làm bộ từ 
chối, mà vì không muốn bận việc nước mà hại cho mình. Bốn 
ông đó đều biết tìm cái lợi, từ bỏ cái hại, mà thiên hạ khen là 
hiền. Họ hiền thật đấy nhưng không phải là để câu danh. 

Vô Túc bảo : 
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- Muốn giữ cái danh thì phải chịu khổ về thân thể, từ bỏ 
những cải thú ĐM, sống đạm bạc để duy trì sự sống, như vậy có 
khác gì đau khốn dai đẳng mà không chết cho ? 


Tri Hòa đáp : 


- Quân bình là phúc, hứu dư là họa, vật nào cũng vậy, mà họa 
lớn nhất là tiền của hứu dư. Bọn phú gia tai ồn tiếng chuông, 
tiếng trống, tiếng sáo ; miệng ngấy những vị thịt và rượu, những 
cái đó ảnh hưởng xấu tới ý chí, hóa ra bỏ bê công việc. Thực là 
loạn ! Ăn tới nghẹn họng !”), ¡ à ì ạch như kê đội nặng mà leo 
núi. Đời gì mà khến khổ ! Tham tiền của thì bị nhục °, tham 
quyền thì kiệt lực, ở không thì chìm đắm (trong sự nhàn cư), 
quen sung sướng đầy đủ thì hóa nô lệ [sự an lạc] ; những cái đó 
đều là bệnh tật cả. Muốn giàu có mà trục lợi thì mất tự do, như 
bị giam trong bốn bức tường mà không thoát ra được ; tham quá, 
bao nhiêu cũng vơ, thật là nhục ! Chứa chất của cải mà không 
dùng đến, cứ ôm vào ngực, không chịu bỏ ra, thì lòng đầy phiên 
não, muốn kiếm thêm hoài, không chịu ngừng, thật là rầu rĩ lo 
lắng. Kẻ giàu có ở trong nhà thì sợ trộm và ăn mày, ngoài thì sợ 
đạo tặc, cho nên trong nhà phải phòng thủ nghiêm mật, cất 
nhiều fau canh, nhiều hành lang, ra ngoài không dám đi một 
mình, sống chỉ nhứng lo và sợ ! Sáu cái đó [loạn, khổ, nhục, bệnh 
tật, rầu ri, lo sợ] đều là nhứng họa rất lớn trong thiên hạ, bọn 
phú gia quên đi mà không để ý tới, đến khi tai họa xảy ra rồi, 
mới dùng hết tâm tư, tiền của chỉ cầu được một ngày yên ổn mà 
không được cho ! Vậy đã chẳng được thanh danh, cũng chẳng 
được lợi lộc. Đem tất cả tính thần, sinh lực ra để tranh giành mà 
rốt cuộc như vậy, chẳng là mê hoặc ư ? 


{1 Nguyên văn là cam ; những cái ngon ngọt. 

(2) Đoạn cuối này nhiều chỗ cũng mỗi sách giảng một khác. Như chỗ 
này, nguyên văn : cai nịch ư bằng khí, có sách dịch là chìm đắm 
mà thịnh kb(. 

(8) Nguyên văn là ủy. Có sách giải nghĩa là bệnh, có sách giải là oán. 
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NHẬN ĐỊNH 


Chượng này bút pháp rốt tầm thường, không đông cho uô một 
cuốn mà đời sau tôn xưng là một cuốn kinh : Nam Hou kinh ; 
nhưng chúng tôi cũng dịch cho được trọn bộ uà để độc giả thấy 
tính cách hỗn tạp của phần Top thiên. 


Cả ba bài đều là những đối thoại tưởng tượng giữa những 
nhân uật có thật (nhưng không sống cùng thời uới nhau) hoặc 
tượng trưng, uà đều dẫn những cố sự quen thuộc uề Nghiêu, 
Thuân, Tư Tư, TỶ Can, Hứa Do, Kiệt, Trụ... 


Tồm thường nhất là bài 1 : tác giả mọt sói Không tử uà chê tốt 
cả các thánh hiền của Nho gia bằng một giọng ngây thơ, để 
khuyên người ta tha hồ hưởng lọc "uì trời đốt uô cùng, hiếp người 
hữu hạn, đem cái thời gian hữu hạn gởi uào trong côi khoảng uô 
cùng thì không khác gì bông câu qua của". 

Bài 2 cũng chê đạo Không, cho các thánh nhân của nhà Nho 
là ham danh mà ham danh cũng không hơn gì ham lợi. Trong 
bài này có dùng chữ "tể tướng" mà theo La Căn Trạch, danh từ đó 
chỉ xuất hiện uào cuối thời Chiến Quốc. 

Bài 3 tương đối khá hơn, khuyên ta trí túc, nhất là đừng ham 
giầm sang, nhưng ï¡ luận cũng không có gì đặc sắc. 

La Căn Trạch cho chương này do Đạo gia ở cuối đời Chiến 
Quốc uiế!. Thuyết đó có thể tín được. 
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CHƯƠNG XXX 


GIẢNG VỀ KIẾM THUẬT 
(Thuyết kiếm) 


Xưa, vua Van vương nước Triệu thích kiếm thuật, kiếm sĩ đây 
cung đình, có tới ba ngàn người, ngày đêm đấu kiếm trước mặt 
vua, mỗi năm trên trăm người chết hay bị thương, mà nhà vua 
không chán. Như vậy ba năm, nước suy, chư hầu tính chuyện 
xâm chiếm. Thái tử là Khôi lấy làm lo, vời bọn tả hữu lại bảo : 


- Ai thuyết phục vua cha bỏ trò đấu kiếm đó đi thì sẽ được 
thưởng ngàn vàng. 

Họ đáp : 

- Chỉ Trang tử là thuyết phục nổi. 

Thái tử bèn sai người đem ngàn vàng tặng Trang tử. Trang 
tử không nhận, nhưng cũng theo sứ giả tới yết kiến thái tử, bảo : 
- Thái tử có điều gì dạy bảo Chu tôi mà cho tôi ngàn vàng ? 

Thái tử đáp : 
- Tôi nghe nói tiên sinh là bậc thánh trí nên kính cẩn dâng 


ngàn vàng để tiên sinh cấp cho các người tùy tòng, nay tiên sinh 
không chịu nhận thì Khôi tôi đâu dám thưa. 


- Tôi nghe nói thái tử muốn cậy Chu tôi để trừ một tật đam 
mê của đại vương. Nếu lời tôi thuyết trên thì trái với ý đại 
vương, dưới thì không làm tròn được điều thái tử ủy thác, tất tôi 
sẽ bị tử hình mà ngàn vàng đó có ích gì cho tồi đâu ? Trái lại 
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nếu tôi thuyết phục được, thực hiện được ý muốn của thái tử thì 
trong nước Triệu này, tôi muốn gì mà chẳng được. [kể chỉ tới 
ngàn vàng] ? 


- Vâng. Nhưng vua chúng tôi chỉ tiếp các kiếm sĩ thôi. 
- Dạ, tôi đánh kiếm cũng giỏi lắm. 


- Hạng kiếm sĩ mà vua chúng tôi tiếp đều đầu tóc bù xù, tóc 
mai bông lên, mũ chụp xuống mắt, dải mũ thô xấu, áo vạt sau 
ngắn hơn vạt trước, mắt trợn trừng, ăn nói ấp ứng, có vậy vua 
chúng tôi mới vui lòng. Nay tiên sinh bận áo nhà Nho (Ì mà vô 
thì việc e không èm đâu. 


Trang tử bảo : 
- Vậy tôi xin bận y phục của các kiếm sĩ ấy. 


Ba ngày sau, Trang tử bận y phục kiếm sĩ, vô yết kiến thái tử, 
thái tử dẫn vô bái kiến vua Triệu. Vua Triệu tuốt kiếm ra, đợi. 
Trang tử ung dung bước vô điện, thấy vua cũng không cúi đầu. 
Vua Triệu bảo : 


- Thầy có điều gì chỉ giáo quả nhân mà cậy thái tử dẫn vô ? 
Trang tử đáp : 


- Thân nghe nói đại vương thích kiếm thuật, nên xin yết kiến 
đại vương để nói về kiếm thuật, 


- Kiếm thuật của thầy có gì đặc biệt để chế phục kẻ khác ? 


- Kiếm thuật của thần, cử mười bước giết được một người, 
như vậy suốt ngàn dặm mà không ai cản được thần. 


Vua Triệu mừng lắm bảo : 
- Vậy là vô địch trong thiên hạ. 


- Cái Đạo đánh kiếm của thần như vậy : có ý để lộ nhược điểm 
của mình cho địch thủ thấy, địch thủ sẽ thừa cơ mà tấn công, 


(1) Trang Chu mà sao lại bận áo nhà Nho ? 
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thần tấn công sau mà đâm trúng trước. Thần xin thử cho đại 
vương coi. l 

Vụa Triệu bảo : 

- Thầy hãy về nghỉ ở quán xá, đợi quả nhân chuẩn bị xong 
cuộc đấu kiếm rồi sẽ mời thầy tới. 

Rồi vua Triệu cho các kiếm sĩ tỉ thí với nhau bảy ngày, số tử 
thương trên sáu chục người, sau cùng lựa được năm, sáu người 
giỏi nhất, bảo họ cầm kiếm đứng ở dưới điện, và cho vời Trang tử 
tới, bảo : 

- Hôm nay thầy sẽ tỉ thí với các kiếm sĩ của quả nhân. 

- Thần đã mỏi mắt trông chờ ngày nay. 

- Kiếm thầy dùng đài ngắn ra sao ? 

Trang tử đáp : 

- Kiếm nào thần dùng cũng được. Nhưng thần có ba cây kiếm 
để đại vương lựa. Và thần xin giảng về ba cây kiếm đó trước rồi 
sau sẽ dùng thử. 

- Xin thầy cho nghe. 

- Ba thứ kiếm đó là kiếm của thiên tử, kiếm của chư bầu và 
kiếm của người thường. 

- Thế nào là kiếm của thiên tử 7 


- Kiếm của thiên tử thì mũi nhọn là Yên Khê, Thạch Thành, 
lưỡi là nước 'Tè và nước Đại, sống (lưng) là nước Tấn, nước Ngụy, 
cán là nước Chu và nước Tống, chuôi là nước Hàn và nước 
Ngụy ; có bến rợ bao bọc, có bốn mùa làm bao (túi, có Bột Hải 
bao quanh, có Thường Sơn làm đai, nó khống chế bằng ngũ hành 
{tức kim mộc thủy hỏa thổ ], dùng thưởng phạt để quyết đoán, - 
dùng âm dương để đóng mở, mùa xuân, mùa hạ thì phù trì, mùa 
thu mùa đông thì túc sái. Thứ kiếm ấy một khi đâm tới thì 
không ai chống nổi, vung lên cao thì không ai đỡ nổi, hạ xuống 
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thì không ai chạy thoát, mứa chung quanh thì không ai lại gàn 
được. Ở trên cao nó chém những đám mây nổi, ở đưới thấp nó 
chặt đứt được địa mạch. Dùng cây kiếm đó có thể điều khiển 
được chư hầu, thống phục được thiên hạ. Kiếm của thiên tử như 
vậy. xe 


Vua Triệu hoang mang, bối rối, hỏi : 
- Thế nào là kiếm của chư hầu ? 


- Kiếm cúa chư hầu thì mũi nhọn là kẻ sĩ trí dũng, lưỡi là kế 
sĩ thanh liêm, sống là kẻ sĩ hiền lương, cán là kẻ sĩ trung tín, 
chuôi là kẻ sĩ hào kiệt. Thứ kiếm ấy, một khi đâm tới thì cũng 
không ai chống nổi, vung lên cao thì cũng không ai đỡ nổi, hạ 
xuống thì cũng không ai chạy thoát, múa chúng quanh thì cũng 
không ai lại gần được. Ở trên cao nó giống mặt trời tròn, tùy 
theo mặt trời, mặt trăng và các tỉnh tú mà chiếu sáng ; ở dưới 
thấp nó giống mặt đất vuông, theo bốn mùa mà vận hành ; ở 
giữa nó hợp tâm ý của dân chúng, đem lại cảnh thái bình cho 
bốn phương. Dùng cây kiếm ấy thì làm cho chấn động như sấm 
sót, trong bốn cõi không ai không qui phục, tuân theo mệnh lệnh 
của vua. Kiếm của chư hầu như vậy. 


- Còn thế nào là kiếm của người thường ? 


- Kiếm của người thường thì đầu tóc bù xù, tóc mai bồng lên, 
mũ chụp xuống mắt, dải mũ thô xấu, áo vạt sau ngắn hơn vạt 
trước, mắt trợn trừng, ăn nói ấp úng. Khi đấu kiếm trước mặt 
mọi người, trên nó chặt đầu cổ của đối phương, đưới nó đâm 
thủng gan phổi của đối phương. Kiếm của người thường như vậy, 
không khác gì đá gà, sớm muộn gì cúng toi mạng, không ích gì 
cho quốc gia cả. Hiện nay đại vương có ngôi thiên tử chí tôn, mà 
lại thích kiếm thuật của người thường, tôi trộm nghĩ không nên. 


Vua Triệu bèn kéo Trang tử lên điện, tại đó người trông coi 
về ngự thiện đã dọn tiệc sẵn. Vua Triệu {xấu hổ] ba lan chạy 
chung quanh chiếu tiệc.. 
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Trang tử bảo : 

- Xin đại vương bình tĩnh ngồi xuống. Lời giảng về kiếm thuật 
của tôi hết rồi. Sau đó, vua Triệu ba tháng không ra khỏi cung. 
Các kiếm sĩ không được trọng đãi nứa đều tự sát hết. 
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NHẬN ĐỊNH 


Chương này ngắn, chỉ có một bài Túc giả muốn dùng thuật 
đánh kiếm để giảng uề đạo trị thiên họ, tư tưởng không có chỗ 
nào hợp uới Trưng từ mà lại đặt uào miệng Trang tử. Lời lẽ thô 
lậu, có cái giọng cúc bọn tung hoành gia tầm thường (bém xa T0 
Tần, Trương Nghù) của cuối thời Chiến Quốc. 
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CHƯƠNG XXXI 


ÔNG CHÀI 
(Ngư phủ) 


Khổng tử đi chơi trong rừng Màn đen, ngồi nghỉ trên GÈ 
hạnh, Trong khi môn đệ đọc sách, Khổng tử gẩy đàn câm và 
hát, chưa được nửa khúc thì thấy một ông chài ghé thuyền tiến 
lại, râu và lòng mày đều bạc, tóc xõa, tay áo phe phẩy 1), lên tới 
một chỗ cao rồi ngừng lại, tay trái đặt lèn đâu gối, tay phải 
chống cầm, ngồi nghe. Khi khúc hát chấm dứt ông lão vẫy Tử 
Cống và Tử Lộ tới, rồi trỏ Khổng tử, hỏi : 

- Ai vậy ? 

Tử Lộ đáp : 

- Vị quân tử nước Lỗ. 

- Họ gì ? 

- Họ Khổng. 

- Thay Khổng đó làm nghề gì ? 

Tử Lộ làm thỉnh, Tử Cống đáp : 

- Thầy Khổng bản tính trọng trung tín, thi hành nhân nghĩa, 
gửa đổi lễ nhạc, chăm sóc nhân luân, %3, trên đối với vua thì 
trung, dưới thì giáo hóa dân chúng, làm lợi cho thiên hạ. Đó, 
thầy Khổng làm những việc ấy. 

(1) Cây hạnh tức cây mận ngoài Bắc (V.N), tựa như cây mơ. 


(2) Nguyên văn : bị phát du duệ, L.K.h. dịch là tóc dày, cổ tay áo vén 
lên. 


(3) Nguyên văn : tuyển nhân luân, D.N.LL. dịch là tuyển chọn nhân 
tài. 
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Ông lão lại hỏi : 
- Có làm vua một nước nào không ? 
Tử Cống đáp : 
- Không. 
- Thế có phụ tá cho một ông vua nào không ? 
- Không. 
Ông lão cười, quay trở về, vừa đi vừa nói : 
- Có lòng nhân thật đấy, nhưng ta ngại rằng thầy ấy không tự 


cứu được đâu. Đã khổ tâm, mệt thân mà lại nguy cho cái bản 
chân. Hữỡi ơi, như vậy là rời cái Đạo xa quá. 


Tử Cống trở về kể lại cho Khổng tử nghe. Khổng tử đẩy cây 
đàn cầm qua một bên, đứng dậy bảo : 


- Ông lão ấy là bậc thánh chăng ? 


Rồi bước xuống gò, đi tìm ông lão, tới bờ thì thấy ông lão 
đương chống cái sào có móc {dùng để kéo thuyền]. Thấy Khổng 
tử, ông ta quay lại, đứng yên. Khổng tử lùi lại, vái hai vái rồi tiến 
tới. 


Ông lão hỏi : 

- Thầy muốn gì ? 

Khổng tử đáp : | 

- Vừa rồi cụ nói chưa hết lời rồi đi. Khâu tôi ngu muội, không 
hiểu ý cụ, nên xin phép cụ đứng ở đưới gió, mong được cụ chỉ 
giáo chỗ kém cõi của tôi. 

- Á, thầy chịu học hỏi thật ! 

Khổng tử vái hai vái nửa rồi đứng ngay lại, thưa : 


(1) Lời nói nhún. người đưới nói truyện với người trên thì đứng ở 
dưới gió. 
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- Khâu tôi ham học từ hồi trẻ, tới bây giờ sáu mươi chín tuổi, 
chưa được nghe lời chí lí nào, cho nên đâu dám không hư tâm để 
học thêm ? 


Ông lão bảo : 


. Luật tự nhiên trong vũ trụ là đông thanh tương ứng, đồng 
loạt tương tòng.* Tôi xin đem sở đắc của tôi để luận hành vi của 
thầy. Hành vi của thầy thuộc về nhân sự. Nếu thiên tử, chư hầu, 
đại phu và dân chúng, bốn hạng người đó cùng làm trọn phận sự 
của mình thì là xã hội cực trị rồi ; trái lại, nếu không làm tròn 
phận sự của mình thì không loạn gì bằng. Cho nên quan lại phải 
làm hết chức vụ của mình, dân phải lo công việc của mình, 
không vượt cái phận của mình [thì mới hết loạn]. , 


Rưộng nương bỏ hoang, nhà cửa dột nát, ăn mặc không đủ, 
thuế má không nộp, vợ chồng không hòa thuận nhau, trẻ không 
kính già, đó là điều đáng lo của dân thường. : 


Không làm tròn nhiệm vụ, bỏ bê việc quan, không thanh 
lim, người dưới quyền làm biếng, công nghiệp thanh danh 
không có gì đáng khen, tước lộc không giữ được, đó là điều đáng 
lo của các quan đại phu. 


Triều đình không có trung thần, quốc gia hỗn loạn, bách công . 
kĩ nghệ không khéo, phẩm vật để tiến cống [thiên tử] không tốt, 
xuân thu hai kì triều bái thiên tử thì tới trễ, không theo mệnh 
lệnh thiên tử, đó là điều đáng lo của chư hầu. 


Âm dương bất hòa, nóng lạnh không hợp thời tiết làm hại cho 
vạn vật, chư hầu bạo loạn, đánh chiếm lẫn nhau khiến dân tàn 
mạt, lễ nhạc không có pháp độ, tài chính thiếu thốn, nhân luân 
không giữ được, trăm họ dâm loạn, đó là điều đáng lo của thiên 
tử. 

Nay thay, trên không có quyền thế của một thiên tử hay một 
(1) Nghĩa là cùng một loại với nhau thì theo nhau. 
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chư hầu, đưới không có quan chức của một đại thân mà đòi sửa 
đổi lễ nhạc, chăm sóc nhân luân, để giáo hóa dân chúng, chẳng là 
đa sự quá ư ? 

Vả lại người ta có tám cái tật, sự việc có bốn cái đáng lo, điều 
đó không thể không xét được. 

Không phải việc của mình mà mình làm, như vậy là lạm ® 
người ta không muốn nghe mà mình cứ cố khuyên bảo, như vậy 
là "nịnh"'”, đoán trước ý người để làm vừa lòng người, như vậy 
là hót, siếm ; chẳng lựa phải trái [cứ nói theo ý người ta], như 
vậy là a dua ; thích vạch cái xấu của người, như vậy là gièềm pha ; 
làm cho bạn bè người ta giận nhau, thân thích người ta xa nhau, 
như vậy là gây loạn (tặc) ; khen kẻ gian trá, bài xích kẻ khác 
mình, như vậy là gian tà ; chẳng phân biệt tốt hay xấu, cứ dong 
nạp hết ngầm gợi điều người ta thích, như vậy là hiểm. Tám tật 
ấy, ngoài thì làm loạn người khác, trong thì làm hại cho bản 
thân, bậc quân tử không kết bạn với bọn người ấy, mà bậc vua 
chúa không đùng họ làm bề tôi. 


Bốn điều đáng lo là : thích kinh doanh việc lớn, thay đối chế 
độ cũ để cầu công danh, như vậy là quá lạm (thao) ; tự cho mình 
là thông minh mà chuyên quyền, xâm lấn người ta, chỉ theo ý 
mình, như vậy là tham ; biết lỗi mà không sửa, người can mà 
không nghe, lại còn làm điều ác hơn nữa, như vậy là lì (ngận) ; 
đồng ý với mình thì khen, trái ý mình thì chê, như vậy là kiêu 
căng. 


Chỉ người nào bỏ được tám tật và tránh được bốn điều đáng lo 
kể trên thì mới có thể dạy được. 

Khổng tử xấu hổ thở dài, lại cúi xuống vái hai vái rồi ngửng 
lên, thưa : 

- Khâu tôi bị đuổi hai lần ở nước Lỗ, bị trục xuất khỏi Vệ, bị 


(1) Quá lạm, tức như lấn. 
(2) Chữ nịnh ở đây nên hiểu là giả đạo đức hoặc thích khéo nói. 
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khốn đốn ở Tê ; ở Tống, người ta đốn cây dưới đó tôi đã ngồi, rồi 
tôi bị vây ở khoảng giữa Trần và Thái tD tôi không biết đã mắc 
lỗi gì mà bị bốn lần gièm chê như vậy. 

Ông lão để lộ vẻ buồn ràu, đáp : 


- Thầy khó giác ngộ thật ! Một người sợ cái bóng của mình, 
ghét những vết chân của mình bèn chạy trốn ; nhưng càng bước 
nhiều thì vết chân càng nhiều, càng chạy mau thì cái bóng càng 
theo bén gót ; thấy như vậy vẫn còn chậm lại càng rán chạy mau 
hơn nửa, không ngừng, tới nễi kiệt lực mà chết. Người đó cực 
ngu, không biết rằng đứng vào chỗ tối thì sẽ không còn thêm vết 
chân của mình nữa. Thây cũng vậy, xét về nhân nghĩa, phân biệt 
sự đồng dị (giống nhau và khác nhau), coi sự biến hóa của động 
tĩnh, tìm qui tác để thích nghỉ sự cho và sự nhận, điều lí các tình 
cảm yêu và ghét, điều tiết sự vui thích và giận dứ, thì làm sao 
tránh được tai họa. Thầy nên cẩn thận sửa mình, giử gìã bản 
chân để cho người và vật tự thích nghỉ '?, thì sẽ tránh được tai 
họa. Nay thây không sửa mình, mà lại đi câu ở người [hoặc trách 
người], như vậy chẳng là quá coi trọng ngoại vật ư ? 


Khỏng tử xấu hổ, bỏi : 
- Xin cụ giảng che thế nào là bản chân ? 
Ông lão đáp : 


- Bản chân là cái cực tỉnh thành. Không tinh thành thì không 
cảm động người đượe-€ho nên kẻ gượng khóc thì bê ngoài tuy bi 
thảm mà trong lòng không thương tiếc ; kẻ làm bộ giận thì tuy 
nghiêm mà không uy ; kẻ gượng thân ái thì tuy cười mà không 
thực vui vẻ. Thực bị thảm thì không gào khóc mà trong lòng 
thương tiếc ; thực giận dữ thì tuy chưa lộ sắc giận mà đã uy 
trghiêm ; thực thân ái thì tuy không cười mà đã vui vẻ. Bản chân 
(1) Mấy hàng này gần giống hệt bài '1 chương Đạo Chích. 

(2) Nguyên văn hơi khó hiểu ; hoàn dĩ vật dữ nhân. L.K.h. dịch là : để 
của cải của thầy cho người khác. (?) 


518 TRANG TỬ 


ở trong lòng thì tỉnh thần biểu lộ ra ngoài, vì vậy mà người ta quí 
cái bản chân. Đem bản chân đùng vào phương diện nhân luân 
như thờ cha mẹ thì hiếu thuận, thờ vua thì trung trinh, uống 
rượu thì vui, đưa ma thì buồn. Trong sự trung trinh, cần nhất là 
lập công ; trong sự uông rượu, cần nhất là vui ; trong sự đưa ma, 
cần nhất là buồn thảm ; trong sự thờ cha mẹ, cân nhất là làm 
cho cha mẹ vui lòng ; thành công có nhiều -ách, chẳng phải chỉ 
có một đường mà thôi. Như thờ cha mẹ cần làm vui lòng cha mẹ, 
bất luận dùng cách nào ; uống rượu cần vui, bất luận dùng thứ 
chén nào ; đưa ma cần bi thảm, chẳng cần biết nghỉ lễ. Lễ là do 
thế tục đặt ra ; còn cái bản chân do trời cho, nó tự nhiên, không 
hè biến đổi. Cho nên thánh nhân lấy trời làm phép tắc và quí bản 
chân, không câu nệ thế tục ; còn kể ngu thì trái lại, không biết 
lấy trời làm phép tắc mà chỉ lo không hợp với thế tục, không biết 
quí bản chân mà chỉ theo mọi người, bị thế tục biến hóa, cho nên 
lòng không thỏa mãn t, Tiếc thay, thầy sớm chìm đắm vào sự 
giả dối, trễ rồi mới được nghe giảng về đại Đạo. Khổng tử lại vái 
hai vái, rồi ngửng lên, thưa : 

- Hôm nay tôi được gặp cụ thật là may mắn, do trời đun giỏi. 
Xin tiên sinh đừng lấy làm xấu hổ mà cho tôi được phục dịch, và 
đích thân dạy dỗ tôi. Xin cho biết tiên sinh ở đâu để tôi tới thụ 
nghiệp mà học đại Đạo. 

Ông lão đáp : 

- Tôi nghe nói : Kẻ nào có thể theo nổi mình thì hãy dắt kế đó 
tới cái Đạo huyền diệu, bằng không thì đừng đắt dẫn, như vậy 
mình mới khỏi mang lỗi. Thầy gắng sức đi. Thôi tôi đi đây ! 


Dứt lời, ông xô thuyền ra rồi biến mất trong đám lau. 
Nhan Uyên quay xe lại, Tử Lệ chìa cho Khổng tử sợi dây để 
nắm leo lên xe, nhưng Khổng tử không quay lại, đợi cho nước hết 


(1) Nguyên văn : cổ bất túc. Diệp Ngọc Lân dịch là : không thành 
công. L.K.h. dịch sát là không đủ. 
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gọn sóng, không nghe thấy tiếng động của chiếc thuyền nứa rồi 
mới dám lên xe. Tử Lộ ngồi ở một. bên, hỏi thầy : 


- Con được phục dịch thầy đã từ lâu, chưa hề thấy thầy kính 
sợ ai như vậy. Ông vua các nước có vạn cỗ xe và ngàn cỗ xe hễ 
tiếp thây thì đều-coi thầy như ngang hàng, mà thầy còn có vẻ 
ngạo mạn là khác nữa. Nay ông chài đó đứng chống cái sào trước 
mặt thầy mà thầy cúi gập mình xuống; vái hai vái rôi mới đáp, 
như vậy chẳng thái quá ư ? Bọn chúng con đều lấy làm lạ, ông 
chài đó có gì mà được thầy kính trọng tới mức đó ? 

Khổng tử cúi dựa vào cái thanh ngang của xe, thở dài : 


- Do (tên Tử L2), anh thật là khó cải hóa. Anh hụp lặn trong 
lễ nghĩa bao lâu nay rồi mà chưa bỏ được cái lòng bỉ lậu ấy đi. Lại 
đây, ta nói cho nghe ! Gặp người già mà không biết kính thì 
không biết lễ ; thấy người hiền mà không biết tôn thì là không có 
đức nhân. Nếu ông lão ấy không phải là bậc chí nhân thì làm sao 
khiến cho người khác phải cúi mình ngưởng mộ ; cúi mình 
ngưỡng mộ mà không chân thành thì là mất bản chân mà có hại 
cho bản thân, Ôi ! Không có lỗi nào lớn bằng bất nhân mà anh 
lại mắc đúng cái lỗi ấy. Vả lại Đạo sinh ra vạn vật ; vật nào mất 
cái Đạo thì chất, có nó thì sống, hành động trái nó thì thất bại, 
thuận nó thì thành công. Cho nên thánh nhân tôn trọng Đạo, bất 
luận là nó ở đâu. Có thể bảo rằng ông lão đánh cá ấy có được cái 
Đạo, làm sao ta dám không kính ông ? 
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NHẬN ĐỊNH 


Chương này cũng rốt ngắn 0à chỉ gồm một bài. 

Có một câu kể nỗi gian truân của Khổng tử, chữ dùng y hệt 
trong chương Đụo Chích. Nội dung cũng là đà đảo Không từ 
(chẳng hạn thôi câu nệ lễ nhạc của Không), nhưng giọng không 
quá thô lậu như trong Đạo Chích, uà tóc giỏ cũng có tỉnh thần xây 
dựng hơn : đề cao bản chân uà Đạo của Lão, Trang. 


Nhưng thuyết "giữ được bản chân thì cực tính thành, không 
tình thành thì không cảm động được người" cũng không khóc gì 
thuyết "Thành giả, thiên chỉ đạo ; thành chỉ giả, nhên chỉ đạo 
đã" trong [Trung Dung] chương 20. Tác giả chắc quên điều đó 
nên mới cho ông chài đem ra giảng cho Không tử nghe. 

Theo La Căn Trạch, tác giả có lẽ là một ẩn sĩ trong phái Đạo 
gia ở cuối Tần đầu Hán. 
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CHƯƠNG XXXII 
LIỆT NGỰ KHẤU 


1 


Liệt Ngự Khấu đi sang nước Tè, nửa đường quay về, gặp Bá 
Hôn Mâu Nhân tÙ'. Bá Hôn Màu Nhân hỏi : 


- Sao lại trở về ? 

Đáp 

- Vì tôi sợ. 

- Sợ cái gì ? 

- Tôi ăn tại mười nhà làm tương mà năm nhà dọn ăn cho tôi 
trước. 

- Như vậy thì có gì mà sợ ? 

- Sợ vì lòng chân thành của tôi không hoàn toàn mà nó hiện 
ra rực rỡ bên ngoài. Dùng cái bê ngoài ấy mà chấn phục nhân 
tâm, khiến người ta trọng tôi hơn các bậc trưởng lão, như vậy tai 
nạn sẽ tới. Những người bán tương ấy chỉ sống bằng nghề bán 
thức ăn, lợi không được bao, quyền thế lại chẳng cé gì mà còn đối 
xử với tôi như vậy, huống hồ ông vua một vạn cỗ xe [tức nước 
Tê], thân thể mệt nhọc vì việc nước, tâm trí để hết vào chính sự. 
Ông ấy sẽ giao trọng trách cho tôi, xét xem tôi có được việc 
không. Vì vậy mà tôi sợ. 


(1) Liệt Ngự Khấu tức Liệt tử.- Bá Hôn Mâu Nhân là một ẩn sĩ nước 
Sở, Liệt tử rất trọng. 
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Bá Hôn Mâu Nhân bảo : 


- Ảnh nhận xét sáng suốt đấy. Nhưng dù anh làm một thường 
dân thì người ta cũng sẽ qui phụ anh. 


Ít làu sau, lại nhà (Liệt Ngự Khấu], thấy đép để đây ngoài 
cửa'P, Bá Hôn Mâu Nhân đứng hướng về phương Bắc, cầm tì 
vào chiếc gậy, một lát rồi lặng thỉnh đi về. Người coi cửa !?' cho 
Liệt tử hay. Liệt tử không kịp xỏ đép, vội vàng xách đép chạy 
theo, tới cổng thì đuổi kịp, hỏi : 


- Thầy tới mà sao không chỉ cho tôi phương thuốc gì [tức một 
lời khuyên răn nào] ? - 


Bá Hôn Mâu Nhân đáp : 


- Vô ích. Ta đã bảo anh rằng người ta sẽ qui phụ anh đấy, quả 
nhiền như vậy. Không phải là anh cố ý làm cho người ta qui phụ 
anh, mà là anh không biết cách làm cho người ta đừng qui phụ 
anh. Cân gì phải làm điều dị thường để làm cho người ta cảm mộ -: 
mình trước như vậy ? Không có lí họ thúc đẩy anh tô tài riêng 
của anh ra '!*, Những người giao thiệp với anh không có gì để nói 
với anh cả. Nhứng lời nhỏ nhen của họ có hại như thuốc độc đấy. 
Anh vụ muội, không giác ngộ thì làm sao có thể cải hóa anh 
được ! 


lẻ khéo léo thì lao khổ, kẻ thông minh thì đa ưu. Người vô tài 
thì [an phận] không cầu gì cả, ăn no rồi ngao du, như một chiếc 
thuyền không bị cột, phiêu lưu trên mặt nước. Họ hư tâm mà 
ngao du. hưệ 


(1) Dép của môn đệ hoặc hạng khách khứa trọng Liệt tử. 

(2) Người này có nhiệm vụ thông báo khi khách tới. 

(3) Nguyên văn : dao nhỉ bản /ði, có sách dịch là làm dao động bản 
tính của anh. 

(4) Bài này, từ đầu cho tới đây, tôi đã dịch trong cuốn Liệt tử, trang 
1380-33. Nay tôi dịch lại để sửa vài chứ ở những đoạn trên, còn 
đoạn cuối này, đành để như cú, vì tối nghĩa quá, không biết dịch 
sao cho đúng. 
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Một người nước Trịnh tên là Hoãn ra rả học bài ở đất Cau 
Thi. Chỉ trong ba năm thành một Nho gia, ân trạch lan tới ba họ, 
như nước sông Hoàng Hà thấm nhuần tới chín dặm [ở hai bên 
bờ). Người đó cho em học đạo Mặc, thành một Mạc gia. Nho và 
Mặc tranh luận với nhau, người cha bènh người em tên là Địch. 
Mười năm sau, Hoãn [tức giận] tự sát. Một đêm, người cha nằm 
mộng thấy Hoãn về bảo : 


- Chính tôi đã cho con ông học mà thành một Mặc gia, thế mà 
sao ông không bao giờ ra thăm mộ tôi, nơi đó cây bá mùa thu đã 
có trái ? 


Con người sở dĩ được chút tài gì, thì cái đó không phải công 
của người mà là do trời cho. Trời khiến như vậy nên mới được 
như vậy. Hoãn kia tự cho là mình có tài hơn người mà khinh cha 
thì không khác gì người nước Tề đào giếng rồi cấm không cho ai 
lại uống. t Hết thầy người đời nay đều như tên Hoán đó. 


Do đó, {ta có thể kết luận rằng] người có đức phải đừng nghĩ 
rằng mình có đức, huống hồ là người có Đạo. [Khoe rằng mình 
có Đạo] người xưa bảo là mắc cái tội trái đạo trời (hoặc cướp 
công của trời). 


(5› Mấy hàng cuối này không có trong cuốn Liệt £¿ và không liên lạc 
gì với truyện, tách ra phải hơn, 

(1) Nước đó của trời chứ đâu của mình mà cấm, cũng ah0 tài của 
Hoãn là do trời cho, có gì mà tự đác.- Hai câu này L.K.h. dịch là : 
Người em thành một Mặc gia là do thiên phú. Người anh (tên 
Hoän) tự cho đó là công của mình mà trách cha bềnh vực em, thì 
cũng không khác gì người nước Tê đào giếng rồi cấm không cho ai 
lại uống. Dịch như vậy thì trên dưới hô ứng nhau mật thiết hơn ; 
dịch như trên thì sát nguyên văn hơn. 
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Thánh nhân yên ở chỗ yên, không yên ở chỗ không yên ; 
người thường yên ở chỗ không yên, không yên ở chỗ yên Mi 


Trang tử bảo : Biết Đạo là điều dễ ; không nói về Đạo mới 
khó. Biết mà không nói là tiến lại thiên nhiên ; biết mà nói là 
tiến tới "nhân vỉ". Cổ nhân tiến tới thiên nhiên chứ không tiến 
tới nhân vi. 


4 


Chu Bình Mạn tổn cả gia sản là ngàn vàng để nhờ Chỉ Li Ích 
dạy cho cách mổ thịt rồng. Sau ba năm, kĩ thuật tinh xảo rồi mà 
không có chễ dùng. 


bộ 


Thánh nhân không cho cái tất nhiền là tất nhiên cho nền 
không dùng binh (hoặc không giao tranh) ; người thường cho cái 
không tất nhiền là tất nhiên nên bay dùng binh. Thích dùng 
binh thì tìm cách thỏa mãn sở thích của mình. Trông cậy vào 
binh lực thì sẽ chết. 


Trí tuệ của kẻ tầm thường chỉ nghĩ tới lễ vật và thư từ, thù 


(1) V.P.C. chú giải : như Liệt Ngự Khấu thấy năm nhà bán tương dọn 
cho mình ăn trước mà sợ, rốt cuộc bị người ta qui phụ nhiều quá, 
teoi bài 1 chương này) thế là lòng bất an không thắng được sự dao 
động cúa vật, nhưng cái đó ngoài sự dự liệu của ông, mà sự không 
an ở chỗ không an của ông khác với người thường. H.C.H. dịch là : 
Thánh nhân thuận theo bản tính của vật, không ép vật theo mình, 
người thường làm trái bản tính để truy câu ngoại vật, không cho 
vật thuận theo tự nhiên. L.K.h. giảng : Thánh nhân sửa mình hoài 
nên sung sướng, không truy cầu ngoại vật mà hại cho mình ; còn 
người thường đeo đuổi cái lợi vật chất nó không tùy thuộc họ, mà 
không nghĩ tới sự tu tâm dưỡng tính nó tùy thuộc họ. Tiên Mục 
chẳng giảng giải gì cả, để cho chúng ta muốn hiểu sao thì hiểu. Có 
lẽ họ Tiền này khôn hơn cả. 
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tạc, khiến tinh thần mệt mỏi vào nhứng việc nông cạn, thô lậu. 
Vậy mà họ tưởng mình dùng Đạo giúp hết cả vạn vật, đạt được 
sự hợp nhất và sự hư tĩnh của hình thể. Như vậy là mê hoặc về 
vũ trụ, bị lụy về hình thể mà không biết được ngưồn gốc của vạn 
vật. ° cử 

Bậc chí nhân đưa tỉnh thần về chỗ Vô thủy mà vui ở chỗ Hư 
vô ; như nước chảy mà không có hình tích, phát tiết ở chỗ cực 
trong sạch. Bưồn thay ! Trí tuệ cho anh biết được cái nhỏ nhặt 
như ngọn lông mà không biết cái Đạo lớn yên tĩnh. 


6 


Một người nước Tống tên là Tào Thương được vua Tống sai đi 
sử qua Tân, khi đi chỉ có năm cỗ xe. Vua Tân bằng lòng ông ta 
lắm, cho một trăm cỗ. Về tới Tống, ông ta gặp Trang tử, bảo : 


- Ở trong một đường hẻm trong một xóm nghèo khổ, quẫn 
bách tới nỗi phải bện dép để sống, đói tới nỗi cổ ngắng, mặt xanh 
xao, đó là sở đoản của Thương tôi. Nhất đán gặp vua một nước 
vạn cỗ xe rồi được tặng một trăm cỗ xe, đó là sở trường của 
Thương tôi. 


Trang tử đáp : 


- Vua Tần bị bệnh, vời một y sĩ tới trị. Ÿ sĩ mổ một cái nhọt 
lớn, nạn hết mủ ra, vua Tần thưởng cho một cỗ xe ; còn kẻ nào 
liếm trĩ của ông thì ông thưởng cho năm cỗ xe. Vậy việc càng đê 
tiện thì càng được thưởng nhiều. Phải ông trị bệnh trĩ cho vua 
Tân không, sao mà được thưởng nhiều xe như vậy ? Thôi, ông 
cút đi. 

Vị 
Vua Ai Công nước Lỗ hỏi Nhan Hạp : 


- Quả nhân muốn dùng Trọng Ni làm tướng quốc, nước có thể 
khá hơn được không ? 
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Nhan Hạp đáp : 


- Nước sẽ nguy thêm. Ông Trọng Ni ấy tai hại lắm ! Trang 
sức bằng lông chim và hình vẽ, chỉ dùng những lời hoa mĩ, coi 
chỉ tiết là chủ yếu, đạy dân che giấu bản tính tÌ_ mà không biết 
rằng mình không thành tín. Lòng và tính thần đân mà theo ông 
ấy thì không hướng thượng được. Trọng Ni thích hợp với nhà 
vua ư ? Nhà vua muốn tôi đồng ý !?` với nhà vua ư ? Nếu vậy thì 
nhà vua Ífầm rồi. Khiến cho dân bỏ chân tính mà học cái hư 
nguy, thì làm sao gọi là dạy đân được. Nếu nhà vua mưu tính cải 
lợi cho đời sau thì nên bỏ ý ấy đi, chỉ làm cho dân thêm khó trị 
thôi. 
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Gia ân cho người mà không quên được công của mình, đó 
không phải là đức nhân của trời, Con buôn là hạng đáng khinh, 
tuy có lúc phải giao thiệp với họ nhưng trong lòng mình vẫn 
khinh họ. !3) 


- Hình phạt ở ngoài [nghĩa là về thể xác] là búa rìu và gông 
cùm ; hình phạt ở trong là sự dao động và thái quá. Kẻ tiểu nhân 
bị hình phạt ở ngoài thì bị tra tấn bằng búa rìu, gông cùm, bị 
hình phạt ở trong thì bị âm dương hành hạ. Chí bực chân nhân 
là tránh được cả hình phạt ở ngoài lẫn ở trong. 


9 


Khổng tử bảo : "Lòng người ta hiểm hơn sông núi, khó biết. 
hơn trời nữa". Vì trời còn có những hiện tượng đúng kì : xuân hạ 
thu đông, sáng và tối ; còn người ta bề ngoài thì kín đáo mà 


(1) L.K.h. dịch là : biến đối bân tính của mình để dạy dân. 

(2! Nguyên văn : dư di (chứ di là căm) dư ? Tiền Mục giảng là : muốn 
tôi vui ư ?- 

(3) Câu này H.CH. dịch là : khiến cho con buôn khinh họ (tức khinh 
hạng người không quên công đức của mình), tuy có thời đàm luận 
tới họ, nhưng trong lòng vẫn không cho là phải (?) 
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trong lòng thì sâu thẳm. Cho nền có kê bề ngoài thận trọng mà 
hành vi lại phóng túng ; có kẻ bê ngoài ra vẻ trưởng thượng đáng 
kính mà lòng thì xấu xa ; có kẻ bề ngoài nhu thuận, hẹp hòi mà 
lòng lại khoáng đạt ; có kẻ bề ngoài cứng cỏi mà lòng lại nhu 
nhược ; có kẻ bề ngoài hòa hoãn mà trong lòng lại nóng nảy. Cho 
nên có kê ham điều nhân nghĩa như khát khao, mà lại trốn nhân 
nghĩa như trốn lửa. Cho nên bậc quân tử dùng người thì sai đi xa 
để xét lòng trung tín của họ, giao cho những việc gàn để xét lòng 
kính cẩn của họ ; bảo làm những việc khó để xét tài năng của họ 
; thình lình hỏi họ để xét trí thông minh của họ ; đưa ra một kì 
hạn gấp để xem họ có giữ chữ tín không ; giao phó tiền bạc để 
xem họ có đức nhân (tức bất vị lợi ?) không ; báo cho họ biết 
trước việc nguy hiểm để xem có đổi tiết tháo không ; cho họ 
uống rượu say để xem họ có giữ được phép tắc không ; cho họ ở 
những chốn hỗn tạp (trai gái sống chung với nhau) xem họ có 
dâm loạn không. Thí nghiệm chín cách như trên rồi thì biết được 
kê nào xấu xa". 


19 


Chính Khảo Phụ làn đầu được lệnh bổ dụng thì cúi đầu 
xuống, lần thứ nhì thì khòm lưng xuống, lần thứ bat thì phủ 
phục xuống, men theo tường mà chạy. Cung kính như vậy thì ai 
dám đem việc không phải phép mà làm nhục ông ta ??) Hạng 
phàm phu lần đâu được lệnh bổ dụng thì vệnh vềnh váo váo ; lần 
thứ nhì thì nhảy múa trên xe, lần thứ ba thì gọi chú bác bằng 
tên tục. Ai dám so sánh hạng đó với vua Nghiêu và Hứa Do FALá 


* 


(1) Có sách giảng : lần đầu được đề cử làm chức sĩ, lần thứ nhì lên 
chức đại phu, Íần thứ ba lên chức khanh 

(2 Nguyên văn là : thục câm bất qui. L.K.h. dịch là ai dám không bắt 
chước. 

(3) Vua Nghiêu nhường ngôi cho Hứa Do, Hứa Do không thèm nhận 
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Họa không gì lớn bằng đức có tâm! mà tâm có mắt, tâm có 
mắt nên nhìn bằng tâm, mà nhìn bằng tâm thì bại hoại (2, 


Có năm loại hung đức, mà tệ nhất là đức ở trong tâm. Thế 
nào là đức ở trong tâm ? Đức ở trong tâm là tự cho mình là phải. 
và chê tất cả những cái người ta không làm.” Cùng khốn có 
tám loại cực đoan ; thông đạt có ba cái tất nhiên ; thàn thể có 
sáu tạng phủ. Đẹp đẽ, có râu, cao, lớn, cường tráng, bảnh bao, 
dũng mãnh, quả cảm, tám cái đó mà hơn người thì sẽ bị cùng 
khốn. Theo sau người, khuất phục người, sợ người về ba cái đó 
mà chịu kém người thì sẽ thông đạt (thành công). Trí tuệ mà lộ 
ra ngoài thì chỉ đeo đuổi ngoại vật ; dũng mãnh nóng nảy, thì 
gây sự oán thù ; hay bàn về nhân nghĩa thì bị người ta trách 
móc. Hiểu rõ phép đạt sinh thì hanh thông ; dùng trí tuệ thì hóa 
nhỏ nhen ; hiểu rõ mệnh trời thì tùy thuận tự nhiên, mà hiểu 
vận mệnh thì tùy ngộ nhỉ an. 


11 


Một người lại bái kiến vua Tống, được ân tứ mười cỗ xe, đánh 
mười cỗ xe đó lại khoe Trang tử. Trang tử bảo : 


- Trên bờ Hoàng Hà có một gia đình nghèo, sống nhờ nghề 
đan cỏ ngải. Một hôm một người con lặn xuống vực, vớt được 
một viên ngọc châu đáng giá ngàn vàng. Người cha bảo con : 
"Lấy một phiến đá đập bể nó đi ! Một viên ngọc đáng giá ngàn 
vàng, tất phải ở dưới cầm một con rồng đen trong một vực sâu 
chín đợt. Con lấy được nó chắc là trong khi con rồng đó ngủ, nó 
tỉnh dậy thì còn gì là đời con nữa ! "Nước Tống ngày nay còn sâu 
(1) Phải chăng là cố ý làm điều đức hạnh như H.C.H. giảng ? Hay là : 

có ý thức về đức của mình, nhận rằng mình có đức, như L.K.b. 

dịch ? 

(2) Chắc tác giả muốn nói nhận xét sự vật không bằng mắt mà bằng 
thành kiến, bằng sự yêu ghét của mình, nghĩa là không khách 
quan mà chủ quan thì hỏng việc ? 

(3) Tôi thủ thực không hiểu tác giả muốn nói gì 
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hơn cái vực chín đợt, mà vua Tống còn hung dữ hơn coi rồng 
đen nữa. Chú được mười cỗ xe đó chắc là trong lúc ông ta ngủ ; 
ông ấy mà tỉnh dậy thì chú tất bị nát thây mất. 
12 

Một ông vua muốn vời Trang tử ra làm quan. Trang tử đáp sứ 
giã: | 

- Ông có thấy con bò để tế đấy không ? Người ta trùm cho nó 
tấm gấm thêu, cho nó ăn cổ và đậu lớn, để một ngày kia đắt nó 


lại thái miếu, giết nó để tế. Lúc đó nó có muốn làm một con bê 
cô độc, phỏng có được không ? 


13 

Trang tử hấp hối. Môn sinh bàn với nhau sẽ hậu táng. Trang 
tử nghe được, bảo : - 

- Đừng, Ta đã có trời đất làm quan quách, mặt trời mặt trăng 
làm ngọc bích, các tính tú làm ngọc châu, vạn vật sẽ đưa ma ta, 
như vậy đồ táng ta chẳng đủ rồi sao ? Còn phải thèm gì nữa ? 

Môn sinh đáp : 

- Chúng con sợ quạ và diều hâu ria xác thây. 

Trang tử bảo : 

- Tại trên mặt đất thì bị qua và diều hâu rỉa, ở dưới đất thì bị 


kiến và sâu đục (đằng nào cũng vậy). Tai sao các con lại thiên vị, 
cướp của các loài trên mà cho các loài dưới ? 


14 


Dùng cái không quân bình + qể quân bình vạn vật, thì cái 
quân bình đó không phải là quân bình. Dùng cái không ứng 
nghiệm để ứng nghiệm vạn vật thì cái ứng nghiệm đó không 
phải là ứng nghiệm. Trí thông minh bị ngoại vật sai khiến, duy 
(1) Nguyên văn là : bình L.K.h. dịch là hòa bình. 
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sự thần linh là ứng nghiệp được vạn vật. Trí thông minh không 
bằng sự thần lính, điều đó ai cũng biết từ lâu rồi. Mà kẻ ngu 
muội vẫn trông cậy vào trí thông mỉnh, chìm đắm vào nhân sự, 
dụng công vô ích. Đáng thương thay ! 
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NHẬN ĐỊNH VỀ HAI CHƯƠNG 
TỪ VÔ QUỈ VÀ LIỆT NGỰ KHẨU 


Chương Từ Vô Qui này hình thức uà nội dung đều rốt phức 
tạp, có những bài thuầềm túy lí luận (bài 4, 13, 14, 15) có những 
bờ: là ngụ ngôn (bài 3, 9, 10, 12) hoặc cố sự (bài ð, 6, 7, 8), lại cô 
những bài (1, 2) khó mù quyết định được là cố sự (truyện cô thi) 
hư ngụ ngôn (truyện tưởng tượng). 

Tìm một uời hư tưởng làm trung tâm cho chương thì không 
thấy. 

Bời 9, 3 bàn uề cách trị dân, khuyên không nên bắt dân lao 
khổ để "cung phụng cho tai mắt, mũi miệng" của mình, không 
nền theo đạo nghĩa mờ dẹp uiệc bình (bài 2) ; phải trừ cái hại 
cho dân, cũng như người chữn ngựa phải trừ cúi hại cho ngựa 
(bài 3). 


Bài 1 : bảo muốn làm cho 0ua 0ui cười thì đừng giảng đạo đức 
cho họ nghe. 


Bài 4 : khuyên đừng nên chừm đắm uào ngoại uột. 
Bài 5 : bàn uề cúi lẽ phải được mọi người chấp nhộn. 
Bài 6 : chép cố sự Trang hè thương tiếc Huệ từ, 


Bài 7 : chép cố sự Quản Trọng giới thiệu Thấp Bằng với Tề 
Hoàn công. 


Bời 8 ; cảnh cáo ta hễ tự phụ, khoe tài thì chết. 
Bài 9 : khuyên nên nai danh ổn tích. 
Bài 10 : bàn uề đức của thánh nhên. 

- Bài 11 : chỉ là một truyện coi tướng. 


Bài 12 : bảo hiền nhân có lợi mà cũng cô hại cho xã hội. 
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Bài 13 : uẽ chân dung ba hạng người : hạng hơn hĩnh, hạng 
cốu thủ sống gởi, hạng còng lưng giúp ích cho đời. 


Bài 14 uà lỗ : gồm những tư tưởng uụn uề chân nhân où Đạo. 


Xót chưng tư tưởng hợp uới Trang mà cũng uài bài (10, 19) 
hợp uới Lão, nhưng không phốt huy thêm được gì. Bảo các tác giỏ 
chương này ở trong môn phới Trang hay thuộc nhóm Đạo gia thì 
cũng được. 


Bài 7 có chép trong Liệt từ (VI.3) uà trong Lữ thị Xuân thu 
(chương Quí Công) uì oậy mà ta có thể đoán rằng tóc giả ở cuấi 
thời Chiến quốc, uà sự thu thập cóc tạp uăn trong chương đã được 
thực hiện uào đời Hóún. 


Chương XXXIT Liệt Ngự Khẩu này ngắn hơn Từ Vô Qui mà có 
phần phúc tạp hơn nữa. Cũng không có chủ điểm. Đại khái có 
thể coi là những bài ăn ngắn của môn phới Trang hÈ do người 
đời Hán sưu tập. 
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CHƯƠNG XXXIHI 


THIÊN HẠ 
(Thiên hạ) 


Trong thiên hạ có rất nhiều người nghiên cứu về đạo, thuật 
mà ai cũng cho học thuyết của mình là hoàn toàn. Cái mà người 
xưa gọi là đạo thuật đó, nó ở đâu ? Đáp : Nó ở khắp nơi. Hỏi : 
Thần thánh ở đâu giáng xuống ? Minh vương ở đâu hiện ra ? 
Đáp : Thánh nhân sinh ra, minh vương thành công đều do cái 
Đạo thưần nhất. Không rời cái gốc của Đạo thì gọi là "thiên 
nhân" ; không rời cái tỉnh vi của Đạo thì gọi là "thần nhân" ; 
không rời cái chân thực của Đạo thì gọi là "chí nhân". Lấy trời 
làm tôn chủ, lấy đức làm căn bản, lấy Đạo làm cửa, tiền đoán 
được tD sự biến hóa, thì gọi là thánh nhân. Dùng lòng nhân ái 
mà gia ân cho người, dùng chính nghĩa để qui định đạo lí, dùng 
lễ để tiết chế hành động, dùng nhạc để điều hòa tính tình, cảm 
hóa người khác bằng lòng nhân từ thì gọi là quân tử. Dùng pháp 
độ để phân biệt, dùng danh hiệu để biểu minh, dùng sự tham 
kiếm để chứng nghiệm, dùng sự kê khảo để quyết đoán ; đặt ra 
điều mục phân minh như một, hai, ba, bốn (2) để cho bách quan 
giữ thứ tự đó mà điều khiển việc nước. 


Coi cày cấy là việc thường ngày, coi sự ăn mặc là chủ yếu, sản 
xuất nhiều, dư thì để dành, sân sóc những người già yếu, cô nhị, 
(1Ð Nguyên văn : triệu ư biến hóa. H.C.H giảng là vượt lên khỏi sự 

biến hóa, : 

(3) Nguyên văn : kì số nhất nhị tam tứ thị đã. LT-h. dịch là : đó là 
bốn công việc... 
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quả phụ, khiến cho ai cũng được nuôi nấng, đó là đạo lí của 
dân.) 


2 


Cổ phân thật là hoàn toàn (về đạo thuật). Phối hợp với thần 
mỉnh, theo phép tắc của trời đất, họ nuôi dưỡng vạn vật, điều 
hòa thiên hạ, ban ân huệ cho trăm họ, hiểu rõ căn bản của Đạo 
và không rời pháp độ '”, thông đạt được âm đương, mưa gió, tối 
sáng '” và bốn phương đông tây nam bắc ; bất luận là lớn nhỏ, 
tỉnh thô, sự vật vận hành ra sao, họ đều tác động tới hết. Sự 
sáng suốt của họ vê điển chương, pháp độ, nay ta còn thấy dấu 
vết trong các bộ sử chép các cựu pháp truyền từ đời nọ đến đời 
kia, như trong các kinh Thi, Thư, Lễ, Nhạc. Các bậc sĩ và tấn 
thân'®) nước Trâu, nước Lỗ đa số đều hiểu các điển chương pháp 
độ ấy. Kinh Thi làm thông đạt tâm trí, kinh Thư giảng về chính 
sự, kinh LỄ quí định hành vi, kinh Nhạc điêu hòa tính tình, kinh 
Dịch nghiên cứu sự biến hóa của Am đương, kinh Xuân Thư 
giảng vê danh phận. Những điển chương ấy truyền bá trong 
thiên hạ, thi bành ở Trung Quốc, bách gia chư tứ đôi khi trích 
dẫn để giảng. 
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Rồi tới khi thiên hạ đại loạn, thánh hiền không xuất hiện nữa, 


(1) Nguyên văn : dân li l¡ dá DN.1.. dịch là : đạo trị đân. L.K.h. dịch 
là : tế chức sinh hoạt của dân. 

(2) Nguyên văn : minh ư bản số, hệ ư mật độ. Theo H.C.H. số đây có 

nghĩa là phép tắc, bân số tức là Thiên Đạo ; độ đây là chế độ, mật 

độ là "nhàn đạo" 

Nguyên văn : lục thông ;, tôi dịch theo DN.L., các sách khác 

không giảng. Theo Khang Hi tự điển thì còn một thuyết nữa : lục 

thông là trên, dưới là bốn phương, còn tử dịch (mà Diệp dịch là 

bốn phương) trở bốn mùa. 

Nguyên văn : tấn thân. Thân là cái dải to, tấn là lụa sắc đó ; tấn 

thân trỏ hạng người làm quan. 


(3 


(4 
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đạo đức không còn thuần nhất nữa. Rất nhiều người chấp nhất, 
có thiên kiến mà tự cho mình là phải. Như tai mắt mũi miệng, 
mỗi cơ quan có một khả năng riêng mà không thế thông với 
nhau (dùng thay nhau) được. Cũng vậy, học phái hoặc kĩ thuật 
của tràm nhà, đều có sỡ trường, thời cơ thích ợp thì đều có chỗ 
dùng được đấy, nhưng không bao quát được hết : họ chỉ là những 
nhà thiên kiến. Họ mổ xẻ cái thuần mĩ của trời đất, phân tích cái 
lí của vạn vật, cái nhất quán của cổ nhân, vì vậy mà ít người 
trong bọn họ thấy được hết cái đẹp của trời đất, đạt được sự thân 
mỉnh“Ù Vì vậy mà cái đại Đạo của thánh nhân và minh vương bị 
mờ tối, che lấp mà không biểu lộ được. Người thời nay đều theo ý 
riêng, thiên kiến của mình lập ra một phương thuật riêng. Buồn 
thay ! Học phái của bách gia cứ phân tán ra trăm ngả tới cực 
đoan mà không trở về cái gốc, thì không thế nào hợp chân lí 
được ! Khiến cho học giả đời sau bất hạnh không thấy được sự 
thuần nhất của trời đất, và cái đại thể của cố nhân, Đạo thuật 
trong thiên hạ sắp bị chẻ nhỏ ra rồi. 


4 


Không phô trương với hậu th š!? không lãng phí mọi vật, 
không khoe khoang về điển chương chế độ, gắng sức giữ qui củ 
(một kỉ luật nghiêm) để sẵn sàng giúp đời một cách cấp thiết, 
trong đạo thuật của cổ nhân có chủ trương đó. Mạc Địch và 
[môn sinh là] Cam Hoạt Lí được nghe thuyết đó thấy thích, 
nhưng họ tô ra thái quá trong việc họ làm, và dễ đàng quá (nghĩa 
là không xét kí) trong việc họ cấm t3). Họ cấm nhạc, lấy lẽ rằng 
để tiết kiệm, bảo sống không nên ca hát, người thân chết thì 
không nên bận đồ tang. Mặc tử chủ trương kiêm ái, mưu cái lợi 
chung cho mọi người, phản đối chiến tranh. Đạo của ông là 
(Ù Mấy hàng này nghĩa hơi tối. Mỗi sách giảng một khác. Tôi châm 
chước L.K.h. và D.N.L. 

Tôi theo L.K.h. Các sách khác địch là không làm cho phong tục 
đời sau xa xÌ. 

Tôi theo L.K.h.; Hoàng Cẩm Hoành dịch là : Giữ vững ÿ kiến của 
mình 


(2 


(8 
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không oán giận ; ông hiếu học, biết rộng, nhưng không chấp 
nhận những ý kiến khác mình. Ông không đồng ý với thánh 
vương đời xưa, bỏ hết lễ nhạc. Và cổ nhạc thì Hoàng Đế đặt ra 
điệu Hàm Trì, vua Nghiều có điệu Đại Chương, vua Thuấn œó 
điệu Đại Thiều, vua Vũ có điệu Đại liạ, vua Thang có điệu Đại 
Hộ, vua Văn vương có điệu Tịch Ung, vua Võ vương và ông Chu 
Công có điệu Vũ. Tang lễ thời xưa, sang hay hèn đều có nghỉ lễ 
nhất định, phân biệt đẳng cấp trên dưới, như thiên tử thì có bây 
lớp quan quách, chư hầu có năm lớp, đại phu ba, kẻ sĩ hai. Riêng 
Mặc tử là khi sống cấm ca hát, khi người thân chết thì cấm bận 
đồ tang, áo quan bằng gỗ vông chỉ dày ba tấc [bằng khoảng một 
phần ba gang tay], mà không có quách, đó là phép chung cho mọi 
người. 

Đem đạo đó dạy người, đâu phải là yêu người, chính mình 
theo đạo đó thì cũng không phải là yêu mình. Tôi không công 
kích đạo Mặc tử ; nhưng người ta ca hát mà không ấy cấm ca 
hát, người ta khóc [người chết] mà ông ấy cấm khóc ; người ta 
chơi âm nhạc mà ông ấy cấm âm nhạc, như vậy có hợp nhân tình 
không ? Sống thì lao khổ, chết thì bị chôn cất bạc bẽo, cái đạo ấy 
khắc nghiệt quá, khiến người ta ưu uất, buồn râu, khó thi hành 
được. Tôi còn ngại rằng nó không phải là đạo của thánh nhân, 
trái với lòng người, không ai chấp nhận nó. Tuy một mình Mặc 
tử theo được, nhưng còn những người khác thì sao ? Ôn g ấy cách 
biệt với thiên hạ như vậy, thật là xa đạo của thánh vương quá. 

Mặc tử tự bênh vực đạo của mình bảo : "Thời xưa Vũ trị lụt, 
khai thông sông rạch, khiến cho nước chảy ra cõi bốn rợ và khắp 
chín châu Trung Quốc. Thời đó có ba trăm con sông lớn, ba ngàn 
chỉ lưu, còn rạch nhỏ thì vô số. Vua Vũ đích thân cầm sọt, câm 
cuốc để khai thông cho nước các sông nhỏ theo dòng chảy ra 
sông lớn: Cực khổ đến nỗi đùi teo lại, ống chân không còn một 
sợi lông, xông pha gió mưa để đựng nước. Ông là bậc đại thánh 
mà lao khổ phục dịch cho thiên hạ như vậy đấy". Mặc tử nói như 
vậy, cho nên Mặc gia đời sau nhiều người bận áo bằng da và vải 
thô, đi giày đép bằng gỗ hoặc cỏ, làm việc suốt ngày đêm không 
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nghỉ, cho sống khắc khố là lí tưởng tối cao, bảo : "Không vậy thì 
không phải là theo đạo vua Vũ, không đáng là môn đô Mặc tử". 

Đệ tử của Tương Li Cần, môn sinh của Ngũ Hầu và những 
Mặc gia ở phương Nam như Khổ Hoạch, Dĩ Xi, Đặng Lăng tử... 
đều tụng Mặc kinh (kinh của Mặc tử) mà càng có những tư 
tưởng quái dị, chống đối nhau, tự xưng là Biệt Mặc, công kích 
nhau bằng những lí luận "kiên bạch" (cứng và trắng), "đồng dị" 
(giống nhau và khác nhau), "lẻ và chẵn giống nhau" tÙ, Hết thảy 
đều coi các cự tử '”' là thánh nhân, đều nguyện thờ cự tử làm 
thủ lãnh để mong được nối nghiệp. Ngày nay những cuộc tranh 
luận của họ vẫn chưa dứt, 


Dụng tâm của Mặc tử và Cam Hoạt Lỉ tốt, nhưng thực hành 
thì sai. Họ khiến cho những người đời sau học đạo của họ ganh 
đua nhau lao khổ tới nỗi đùi teo, ống chân rụng hết lông. Như 
vậy là cái tội làm nhiễu loạn thiên hạ thì lớn mà công làm cho 
thiên hạ được trị thì ít. °'Ì Nhưng Mặc tử quả là người tốt trong 
thiên hạ, không tìm được người nào khác như ông ấy. Chịu cực 
khổ dù cho thân thế khô đét, ông ấy cũng không bỏ việc giúp đời. 
Thật là bậc sĩ có tài năng, nhiệt tâm. 


ỗ 


Không để cho thể tục làm lụy mình, không dùng ngoại vật để 
kiểu sức (lòbe loẹt bè ngoài) mình, không cấu thả '® với người, 
không đố kị người, mong cho thiên hạ được thái bình, nhân dân 


(1) Theo D.N.L. - Theo H.C.H. thì : le và chân không có thứ tự. Theo 
L.K-h. thì : lẻ và chân không gập nhau. Nguyên vân : cơ ngẫu bất 
ngô. Về thuyết "lí kiên bạch", coi chú thích bài 6 chương V Nội 
thiên ; còn về thuyết "dị đông" coi chú thích ð bài 9, trang 395 ở 
sau. 

(2) Người giỏi nhất trong phái. 

(3) LLKh. dịch là : như vậy khá hơn loạn , nhưng chưa được là trị. 
Nguyên văn : loạn chỉ thượng dã, trị chi hạ dã. 

(4) Nguyên văn là : Cầu (thả). Chương Thái Viêm bảo chính là chữ hà 
(hà khác) chép lầm, và địch là : không hà khắc với người. Có lí. 
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an cư lạc nghiệp, mọi người và mình đủ ăn đủ mặc thì thôi, theo 
quan niệm đó mà biểu lộ tâm chí của mình, trong đạo thuật của 
cổ nhân có chủ trương đó. Tống Kiên và Doãn Văn t được nghe 
thuyết đó, thấy thích, làm một kiểu mũ giống núi Hoa !? để đội 
cho khác người. 

Trong việc tiếp ứng với vạn vật, họ chủ trương trước hết 
đừng để cho thành kiến che lấp ''', Họ cho rằng sự bao dung là 
hành động tự nhiên của lòng người ; dùng lòng bao dung đó để 
thân cận với vạn vật, điều hòa thiên hạ, đó là căn bản chủ trương 
của họ. "Bị người ta khinh bỉ mắng chửi cũng đừng lấy làm 
nhục", đó là lời họ dùng để ngăn người ta tranh đấu, cấm chỉ sự 
đem quân xâm chiếm nước khác, cứu cái nạn chiến tranh trên 
đời. Họ chu du thiên hạ truyền bá thuyết đó, khuyến cáo vua 
chúa, dạy bảo dân chúng ; dù không ai tán thành, họ vẫn gắng 
sức thuyết phục, không chịu ngừng, cho nên bảo : "Người trên kẻ 
dưới ngán không muốn tiếp họ nữa thì hợ cũng nhất định lại". 


Xét ra thì họ lo tính cho người khác nhiều quá mà lo tính cho 
bản thân họ ít quá. Họ bảo : "Nhu =Au của tôi ít lắm, (42 chỉ cho 
tôi mỗi ngày nứa đấu gạo là đủ. Tôi chỉ sợ các ông ăn không đủ 
no thôi, còn tôi dù có đói, cũng không quên những người khác. 
"Suốt ngày đêm họ nói hoài : "Phải làm sao cho người khác sống”. 


(1) Tống Kiên (có sách viết là Tống Khanh hoặc Tổng Vinh? sinh 
khoảng -383 mất. khoảng -290. Sách Mạnh tự chép ông giang về lợi 
để cho Tân, Sở đừng đánh nhau. Mạnh tứ chê là đem lợi ra thuyết 
thì hỏng.- Doán Văn là ấn sĩ nước Tè, sinh khoảng -362, mất 
khoảng -280. 

(2) Núi Hoa Sơn ở tỉnh Sơn Tây, trên dưới quân bình, coi như hình 
vuông. Đội thú mũ đó để tô rằng mình cũng quân bình. 

(3ì Nguyên văn : tiếp vạn vật di biệt hưu vi thủy. D.N.L. dịch là... 
trước hết phải phân Việt thiện, ác. L.K.h. dịch là... trước hết phải 
phân biệt phần của mỗi người. : 

{4› Nguyên văn : thính dục cố trí Lương Khải Siêu bảo là chính là 
"tình đục cổ quả" mà chép làm. Tôi theo Lương. L.K.h. dịch là : 
nếu ông muốn thì cho tời... - D.N.L. không dịch. 
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Làm sao chúng ta có thể khinh hạng người cứu đời đó ? f Họ 
cũng bảo :; "Người quân tử không hà khắc với người khác, không 
để thân thể bị ngoại vật chi phối. Cái vô ích cho thiên hạ thì tìm 
hiểu nó [chỉ phí công], không bằng bỏ nó đi". Bề ngoài, họ cấm 
sự xâm lăng và dùng binh ; ở trong họ tiết tình, quả dục. Học 
"thuyết của họ, lớn nhỏ, tỉnh thô, họ đem tuyên truyền và áp 
dụng, chỉ có bấy nhiêu thôi. 


6 


Công chính mà không thiên vị đảng phái, bình dị mà không 
ích kỉ, quyết đoán mà không có thành kiến, tùy theo ngoại vật 
mà không phân biệt mình và người, không tư lự, không dùng 
mưu trí, đối với sự vật, không lựa chọn mà cứ thuận theo sự diễn 
tiến tự nhiên ; đạo thuật của cổ nhân có chủ trương đó. Bành 
Mông, Điền Biên và Thận Đáo !2 được nghe thuyết đó thấy 
thích. 


Qui tác chính của họ là vạn vật ngang nhau (tè vật) Đ) Họ 
bảo : "Trời che được mà không chở được ; đất chở được mà không 
che được. Đại Đạo bao dung được vạn vật mà không phân biệt 
(vật này hơn, vật kia kém). Họ biết rằng vạn vật đều có chỗ 
dùng được, có chỗ không dùng được, cho nên bảo : "Lựa chọn thì 
không dùng được hết (vì có cái phải bỏ đi), dạy dễ thì tất có chỗ 
không tới, chỉ thuận theo đại Đạo là không bỏ sót cái gì hết”. Cho 
nên Thận Đáo chủ trương bỏ trí tuệ đi, quên mình đi, cứ theo cái 


(1) Chỗ này H.C.H. cho là lời của phái Tống Kiền và dịch khác. 

(2) Bành Mông là một ẩn sĩ nước Tê, thầy học của Điền Biên, Điền 
Biên sinh khoảng - 370, mất khoảng -290, được Tê Tuyên Vương 
phong chức thượng đại phu. Viết bộ Điền tử gồm 2ð thiên đều thất 
truyền. Thận Đáo, người nước Triệu, sinh khoảng -370, mất 
khoảng -290, viết 42 thiên sách thất truyền. Hán thư- Nghệ văn 
chí của Ban cố sắp vào phái Pháp gia. 

Vì vậy mà Cố Hiệt Cương, Phó Tư Niên, Dong Triệu Tổ cho rằng 
thiên Tê vật luận trong Nội Thiên do Thận Đáo viết. 


(3 


~_ 
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thế bất đắc dĩ mà hành động, thân nhiên thuận theo sự vật, như 
vậy là hợp với đạo lí. Ông bảo : "Tri thức không biết gì cả. Nếu 
miễn cưỡng cầu được biết thì chỉ có hại thôi". !!' Ông tùy vật, 
thuận tình, không lãnh nhiệm vụ gì cả, cười thiên hạ tôn trọng 
người hiền ; ông phóng túng, không làm gì hết mà chê bậc đại 
thánh trong thiên hạ. Ông tròn trịa theo sự biến hóa, bỏ quan 
niệm thị phi đi, đế khỏi bị lụy vì vật, ông không tin tri thức cùng 
sự suy nghĩ của mình, không biết trước sau, đứng một mình một 
cõi. Đẩy ông ta thì ông ta mới tiến tới, lôi kéo ông ta thì ông ta 
mới bước đi. Ông ta quay tròn như ngọn gió lốc, như chiếc lông 
trong không trung; như cái cối xay (` nhự vậy được an toàn, 
không lam lẫn. Hành động hay nghỉ ngơi, ông cũng không thái 
quá, không bao giờ có tội cả. Tại sao vậy ? Tại một người vô tri 
thì không lập tiêu chuẩn cho mình, nên không phải lo lắng, 
không bị cái lụy, do dùng trí tuệ, dù động hay tĩnh cũng không 
bao giờ rời đạo H tự nhiên, mà suốt đời không bị chè. Ông ấy 
bảo : "Chúng ta rán làm như vật vô trì là được rồi, không cần 
làm thánh hiền. Cục đất kia có khi nào li khai đại Đạo đâu. "Bọn 
hào kiệt đương thời chê ông : "Cái Đạo của Thận Đáo không thể 
thi hành cho người sống được, nó đưa người ta tới cảnh giới 
chết ; nó chỉ đáng cho người ta coi là kì quái thôi". 

Điền Biền cũng cùng một chủ trương, theo học Bành Mông, 
và học được cái lẽ đạy mà không dùng lời. Bành Mông bảo : 
"Những người đạt Đạo thời xưa, chỉ cốt tu dưỡng tới cái mức 
không cho cái gì là phải, không cho cái gì là trái nửa là thôi ĐI, 


(1› Nguyên văn : Tri bất tri tương bạc tri, nhi hậu lân thương chỉ giả 
dã. D.N.L. dịch là : "Xét người, tùy mình hiểu biết rồi đấy mà cứ 
làm bộ như không hiểu biết, nếu mình tô ra hiểu biất thì gần như 
làm hại người ta rồi. "L.K.h. dịch là : "Cái biết không biết gì cả. Lời 
đó của Thận Đáo mạt sát tri thức làm cho tri thức bị thương tồn 
nặng”. 

(2) Có sách dịch là đá mài. 

(3› L.K.h. dịch là : cốt sao cho không ai chê họ, không ai khen họ là 
được rồi. 
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Sự giáo hóa của họ vô hình như gió thối, làm sao có thể dùng lời 
mà truyền được" C, Ý kiến của họ trái ý kiến của mọi người, nên 
không ai theo, chung qui vẫn là uyên chuyển theo sự vật. Cái mà 
họ gọi là Đạo, thực ra không phải là Đạo, lời họ nói không khỏi 
làm lẫn. Tóm lại, Bành Mông, Điền Biên, Thận Đáo đều không 
biết Đạo, nhưng đại khái cũng đã nhận định được một phần nào 
đó của Đạo. 
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Coi Đạo là tỉnh túy, vật là thô lậu, ''' coi sự tích lũy là không 
đủ ; lòng hư tĩnh, độc lập như thần minh, đạo thuật của cổ nhân 
có chủ trương đó. Quan Doãn và Lão Đam Xà được nghe thuyết 
đó thấy thích, rồi lập ra thuyết vô và hữu và qui cả về cái thái 
nhất (thái cực) ; thái độ bè ngoài thì mềm mại và khiêm tốn, mà 
trong lòng thì không hư, không làm tổn thương vạn vật. 


Quan Doãn bảo : "Mình không có chủ kiến, cứ thuận theo tính 
tự nhiên của vật thì hình thái của vật sẽ hiện rõ ; khi mình hành 
động thì như dòng nước, khi mình tĩnh thì như tấm gương. Cảm 
ứng như tiếng vang dội lại, lòng như hư vô, thanh tĩnh, tịch 
mịch, hòa hợp với vật mà không cạnh tranh - còn như nếu muốn 
được thì sẽ mất - không ở trước người mà luôn luôn theo sau 
người". 


Lão Đam bảo : "Biết như con trống mà giữ như con mái, làm 
khe nước cho thiên hạ, biết vinh mà giữ nhục, làm cái hang cho 
thiên hạ." làu Mọi người đều tranh nhau tới trước, riêng ông ở lại 


(1) Câu này từ "Sự giáo hóa của họ..." L.K.h. cho là lời của Bành Mông. 

(2) Nguyên văn : đi bản vi tỉnh, dĩ vật vi thô. Chữ ban (gốc) có thể 
hiểu là "vô", chử uậ# có thể hiểu là "hữu". H.C.H. giảng : bản là bản 
nguyên của trời đất. 

(3) Quan Doãn, sinh khoảng -440, mất khoảng -360, họ Doän, tên Hi, 
làm chức coi cửa âi, nên gọi như vậy (Quan là cửa ải_ - Lão Đam 
tức Lão tử. 

(4) Hai câu này ở trong Đạo Đức kinh, chương XXVIH : "Trí kì hùng, 
thủ kì thư, vi thiên hạ khê ; (...) tri kì vinh, thủ kì nhục, vỉ thiên 
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phía sau. Ông bao : "Tôi cam nhận sự nhục trong thiên hạ". Mọi 
người đều cầu cái "thực", riêng ông giữ cái "hư". Vì ông [tri túc], 
không chất chứa, nên có dư. Ông sống ung dung an thích nên 
không bị tổn thương. Ông vô vi và chê cười bọn người khéo léo. 
Mọi người đều cầu hạnh phúc, riêng ông chịu uốn mình để được 
an toàn. Ông bảo : "Chỉ cầu tránh được tai họa". Ông coi sự tỉnh 
thâm là căn bản, sự kiệm ước là cương kỉ, bảo : "Cứng rắn thì sẽ 
bị hủy hoại, nhọn thì sẽ bị cùn". Ông khoan dung với vạn vật, 
không xâm lấn ai cã. 

Tuy hai ông ấy chưa đạt tới cảnh giới cực cao của Đạo, nhưng 
cũng là những bậc chân nhân hiểu rộng của thời cổ. 
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Thanh tĩnh, vô hình, mà biến hóa hoài. Sống ư ? Chết ư ? 
Trời đất chỉ là một ư ? Thần mìỉnh đi đâu ? Người ta mang 
nhiên [không biết gì cả] đi về đâu ? Rồi hốt nhiên tới đâu ? Vạn 
vật bao la trong vũ trụ mà không có vật nào đáng cho ta qui vê 
cả. Đạo thuật của cổ nhân có chú trương đó. Trang Chu được 
nghe thuyết đó thấy thích, rồi diễn những thuyết viến vông vô 
cứ, nhưng lời lẽ hư vô, không đầu đuôi, những nghị luận phóng 
khoáng nhưng không thiên lệch, vì ông không nhìn một cách 
phiến điện. Ông cho rằng thiên hạ hôn mê hỗn trọc, không diễn 
bằng những lời nghiêm trang được, cho nên dùng những lời biến 
hóa vô định để suy diễn tình lí của vạn vật, dẫn chứng những 
"trọng ngôn" để người ta tin là thực, dùng những "ngụ ngôn” œ 
để khai triển học thuyết (hoặc mở mang tâm ý người khác). 


Riêng ông hòa hợp với tỉnh thần của trời đất, nhưng không 


hạ cốc" ; đại ý là không nên khoe khoang mà nên tô ve nhún nhặn, 
đừng tranh sự vinh quang mà giữ địa vị khiêm tốn, thì người ta sẽ 
qui phụ mình như nước chay vào cái khe, cái hang, tức chỗ thấp. 

(1) Về những danh từ “trọng ngôn” và "ngụ ngôn" xin coi bài 1 chương 
Ngụ Ngôn. 
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khinh thị vạn vật, không khen không chê, sống yên ổn với người 
đời. Sách ông viết tuy tân kì, đặc biệt, nhưng uyển chuyến, 
không hại cho đại Đạo. Văn từ của ông chỗ hư chỗ thực mà hoạt 
kê, kì ảo, thú vị. Đạo đức của ông sung mãn, không biết tới đâu 
ˆïà cùng, trên thì tiêu dao với trời đất, dưới thì làm bạn với những 
người vượt lên trên sự sinh tử, không phân biệt đâu là thủy đâu 
là chung nữa. Sự nhận thức của ông về căn bản của đạo thuật đã 
quảng cáo lại thông đạt, thâm viễn ; tôn chỉ của ông là đạt được 
Tự nhiên và hòa hợp với Tự nhiên. 


Nhưng khi ông thuận ứng với sự biến hóa của tự nhiên để giải 
thích vạn vật, thì ông vẫn chưa thấu triệt được đạo Hí, thuyết 
mính chưa được rõ ràng, còn những chỗ mờ mờ, chưa đạt được 
điểm tối cao của Đạo. tÐ 
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Huệ Thi có nhiều phương thuật, sách ông viết chất đây năm 
xe. !?` Đạo của ông bác tạp, không thuần nhất, lời ông không hợp 
với đại Đạo. Ông xét về vạn vật như sau : 


- Cái cực lớn thì không có cái gì bao vây nó ở ngoài, gọi nó là 
cái "đại nhất" ; cái cực nhỏ thì không có cái gì ở trong, gọi nó là 
cái "tiêu nhất”. °È 


- Cái không có chiều đày thì không chồng chất lên được, vậy 
mà nó lớn tới ngàn dặm. '4) 


(1) Nguyên văn : kì ứng ư, hóa nhi giải ư vật dã, kì lí bất kiệt, kì lai 
bất thuế, mang hồ, muội hồ, vị chỉ tận giả. Mấy bài trong chương 
này, nhất là ba bài số 5, 6, 7 chúng tôi đều dịch thoát. Riêng câu 
này, L.K.h. dịch ngược hẳn lại. Chúng tôi theo các bản chữ Hán. 

(2› Thời đẻ còn phải khác chứ lên thẻ tre. 

(3) Câu này dễ hiểu. Đã cực lớn thì không có gì lớn hơn để bao ở ngoài 
được nữa ; đã cực nhỏ thì không có gì nhỏ hơn để chứa ở bên trong 
nữa. 


(4) Nguyên văn : vô hậu bất khả tích dã, kì đại thiên lí. L.K.h. không 
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- Trời với đất đèu thấp như nhau, núi và chằm đều bằng nhau 
(ỡð một mực ngang nhau) t 


- Mạt trời vừa lên tới đỉnh thì đã bát đầu xế rồi : vật vừa mới 
sinh ra thì đã bắt đầu tiến tới chỗ chết rồi. !2 


- Xét chỗ giống nhau lớn với chỗ giống nhau nhỏ thì hai chỗ 
giếng nhau đó có khác nhau, đó là những chỗ giống nhau, khác 
nhau nhỏ ; vạn vật hoàn toàn giống nhau và hoàn toàn khác 
nhau, đó là những chỗ giống nhau, khác nhau lớn. t3 


- Phương Nam vô cùng rà lại hữu còng () (có giới hạn). 
- Hôm nay tôi tới nước Việt mà tôi đã tới từ hôm qua rồi 'Š), 


- Những vòng móc liền vào nhau (như dây chuyên) có thể gỡ 
ra được t6, 


- Tôi biết trung tâm của thiền hạ, nó ở phía Bắc nước Yên và 
phía Nam nước Việt. '', 


chấm câu sau chữ hệu, và dịch là : "Không có vật gì dày mà không 
chồng chất lên được, nó lớn tới ngàn đậm". và ông giảng : như một 
đống đá, cứ chất hoài thì nó thành một đống lớn đến ngàn dặm. 
Tôi dịch theo các bản chứ Hản mà không biết có đúng không. 

(1) Có thể hiều như vầy : xét về phương diện tương đối thì trời cao đất 
thấp, núi cao hơn chầm : nhưng so sánh với cái vô cùng thì trời 
đất, núi chằm đều không đáng kế gì, ngang nhau hết. 

(2) Lê này dễ hiểu. 

(3› LKh. giảng : như cây thông giống cây bách và cây hồng, nhưng sự 
giống nhau của cây thông và cây bách, khác với sự giống nhau của 
cây thông và cây hồng ; đó là những chỗ giống nhau khác nhau 
nhỏ. Còn những chỗ giống nhau, khác nhau lớn thì như : mọi sinh 
vật giống nhau vì đều do tạo hóa sinh ra, nhưng khác nhau vì là 
những phần tử khác nhau trong vũ trụ. 

(4) Người Trung Hoa thời đó không biết hết phương Nam, cho nó là vô 
cùng, nhưng so với vũ trụ vô cùng thì nó vân là hữu cùng. 

(5) Có người giảng : hôm nay mới tới nước Việt, nhưng từ hôm qua đã 
nghĩ tới việc tới nước Việt, cho nên bảo tới từ hôm qua. - L.K.h. 
giảng : hôm nay là hôm qua của ngày mai, nên đứng về ngày mai 
mà nói thì hôm nay tức là hôm qua. 

(6) Theo L.K.h. : đập bể cái vòng thì gỡ ra được. D.N.L. bảo : vì chúng 
chỉ móc vào nhau chứ không dính nhau. 
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- Phải yêu khắp vạn vật vì vũ trụ là một, tÐ 

Huệ Thi cho những lí luận đó là rất cao, đem ra dạy các nhà 
biện luận và các nhà biện luận trong thiền hạ đều thích học 
thuyết của ông. Họ bảo : 

- Trứng có lông ® 

- Gà có ba chân !3) 

- Kinh đô Dĩnh của nước Sở gồm cả thiên hạ é) 

- Chó có thể thành cừu. '5) 

- Ngựa có trứng. 8) 

- Con ễnh ương có đuôi. '?) 


(?D: Nước Yên ở phương Bắc, nước Việt ở phương Nam, vậy phía Bắc 
nước Yên không thể là phương Nam nước Việt được. Nhưng trong 
vữ trụ vô biên, cả Trung Hoa cúng chỉ là một cái chấm nhỏ, vậy 
phía Bắc nước Yên và phía Nam nước Việt cúng ở trong cái chấm 
đó thôi, không phân biệt được. 

(1) Lã này dễ hiểu : đều là con của tạo hóa cả thì nên yêu nhau. 

(2) Trứng nở ra con chím, chim có lông, thì trong trứng tất có lông 
hay cái gì để sau thành ra lông. 

(8) 'Ta nói đến chân gà là có một ý niệm rồi, mỗi cái chân con gà lại 
cho ta một ý niệm nữa, tất cả là ba ý niệm, 

(4) Trong vũ trụ vô biên, thiên hạ và kinh đô Dĩnh đều lẫn vào nhau 
thành một điểm rất nhỏ, vậy báo thiên hạ gồm Dĩnh thì ngược lại 
cúng có thể bảo Dính gồm thiên hạ. 

(B8) Có người giảng : con chó có thể coi lầm là con cừu. Người khác 
giảng : tiếng "chó” ta dùng đề chỉ con chó ; nhưng khi mới đặt ra 
nó, ta dùng để chỉ con cừu cúng được ; tên vật chỉ là một mặc ước 
giữa chúng ta với nhau. 

(6) L.K.h. giảng : ngựa cũng như mọi vật khác từ cái 'chủng" (germe) 

nguyên thủy mà ra ; và trong sự tiến hóa của vạn vật, phải qua 
giai đoạn sinh trứng (như loài cá, loài chím) rồi mới tới giai đoạn 
mang thai (nhí loài ngựa, loài người). 

(7? Nguyè:: văn : dính tử hữu ví. Định tử, L.Kh. dịch là cái đỉnh. Các 
sách chứ Hán dịch là con ễnh tương. Con nòng nọc có đuôi, nó lớn 
lên thành con ễnh ương, vậy con ễnh ương cúng có đưôi L.K.h. 
nhận Mỏ ES thê 2013, không giảng tại sao cái đỉnh lại có 
đuôi. 


546 TRANG TỬ 


- Lửa không nóng. 

- Núi từ trong miệng mà ra. (2, 

- Bánh xe lần mà không chạm đất. (3) 
-- Mắt không nhìn thấy. ', 


- Ý không đạt được vật, nếu đạt được thì nó không bao giờ 
ngừng. tã) 
- Rùa dài hơn rắn. (Ê 


___¬ Cái "củ" không làm được hình vuông, cái "qui" không làm 
được hình tròn Ứ! 


- Cái lỗ mộng không ôm được cái mộng (8) 
- Khi con chim bay cái bóng nó không hề nhúc nhích.t 


(1) Không ai giảng được câu này. 

(2) Miệng ta phát ra tiếng "núi”, vậy núi ở trong miệng ta mà ra. 

(3) Có sách giảng : Khi xe ngừng thì bánh xe dính vào đất ¡ khi nó 
chạy, bánh không dính vào đất nữa, nếu không thì làm sao nà 
chạy được ? Nhưng "chạm" với "sính" khác nhau chứ ? 

(4) Khòng phải là mắt thấy mà là tỉnh thần của ta thấy. Không có 
tỉnh thần thì mắt không thể thấy gì cả. 

(5) Câu này pguyền văn là "chỉ bất chữ, có sách dịch là ngón tay 
không đạt được vật. Không ai giảng được tö ràng, nhất là phầr. 
cuố: câu. 

(6) Dài đay là đời sống đài. Nghĩa là rùa thọ hơn rấn. 

(7ì Có sách giảng : cái ý niệm vuông hay tròn đá có sản trong đâu rồi 
người ta mới tạc ra cái củ (để vẽ hình vuông) và cái qui (để vẽ hình 
tròn), - Lại có sách giảng : xét cho thật kĩ thì hình do cái củ và cái 
(tui vẽ thành, xhông hoàn toàn vuông hay tròn. 

(8) Xết cho thật kĩ thì lỗ mộng không khi nào ôm được thật khít cái 

mộng. 

Vì bóng con chim bay trong giây phút sau không phải là cái bóng 

trong giây phút trước, cái bóng trong giây phút trước đó mặc đầu 

ta khòng nhìn thấy nữa, nhưng vẫn ở chỗ cũ, khöng hề nhúc 
nhích. 


q 
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Mũi tên bay thật nhanh mà có lúc nó không bay và 
có lúc,nó không ngừng. (1) 

- Con chó con (cẩu) không phải con chó (khuyển)(2) 

-Một con ngựa vàng và một con bò đen, cộng là ba (3) 

~- Chó trắng là chó đen (4) 

-Con ngựa con mỗ côi chưa hề có mẹ (5) 

-Cái gậy dài một thước, mỗi ngày chặt lấy một nửa, vạn đời 
cũng không hết (6) 


tÙ Mỗi nhà giảng một khác. L.K.h giảng như vảy: nếu lấy khoảng 
không gian mũi tèn chiếm làm đơn vị và chỉ xét từng đơn vị ấy thôi 
thì mũi tên không bay; nếu lấy làm đơn vị khoảng không gian từ chỗ 
ma tên phát ra tói cái đích, thì mũi tên có bay. 

(2) Câu này của Công Tôn Long. Theo LLR.h con “cẩu” là con chó 
con, lông chưa dài; còn “khuyến” là con chó lớn, lông đã dài rồi; con cẩu 
chưa thành con khuyến, nên không phải là con khuyến. 

È}' Ngựa vàng là một ý niệm, bò đen là một ý niệm nữa; khi hai 
con đứng với nhau ta lại có một ý niệm chung về ngựa và bò, vậy là ba 
ý niệm. 

t Có sách giảng: trắng và đen là những tiếng ta đặt ra, vậy tá 
cũng có thế đặt ngược lại, gọi là đen cái màu mà h:$va nay ta gọi là 
trắng. Có sách lại giảng: chó trắng là lòng nó trắng nhưng đồng thời 
nó cũng đen vì mắt nó đen. Còn một cách giải khác: chăng bạn màu 
sắc là do ánh sáng, ánh sáng thay đổi thì màu sắc cũng đối thay, trắng 
có thể hóa xanh, đồ hay đen. 

(Ê} Câu này cũng của Công Tôn Long. Ông muốn báo: con ngựa con 
dó báy giờ không có mẹ, tức là chưa bao giờ có mẹ Ông nót bầy, vì 
không chấp nhận sự biến đổi: trước nó có mẹ, bây giờ mới không 

(6) Vì cứ chặt lấy một nửa thì còn lại một nữa, hôm sau lại còn lại 
một nửa của nứa còn lại hôm trước, cứ như vậy hoài vạn đồi sau cùng 
còn lại một nửa của cái nửa còn lại hôm trước. - liy Lạp thời cổ, thế kỷ 
thứ măm trước T.L. Zémon cũng có một ngụy biện như vậy: Achiile 
chạy rất nhanh, con rùa chạy rất chậm; con rùa chạy trước một quãng 
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Bọn biện luận gia dùng những lí luận như trên mà tranh biện 
với Huệ Thi, suốt đời không hết. 


Những biện luận gia như Hoàn Đoàn, Công Tòn Long!” đèu 
khéo dùng ngụy biện mà làm mê hoặc lòng người, thay đổi ý nghĩ 
của họ, nhưng chỉ làm cho họ chịu thua, không đáp lại được, chứ 
không làm cho họ tâm phục ; đó bọn biện luận gia tự hạn chế 
mình như vậy. Huệ Thi suốt ngày dùng tài trí mà tranh biện với 
người khác, chuyên môn tạo ra những ngụy biện quái dị ; đó đại 
khái con người ông ta như vậy. Nghe ông nói chuyện thì tưởng 
đâu ông là bậc rất hiền minh. Ông bảo : "Trời đất vĩ đại thay !" 
(là muốn nói rằng chỉ có trời đất hơn êng được thôi). Nhưng Huệ 
Thi chí muốn hơn người chứ không :ö học thuật xác đáng '“ 


Phương Nam có một dị nhân tên là Hoàng Liễu, hỏi Huệ Thi 
tại sao trời không sập, đất không sụt, và gió mưa, sấm sét ở đầu 
mà ra. Huệ Thi không do dự, đáp liền chẳng cần suy nghĩ, giảng 
khắp về vạn vật, nói rnột hơi không ngừng, thao thao bất tuyệt. 
Như vậy mà vẫn chưa cho là đủ, còn đưa thèm ra những điều 
quái dị nữa. Ông nói ngược lại thiên hạ mà cho là đúng, muốn 
được cái tiếng là thắng người, cho nên không thích hợp với ai 
hết. Đạo đức của ông kém, ông gắng sức truy cầu ngoại vật, học 
thuyết thật hẹp hồi. 


Đứng về phương diện Đạo trời đất mà xét tài năng của Huệ 
Thi, thì ông chỉ như con muỗi, con nhặng vo ve, lao khổ mà có 
ích lợi gì cho vạn vật đâu ? Ông phát huy kĩ năng về một phương 
diện, có thể bảo là tài giỏi đấy ; giá ông chuyên tu đại Đạo thì 
cũng có thể gân đạt được'”, Nhưng ông lại không yên tĩnh tu 


(1ì Hoàn Đoàn và Công Tôn Long đều là người nước Triệu. Công Tôn 
Long sinh khoảng -330, mất khoảng -242, chịu ảnh hưởng của Huệ 
Thi,thuộc phái Danh gia, soạn cuốn Công tôn tử nay còn 6 thiền. 

(2) Câu này L.K.h cho là lời của Huệ Thị và dịch là : Nhưng tôi đây 
này, vú t*‡ làm gì được tôi ? (Nguyên văn : Thị tbn hùng nhí vô 
thuật.). 
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dưỡng mà để cho tính thần tán loạn vào vạn vật, để được cái 
danh là một biện sĩ, tiếc thay ! Tài năng của ông phóng đăng, 
không đưa tới đâu, chạy theo vạn vật mà không biết trở về đại 
Đạo, không khác gì la lèn để ngăn chận tiếng vang, chạy đua với 
cái bóng của mình, buồn thay ! 


(3) Câu này, nguyên văn là : Phù sung nhất thượng khả, viết dủ quí, 
đạo cơ hi. Tôi theo H.C.H.. - D.N.L. dịch là : Đại Đạo của thánh 
vương vốn thống nhất, cứ khuếch sung nó là được. Càng tôn trọng 
ngôn từ, đừng phát ngôn (bừa bái) thì càng gần được Đạo. - L.K.h. 
địch là : Cái hiểu biết của Huệ Thi có thế diễn đạt được một khía 
cạnh của chân lí nếu ông ta bảo : "Càng qui trọng cái Đạo thì càng 


gần nó". 
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Chương cuối này có nhiều đặc điểm › 
- đài mà toàn là nghị luận, không dùng ngụ ngôn ; 


- ý liên lạc từ đầu tới cuối, rất nhất trí ; tôi chia làm chín 
đoạn (không thể gọi là bài được như trong các chương trên) : 
đoạn 1 nhắc lại quan niệm đạo thuật của cổ nhân uà cóc hạng 
người đại Đạo nhiều hay ít, từ thiên nhữn, thần nhân, chí nhôn 
tới thánh nhân, quân từ ; đoạn 2 khen đạo Nho (các bệc sĩ uờ tốn 
thân nước Trêu nước Lỗ) đã truyền cho hậu thế các kinh Thị, 
Thư, Lễ, Nhạc ; đoạn 3 chê cóc học giả thời sau chốp nhất, thiên 
kiến, chỉ li qúa, không được thấy toàn thể của đạo ; để chứng 
minh lời đó, tác giả trong cóc đoạn sau phê bình Mặc tử, Cầm 
Hoạt L¡ (đoạn 4) ; Tống Kiên, Doãn Vừa (đoạn ð) ; Bành Mông, 
Điền Biền, Thận Đáo (đoạn 6) ; Lão thử uà Quan Doãn (đoạn 7) ; 
Trang tử (đoạn 6) ; Huệ Thị, Hoàn Đoàn, Công Tôn Long (đoạn 
cuốt). Học thuyết nhà nào cũng có chỗ thiếu sót, đặc biệt là ba nhà 
ngụy biện sau cùng xa đạo quá, chỉ cô Lão tử, nhất là Trang từ 
gần đạo hơn cả. 


- tề mỗi thuyết tác giả rớn tìm uyên nguyên nhưng chỉ bảo mơ 
hồ răng "cổ nhân đã có thuyết đô", cơ hồ tác giả cho rằng mỗi nhà 
chỉ ghi chép lại, phát huy thêm những tư tưởng của nhiều nhà uô 
danh thời trước ; chủ trương đó đúng, đối uới thời đó cô thể gọi 
là tấn bộ ; 


-  huận uững uùàng, mạch lạc, lời uăn già giặn, từ xưa tới nay 
di cũng khen là hay (Hồ Thích khen là tuyệt diệu), rõ rùng là của 
một người học rộng, cô tài. 


Nhưng người đó là œ, thì ý hiến rốt phân uên. Đa số các học 
gia như Lục Trường Canh, Diệu Ngi, Vương Phu Chỉ, Tô Thức, 
Lương Khai Siêu, La Căn Trạch... cho là chính Trang từ uiết, uà 
chương Thiên hạ này là tự tay hệu tự của nội thiền. Một số khóc 
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tt hơn, như Lâm Ty Trong, Tiền Huyền Đông, Cố Hiệt Cương, 
Hb Thích... bảo không phải của Trong. 


Tôi chỉ được biết i( luận của mỗi một nhà trong nhóm trên : 
La Cứni Trạch, Đại khái họ Ta bảo : 


- Đầu chương Thiên hạ có cứu : "Cái mà người xưa gọi là đạo 
thuật đó, nó ở đâu ?" (Cổ chỉ sở uị đạo thuật giả, ð hồ tại ?) Lời 
câu đó cũng gần giống lời câu này trong Tề vật luận : "Đạo đi đâu 
mà không còn ?" (Đạo ô hồ uãng nhì bất tồn s0 


Giống thì có giống, nhưng chỉ có bấy nhiêu mà bảo hai câu đô 
cùng của một người uiết thì chưa cô gì làm chắc. 


- Đoạn 8 có câu "(Trang thử) không khen không chê, sống yên 
ổn uới người đời" rất có thể là lời Trang tử tự nói uề mình. Töi 
nghĩ câu đô cũng rốt có thể là lời một người khác, chẳng hạn một 
môn đồ của Trang, nói uề Trưng. 


- Chương Thiên hạ nếu do một người ở cuối đời Chiến Quốc 
uiết thì tất phải phê bình học thuyết của Mạnh tử, Tuân tử, Trâu 
Diễn, Thương Uông, Hàn Phí. Nhưng trong đoạn 2 chỉ có mấy 
chữ : "các bậc sĩ uè tấn thân nước Trôu, nước LỄ` tạm cho là ám 
chỉ Mạnh uà Tuân”, còn các nhà khác tuyệt nhiên không nhắc 
tới, uậy thì người uiết phối ở ào thời đại Trang trừ. 

Lí lẽ đó cũng không uững : người uiết có thể không biết rõ - 
hoặc biết rõ mờ cho là không quan trọng - các học thuyết của Trâu 
Diễn, Thương Ưởng, Hàn Phì, nên không nhắc tới ; 0à lại người 
uiết nếu không phải uiết ở cuối thời Chiến Quốc thì cũng không 
nhất định ở thời đại Trang tử. Không cô gì chứng tỏ rằng người 
đó chính tà Trang. 


* 


(1) Trong Nội thiên tôi đã dịch thoát là : Khi nào thì Đạo không còn ? 

(2) Tuân tử là người nước Triệu, sau qua Sở làm quan, nhưng vì ông 
thuộc Khổng phái nèn có thế miễn cưỡng gọi ông là bậc sĩ nước. 
Trâu, nước Lễ 
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Theo thiển ý, có nhiều 1í do để ngờ rồng tác giả không phải là 
Trung : 


- Đầu chương, đoạn 2, tóc giả uiết ; "Cổ nhân thột là hoàn 
toàn... Sự sớng suốt của họ uề điển chương, pháp độ, nay ta còn 
thấy dấu uết trong cóc bộ sử chép cóc cựu phóp truyền từ đời nọ 
tới đời kỉa, như trong các kính Thí, Thu, Lễ, Nhạc. Các bộc sĩ oà 
tấn thân nước Trữu, aước Lỗ đã số đều hiểu các điển chương, 
pháp độ ấy. Kinh Thị làm thông đạt tâm trí, Kinh Thự giảng uề 
chính sự, Kinh Lễ qui định hành uì, Kinh Nhạc điều hòa tính 
tình, Kinh Dịch nghiên cứu sự biến hóa của êm dương, Kinh Xuân 
Thu giảng uề danh phận. Những điển chương ấy truyền bé trong 
thiền họ, thi hành ở Trung Quốc, Bách gia chư từ đôi khi trích 
dẫn để giảng". 

Trang hÈ khòng có ác cảm uới đạo Khổng, nhưng học thuyết 
_ của ông có nhiều điểm trái uới đạo Không : Khổng hăm hô giúp 
đời, ông thì " tiêu dao du", Khổng phân biệt tôn tí, ông thì "tồ 
Uật”... như uậy không có lí gì ông lại đề cao Khổng học, coi trọng 
Thị, Thư, Lễ, Nhạc, cả kinh Xuân Thu nữa. 


Cô một điều khiến chúng ta hơi thắc mắc là tóc giả đề cao 
Không học mà sao không nhốc tới tên Nhông tỉ. Tô Thức bảo là 
tại tác giủ quá tôn trọng Không từ (kì tôn chỉ đã chí hŨ, không 
dám đặt Không đứng chung - dù là đứng trên đi nữa - uới các 
nhà khác. Nếu quả uậy thì lại cùng hiển nhiên rồng tác giả 
hhông phải là Trưng hè như Tô Thức nghĩ. 

- Trang H? uốn có tỉnh thần khoáng đạt, cho không có gì là 
hoàn toàn "thị" hay hoàn toàn "phí", mà trong đoạn 2 đó đồ cao 
Khổng học là hoàn toờn, rồi trong cóc đoạn sau uạch những chỗ 
chỉ lL thiên hiến của các nhà khóc, tôi e điều ấy cũng không hợp 
bởi chủ trương của Trang. 

- Nhất là đoạn cuối, giọng của ông khi xét Huệ Thị thột là gay 
(1) Chữ "bách gia" này thời Trang tử đã có ai đùng chưa ? 


NAM KINH HOA 553 


gắt : ông cho Huệ Thị "chỉ như con muỗi, con nhậng 0o 0e, Ìao 
bhổ mà có ích gì cho uaạn uột đâu ?" 


Trong bộ Trang từ có nhiều bài chép sự giao du thân một giữa 
Trang tử uà Huệ Thị ; đặc biệt bài 6 Từ Võ Qui cho Trang tử thỏ 
dời, nhớ tiếc bạn : "Từ khi Huệ tử mốt, đối thủ của tôi cũng chết 
rồi, tôi không còn ai đề đầm luận nữa". Bài 6 đó chưa đáng tin 
hết, nhưng có điều chắc chắn là hai nhà chơi thân uới rrhơu, 
thường gặp nhơu, không có Ì( gì Trang lại uiết sách mạt sót bạn 
tà con người muỗi, con những. : 


- Đoạn 8 phê bình Trang hợ có chỗ chẽ là "học thuyết uiễn 
uông uô cứ, lời lẽ hư uô, không đầu đuôi", "chưa thấu triệt được 
đạo tí... chưa đạt được điểm tối cao của Đạo", nhưng tựu trung 
uẫn cho học thuyết của Trong cao hơn cả cóc nhà khác (Mặc, 
Lão...) như : "Đạo đức của ông sung mãn, không biết đL tới đâu là 
cùng, trên thì tiêu dao uới trời đất, dưới thì làm bạn uới những 
người uượt lên trên sự sinh tư... sự nhận thức của ông Uồ căn 
bản của đạo thuật đã quảng bác lại thông đại, thâm uiễn...." 


Tôi có thể hiểu được thái độ ngưng tàng của Trang thử khi ông 
không thèm nhận các chức tước uua chúa đương thời tặng ông, 
nhưng tôi khó tưởng tương được một triết gia mà lại tự đề cao 
mình quá như uậy. c 


(1) Không tử khi gặp tai nạn ở đất Khuông, nói với môn sinh, đại ý 
rằng thời đó chỉ duy có ông là giứ được lễ nhạc, pháp độ của Văn 
vương, nếu trời chưa muốn cho những cái đó mất đi thì người đất 
Khuông không làm gì được ông. (Luận ngữ - Từ hãn ð). Và trước 
khi mất, ông thở dài hát - "Núi Thái Sơn sắp sụp, cây thượng lương 
sắp đồ, Bậc triết nhân sắp mất". Nhưng cả hai lời đó đều là nói với 
môn sinh. Lời trên tở đất Khuông) chỉ diễn cái ý sống chết là do 
mệnh trời ; lời đưới chưa chắc đã đúng vì không thấy chép trong 
Luận ngữ, mà dù có đúng chàng nữa thì cúng chị là một lời than 
thỡ, tuyệt nhiên không có ý tự cao tự mản. Mà trong Luận ngữ 
còn có cả chục chỗ khác cho ta thấy Khổng rất khiêm tốn. Còn 
Lão từ thì ai cũng nhận rằng ông là bậc thánh về đức khiêm nhụ, 
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- Một điểm đáng nghỉ nữa : trong Nội thiên, Trang tử không 
dẫn một câu nào trong Đạo Đức kinh (uì cuốn này xuất hiện sau 
Trang - coi phần l); mà trong đoạn 7 chương Thiên hạ này, đã 
khen Lão hử lại dẫn hai câu trong Đạo Đức kinh. Vậy có thể cho 
rằng tác giả chương này cũng như tác giả chương Trí Bắc du 
(Ngoại thiên) không phải là Trang tử. Là một đệ của Trang thì 
có thể tin được. 

- Sœu cùng cứ xét bút pháp thì tác giả chương này phải là một 
học giả uyên thâm, mưực thước, lập luôn chặt chẽ, mạch lạc, chứ 
không có cái giọng tài hoa, đột ngột, hú hư thực thực trong Nội 
thiên. Vậy chúng ta cô thể ngờ rằng không phải Trang từ. 

Sâu i{ do tôi uừa bể không thể gọi là chắc chắn lắm nhưng tt 
nhất cũng cô giá trị ngang uới những !( do của La Căn Trạch. 


chịu ở dưới người, ở sau người chứ không muốn ở trên người, ở 
trước người, 
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CHƯƠNG Ïï: Tiêu dao du.......................... 


—---.... k6. ố k6 ốc. ốc ốc cố nh. số ốc 


117 
118 
126 
132 
139 


145 
148 
157 
160 
176 
183 
187 
188 
202 
203 
213 
214 
229 
231 
238 


PHẦN BA : NGOẠI THIÊN 


CHƯƠNG VIH : Biền mẫu 
CHUNG TY MÃ ¿¿ 107 20602262212694 62g20 35 
CHƯƠNG X : Khư khiếp 
CHƯƠNG XI : Tại hựu 
- Nhận định ............................... 
CHƯƠNG XII : Thiên địa 
CHƯƠNG XII : Thiên đạo 
CHƯƠNG XIV : Thiên vận ........................ 
- Nhận định ........::.::¿:-.-.c.cccccccc:: 
CHƯƠNG XV: Khắcý .......................... 
CHƯƠNG XVI : Thiện tính....................... 
- Nhận định ...................... `... 
CHƯƠNG XVII : Thu thủy ....................... 
- Nhận định..::.:.-.-: ¿v22 ¿ 212262 
CHƯƠNG XVII : Chí lạc ......................... 
-.,NhẬn định: š 2⁄24 x73 52 ni tt šoys lÚc Bế Ciásiàa 
CHƯƠNG XIX : Đạtsinh ......................... 
CHƯƠNG XX : Sơn HIÖC” 22022507060 4i siys424v0E: 01 trộn 
=... mm. ẽ.ẽốẽẽ 
CHƯƠNG XXI : Điền Tử Phương ............ Ủ8hiê 1/058 
- Nhận định ............ 0281000 m0 it 
CHƯƠNG XXII : Trí Bắc du...................... 


CHƯƠNG XXII : 
- Nhận định 


PHẦN TƯ : TẠP THIÊN 
Canh Tang Sở......, S00 A00 0u DÁNG ở 


CHƯƠNG XXIV: Từ Vô Qui...................... 
CHƯƠNG XXV : Tác Dương...................... 


- Nhận định 


- Nhận định 


- Nhận định 
HƯƠNG XXXII 
- Nhận định 


#-  vệScề€(E..4 TẾ cm" A` (8 LÝ lãi jên &. lề (pc (64 0X. Ýếi cá 282/89/44 38 85a 
la .......... 6... ốc 
*i+tV 5; 48 1$: $ 182,8 3: (§- cá» go (Đa 2F 0-6 8i Y e8 4 6 ⁄e*v-@ Số cá 
£ cà: TRY ta h ái sAưiệ: cệc (Rn 2e: J4 76:1 sấy “0 18. (sói: 'ä' "ấu::8) - biết /ế 


Mì. N nỶnẽ.....ố 


S/BẺ 8y sa vế 276: 3LlBÌ cầ: ‹ất ¿218 -Xiếa “ề\,Suyä:.jÊuïê X)k*x);8E 4E" Ấ) số, 6“ :g2:8 


411 
422 
42¡ 


44 


458 
460 
469 
470 
416 
ATT 
491 
493 
506 
507 
512 
513 
520 
B21 
531 
533 
550 


Trang Tử và Nam Hoa kinh 


NGUYÊN HIẾN LÊ 
Chịu trách nhiệm xuốt bản : QUANG HUY 
Biên tập : ` NGUYÊN Q. THẮNG 
Trình bày, bìa : NGUYÊN THĂNG 
Sửa bản in . : NGUYÊN THĂNG 


==——_>..--.......... 
In 1000 cuốn tại Xí nghiệp In Thủ Đức, ,20 Bà Huyện Thanh Qua 

TP.HCM. Giấy phép số 1022 CT/VHTTT ngày 27-11-1993của Cục 

xuất bản. Bộ VH-TTT. In xong nộp lưu chiểu tháng 2 năm 1994. Nhà 

xuất bản Văn hóa - Thông tin, 43 Lò Đúc Hà Nội 


VỀ VIỆC XUẤT BẢN SÁCH NGUYÊN HIẾN LÊ 


Nhà uăn quá cố Nguyễn Hiến Lê cô trên một trăm (100) tác 
phẩm đã đăng ký tại Hãng Bảo hộ quyền Tác giả Việt nam thuộc Bộ 
Văn Hóa số I89/VHIHEBH ngày 16-12-1988. 

Nhà xuốt bản nào muốn in sách Nguyễn Hiến Lê xin tiếp xúc 
để thương lượng uới ông Lê ngộ Chêu uà ông Nguyễn Q. Thúng 
là những người được ủy nhiệm hợp phép, đại diện cho gia đình 
nhờ uờn Nguyễn Hiến Lô. 

Địa chỉ : 

- 180 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 


- 256/20/42 CMT8, P.5, Q. Tân Bình - TP. HCM 


Trang Tử và Nưm Hoa kinh 


NGUYÊN HIẾN LÊ 
Chịu trách nhiệm xuất bản : QUANG HUY 
Biên tập :_ NGUYÊN Q. THẮNG 
Trình bày, bìa : NGUYÊN THĂNG 
Sửa bản in . : ` NGUYÊN THĂNG 


In 1000 cuốn tại Xí nghiệp In Thủ Đức, ,0 Bà Huyện Thanh Qua 
TP.HCM. Giấy phép số 1022 CT/VHTT ngày 27-11-1993của Cục 
xuất bản. Bộ VH-TTT. In xong nộp lưu chiểu tháng 2 năm 1994. Nhà 

xuất bản Văn hóa - Thông tin, 43 Lò Đúc Hà Nội 


: 39.000 đ 


Giá 


